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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 
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Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 


- Tỳ Khưu Tâm Đăng 


XVII 


TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
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VINAYAPITAKE 


PARIVARAPATT 


DUTTYO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


TẬP YẾU 


TẬP HAI 


Tan: ca sufte otariJamanani uingqụe sandassiù/amanani suite ceua 
otaranfi unaue ca sandissanft, niftham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagqudfo 0uacanam, tassa ca therassa suggahttanTt. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đối chiến ở 
Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kửừnh uà 
được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điều nàu 
chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng lão ấu 
tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


x*x%% 


Pariuarapali — Tập Yếu được trình bày thành hai tập, tập một gồm có 
4 chương và tập hai là 15 chương còn lại. Phần tóm tắt bốn chương đầu đã 
được trình bày ở tập một, Pariuarapadli 1 — Tập Yếu 1 (TTPV o8, Tam 
Tạng Pa]I - Việt tập o8). Và 15 chương còn lại thuộc Pariuara 2 — Tập Yếu 
2 (TTPV o9) có nội dung tóm lược như sau: 


e Chương Các Câu Hỏi uề bộ Hợp Phần chỉ là một chương ngắn gọn 
giới thiệu qua 22 chương của bộ Luật Hợp Phần dưới dạng câu hỏi và đáp 
về bao nhiêu loại tội cho mỗi chương và chấm dứt khi liệt kê đầy đủ 22 
chương của bộ Luật Khandhaka - Hợp Phần này. Cũng cần nhắc lại rằng 
bộ này gồm có Mahauagga — Đại Phẩm và Cullauagga — Tiểu Phẩm. 


e Chương Tăng Theo Từng Bậc được trình bày dưới dạng pháp số từ 
nhóm một đến nhóm mười một có nội dung liên quan đến Luật và hình 
thức được trình bày tương tợ như ở Anguttaramtkaua - Tăng Chỉ Bộ thuộc 
Tạng Kinh. 


e Chương Các Câu Vấn Đáp uề Lễ Uposatha, u.u... Chỉ là một chương 
ngắn đề cập đến các hành sự từ lễ Uposatha, lề Pauarana, ... hành phạt 
mandftfa, và sự giải tội. Ngoài ra còn có phần nói về lợi ích của việc quy 
định điều học. Điều đáng lưu ý là chương này được kết thúc với câu 
“Mahquaggo rư†fhtữo” nghĩa là “Đạt Phẩm được chấm dứt,” trong khi các 
phần đã được trình bày trong chương này được tìm thấy rải rác trong toàn 
bộ Tạng Luật chứ không phải chỉ riêng ở Mahauaggapali— Đạt Phẩm. 


e Chương Sưu Tập Các Bài Kệ phần lớn được trình bày dưới thể kệ có 
xen vào một số đoạn văn xuôi. Nội dung liệt kê tên của tám địa điểm đã 
xảy ra việc quy định của các điều học, mỗi nơi là bao nhiêu điều học, v.v... 
ngoài ra còn phân các điều học thành nhóm theo nhiều khía cạnh khác 
nhau như quy định chung, quy định riêng, v.v... 


e Chương Phân Tích Sự Tranh Tụng phân tích chỉ tiết về bốn sự tranh 
tụng và bảy cách dàn xếp. Chủ đề được trình bày cô đọng nhưng không 
kém phần súc tích, cần được tham khảo. 


e Chương Sưu Tập Khác uề Các Bài Kệ chỉ là một chương ngắn thuần 
túy ở thể kệ thuộc đề tài có liên quan đến vị cáo tội về ý nghĩa và mục đích 
của việc cáo tội, về các điểm sai trái chủ yếu mà vị cáo tội cần phải quán 
xét trong quá trình cáo tội vị khác. 
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e Chương Cáo Tội là phần trình bày tiếp theo của chương trên có liên 
quan đến vị xét xử về cách thức thẩm vấn với các câu hỏi cần thiết, về các 
điều cần nắm vững, về tư cách thực hiện, và tội lõi có thể vi phạm lúc tiến 
hành việc cáo tội. 


e Chương Xung Đột (Phần Phụ) chỉ là một chương ngắn có liên quan 
đến vị xét xử, tuy nhiên các chỉ tiết được trình bày là hoàn toàn mới lạ, 
không tìm thấy trong các phần Luật đã được đọc qua. 


e Chương Xung Đột (Phần Chính) giảng giải chỉ tiết về sự thực hành 
của vị xét xử. Cách thức được trình bày tương tợ như ở bộ Phân Tích Giới 
Bổn, nghĩa là trước tiên giới thiệu một đoạn văn sau đó là phần giải thích ý 
nghĩa của từng câu. 


e Chương Phân Tích Kathina: Ở chương này, các điều cần biết về 
Kathina được gom tụ lại dưới dạng hỏi đáp có tính cách tổng quát nhưng 
không kém phần súc tích, ngoài ra còn có những chỉ tiết chưa được trình 
bày ở chương Kafhina thuộc Mahauaggapadlt— Đạt Phẩm. 


e Chương Nhóm Năm của Ùpali là các cầu hỏi của ngài Upali và câu 
trả lời của đức Phật như đã được thấy trong Mahauaggapa]i — Đại Phẩm 
và Cullauaggapali— Tiểu Phẩm. 


e Chương Nguồn Sanh Khởi trình bày về các nguồn sanh tội như đã 
được đề cập ở ba chương đầu của tập 1. Tuy nhiên, trong chương này 
nguồn sanh tội là chủ đề chính và được trình bày tập trung theo từng điều 
học một. 


e Chương Sưu Tập Các Bài Kệ (Phần Ha) là các câu hỏi đáp liên quan 
đến tội vi phạm. Tuy nhiên, câu trả lời chỉ có tính cách gợi ý. Có câu có thể 
dễ dàng liên hệ được vấn đề, nhưng nhiều câu trả lời khác đã chiếm mất 
nhiều thời gian của chúng tôi trong việc tìm hiểu ý nghĩa từng lời giải 
thích của ngài Buddhaghosa cũng như xem xét và kiểm tra các phần trích 
dẫn của Cô I. B. Horner trong bản dịch tiếng Anh. 


e Chương Các Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi là các cầu hỏi khó khiến người 
đọc phải lúng túng và đổ mồ hôi khi suy nghĩ. Về chương này, phần phụ 
chú là điều không thể thiếu sót và cũng đã tạo ra nhiều khó khăn cho 
chúng tôi trong việc xác định vấn đề. Có một vài câu hỏi, chúng tôi chỉ ghi 
lời dịch và không thực hiện phần giải thích vì không xác định được nguồn 
trích dẫn. 


e Chương Năm Phẩm trình bày theo năm đề tài là nói về bốn loại hành 
sự và các điều có liên quan, về mười điều lợi ích đưa đến việc quy định 
điều học cũng như việc quy định các loại hành sự, về bảy cách dàn xếp đã 
được quy định cũng do mười điều lợi ích này, và cuối cùng giới thiệu sơ 
lược về chín cách tổng hợp cũng như một số hiểu biết cơ bản cần nắm 
vững mỗi khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến Luật. 
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Về hình thức, văn bản Pali Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanft Tripữaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng infernet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pali của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học para/ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarana, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhằm gợi sự chú ý 
của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bằng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, Sư Cô Hạnh Bửu và Sư Cô Trí Thục ở 
Australia, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần Hường, gia đình Phạm Trọng 
Độ & Ngô thị Liên, gia đình Cô Hoàng Thị Lựu, và Phật tử Hựu Huyền. 
Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là 
nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý 
vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc 
tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
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giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Päli - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện SrI Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
khổ đau. 


Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 26 tháng o4 năm 2009 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ — VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÄLI - SINHALA & PAII - ROMAN 


%@®) ®eổœ t2@€)©®2 Ót£2©®9 tÐ@2£9@€6X*ổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@€@c tÓZ0o @c9Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &Óø?)c œ@€c39 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o t€9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @l€6 Z?o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gacchamI. 
cSœ8 6)@c ø2o œc8Ð 
Dutiyampl dhammam saranam gaccham. 
cSØœ8 œ6)œc tÓZø)oc @c9®Đ 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
œ88 @lể6c tÓ#o œe$Ð 
Tatiyampli buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc @Óø0o @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
œ8 œ6œo @Óø9o œ@ c9 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2909 e©@#ø3 ®ø@œec t®ƒ#€Œœ08Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø ø&)22€c t29f€Œœ0 


Adinnadana veramamr sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©gaÐ8e#£)»ỏ› e©ỏ@# ®@s3@ðœeo t®ƒ€(œ0® 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@£2€%€2 e©ở®@#3 ®z@oöeo œ@ƒ€@28 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9o®óœ@c#)2©2cÐ®2ø›2 eÐ®@# zj@2®€o 
c®7J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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VINAYAPITAKE 


PARIVARAPATT 
DUTIYO BHAGO 
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TẠNG LUẬT 


TẬP YẾU 


TẬP HAI 


VINAYAPITTAKE 
PARIVARAPATLI 


Dutiyo Bhaãgo 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


x*xxxx*% 


KHANDHAKAPUCCHA : 


1. Upasampadam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Ủpasampadam vissaJjissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam dve apattiyo. 


2. Uposatham pucchissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam kati apattiyo? Uposatham vissaJJIssam sanidanam 
saniddesam, samukkattha-padanam tisso apattiyo. 


3. Vassupanaylkam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kat apatiyo? Vassupanaylkam vissajjissam sanidanam 
saniddesam, samukkatthapadanam eka apatHi. 


4. Pavaranam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkatthapadanam 
kai apatiyo? Pavaranam vissajJissan sanidanam  saniddesam, 
samukkatthapadanam tisso apattiyo. 


5. Cammasaññuttam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apatiyo? Cammasaññuttam vissajjissan sanidanam 
saniddesam, samukkatthapadanam tisso apattiyo. 


6. BhesajJjam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkatthapadanam 
kai apatiyo? Bhesaljam vissajjissan sanidanam  saniddesam, 
samukkatthapadanam tisso apattiyo. 


7. Kathinakam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Kathinakam vissaJJissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam natthI tattha apatti.° 


8. CIivarasaññuttam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kat apattiyo? CTvarasaññuttam vissajjissan sanidanam 
saniddesam, samukkatthapadanam tisso apattiyo. 


! khandhakapucchäväro - Ma; PTS natthi. ° na katamã ãpatti - PTS. 


TẠNG LUẬT 
TẬP YẾU 


Tập Hai 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


x*xxxx% 


CÁC CÂU HỎI VỀ BỘ HỢP PHẦN:- : 


1. Tôi sẽ hỏi về sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

2. Tôi sẽ hỏi vê chương posatha với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Uposatha với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tộiel (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

3. Tôi sẽ hỏi về chương Vào Mùa Mưa với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ 
trả lời về chương Vào Mùa Mưa với phần mở đầu và phần trình bày. Có một 
loại tội! (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

4. Tôi sẽ hỏi vê chương Pauarana với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Pauarana với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội! (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

5. Tôi sẽ hỏi về điều liên quan đến chương Da Thú với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
— Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Da Thú với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có ba loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

6. Tôi sẽ hỏi về chương Dược Phẩm với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Dược Phẩm với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tộisl 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

7. Tôi sẽ hỏi về chương Kathina với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Kathina với phần mở đầu và phần trình bày. Ơ đó không có loại tội 
nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

8. Tôi sẽ hỏi về điều liên quan đến chương Y Phục với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
— Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Y Phục với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có ba loại tộih1 (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 


N0 


Vinauaprtake Pariuarapalhi 2 Khandhakapuccha 


9. Campeyyakam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Campeyyakam vissaJjissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam eka apatti. 


1O. Kosambakam' pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Kosambakam vissaJJissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam eka apatti. 


1l. Kammakkhandhakam pucchissam sanidanam saniddesam, samuk- 
katthapadanam kati apattiyo? Kammakkhandhakam vissaJJIssam sanidanam 
saniddesam, samukkatthapadanam eka apatHi. 


12. Parivasikam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Parivasikam vissajJJIssam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam eka apatti. 


13. Samuccayam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Samuccayam vissaJJIssam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam eka apatti. 


14. Samatham pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Samatham vissaJJissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam dve apattiyo. 


15. Khuddakavatthukam  pucchissan sanidanam  saniddesam, 
samukkatthapadanam kati apattiyo? Khuddakavatthukam vissaJJissam 
sanidanam saniddesam, samukkatthapadanam tisso apattiyo. 


16. Senasanam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Senasanam vissajJjissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam tisso apattiyo. 


17. Sanghabhedam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Sanghabhedam vissaJJIssam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam dve apattiyo. 


18. Samacaram pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Samacaram vissajJjissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam eka apatti. 


1o. Thapanam pucchissam sanidanam saniddesam, samukkattha- 
padanam kati apattiyo? Thapanam vissaJJissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam eka apatti. 


! kosambikam - Syã. 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Các Câu Hỏi uŠ Bộ Hợp Phần 


9. Tôi sẽ hỏi về chương Campa với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Campa với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội! (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

1O. Tôi sẽ hỏi về chương Kosambi với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Kosambi với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

11. Tôi sẽ hỏi về chương Hành Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Hành Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

12. Tôi sẽ hỏi về chương của vị hành Pariuasa với phần mở đầu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? —- Tôi 
sẽ trả lời về chương của vị hành Pariuasa với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có một loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

13. Tôi sẽ hỏi về chương Tích Lñy Tội với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Tích Lũy Tội với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

14. Tôi sẽ hỏi về chương Dàn Xếp với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Dàn Xếp với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tội] (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

15. Tôi sẽ hỏi về chương Các Tiểu Sự với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Các Tiểu Sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tội] 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

16. Tôi sẽ hỏi về chương Sàng Tọa với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Sàng Tọa với phần mở đầu và phần trình bày. Có ba loại tộit4! (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 

17. Tôi sẽ hỏi về chương Chia Rẽ Hội Chúng với phần mở đầu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? —- Tôi 
sẽ trả lời về chương Chia Rẽ Hội Chúng với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có hai loại tộiel (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

18. Tôi sẽ hỏi về chương Thực Hành với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Thực Hành với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

10. Tôi sẽ hỏi về chương Đình Chỉ với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời về 
chương Đình Chỉ với phần mở đầu và phần trình bày. Có một loại tội (được 
đề cập) ở những câu văn cao quý. 


Vinauaprtake Pariuarapalhi 2 Khandhakapuccha 


2o. Bhikkhunkhandhakam pucchissam sanidanam  saniddesam, 
samukkatthapadanam kati apattiyo? Bhikkhunikhandhakam vissaJJissam 
sanidanam saniddesam, samukkatthapadanam dve apattiyo. 


DỊ; Pañcasatikam pucchissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam kati apattiyo? Pañcasatikam vissajJissam sanidanam 
saniddesam, samukkatthapadanam natthi tattha apatti.' 


20. Sattasatikam pucchissam sanidanam saniddesam, 
samukkatthapadanam kati apattiyo? Sattasatikam vissajJjissam sanidanam 
saniddesam, samukkatthapadanam natthi tattha apatti ti.? 


Khandhakapuccha nitthitäã pathama. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


1... Upasampaduposathä? - vassupanayIkapavarana,f 
cammabhesajJjakathina - cvaram campeyyakena ca. 


2. Kosambakkhandhakam? kammam - parIvasisamuccaya,° 
samathakhuddaka” sena - sanghabhedam samacaro,” 
thapanam bhikkhunikhandhanh - pañcasattasatena ca t1. 


--ooOOO-- 
! na katamã ãpatti - PTS. ” kosambikkhandhakam - Syä, PTS. 
ˆ na katamã apattiti - PTS. ° Dãriväsisamuccayä - Ma, Sya, PTS. 
” upasampadiposatho - Ma, PTS; ” samathãa khuddaka - Syä. 
upasampaduposatham - Sya. ® saäghabhedasamaäcarä - Syã. 
* vassũpanä pavaranä - Syã; ° bhikkhunikkhandham - Ma; 
vassupanäyika-pavärana - PTS. bhikkhunmnañea - Sya, PTS. 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Các Câu Hỏi uŠ Bộ Hợp Phần 


2o. Tôi sẽ hỏi về chương Tỳ Khưu Ni với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? - Tôi sẽ trả lời 
về chương Tỳ Khưu Ni với phần mở đầu và phần trình bày. Có hai loại tội' 
(được đề cập) ở những câu văn cao quý. 


21. Tôi sẽ hỏi về chương Liên Quan Năm Trăm Vị với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
— Tôi sẽ trả lời về chương Liên Quan Năm Trăm VỊ với phần mở đầu và phần 
trình bày. Ở đó không có loại tội nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

22. Tôi sẽ hỏi về chương Liên Quan Bảy Trăm VỊ với phần mở đầu và 
phần trình bày. Có bao nhiêu loại tội (được đề cập) ở những câu văn cao quý? 
— Tôi sẽ trả lời về chương Liên Quan Bảy Trăm VỊ với phần mở đầu và phần 
trình bày. Ở đó không có loại tội nào (được đề cập) ở những câu văn cao quý. 

Dứt Các Câu Hỏi vê Bộ Hợp Phần là thứ nhất. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Việc tu lên bậc trên, lễ Uposatha, uào ma (an cư ) mưa, lễ Pauãran, 
da thú, dược phẩm, các điều uề Kathia, phục, uà uớt uiệc lên quan đến 
Camjpa. 

2. Chương Kosambi, hành sự, hình phạt parioasa, uiệc tích lũu (tội), 
cách dàn xếp, các tiểu sự, sàng tọa, uiệc chỉa rế hội chúng, uiệc thực hành, 


sự đình chỉ, chương tù khưu rủ, uới năm (trắm 0Ÿ), 0à Uuới Dảu trăm 0ị. 


--OOOOO-- 


! Hai loại tội: là tội pacfiua 57 của tỳ khưu ni do không hành lễ Pauarana và tội dukka†a ở 
những trường hợp khác (VĩinA. uï, 1318). 


EKUTTARIKAM : 
EKAKAM? 

Apattikara đhamma jãnitabba, anapattikara dhammaä jãnitabba. 

Apatti Janitabba, anapatti Janitabbä. 

Lahuka apatti Janitabba, garuka apatti Janitabba. 

Savasesa apatti Janitabba, anavasesa apatti Janitabba. 

Dutthulla apatti Janitabba, adutthulla apatti Janitabba. 

Sappatikamma apatti Janitabba, appatikamma apatti Janitabba. 

DesanagaminI apatti Janitabba, adesanagaminl apatti Janitabba. 

AntarayIka apatti Janitabba, anantarayIka apatti Janitabba. 

Savajjapaññatti apatti Janitabba, anava]Japaññatti apattI Janitabba. 


Kimyato samutthita apati Janiabba, akiriyato samutthita apatti 
Janitabba, kiriyakiriyato samutthita apatti Janitabba. 


Pubbapatti Janitabba, aparapattI Janitabba. 


Pubbapatinam antarapati jJanitabba, aparapatinam antarapatti 
Janitabba. 


Desita gananupaga apatti Janitabba, desita na gananupaga apatti 
Janitabba. 


Paññatti Janitabba, anupaññatti Janitabba, anuppannapaññatti Janitabba. 
Sabbattha paññatti Janitabba, padesapaññatti Janitabba. 
Sadharanapaññatti Janitabba, asadharanapaññatti Janitabba. 

Ekato paññatti Janitabba, ubhato paññatti Janitabba. 


ThullavajJJja apatti Janitabba, athullavaJJa apattIi Janitabba. 


! ekuttarikanaya - Ma; PTS natthi. ˆ ekakavara - Ma; Syã, PTS natthi. 


TĂNG THEO TỪNG BẬC: 
NHÓM MỘT: 
Các pháp tạo tội cần phải biết.lal Các pháp không tạo tội cần phải biết. 
Phạm tội cần phải biết. Không phạm tội cần phải biết. 
Tội nhẹ cần phải biết. Tội nặng cần phải biết.Ie] 
Tội còn dư sót cần phải biết. Tội không còn dư sót cần phải biết.!3l 
Tội xấu xa cần phải biết. Tội không xấu xa cần phải biết.tel 


Tội có sự sửa chữa được cần phải biết. Tội không có sự sửa chữa được cần 
phải biết. 


Tội đưa đến sự sám hối cần phải biết. Tội không đưa đến sự sám hối cần 
phải biết. 


Tội có sự chướng ngại cần phải biết. Tội không có sự chướng ngại cần 
phải biết. 


Tội là điều quy định do sự chê trách cần phải biết.!sl Tội là điều quy định 
không do sự chê trách cần phải biết. 


Tội được sanh lên do làm cần phải biết. Tội được sanh lên do không làm 
cần phải biết. Tội được sanh lên do làm và không làm cần phải biết. 


Tội vi phạm đầu tiên cần phải biết. Tội vi phạm đến sau cần phải biết. 


Tội kế tiếp của các tội vi phạm đầu tiên cần phải biết. Tội kế tiếp của các 
tội vi phạm đến sau cần phải biết.h 


Tội đã sám hối được tính đến cần phải biết.DI Tội đã sám hối không được 
tính đến cần phải biết.I 


Sự quy định cần phải biết. Sự quy định thêm cần phải biết. Sự quy định 
khi (sự việc) chưa xảy ra cần phải biết. 


Sự quy định (áp dụng) cho tất cả mọi nơi cần phải biết. Sự quy định (áp 
dụng) cho khu vực cần phải biết. 


Sự quy định chung cần phải biết. Sự quy định riêng cần phải biết. 


Sự quy định cho một (hội chúng) cần phải biết. Sự quy định cho cả hai 
(hội chúng) cần phải biết. 

Tội là lõi trầm trọng cần phải biết. Tội là lõi không trầm trọng cần phải 
biết. 


Vinauapitake Pariuarapali 2 Ekuttarikam 


GihIpatisaññutta apattI Janitabba, na gThIpatIsaññutta apatti Janitabba. 
Niyata apatti Janitabba, aniyata apatti Janitabba. 

Adikaro puggalo janitabbo, anadikaro puggalo janitabbo. 
Adhiccapattiko puggalo Janitabbo, abhinhapattiko puggalo Janitabbo. 
Codako puggalo Janitabbo, cuditako puggalo Janitabbo. 


Adhammacodako puggalo Janitabbo, adhammacuditako puggalo 
Janitabbo. 


Dhammacodako pugsalo Janitabbo, dhammacuditako puggalo Janitabbo. 
Niyato puggalo Janitabbo, aniyato puggalo Janitabbo. 

Bhabbapattiko"' puggalo Janitabbo, abhabbapattiko? puggalo Janitabbo. 
Ukkhittako puggalo Janitabbo, anukkhittako puggalo Janitabbo. 
Nasitako puggalo Janitabbo, anasitako puggalo Janitabbo. 


Samanasamvasako puggalo jJanitabbo, asamanasamvasako" puggalo 
Janitabbo. 


Thapanam Janitabban ti. 


Ekakam nitthitam. 


xxxx% 


TASSUDDANAM 


1... Kara apatti lahuka savasesa ca dutthulla, 
patikammadesana ceva* antarava]Jakiriya.° 


2. Kiriyakiriyam pubba° antara gananupaga, 
paññatti ananuppanna” sabbattha padesasadharana ca ekato.° 


3. Thullagihiniyata ca adi adhicca codaka,? 
adhammadhamma niyato abhabbokkhitta nasita," 
samanam thapanam ceva uddanam ekake"' idan ti. 


--ooOOO-- 
' abhabbapattiko - Ma, PTS. 7 paññattanuppannã - Syã. 
ˆ“ bhabbäpattiko - Ma, PTS. ° sabbatthadharanä ca ekato - Ma; 
” nãnãsamväsako - Syã. sabba sadharane ca ekato - Sya, PTS. 
* patikamma desana ca - Ma, Syã, PTS. ”thullagihiniyatä ca ädi ađhiccacodako - Ma, PTS; 
” antaravajjakiriyam - Ma, PTS. dutthulla gihiniyata ca adianiccacodako - Syã. 
° kiriyakiriya pubbã - Syã; '° abhabbokkhittanasako - Syã. 
kiriyakiriya-pubba - PTS. !! skato - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Tăng Theo Từng Bậc 


Tội có liên quan đến người tại gia cần phải biết. Tội không có liên quan 
đến người tại gia cần phải biết. 

Tội (có nghiệp) xác định cần phải biết.' Tội (có nghiệp) không xác định 
cần phải biết. 
Người là vị vi phạm đầu tiên cần phải biết. Người không là vị vi phạm đầu 
tiên cần phải biết. 
Người là vị vi phạm không thường xuyên cần phải biết. Người là vị vi 
phạm thường xuyên cần phải biết. 
Người là vị cáo tội cần phải biết. Người là vị bị buộc tội cần phải biết. 
Người là vị cáo tội sai pháp cần phải biết. Người là vị bị buộc tội sai pháp 
cần phải biết. 
Người là vị cáo tội đúng pháp cần phải biết. Người là vị bị buộc tội đúng 
pháp cần phải biết. 
Người đã được xác định cần phải biết. Người chưa được xác định cần phải 
biết. 
Người là vị có thể phạm tội cần phải biết. Người là vị không thể vi phạm 
tội cần phải biết.? 
Người là vị bị án treo cần phải biết. Người là vị không bị án treo cần phải 
biết. 
Người là vị đã bị trục xuất cần phải biết. Người là vị không bị trục xuất 
cần phải biết. 
Người là vị đồng cộng trú cần phải biết. Người là vị không đồng cộng trú 
cần phải biết. 

Sự đình chỉ cần phải biết.” 


Dứt Nhóm Một. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Các pháp tạo tội, tột 0u phạm, các tột nhẹ, còn dư sót, uà xấu xa, sự 
sửa chữa, uà luôn cả sự sắm hối, có chướng ngạt, chê trách, uà do làm. 


2. Do làm uà không làm, (tột uì phạm) đầu tiên, tội kế tiếp, tột đã được 
tính đến, sự quụ định, khi chưa xdụ ra, tất cả mọt nơi, cho khu uực, (quụ 
định) chung, uà cho một (hột chúng). 


3. Tột trầm trọng, lên quan người tạt gia, uà đã được xác định, uị đầu 
tiên, không thường xuuên, ut cáo tội, sat pháp uà đúng pháp, uị đã được 
xác định, không thể ut phạm, bị án treo, b‡ trục xuất, đồng cộng trú, uà luôn 
cả sự đình chỉ, đâu là phần tóm lược cho mỗi một điều. 


--ooOOoo-- 
! Tội (có nghiệp) xác định là năm nghiệp vô gián như giết cha, giết mẹ, v.v... (Sẩd. 1320). 
ˆ Người không thể phạm tội là chư Phật Chánh Đảng Giác và chư Phật Độc Giác (Sđd.). 


3 Tà sự đình chỉ giới bổn Parimokkha (Sảd. 1321). Xem Cullauagga - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
O7, chương IX. 


II 


Vinauapitake Pariuarapali 2 Ekuttarikam 


DUKAM : 
1. Atthapatthi saññavimokkha, atthapatti no” saññavImokkha. 
Atthapatti laddhasamapattikassa, atthapatti na laddhasamapattikassa. 


Atthapatti saddhammapatisaññutta, atthapatti asaddhamma- 
patIsañfñutta. 


Atthapati saparikkharapatisaññutta, atthapati paraparikkhara- 
patIsañfñutta. 


Atthapatti sapuggalapatisaññutta, atthapatti parapuggalapatisaññutta. 


Atthi saccam bhananto garukam apattim apaJJjati, atthi saccam bhananto 
lahukam apattim apaJJatI.” 


Atthi musa bhananto garukam apattim apaJJatl, atthi musa bhananto 
lahukam apattim apaJJatI.“ 


Atthapati bhumigato apajjati no vehasagato, atthapatti vehasagato 
apaJJati no bhumigato. 


Atthapati nikkhamanto apajjai no pavisanto, atthapati pavisanto 
apaJJati no nikkhamanto. 


Atthapatti adiyanto apaJJati, atthapattI anadiyanto apaJJati. 
Atthapatti samadiyanto apaJJatI, atthapattI na samadiyanto apaJJatl. 
Atthapatti karonto apaJJatI, atthapatti na karonto apajJatI. 

Atthapatti dento apaJJatI, atthapatti na dento apaJJatl. 

Atthapatti desento apaJJati, atthapatti na desento apaJJat1.° 
Atthapatti patiganhanto apajJati, atthapatti na patiganhanto apaJJatI. 
Atthapatti paribhogena apaJJatI, atthapatti na parIbhogena apaJJatI. 
Atthapatti rattim apaJJjati no diva, atthapatti diva apaJJatI no rattim. 


Atthapatti arunugse apaJJatI, atthapatti na arunugse apaJJatl. 


' dukavara - Ma; Syã, PTS natthi. 3 musã bhananto lahukam - Ma, Syäã, PTS. 
° na - Sya, PTS. “ saccam bhananto lahukam - Ma, Syã, 
PTS. 


” atthãpatti desento ãpajjati, atthãpatti na desento ãpajjati - Sya, PTS natthi. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Tăng Theo Từng Bậc 


NHÓM HAI: 
1. Có loại tội vị vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vị vi phạm không có 
sự nhận thức. 


Có loại tội vi phạm của vị đã đạt sự thành tựu, có loại tội vi phạm của vị 
chưa đạt sự thành tựu.!al 


Có loại tội vi phạm liên quan đến Chánh Pháp,ll có loại tội vi phạm 
không liên quan đến Chánh Pháp. 

Có loại tội vi phạm liên quan đến vật dụng của bản thân, có loại tội vi 
phạm liên quan đến vật dụng của người khác.lel 


Có loại tội vi phạm liên quan đến chính bản thân, có loại tội vi phạm liên 
quan đến người khác. 


Có vị trong khi nói sự thật vi phạm tội nặng, có vị trong khi nói sự thật vi 
phạm tội nhẹ.1dÌ 

Có vị trong khi nói lời dối trá vi phạm tội nặng, có vị trong khi nói lời dối 
trá vi phạm tội nhẹ.!e 

Có loại tội vi phạm khi ở trên mặt đất (nhưng) không (vi phạm) ở trên 
khoảng không, có loại tội vi phạm khi ở trên khoảng không (nhưng) không 
(vi phạm) ở trên mặt đất. 

Có loại tội vi phạm trong khi đi ra ngoài không (vi phạm) trong khi đi vào, 
có loại tội vi phạm trong khi đi vào không (vi phạm) trong khi đi ra ngoài.!1 

Có loại tội vi phạm trong khi áp dụng, có loại tội vi phạm trong khi không 
áp dụng.lsl 


Có loại tội vi phạm trong khi thọ trì, có loại tội vi phạm trong khi không 
thọ trì.Ihl 


Có loại tội vi phạm trong khi làm, có loại tội vi phạm trong khi không 
làm. 


Có loại tội vi phạm trong khi cho, có loại tội vi phạm trong khi không cho. 


Có loại tội vi phạm trong khi thuyết giảng, có loại tội vi phạm trong khi 
không thuyết giảng. 

Có loại tội vi phạm trong khi thọ lãnh, có loại tội vi phạm trong khi không 
thọ lãnh. 


Có loại tội vi phạm do sự thọ dụng, có loại tội vi phạm do sự không thọ 
dụng. 


Có loại tội vi phạm ban đêm không (vi phạm) ban ngày, có loại tội vi 
phạm ban ngày không (vi phạm) ban đêm. 

Có loại tội vi phạm vào lúc hừng sáng, có loại tội vi phạm không phải vào 
lúc hừng sáng. 


Vinauapitake Pariuarapali 2 Ekuttarikam 


Atthapatti chindanto apaJJati, atthapatti na chindanto apaJJati. 
Atthapatti chadento apajJjati, atthapatti na chadento apaJJatI. 
Atthapatti đhãrento apaJJatI, atthapatti na dharento apaJJatl. 
2. Dve uposatha: catuddasiko ca pannarasiko ca. 

Dve pavarana: catuddasiko ca pannarasiko ca. 


Dve kammani: apalokanakammam, ñattikammam. Aparanipi dve 
kammami: ñattidutiyakammam, ñatticatutthakammam. 


Dve kammavatthuni: apalokanakammassa vatthu, ñattikammassa vatthu. 
AparanIpI dve kammavatthuni: ñattidutiyakammassa vatthu, ñatticatuttha- 
kammassa vatthu. 


Dve kammadosa: apalokanakammassa doso, ñattkammassa doso. 
Aparepil dve kammadosa: ñattidutiyakammassa doso, ñatticatuttha- 
kammassa doso. 


Dve kammasampattiyo: apalokanakammassa sampattIl, ñattikammassa 
sampatti. Aparapi dve kammasampattiyo: ñattidutiyakammassa sampatti, 
ñatticatutthakammassa sampatHi. 


Dve nanasamvasakabhumiyo: attanava attanam nanasamvasakam karotl, 
samagso va nam sangho ukkhipati adassane va appatkamme va 
appatinIssagøge va. 


Dve samanasamvasakabhumiyo: attanava attanam samanasamvasakam 
karotIl, samaggo va nam sangho ukkhittam osareti dassane va patikamme va 
patinissagge va.' 

Dve parajJika: bhikkhunañca bhikkhuninañca, dve sanghadisesa —pe—, 
dve thullaccaya —pe—, dve pacittya —pe—, dve patidesaniya —pe—, dve 
dukkata —pe—, dve dubbhasita bhikkhuũnañca bhikkhunInañea. 

Satta apattiyo, satta apattikkhandha. 

Dvihakarehi sangho bhïjJJati: kammena va, salakagahena va. 

3. Dve puggala na upasampadetabba: addhanahmo angahimo. Aparepl 
dve puggala na upasampadetabba: vatthuvipanno karanadukkatako. Aparepl 


dve puggala na upasampadetabba: aparipuro paripuro° no ca yacatl. 


Dvinnam puggalanam nissaya na vatthabbam: alaJJIissa ca balassa ca. 


' adassane vã appatikamme vã appatinissagse vã - Syã, PTS. ° saparipiro - PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Tăng Theo Từng Bậc 


Có loại tội vi phạm trong khi cắt đứt, có loại tội vi phạm trong khi không 
cắt đứt.lal 

Có loại tội vi phạm trong khi che đậy, có loại tội vi phạm trong khi không 
che đậy.bl 

Có loại tội vi phạm trong khi sử dụng, có loại tội vi phạm trong khi không 
sử dụng. 


2. Hai lễ Uposatha: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. 

Hai lễ Pauarana: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. 

Hai loại hành sự: Hành sự với lời công bố và hành sự với lời đề nghị. Hai 
loại hành sự khác nữa: Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và hành sự có 
lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Hai sự việc của hành sự: Sự việc của hành sự với lời công bố và sự việc của 
hành sự với lời đề nghị. Hai sự việc của hành sự khác nữa: Sự việc của hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự việc của hành sự có lời đề nghị đến lần 
thứ tư. 

Hai sự sai trái của hành sự: Sự sai trái của hành sự với lời công bố và sự 
sai trái của hành sự với lời đề nghị. Hai sự sai trái của hành sự khác nữa: Sự 
sai trái của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự sai trái của hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Hai sự thành tựu của hành sự: Sự thành tựu của hành sự với lời công bố 
và sự thành tựu của hành sự với lời đề nghị. Hai sự thành tựu của hành sự 
khác nữa: Sự thành tựu của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự 
thành tựu của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Hai nền tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc 
không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo 
vị ấy trong việc không nhìn nhận (tội), hoặc trong việc không sửa chữa (lỗi), 
hoặc trong việc không từ bỏ (tà kiến ác).!el 

Hai nền tảng của sự đồng cộng trú chung: Tự bản thân thực hiện việc 
đồng cộng trú chung cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi cho 
vị ấy đã bị án treo trong việc nhìn nhận (tội), hoặc trong việc sửa chữa (lỗi), 
hoặc trong việc từ bỏ (tà kiến ác). 

Hai loại tội para7tka: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu nI. Hai loại tội 
sanghadisesa: —nt— Hai loại tội thullaccaua: —nt— Hai loại tội pacữfta: 
—nt— Hai loại tội pa‡tdesamuwa: —nt— Hai loại tội dukka†a: —nt— Hai loại 
tội dubbhasữa: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu n1. 

Bảy loại tội, bảy nhóm tội. 

Hội chúng bị chia rẽ với hai biểu hiện: bằng hành sự hoặc do sự phân 
phát thẻ. 


3. Hai hạng người không nên cho tu lên bậc trên: người chưa đủ hai mươi 
tuổi, người có bàn tay, v.v... bị cắt đứt.' Hai hạng người khác nữa không nên 
cho tu lên bậc trên: người không thành tựu về thân thể, người đã làm sai trái 
trong hành động.1!#l Hai hạng người khác nữa không nên cho tu lên bậc trên: 
người không có đầy đủ (y bát), người có đầy đủ (y bát) nhưng không cầu xin. 

Không nên sống với sự nương nhờ vào hai hạng người: không liêm sỉ và 
ngu dốt. 


! qddhanahino angahino được ghi nghĩa theo Chú Giải (VinA. uïi, 1323). 
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Vinauapitake Pariuarapal]i 2 Ekuttarikam 


Dvinnam puggalanam nissayo na databbo: alaJJjissa ca laJJIno ca na yacati. 
Dvinnam puggalanam nissayo databbo: balassa ca laJJissa ca yacat1. 

Dve puggala abhabba apattim apaJJItum: buddha ca paccekabuddha ca. 
Dve puggala bhabba apattim apajJjitum: bhikkhu ca bhikkhuniyo ca. 


Dve puggala abhabba sañclcca apatim apajJJjitum: bhikkhu ca 
bhikkhuniyo ca ariyapuggala. 


Dve puggala bhabba sañcIcca apattim apaJjitum: bhikkhu ca bhikkhuniyo 
ca puthujjana. 


Dve puggala abhabba sañcicca satisaram vatthum ajJjhacaritum: bhikkhU 
ca bhikkhuniyo ca ariyapuggala. 


Dve puggala bhabba sañcicca satisaram vatthum aJJjhacaritum: bhikkhu 
ca bhikkhuniyo ca puthuJJana. 


Dve patikkosa:' kayena va patikkosatI, vacaya va patIkkosaHl. 


Dve nissarana: atthi puggalo appatto nissaranam tañce sangho nissareti, 
ekacco sunissarIto, ekacco dunnissarito. 


Dve osarana: atthi puggalo appatto osaranam tañce sangho osaretl, 
ekacco sosarito, ekacco dosar1to. 


Dve patiñña: kayena vã patiJanati, vacaya va patIJanaH. 

Dve patIggaha: kayena va patiganhati, kayapatibaddhena va patiganhati. 
Dve patikkhepa: kayena va patikkhipati vacaya va patikkhipaHi. 

Dve upaghatika: sikkhupaghatika ca bhogupaghatika ca. 


Dve codana: kayena va codeti, vacaya va codetl. 


4. Dve kathinassa palibodha: avasapalibodho ca eIvarapalibodho ca. 
Dve kathinassa apalibodha: avasa-apalibodho ca crvara-apalibodho ca. 
Dve cIvarani: gahapatikañca pamsukulikañca.? 

Dve patta: ayopatto mattikapatto.? 


Dve mandalaäni: tpumayam sIsamayam. 


! dve patikkosana - Sya. ở ayopatto ca mattikãpatto ca - Syã. 
°“ pamsukulañca - Ma, PTS. *tipumayañca sisamayañca - Syã. 
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Sự nương nhờ không nên ban cho đến hai hạng người: kẻ không liêm sỉ 
và người có liêm sỉ nhưng không cầu xin. 

Sự nương nhờ nên ban cho đến hai hạng người: kẻ ngu đốt và người có 
liêm sỉ có cầu xin. 

Hai hạng người không thể vi phạm tội: Chư Phật và chư Phật Độc Giác. 

Hai hạng người có thể vi phạm tội: các tỳ khưu và các tỳ khưu ni. 


Hai hạng người không thể vi phạm tội với sự cố ý: các tỳ khưu và các tỳ 
khưu ni là các thánh nhân. 


Hai hạng người có thể phạm tội với sự cố ý: các tỳ khưu và các tỳ khưu ni 
là các phàm nhân. 


Hai hạng người không thể cố ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: 
các tỳ khưu và các tỳ khưu ni là các thánh nhân. 


Hai hạng người có thể cố ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: các 
tỳ khưu và các tỳ khưu ni là các phàm nhân. 


Hai sự phản đối: vị phản đối bằng thân hoặc vị phản đối bằng khẩu. 


Hai sự mời ra: có vị không đáng để chịu sự mời ra nhưng nếu hội chúng 
mời vị ấy ra, một vị đã được mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sai.' 


Hai sự nhận vào: có vị không đáng để được sự nhận vào nhưng nếu hội 
chúng nhận vào vị ấy, một vị đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận 
vào sai.? 


Hai sự nhận biết: vị nhận biết bằng thân hoặc vị nhận biết bằng khẩu. 


Hai sự nhận lãnh: vị nhận lãnh bằng thân hoặc vị nhận lãnh bằng vật 
được gắn liền với thân. 


Hai sự từ khước: vị từ khước bằng thân hoặc vị từ khước bằng khẩu. 

Hai sự gây tổn hại: sự gây tổn hại về việc học tập và sự gây tổn hại về vật 
sở hữu. 

Hai sự cáo tội: vị cáo tội bằng thân hoặc là vị cáo tội bằng khẩu. 

4. Hai điều vướng bận của Ka‡hia: điều vướng bận về trú xứ và điều 
vướng bận về y. 

Hai điều không vướng bận của Kathina: điều không vướng bận về trú xứ 
và điều không vướng bận về y. 

Hai loại y: có liên quan đến gia chủ và có liên quan đến vải quăng bỏ. 

Hai loại bình bát: bình bát bằng sắt, bình bát bằng đất. 


Hai loại vòng (kê bình bát): loại làm bằng kẽm, loại làm bằng chì. 


Xem Mahauagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương IX, trang 263. 
° Sảd., trang 265. 
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Dve pattassa adhitthana: kayena va adhittheti, vacaya va adhittheH. 
Dve cIvarassa adhitthana: kayena va adhittheti, vacaya va adhittheH. 


Dve vikappana: sammukhavikappana ca parammukhavikappana ca. 


5. Dve vinaya: bhikkhunañca bhikkhunInañca. 

Dve venaylka: paññattañca paññattanulomañca. 

Dve vinayassa sallekha: akappiye setughato, kappiye mattakarita. 
Dvihakarehi apattim apaJJati: kayena va apaJJatl, vacaya va apaJJaHI. 
Dvihakarehi apattiya vutthati: kayena va vutthati, vacaya va vu†{thaH. 


Dve parivasa: paticchannaparivaso apatiechannaparivaso.' Aparepl dve 
parIvasa: suddhantaparivaso samodhanaparivaso.? 


Dve manattä: paticchannamanattam apaticchannamanattam.? Aparepl 
dve manatta: pakkhamanattam samodhanamanattam. 


Dvinnam puggalanam ratticchedo: parIvasikassa ca manattacarikassa ca. 


Dve anadariyani: puggala-anadariyañca dhamma-anadariyañca. 


6. Dve lonani: Jatimañca karimañca." AparanIpl dve lonani: samuddam 
kalalonam.° Aparanipl dve lonani: sindhavam ubbhidam.” AparanIpi dve 
lonami: romakam pakkalakam.° 

Dve paribhoga: abbhantaraparIbhogo ca bahiraparibhogo ca. 

Dve akkosa: hĩno ca akkoso ukkattho ca akkoso. 


Dvihakarehi pesuññam hoti: piyakamyassa va bhedadhippa yassa va. 


Dvihakarehi ganabhoJanam pasavati: nmantanato va viññattito va. 


7. Dve vassupanayika: purimika ca pacchimika ca. 

Dve adhammikanl patimokkhatthapanäm1. 

Dve dhammikani patimokkhatthapanan1. 
paticchannaparivaso ca apaticchannaparivaso ca - Sya. 


suddhantaparivaso ca samodhanapariväaso ca - Syä. 


L 
Ờ: 
3 patiecchannamänattañca apaticchannamänattañca - Syä. 
4 


pakkhamanattañca samodhanamanattañca - Sya. 7 sindhavañca ubbhidañca - Syã. 
” Jãtimayañca khãrimayañea - Sya. ° romakañca pakkãlakañca - Syã; 
° samuddañca kã]alonañca - Sya. romakam pakkkalakam - PTS. 
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Hai sự chú nguyện bình bát: vị chú nguyện bằng thân hoặc vị chú nguyện 
bằng khẩu. 

Hai sự chú nguyện y để dùng riêng: vị chú nguyện bằng thân hoặc vị chú 
nguyện bằng khẩu. 

Hai sự chú nguyện để dùng chung: sự chú nguyện để dùng chung có mặt 
và sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt. 


5. Hai bộ Luật: của các tỳ khưu và của các tỳ khưu n1. 

Hai điều liên quan đến Luật: việc đã được quy định và điều phù hợp với 
việc đã được quy định. 

Hai sự từ khước của Luật: cắt đứt sự nối liền với điều không được phép, 
thực hành có chừng mực trong điều được phép. 

Vi phạm tội với hai biểu hiện: vi phạm bằng thân hoặc vi phạm bằng 
khẩu. 

Thoát khỏi tội với hai biểu hiện: thoát khỏi bằng thân hoặc thoát khỏi 
bằng khẩu. 

Hai hình phạt pariuasa: hình phạt paribasa có che giấu, hình phạt 
pariuasa không có che giấu. Hai hình phạt pari»asa khác nữa: hình phạt 
pariuasa từ mốc trong sạch, hình phạt pariuasa kết hợp. 

Hai hình phạt manafta: hình phạt manafta có che giấu, hình phạt 
maãanafta không có che giấu. Hai hình phạt manafta khác nữa: hình phạt 
mandtta nửa tháng, hình phạt manafta kết hợp. 

Sự đứt đêm của hai hạng người: của vị hành pari»asa và của vị hành 
manata. 

Hai sự không tôn trọng: sự không tôn trọng người và sự không tôn trọng 
Pháp. 


6. Hai loại muối: muối tự nhiên và muối tự tạo. Hai loại muối khác nữa: 
muối biển, muối đen. Hai loại muối khác nữa: muối ở đá, muối nấu ăn. Hai 
loại muối khác nữa: muối romakam, muối pakkalakam. 

Hai sự thọ dụng: sự thọ dụng bên trong và sự thọ dụng bên ngoài. ' 

Hai sự mắng nhiếc: sự mắng nhiếc thấp kém và sự mắng nhiếc cao quý.? 

Sự đâm thọc với hai biểu hiện: của vị ao ước được thương hoặc là của vị 
có ý định cha rẽ. 

Vật thực dâng chung nhóm được sanh lên với hai biểu hiện: do sự thỉnh 
mời hoặc do sự yêu cầu. 


7. Hai thời kỳ vào mùa (an cư) mưa: thời kỳ trước và thời kỳ sau. 
Hai sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp. 
Hai sự đình chỉ giới bổn Patữnokkha đúng pháp. 


! Sự thọ dụng bên trong là sự thọ thực và và sự thọ dụng bên ngoài là việc thoa xức đầu ở 
đầu, tay, chân, v.v... (VĩnA. uử, 1324). 

ˆ Điều này và hai điều kế xin xem các điều pacifiua tương ứng 2, 3, 32 (ND). 

3 Xem Mahauagga - Đại Phẩm tập 1, TTPV o4, chương III, trang 347. 

* Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương IẦX. 
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8. Dve puggala bala: yo ca anagatam bharam vahatl, yo ca agatam 
bharam na vahati. Dve puggala pandita: yo ca anagatam bharam na vahatl, 
yo ca agatam bharam vahaH. 


Aparepl dve puggala bala: yo ca akappiye kapplyasaññl, yo ca kapplye 
akapplyasaññI. Dve puggala pandita: yo ca akappiye akapplyasaññl, yo ca 
kapprye kapplyasaññr. 


Aparepl dve puggala bala: yo ca anapattiya apattisaññl, yo ca apattiya 
anapattisaññI. Dve puggalãa pandita: yo ca apattiya apattisaññl, yo ca 
anapattiya anapattisaññ. 


Aparepi dve puggala bala: yo ca adhamme dhammasaññi, yo ca dhamme 
adhammasaññ1. Dve puggala pandita: yo ca atđhamme adhammasaññi, yo ca 
dhamme dhammasaññi. 


Aparepl dve puggala bala: yo ca avinaye vinayasaññl, yo ca vinaye 
avinayasaññ1. Dve puggala pandita: yo ca avinaye avinayasaññl, yo ca vinaye 
vinayasañi. 


9. Dvinnam puggalanam asava vaddhanti: yo ca na kukkuccayitabbam 
kukkuccayatl, yo ca kukkuccayitabbam na kukkuccayatl Dvinnam 
puggalanam asava na vaddhanti: yo na kukkuccayitabbam na kukkuccayati 
yo ca kukkuccayItabbam kukkuccayat. 


Aparesampl dvinnam puggalanam asava vaddhanH: yo ca akapplye 
kappiyasaññl, yo ca kapplye akappiyasaññI. Dvinnam puggalanam asava na 
vaddhanti: yo ca akapplye akappiyasaññl, yo ca kappiye kapplyasaññi. 


Aparesampi dvinnam puggalanam asava vaddhanti: yo ca anapattiya 
apattisaññI, yo ca apattiya anapattisaññIi. Dvinnam puggalanam asava na 
vaddhanti: yo ca anapattiya anapattisaññiI, yo ca apattiya apattisaññI. 


Aparesampil dvinnam puggalanam asava vaddhanti: yo ca adhamme 
dhammasaññl, yo ca dhamme adhammasaññ1. Dvinnam puggalanam asava 
na vaddhant: yo ca adhamme adhammasaññ yo ca dhamme 
dhammasaññ1. 


Aparesampi dvinnam puggalanam asava vaddhanti yo ca avinaye 
vinayasaññl, yo ca vinaye avinayasaññl. Dvinnam puggalanam asava na 
vaddhanti: yo ca avinaye avinayasaññi, yo ca vinaye vinayasaññi. 


Dukam nmitthitam.' 


xxxx*% 


' dukã nitthitãä - Ma, PTS. 


20 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Tăng Theo Từng Bậc 


8. Hai hạng người ngu dốt: vị hành xử trách nhiệm không được yêu cầu 
và vị không hành xử trách nhiệm được yêu cầu. Hai hạng người thông thái: vị 
không hành xử trách nhiệm không được yêu cầu và vị hành xử trách nhiệm 
được yêu cầu. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là được phép đối với 
việc không được phép và hạng lầm tưởng là không được phép đối với việc 
được phép. Hai hạng người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là không 
được phép đối với việc không được phép và hạng nhận biết là được phép đối 
với việc được phép. 

Hai hạng người ngu đốt khác nữa: hạng lầm tưởng là phạm tội trong việc 
không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội trong việc phạm tội. 
Hai hạng người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là phạm tội trong việc 
phạm tội và hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: hạng lầm tưởng là đúng Pháp đối với 
việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đối với việc đúng Pháp. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là sai Pháp đối với việc sai Pháp 
và hạng nhận biết là đúng Pháp đối với việc đúng Pháp. 

Hai hạng người ngu đốt khác nữa: hạng lầm tưởng là đúng Luật đối với 
việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc đúng Luật. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: hạng nhận biết là sai Luật đối với việc sai Luật và 
hạng nhận biết là đúng Luật đối với việc đúng Luật. 


o9. Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người: hạng hối hận về việc không 
đáng hối hận và hạng không hối hận về việc đáng hối hận. Các lậu hoặc 
không tăng trưởng ở hai hạng người: hạng không hối hận về việc không đáng 
hối hận và hạng hối hận về việc đáng hối hận. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
được phép đối với việc không được phép và hạng lầm tưởng là không được 
phép đối với việc được phép. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng 
người khác nữa: hạng nhận biết là không được phép đối với việc không được 
phép và hạng nhận biết là được phép đối với việc được phép. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
phạm tội trong việc không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội 
trong việc phạm tội. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác 
nữa: hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội và hạng 
nhận biết là phạm tội trong việc phạm tội. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
đúng Pháp đối với việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đối với việc 
đúng Pháp. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng 
nhận biết là sai Pháp đối với việc sai Pháp và hạng nhận biết là đúng Pháp 
đối với việc đúng Pháp. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng lầm tưởng là 
đúng Luật đối với việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc 
đúng Luật. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: hạng 
nhận biết là sai Luật đối với việc sai Luật và hạng nhận biết là đúng Luật đối 
với việc đúng Luật. 

Dứt Nhóm Hai. 


x*xxxx*% 
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TASSUDDANAM 
1... Sañña laddha ca saddhamma parikkhara ca puggala, 
saccam bhumi nikkhamanto adiyanto samadiyam. 


2. Karonto dento ganhanto paribhogena rattI ca, 
aruna chindam chadento dharento ca uposatha. 


3. Pavarana kamma para vatthu apara dosa ca, 
apara dve ca sampatti nana samanameva ca. 


4. ParaJIka sangha thullacca' pacittiya patidesani,? 
dukkata dubbhasita ceva? sattapattikkhandha ca. 


5. BhijJJat upasampada tatheva apare duve, 
na vatthabbam na databbam abhabbabhabbameva ca. 


6. SañcIcca satisara ca patIkkosa ca nissarana,“ 
Osarana patiñña ca patiggaha patikkhipa. 


7... Upaghati codana ca kathina ca duve tatha, 
civara pattamandala adhitthana tatheva dve.” 


8. Vikappana ca vinaya venayIka ca sallekha,° 
apaJJati ca vutthati parIvasa apare duve. 


9. Dve manattä apare ca rattiechedo anadari, 
dve lona tayo apare parIibhogakkosana ca.” 


10. Pesuñño” ca ganavassa”thapana bharakappliya, ° 
anapatti adhammadhamma'"' vinaye asave tatha ti. 


--ooOOO-- 
TIKAM 


1. Atthapatti tithante bhagavati apajjali no parinibbute, atthapatti 
parinibbute bhagavati apajJati no titthante, atthapatti tithantepi bhagavati 
apajJjati parinibbutep1. 

Atthapatti kale apaJJati no vikale, atthapatti vikale apalJJati no kale, 
atthapatti kale ceva apaJJati vikale ca. 

Atthapatti ratim apajjati no diva, atthapatti diva apalJJat no rattim, 
atthapatti rattim ceva apaJJati diva ca. 


' parãJisanghathullaccaya - Ma; 


pArAji sangha thullaccam - Sy8; ° venayikã salekkhakã - Syã. 
pArAji sangha thullaccayam - PTS. 7 paribhogakkosena ca - Ma, PTS; 

° pãcitti patidesanl - Ma; paribhoga akkosana - Sya. 
pãcitti patidesani - PTS. ® Desuññam - Ma, Syã, PTS. 

3 bhãsitañceva - Syä. ° ca ganã vassam - Syã. 

* patikkosã nissaranä - Ma, Syä, PTS. 9 bharakappiyam - Ma, PTS. 

” tathã duve - Syã.  anapatti ađhamme ca - Syã. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Có sự nhận thức, đã đạt được, uà (liên quan) Chánh Pháp, uật dụng, 
Uuà con người, sự thật, mặt đất, trong khi đLra ngoài, trong khi áp dụng, 
trong khi thọ trì. 

2. Trong khi làm, trong khi cho, trong khi thọ lãnh, do thọ dụng, uà ban 
đêm, lúc hừng sáng, trong khi cắt đứt, trong khi che đậu, trong khi sử 
dụng, uà lễ Uposatha. 

3. Lễ Pauarana, hành sự, uà (ha) loại khác nữa, sự việc, (haÙ loại khác 
nữa, uà sự sai trát, hai điều khác nữa, uà sự thành tựu, uiệc không uà đồng 
cộng trú. 

4. Tột para7ika, tội sanghadisesa, tột thulÏlaccaua, tội pacữtù/a, tội 
patidesamua, tội dukkafa, uà luôn cả tột dubbhasữa, uà báu nhóm tội. 

5. (Hột chúng) b+ cha rẽ, uiệc tu lên bậc trên, tương tợ như thế là các 
cặp đôi khác nữa, không nên sống, không nên cho, có thể, uà không có thể. 

6. Cố ý, uà có sự uượt quá chức năng, (haÙ sự phản đốt, uà sự mời ra, 
sự nhận uào, 0à (haÙ) sự nhận biết, sự nhận lãnh, sự khước từ. 

7. Vị gâu tổn hạt, uà các sự cáo tội, uà hai điều Kathima là tương tợ, (hai 
loqÙ , bình bát, uà uòng đế; hai điều chú nguuện là tương tợ như thế: 

9. Sự chú nguuện để dùng chung, uà (haÙ bộ Luật, các điều hiên quan 
Luật, uà (ha) sự từ khước, uị 0u phạm, 0uà thoát tội, hình phạt parioasa, 
thêm hai loạt khác nữa. 

9. Hat hình phạt mmanatfa, uà các uiệc khác, sự đứt đêm, sự không tôn 
trọng, hai loại muối, ba cặp khác nữa, sự thọ dụng, uà sự mắng nhi. 

10. Sự đâm thọc, uà (dâng) chung nhóm, mùa (an cư) mưa, sự đình chỉ, 
trách nhiệm, được cho phép, sự không phạm tội, sai Pháp, uà đúng Pháp, 


^AZ_é`^ 


tương tợ như thếuề Luật, uà lậu hoặc. 
--ooOOO-- 


NHÓM BA: 


1. Có loại tội vi phạm khi đức Thế Tôn còn hiện tiền, không (vi phạm) khi 
Ngài đã Vô Dư Niết Bàn, có loại tội vi phạm khi đức Thế Tôn đã Vô Dư Niết 
Bàn, không (vi phạm) khi Ngài còn hiện tiền, có loại tội vi phạm ngay khi đức 
Thế Tôn còn hiện tiền luôn cả khi Ngài đã Vô Dư Niết Bàn.!' 

Có loại tội vi phạm vào lúc đúng thời không (vi phạm) vào lúc sái thời, có 
loại tội vi phạm vào lúc sái thời không (vi phạm) vào lúc đúng thời, có loại tội 
vi phạm vào lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời. 

Có loại tội vi phạm vào ban đêm không (vi phạm) vào ban ngày, có loại tội 
vi phạm vào ban ngày không (vi phạm) vào ban đêm, có loại tội vi phạm vào 
ban đêm luôn cả vào ban ngày.” 


! Ví dụ như tội làm đức Phật chảy máu là loại thứ nhất, vấn đề xưng hô vị thâm niên hơn là 
“quuso' và 'auasmđ' là loại thứ hai, các tội còn lại là loại thứ ba (VĩnA. uïi, 1324). 

ˆ Ví dụ như tội ăn thêm thức ăn không phải là còn thừa là loại thứ nhất, ăn sái giờ là loại thứ 
hai, các tội còn lại là loại thứ ba (Sđd.). 

3 Ví dụ như tội ngủ chung nhà là loại thứ nhất, nghỉ ban ngày không đóng cửa lớn là loại thứ 
hai, các tội còn lại là loại thứ ba (Sđd.). 


SẮ, 
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Atthapatthi dasavasso apajJati no ũnadasavasso, atthapatti inadasavasso 
apajJJati no dasavasso, atthapatti dasavasso ceva apajJJati inadasavasso ca. 


Atthapati pañcavasso apajjali no unapañcavasso, atthapatti 
unapañcavasso apajJJjati no pañcavasso, atthapatti pañcavasso ceva apa]JJatI 
unapañcavasso ca. 


Atthapatti kusalacitto apaJJatI,' atthapatti akusalaecitto apaJJati,' atthapatti 
abyakatacItto apa]JJatI. 


Atthapati sukhavedanasamangl apajjatl, atthapati dukkhavedana- 
samang1 apaJJatI, atthapatti adukkhamasukhavedanasamang1 apaJJati. 


2. Timi codanavatthuni: ditthena sutena parIsankaya. 

Tayo salakagaha: gulhako vivatako sakannaJappako. 

Tayo patikkhepa: mahicchata asantutthita? asallekhata. 

Tayo anuññata: applccha santutthita? sallekhata. 

Aparepl tayo patikkhepa: mahicchata asantutthita amattaññuta. 
Tayo anuññata: appicchata santut{thita mattaññuta. 

Tisso paññattiyo: paññatti anupafÑfñattI anuppannapaññatti. 


Aparap tisso paññattiyo: sabbattha paññati padesapaññatti 
sadharanapaññattI. 


ADparapl tisso paññattiyo: asadharanapaññatti ekato paññatti ubhato 
paññattI. 


3. Atthapatti balo apaJJati no pandito, atthapatti pandito apaJJati no balo, 
atthapatti balo ceva apaJJati pandIto ca. 

Atthapatti kale? apajjai no Junhe, atthapatti Junhe apajjati no kale,? 
atthapatti ka]e? ceva apaJJati Junhe ca. 


Atthi kale? kappati no Junhe, atthi Junhe kappati no kale,* atthi ka]e? ceva 
kappati Junhe ca. 


Atthapatti hemante apaJJati no gimhe no vasse,” atthapatti gimhe apajjati 
no hemante no vasse,° atthapatti vasse apaJJati no gimhe no hemante.” 


Atthapatti sangho apaJJatI na gano na pugøsalo, atthapatti gano apajJati na 
sangho na pugsalo, atthapatti puggalo apaJJati na sangho na gano. 


! atthãpatti kusalacitto äpajjati no akusalacitto atthapatti akusalacitto äpajjati no kusalaeitto 


atthapatti abyakatacitto apajjati - Sya. ” no ca gimhe no ca vasse - Syã. 

° asantutthatä - Syã. ° no ca hemante no ca vasse - Syä. 

” santutthitã - Syã. no hemante no gimhe - Ma, PTS; 
* kale - PTS. no ca gimhe no ca hemante - Syä. 
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Có loại tội vị mười năm (thâm niên) vi phạm vị kém mười năm không (vi 
phạm), có loại tội vị kém mười năm (thâm niên) vi phạm vị mười năm không 
(vi phạm), có loại tội vị mười năm (thâm niên) luôn cả vị kém mười năm đều 
vi phạm. 

Có loại tội vị năm năm (thâm niên) vi phạm vị kém năm năm không (vi 
phạm), có loại tội vị kém năm năm (thâm niên) vi phạm vị năm năm không 
(vi phạm), có loại tội vị năm năm (thâm niên) luôn cả vị kém năm năm đều vi 
phạm.Đl 

Có loại tội vị vi phạm có tâm thiện, có loại tội vị vi phạm có tâm bất thiện, 
có loại tội vị vi phạm có tâm vô ký.lel 

Có loại tội vị vi phạm có thọ lạc, có loại tội vị vi phạm có thọ khổ, có loại 
tội vị vi phạm có thọ không khổ không lạc.Ldl 


2. Ba nền tảng của sự cáo tội: do được thấy, do được nghe, do sự nghỉ 
ngờ. 
Ba cách phân phát thẻ: lối kín đáo, với sự nói nhỏ vào tai, lối công khai.El 

Ba sự khước từ: sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự không từ 
khước. 

Ba sự chấp nhận: sự ham muốn ít, sự tự biết đủ, sự từ khước. 

Ba sự khước từ khác nữa: sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự 
không biết chừng mực. 

Ba sự chấp nhận: sự ham muốn ít, sự tự biết đủ, sự biết chừng mực. 

Ba sự quy định: sự quy định (Tần đầu), sự quy định thêm, sự quy định khi 
(sự việc) chưa xảy ra. 

Ba sự quy định khác nữa: sự quy định (áp dụng) cho tất cả mọi nơi, sự 
quy định (áp dụng) cho khu vực, sự quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu 
n1). 

Ba sự quy định khác nữa: sự quy định riêng, sự quy định cho một (hội 
chúng), sự quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu n]). 


3. Có loại tội vị ngu dốt vi phạm vị thông thái không (vi phạm), có loại tội 
vị thông thái vi phạm vị ngu đốt không (vi phạm), có loại tội vị ngu đốt luôn 
cả vị thông thái đều vi phạm. 

Có loại tội vi phạm vào hạ huyền không (vi phạm) vào thượng huyền, có 
loại tội vi phạm vào thượng huyền không (vi phạm) vào hạ huyền, có loại tội 
vi phạm vào hạ huyền luôn cả vào thượng huyền.lsl 

Có việc được phép vào hạ huyền không (được phép) vào thượng huyền, có 
việc được phép vào thượng huyền không (được phép) vào hạ huyền, có việc 
được phép vào hạ huyền luôn cả vào thượng huyền. 

Có loại tội vi phạm vào mùa lạnh không (vi phạm) vào mùa nóng và mùa 
mưa, có loại tội vi phạm vào mùa nóng không (vi phạm) vào mùa lạnh và 
mùa mưa, có loại tội vi phạm vào mùa mưa không (vi phạm) vào mùa nóng 
và mùa lạnh.!h1 

Có loại tội hội chúng vi phạm, nhóm và cá nhân không (vi phạm); có loại 
tội nhóm vi phạm, hội chúng và cá nhân không (vi phạm); có loại tội cá nhân 
vi phạm, hội chúng và nhóm không (vi phạm). 
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Atthi sanghassa kappati na ganassa na puggalassa, atthi ganassa kappati 
na sanghassa na puggalassa, atthi puggalassa kappati na sanghassa na 
ganassa. 


Tisso chadana: vatthum chadeti no apattim, apattim chadeti na vatthum, 
vatthuñceva chadeti apattiñca. 


Tisso paticchadiyo: Jantagharapaticchadi, udakapaticchadi 
vatthapaticchadi. 


Tim1 paticchannani vahanti no vivatani: matugamo paticchanno vahati no 
vivato, brahmananam manta paticchanna vahanti no vivata, micchaditthi 
paticchanna vahati no vivata. 


Tin vivatani virocanti no paticchannanl: candamandalam vivatam 
virocai no patcchannam, suriyamandalam vivatam virocali no 
paticchannam, tathagatappavedito dhammavinayo vivalo virocal no 
paticchanno. 


Tayo senasanagaha: purImako pacchimako antaramuttako. 


Atthapatti gilano apaJJati no agilano, atthapatti agilano apaJJati no gilano, 
atthapatti gilano ceva apaJJati agIlano ca. 


4. Tạ adhammikani patimokkhatthapanam. Tin dhammikani 
patimokkhatthapanan1. 


Tayo pArIvasa: paticchannaparIvaso, apaticchannaparivaso, 
suddhantaparivaso. 


Tayo manatta: paticchannamanattam, apaticchannamanattam, 
pakkhamanattam. 


Tayo parlvasikassa bhikkhuno ratticcheda: sahavaso, vIppavaso, 
anarocana. 


Atthapati anto apajjai no bahi, atthapatti bahi apaJjai no anto, 
atthapatti anto ceva apaJJati bahi ca. 

Atthapatti antosimaya apajjat no bahisimaya, atthapatti bahisimaya 
apajJJati no antosimaya, atthapatti antosimaya ceva apaJJati bahisimaya ca. 

Tihakarehi apattim apajjatl: kayena apajjatl, vacaya apaJJatl, kayena 
vacaya apalJJatl. Aparehipi thakarehi apatim apajjat: sanghamaJjhe, 
ganamaJJhe, puggalassa santike. 


Tihakarehi apattiya vutthati: kayena vutthatIl, vacaya vutthati, kayena 
vacaya vutthatl AparehipI thhakarehi apatiya vutthati: sanghamajjhe, 
ganamaJJhe, puggalassa santike. 

Tạ adhammikani amulhavinayassa dananl Tin dhammikani 
amulhavinayassa danan1. 
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Có việc được phép đối với hội chúng, không (được phép) đối với nhóm và 
cá nhân; có việc được phép đối với nhóm, không (được phép) đối với hội 
chúng và cá nhân; có việc được phép đối với cá nhân, không (được phép) đối 
với hội chúng và nhóm. 

Ba sự che giấu: vị che giấu sự việc (nhưng) không (che giấu) tội vi phạm, 
vị che giấu tội vi phạm (nhưng) không (che giấu) sự việc, vị che giấu sự việc 
luôn cả tội vi phạm. 

Ba sự che kín: sự che kín ở trong nhà tắm hơi, sự che kín ở trong nước, sự 
che kín bằng vải vóc. 

Ba việc được vận hành giấu kín không bộc lộ: người nữ hành xử giấu kín 
không bộc lộ, chú thuật của Bà-la-môn được vận hành giấu kín không bộc lộ, 
tà kiến được vận hành giấu kín không bộc lộ. 

Ba việc được chiếu sáng bộc lộ không che giấu: Vầng trăng tròn được rọi 
sáng bộc lộ không che giấu, vầng mặt trời được rọi sáng bộc lộ không che 
giấu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai được rọi sáng bộc lộ 
không che giấu. 

Ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: thời điểm trước, thời điểm sau, thời 
điểm trung gian.l2l 

Có loại tội vị bị bệnh vi phạm vị không bệnh không vi phạm, có loại tội vị 
không bệnh vi phạm vị bị bệnh không vi phạm, có loại tội vị bị bệnh luôn cả 
vị không bệnh vi phạm. l 


4. Ba sự đình chỉ giới bổn Patinokkha sai Pháp. Ba sự đình chỉ giới bốn 
Patimokkha đúng Pháp.l 

Ba hình phạt pariuasa: hình phạt parioasa có che giấu, hình phạt 
pariuasa không có che giấu, hình phạt paribasa từ mốc trong sạch.Ldl 

Ba hình phạt manarfa: hình phạt manaffa có che giấu, hình phạt 
mandafta không có che giấu, hình phạt manafta nửa tháng. 

Ba sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành pari›asa: sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo.lel 

Có loại tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài, có loại tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong, có loại tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài. 

Có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới không (vi phạm) ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên ngoài ranh giới không (vi phạm) ở bên 
trong ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài 
ranh giới.lsl 

VỊ vi phạm tội với ba biểu hiện: vị vi phạm do thân, vị vi phạm do khẩu, vị 
vi phạm do thân do khẩu. VỊ vi phạm tội với ba biểu hiện khác nữa: vị vi 
phạm tội ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân. 

VỊ thoát khỏi tội với ba biểu hiện: vị thoát khỏi (tội) do thân, vị thoát khỏi 
(tội) do khẩu, vị thoát khỏi (tội) do thân do khẩu. VỊ thoát khỏi tội với ba 
biểu hiện khác nữa: vị thoát khỏi tội ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự 
hiện diện của cá nhân. 

Ba sự ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng sai Pháp. Ba sự 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đúng Pháp.' 


! Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, các trang 355-357. 
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5. Tĩhangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
taJaniyakammam kareyya: bhandanakarako hoti kalahakarako vivadakarako 
bhassakarako sanghe adhikaranakarako, balo hoti abyatto apattibahulo 
anapadano, g†hIsamsattho viharati ananulomikehI gihIsamsaggehI. 


Tihhangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
niyassakammam kareyya: bhandanakarako hot _—pe—- sanghe 
adhikaranakarako, balo hoti abyatto apattibahulo anapadano, gih1samsattho 
viharati ananulomikehi g1hIsamsagsgehi. 


Tihhangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
pabbajaniyakammam kareyya: bhandanakarako hot ——pe— sanghe 
adhikaranakarako, balo hoti abyatto apattibahulo anapadano, kuladusako 
hoti papasamacaro, đissanti ceva papasamacara suyyanti ca. ! 


Thhangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
patisaranyakammam kareyya: bhandanakarako hot —pe— sanghe 
adhikaranakarako, balo hot abyatto apattibahulo anapadano, gih1 
akkosati paribhasaHI. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam kareyya: bhandanakarako hot —pe— 
sanghe adhikaranakarako, balo hot abyatto apattibahulo anapadano, 
apattim apajjitva na Icchati apattim passitum. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho apattiya 
appatkamme ukkhepaniyakammam kareyya: bhandanakarako hoti —pe— 
sanghe adhikaranakarako, balo hot abyatto apattibahulo anapadano, 
apattim apajjJitva na Iecchati apattim patikatum. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho paplkaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam kareyya: bhandanakarako hoti 
—pe— sanghe adhikaranakarako, balo hoti abyatto apattibahulo anapadano, 
na icchati papikam dit†thim patinissaJjitum. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho agalhaya 
ceteyya: bhandanakarako hoti kalahakarako vivadakarako bhassakarako 
sanghe adhikaranakarako, balo hot abyatto apattibahulo anapadano, 
gihIsamsattho viharati ananulomikehi gih1samsaggehiI. 


! đissanti ceva pãpasamäcärä suyyanti ca - iti patho Syã potthake na dissate. 
° gihim - Syã. 
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5. Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi 
cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, 
thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sống thân cận với 
các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại g1a.' 


Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, —(như trên)— thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị sống thân cận với các gia chủ bằng những 
g1ao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, —(như trên)— thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng: là vị ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị làm hư hỏng các gia đình và có hành động 
sai trái, những hành động sai trái không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đồn nữa. 


Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, —(như trên)— thường gây nên 
sự tranh tụng trong hội chúng: là vị ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều 
tội, không có giới hạn (về tội); là vị mắng nhiếc gièm pha người tại gia. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không 
nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung 
đột, —(như trên)— thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sau 
khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. 


Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không 
sửa chữa lõi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, 
—(như trên)— thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu sĩ, 
thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sau khi 
phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. 


Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không từ 
bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, 
—(như trên)— thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng: là vị ngu sI, 
thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị không 
muốn từ bỏ tà kiến ác. 

Hội chúng nếu muốn có thể nghĩ đến (hành phạt) cứng rắn đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố: là vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi 
cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, 
thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); là vị sống thân cận với 
các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. 


! Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương I, trang 15. 
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6. Tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: ala]JJI ca 
hotI, balo ca, apakatatto ca. 


Aparehipi tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
adhisile silavipanno hotl, ajjhacare acaravipanno hot, atidithiya 
ditthivipanno hot. 


Aparehipi tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
kayIkena davena samannagato hoti, vacasikena davena samannagato hoti, 
kayIkavacasikena davena samannagato hoti. 


Aparehipi tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
kayIkena anacarena samannagato hoti, vacasikena anacarena samannagato 
hot, kayTkavacasikena anacarena samannagato hoti. 


Aparehipi tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
kayikena upaghatikena samannagato hotl, vacasikena upaghatikena 
samannagato hotI, kayIkavacasikena upaghatikena samannagato hoi. 


Aparehipl thhangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
kayikena micchajvena samannagato hotH, vacasikena micchajivena 
samannagato hotI, kayIkavacasikena micchajIvena samannagato hoti. 


Aparehipi thhangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
apatim apanno kammakato upasampadeti, nissayam deti, samaneram 
upatthapeti. 


Aparehipi tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
yaya apattiya sanghena kammam katam hoti, tam apattim apajJJatl, aññam va 
tadisikam, tato va papItthataram. 


Aparehipi tihangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam: 
buddhassa avannam bhasati, dhammassa avannam bhasatl, sanghassa 
avannam bhasati. 


7. Tĩihangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham 
thapentassa “alam bhikkhu ma bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, ma 
vivadam ti omadditva sanghena uposatho katabbo: alajJJI ca hotl, balo ca 
apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe pavaranam 
thapentassa “alam bhikkhu ma bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, ma 
vivadam ti omadditva' sanghena pavaretabbam: alajJj]' ca hot, balo ca 
apakatatto ca. 


! ovaditva - SImu 1, 2. 
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6. Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc 
tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về quan điểm thuộc quan điểm cực đoan. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có sự đùa giốn bằng thân, có sự đùa giốn bằng khấu, có sự đùa giốn bằng 
thân và khẩu. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có hành vi sai trái bằng thân, có hành vi sai trái bằng khẩu, có hành vi sai trái 
bằng thân và khẩu. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có sự gây tổn hại bằng thân, có sự gây tổn hại bằng khẩu, có sự gây tổn hại 
bằng thân và khẩu. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, có sự 
nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
vi phạm tội đã được thực hiện hành sự vẫn ban phép tu lên bậc trên, vẫn ban 
cho phép nương nhờ, vẫn để cho sa di phục vụ. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, 
hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: là vị 
chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo Pháp, là vị chê bai Hội Chúng. 


7. Đối với vị tỳ khưu đang đình chỉ lẽ Uposatha ở giữa hội chúng là vị có 
ba yếu tố: vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch, hội chúng nên áp chế 
rằng: “Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh 
luận, sự tranh cãt rồi nên tiến hành lễ Uposatha. 


Đối với vị tỳ khưu đang đình chỉ lẽ Pauarana ở giữa hội chúng là vị có ba 
yếu tố: vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch, hội chúng nên áp chế rằng: 
“Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cất rồi nên tiến hành lễ Pauarana. 


Si 
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8. Tihangehi samannagatassa bhikkhuno na kaci sanghasammuti 
databba: alaJJI ca hotI, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam:' ala]jI ca 
hotI, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagato bhikkhu na kismiei paccekatthane thapetabbo: 
alaJ]ï ca hoti, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno nissaya na vatthabbam: alaj] ca 
hotI, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno nissayo na databbo: ala]JI ca hoti, 
balo ca, apakatatto ca. 


Tĩhangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam? karapentassa 
nalam okasakammam katum: ala]JI ca hoti, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno savacaniyam nadatabbam:? ala]j 
ca hotI, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno na vinayo pucchitabbo: alajjï ca 
hot, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatena bhikkhuna vinayo na pucchitabbo: alajjï ca 
hot, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno na vinayo vissajjitabbo: alaj]ï ca 
hotI, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatena bhikkhuna vinayo na vissajjitabbo: alaJJI ca 
hot, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databbo: ala]JJI ca hoti, 
balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo na sakacchitabbo:? 


alaJjI ca hoti, balo ca, apakatatto ca. 


Tihangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbo, na nissayo 
databbo na samanero upatthapetabbo: alaJJI ca hotI, balo ca, apakatatto ca. 


9. Tayo uposatha: catuddasiko, pannarasiko, samagsgI-uposatho.? Aparepl 
tayo uposatha: sanghe uposatho, gane uposatho, puggale uposatho. Aparepl 


tayo uposatha: suttuddeso uposatho,° parisuddhi-uposatho, 
adhitthanuposatho. 

' sangho na voharitabbo - Syã. * sakacchãtabbo - PTS. 

ˆ“ okãsam - Syã. ” samagg1-uposatho - Sya. 

3 na dãtabbam - PTS, Simu 1, 2. ° suttuddeso - Syä. 
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8. Không nên ban cho bất cứ sự đồng ý nào của hội chúng đến vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch. 


Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên phát biểu đến hội chúng. 


Không nên sắp xếp cho vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu đốt, và 
không trong sạch ở bất cứ chỗ nào riêng biệt. 


Không nên sống nương nhờ vào vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, 
ngu đốt, và không trong sạch. 


Phép nương nhờ không nên ban cho đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô 
liêm sỉ, ngu đốt, và không trong sạchh. 


Việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ khưu 
có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu đốt, và không trong sạch. 


Không nên nghe theo lời khuyên bảo của vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô 
liêm sỉ, ngu đốt, và không trong sạch. 


Không nên hỏi về Luật (ở) vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu 
dốt, và không trong sạch. 


Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên hỏi về Luật. 


Không nên trả lời về Luật đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu 
dốt, và không trong sạchh. 


Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên trả lời về Luật. 


Không nên ban cho sự thẩm vấn (về Luật) đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: là 
vị vô liêm sỉ, ngu đốt, và không trong sạch. 


Không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, 
ngu đốt, và không trong sạch. 


Vị tỳ khưu có ba yếu tố: là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, và không trong sạch 
không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên để cho sa di phục vụ. 


9. Ba lễ Uposatha: lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Uposatha hợp 
nhất. Ba lễ Uposatha khác nữa: lễ Uposatha ở hội chúng, lễ Uposatha ở 
nhóm, lễ posatha ở cá nhân. Ba lễ Uposatha khác nữa: lẽ Uposatha với sự 
đọc tụng, lễ Uposatha với lời bày tỏ sự trong sạch, lễ Uposatha với sự chú 
nguyện. 


ĐỘ 
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Tisso pavarana: catuddasika, pannarasika, samaggipavarana.' Aparapi 
tisso Davarana: sanghe pavarana, gane pavarana, puggale pavarana. Aparapl 
tlsso pavarana: tevaclka pavarana, dvevacika pavarana, samanavassika 
pavarana. 

1O. Tayo apaylka neraylka lIdamappahaya: yo ca abrahmacarl 
brahmacarIpatlñão, vo ca suddham brahmacarimm?2 parisuddham 
brahmacariyam”? carantam amulakena abrahmacariyena" anuddhamsetl, yo 
cayam evamvadI evamditthi: “Natthi kamesu doso ti so kamesu patavyatam 
apaJJat. 

11. T1ni akusalamulani: lobho akusalamulam, doso akusalamulam, moho 
akusalamulam. Tĩni kusalamulan: alobho kusalamulam, adoso 
kusalamulam, amoho kusalamulam. 


Timi duccaritani: kayaduccaritam, vacIduccaritam, manoduccaritam. Tini 
sucaritan1: kayasucaritam, vacIsucaritam, manosucaritam. 


12. Tayo atthavase patlcca bhagavata kulesu tikabhoJanam paññattam: 
dummankunanm  puggalanam niggahaya pesalanam bhikkhunam 
phasuviharaya, mã papiccha pakkham nissaya sangham bhindeyyum? 
kulanuddayataya ca. 


Tih asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto devadatto apaylko 
nerayiko kappattho atekiccho: papicchata, papamittata, oramattakena 
visesadhigamena antaravosanam apadli. 


13. Tisso sammutiyo:?° dandasammuti, sikkasammuti” dandasikka 
sammutI.” 


Tlsso paduka  dhuvatthaniya? asankamaniya: vaccapaduka, 
passavapaduka, acamanapaduka. 


Tisso padaghamsaniyo: sakkhara, kathala, samuddaphenako ti.° 


Tikam nitthitam. ° 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1. Ti†thante kale rattim ca dasa pañca kusalena," 
vedana codana vatthu salaka dve patikkhipa. 


2. Paññatti apare dve ca balo kale ca kappati, 
hemante sangho sanghassa chadana ca paticchadl.'? 


' samaggTpaväaranäã - Syã. 


? asuddhabrahmacäri - PTS, SImu 1. 7 °sammaiti - Syä. 

3 parisuddhabrahmacariyam - Ma, PTS; ° đhuvatthãnikã - Ma. 
suddham brahmacariyam - Syä. ° samuddaphenakã tỉ - Syã. 

* brahmacariyena - Simu 1. '° tikã nitthitã - PTS. 

” sangham bhindeyyun'ti - Ma. '! nañca ca kusalã - Syã. 

° tisso sammatiyo - Syã. !2 paticchadi - Syã. 
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Ba lễ Pauarana: lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Pauarana hợp 
nhất. Ba lễ Pauarana khác nữa: lễ Pauarana ở hội chúng, lễ Pauarana ở 
nhóm, lễ Pauarana ở cá nhân. Ba lễ Pauarana khác nữa: lễ Pauarana với ba 
lần đọc, lễ Pauarana với hai lần đọc, lễ Pauarana với (các vị) đồng năm tu 
(đọc một lượt). 

10. Ba kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, không thể thoát khỏi 
điều này: là kẻ nào không có Phạm hạnh tỏ vẻ là người hành Phạm hạnh; là 
kẻ nào bôi nhọ vị có Phạm hạnh trong sạch đang thực hành Phạm hạnh hoàn 
toàn trong sạch với việc phi Phạm hạnh không nguyên cớ; và là kẻ nào nói 
như vầy có quan điểm như vầy về điều này: “Không có sái quấy trong các dục” 
rồi kẻ ấy lao vào say đắm trong các dục. 

11. Ba nguồn gốc bất thiện: tham là nguồn gốc bất thiện, sân là nguồn gốc 
bất thiện, sĩ là nguồn gốc bất thiện. Ba nguồn gốc thiện: vô tham là nguồn 
gốc thiện, vô sân là nguồn gốc thiện, vô si là nguồn gốc thiện. 

Ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Ba thiện hạnh: thân 
thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 

12. Đức Thế Tôn quy định bữa ăn của nhóm ba (tỳ khưu) ở các gia đình vì 
ba điều lợi ích: nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú 
của các tỳ khưu hiền thiện, và vì lòng thương tưởng các gia đình rằng: “Chớ 
để những kẻ có ước muốn xấu xa nương tựa vào phe nhóm để chia rẽ hội 
chúng." 

Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi ba điều không đúng chánh 
Pháp là: ước muốn xấu xa, bạn hữu xấu xa, đã dừng lại ở giữa pháp thiền và 
pháp siêu thế (nên trở thành) kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị 
đọa trọn kiếp, không thể khác được. 

13. Ba sự đồng ý: sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy, sự đồng ý về (việc sử 
dụng) dây, sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây." 

Ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thể mang đi (nơi khác) là: giày ở 
nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, giày ở chỗ súc miệng. 

Ba vật chà chân: cát, sỏi, và đá bọt biển. 


Dứt Nhóm Ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Trong kht+ còn hiện tiền, hợp thời, uà ban đêm, tnười (nắm), nắm 
(năm), uới (tâm) thiện, (ba) cảm thọ, (ba) nền tảng của sự cáo tột, (ba) loại 
thẻ, hat sự khước từ. 


2. Sự quụ định, uà hai nhóm khác nữa, 0t ngu dốt, lúc hạ huyền, uà 
được phép, uào rùa lạnh, hội chúng, thuộc hột chúng, uiệc che giấu, uà che 
kín. 


! Liên quan đến tội pacifiua 32 về vật thực dâng chung nhóm. 

ˆ Culauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương V, các trang 79-83. 
3 Mahquagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV o4, chương V, trang 499 

* Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương V, trang 75. 


K) 


Vinauapitake Pariuarapali 2 Ekuttarikam 


3. Paticchanna viva{ä ca senasanagilayana, 


4. Anto ante ca sImaya apaJJati punapare, 
vutthati apare ceva amulhavinaya duve. 


5. TajjanIya niyassa ca pabbaJapatisaranmi,? 
adassanapatikamme anissagge va? ditthiya. 


6. Agalhakammadhisile davanacaraghatika, 


7. Pavarana sammuti ca? voharapaccekena" ca, 
na vatthabbam na databbam okasam na kare tatha. 


8. Na kare savacanIyam na pucchitabbaka duve, 
na vissajJe duve ceva anuyogampi no dade. 


9. Sakaccha upasampada nissayasamanera ca,° 
uposatha tikã” tini pavarana tikã tayo. 


10. Apayika akusala kusala carita duve,° 
tikabhoJanasaddhamme sammuti padukena ca, 
padaghamsanika ceva udanam tikake idan ti. 


--ooOOO-- 
CATUKKAM 


I. Atthapatti sakavacaya apajjal, paravacaya vutthai. Atthapatti 
paravacaya apalJjatl, sakavacaya vutthati Atthapatti sakavacaya apaJJatl, 
sakavacaya vutthati. Atthapatti paravacaya apajJJati, paravacaya vutthau. 


Atthapatti kayena apaJJati, vacaya vutthati. Atthapatti vacaya apaJJaH, 
kayena vutthati. Atthapatti kayena apalJjatl, kayena vutthati. Atthapatti 
vacaya apaJJatl, vacaya vutthaiI. 


Atthapatti pasutto apajJati, patibuddho vutthati. Atthapatti patibuddho 
apajJJjatl, pasutto vutthai. Atthapatti pasutto apajJjatl, pasutto vutthaHLi. 
Atthapatti patibuddho apajJati, patibuddho vutthati. 


Atthapati acittako apalJjat, sacittako vutthati Atthapati sacittako 
apaJjati, acittako vutthati. Atthapatti acittako apajjatl, acittako vutthaHL. 
Atthapatti sacittako apaJJatI, sacIttako vutthati. 


voharapaccakena - Syä. 
nissaya samanera ca - Sya. 
uposathatika - Ma, Syã. 
carltena ca - Sya. 


! patimokkhapariväsã - Sya. 
ˆ pabbãjaniya-patisärani - PTS. 
” anissagse ca - Ma, Syã; anissagøl ca - SImu. 


5 
6 
VÁ 
* sammati ca - Syã. : 


36 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Tăng Theo Từng Bậc 


3. Được giấu kín, uà không bộc lộ, chỗ ngụ, uiệc bị bệnh, giới bổn 
Patinokkha, hình phạt parioasa, hình phạt rmnanatta, các uị hành pariùuasa. 


4. Bên trong, uà ở trong ranh giới, u‡ 0L phạm, các cách khác nữa, 0ị 
thoát tột, uà luôn cả các cách khác, hai cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng. 


5. (Hành sự) khiển trách, uà chỉ dạu, xua đuổi, uà hòa giải, uề (án treo) 
không nhìn nhận tội, không sửa chữa, uà không từ bỏ tà kiến. 


6. (Hành phạt) cứng rắn, hành sự, uề tăng thượng giới, đùa giỡn, (có 
hành 0Ù sai trái, gâu tổn hạt, nuôi mạng, tái phạm tội tương tợ, chê bai, uà 
Uới lễ Dposatha. 


7. Lễ Pauarana, uà sự đồng ú, sự phát biểu, uà uới chỗ riêng biệt, không 
nên sống, không nên cho, không nên thỉnh Ú là tương tợ. 


8. Không nên ban lời khuuên bảo, không nên thẩm uấn có hai, uà luôn 
cả không nên trả lời có hai, cũng không nên cho thẩm uấm. 


9. Các sự thảo luận, uiệc tu lên bậc trên, sự rương nhờ, uà uới u‡ sa dù, 
nhóm ba uề lễ Uposatha, nhóm ba uề lễ Pauarana. 


10. (Ba) kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, (các nguồn gốc) bất thiện, (các 
nguồn gốc) thiện, hai nhóm uề các hành 0ù, bữa ăn của nhóm ba, không 
phái Chánh Pháp, sự đồng Ú, uà uớt giàu, 0uà luôn cả uật chà chân, đâu là 
sự tóm tắt uề nhóm ba. 


-OOOOO-- 
NHÓM BỐN: 


1. Có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát khỏi (tội) do lời nói 
của người khác; có loại tội vi phạm do lời nói của người khác, thoát khỏi (tội) 
do lời nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát 
khỏi (tội) do lời nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của người 
khác, thoát khỏi (tội) do lời nói của người khác.!l 


Có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi (tội) do khẩu, có loại tội vi phạm 
do khẩu thoát khỏi (tội) do thân,IP! có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi 
(tội) do thân, có loại tội vi phạm do khẩu thoát khỏi (tội) do khẩu. 


Có loại tội vi phạm khi ngủ thoát khỏi (tội) khi thức, có loại tội vi phạm 
khi thức thoát khỏi (tội) khi ngủ, có loại tội vi phạm khi ngủ thoát khỏi (tội) 
khi ngủ, có loại tội vi phạm khi thức thoát khỏi (tội) khi thức. 


Có loại tội vi phạm vô ý thức thoát khỏi (tội) có ý thức, có loại tội vi phạm 
có ý thức thoát khỏi (tội) vô ý thức, có loại tội vi phạm vô ý thức thoát khỏi 
(tội) vô ý thức, có loại tội vi phạm có ý thức thoát khỏi (tội) có ý thức.Iel 
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Atthapati apajjanto desetl, desento apalJJjati. Atthapatti apajjanto 
vutthati, vutthahanto apaJJaH. 


Atthapatti kammena apaJJati, akammena vut{thati. Atthapatti akammena 
apaJJati, kammena vutthatIi. Atthapatti kammena apaJJatI, kammena vu†{thati. 
Atthapatti akammena apaJJati, akammena vutthai. 


2. Cattaro anarlyavohara: aditthe ditthavadita, asute sutavadita, amute 
mutavadita, aviññate viññatavadita. 


Cattaro ariyavohara: aditthe aditthavadita, asute asutavadita, amute 
amutavadita, aviññate viññatavadita. 


Aparepl cattaro anariyavohara: ditthe aditthavadita, sute asutavadita, 
mute amutavadita, viññate aviññatavadita. 


Cattaro arlyavohara: dithe dithavadita, sute sutavadita, mute 
mutavadita, viññate viññatavadita. 


3. Cattaro parajJika bhikkhuũnam bhikkhunhhi sadharana, cattaro parajJika 
bhikkhuninam bhikkhuhi asadharana. 


Cattaro parlkkhara: atthi parikkharo rakkhitabbo gopetabbo 
mamayttabbo paribhuñjitabbo, atthi parikkharo rakkhitabbo gopetabbo 
mamayrtabbo na parIlbhuñjitabbo,' atthi parIkkharo rakkhitabbo gopetabbo 
na mamayirtabbo na parIbhuñjitabbo, atthi parikkharo na rakkhitabbo na 
gopetabbo na mamayItabbo na paribhuñjitabbo. 


Atthapati sammukha apajjal, parammukha vutthat. Atthapatti 
parammukha apajjatl, sammukha vutthati. Atthapatti sammukha apajjatI 
sammukha vutthati. AtthapattI parammukha apajJjati, parammukha vut{thaH. 


Atthapatti aJananto apaJJatI, Jananto vutthatIi. Atthapatti Jananto apaJJaH, 
aJananto vutthatIi. Atthapatti aJananto apaJJatI, aJananto vutthatI.ˆ Atthapatti 
Jananto apaJJati Jananto vutthati.? 


4. Catuhakarehi apattim apaJJati: kayena apaJjatl, vacaya apajJJjati, kayena 
vacaya apajjatl, kammavacaya apalJJatl. Aparehipil catuhakarehi apattim 
apajJJatHi: sanghamaJJhe, ganamajJjhe, puggalassa santike, lingapatubhavena. 


Catuhakarehi apattiya vutthati: kayena vut{thati, vacaya vutthati, kayena 
vacaya vutthati, kammavacaya vutthati. 


na mamäyitabbo paribhuñjitabbo - Syã. 
° jãnanto ãpajjati jãnanto vutthãti - Sya. Ỷ ajãnanto ãpajjati ajãnanto vutthãti - Sya. 
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Có loại tội trong lúc vi phạm thì sám hối, trong lúc sám hối thì vi phạm, 
có loại tội trong lúc vi phạm thì thoát khỏi (tội), trong lúc thoát khỏi (tội) thì 
vi phạm.lal 

Có loại tội vi phạm do hành sự (của hội chúng) thoát khỏi (tội) không do 
hành sự (của hội chúng), có loại tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi 
(tội) do hành sự, có loại tội vi phạm do hành sự thoát khỏi (tội) do hành sự, 
có loại tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi (tội) không do hành sự.Ihl 


2. Bốn sự phát biểu không thánh thiện:le! không thấy nói đã thấy, không 
nghe nói đã nghe, không cảm giác nói đã cảm giác, không nhận thức nói đã 
nhận thức. 

Bốn sự phát biểu thánh thiện: không thấy nói không thấy, không nghe nói 
không nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không nhận thức nói không 
nhận thức. 

Bốn sự phát biểu không thánh thiện khác nữa: đã thấy nói không thấy, đã 
nghe nói không nghe, đã cảm giác nói không cảm giác, đã nhận thức nói 
không nhận thức. 

Bốn sự phát biểu thánh thiện khác nữa: đã thấy nói đã thấy, đã nghe nói 
đã nghe, đã cảm giác nói đã cảm giác, đã nhận thức nói đã nhận thức. 


3. Bốn điều para7ika của các tỳ khưu là chung với (có liên quan đến) các 
tỳ khưu ni. Bốn điều para/ika của các tỳ khưu ni là không chung với (không 
có liên quan đến) các tỳ khưu. 

Bốn loại vật dụng: có loại vật dụng nên được bảo quản, nên được gìn giữ, 
nên xem là của mình, nên được sử dụng: có loại vật dụng nên được bảo quản, 
nên được gìn giữ, nên xem là của mình, không nên được sử dụng: có loại vật 
dụng nên được bảo quản, nên được gìn giữ, không nên xem là của mình, 
không nên được sử dụng: có loại vật dụng không nên được bảo quản, không 
nên được gìn giữ, không nên xem là của mình, không nên được sử dụng.I3l 

Có loại tội vi phạm với sự hiện diện, thoát khỏi (tội) với sự vắng mặt; có 
loại tội vi phạm với sự vắng mặt, thoát khỏi (tội) với sự hiện diện; có loại tội 
vi phạm với sự hiện diện, thoát khỏi (tội) với sự hiện diện; có loại tội vi phạm 
với sự vắng mặt, thoát khỏi (tộ1) với sự vắng mặt.kel 

Có loại tội vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi (tội) trong khi biết; có 
loại tội vi phạm trong khi biết, thoát khỏi (tội) trong khi không biết; có loại 
tội vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi (tội) trong khi không biết; có loại 
tội vi phạm trong khi biết, thoát khỏi (tội) trong khi biết. 


4. VỊ vi phạm tội với bốn cách biểu hiện: vi phạm do thân, vi phạm do 
khẩu, vi phạm do thân do khẩu, vi phạm do tuyên ngôn hành sự. Vị vi phạm 
tội với bốn cách biểu hiện khác nữa: ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự 
hiện diện của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính.sl 

Vị thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện: thoát khỏi (tội) do thân, thoát 
khỏi (tội) do khẩu, thoát khỏi (tội) do thân do khẩu, thoát khỏi (tội) do tuyên 
ngôn hành sự. 
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Aparehipi catuhakarehi apattiya vutthati sanghamajJjhe, ganamajjhe, 
puggalassa santike, lingapatubhavena. Sahapatilabhena purimam jahati, 
pacchime patitthatI, viãññattiyo patippassambhanti, paññattiyo' niruJjhanti. 
Sahapatlabhena pacchimam JjJahal, purime patitthaH, viññattiyo 
patippassambhanti, paññattiyo niruJJhanti. 


5. Catasso codana: sllavipatilya codetll, acaravipattya codetl, 
ditthivipattiya codetl, ajTvavipattiya codeti. 


Cattaro pArIvasa: paticchannaparIvaso, apaticchannaparivaso, 
suddhantaparivaso, samodhanaparIvaso. 


Cattarl manattani:” patlcchannamanattam, apatlcchannamanattam, 
pakkhamanattam, samodhanamanattam. 


Cattaro manattacarikassa bhikkhuno ratticcheda: sahavaso, vIppavaso, 
anarocana, une gane carati. 


Cattaro samukkamsa. 


6. Cattaro patiggahitaparlbhoga: yavakalkam, yamakalikam, 
sattahakalikam, yavajJivikam. 


Cattari mahavikatani: gutho, muttam, charika, mattika. 


Cattarl kammani: apalokanakammam, ñattikammam, ñattidutiya- 
kammam, ñatticatutthakammam. 


AparanIpI cattarl kammanl: adhammena vaggakammam, adhammena 
samagsakammam, dhammena vaggakammam dhammena samagga- 
kammam. 


Catasso vipattiyo: silavipatti, acaravipattI, ditthivipatti, aJIvavIipattI. 


Cattari adhikaranan: vivadadhikaranam, anuvadadhikaranam, 
apattadhikaranam, kiccadhikaranam. 


Cattaro parlsadusana: bhikkhu dussilo papadhammo parisadusano, 
bhkkhun dussla papadhamma parisadusana, upasako dusslo 
papadhammo parisadusano, upasika dussila papadhamma parisadusana. 


Cattaro parIisasobhana:3 bhikkhu silava kalyanadhammo parisasobhano,? 
bhikkhun silavai kalyanadhamma parisasobhana” upasako silava 
kalyanadhammo  parisasobhano,) upasika silavai kalyanadhamma 
parIisasobhana." 


! Dannattiyo - Ma, Syã, PTS. 
° cattäro mãnattä - Ma, Syä, PTS, Simu 1. 2. 3 parisasobhan? - Sya, PTS. 
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VỊ thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện khác nữa: ở giữa hội chúng, ở 
giữa nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính.lal 
Với sự đạt được, vị (ấy) từ bỏ (giới tính) trước đây, được xác định trong (giới 
tính) sau này, các sự yêu cầu được thâu hồi, các điều quy định được hủy bỏ. 
Với sự đạt được, vị (ấy) từ bỏ (giới tính) sau này, được xác định trong (giới 
tính) trước đây, các sự yêu cầu được thâu hồi, các điều quy định được hủy bỏ. 


5. Bốn sự cáo tội: vị cáo tội với sự hư hỏng về giới, vị cáo tội với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, vị cáo tội với sự hư hỏng về quan điểm, vị cáo tội với sự 
hư hỏng về nuôi mạng. 


Bốn hình phạt pariuasa: hình phạt pari»asa có che giấu, hình phạt 
pariuasa không có che giấu, hình phạt pari»asa từ mốc trong sạch, hình 
phạt pariuasa kết hợp. 


Bốn hình phạt manafta: hình phạt manafta có che giấu, hình phạt 
manodfta không có che giấu, hình phạt maãanaffa nửa tháng, hình phạt 
mandtta kết hợp. 


Bốn sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành rmanaffa: sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo, vị thực hành ở nhóm không đủ (tỳ khưu).l 


Bốn pháp dung hòa.Fl 


6. Bốn vật dụng được thọ lãnh: vật dùng đến hết ngọ, vật dùng đến hết 
đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng đến suốt đời. 


Bốn vật dơ có tính quan trọng là: phân, nước tiểu, tro, và đất sét.Ldl 


Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 


Bốn loại hành sự khác nữa: hành sự theo nhóm sai pháp, hành sự hợp 
nhất sai pháp, hành sự theo nhóm sai pháp, hành sự hợp nhất đúng pháp.El 


Bốn sự hư hỏng: sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh kiểm, sự hư hỏng 
về quan điểm, sự hư hỏng về sự nuôi mạng. 


Bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ.lsl 


Bốn điều làm ô uế tập thể: vị tỳ khưu giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm 
ô uế tập thể, vị tỳ khưu ni giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể, vị 
nam cư sĩ giới hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể, vị nữ cư sĩ giới 
hạnh tồi có ác pháp là điều làm ô uế tập thể. 

Bốn điều làm rạng rỡ tập thể: vị tỳ khưu có giới có thiện pháp là điều làm 
rạng rỡ tập thể, vị tỳ khưu ni có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập 
thể, vị nam cư sĩ có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể, vị nữ cư sĩ 
có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể. 
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7. Atthapatti agantuko apaJjati no avasiko, atthapatti avasiko apaJJati no 
agantuko, atthapatti agantuko ceva apajjati avasiko ca, atthapatti neva 
agantuko apaJJati no avasiko. 


Atthapati gamiko apalJJat no avasiko, atthapatti avasiko apajjati no 
gamiko, atthapatti gamiko ceva apajJjati avasiko ca, atthapatti neva gamiko 
apajJati no avasiko. 


Atthi vatthunanattata no apattinanattata, atthi apatti nanattatä no 
vatthunanattata, atthi vatthunanattata ceva apattinanattata ca, atthi neva 
vatthunanattatäa no apattinanattata. 


Atthi vatthusabhagata no apattisabhagata, atthi apattisabhagata no 
vatthusabhagata, atthi vatthusabhagata ceva apattisabhagata ca, atthi neva 
vatthusabhagata no apattisabhagata. 


Atthapati upajjhayo apajJjai no saddhivihariko, atthapatti 
saddhivihariko apajJjai no upajjhayo, atthapati upaJjhayo ceva apajJjati 
saddhivihariko ca, atthapatti neva upaJJhayo apaJJati no saddhivihariko. 


Atthapatti acariyo apaJjati no antevasiko, atthapatti antevasiko apajJati 
no acariyo, atthapatti acariyo ceva apajJJati antevasiko ca, atthapatti neva 
acariyo apaJjati no antevasiko. 


8. Cattaro paccaya anapatti vassacchedassa: sangho va bhinno hotl, 
sangham bhinditukama va honti, JIvitantarayo va hotl, brahmacariyantarayo 
va. 


Cattarl vaclduccaritanl: musavado, pilsuna vaca, pharusa vaca, 
samphappalapo. 


Cattari vacIsucaritän1: saccavaca, apIsuna vaca, sanha vaca, mantabhasa.' 


Atthi adiyanto garukam apattim apaJjatl, payojento lahukam. Atthi 
adiyanto lahukam apattim apaJJatl, payojento garukam. Atthi adiyantopi 
payoJentopI garukam apattim apaJJati. Atthi adiyantopi payoJentopli lahukam 
apattim apaJJatI. 


9. Atthi puggalo abhivadanaraho no paccutthanaraho, atthi puggalo 
paccutthanaraho no abhivadanaraho, atthi puggalo abhivadanaraho ceva 
paccutthanaraho ca, atthi puggalo neva abhivadanaraho no 
paccutthanaraho. 


' mattabhãsa - Syã. 
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7. Có loại tội vị vãng lai vi phạm vị thường trú không (vi phạm), có loại tội 
vị thường trú vi phạm vị vãng lai không (vi phạm), có loại tội vị vãng lai luôn 
cả vị thường trú đều vi phạm, có loại tội vị vãng lai luôn cả vị thường trú đều 
không vi phạm.al 


Có loại tội vị xuất hành vi phạm vị thường trú không (vi phạm), có loại tội 
vị thường trú vi phạm vị xuất hành không (vi phạm), có loại tội vị xuất hành 
luôn cả vị thường trú đều vi phạm, có loại tội vị xuất hành luôn cả vị thường 
trú đều không vi phạm. 


Có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm, có sự khác 
biệt về tội vi phạm không có sự khác biệt về sự việc, có sự khác biệt về sự việc 
và có sự khác biệt về tội vi phạm, không có sự khác biệt về sự việc và không 
có sự khác biệt về tội vi phạm. 


Có sự giống nhau về sự việc không có sự giống nhau về tội vi phạm, có sự 
giống nhau về tội vi phạm không có sự giống nhau về sự việc, có sự giống 
nhau về sự việc và có sự giống nhau về tội vi phạm, không có sự giống nhau 
về sự việc và không có sự giống nhau về tội vi phạm. 


Có loại tội thầy tế độ vi phạm đệ tử không (vi phạm), có loại tội đệ tử vi 
phạm thầy tế độ không (vi phạm), có loại tội thầy tế độ luôn cả đệ tử đều vi 
phạm, có loại tội thầy tế độ và đệ tử đều không vi phạm.lel 


Có loại tội thầy dạy học vi phạm học trò không (vi phạm), có loại tội học 
trò vi phạm thầy dạy học không (vi phạm), có loại tội thây dạy học luôn cả 
học trò đều vi phạm, có loại tội thầy dạy học và học trò đều không vi phạm. 


8. Bốn duyên cớ của việc đứt mùa (an cư) mưa không phạm tội: hoặc là 
hội chúng bị chia rẽ, hoặc là có những người có ý định chia rẽ hội chúng, 
hoặc là có nguy hiểm đến mạng sống, hoặc là có nguy hiểm đến Phạm 
hạnh.14l 


Bốn ác hạnh về khẩu: lời nói dối, lời nói đâm thọc, lời nói dữ tợn, lời nói 
nhảm nhí. 


Bốn thiện hạnh về khẩu: lời nói thật, lời nói không đâm thọc, lời nói nhỏ 
nhẹ, lời nói có mục đích. 


Có (trường hợp) trong khi lấy đi vi phạm tội nặng trong khi ra lệnh vi 
phạm tội nhẹ,l có (trường hợp) trong khi lấy đi vi phạm tội nhẹ trong khi ra 
lệnh vi phạm tội nặng, có (trường hợp) trong khi lấy đi lẫn trong khi ra lệnh 
vi phạm tội nặng, có (trường hợp) trong khi lấy đi lẫn trong khi ra lệnh vi 
phạm tội nhẹ. 


9. Có người xứng đáng việc đảnh lễ không xứng đáng việc đứng dậy, có 
người xứng đáng việc đứng dậy không xứng đáng việc đảnh lễ, có người xứng 
đáng việc đảnh lễ và xứng đáng việc đứng dậy, có người không xứng đáng 
việc đánh lễ cũng không xứng đáng việc đứng dậy.!f1 
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Atthi puggalo asanaraho no abhivadanaraho, atthi puggalo 
abhivadanaraho no asanaraho, atth puggalo asanaraho ceva 
abhivadanaraho ca, atthi puggalo neva asanaraho no abhivadanaraho. 


10. Atthapatti kale apajJati no vikale, atthapatti vikale apajjati no kale, 
atthapatti kale ceva apaJJati vikale ca, atthapatti neva kale apaJJati no vikale. 


Atthi patiggahitam kale kappati no vikale, atthi patiggahitam vikale 
kappatil no kale, atthi patiggahitam kale ceva kappati vikale ca, atthi 
patiggahitam neva kale kappati no vikale. 


Atthapatti paccantimesu Janapadesu apaJJjati no maJjhimesu Janapadesu, 
atthapati majjhimesu Janapadesu apaJJatl no paccantimesu Janapadesu, 
atthapatti paccantimesu Janapadesu ceva apaJJati maJJhimesu Janapadesu ca, 
atthapati neva paccantimesu Janapadesu apajjai no majjhimesu 
Janapadesu. 


Atthi paccantimesu Janapadesu kappati no majJjhimesu Janapadesu, atthi 
majjhimesu Janapadesu kappat no paccantimesu Janapadesu, atthi 
paccantimesu Jjanapadesu ceva kappati majJhimesu Janapadesu ca, atthi neva 
paccantimesu Jjanapadesu kappati no majJJhimesu Jjanapadesu. 


Atthapati anto apajjai no bahi, atthapatti bahi apalJjai no anto, 
atthapatti anto ceva apaJJati bahI ca, atthapatti neva anto apaJJati no bahiI. 


Atthapatti antosimaya apajjati no bahisimaya, atthapatti bahisimaya 
apajJali no antosimaya, atthapatti antosimaya ceva apaJJati bahisimaya ca, 
atthapatti neva antosImaya apaJJatIi no bahisimaya. 


Atthapatti game apaJJati no araññe, atthapatti araññe apaJJati no game, 
atthapatti game ceva apaJjati araññe ca, atthapatti neva game apaJJati no 


arañne. 


1l. Catasso codana: vatthusandassana, apattisandassana, samvasa- 
patikkhepo, samicipatikkhepo. 


Cattaro pubbaklcca. Cattaro pattakalla. CattariL anaññapacittiyanl. 
Catasso bhikkhusammutiyo. 


Cattarl agatigamanani: chandagatim gacchatl dosagatm gacchatl, 
mohagatim gacchati, bhayagatim gacchati. 


Cattari nagatigamanani: na chandagatim gacchati, na dosagatim gacchatl, 
na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchaHl. 
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Có người xứng đáng với chỗ ngồi không xứng đáng việc đảnh lễ, có người 
xứng đáng việc đảnh lễ không xứng đáng với chỗ ngồi, có người xứng đáng 
với chỗ ngồi và xứng đáng việc đảnh lễ, có người không xứng đáng với chỗ 
ngồi cũng không xứng đáng việc đảnh lẽ. 

10. Có loại tội vi phạm lúc đúng thời không (vi phạm) lúc sái thời, có loại 
tội vi phạm lúc sái thời không (vi phạm) lúc đúng thời, có loại tội vi phạm lúc 
đúng thời luôn cả lúc sái thời, có loại tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả 
lúc sái thời.lal 

Có vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không (được phép) lúc sái thời, 
có vật thọ lãnh được phép lúc sái thời không (được phép) lúc đúng thời, có 
vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời, có vật thọ lãnh 
không được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời.] 


Có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không (vi phạm) ở trung 
tâm, có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở trung tâm không (vi phạm) ở 
biên địa, có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm, 
có loại tội không vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm.I°l 


Có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa không (được phép) ở 
trung tâm, có việc được phép trong các quốc độ ở trung tâm không (được 
phép) ở biên địa, có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm, có việc không được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm. 


Có loại tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài, có loại tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong, có loại tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài, có loại tội không vi phạm ở bên trong luôn cả ở 
bên ngoài. 

Có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới không (vi phạm) ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên ngoài ranh giới không (vi phạm) ở bên 
trong ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội không vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên 
ngoài ranh giới. 

Có loại tội vi phạm ở làng không (vi phạm) ở rừng, có loại tội vi phạm ở 
rừng không (vi phạm) ở làng, có loại tội vi phạm ở làng luôn cả ở rừng, có 
loại tội không vi phạm ở làng luôn cả ở rừng.1dl 


11. Bốn sự cáo tội: do thấy rõ sự việc, do thấy rõ tội vi phạm, khước từ việc 
đồng cộng trú, khước từ phận sự đúng đắn. 


Bốn nhiệm vụ đầu tiên.l Bốn thời điểm thích hợp. Bốn tội pacữtia 
không vì nguyên nhân khác.Isl Bốn sự đồng ý của các tỳ khưu.!hl 


Bốn sự thiên vị: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sĩ mê, thiên 
vị vì sợ hãi. 

Bốn sự không thiên vị: không thiên vị vì thương, không thiên vị vì ghét, 
không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ hãi. 
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12. Catuhangehi samannagato alaji bhikkhu sangham bhindati: 
chandagatm gacchanto, dosagatim gacchanto, mohagatim gacchanto, 
bhayagatim gacchanto. 


Catuhangehi samannagato pesalo bhikkhu bhinnam sangham samagsam 
karoti: na chandagatim gacchanto, na dosagatm na gacchanto, na 
mohagatim gacchanto, na bhayagatim gacchanto. 


Catuhangehi samannagatassa bhikkhuno vinayo na pucchitabbo: 
chandagatim gacchati, dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim 
gacchat. 


Catuhangehi samannagatena bhikkhuna vinayo na pucchitabbo: 
chandagatim gacchati, dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim 
gacchat. 


Catuhangehi samannagatassa bhikkhuno vinayo na visaJJetabbo: 
chandagatim gacchati, dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim 
gacchat. 


Catuhangehi samannagatena bhikkhuna vinayo na vissajJJjetabbo: 
chandagatim gacchati, dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim 
gacchat. 


Catuhangehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databbo: 
chandagatim gacchati, dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim 
gacchat. 


Catuhangehi samannagatena bhikkhuna saddhím vinayo na 
sakacchitabbo:' chandagatim gacchati, dosagatim gacchati, mohagatim 
gacchatI, bhayagatim gaccha1. 


13. Atthapatti gilano apaJjati no agilano, atthapatti agllano apaJJati no 
gilano, atthapatti giano ceva apalJJati agilano ca, atthapatti neva gilano 
apaJJati no agTlano. 

14. Cattari adhammikani patimokkhatthapananl. Cattari đhammikani 
patimokkhatthapananl ti.? 


Catukkam nitthitam. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 


1... Sakavacaya kayena pasutto ca acittako, 
apaJJanto ca kammena vohara caturo tatha. 


2. Bhikkhunam bhikkhunInañca parikkharo ca sammukha, 
aJanakale? maJJhe ca vutthati duvidha' tatha. 


' sakacchatabbo - PTS. ” ajanakãye - Ma, Sya. 
ˆ pătimokkhatthapanäni - Ma, PTS. * duvidho - Syã. 
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12. Vị tỳ khưu vô liêm sỉ chia rẽ hội chúng có bốn yếu tố: trong khi thiên 
vị vì thương, trong khi thiên vị vì ghét, trong khi thiên vị vì sĩ mê, trong khi 
thiên vị vì sợ hãi. 


Vị tỳ khưu hiền thiện làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ có bốn yếu tố: 
trong khi không thiên vị vì thương, trong khi không thiên vị vì ghét, trong khi 
không thiên vị vì si mê, trong khi không thiên vị vì sợ hãi. 


Không nên hỏi về Luật (ở) vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, 
thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 


VỊ tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sỉ 
mê, thiên vị vì sợ hãi không nên hỏi về Luật. 


Không nên trả lời về Luật cho vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, 
thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 


VỊ tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sỉ 
mê, thiên vị vì sợ hãi không nên trả lời về Luật. 


Không nên ban cho sự thẩm vấn (về Luật) đến vị tỳ khưu có bốn yếu tố: 
thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vỊị vì sĩ mê, thiên vị vì sợ hãi. 


Không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có bốn yếu tố: thiên vị vì 
thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 


13. Có loại tội vị bị bệnh vi phạm vị không bị bệnh không (vi phạm), có 
loại tội vị không bị bệnh vi phạm vị bị bệnh không (vi phạm), có loại tội vị bị 
bệnh luôn cả vị không bị bệnh đều vi phạm, có loại tội vị bị bệnh và cả vị 
không bị bệnh đều không vi phạm. 


14. Bốn sự đình chỉ giới bổn Pafùnokkha sai pháp. Bốn sự đình chỉ giới 
bổn Patimokkha đúng pháp." 


Dứt Nhóm Bốn. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Do lời nói của bản thân, do thân, khi ngủ, uà uô Ú thức, trong khi ui 
phạm, uà do hành sự, bốn sự phát biểu là tương tợ. 


2. Của các tù khưu uà của các tỳ khưu mi, uật dụng, uà có sự hiện diện, 
Uuào thời điểm không bết, uà ở gia (hột chúng), 0 thoát tột, có hat cách 
tương tợ. 


Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương IX, các trang 437-453. 
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3. Patilabha ca' codana parIvasa ca vuccatl, 
manattacarika capI samukkamsa? patiIggaha.? 


4. Mahavikatakammanl puna kammavipattiyo,! 
adhikarana dussIla ca sobhanagantukena' ca. 


5. Gamiko vatthunanatta sabhagupaJJhayena ca,° 
acarIyo paccaya ca” duccaritam sucaritam.? 


6. Adiyanto puggalo ca arahã asanena ca, 
kale ea kappati eeva paccantimesu” kappaL. 


7. . Anto anto ca sImaya game ca codanaya ca, 
pubbakiccam pattakallam anañña sammutiyo ca.'° 


8. Agati nagati ceva ala]JJI pesalena ca, 
pucchitabba duve ceva vissaJJeyy8'"' tatha duve, 
anuyogo ca sakaccha gilano thapanena ca t1. 


--ooOOoo-- 
PAÑCAKAM 


1. Pañca apattiyo. Pañca apattikkhandha. Pañca vinitavatthum. Pañca 
kammanl anantarikanl. Pañca puggala niyata. Pañca chedanaka apattiyo. 
Pañcahakarehi apattim apaJJati. Pañca apattiyo musavadapaccaya. 


2. Pañcahakarehi kammam na upeti: sayam va kammam na karotl, param 
va najjhesatl, chandam va parisuddhim va na deti, kayiramane kamme 
patikkosati, kate va pana kamme adhammadlitthi hoti. 


Pañcahakarehi kammam upeti: sayam va kammam karotl, param va 
aJjhesatl, chandam va parisuddhiím va detl, kayiramane kamme na 
patikkosati, kate va pana kamme dhammadItthi hoti. 


3. Pañca pindapatkassa bhikkhuno kappanti: anamantacaro, 
ganabhoJanam, paramparabhoJanam, anadhitthanam, avikappana. 


4. Pañcahangehi samannagato bhikkhu ussankitaparisankto hotIi 
papabhikkhupi akuppadhammop: vesiyagocaro'? va hoti, vidhavagocaro va 
hoti, thullakumarIgocaro' va hoti, pandakagocaro va hoti, bhikkhunIgocaro 
va hotl. 


! patiläbhena - Ma, PTS. ® suearitam - Syã. 

ˆ“ samukkamssa - Syã. ° paccantime ca - PTS. 

” patiggahi - Ma, PTS. '° anaññakã ca sammati - Syã; 
* puna kamme vipattiyo - Ma. anañña sammutiya ca - PTS. 
” sobhanagantukena - Syä, PTS. '! vissa]jeyya - Sya, PTS. 

° sabhãgupajjhayena ca - Syã. '2 vesiyagocaro - Simu 2. 

7 paccayä vã - Ma, Syä, PTS. ' thullakumarigocaro - Ma. 
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3. Sự đạt được, uà sự cáo tội, uà các hình phạt pariuasa được đề cập 
đến, u† hành mnanatta, (bốn) pháp dung hòa, (bốn) sự thọ lãnh. 

4. (Bốn) uật dơ quan trọng, các hành sự, lạt thêm các hành sự, uà các sự 
hư hỏng, các sự tranh tụng, uà các hạng có giớt hạnh tôi, các điều làm rạng 
rỡ, Uuà UỚớt U† U0ãng lai. 

5. Vị (tù khưu) xuất hành, có sự khác biệt 0uề sự uiệc, 0uà có sự giống 
nhau, uớtut thầu tế độ, thầu dạu học, uà duUên cớ, ác hạnh, thiện hạnh. 

6. Trong khi lấu, »à nhân uật, uà các uị xứng đáng uới chỗ ngồi, uà lúc 
đúng thời, luôn cả điều được phép, được phép ở các xứ ở biên địa. 

7. Ở bên trong, uà ở trong ranh giới, ở làng, uà uề uiệc cáo tội, nhiệm uụ 
đầu tiên, thời điểm được thích hợp, không uì nguyên nhân khác, uà uới các 
sự đồng ú. 

8. Thiên uị, uà luôn cả không thiên 0uị, 0t 0ô liềm sử, 0à 0uớt U† hiền thiện, 
cả hat phần nên uấn, hai phần nên đáp là tương tợ, uiệc thẩm uấn, uà thảo 
luận, u† bị bệnh uà uới sự đình chỉ. 


=OoOØOO-- 
NHÓM NĂM: 


1. Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyện.' Năm 
nghiệp vô gián.!2Ì Năm hạng người được xác định.IPl Năm tội vi phạm liên 
quan đến sự cắt bớt.l Vị vi phạm tội với năm biểu hiện.I4l Năm loại tội vi 
phạm do duyên nói dối.El 


2. Vị không thuận theo hành sự với năm biểu hiện: hoặc là không tự mình 
thực hiện hành sự, hoặc là không thỉnh mời vị khác, hoặc không trao ra sự 
tùy thuận hay (bày tỏ) sự trong sạch, hoặc là phản đối trong khi hành sự 
đang được thực hiện, hoặc là có quan điểm là không đúng pháp về hành sự 
đã được thực hiện. 


Vị thuận theo hành sự với năm biểu hiện: hoặc là tự mình thực hiện hành 
sự, hoặc là thỉnh mời vị khác, hoặc là trao ra sự tùy thuận hay (bày tỏ) sự 
trong sạch, hoặc là không phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện, 
hoặc là có quan điểm là đúng pháp về hành sự đã được thực hiện. 


3. Năm việc được phép đối với vị tỳ khưu hành pháp khất thực: đi không 
phải xin phép, vật thực dâng chung nhóm, vật thực thỉnh sau, không phải xác 
định, không phải chuyển nhượng bữa ăn.El 


4. Vị tỳ khưu, đầu là ác tỳ khưu luôn cả vị có pháp bền vững, không được 
tin tưởng và bị nghi ngờ khi có năm yếu tố: hoặc là có sự lai vãng với đĩ điếm, 
hoặc là có sự lai vãng với góa phụ, hoặc là có sự lai vãng với gái lỡ thời, hoặc 
là có sự lai vãng với người vô căn, hoặc là có sự lai vãng với tỳ khưu n1. 


Năm sự việc đã được rèn luyện: Sự hạn chế, sự khống chế, sự kềm chế, sự tránh xa, sự 
không làm, sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cắt đứt 
mối liên hệ với năm nhóm tội (Pariuarapdji - Tập Yếu tập 1, TTPV 08, trang 317). 
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5. Pañca telani: tilatelam, sasapatelam, madhukatelam, erandatelam, 
vasatelam. 


Pañca vasanil: acchavasam, macchavasam, susukavasam, sũkaravasam, 
gadrabhavasam. 


6. Pañca byasanani: ñatibyasanam, bhogabyasanam, rogabyasanam, 
silabyasanam, ditthibyasanam. 


Pañca sampada: ñatisampada, bhogasampada, arogasampada, 
silasampada, ditthisampada. 


7. Pañca nIssayapatippassaddhiyo upaJJjhayamha: upajJjhayo pakkanto va 
hoti, vibbhanto va, kalakato va, pakkhasankanto va, anattiyeva pañcam. 


Pañca puggala na upasampadetabba: addhanahino, angahmo, 
vatthuvipanno, karanadukkatako, aparIpuro. 


8. Pañca pamsukulani: sosanikam, papanikam,' undurakhayItam,ˆ 
upacikakhayitam,3 agsidaddham. 


Aparanipi pañca pamsukulani: gokhayitam,* aJakhayitam,° thupacIvaram, 
abhisekikam,° gatapatiyagatam. 


9. Pañca avahara: theyyavaharo, pasayhavaharo, parikappavaharo, 
paticchannavaharo, kusavaharo. 


10. Pañca mahacora santo samvIJJjamana lokasmim. 

Pañca avissaJJIyanI.” 

Pañca avebhangiyanI.° 

Pañcapattiyo kayato samutthahanti” na vacato na cittato. 
Pañcapattiyo kayato ca vacato ca samutthahanti na cIttato. 
Pañcapattiyo desanagaminiyo. 

Pañca sangha. 

Pañca patimokkhuddesa. 


Sabbapaccantimesu  janapadesu vinayadharapañcamena ganena 
upasampadetabbam. 


Pañca anisamsa kathinatthare. 
Pañca kamman1. 


Yavatatiyake pañcapattiyo. 


! apanikam - Syã. ” ajakkhãyikam - Ma; ” avissaj]janiyani - Ma; 
“undurakkhäyikam - Ma. ajikakkhayitam - PTS. avissaJJanIyanl - Sya. 
” upaeikakkhäyikam - Ma. ° abhisekikam - Syã. ° avebhangiyani - Syã. 
* zokhãyikam - Ma. ° samutthanti - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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5. Năm loại dầu ăn: là đầu mè, đầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, đầu 
cây eranda, đầu từ mỡ thú.El 


Năm loại mỡ thú: mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa.ll 


6. Năm sự suy sụp: suy sụp về thân quyến, suy sụp về của cải, suy sụp vì 
bệnh hoạn, suy sụp về giới, suy sụp về kiến thức. 

Năm sự thành tựu: thành tựu về thân quyến, thành tựu về của cải, thành 
tựu về vô bệnh, thành tựu về giới, thành tựu về kiến thức. 

7. Năm trường hợp đình chỉ việc nương nhờ ở thầy tế độ: thầy tế độ rời 
đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua nhóm khác, hoặc sự ra lệnh 
(đuổi đï) là thứ năm.fsl 


Năm hạng người không nên cho tu lên bậc trên: người chưa đủ hai mươi 
tuổi, người có phần cơ thể (bàn tay, v.v...) bị cắt đứt, người không thành tựu 
về thân thể, người đã làm sai trái trong hành động, người không có đầy đủ (y 
bát). 


8. Năm loại vải quăng bỏ: loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị chuột 
gặm, bị mối nhấm, bị lửa cháy. 


Năm loại vải quăng bỏ khác nữa: loại bị bò nhai, bị dê nhai, y nơi bảo 
tháp, loại thuộc về lễ đăng quang (của đức vua), vải dành cho tôi tớ. 


9. Năm sự lấy trộm: lấy đi theo cách trộm cắp, lấy đi bằng bạo lực, lấy đi 
có tính toán, lấy đi bằng cách che giấu, lấy đi theo lối (tráo) thăm.I3l 


10. Năm hạng cướp lớn hiện hữu được biết đến ở thế gian.lel 
Năm vật không được phân tán. 

Năm vật không được phân chia.lsi 

Năm loại tội sanh khởi do thân không do khẩu không do ý. 
Năm loại tội sanh khởi do thân và do khẩu không do ý. 

Năm loại tội đưa đến việc sám hối. 

Năm loại hội chúng.Hhl 


Tt Z 


Năm cách đọc tụng giới bổn Patùnokkha.Hl 


Trong các quốc độ vùng biên giới có thể cho tu lên bậc trên với nhóm có 
vị thứ năm là vị nắm vững về Luật. 

Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu Kafhina.ki 

Năm loại hành sự.! 

Năm loại tội vi phạm (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba.? 


! Năm loại hành sự: là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa 
giải, và hành sự án treo gồm có ba được tính gộp chung thành một (VĩinA. ưïi, 1334). 

“ Năm loại tội vi phạm khi được nhắc nhở đến lần thứ ba: gồm có giới paraÿika thứ 3 của tỳ 
khưu ni đề cập 3 loại tội là para7ika, thullaccaua, dukkafa, và tội sanghadisesa của tỳ khưu 
về việc chia rẽ hội chúng và paciffiua về tội không chịu từ bỏ tà kiến ác (Sđd.). 
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Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apatti paraJikassa. 
Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apatti thullaccayassa. 
Pañcahakarehi adinnam adiyantassa apatti dukka{assa. 


11. Pañca akapplyani na paribhuñjitabbam: adinnañca hotl, aviditañca 
hoti, akapplyañca hotl, apatiggahitañca hoti, akatatirittañca hoi. 


Pañcakappiyani paribhuñjitabbam: dinnañceva hotl, viditañca hotl, 
kapplyañca hoti, patIggahitañca hoti, katatirittañca hoti. 


Pañca dananil apuññani puññasammatani lokassa:' majjadanam, 
samaJJjadanam, Itthidanam, usabhadanam cittakammadanam. 


Pañca uppanna duppativinodaya:? uppanno rago duppativinodayo,? 
uppanno doso duppativinodayo,” uppanno moho  duppativinodayo,? 
uppannam patibhanam duppativinodayam,” uppannam gamiyacittam 
duppativinodayam.? 


Pañcanisamsa sammaJJaniya: sakacittam pasidatl, paracittam pasidati, 
devata attamana honti, pasadikasamvattankam° kammam upacinati, 
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapaJJaHl. 


Aparepl pañcanisamsa sammaJJaniya: sakacittam pasidatIi. Paracittam 
pasIdati, devata attamana honti, satthusasanam katam hoti, pacchima Janata 
ditthanugatim apaJJatl. 


12. Pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham gacchati: 
attano bhasapariyantam na ugganhatl, parassa bhasapariyantam na 
ugganhati, attano bhasapariyantam anuggahetva,“ parassa bhasapariyantam 
anugsahetva,* ađhammena kareti apatiññaya. 


Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchatl: attano bhasaparlyantam ugganhatl, parassa bhasapariyantam 
ugganhatl, attano bhasapariyantam ugsahetva parassa bhasapariyantam 
uggahetva, dhammena kareti patiññaya. 


Aparehipi pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchati: apattim na Janati, apattiya mulam na Janati, apattisamudayam na 
Janati, apattinrodham na janatl, apattinirodhagaminim patipadam” na 
JanatI. 


! lokasmim - Ma, Simu 1, 2. * na uggahetva - Ma. 
ˆ duppativinodiy° - Sya, PTS. ” apattinirodhagaminipatipadam - Simu 1. 
3 pãsãdikasamvattanikakammam - Ma; pãsãdikasamvattaniyam - Syã, Simu 1, 2. 
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VỊ lấy vật không được cho phạm tội para7ika với năm biểu hiện.! 
VỊ lấy vật không được cho phạm tội thullaccaua với năm biểu hiện. 
Vị lấy vật không được cho phạm tội dukka†a với năm biểu hiện. 


11. Năm vật không đúng phép không nên thọ dụng: vật chưa được cho, vật 
không được biết rõ, vật chưa làm thành được phép, vật chưa được thọ lãnh, 
và vật chưa được làm thành đồ thừa. 


Năm vật đúng phép nên thọ dụng: vật đã được cho, vật đã được biết rõ, 
vật đã được làm thành được phép, vật đã được thọ lãnh, và vật đã được làm 
thành đồ thừa. 

Năm sự bố thí không có phước báu được xem là có phước báu thuộc về 
thế gian: bố thí chất say, bố thí đến hội hè (nhảy múa), bố thí người nữ, bố 
thí bò đực (vào giữa đàn bò), bố thí tranh ảnh (gợi cảm). 


Năm điều đã được sanh lên khó trừ diệt: tham ái đã được sanh lên khó trừ 
diệt, sân đã được sanh lên khó trừ diệt, si đã được sanh lên khó trừ diệt, sự 
nói huyên thuyên đã được sanh lên khó trừ diệt, tâm vẩn vơ đã được sanh lên 
khó trừ diệt. 

Năm điều lợi ích trong việc quét chổi: làm lắng dịu tâm của bản thân, làm 
lắng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, tích lũy nghiệp đưa 
đến chốn an vui, khi thân hoại chết đi được sanh về nơi tốt đẹp, cối trời, trần 
thế. 


Năm điều lợi ích khác nữa trong việc quét chổi: làm lắng dịu tâm của bản 
thân, làm lắng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư đã được thực hành, người đời sau thực hành xu hướng theo 
quan điểm đúng đắn. 


12. Vị nắm vững về Luật bị xem là “ngu đốt khi có năm yếu tố: vị không 
đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, vị không đưa ra sự giới hạn cho lời 
nói của người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, 
sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện 
(hành sự) sai pháp với sự không khẳng định. 


Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị đưa ra 
sự giới hạn cho lời nói của mình, vị đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người 
khác, sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới 
hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện (hành sự) đúng pháp với sự 
khẳng định. 

VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu dốt khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về tội, vị không biết về nền tảng của tội, vị không biết vê nguồn 
sanh tội, vị không biết về sự đoạn diệt của tội, vị không biết về sự thực hành 
đưa đến sự đoạn diệt của tội.? 


! Vấn đề này và hai vấn đế kế tiếp liên quan đến tội parajika thứ nhì về trộm cắp (ND). 

ˆ Vị không biết về tội (như parajika, sanghadisesa, v.v...), vị không biết gốc của tội (là thân 
và khẩu), vị không biết nguồn sanh tội (do thân không do khẩu không do ý, v.v...), vị không 
biết sự đoạn diệt của tội (là sự sám hối), vị không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của 
tội là bảy cách dàn xếp (VĩinA. uï, 1337-1338). 
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Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchati: apattim JanatIl, apattiya mulam Janatli, apattisamudayam Janati, 
apattinirodham Janatl, apattinirodhagaminim patipadam Janat. 


Aparehipi pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatl: adhikaranam na Janati, adhikaranassa mulam na janaHi, 
adhikaranasamudayam na janati adhikarananrodham na jJãnati, 
adhikarananirodhagaminim patipadam na Janati. 


Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchai: adhikaranam janatl, adhikaranasa mulam  janatl, 
adhikaranasamudayam Janat, adhikarananirodham JanaH, 
adhikarananirodhagaminim patipadam Janati. 


Aparehipi pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatl: vatthum na janatl, nidanam na janatl, paññattim na jJanaHi, 
anupaññattim na Janatl, anusandhivacanapatham na JanaH. 


Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchatIi: vatthum Janati, nidanam Janati, paññattim Janati, anupaññattim 
Janati, anusandhivacanapatham JanatLi. 


Aparehipi pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatI: ñattim na Janati, ñattiya karanam na Janati, na pubbakusalo hot, 
na aparakusalo hoti, akalaññu ca hoti. 


Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchat: ñatim Janatll, ñattiya karanam Janatli, pubbakusalo hotl, 
aparakusalo hoti, kalaññu ca hot1. 


Aparehipi pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatl: apattanapattim na Janati, lahukagarukam apattim na Janati 
Savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na Janati, 
acariyaparampara kho panassa na suggahita hoti na sumanasikata na 
supadharita. 


Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchat: apattanapatim JjJanal, lahukagarukam apattim janati, 
Savasesanavasesam apattim Janati, dutthulladutthullam apattim Janati, 
acariyaparampara kho panassa suggahita hoti sumanasikata supadharita. 


Aparehipi pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatl: apattanapatim na JjJanati, lahukagarukam apattim na janaHi, 
Savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na Janati, 
ubhayani kho panassa patimokkhani na vittharena svagatani honti na 
suvibhattanI na suppavattIm na suvinicchitani suttaso anubyañJanaso. 
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Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị biết về 
tội, vị biết về nền tảng của tội, vị biết về nguồn sanh tội, vị biết về sự đoạn 
diệt của tội, vị biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 


VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu dốt khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự tranh tụng, vị không biết về nền tảng của tranh tụng, vị 
không biết vê nhân sanh của tranh tụng, vị không biết về sự đoạn diệt của 
tranh tụng, vị không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh 
tụng.lal 


Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự tranh tụng, vị biết về nền tảng của tranh tụng, vị biết về nhân sanh của 
tranh tụng, vị biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, vị biết về sự thực hành đưa 
đến sự đoạn diệt của tranh tụng. 


VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu dốt khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự việc, vị không biết về duyên khởi, vị không biết về điều quy 
định, vị không biết về điều quy định thêm, vị không biết về phương thức của 
lối trình bày mạch lạc.!l 


Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự việc, vị biết về duyên khởi, vị biết về điều quy định, vị biết về điều quy 
định thêm, vị biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. 


VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu đốt khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về lời đề nghị, vị không biết cách thực hiện với lời đề nghị, vị 
không thiện xảo về phần (cần trình bày) trước tiên, vị không thiện xảo về các 
phần kế tiếp, và vị không biết về thời điểm. 


VỊ nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị biết về 
lời đề nghị, vị biết cách thực hiện với lời đề nghị, vị thiện xảo về phần (cần 
trình bày) trước tiên, vị thiện xảo về các phần kế tiếp, và vị biết về thời điểm. 


Vị nắm vững về Luật bị xem là “ngu dốt' khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; vị không biết tội nhẹ hay 
nặng: vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa; vị không khéo được kế thừa theo tuần tự từ các vị thầy, 
không khéo chú ý, và không khéo suy xét. 


VỊ nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; vị biết tội nhẹ hay nặng: vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vị biết tội xấu xa hay không xấu xa; vị khéo được kế 
thừa theo tuần tự từ các vị thầy, khéo chú ý, và khéo suy xét. 


VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu dốt khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; vị không biết tội nhẹ hay 
nặng: vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa; đối với vị này hai bộ giới bổn Patinokkha không khéo 
được truyền thừa với chỉ tiết, không khéo được phân tích, không khéo được 
ứng dụng, không khéo được xác định theo từng điều học theo từng từ ngữ. 
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Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchat: apattanapatim Janal, lahukagarukam apattim janati, 
Savasesanavasesam apattim Janati, dutthulladutthullam apattim Janati, 
ubhayanl kho panassa patimokkhami vittharena svagatan1 honti suvibhattani 
Suppavattini suvinicchitani suttaso anubyañJanaso. 


Aparehipi pañcahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatl: apattanapatim na jJanati, lahukagarukam apattim na janati, 
Savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na Janati, 
adhikarane ca na vinicchayakusalo hot. 


Pañcahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham 
gacchat: apattanapatim JjJanal, lahukagarukam apattim Jjanati, 
Savasesanavasesam apattim Janati, dutthulladutthullam apattim Jjanati, 
adhikarape ca vinicchayakusalo hot1. 


13. Pañca araññaka:' mandatta momuhatta araññako hotl, papiccho 
Icchapakato araññako hoti, ummada cittakkhepa araññako hoti, vannitam° 
buddhehi buddhasavakehrti araññako hoti, api ca applcchaññeva nissaya 
santutthiññeva nissaya sallekhaññeva nissaya pavivekaññeva nissaya 
1damatthitaññeva' nissaya araññako hoH. 


Pañca pindapatika: _—pe— Pañca pamsukulika _pe— Pañca 
rukkhamnlika: —-pe— Pañca sosanika: —pe— Pañca abbhokasika: —pe— 
Pañca tecIvarlka: —pe— Pañca sapadanacarlka: —-pe— Pañca nesajJjlka: 
—pe— Pañca yathasanthatika: —pe— Pañca ekasanilka: —pe— Pañca 
khalupacchabhattka: —-pe— Pañca pattapindika: mandatta momuhatta 
pattapndiko hoti, papiccho lcchapakato pattapimdiko hot, ummada 
citakkhepa pattapindiko hot, vannitamˆ buddhehi buddhasavakehrti 
pattapindiko hotl, apI ca applcchaññeva nissaya santutthiññeva nissaya 
sallekhaññeva nissaya pavivekaññeva nissaya Idamatthitaññeva” nissaya 
pattapindiko hoH. 


14. Pañcahangehi samannagatena bhikkhuna nanissitena vatthabbam: 
uposatham na Janatil, uposathakammam na Janati, patimokkham na Janäti, 
patimokkhuddesam na Janati, inapañcavasso hoti. 


' araññikã - Ma, SImu 1; ° vannito - Syã. 
araññakã - Syä. ”idamatthitaññeva - Syã, PTS, Simu 1. 
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VỊ nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; vị biết tội nhẹ hay nặng: vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vị biết tội xấu xa hay không xấu xa; đối với vị này 
hai bộ giới bổn Patùnokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được 
phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng 
từ ngữ. 


VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu dốt khi có năm yếu tố khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, và vị không khéo léo về sự phán quyết trong tranh tụng. 


Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, và vị khéo léo 
về sự phán quyết trong tranh tụng. 


13. Năm hạng (hành pháp) sống ở rừng: là vị sống ở rừng do bản tánh 
ngu khờ do bản tánh sĩ mê; là vị sống ở rừng có ước muốn xấu xa bị thúc giục 
bởi ước muốn; là vị sống ở rừng do điên khùng do mất trí; là vị sống ở rừng 
(nghĩ rằng): “Được chư Phật và chư Thinh Văn của đức Phật ngợi khen;” và 
cũng có vị sống ở rừng chính vì ham muối ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự 
từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. 


Năm hạng (hành pháp) đi khất thực: —(như trên)— Năm hạng (hành 
pháp) mặc y pamsukula: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) ngụ ở gốc 
cây: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) ngụ ở mộ địa: —(như trên)— 
Năm hạng (hành pháp) ngụ ở ngoài trời: —(như trên)— Năm hạng (hành 
pháp) chỉ sử dụng ba y: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) đi khất thực 
theo từng nhà: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) về oai nghi ngồi 
(không nằm): —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) ngụ chỗ ở theo chỉ 
định: —(như trên)— Năm hạng (hành pháp) một chỗ ngồi (khi thọ thực): 
—(như trên)— Năm hạng (hành pháp) không ăn vật thực dâng sau: —(như 
trên)— Năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát: là vị thọ thực trong 
bình bát do bản tánh ngu khờ do bản tánh sĩ mê; là vị thọ thực trong bình bát 
có ước muốn xấu xa bị thúc giục bởi ước muốn; là vị thọ thực trong bình bát 
do điên khùng do mất trí; là vị thọ thực trong bình bát (nghĩ rằng): “Được chư 
Phật và chư Thinh Văn của đức Phật ngợi khen;' và cũng có vị thọ thực trong 
bình bát chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, 
chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. 


14. VỊ tỳ khưu có năm yếu tố không nên sống không nương nhờ: vị không 
biết về lễ Uposatha, vị không biết về hành sự của lễ Dposatha, vị không biết 
về giới bổn Patinokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới bổn 
Patinokkha, vị chưa đủ năm năm. 
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Pañcahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam: 
uposatham Janati, uposathakammam janatl, patimokkham Janati, 
patmokkhuddesam Janati, pañcavasso va hoti atirekapañcavasso va. 


Aparehipl pañcahangehi samannagatena bhikkhuna naãnissitena 
vatthabbam: pavaranam na jJanatl, pavaranakammam na jJanatl, 
patimokkham na Janatl, patimokkhuddesam na Janati, inapañcavasso hot1. 


Pañcahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam: 
pavaranam Janatl pavaranakammam jJanatl, patimokkham Janati, 
patimokkhuddesam Janati, pañcavasso va hoti atirekapañcavasso va. 


Aparehipl pañcahangehi samannagatena bhikkhuna nãnissitena 
vatthabbam: apattanapattim na Janati, lahukagarukam apattim na Janati, 
Savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na JanatLi, 
unapañcavasso hoti. 


Pañcahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam: 
apattanapattim JjJanati, lahukagarukam apattim Janati, savasesanavasesam 
apatim Janati, dutthulladutthullam apattim Janatl, pañcavasso va hoti 
atirekapañcavasso va. 


15. Pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya nanissitaya vatthabbam: 
uposatham na Janati, uposathakammam na Janati, patimokkham na Jjanati, 
patimokkhuddesam na Janatl, inapañcavassa ho. 


Pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya anisstaya vatthabbam: 
uposatham Janati, uposathakammam janatl, patimokkham Janati, 
patimokkhuddesam Janati, pañcavassa va hoti atirekapañcavassa va. 


Aparehipl pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya nanissitaya 
vatthabbam: pavaranam na JjJanal, pavaranakanmam na JanaHi, 
patimokkham na Janatl, patimokkhuddesam na Janati, inapañcavassa hoi. 


Pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya anisstaya vatthabbam: 
pavaranam Janatl pavaranakammam jJanatl, patimokkham JanaHi, 
patimokkhuddesam Janati, pañcavassa va hoti atirekapañcavassa va. 


Aparehipl pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya nanissitaya 
vatthabbam: apattanapattim na Janati, lahukagarukam apattim na JanaH, 
Savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na JanaHi, 
unapañcavassa hot. 


Pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya anisstaya vatthabbam: 
apattanapattim JjJanati, lahukagarukam apattim Janatl, savasesanavasesam 
apatim jJanati, dutthulladutthullam apattm janatl, pañcavassa va hoti 
atirekapañcavassa va. 
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VỊ tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Dposatha, vị biết về hành sự của lễ posatha, vị biết về giới bổn 
Patimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Patinokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 


VỊ tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về lễ Pauarana, vị không biết vê hành sự của lễ Pauarand, vị 
không biết về giới bổn Patùnokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Patùnokkha, vị chưa đủ năm năm. 

VỊ tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Pauarana, vị biết về hành sự của lễ Pauarana, vị biết về giới bổn 
Patimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Patinokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 


VỊ tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, vị chưa đủ năm năm. 


VỊ tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị năm năm hoặc hơn 
năm năm. 

15. VỊ tỳ khưu ni có năm yếu tố không nên sống không nương nhờ: vị 
không biết về lễ Uposatha, vị không biết về hành sự của lễ Ứposatha, vị 
không biết về giới bổn Patinokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Patùnokkha, vị chưa đủ năm năm. 

VỊ tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Dposatha, vị biết về hành sự của lễ posatha, vị biết về giới bổn 
Patimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Patinokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 


VỊ tỳ khưu ni có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: 
vị không biết về lễ Pauarana, vị không biết về hành sự của lễ Pauarana, vị 
không biết về giới bổn Patinokkha, vị không biết về cách đọc tụng của giới 
bổn Patùnokkha, vị chưa đủ năm năm. 

VỊ tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về lễ 
Pauarana, vị biết về hành sự của lễ Pauarana, vị biết về giới bổn 
Patimokkha, vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Patinokkha, vị năm năm 
hoặc hơn năm năm. 


VỊ tỳ khưu ni có năm yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ: 
vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xấu 
xa hay không xấu xa, vị chưa đủ năm năm. 

VỊ tỳ khưu ni có năm yếu tố được sống không nương nhờ: vị biết về sự 
phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị năm năm hoặc 
hơn năm năm. 
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16. Pañca adInava apasadike: attapi attanam upavadati, anuvicca' viññu 
garahanii, papako kittisaddo abbhuggacchatl, sammulho kalam karotl, 
kayassa bheda parammarana apayam duggatm vinipatam nirayam 
upapaJJat. 


Pañcanisamsa pasadike: attapl attanam na upavadati, anuvicca viãñu 
pasamsanti, kalyano kittisaddo abbhuggacchatl, asammulho kalam karoti, 
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapaJJatl. 


Aparepl pañca adInava apasadike: appasanna nappasidanti, pasannanam 
ekaccanam aññathattam hotl, satthusasanam akatam hoti, pacchima Janata 
ditthanugatim nãpaJJatI, cIttamassa nappasIdaL. 


Pañcanisamsa pasadike: appasanna pasildantl, pasannanam 
bhiyyobhavaya? hotl, satthusasanam katam hotl, pacchima janata 
ditthanugatim apa]JJati, cIttamassa pasidati. 


17. Pañca adIinava kulupage:” anamantacarot apaJJatl, raho nisajjaya 
apaJJati, patiecchanne asane apaJJati, matugamassa uttarim chappañcavacahi 
dhammam desento apajJJati, kamasankappabahulo ca viharati. 


Pañca adinava kulupagassa? bhikkhuno: ativelam kulesu samsatthassa 
viharato matugamassa abhinhadassanam, dassane sati samsagso, samsagge 
Satl vissaso, vissase sat otaro, otinnacittassetam bhikkhuno patikankham: 
anabhirato va brahmacariyam carissatl, aññataram va sankilittham apattim 
apaJJIssatI, sikkham va paccakkhaya hinayavattissati ti. 


18. Pañca bljani: mulabijam, khandhablJjam, phalubijam, aggabTjam, 
bIJab1jaññeva pañcamam. 


Pañcahi samanakappehi phalam parlbhuñjitabbam: aggIparicitam, 
satthaparicitam, nakhaparicitam, ab1jam, nibbattab1Jaññeva° pañcamam. 


19. Pañca visuddhiyo: nidanam uddisitva avasesam sutena savetabbam 
ayam pathama visuddhi, nidanam uddisiva cattari parajikani uddisitva 
avasesam sutena savetabbam ayam dutiya visuddhi, nidanam uddisitva 
cattari parajJikani uddisitva terasa sanghadisese uddisitva avasesam sutena 
savetabbam ayam tatiya visuddhi, nidanam uddisitva cattari parajikani 
uddisitva terasa sanghadisese uddisitva dve aniyate uddisitva avasesam 
sutena savetabbam ayam catuttha visuddhI, vitthareneva pañcamI. 


' anuviccapi - Ma, Syã; anuvijjapi - PTS. ” bjajatani - Ma, Syã, PTS. 
ˆ bhiyyobhävo - Syã, PTS. ° nbbattabTjaññeva - Ma; 
3 kulũpak° - Ma, PTS, Simu; kulupak° - Syã. nibbatabljaññeva - Syã; 
* anãmantacãre - Ma, Syä. nivattabTjañ ñeva - PTS. 
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16. Năm điều bất lợi ở vị không được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp bất 
thiện): ngay cả bản thân cũng khiển trách lấy bản thân, các bậc trí quở trách 
sau khi đã xem xét, tiếng đồn xấu xa lan rộng, bị mê mờ khi từ trần, khi thân 
hoại chết đi bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. 


Năm điều lợi ích ở vị được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp thiện): chính bản 
thân không khiển trách bản thân, các bậc trí ngợi khen sau khi đã xem xét, 
tiếng đồn tốt đẹp lan rộng, không bị mê mờ khi từ trần, khi thân hoại chết đi 
được sanh về nơi tốt đẹp, cối trời, trần thế. 


Năm điều bất lợi khác nữa ở vị không được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp bất 
thiện): những người chưa có đức tin không an trú vào đức tin, làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã 
không được thực hành, người đời sau không thực hành xu hướng theo quan 
điểm đúng đắn, tâm của vị ấy không được an trú. 

Năm điều lợi ích ở vị được hoan hỷ (do đã tạo nghiệp thiện): những người 
chưa có đức tin an trú vào đức tin, làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã được thực hành, người đời sau 
thực hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn, tâm của vị ấy được an trú. 

17. Năm điều bất lợi cho vị thường tới lui các gia đình: vị vi phạm trong 
việc đi không xin phép, vi phạm việc ngồi ở chỗ kín đáo, vi phạm việc ngồi ở 
chỗ được che khuất, vi phạm trong khi giảng Pháp quá năm sáu câu cho 
người nữ, và sống có nhiều tầm cầu về ái dục. 

Năm điều bất lợi của vị tỳ khưu thường tới lui các gia đình: vị trong khi 
sống quá nhiều thời gian thân cận các gia đình có sự nhìn thấy người nữ 
thường xuyên, trong khi có sự nhìn thấy có sự xúc chạm, trong khi có sự xúc 
chạm có sự thân mật, trong khi có sự thân mật có sự ô nhiễm, điều này được 
dự đoán cho vị tỳ khưu có tâm bị khởi dục: hoặc là sẽ hành Phạm hạnh 
không được hoan hỷ, hoặc là sẽ vi phạm tội có ô nhiễm nào đó, hoặc là sẽ từ 
bỏ sự học tập và sống đời tâm thường. 

18. Năm loại mầm giống: mầm giống từ rễ, mầm giống từ thân, mầm 
giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ hạt là loại thứ 
năm.lal 

Trái cây nên được thọ dụng với năm cách làm thành được phép đối với 
Sa-môn: đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi móng 
tay, không có hột, và hột đã được lấy ra là cách thứ năm.l 


1o. Năm cách làm cho trong sạch: sau khi đọc tụng phần mở đầu, nên 
thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong 
sạch thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều 
parqjika, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách 
làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 
bốn điều parajika, sau khi đọc tụng mười ba điều sanghadisesa, nên thông 
báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ 
ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều para7ika, sau 
khi đọc tụng mười ba điều sanghadisesa, sau khi đọc tụng hai điều ani/ata, 
nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho 
trong sạch thứ tư. (Đọc tụng) một cách đầy đủ là cách thứ năm.tcl 
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Aparap pañca visuddhiyo: suttuddeso, parisuddhi-uposatho, 
adhitthanuposatho, pavarana, samaggi-uposathoyeva pañcamo.' 

2O. Pañcanisamsa vinayadhare: attano silakkhandho sugutto hoti 
surakkhito, kukkuccapakatanam patisaranam hoti, visarado sanghamajjhe 
voharall, paccatthike sahadhammena suniggahtam nigganhatl, 
saddhammatthitiya patipanno hoH. 

21. Pañca adhammikanmi patimokkhatthapananI. 

Pañca dhammikanI patimokkhatthapanani ti. 


Pañcakam nitthitam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1. Apatti apattikkhandha vinitanantarena ca, 
puggalacchedana” ceva apajJJjati ca paccaya. 

2. Na upeti upeti ca kappantussankitelam ca,” 
vasam byasanasampada passaddhi puggalena ca. 

3. SosanIkam khayItañca? theyyam coro pavuccati,° 
avIssaJji avebhangI kayato kayavacato. 

4. Desana sangha-uddesa” paccanti kathinena ca, 
kammanl yavatatiyam paraJika thulladukkatam.? 

5. AkappIyam kapplyañca apuñña duvinodaya,° 
sammajjanI apare ca bhasam apattimeva ca. 

6. Adhikaranam vatthu'? ñatti apatta'!' ubhayanl ca, 
lahukatthamaka ete kanhasukka vijanatha. 

7... Araññam pindapatañca pamsurukkhasusanika,'? 
abbhokaso” eIvarañca sapadana nIsaJJika. “ 

8. Santhati khalupacchapli pattapindikameva ca, 
uposatham pavaranam apattanapattipi ca, 
kanhasukkapada ete bhikkhunInampi te tatha. 

9. Apasadikapasadi tatheva apare duve, 
kulũpake' ativelam b1jam samanakappa ca.'° 

10. Visuddhi apare ceva vinayadhammikena ca, 
dhammika ca tatha vutta nitthita suddhipañcaka ti.” 


--OooOOO-- 

! samagg1-uposatho paväranäyeva pañcamã - Syã. ° đuvinodiyä - Syã. 

ˆ puggalã chedana - Ma, Syã, PTS. '9 vatthum - Syä, PTS. 

3 kappantussankitelañca - Ma, PTS; 12 ssosanikã - PTS. 

* vasam byasanäa sampadã - Ma; '3 abbhokase - PTS. 
vasabyasanasampadä - Syã; '* sapadãno nissajjiko - Ma, Syã, PTS. 
vasam byasanam sampadä - PTS. 'Š kulupake - Syä. 

” sosani gokhayitañca - Sya, PTS. '5 samanakappi ca - Ma, Syã, PTS. 

° coro ca vuccati - Ma, Sya, PTS.  vinayadhammikäni ca - Syã. 

” sangham uddesam - Ma, PTS. '8 subhapañcakaã 'ti - PTS. 


® pãrajithulladukkatam - Ma; paräjikathulladukkatam - Syä, PTS. 
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Năm cách làm cho trong sạch khác nữa: sự đọc tụng giới bổn, lễ 
Dposatha với lời bày tỏ sự trong sạch, lễ posatha với sự chú nguyện, lễ 
Pauarana, luôn cả lễ Uposatha hợp nhất là thứ năm. 

2o. Năm điều lợi ích cho vị nắm vững về Luật: Giới uẩn của bản thân 
khéo được gìn giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa của các vị thường hay 
có sự ăn năn, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự tin, là vị khuất phục 
những kẻ đối nghịch một cách khéo léo đúng theo Pháp, là vị thực hành vì sự 
tồn tại của Chánh Pháp. 

21. Năm sự đình chỉ giới bổn Pafinokkha sai Pháp. 

Năm sự đình chỉ giới bổn Paftnokkha đúng Pháp. 


Dứt Nhóm Năm. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Tột ut phạm, các nhóm tội, đã được rèn luyện, uà (nghiệp) uô gián, 
các hạng người, uà luôn cả uiệc cắt bớt, uị uỉ phạm, uà các nguuUên do. 

2. Vị không thuận, uà thuận, các uiệc được phép, không tĩn tưởng, uà 
đầu ăn, rỡ thú, sự suụ sụp uà thành tựu, các trường hợp đình chỉ (sự 
nương nhờ), uà uớt hạng người. 

3. Mộ địa, uà đã bị (bò) nhai, sự trộm cắp, được gọi là kẻ cướp, đã 
không phân tán, đã không phân chia, do thân, do thân uà khẩu. 

4. Sự sám hối, ở nơi hột chúng, uiệc đọc tụng, uùng biên địa, 0uà uới 
Kathma, các loại hành sự, cho đến lần thứ ba, các tội para7ka, tội 
thulÏaccaua, uà tội dukkat{a. 

5. Không được phép, uà được phép, không phước báu, khó trừ diệt, chổi 
quét, uà các điều khác, lời nót, uà luôn cả tột nữa. 

6. Sự tranh tụng, sự uiệc, lời đề nghị, tột u phạm, 0à cả hai phần, các tội 
nhẹ nặng nàu, các u† hấu btết rõ tối uà sáng. 

7. Viở rừng, uà khất thực, mặc  parnsukula, ở cột câu, uà mộ địa, ở 
ngoài trời, uà (chỉ ba) ụ, (khất thực) theo tuần tự, u† (thọ oatnghì) ngồi. 

8. Chỗ ở theo chỉ định, uới uị ngăn uật thực dâng sau, uà luôn cả uị chỉ 
thọ trong bát, lễ Uposatha, lễ Pauarana, phạm tội uà không tội, những điều 
nàu là tối uà sáng, các điều ấu của các tù khưu rủ là tương tợ. 

9. Hoan hủ, không hoan hủ, tương tợ như thếTà hat điều khác nữa, Uề uị 
thường tới lui các gia đình, mất quá nhiều thời gian, mầm giống, uà được 
phép cho Sa-môn. 

10. Sự làm cho trong sạch, uà luôn cả các điều khác, theo Luật, uà sai 
Pháp, uà đúng Pháp đã được đề cập đến tương tợ, được chấm dứt là năm 
cách làm cho trong sạch. 


--OOOOO-- 
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CHAKKAM 


1. Cha agarava, cha garava, cha vinitavatthuni, cha samIciyo, cha 
apattisamutthana, cha chedanaka apattiyo, chahakarehi apattim apajJatI, cha 
ansamsa vinayadhare cha paramanl charatam tieIvarena 
vippavasitabbam, cha cIvaraml, cha raJananl, cha apattiyo kayato ca cittato ca 
samutthahanti na vacato, cha apattiyo vacato ca cittato ca samut{thahanti na 
kayato, cha apattiyo kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti, cha 
kammanli, cha vivadamulanli, cha anuvadamulani, cha saraniyadhamma,' 
dighato? cha vidatthiyo sugatavidatthiya, tiriyam cha vidatthiyo, cha nissaya- 
patippassaddhiyo acariyamha, cha nahane anupaññattiyo, vippakatacIvaram 
adaya pakkamati, viIppakatacTvaram samadaya pakkamatl. 


2. Chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam nissayo 
databbo samanero upatthapetabbo: asekkhena silakkhandhena samannagato 
hot, asekkhena samadhikkhandhena samannagato hoti asekkhena 
paññakkhandhena samannagato hoti asekkhena vimuttikkhandhena 
samannagato hoti, asekkhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato 
hoti, dasavasso va hoti atirekadasavasso va. 


Aparehipi chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam 
nissayo databbo samanero upatthapetabbo: attana asekkhena 
silakkhandhena samannagato hoti param asekkhe silakkhandhe samadapeta, 
attana asekkhena samadhikkhandhena samannagato hoti param asekkhe 
samadhikkhandhe samadapeta, attana asekkhena paññakkhandhena 
samannagato hoti param asekkhe paññakkhandhe samadapeta, attana 
asekkhena vimuttikkhandhena samannagato hot param asekkhe 
vimuttikkhandhe samadapeta, attana asekkhena vimuttiñana- 
dassanakkhandhena samannagato hot param asekkhe vimuttiñana- 
dassanakkhandhe samadapeta, dasavasso va hoti atirekadasavasso va. 


Aparehipi chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam 
nissayo databbo samanero upatthapetabbo: saddho hoi, hirima hoti, ottapp1 
hoH, araddhaviiyo hot, upatthiasai hoi, dasavaso va hoti 
atirekadasavasso va. 


Aparehipi chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam 
nissayo databbo samanero upatthapetabbo: na adhisile silavipanno hot, na 
aJj]hacare acaravipanno hotl, na atiditthiya ditthivipanno hotl, bahussuto 
hotl, paññava hotl, dasavasso va hoti atirekadasavasso va. 


! saraniya dhammã - Ma; sãraniyä dhamma - Syä; ïti patho PTS potthake natthi. 
° dighaso - Ma, PTS. 
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NHÓM SÁU: 


1. Sáu sự không kính trọng. Sáu sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn 
luyện.l Sáu sự thực hành đúng đáắn.Pl Sáu nguồn sanh tội. Sáu tội vi phạm 
liên quan đến cắt bớt.Iel Vị vi phạm tội do sáu biểu hiện.Idl Sáu điều lợi ích 
cho vị nắm vững về Luật.l Sáu điều tối đa.l Có thể xa lìa (một trong) ba y 
sáu đêm.lsl Sáu loại y.Ihl Sáu loại thuốc nhuộm (y).HI Sáu loại tội vi phạm 
sanh lên do thân và do ý không do khấu. Sáu loại tội vi phạm sanh lên do 
khẩu và do ý không do thân. Sáu loại tội vi phạm sanh lên do thân do khẩu và 
do ý. Sáu loại hành sự. Sáu nguyên nhân tranh cãi. Sáu nguyên nhân 
khiển trách. Sáu pháp cần ghi nhớ. Chiều dài sáu gang tay theo gang tay 
của đức Thiện Thệ.Iml Chiều rộng sáu gang tay.l Sáu trường hợp đình chỉ 
việc nương nhờ ở thầy dạy học.!°! Sáu điều quy định thêm trong việc tắm.I?] 
VỊ ra đi sau khi cầm lấy y chưa làm xong.l4l VỊ ra đi sau khi mang theo y chưa 
làm xong. 


2. Vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho 
phép nương nhờ, nên để sa đi phục vụ: là vị thành tựu vô học giới uẩn, là vị 
thành tựu vô học định uẩn, là vị thành tựu vô học tuệ uẩn, là vị thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, là vị thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, là vị mười 
năm hoặc hơn mười năm.' 


VỊ tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị tự mình thành tựu vô học 
giới uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học giới uẩn, là vị tự mình thành tựu 
vô học định uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học định uẩn, là vị tự mình 
thành tựu vô học tuệ uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học tuệ uẩn, là vị tự 
mình thành tựu vô học giải thoát uẩn và giúp cho vị khác đạt được vô học giải 
thoát uẩn, là vị tự mình thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và giúp cho vị 
khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uấn, là vị mười năm hoặc hơn mười 
năm. 


Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị có đức tin, là vị có sự hổ thẹn 
(tội lõi), là vị có sự ghê sợ (tội lõi), là vị có sự tỉnh tấn đã được phát khởi, là vị 
có niệm đã được thiết lập, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 


Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị không bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bị hư hỏng về quan điểm ở quan điểm cực đoan, là vị nghe 
nhiều, là vị có trí tuệ, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 


! Các nhóm sáu thuộc mục 2 này được đề cập ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, 
chương I, các trang 165-171. 
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Aparehipi chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam 
nissayo databbo samanero upatthapetabbo: patibalo hot antevasin vã 
saddhiviharim vã gilanam upatthatum va upatthapetum va, anabhiratam' 
vupakasetum va vũpakasapetum va, uppannam kukkuccam dhammato 
vinodetum,? apattim janatl, apattivutthanam janatl, dasavasso va hoti 
atirekadasavasso va. 


Aparehipi chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam 
nissayo databbo samanero upatthapetabbo: patibalo hot antevasim vã 
saddhivihharim va abhisamacarikaya sikkhaya sikkhapetum, adibrahma- 
cariyikaya sikkhaya vinetum, abhidhamme vinetum, abhivinaye vinetum, 
uppannam ditthigatam dhammato vivecetum, dasavasso va hoti 
atirekadasavasso va. 


Aparehipi chahangehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam 
nissayo databbo samanero upatthapetabbo: apattim Janati, anapattim JanatHi, 
lahukam apattim Janatl, garukam apattim Janati, ubhayani kho panassa 
paimokkhanil vittharena svagatanl hont suvibhattan suppavattini 
suvinIcchitan1 suttaso anubyañJanaso dasavasso va hoti atirekadasavasso va. 

3. Cha adhammikani patiImokkhatthapanan1. 

Cha dhammikani patimokkhatthapanann ti. 

Chakkam nitthitam. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


= 


Aðarava øarava ca vinIta samIcIpI ca, 
samutthana chedana ceva akaranisamsena ca. 


2. Paramani cha” charattam cIvaram raJananl ca, 
kayato cIttato capI” vacato cittatopl ca. 


3. Kayavaca cIttato ca kammavivadameva ca, 
anuvada dighaso ca tiriyam nissayena ca. 


4... Anupaññatti adaya samadaya tatheva ca, 
asekkhe° samadapeta saddho adhisilena ca, 
gIlanabhisamacar1T apattadhammadhammika ti. 


--OooOOO-- 
 uppannam anabhiratim - Syã; * cha - PTS. 
anabhiratim - Simu. ” chãpi - PTS. 
° vinodetum vã vinodäpetum vã - Syã. ° asekhe - Sya, PTS. 
3 ca - Ma, Syã, PTS. 7 gilãnabhisamacäri - Syã, PTS. 
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Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị có khả năng chăm sóc hoặc 
kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, (có khả năng) khuyên 
giải hoặc nhờ người khuyên giải (khi đệ tử hay học trò) có sự không hoan hỷ, 
(có khả năng) giải tỏa hoặc nhờ vị khác giải tỏa đúng theo Pháp (khi đệ tử 
hay học trò) có mối nghi ngờ sanh khởi, là vị biết về sự phạm tội, là vị biết 
cách thoát khỏi tội, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 

VỊ tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị có khả năng để huấn luyện 
các điều học thuộc về phận sự căn bản, (có khả năng) để hướng dẫn các điều 
học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, (có khả năng) để hướng dẫn về 
Thắng Pháp, để hướng dẫn về Thắng Luật, (có khả năng) để phân tách đúng 
theo Pháp xu hướng tà kiến đã được sanh khởi cho đệ tử hay học trò, là vị 
mười năm hoặc hơn mười năm. 


Vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để sa di phục vụ: là vị biết về sự phạm tội; biết về 
sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; đối với vị này hai bộ giới 
bốn Patinokkha khéo được truyền thừa với chỉ tiết, khéo được phân tích, 
khéo được ứng dụng, khéo xác định theo từng điều hoặc từng từ ngữ; là vị 
mười năm hoặc hơn mười năm. 

3. Sáu sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai Pháp. 


Sáu sự đình chỉ giới bổn Patinokkha đúng Pháp." 
Dứt Nhóm Sáu. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Không kính trọng, uà kính trọng, đã được rèn luyện, uà cả sự đúng 
đẳn, các nguồn sanh khởi, uà luôn cả các sự cắt bớt, các biểu hiện, uới sự 
lợt ích. 


2. Sáu trường hợp tốt đa, sáu đêm, ụ, uà các thuốc nhuộm, do thân, uà 
do cả Ú, do khẩu uà do cả ú. 

3. Do thân khẩu uà ú, hành sự, uà luôn cả sự tranh cấu, sự khiển trách, 
Uuà chiều dài, chiều rộng, 0à uới uiệc mương nhờ. 

4. Sự chế định thêm, sau khi cầm lấu, sau khi mang đt là tương tợ như 
thế, uê các pháp của bậc uô học, u‡ giúp cho đạt được, đức ti, uà uớt tăng 
thượng giới, các uị bị bệnh, uị đã hành phận sự căn bản, các tội uì phạm, 
hiên quan đến sai pháp uà đúng pháp. 


--ooOOO-- 


! Hai nhóm sáu này được đề cập ở Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương IX, 
trang 439-441. 
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SATTAKAM 


1. Satta apattiyo, satta apattikkhandha, satta vinitavatthuni, satta 
samlcyo, satta adhammika patilñiñatakarana, satta dhammika 
patlññatakarana, sattannam anapatti' sattahakaranlyena gantum, 
sattansamsa vinayadhare, satta paramanl, sattame arunuggamaneˆ 
nissagøiyam hotl, satta samatha, satta kammani, satta amakadhaññani, 
triyam sattantara, ganabhojane satta anupaññattyo, bhesajjani 
patggahetva  sattahaparamam sannidhikarakam paribhuñjitabbani, 
katacvaram adaya pakkamatl, katacIvaran samadaya pakkamatl, 
bhikkhussa na hoti apatti datthabba, bhikkhussa hoti apatti datthabba, 
bhikkhussa hoti apatti patikatabba,? satta adhammikani 
patmokkhatthapanani, satta dhammikanl patimokkhatthapanan1. 


2. Sattahangehi samannagato bhikkhu vinayadharo hoti: apattim Janati, 
anapattim Janatl, lahukam apattim Janatl, garukam apattim janatl, silava 
hoti patimokkhasamvarasamvuto viharatI acaragocarasampanno 
anumattesu vajjesu bhayadassav samadaya sikkhat sikkhapadesu, 
catunnam jhananam abhicetaskanam  ditthadhammasukhaviharanam 
nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi, asavanam khaya anasavam 
cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa viharati. 


3. AparehipI sattahangehi samannagato bhikkhu vinayadharo hot: 
apattim janatIl, anapattim JjJanati, lahukam apattim Janati, garukam apattim 
Janati, bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana 
majjhe kalyana pariyosanakalyana sattha? savyañjana kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam abhivadanti tatharupassa dhamma bahussuta 
honti đhata° vacasa parleita manasanupekkhia ditthiya suppatividdha, 
catunnam jhananam abhicetaskanam  ditthadhammasukhaviharanam 
nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhI, asavanañca khaya anasavam 
cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa viharati. 


4. Aparehipi sattahangehi samannagato bhikkhu vinayadharo hot: 
apattim janatI, anapattim JjJanati, lahukam apattim Janati, garukam apattim 
Janati, ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena svagatani honti 
suvIibhattani suppavattini suvinicchitani suttaso anubyañjJanaso, catunnam 
Jhananam abhicetasikanam ditthadhammasukhaviharanam nikamalabhI 
hoti akicchalabhI akasiralabhl, asavanañca khaya anasavam cetovimuttim 
paññavimuttim ditthevadhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampajja 
viharat. 


! sattannam ãpatti - Simu potthakesu adhikam.  datthabba - Ma, PTS. 
ˆ satta-arunuggamane - Syã. ” sattham sabyañjanam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
3 satta ganabhojane anupaññattiyo - Syä. ° đhãtã - Ma, PTS. 
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NHÓM BẢY: 


1. Bảy loại tội. Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Bảy sự thực 
hành đúng đáắn.ll Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng 
Pháp. Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp.Pl Không 
phạm tội để đi với việc cần phải làm trong bảy ngày liên quan đến bảy hạng 
người.Iel Bảy điều lợi ích cho vị nắm vững về Luật.I4l Bảy điều tối đa. Khi rạng 
đông vào ngày thứ bảy bị phạm vào missaggiya.l Bảy cách dàn xếp. Bảy 
hành sự.l Bảy loại hạt chưa xay.lsI Chiều rộng là bảy (gang) ở bên trong. 
Bảy điều quy định thêm về bữa ăn dâng theo nhóm. Sau khi thọ lãnh các 
loại dược phẩm, nên được thọ dụng với sự cất giữ tối đa là bảy ngày.D] VỊ ra 
đi cầm lấy y đã làm xong. Vị ra đi mang theo y đã làm xong.ll Tội của vị tỳ 
khưu không cần phải được nhìn nhận.H Tội của vị tỳ khưu cần phải được 
nhìn nhận. Tội của vị tỳ khưu cần phải được sửa chữa. Bảy sự đình chỉ giới 
bổn Patinokkha sai Pháp. Bảy sự đình chỉ giới bổn Patùnokkha đúng Pháp. 


2. Vị tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố: là vị biết về sự phạm tội; 
biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng: có giới sống thu 
thúc trong sự thu thúc của giới bổn Paftinokkha, thành tựu về hạnh kiểm và 
hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được 
không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm 
của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của 
bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải 
thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 


3. Vị tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; nghe 
nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe, các pháp nào có sự tốt 
đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, 
thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn và đầy đủ, các Pháp có hình thức tương tợ như thế được nghe nhiều, ghi 
nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bằng ý, thâm nhập bằng kiến thức; là vị đạt được 
theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc các sự 
trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự 
diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời 
hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn 
lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 


4. VỊ tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; đối với 
vị này hai bộ giới bổn Patùnokkha khéo được truyền thừa với chỉ tiết, khéo 
được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo 
từng từ ngữ; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt 
được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các 
thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng 
trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự 
giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thế nhập và an trú. 
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5. AparehIp1 sattahangehi samannagato vinayadharo hoti: apattim Janati, 
anapatim Janati, lahukam apatim janatl garukam apatim Jjanati, 
anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam: ekampi jatim dvepi 
Jatiyo tissopl Jatiyo catassopl Jatiyo pañcapl Jatiyo dasapl Jatiyo vIsampi 
Jatyo timsampl JjJatyo cattalisampi Jatiyo paññasampl jatiyo Jatisatampi 
JatisahassampL jatisatasahassampil anekepil samvattakappe anekepl 
vivattakappe anekepIL samvattavivattakappe amutrasim evamnamo 
evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI 
evamayupariyanto so tato cuto idhũpapanno ti 1t sakaram sa-uddesam 
anekavihitam pubbenivasam anussarati. 


Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati 
cavamane uppajjamane hine pamte suvanne dubbanne sugate duggate 
yvathakammupage satte paJjanati: Ime vata bhonto satta kayaduccaritena 
samannagata vacIduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata 
ariyanam upavadaka micchadithika micchaditthikammasamadana te 
kayassa bheda parammarana apayam duggatm vinipatam nirayam 
upapanna, Iime va pana bhonto satta kayasucarltena samannagata 
VaCISucaritena samannagata manosucarltena samannagata arliyanam 
anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana te kayassabheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapanna ti Iti dibbena cakkhuna 
visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane hine 
panIte suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte paJanati. 


Asavanafñca khayä anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva 
dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampaJjJa viharatl. 


6. Sattahangehi samannagato vinayadharo sobhatil: apattim Janati, 
anapattim Janati, lahukam apattim JanatIl, garukam apattim JjJanati, silava 
hoi -_—pe_— samadaya sikkhat sikkhapadesu, catunnam Jjhananam 
abhicetaskanam ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi hoti 
akicchalabhi akasiralabhl, asavanañca khaya anasavam cetovimuttim 
paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampaJja 
viharaH. 


7. Aparehipi sattahangehi samannagato vinayadharo sobhati: apattim 
Janati, anapattim JjJanati, lahukam apattim Janatl, garukam apattim Janatl, 
bahussuto hot —pe— đdithya suppatividdha, catunnam jhananam 
abhicetaskanam difthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi hoti 
akicchalabhi akasiralabhl, asavanañca khaya anasavam cetovimuttim 
paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampaJja 
viharaH. 
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5. Vị tỳ khưu nắm vững về Luật có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; vị (ấy) 
nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, 
bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần 
sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn 
lần sanh, một trăm ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều 
hoại và thành kiếp: ˆVào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, 
giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm khổ và lạc như vầy, có tuổi 
thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi 
kia, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, 
kinh nghiệm khổ và lạc như vầy, có tuổi thọ như vầy. Từ nơi kia, ta đây đã 
chết đi rồi đã sanh lên tại nơi này, như thế vị (ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống 
trước với các nét cá biệt và đại cương. 

Với thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người, vị (ấy) nhìn thấy chúng 
sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, 
đến chốn an vui, (hay) đọa vào cối khổ, vị (ấy) biết được rằng chúng sanh đều 
đi theo nghiệp tương ứng: “Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện 
hữu này có hành động xấu xa bằng thân, có hành động xấu xa bằng lời nói, có 
suy nghĩ xấu xa bằng ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các 
hành động do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất hạnh, 
cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có 
hành động tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp bằng lời nói, có suy nghĩ 
tốt đẹp bằng ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành 
các hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được sanh 
vào chốn an vul, cối trời, trần thế, như thế với thiên nhãn thuần tịnh vượt 
trội loài người, vị (ấy) nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở 
thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, đến chốn an vui, (hay) đọa vào cối 
khổ, vị (ấy) biết được rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. 

Và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, 
ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ 
sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 

6. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố: là vị biết về sự phạm 
tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; có giới —(như 
trên)— thọ trì và thực hành trong các điều học; là vị đạt được theo ước muốn, 
đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong 
hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu 
hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng 
ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể 
nhập và an trú. 

7. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; 
nghe nhiều, —(như trên)—, được khéo phân tích bằng sự hiểu biết; là vị đạt 
được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được không khổ nhọc 
các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiền; 
và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay 
trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự 
không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 
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8. Aparehipl sattahangehi samannagato vinayadharo sobhati: apattim 
Janati, anapattim JanatI, lahukam apattim Janati, garukam apattim JanaHi, 
ubhayani kho panassa patimokkhaml vittharena svagatani honti suvibhattani 
suppavatiini suvinicchitani suttaso anubyañjanaso, catunnam jhananam 
abhicetaskanam  ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi hoti 
akicchalabhi akasiralabhl, asavanañca khaya anasavam cetovimuttim 
paññavimuttim dđittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampajJa 
viharat. 


9. Aparehipl sattahangehi samannagato vinayadharo sobhati: apattim 
Janati, anapattim Janatl, lahukam apattim Janati, garukam apattim JanaHi, 
anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam: ekampi jatim dvepi 
Jalủyo ——pe— It sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbenivasam 
anussarati. —pe— dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte 
passati cavamane uppajJjamane hine panite suvanne dubbanne sugate 
duggate yathakammupage satte paJanati, asavanañca khaya anasavam 
cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatva 
upasampaJJa viharati. 


1O. Satta asaddhamma: assaddho hotl, ahiriko hotl, anottappI hotl, 
appassuto hoti, kusito hotl, mutthassati hoti, duppañño hoti. 


11. Satta saddhamma: saddho hoti, hirima hotl, ottapp1 hoti, bahussuto 
hoti, araddhaviriyo hoti, upatthitasati' hotl, paññava hotl ti. 


Sattakam nitthitam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1. Apatti apattikkhandha vinita samIcipi ca, 
adhammika dhammika ca anapatt1° ca sattaham.? 


2. Änisamsaparamani aruna samathena ca, 
kamma amakadhañña ca tiriyam ganabhoJane. 


3. Sattahaparamam adaya samadaya tatheva ca, 
na hot1 hoti hoti ca adhammadhammikanl ca.° 


4. Cattaro” vinayadhara catu bhikkhu ca sobhane,? 
satta ceva asaddhamma satta saddhammadesita ti. 


--ooQÒOoOo-- 
! upatthitassati - Ma, Syã. 
° anäpatti - Ma, Syã, PTS. ° ađhammaä dhammikäni ca - Ma, PTS. 
” sattaham - Sya, PTS. ” caturo - Ma. 
* ãnisamsä paramãni - Ma, Syã, PTS. ° sobhane - Ma, Syã, PTS. 
” arunasamathena ca - Ma, Syä, PTS. ° saddđhamma desitä ti - Ma, PTS. 
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8. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; 
đối với vị này hai bộ giới bổn Pafinokkha khéo được truyền thừa với chỉ tiết, 
khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng 
điều theo từng từ ngữ; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó 
khăn, đạt được không khổ nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ 
đến các thắng tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị (ấy) nhờ 
vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát 
của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 


9. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tố khác nữa: là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng: vị 
(ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, —(như 
trên)— như thế vị (ấy) nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại 
cương. Với thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người, vị (ấy) nhìn thấy 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, 
xấu xí, đến chốn an vui, (hay) đọa vào cối khổ, vị (ấy) biết được rằng chúng 
sanh đều đi theo nghiệp tương ứng —(như trên)—; và do sự diệt tận các lậu 
hoặc, vị (ấy) nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng 
ngộ sự giải thoát của tâm sự giải thoát của tuệ sự không còn lậu hoặc, rồi thể 
nhập và an trú. 


10. Bảy pháp không tốt đẹp: là không có đức tin, không hổ thẹn (tội lõi), 
không ghê sợ (tội lõi), ít nghe, biếng nhác, có niệm bị quên lãng, có tuệ kém. 


11. Bảy pháp tốt đẹp: là có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lõi), có sự ghê sợ (tội 
lõi), nghe nhiều, có sự tỉnh tấn đã được phát khởi, có niệm đã được thiết lập, 
có trí tuệ. 


Dứt Nhóm Bảy. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Loại tội, các nhóm tội, đã được rèn luyện, uà cả sự đúng đắn, sai 
pháp, uà đúng pháp, sự không phạm tội, uà bả ngàu. 


2. Lợt ích, uà các trường hợp tối đa, lúc rạng đông, uà uớt cách dàn xếp, 
các hành sự, uà các loại hạt chưa xau, chiều rộng, UềỀ uiệc ăn theo nhóm. 


3. Tốt đa là bảu ngàu, sau khicầm lấu, à sau khi rang theo là tương tợ 
như thế; không nên, nên, uà nên, các trường hợp sai pháp, uà đúng pháp. 


4. Bốn hạng nắm uững uề Luật, uà bốn hạng tù khưu sáng chói, uà luôn 
cả bảu pháp không tốt đẹp, uà bảu pháp tốt đẹp đã được giảng giải. 


--OOOOO-- 
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ATTHAKAM 


Atthanisamse sampassamanena na so bhikkhu apattiya adassane 
ukkhipitabbo, atthanisamse sampassamanena paresampl saddhaya sa apatti 
desetabba, attha yavatatiyaka, atthahakarehi kulani duseti, attha matika 
civarassa uppadaya, attha matika kathinassa ubbharaya, attha pananl, 
atthahi asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacito devadatto apaylko 
neraylko kappattho atekiccho, attha lokadhamma, attha garudhamma, attha 
patdesaniya, atthangiko musavado, attha uposathanganl attha 
duteyyanganl, attha titthiyavattanmi, attha acchariya abbhuta dhamma' 
mahasamudde, attha acchariya abbhuta dhamma' Imasmim dhammavinaye, 
attha anatiritta, attha atiritta, atthame arunuggamane nissaggiyam hotl, 
attha paraJika, atthamam vatthum paripurentii nasetabba, atthamam 
vatthum paripurentiya desitapI adesita? hotl, atthavacika upasampada, 
atthannam paccutthatabbam, atthannam asanam databbam, upasika attha 
varani yacati” atthahangehi samannagato bhikkhu bhikkhũnovadako 
sammannitabbo, atthanisamsa vinayadhare, attha paramani, 
tassapapIyyaska kammakatena bhikkhuna atthasu dhammesu samma 
vattitabbam, attha adhammikanl patimokkhatthapanani, attha dhammikani 
patimokkhatthapananl ti. 


Atthakam nitthitam. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 


1. Na so bhikkhu paresampi yavatatiyam dusana,° 
matika kathinubbhara pana abhibhutena ca. 


2.. Lokadhamma garudhamma patidesaniya musa, 
uposatha ca dutanga titthika samuddepl ca. 


3. Abbhuta anatirittam atirittam nissaggiyam, 
pAaraJIkatthamam vatthu adesitipasampada. 


4._ Paccutthanasanañceva varam ovadakena ca, 
anIsamsaparaman? attha dhammesu vattana, 
adhammika dhammika ca atthaka suppakasita ti. 


--0oOOO-- 
! acchariya abbhutadhamma - Ma. Ở vãci - Syã, PTS. 
ˆ desitapi adesitäpi - Syã; * vavatatiyadũsana - Ma, Syä. 
desitam pi adesitam - PTS. ” anisamsã paramani - Ma, Syã, PTS. 
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NHÓM TÁM: 


Vị nhận thức được tám điều lợi ích không nên phạt án treo vị tỳ khưu ấy 
trong việc không nhìn nhận tội.=l VỊ nhận thức được tám điều lợi ích nên 
sám hối tội ấy vì niềm tin của các vị khác.l Tám tội vi phạm (khi được nhắc 
nhở) cho đến lần thứ ba.!sl Vị làm hư hỏng các gia đình với tám biểu hiện. 
Tám tiêu đề về việc phát sanh y.lsl Tám tiêu đề về việc hết hiệu lực của 
Kathina.Ffl Tám loại thức uống.IsI Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi 
tám điều không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải 
chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.lhl Tám pháp của thế gian. Tám 
Trọng Pháp.HI Tám tội paftdesamua. Lời nói dối có tám chỉ phần.Dl Tám chi 
phần của ngày posatha (Bát quan trai giới). Tám chi phần của người sứ 
giả.Rl Tám cách thực hành của ngoại đạo. Tám pháp kỳ diệu phi thường 
trong biển cả.H Tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này.Iml 
Tám vật không phải là đồ thừa. Tám vật là đồ thừa. Khi rạng đông vào ngày 
thứ tám thì phạm vào mssaggia.I°Ì Tám tội para7ika. VỊ ni trong khi làm 
đầy đủ sự việc thứ tám nên bị trục xuất.Pl (Tội) đã được trình ra và chưa 
được trình ra bởi vị ni làm đầy đủ sự việc thứ tám. Sự tu lên bậc trên có tám 
lời thông báo.ldl Nên đứng dậy đối với tám (vị ni thâm niên). Chỗ ngồi nên 
dành cho tám (vị ni thâm niên).hl VỊ nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều ước muốn.l 
VỊ tỳ khưu có tám yếu tố nên được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni. Tám 
điều lợi ích cho vị nắm vững về Luật."l Tám điều tối đa. VỊ tỳ khưu đã được 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy nên thực hành nghiêm chỉnh trong tám 
pháp.I*l Tám sự đình chỉ giới bổn Patimnokkha sai Pháp. Tám sự đình chỉ giới 
bổn Patinokkha đúng Pháp. 


Dứt Nhóm Tám. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Không phải uị tù khưu ấu, luôn cả đối uớt các 0t khác, cho đến lần thứ 
ba, các sự làm hư hỏng, các tiêu đề (0ề ), các sự thâu hồi Kathima, các thức 
uống, 0à UỚI U† D‡ ngự trị. 

2. (Tám) pháp thế gian, (tám) Trọng Pháp, (tám) tột pattdesamua, 
(tám) sự nót dối, các ngàụ trai giới, 0uà (tám) điều của sứ giả, (tám cách 
thực hành của) ngoạt đạo, uà (của) biển cả. 

3. (Tám điều) phì thường, (tám uật) không phải là đồ thừa, đồ thừa, tội 
nissaggua, tội para7tka, (làm) sự uiệc thứ tám, đã không được trình ra, sự 
tu lên bậc trên. 

4. Sự đứng dậu, uà luôn cả chỗ ngồi, điều ước muốn, uà uới uị giáo giới, 
các điều lợt ích, (tám) điều tốt đa, sự thực hành trong tám pháp, sai pháp, 
uà đúng pháp, 0à các nhóm tắm pháp đã được khéo trình bàu. 


--OOOOO-- 
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NAVAKAM 


Nava aghatavatthuni, nava aghatapativinaya, nava vinitavatthuni, nava 
pathamapattka, navahi sangho bhijjaH, nava pamtabhojananl, nava 
mamsehi dukkatam, nava patimokkhuddesa, nava paramani, nava 
tanhamulaka dhamma, nava vidhamana, nava cIvarani adhitthatabbanl, 
nava cIvaranl na vikappetabbanl, dighaso nava vidatthiyo sugatavidatthiya, 
nava adhammikani dananli, nava adhammika patIggaha, nava adhammika 
paribhoga, tiại dhammikani dananl, tayo dhammika patiggaha, tayo 
dhammika paribhoga, nava adhammika saññattiyo,' nava dhammika 
saññattiyo,' adhammakamme dve navakani, dhammakamme dve navakanl, 
nava adhammikan patimokkhatthapanan, nava dhammakani 
patimokkhatthapananl ti. 


Navakam nitthitam. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


1. Aphatavatthu vinaya vinita pathamena ca, 
bhIJJjati ca panItañca mamsuddesaparamanl ca. 


2. Tanha mana adhitthana vikappe ca vidatthiyo, 
dana patiggaha bhoga tividha puna dhammika. 


3. Adhamma dhamma saññatti? duve dve navakanl ca, 
patimokkhathapananI adhammikanl ca t1. 


--ooOOO-- 
DASAKAM 


1. Dasa aghatavatthuni, dasa aghatapativinaya,Ì dasa vinitavatthunl, 
dasavatthuka micchaditthi, dasavatthuka sammaditthi, dasa antaggahika 
ditthi, dasa micchatta, dasa sammatta, dasa akusalakammapatha, dasa 
kusalakammapatha, dasa adhammika salakagaha, dasa dhammika 
salakagaha, samaneranam dasa sikkhapadanl, dasahangehi samannagato 
samanero nasetabbo. 


2. Dasahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham gacchati: 
attano bhasaparlyantam na ugganhatl, parassa bhasaparlyantam na 
ugganhati, attano bhasapariyantam anugsahetva parassa bhasapariyantam 
anugsahetva adhammena kareti, apatlññaya, apattim na Janatl, apattiya 
mulam na Janati, apatti samudayam na Janatl, apatti nirodham na Jãnati, 
apatti nrodhagaminrIpatipadam na Janäat1. 


' paññattiyo - Simu 1, 2. 
° paññatti - Simu 1, 2. 3 đasa aghatavatthupativinayä - Simu 2. 
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NHÓM CHÍN: 


Chín sự việc gây nóng giận.lal Chín cách đối trị sự nóng giận. Chín sự việc 
đã được rèn luyện.Pl Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi 
phạm. Hội chúng bị chia rẽ với chín (vị tỳ khưu).!dl Chín vật thực hảo 
hạng. Tội dukkafa với chín loại thịt. Chín cách đọc tụng giới bổn. Chín 
điều tối đa. Chín pháp là gốc của tham ái.IsI Chín cách ngã mạn. Chín loại y 
được chú nguyện để dùng riêng.H! Chín loại y không được chú nguyện để 
dùng chung. Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ.Itl 
Chín sự bố thí sai pháp.H Chín sự thọ lãnh sai pháp. Chín sự thọ dụng sai 
pháp. Ba sự bố thí đúng pháp, ba sự thọ lãnh đúng pháp, ba sự thọ dụng 
đúng pháp. Chín nhận thức sai pháp. Chín nhận thức đúng pháp.Iml Hai 
nhóm chín về hành sự sai pháp. Hai nhóm chín về hành sự đúng pháp.hl 
Chín sự đình chỉ giới bổn Patinokkha sai Pháp. Chín sự đình chỉ giới bổn 
Patinokkha đúng Pháp. 

Dứt Nhóm Chín. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. (Chín) sự uiệc gâu nóng giận, cách đối trị, đã được rèn luuện, uà lúc 
uừa mmớt Uì phạm, bị chỉa rẽ, 0à (uật thực) hảo hạng, thịt, cách đọc tụng, uà 
(chín) điều tốt đa. 

2. (Chín gốc của) tham át, ngã mạn, (chín) sự chú nguyện, chú nguuện 
để dùng chung, (chín) gang taqụ, sự bố thí, sự thọ lãnh, sự thọ dụng, ba 
cách, rồi các cách đúng pháp. 

3. Sai pháp, uà đúng pháp, sự nhận thức có hat nhóm, 0uà có hat nhóm 
chín, uà (chín) sự đình chỉ giới bổn sai pháp. 


--ooOOO-- 
NHÓM MƯỜI: 


1. Mười sự việc gây nóng giận. Mười cách đối trị sự nóng giận. Mười sự 
việc đã được rèn luyện. Mười tà kiến căn bản.I°! Mười chánh kiến căn bản.I] 
Mười hữu biên kiến.l4l Mười sự sai trái.rl Mười sự chân chánh. Mười đường 
lối của nghiệp bất thiện.!sl Mười đường lối của nghiệp thiện. Mười cách phân 
phát thẻ sai pháp. Mười cách phân phát thẻ đúng pháp. Mười điều học của 
các sa di.Iul VỊ sa di có mười yếu tố nên bị trục xuất.Fl 


2. Vị nắm vững về Luật bị xem là “ngu đốt khi có mười điều: vị không đưa 
ra sự giới hạn cho lời nói của mình, không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của 
người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi 
không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác rồi cho thực hiện (hành 
sự) sai pháp, với sự không khẳng định, không biết về tội, không biết về nền 
tảng của tội, không biết về nhân sanh tội, không biết về sự đoạn diệt của tội, 
không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 
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Dasahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham gacchati: 
attano bhasapariyantam ugganhatl, parassa bhasapariyantam ugganhatl, 
attano bhasapariyantam uggahetva parassa bhasapariyantam uggahetva 
dhammena karetl, patlññaya, apatim janatl, apatiya mulam JjJanati, 
apattisamudayam janatl, apattinirodham janatl, apattinirodhagamim- 
patipadam janatl. 


3. AparehIpI dasahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatl: adhikaranam na Janati, adhikaranassa mulam na janaHi, 
adhikaranasamudayam na janati adhikarananrodham na jJanati, 
adhikarananirodhagaminipatipadam na Janati, vatthum na jJanati, nidanam 
na Jjanatl, paññattim na Janatl, anupaññattim na JanatIl, anusandhivacana- 
patham na Janati. 


Dasahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham gacchati: 
adhikaranam Janati, adhikaranassa mulam janatIi, adhikaranasamudayam 
Janati, adhikarananirodham Janati, adhikarananirodhagaminipatipadam 
Janati, vatthum Janatl, nidanam Janatl, paññattim jJanatl, anupaññattim 
Janati, anusandhivacanapatham Janat. 

4. AparehipI dasahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatIl: ñattim na Janati, ñattiya karanam na Janati, na pubbakusalo hot, 
na aparakusalo hot, akalaññu ca hoi, apattanapatim na jJanati, 
lahukagarukam apattim na Janati, savasesanavasesam apattim na Janatl, 
dutthulladutthullam apattim na Janätl, acariyaparampara kho panassa na 
sugsahita hoti na sumanasikata na supadharita. 


Dasahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham gacchati: 
ñattim Janati, ñattiya karanam Janati, pubbakusalo hotl, aparakusalo hot, 
kalaññu ca hotil, apattanapatim Janati, lahukagarukam apattim Janatl, 
Savasesanavasesam apattim Janati, dutthulladutthullam apattim Janati, 
acariyaparampara kho panassa suggahita hoti sumanasikata supadharita. 


5. AparehIpI dasahangehi samannagato vinayadharo balotveva sankham 
gacchatl: apattanapatim na JjJanati, lahukagarukam apattim na janati, 
Savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na JanatLi, 
ubhayani kho panassa patmokkhani vittharena na svagatani honti na 
suvibhattani na suppavatinil na suvinicchitani suttaso anubyañjanaso, 
apattanapatim na jJanat, lahukagarukam apatim na janati, 
Savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na Janati, 
adhikarane ca na' vinicchayakusalo hotl. 


Dasahangehi samannagato vinayadharo panditotveva sankham gacchati: 
apattanapattim Janati, lahukagarukam apattim Janati, savasesanavasesam 
apattim Janati, dutthulladutthullam apattim Janati, ubhayani kho panassa 
paimokkhanil vittharena svagatanl hont suvibhattan suppavattIini 
suvinIcchitanl suttaso anubyañJanaso, apattanapattim Janat, 
lahukagarukam apatim janatl, savasesanavasesam apattim Janati, 
dutthulladutthullam apattim Janati, adhikarane ca vinicchayakusalo hot. 


† na ca - PTS. 
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VỊ nắm vững về Luật được xem là “thông thái khi có mười điều: vị đưa ra 
sự giới hạn cho lời nói của mình, đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người 
khác, sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới 
hạn cho lời nói của người khác rồi cho thực hiện (hành sự) đúng pháp, với sự 
khẳng định, biết về tội, biết về nền tảng của tội, biết về nhân sanh tội, biết về 
sự đoạn diệt của tội, biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 

3. VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu đốt khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về sự tranh tụng, không biết về nền tảng của tranh tụng, không 
biết về nhân sanh của tranh tụng, không biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, 
không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh tụng, không biết 
về sự việc, không biết về duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết 
về điều quy định thêm, không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. 

VỊ nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có mười điều: vị biết về 
sự tranh tụng, biết về nền tảng của tranh tụng, biết về nhân sanh của tranh 
tụng, biết vê sự đoạn diệt của tranh tụng, biết về sự thực hành đưa đến sự 
đoạn diệt của tranh tụng, biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy 
định, biết vê điều quy định thêm, biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. 

4. VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu đốt khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về lời đề nghị, không biết cách thực hiện với lời đề nghị, không 
thiện xảo về phần (cần trình bày) đầu tiên, không thiện xảo về các phần kế 
tiếp, không biết về thời điểm, không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, 
không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không khéo được kế thừa theo tuần 
tự từ các vị thầy và không khéo chăm chú không khéo suy xét. 

Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái khi có mười điều: vị biết về 
lời đề nghị, biết cách thực hiện với lời đề nghị, thiện xảo về phần (cần trình 
bày) đầu tiên, thiện xảo về các phần kế tiếp, biết về thời điểm, biết về sự 
phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu xa, khéo được kế thừa theo 
tuần tự từ các vị thầy và khéo chăm chú khéo suy xét. 

5. VỊ nắm vững về Luật bị xem là “ngu đốt khi có mười điều khác nữa: vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; 
không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xấu xa hay 
không xấu xa; đối với vị này hai bộ giới bổn Pafùnokkha không khéo được 
truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được ứng 
dụng, không khéo được xác định theo từng điều theo từng từ ngữ; không biết 
về sự phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; không biết 
tội còn dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xấu xa hay không xấu xa; 
không khéo léo về sự phán quyết trong tranh tụng. 

Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái khi có mười điều: vị biết về 
sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng; biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót; biết tội xấu xa hay không xấu xa; đối với vị này hai bộ 
giới bổn Patinokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân 
tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng từ 
ngữ; biết về sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng; biết tội 
còn dư sót hay không còn dư sót; biết tội xấu xa hay không xấu xa; khéo léo 
về sự phán quyết trong tranh tụng. 
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6. Dasahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo, dasa 
atthavase patlcca tathagatena savakanam sikkhapadam paññattam, dasa 
adImnava räJantepurappavesane, dasa danavatthunI, dasa ratananl, dasavaggo 
bhikkhusangho, dasavaggena ganena upasampadetabbam, dasa 
pamsukulan, dasa cIvaradharana,' dasahaparamam atirekacIvaram 
dharetabbam, dasa sukkani, dasa Itthiyo, dasa bhariyayo, vesaliyam? dasa 
vatthuni dipenti. 


Dasa puggala avandiya, dasa akkosavatthuni, dasahakarehi pesuññam 
upasamharati, dasa senasananl, dasa varani yacimsu, dasa adhammikani 
patimokkhathapanänl, dasa dhammikanl patimokkhathapanani, 
dasanisamsa yaguya, dasa mamsa akapplya, dasa paramanl, dasavassena 
bhikkhuna byattena patibalena pabbaJetabbam upasampadetabbam nissayo 
databbo samanero upatthapetabbo, dasavassaya bhikkhuniya byattaya 
patibalaya pabbaJetabba upasampadetabba nissayo databbo samanerI 
upatthapetabba, dasavassaya bhikkhuniya byattaya  patibalaya 
utthapanasammuti saditabba, dasavassaya g1h1gataya? sikkha databba ti. 


Dasakam nitthitam. 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


1. _Aphatavinaya1 vatthu micchaã sammaã ca antaga, 
micchatta ceva sammatta akusala kusalapi ca. 


2. Salaka adhamma dhamma ca” samanera ca nasana, 
bhasadhikarana° ceva paññattr” lahukameva ca. 


3. Lahuka garuka ete kanhasukka vijanatha,° 
ubbahika ca sikkha ca antopure? ca vatthũn1. 


4. Ratanam dasavaggo'” ca tatheva upasampada, 
pamsukuladharana ca dasahasukka-itthiyo. 


5. Bhariya dasa vatthũnI avandiyakkosena ca, 
pesuñña ceva'' senanï'” varani ca adhammika. 


6. Dhammika yagumamsa ca parama bhikkhu bhikkhunl, 
vutthapana gihIgata' dasaka suppakasita t1. 


--OooOOO-- 
! cvaradhãranani - Syã. ° bhãsadhikaranañceva - Ma, Syã, PTS. 
° vesaliya- Ma, PTS. ” ñatti - Ma, Syãa,PTS. vijãnatha - PTS. 
3 gihigatäya - Ma, Syã, PTS. ° antopurã - Syã, PTS. 
* ashãtam vinayam - Ma, PTS. !° ratanadasavaggo - PTS. 
” salakã adhamma đhammã - Ma; '! esuññañceva - Sya. 
salakadhammadhammã ca - Syã; 'ˆ senã ca - Syä, PTS. 
salaka adhammadhammaä ca - PTS. !3 gihigatä - Ma, Syã, PTS. 


S0 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Tăng Theo Từng Bậc 


6. Vị tỳ khưu có mười yếu tố nên được chỉ định làm vị đại biểu. Đức Như 
Lai quy định điều học cho các Thinh văn vì mười điều lợi ích.!ˆl Mười điều 
nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua.Pl Mười vật bố thí.l Mười 
loại báu vật.!#! Hội chúng tỳ khưu nhóm mười vị. Nên cho tu lên bậc trên với 
tập thể là nhóm mười vị. Mười loại vải parrsukula.lel Mười loại y và cách sử 
dụng. Y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày.zl Mười loại tỉnh dịch.l 
Mười hạng người nữ. Mười hạng vợ.ll Mười sự việc được công bố ở thành 
Vesali.DI 


Mười hạng người không nên đảnh lẽ. Mười biểu hiện của sự mắng 
nhiếc.HI Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu hiện.Im®! Mười loại sàng tọa.hl 
Họ đã yêu cầu mười điều ước muốn.°l Mười sự đình chỉ giới bổn 
Patinokkha sai Pháp. Mười sự đình chỉ giới bổn Pattmokkha đúng Pháp. 
Mười điều lợi ích của cháo.I! Mười loại thịt không được phép.I4l Mười điều 
tối đa. Vị tỳ khưu mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất gia, 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho sa di 
phục vụ. Vị tỳ khưu ni mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất 
gia, nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho 
sa di ni phục vụ.hl Sự đồng ý về việc tiếp độ nên được chấp thuận cho vị tỳ 
khưu ni mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực. Sự học tập nên được ban 
cho đến người nữ đã kết hôn khi mười tuổi. 


Dứt Nhóm Mười. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. (Mười) sự uiệc gâu nóng giận, cách đối trị, (mười) sự uiệc (đã được 
rèn luuện), tà uà chánh, (mười) hữu biên (kiến), (mười) sự sai trắt, 0à luôn 
cả (mười) sự đúng đắn, (mười) nghiệp thiện, uà cả bất thiện nữa. 

2. (Mười) cách phân phát thẻ sai pháp, uà đúng pháp, sa dì, uà sự trục 
xuất, lời nót, uà luôn cả (mười) sự tranh tụng, sự quụ định uà luôn cả (tô) 
nhẹ nữa. 


^z ` 


3. Các tột nhẹ nặng nàu, các 0 hãu biết tốt uà sáng, (mười) yến tố uề đại 
biểu, uà (mười) điều học, ở hậu cung, uà các sự uiệc. 

4. Báu uật, uà nhóm mười, các sự tu lên bậc trên là tương tợ như thế, 
(mười loqạt) udi parnsukula, uà (mười cách sử dụng , mười ngàụ, tình 
dịch, uà (murờ) hạng người nữ. 

5. (Mười) hạng ượ, mười sự uiệc, không đảnh lễ, uà uới sự mắng nhiếc, 
Uà luôn cả các sự đâm thọc, các sàng tọa, (murời điều tớc muốn, 0à các sự 
sai pháp. 

6. Các sự đúng pháp, cháo, uà thự, (mười điều tốt đa, uị tù khưu, 0† tù 
khưu ru, các sự tiếp độ, các người nữ đã kết hôn, nhóm rmurời đã khéo được 
giảng giải. 


--OOOOO-- 
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EKADASAKAM 


1. Ekadasa puggala anupasampanna na upasampadetabba upasampanna 
nasetabba, ekadasa paduka akappiya, ekadasa patta akappiya, ekadasa 
cđivaran akappiyanl ekadasa yavatatyaka, bhikkhunnam ekadasa 
antarayIka dhamma pucchitabba, ekadasa cIvaranI adhitthatabbami, ekadasa 
civaranl na vikappetabbani, ekadasa arunuggamane nissaggiyam hotl, 
ekadasa ganthika kappiya, ekadasa vitha'! kappiya, ekadasa pathaviyo 
akapplya, ekadasa pathaviyo kapplya, ekadasa nissayapatippassaddhiyo, 
ekadasa puggala avandiya, ekadasa paramani, ekadasa varani yacImsu, 
ekadasa simadosa, akkosakaparibhasake puggale ekadasa adInava 
patikankha. 

2. Mettaya ceto vimuttiya asevitaya bhavitaya bahulikataya yanIkataya 
vatthukataya anutthitaya parictaya susamaraddhaya ekadasanisamsa 
patikankha: sukham supati, sukham patibujJjhatl, na papakam supinam 
passati, manussanam piyo hoti, amanussanam piyo hoti, devata rakkhanti, 
nassa aggl va visam va sattham va kamati, tuvatam cittam samadhiyati, 
mukhavanno vippasidati, asammulho kalam karotl, uttarim appativIJJhanto 
brahmalokupago hotl, mettaya cetovimuttya asevitaya bhavitaya 
bahulikataya yanIkataya vatthukataya anutthitaya pAricitaya 
susamaraddhaya Ime ekadasanisamsa patikankha t1. 


Ekadasakam nitthitam. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


1... Nasetabba” paduka ca patta ca cIvaranl ca, 
tatiya pucchitabba ca adhitthana vikappana. 

2. Aruna ganthika vitha' akappiya ca kappiya,? 
nissayavandliya ceva paramanl varanl ca; 
simadosa ca akkosa mettayekadasa kata t1. 


Ekuttarikam nitthitam. 


x*xxxx*% 


TESAM VAGGANAM UDDANAM 


1... Ekaka ca duka ceva tika ca catu pañcaka, 
cha sattattha navaka ca dasa ekadasanl ca. 

2. Hitaya sabbasattanam ñatadhammena tadina 
ekuttarika vimala mahavirena desita ti. 


-OOOOO-- 


! vịiđhã - Ma; vithã - Syã. 
° nãsetabbo - Simu 2. 3 akappiyä ca kappiyam - Ma, Syã, PTS. 
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NHÓM MƯỜI MỘT: 


1. Mười một hạng người chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu 
lên bậc trên, đã được tu lên bậc trên thì nên trục xuất.ls! Mười một loại giày 
không được phép.IPl Mười một loại bình bát không được phép.°l Mười một 
loại y không được phép.!dl Mười một tội vi phạm (khi được nhắc nhở) cho 
đến lần thứ ba.lsl Mười một pháp chướng ngại của tỳ khưu ni cần được hỏi. 
Mười một loại y được chú nguyện để dùng riêng.lsl Mười một loại y không 
được chú nguyện để dùng chung. Khi rạng đông của ngày thứ mười một thì 
phạm vào missaggi/a. Mười một loại khóa thắt lưng được phép. Mười một 
loại hột nút được phép.I Mười một loại đất không được phép. Mười một loại 
đất được phép.l Mười một trường hợp đình chỉ việc nương nhờ.*Ìl Mười một 
hạng người không nên đảnh lẽ.H! Mười một điều tối đa. Họ đã yêu cầu mười 
một điều ước muốn.Iml Mười một sự sai trái của ranh giới.ml Mười một tai 
họa là điều hiển nhiên cho người mắng nhiếc và người gièm pha. 

2. Khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, được phát triển, được 
thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được làm thành nền tảng, 
được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên mãn, mười một điều 
lợi ích là điều hiển nhiên: ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy ác 
mộng, được mọi người thương mến, được các phi nhân thương mến, chư 
thiên hộ trì, lửa hoặc chất độc hoặc vũ khí không xâm phạm vị ấy, tâm được 
nhập định nhanh chóng, sắc mặt được an tịnh, không mê mờ khi từ trần, 
trong khi không thể nhập được trạng thái cao thượng (phẩm vị A-la-hán) thì 
đi đến thế giới Phạm thiên; khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, 
được phát triển, được thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được 
làm thành nền tảng, được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên 
mãn, mười một điều lợi ích này là điều hiển nhiên. 

Dứt Nhóm Mười Một. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
1. Các hạng nên trục xuất, uà các loạt giàu, các bình bát, uà các ụ, lần 
thứ ba, uà các điều nên hỏi, các sự chú nguyện dùng riêng, uà dùng chung. 
2. Lúc rạng đông, các khóa thắt lưng, các hột nút, các điều không được 
phép, uà được phép, uiệc nương nhờ, uà luôn cả các hạng không nên đảnh 
lễ, các điều tốt đa, uà các điều ước muốn, các sự sai trái của ranh giớt, 0à 
các sự rnằng nhiếc, uới tâm từ là nhóm mười một đã được hoàn tất. 
Dứt Tăng Theo Từng Bậc. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG NÀY: 


1. Nhóm một, uà nhóm hai, uà luôn cả nhóm ba, bốn, uà nhóm năm, sáu, 
bdu, tám, uà nhóm chín, mười, 0à nhóm trười một. 
2. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, các điều tăng theo từng bậc không ô 


^AZA^⁄ 


nhiễm đã được thuuết giảng bởi đấng Đại Hùng, bậc hiểu Pháp như thế ấu. 
--ooÖoO-- 
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UPOSATHADIL _ 
PUCCHÃ VISSAJJANA 


PUCCHA 


I. Uposathakammassa ko adl kim majjhe, kim pariyosanam. 
Pavaranassa kammassa ko adi kim majjhe, kim pariyosanam. 
TaJJanyakammassa ko ad, kim majjhe kim pariyosanam. 
Niyassakammassa -_—pe— Pabbajanyakammassa ——pe— Patisaraniya- 
kammassa —pe— Ukkhepaniyakammassa —pe— Parivasadanassa —pe— 
Mulaya patikassanaya —pe— Manattadanassa —pe— Abbhanassa —pe— 
Upasampadakammassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanam. 


2. Tajjanyakammassa patippassaddhiya ko adi, kim majjhe, kim 
pariyosanam. Niyassakammassa patippassaddhiya -—pe— Pabbajaniya- 
kammassa patippassaddhiya —pe— PatIsaranyakammassa 
patippassaddhiya —pe— Ukkhepaniyakammassa patippassaddhiya ko adi, 
kim maJjhe, kim pariyosanam. 


3. Sativinayassa ko adI, kim majjhe, kim pariyosanam. Amulhavinayassa 


—pe— Tassapapiyyasikaya —pe— Tinavattharakassa —pe— 
Bhikkhunovadakasammutiyä —pe— TicIvarena avippavasasammutiya —pe— 
Santhatasammutiya —Dpe— Rũpiyachaddakasammutiya —Dpe— 
Satiyagahapakasammutya _pe— Pattagahapakasammutlya —pe— 


Dandasammutiya —pe— Sikkasammutiya —pe— Dandasikkasammutiya ko 
adi, km maJJhe, kim pariyosanam. 


Puccha nitthita. 
VISSAJJANA 


1. Uposathakammassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanan tỉ? 
Uposathakammassa samagzl ad, kiriya maJjhe, nitthanam pariyosanam. 


2. Pavaranakammassa ko adi, kim majjhe, kim parliyosanan ti? 
Pavaranakammassa samagø1 adl, kiriya majjhe, nitthanam pariyosanam. 


3. Tajjanyakammassa ko adl, kim majjhe, kim pariyosanan tỉ? 
TaJJaniyakammassa vatthu ca puggalo ca adi, ñatti majjhe, kammavaca 
pArIyosanam. 


S4 


_ CÁC CÂU VÂN ĐÁP 
VELE UPOSATHA, v.v...: 


CÁC CÂU HỎI: 


1. Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? Đối với hành sự Pauarana, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc 
gì là kết cuộc? Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành sự chỉ dạy, —(như trên)— Đối với hành 
sự xua đuổi, —(như trên)— Đối với hành sự hòa giải, —nt— Đối với hành sự 
án treo, —nt— Đối với việc ban cho hình phạt paribasa, —nt— Đối với việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu, —-nt— Đối với việc ban cho hình phạt 
mandfta, —nt— Đối với việc giải tội, —(như trên)— Đối với hành sự tu lên 
bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

2. Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, —(như trên)— 
Đối với việc thu hồi hành sự xua đuổi, —(như trên)— Đối với việc thu hồi 
hành sự hòa giải, —(như trên)— Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì 
là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

3. Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, —(như 
trên)— Đối với (hành xử Luật) theo tội của vị ấy, —(như trên)— Đối với cách 
dùng cỏ che lấp, —(như trên)— Đối với việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni, 
—(như trên)— Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, 
—(như trên)— Đối với việc đồng ý về ngọa cụ, —nt— Đối với việc chỉ định vị 
quăng bỏ vàng bạc, —nt— Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài, 
—nt— Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, —nt— Đối với việc đồng ý 
về gậy, —nt— Đối với việc đồng ý về dây, —(như trên)— Đối với việc đồng ý 
về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 


Dứt các câu hỏi. 


CÁC CÂU TRẢ LỚI: 


1. Đối với hành sự Uposatha, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? - Đối với hành sự posatha, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện 
là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc. 

2. Đối với hành sự Pauarana, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là 
kết cuộc? - Đối với hành sự Pauarana, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện 
là ở giữa, sự hoàn tất là kết cuộc. 

3. Đối với hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì 
là kết cuộc? —- Đối với hành sự khiển trách, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời 
đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 
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4. NÑiyassakammassa —Dpe— PabbaJaniyakammassa —Dpe— 
Patisaramyakammassa —Dpe— Ukkhepaniyakammassa —Dpe— 
Parivasadanassa —pe— Mnlaya patikassanaya —pe— Manattadanassa —pe— 
Abbhanassa ko adi, kim maJjJhe, kim pariyosanan tĩ? 


5. Upasampadakammassa ko adi, kim majjhe, kim pariyosanan ti? 
Upasampadakammassa pugsalo adi, ñatti maJjhe, kammavaca pariyosanam. 


6. TajJjanyakammassa patipassaddhiya ko adi, kim majjhe, kim 
pariyosanan tỉ? TaJjaniyakammassa patippassaddhiya sammavattana adi, 
ñatti majJjhe, kammavaca pariyosanam. 


VỆ Niyassakammassa —pe— PabbaJaniyakammassa —Dpe— 
Patisaramyakammassa —pe— Ukkhepaniyakammassa patipassaddhiya ko 
ad, kim majjhe, kim pariyosanan ti? Ukkhepaniyakammassa 
patippassaddhiya sammavattana ad, ñatti maJjhe, kammavaca pariyosanam. 


8. Satvinayasa ko adl kim majjhe, kim pariyosanan tỉ? 
Sativinayassa vatthu ca puggalo ca adi, ñatti majjhe, kammavaca 
pArIyosanam. 


9. Amulhavinayassa —pe— Tassa paplyyasikaya —pe— Tinavattharakassa 
—pe— Bhikkhunovadakasammutiya —pe— TicIvarena avippavasasammutiya 
—=pe—- Santhatasammutya —pe_— Rũpiyachaddakasammutiya —pe— 
Satiyagahapakasammutya _-pe—- Pattagahapakasammutlya —pe— 
Dandasammutiya —pe— Sikkasammutiya —pe— Dandasikkasammutiya ko 
adi, kim majjhe, kim pariyosanan tỉ? Dandasikkasanmmutiya vatthu ca 
puggalo ca adh, ñatti maJjhe, kammavaca parlyosanam. 


Vissajjana nỉitthita. 
Uposathäadi pucchävissajjanäa nitthita. 


--OOOOO-- 
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4. Đối với hành sự chỉ dạy, —(như trên)— Đối với hành sự xua đuổi, 
—(như trên)— Đối với hành sự hòa giải, —(như trên)— Đối với hành sự án 
treo, —(như trên)— Đối với việc ban cho hình phạt pariuasa, —(như trên)— 
Đối với việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, —(như trên)— Đối với việc ban 
cho hình phạt rmmanatta, —(như trên)— Đối với việc giải tội, việc gì là đầu 
tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 


5. Đối với hành sự tu lên bậc trên, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc 
gì là kết cuộc? - Đối với hành sự tu lên bậc trên, sự việc và nhân vật là đầu 
tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 


6. Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? — Đối với việc thu hồi hành sự khiển trách, sự thực 
hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự 
là kết cuộc. 


7. Đối với việc thu hồi hành sự chỉ dạy, —(như trên)— Đối với việc thu hồi 
hành sự xua đuổi, —(như trên)— Đối với việc thu hồi hành sự hòa giải, 
—(như trên)— Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc gì là đầu tiên, việc gì 
là ở giữa, việc gì là kết cuộc? — Đối với việc thu hồi hành sự án treo, việc thực 
hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự 
là kết cuộc. 


8. Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? - Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, sự việc và 
nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 


9. Đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, —(như trên)— Đối với 
(hành xử Luật) theo tội của vị ấy, —(như trên)— Đối với cách dùng cỏ che 
lấp, —(như trên)— Đối với việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni, —(như trên)— 
Đối với việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y, —(như trên)— Đối 
với việc đồng ý về ngọa cụ, —(như trên)— Đối với việc chỉ định vị quăng bỏ 
vàng bạc, —(như trên)— Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài, 
—(như trên)— Đối với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, —(như trên)— Đối 
với việc đồng ý về gậy, —(như trên)— Đối với việc đồng ý về dây, —(như 
trên)— Đối với việc đồng ý về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, 
việc gì là kết cuộc? - Đối với việc đồng ý về gậy và dây, sự việc và nhân vật là 
đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 


Dứt các câu trả lời. 
Dứt các câu vấn đáp về lễ Uposatha, v.v... 


--OOOOO-- 
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ATTHAVASAPPAKARANAM 


1. Dasa atthavase patlcca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: sanghasutthutaya, sanghaphasutaya, dummankunam 
puggalanam  niggahaya, pesalanan bhikkhunam  phasuviharaya, 
dithadhammikanam asavanam samvaraya, samparaylkanam asavanam 
patighataya, appasannanam pasadaya, pasannanam bhiyyobhavaya, 
saddhammatthiya, vinayanuggahaya. 


2. Yam sanghasutthu, tam sanghaphasu. Yam sanghaphasu, tam 
dummankunam puggalanam niggahaya. Yam dummankunam puggalanam 
niggahaya, tam pesalanam bhikkhunam phasuviharaya. Yam pesalanam 
bhikkhunam  phasuviharaya tam ditthadhammikanam  asavanam 
samvaraya Yam dithadhammikanam asavanam samvaraya, tam 
samparaylkanam asavanam patighataya. Yam samparaylkanam asavanam 
patighataya, tam appasannanam pasadaya. Yam appasannanam pasadaya, 
tam pasannanam bhiyyobhavaya. Yam pasannanam bhiyyobhavaya, tam 
saddhammatthitiya. Yam saddhammatthitiya, tam vinayanuggahaya. 


3. Yam sanghasutthu, tam sanghaphasu. Yam sanghasutthu, tam 
dummankunam puggalanam niggahaya. Yam sanghasutthu, tam pesalanam 
bhikkhunam phasuviharaya. Yam sanghasutthu, tam ditthadhammikanam 
asavanam samvaraya. Yam sanghasutthu, tam samparayikanam asavanam 
patighataya. Yam sanghasutthu, tam appasannanam pasadaya. Yam 
sanghasutthu, tam pasannanam bhiyyobhavaya. Yam sanghasutthu, tam 
saddhammatthitiya. Yam sanghasutthu, tam vinayanugsahaya. 


4. Yam sanghaphasu, tam dummankunam puggalanam niggahaya. Yam 
sanghaphasu, tam pesalanam bhikkhunam phasuviharaya. Yam 
sanghaphasu, tam ditthadhammikanam asavanam samvaraya. Yam 
sanghaphasu, tam samparayikanam asavanam patighataya. Yam 
sanghaphasu, tam appasannanam pasadaya. Yam sanghaphasu, tam 
pasannanam bhiyyobhavaya. Yam sanghaphasu, tam saddhammatthitiya. 
Yam sanghaphasu, tam vinayanuggahaya. Yam sanghaphasu, tam 
sanghasutthu. 
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LỜI GIẢI THÍCH VỀ ĐIỀU LỢI ÍCH: 


1. Đức Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì mười điều lợi ích: 
Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong 
tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh 
Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật. 


2. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội 
chúng. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những 
nhân vật ác xấu. Điều nào nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, điều ấy 
nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào nhằm sự lạc trú của các 
tỳ khưu hiền thiện, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều 
nào nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, điều ấy nhằm trừ diệt các 
lậu hoặc trong tương lai. Điều nào nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, 
điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhằm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, điều ấy nhằm tăng thêm niềm 
tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhằm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều 
nào nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, điều ấy nhằm sự hỗ trợ Luật. 


3. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội 
chúng. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp 
những nhân vật ác xấu. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm 
sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, 
điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự tốt đẹp 
cho hội chúng, điều ấy nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào 
là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội 
chúng, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự tốt đẹp cho 
hội chúng, điều ấy nhằm sự hỗ trợ Luật. 


4. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những 
nhân vật ác xấu. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự lạc trú 
của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, 
điều ấy nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào là sự an lạc cho 
hội chúng, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều 
nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự tồn 
tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự hỗ 
trợ Luật. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội 
chúng. 
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5. Yam dummankunam puggalanam niggahaya. —pe— Yam pesalanam 
bhikkhunam phasuviharaya —pe— Yam ditthadhammikanam asavanam 
Samvaraya —pe— Yam samparaylkanam asavanam patighataya —pe— Yam 
appasannanam pasadaya —pe— Yam pasannanam bhiyyobhavaya —pe— 
Yam saddhammatthitiya —pe— 


6. Yam vinayanugsahaya, tam sanghasut{thu. Yam vinayanugsahaya, tam 
sanghaphasu. Yam vinayanuggahaya, tam dummankunam puggalanam 
niggahaya.  Yam vinayanuggahaya, tam pesalanam bhikkhunam 
phasuviharaya. Yam vinayanugsgahaya, tam ditthadhammikanam asavanam 
samvaraya. Yam vinayanuggahaya, tam samparaylkanam asavanam 
patighataya. Yam vinayanuggahaya, tam appasannanam pasadaya. Yam 
vinayanuggahaya, tam pasannanam bhiyyobhavaya. Yam vinayanugsahaya, 
tam saddhammatthitiya ti.' 


Atthasatam dhammasatam dve niruttisatani ca,° 
cattarI ñanasatanI atthavase pakarane tI. 


Atthavasappakaranam nitthitam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1... Pathamam attha pucchaya paccayesu punattha ca, 
bhikkhunam solasa ete bhikkhunInamp? solasa. 


2. Peyyala-antara bheda ekuttarlkameva ca, 
pavaranatthavasika mahavaggassa sangaho t1. 


MAHAVAGGO NITTHTTO.ˆ 
--ooOOO-- 
' sadđhammatthitiyä - Syã. ” bhikkhuninañeca - Ma, Syã, PTS. 
° đve ca niruttisatani - Ma, Syã, PTS. * mahãvaggam nitthitam - Syã, PTS. 
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5. Điều nào nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, —(như trên)— 
Điều nào nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, —(như trên)— Điều nào 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, —(như trên)— Điều nào nhằm 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, —(như trên)— Điều nào nhằm đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Điều nào nhằm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin, —(như trên)— Điều nào nhằm 
sự tồn tại của Chánh Pháp, —(như trên)— 


6. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội chúng. 
Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự an lạc cho hội chúng. Điều nào 
nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu. Điều 
nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. 
Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong 
hiện tại. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy 
nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhằm sự 
hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. 

Một trăm ú nghĩa, một trăm pháp, uà hai trăm điều diễn đạt, là bốn 
trăm trí trong lời giải thích uề các điều lợi ích. 


Dứt Lời Giải Thích về Điêu Lợi Ích. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

1. Trước tiên là uề tám câu hỏi, uà thêm nữa là tắm 0Š các nhân duuên, 
mười sáu điều nàu là của các u‡ tù khưu, uà cũng là mười sáu điều của các 
tù khưu Tủ. 

2. Sự trùng lặp hiên tục, các phần phân tích, uà luôn cả phần tăng theo 
từng bậc một, lễ Pauarana, các phầm liên quan đến điều lợt ích là phần tổng 
hợp thuộc uề Luật Đại Phẩm. 

DỨT ĐẠI PHẨM. 


--OOOOO-- 


9] 


GATHASANGANIKAM 


1. Ekamsam cIvaram katva paggahetvana' añJalim, 
asimsamanarupo va” kissa tvam Idha magato. 


2. DvIsu vinayesu paññatta ye? uddesam agacchanti uposathesu, 
kati te sikkhapadamI honti katisu nagaresu paññatta. 


3. Bhaddako te ummagøo? yonIso paripucchasl, 
taggha te ahamakkhissam yathap1° kusalo tatha. 


4. DvIsu vinayesu paññatta ye° uddesam agacchanti uposathesu, 
addhuddhasatani te honti sattasu nagaresu paññatta. 


5. _ Katamesu sattasu nagaresu paññatta ingha me tvam” byakara,° 
tam” vacanapatham nisamayitva patipaJJema hitaya no siya ti." 


6. Vesaliyam"' raJagahe savatthiyam"' ca alaviyam,'"' 
kosambiyam'"' ca sakkesu bhaggesu ceva paññatta. 


7... Kati vesaliyam'"' paññatta katI raJagahe kata, 
savatthiyam'"' katI honti kati alaviyam"' kata.'? 


8. Kati kosambiyam'"' paññatta, kati sakkesu vuccanti, 
kati bhaggesu paññatta tam me akkhahI pucchito. 


9. Dasa vesaliyam'"' paññatta ekavIsa' rajagahe kata, 
cha una tini satani sabbe savatthiyam"' kata. 


10. Cha alaviyam"' paññattã attha kosambiyam"' kata, 
attha sakkesu vuccanti tayo bhaggesu paññatta. 


11. Ye vesaliyam'"! paññatta te sunohI yatha katham,' 
methunaviggahuttari° atirekañca kalakam. 


12. Bhutam paramparabhattam dantaponena'"° acelako, 
bhikkhunisu ca akkoso dasete vesaliyam"' kata. 


! Dagganhitvãana - Ma, Syã, PTS. ° tava - Syã. 

° asIsamãna rũpova - Ma. ° no siyã - Ma, Syä, PTS. 

3 ve paññattã - Ma; paññattä - Syã, PTS. ! %vã - Syã, PTS. 

* katisu - Syã, PTS. ˆ“tathã - PTS. 

” ummango - Ma, Syä, PTS, Simu. 3 ekavisã - Syã; ekavisam - PTS. 

° vathãsi - Ma. * vathatatham - Ma, PTS, Simu 2. 
”tam - PTS. ” methunam viggahuttari - Syã. 

® byakara nam - Ma, Syã; byaäkaranam - PTS. ° đantaponena - Syã, PTS. 
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SƯU TẬP VỀ CÁC BÀI KỆ: 


1. Sau khi đã đắp ụ một bên uai, sau khi đã chắp tau lại, lại còn có uẻ 
đang 1nong Tỏi, Uì sao ngươi đi đến nơi đâu? 


2. Các điều đã được quụ định trong hat bộ Luật được đưa ra đọc tụng 
trong các lề Dposatha, các điều học ấu là có bao nhiêu, đã được quụ định ở 
bao nhiêu thành phố? 


3. Câu hỏi của ngươi haụu, ngươt đã hỏi chí lú, quả uậu ta sẽ giảng cho 
ngươi, như thế ngươi sẽ được tận tường. 


4. Các điều đã được quụ định trong hai bộ Luật được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, chúng gồm có ba trắm năm nơi điều, đã được quụ 
định ở báu thành phố. 


5. Chúng đã được quụ định ở bảu thành phố nào? Ngài ơi, xi Ngài hấu 
nói cho con. Sau khi đã lắng nghe lời nói chỉ dạu ấu, chúng con sẽ thực 
hành uì lợt ích cho chúng con. 


6. Chúng đã được quụ định ở thành Vesali, thành Rajagaha, rồi thành 
Sqaudfthi, uà thành Alau, ở thành Kosambi, trong xứ sở Sakka, uà luôn cả ở 
Bhagga nữa. 


7. Bao nhiêu đã được quụ định ở thành Vesali? Bao nhiêu đã được thực 
hiện ở thành Rajagaha? Bao nhiêu là ở thành Sauatthi? Bao nhiêu đã được 
thực hiện ở thành Alau1? 


8. Bao nhiêu đã được quụ định ở thành Kosambi? Bao nhiêu được đề 
cập ở xứ Sakka? Bao nhiêu đã được quụ định ở xứ Bhagga? Đã được con 
hỏi, xm Ngài hãu nói Uuề điều ấu. 


9. Mười điều đã được quụ định ở thành Vesahi, hai mươi mốt điều đã 
được thực hiện ở RaJagaha, tất cả hai trắm chín mươi bốn đều đã được 
thực hiện ở thành Sauofthi. 


1O. Sáu điều đã được quụ định ở thành Alaut, tám điều đã được quụ 
định ở thành Kosambi, tám điều được đề cập ở xứ Sakka, ba điều đã được 
quụ định ở xứ Bhagga. 


11. Các điều đã được quụ định ở thành Vesali, ngươi hãu lắng nghe các 
điều ấu theo như lời giảng giải: Chuuện đôt lứa, mạng người, pháp thượng 
nhân, uà phụ trột, màu đen. 


12. Sự thực chứng, bữa ăn được thỉnh sau, tăm xỉa răng uà nước, uị 


đạo sĩ lõa thể, uà mắng nhiêc ở các tù khưu rủ, mười điều nàu đã được thực 
hiện ở thành Vesali. 
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13. Ye raJagahe paññatta te sunohi yatha katham,' 
adinnadanam raJagahe dve anuddhamsanapl ca.? 


14. Dvep1 ca bheda antaravasakam rũplyam suttam ujJjhapanena ca 
pacitapIndam ganabhoJanam vikale ca carittam? nahanam ũnavIsati. 


15. CIvaram datva vosasanti ete raJagahe kata, 
ø1raggacariya tattheva” chandadanena ekavIsati. 


16. Ye savatthiyam° paññatta te sunohi yatha katham,' 
pAraJIkanl cattari sanghadisesa bhavanti solasa. 


17. Aniyata ca dve honti” nissaggiya catutimsati,° 
cha paññasasatañceva khuddakani pavuccanti.° 


18. Dasayeva ca garayha'"" dve sattatI ca sekhiya, 
cha una tin1 satan1 sabbe savatthiyam° kata. 


19. Ye alaviya'' paññatta te sunohi yatha katham,' 
kuti kosiya seyya ca khanane'? gaccha devate, 
sappanakañca siñcantI cha ete alaviyam° kata. 


2o. Ye kosambiyam° paññatta te sunohi yatha katham,! 
mahaviharo dovacassam aññam dvaram suraya ca, 
anadariyam sahadhammo payo panena atthamam. 


21. Ye ca sakkesu” paññatta te sunoh1 yatha katham,' 
elakalomami patto ca ovado ceva' bhesajjam. 


22. SucI°” araññako ceva cha ete'° kapllavatthave, 
udakasuddhiya ovado bhikkhunIsu pavuccanti.'” 


23. Ye ca bhaggesu paññattä te sunohI yatha katham,!' 
samadahritva visibbenti samisena sasitthakam. 


24. Parajikanl cattar1 sanghadisesanI bhavanHl, 
satta nissagsIya"” attha dvattimsati ca khuddaka.° 


25. Dve garayha tayo sekkha” cha paññasa sikkhapada,”' 
chasu nagaresu paññatta buddhenadiccabandhuna. 


26. Cha una tinI satanI sabbe savatthiyam? kata, 
karunikena buddhena” gotamena yasassina. 


x*xxxx% 


! vathatatham - Ma, PTS, Simu 2. ° pavuccare - Syä. '9 đasa gãrayhã - Syã. 

ˆ dve ca anuddhamsanä - Ma, Syã.  alaviyam - Ma. 1“ khanane - Ma, Syä, PTS. 
Ỷ cãrittam - Ma, Syã, PTS. ' ve sakkesu - Syã. ' ovadopi ca - Syã. 

* nhãnam - Syã. 'Š suci - Ma, Sya,PTS. '°atthete- Ma. 'pavuccati - Syä. 

”tath eva - PTS. !8 satta ca nissaggiyäni - Ma; satta nissagsiyäni - Sya, PTS. 

° vã - Syã, PTS. ' attha dvattimsa khuddakã - Ma, PTS. 

” aniyatä dve honti - Syä. ® sekha - Syã, PTS. *' chappaññãäsa - Syã, PTS. 
® catuvisati - Ma, Syä, PTS, Simu. * karunikena buddhena - Syã, PTS natthi. 
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13. Các điều nào đã được quU định ở Rajagaha, ngươi hãu lắng nghe 
các điều ã ấu theo như lời giảng giải: Ở Rajagaha, lấu uật không được cho, 
bà luôn cả hai chuuện bôi nhọ. 


14. Và còn hai uiệc chỉa rẽ, U nội, uàng bạc, chỉ sợi, 0à uớt U† phản nàn, 
đồ khất thực môt giới, uật thực chung nhóm, lúc sát giờ, uà uiệc đi thắm 
uiếng, uiệc tăm, chưa đủ hat mươi (tuổi). 


15. Sau khi đã cho ụ, đang hướng dẫn sự phục uụ, các điều nàu đã được 
thực hiện ở RaJagaha, trên đỉnh núi, sự du hành, là chính ở nơi ấu, uới sự 
trao thỏa thuận, là hat murơt mốt. 


16. Các điều nào đã được quụ định ở thành Sauatthi, ngươi hãu lắng 
nghe các điều ấu theo như lời giảng giải: bốn parajika, các đều 
sanghadisesa là mười sáu. 

17. Và có hai điều antu/ata, ba mrurơi bốn điều nissaggia, 0à luôn cả một 
trăm năm mươi sắu điều nhỏ nhặt được nói đến. 


18. Và luôn cả muười tội đáng chê trách, uà bả murơt hai điều sekhia, 
tất cả hat trăm chín bốn điều là đã được thực hiện ở thành Saudatthi. 


19. Các điều nào đã được quụ định ở thành Alaul, ngươi hấu lắng nghe 
các điều ấu theo như lời giảng giải: Cốc liêu, tơ tằm, uà chỗ nằm, uề uiệc 
đào, “Thiên nhân, hãu đt đi, uà các 0 tưới nước có sui/) bật, sáu điều nàu đã 
được thực hiện ở thành Alaut. 


2o. Các điều nào đã được quụ định ở thành Kosambi, ngươi hãu lắng 
nghe các điều ấu theo như lời giảng giảt: Trú xá lớn, khó dqụu, (tránh né 
bảng) điều khác, cánh cửa lớn, uà men sau, không tôn trọng, theo Pháp, uới 
Uiệc uống sữa là thứ tám. 

21. Các điều nào đã được quụ định ở xứ Sakka, ngươi hãu lắng nghe các 
điều ấu theo như lời giảng giải: Các lông cừu, uà bình bát, luôn cả uiệc giáo 
giớt, dược phẩm. 

22. Km, uà luôn cả ở trong rừng, sáu điều nàu ở thành Kapdauofthu, 
làm sạch sẽ uới nước, uiệc giáo giới được nót lên ở các tỳ khưu ru. 


23. Các điều nào đã được quụ định ở xứ Bhagga, ngươi hãu lắng nghe 
các điều ấu theo như lời giảng giát: Sau khi đốt lửa các uị sưởi ấm, dính 
thức ăn, cơm cặn. 


24. Bốn điều parajika, sanghadisesa là có bảu, tám điều n1ssaggia, 0à 
các điều nhỏ nhặt là ba rmuươt hai. 


25. Hai điều đáng chê trách, ba điều sekhiJa, năm mnươi sáu điều học đã 
được quụ định bởi đức Phật, u‡ thân quuến mặt trời, ở sáu thành phố. 


26. Hai trăm chín mươi bốn (đều học), tất cả đã được thực hiện ở 
thành Sauatthi bởi đức phật Gotama, có lòng bỉ mẫn, có danh tiếng. 


x*xxxx% 
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CATUVIPATIHI 


1... Yam tam apucchimha' akittayI no, 
tam tam byakatam anaññatha, 
aññam tam pucchami” tadingha'" bruhiI. 


2. Garukalahukañcap1 savasesam navasesam,” 


dutthullañca adutthullam ye ca yavatatiyaka. 


3. Sadharanasadharananmi vipattiyo” yeh1 samatheh1 sammanti,° 
sabbanipetanl viyakarohi handa vakyam sunoma te. 


4. Ekatimsa ye garuka atthettha anavasesa, 
ye garuka te dutthulla ye du{thulla sa silavipatti. 


5. ParaJIkam sanghadiseso sllavipattI ti vuccatl, 
thullaccayam pacittiyam patidesaniyam tatha.° 


6. Dukkatam dubbhasitam yo cayam akkosatl, 
hassadhippayo'° ayam sa acaravipatti sammata. 


7... ViparItaditthim ganhanti asaddhammehI purakkhata, 
abbhacikkhanti sambuddham duppañña mohaparuta, 
ayam sa ditthivipatti sammata. 


8. Ajivahetu ajivakarana papiccho ¡icchapakato asantam abhutam 
uttarimanussadhammam ullapatl, ajvahetu ajwvakarana sañcarittam 
samapaJjat, ajIivahetu ajJrvakarana “yo te vihare vasati so bhikkhu araha'ti 
bhanatl, ajrvahetu ajivakarana bhikkhu panitabhojanani attano atthaya 
viññapetva bhuñJjati, ajvahetu ajJvakarana bhikkhu supam va odanam va 
agilano attano atthaya viññapetva bhuñJati. Ayam sa ãjIvavipatti sammata. 


9. Ekadasa yavatatiyaka te sunoh1 yatha katham,'' 
ukkhittanuvattaka' attha yavatatiyaka, 
arittho candakalT ca ime te yavatatiyaka. 


x*xxxx*% 


! vam tvam apucchimha - Sya, PTS. 7 vibhattiyo ca - Ma; vipattiyo ca - Syã, PTS. 
ˆ pucchãma - Syã. ° sammanti ca - PTS. 

”tam iñgha - PTS. ° tathã - iti saddo Ma, Syã, PTS na dissate. 

* garukam lahukañeäpi - Syã, PTS. '° hasadhippãäyo - Ma. 

” savasesam anavasesam - Ma, Syã, PTS.  vathã katham - Ma, PTS, Simu 2. 
° sadhãranam asadhãranam - Ma, Syã, PTS. 1 ukkhittanuvattikã - Ma, Syã. 
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BỐN SỰ HƯ HÓNG: 


1. Điều gì chúng tôi hỏi, ngàt đã trả lời cho chúng tôi 0Š nốt một điều ấu 
được rõ ràng không có sai lệch. Tôi hỏi ngài điều khác. Ngài ơi, xửt ngài 
hãu nói uề điều ấu. 


2. Tột nặng uà cả tột nhẹ, còn dư sót, không còn dư sót, xấu xa, uà không 
xấu xa, uà những điều (được nhắc nhở) cho đến lần thứ ba. 


3. (Các tội) quụ định chung uà riêng, các sự hư hỏng, được làm lắng dịu 
uới những dàn xếp nào? Xửi Ngài hãu nói rõ tất cả các điều nàu. Ngài ơi, 
chúng tôt đang lắng nghe lời dạu của Ngài. 


4. Những điều nào là nặng gồm có ba mươi mốt, ở đâu có tám điều là 
không còn dư sót. Những tột nào là nặng, những tội ấu xấu xa; những tội 
nào xấu xa, chúng là sự hư hỏng uề giớt. 


5. Tội paraJtka, tột sanghadisesa được đề cập đến là sự hư hỏng uê 
giớt.` Tội thuÌlacca0a, tột pacữtita, tội paftdesaniua là tương tợ. 


6. Tội dukkata, tội dubbhäãsữa, uà tội uị mắng nhiếc, có ú định đùa giỡn, 
điều nàu đâu được xác định là sự hư hỏng uề hạnh kiểm. 


7. Các uị nắm lấu quan điểm đối nghịch, tôn uĩnh phi chánh Pháp, có tuệ 
kém, bị mê rnờ che phủ, chê bai đấng Toàn Giác, điều nàu đâu được xác 
định là sự hư hỏng 0Š quan điểm. 


8. Vì lú do nuôt mạng, 0ì nguyên nhân nuôi mạng, U† có đớc muốn xấu 
xa, bị thúc guục bởi ớc muốn, rồi khoác lác uŠ pháp thượng nhân không có 
không thực chứng. Vì lý do nuôi rạng, Uuì nguyên nhân nuôi mạng, Uuị thực 
hành uiệc nai mốt. Vì lý do nuôi rạng, 0ì nguuên nhân nuôi Trạng, 0 nói 
rằng: Vị (tù khưu) nào sống trong trú xá của đạo hữu, uị tù khưu ấu là bậc 
A-la-hán.ˆ Vì lý do nuôi mạng, 0ì nguuên nhân nuôi mạng, uị tù khưu yêu 
cầu các uật thực hảo hạng uì lợt ích của bản thân rồi thọ thực. Vì lý do nuôi 
mạng, uì nguuên nhân nuôi mạng, uị tù khưu không bị bệnh yêu cầu xúp 
hoặc cơm uì lợt ích của bản thân rồi thọ thực. Điều nàu đâu được xác định 
là sự hư hỏng UỀ nuôt mạng. 


9. Mười một điều (nhắc nhở) cho đến lần thứ ba, ngươi hãu lắng nghe 
các điều ấu theo như lời giảng giảt: Các Uuị xu hướng theo kẻ b‡ án treo, tắm 
điều (được nhắc nhở) cho đến lần ba, uị Ariftha, uà uị nỉ Candakaäl; những 
điều nàu đâu là (được nhắc nhở) cho đến lần thứ ba. 


xxxx*% 
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CHEDANAKADI 


1. Kati chedanakani kati bhedanakani, 
kati uddalanakam1 kati anaññapacIttiyan1. 


2. Kati bhikkhusammutiyo kati samIcIyo kati paramanli, 
kati Jananti paññatta buddhenadiccabandhuna. 


3. Cha chedanakani ekam bhedanakam, 
ekam uddalanakam cattari anaññapacrittiyan1. 


4. Catasso bhikkhusammutiyo satta samIciyo euddasa paramanl, 


solasa' Jananti paññatta buddhenadiecabandhuna. 


ASADHARANAKADI 
1. VIsam dve satanI bhikkhunam sikkhapadanl, 
uddesam agacchanti uposathesu. 


2. Timi satani cattarIi bhikkhuninam sikkhapadani, 
uddesam agacchanti uposathesu. 


3. Cha cattalisa bhikkhunam bhikkhunnhi asadharana, 
satam timsa ca bhikkhuninam bhikkhuhi asadharana. 


4. Satam sattati chacceva? ubhinnam asadharana, 
satam sattati cattari ubhinnam samasikkhata. 


5. Visam dve satani bhikkhunam sikkhapadani, 
uddesam agacchanti uposathesu te sunohi yatha katham.? 


6. ParaJikanl cattari sanghadisesanl bhavanti terasa, 
aniyata dve honti nissaggiyanI timseva; 
dve navuti ca khuddaka cattaro patidesaniya, 
pañca sattati sekhiya. 


7... VIsam dve satani cime honti bhikkhunam, 
sikkhapadanI uddesam agacchanti uposathesu. 


8. Tim satani cattari bhikkhuninam sikkhapadani, 
uddesam agacchanti uposathesu te sunohi yatha katham.” 


9. Parajikanl attha sanghadisesanl bhavanti sattarasa, 
nissags1yanl timseva satam satthi chacceva? khuddakani pavuccanHi. 


! sodasa - Ma. * dvesatanipime - Simu. 
ˆ cha ceva - Syã, PTS. ” satthi cha ceva - Ma; 
3 vathatatham - Ma, PTS. satth1 ca cha ceva - Sya; satthi ca cha ceva - PTS. 
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LIÊN QUAN VIỆC CẮT BỚT, v.v...: 


1. Bao nhiêu điều liên quan uiệc cắt bớt? Bao nhiêu điều liên quan uiệc 
đập uỡ? Bao nhiêu điều lên quan uiệc móc ra? Bao nhiêu điều pactttiJa (chỉ 
Uì nguuên nhân ấu) không điều nào khác? 


2. Bao nhiêu sự đông ú của các tù khưu? Bao nhiêu sự đúng đắn (trong 
trường hợp ấu)? Bao nhiêu điều tốt đa? Bao nhiêu điều đầu biết đã được 
quụ định bởi đức Phật, uị thân quuến mặt trời? 


3. Sáu điều liên quan uiệc cắt bớt. Một điều liên quan uiệc đập uỡ. Một 
điều liên quan uiệc móc ra. Bốn điều pactti/a (chỉ uì nguUên nhân ấu) 
không điều nào khác. 


4. Bốn sự đồng ú của các tù khưu. Bảu sự đúng đắn (trong trường hợp 
ấu). Mười bốn điều Tốt đa.` Mười sáu điều “dầu btế†` đã được quụ định bởi 
đức Phật, u† thân quuến mặt trời. 


xxxx% 


ĐIỀU KHÔNG QUY ĐỊNH CHUNG, v.v...: 


1. Nai trăm hai mươi điều học của các tỳ khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Dposatha. 


2. Ba trăm lẻ bốn điều học của các tù khưu mí được đưa ra đọc tụng 
trong các lề Dposatha. 


3. Của các u† tù khưu có bốn mwơi sáu điều học là không được quụ định 
chung uới các tù khưu ri. Của các tù khưu mì có một trăm ba mươi điều là 
không được quụ định chung uới các uị† tù khưu. 


4. Một trăm bảu mươi sáu là không chung cho cả hai, một trăm bảu 
mươi bốn được thực hành bình đẳng cho cả hai (hội chúng ). 


5. Hattrăm hai mươi điều học của các uị tỳ khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, ngươi hãu lắng nghe các điều ấu theo như lời giảng 
giát. 

6. Bốn điêu parajtika, sanghadisesa là mười ba, điều anùJafa có hai, 
đúng ba rmnươti điều missaggu/a, 0uà chín mươi hai điều nhỏ nhặt, bốn điều 
paitdesamua, bảu mươi hai đu sekhiua. 


7. Và hat trăm hai mươi điều học nàu của các tù khưu được đưa ra đọc 
tụng trong các lề Uposatha. 


8. Ba trăm lẻ bốn điều học của các tù khưu nỉ được đưa ra đọc tụng 
trong các lề posatha, ngươi hãu lằng nghe các điều ấu theo như lời giảng 
giát. 

9. Tám điều parajika, sanghadisesa là mười báu, đúng ba mươi địề 


^^ 


nissaggta, uà luôn cả một trăm sáu mươi sáu được gọt là điều nhỏ nhặt. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


28, 


24. 


25. 


Attha patidesaniya pañca sattati sekhiya, 

tim satanI cattarime honti bhikkhunInam, 

sikkhapadan1 uddesam agacchanti uposathesu. 

Cha cattalisa bhikkhuũnam bhikkhunThi asadharana, 

te sunohi yatha katham.! 

Cha sanghadisesa dvTh1 aniyatehi” attha 

nissagsIyanI dvadasa te tehI honti vIsatI.? 

Dvavisati khuddaka cattaro patidesaniya, 

cha cattalisapime“ honti bhikkhũnam bhikkhunhi asadharana. 
Satam timsa ca” bhikkhuninam bhikkhuhi asadharana, 

te sunohi yatha katham.' 

ParajJikanl cattari sanghamha dasa nissare, 

nissagsiya dvadasa channavuti ca khuddaka attha patidesaniya; 
satam timsapime° honti bhikkhunInam bhikkhuh1 asadharana. 
Satam sattati chacceva” ubhinnam asadharana, 

te sunohIi yatha katham.' 

ParajIkanl cattarIi sanghadisesanI bhavanti solasa, 

aniyatanl ca dve honti nissaggiyani catuvIsatl. 

Satam attharasa ceva khuddakanl pavuccanti dvadasa patidesaniya, 
satam sattati cha cevapime”? honti ubhinnam asadharana. 
Satam sattati cattari ubhinnam samasikkhata, 

te sunohi yatha katham.' 

ParajJIkanl cattarIi sanghadisesani bhavanti satta, 

nissagsIyanl attharasa samasattati khuddaka pañcasattati sekhiya, 
satam sattati cattaripime” honti ubhinnam samasikkhata. 
Attheva paraJika ye durasada talavatthusamupama, 
pandupalaso puthusila sIsacchinnova so naro, 

talova matthaka chinno'"? aviru]hI bhavanti te. 

TevIsati sanghadisesa dve aniyata dve cattalisa nissaggiya, 
atthasiti satam pacittiya dvadasa patidesanya. 

Pañca sattati sekhiya thi samathehi sammanti, 

sammukha ca'' patiññaya tinavattharakena ca. 

Dve uposatha dve pavarana cattarI kammanl Jinena desita, 
pañceva uddesa cattaro'? bhavanti anaññatha, 

apattikkhandha ca bhavanti satta. 

Adhikarananl cattar1 sattahi samatheh1 sammanti, 

dvihI catuhi trhi kiecam ekena sammatl. 


x*xxxx% 


' vathãtatham - Ma, PTS, Simu 2. °timsã cime - Ma, Syã, PTS. 
ˆ dve aniyatehi - Ma, PTS. 7 cha ceva - Sya, PTS. 
3 tehi te honti visati - Syã. ° chaccevime - Ma; cha cevime - Syã, PTS. 
* chacattar1sä e ime - Ma; ° cattäri cime - Ma, Syã, PTS. 
chacattä]isa cime - Syã; '° matthakacchinno - Ma, Syã, PTS. 
chacattärIsa c ime - PTS. '! sammukhã va - Syã, PTS. 
” satam timsaã - Syä, PTS. 1ˆ caturo - Ma, Syã, PTS. 
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^^ 


10. Tám điều patidesarmunua, bảu mươi hai điều sekhia, là ba trăm lẻ 
bốn; các điều học nàu là của các tù khưu mì, được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Uposatha. 

11. Của các tù khưu có bốn rmươi sáu điều học không được quụ định 
chung uới các tù khưu mì, ngươi hãu lắng nghe các điều ấu theo như lời 
giảng giải. 

12. Sáu điều sanghadisesa, uớt hai điều anù/a là tám, thêm mười hai 
điều nissaggiua, chúng uới các điều ấu là hat mươi điều. 

13. Hai mươi hai đều nhỏ nhặt, bốn đu patidesamua, bốn mươi sáu 
điều nàu của các tù khưu là không được quụ định chung uới các tù khưu ni. 

14. Và của các tụ khưu mì có một trăm ba mươi điều học không được 
quụ định chung uới các tù khưu, ngươi hãu lắng nghe các điều ấu theo như 
lời giảng giải. 

15. Bốn điều parajka, mười đu ha hội chúng, mười hai điều 
nissaggiua, uà chín murơi sâu điều nhỏ nhặt, tám điều pa[tdesamua, rnột 
trăm ba mươi điều nàu của các tù khưu nì là không được quụ định chung 
Uới các tù khưu. 

16. Luôn cả một trăm bảu rnươi sáu điều là không chung cho cả hai, 
ngươi hãu lắng nghe các điều ấu theo như lời giảng giải. 

17. Bốn điều parajika, sanghadisesa là mười sáu điều, uà anu/ata là hai 
điều, nissaggtu/a hai mươi bốn điều. 

18. Và đúng mnột trăm mười tám điều được gọt là nhỏ nhặt, mười hai 
điều pat[idesamua, uà cả thả một trăm bảu mươi sáu điều này là không 
chung cho cả hai. 

109. Một trăm bảu mươi bốn điều là được thực hành bình đẳng đối uới 
cả hai, ngươi hãu lắng nghe các điều ấu theo như lời giảng giải. 

2o. Bốn điều parajka, các điều sanghadisesa là bdu, các điều 
nissaggiua là mười tám, đúng bả mươi điều nhỏ nhặt, báu mươi lắm điều 
sekhu/a, cả thảu một trăm bả murơi bốn điều nàu là được thực hành bình 
đẳng cho cả hai. 

21. Chính tám điều parajika là các điều uì phạm xấu xa, tương tợ như 
gốc câu thốt nốt, như chiếc lá úa uàng, như tảng đá bằng phẳng, như 
người đàn ông ấu có đầu đã bị chặt ha, như câu thốt nốt đã bị chặt ngọn, 
chúng không còn phát triển. 

22. Hai mươi ba đều sanghadisesa, hai đều anùJata, bốn mươi hai 
điều nissaggiua, một trăm tám Tnươi tám điều pacữtia, murười hai điều 
patidesamua. 

23. Bảu mươi lăm điều sekhiua, chúng được làm lắng dịu uới ba cách 
dàn xếp: uới sự hiện diện, như đã được thừa nhận, uà uiệc dùng cỏ che lấp. 

24. Bậc Chiến Thắng đã giảng giải uề hai lễ Uposatha, hai lễ Pauãrana, 
Uề bốn loạt hành sự, uà luôn cả năm cách tụng đọc, bốn cách cũng không 
khác, uà các nhóm tột là bảu. 

25. Bốn sự tranh tụng được làm lắng dịu uới bảu cách dàn xếp, uới hai 
cách, bốn cách, ba cách, còn nhiệm uự được làm lắng dịu uới một cách. 


x*xxxx% 
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1 


PARAJIKADI APATTI 


ParajJikanti yam vuttam tam sunohi yatha katham,' 
cuto paraddho bhattho ca saddhamma hiˆ niramkato, 
samvasop1° tahim natthi tenetam Tti vuccati. 


Sanghadisesoti yam vuttam tam sunohI yatha katham,' 
sanghova deti parIvasam mulaya patikassatl; 
manattam deti abbheti tenetam Iti vuccatI. 


Aniyatoti yam vuttam tam sunohI yatha katham,' 
aniyato na niyato anekamsikatam padam; 
tianamaññataram thanam aniyatoti pavuccati. 


Thullaccayanti yam vuttam tam sunohi yatha katham,' 
ekassa mule yo deseti yo ca tam patiganhatl; 
accayo tena samo natth1 tenetam Iti vuccatl. 


NÑissaggiyanti yam vuttam tam sunohi yatha katham,' 
sanghamaJJhe ganamaJJhe ekakasseva ekato; ° 
nissajIitvana deseti° tenetam 1t vuccail. 


Pacittiyanti yam vuttam tam sunohI yatha katham,' 
pateti kusalam dhammam ariyamaggamaparaJJhati; 
cittasammohanatthanam” tenetam I1ti vuccati. 


Patidesaniyanti yam vuttam tam sunohi yatha katham,' 
bhikkhUu aññatako santo kiccha laddhaya bhoJanam.? 
samam gahetva bhuñJeyya garayhanti pavuccatI. 


NÑimantanasu bhuñJantam” chandaya vosasatI tattha bhikkhuni," 
anivaretva tahim bhuñJe garayhanti pavuccati. 


Saddhacittam kulam gantva appabhogam analhiyam," 
agIlano tahim bhuñJe garayhanti pavucecat1. 


10. Yo ce araññe viharanto sasanke sabhayanake, 


11. 


yathatatham - Ma, PTS, Simu 2. 


aviditam tahim bhuñJe garayhanti pavuccatl. 
Bhikkhunl aññatikã santa yam paresam mamayitam, 


sappI telam madhu phanitam macchamamsam athopï° khiram; 
dadhiñca yam'"° viññapeyya bhikkhunI garayhapatta sugatassa sasane. 


® laddham yam bhojanam - PTS. 


ˆ“ sadđhammehi - Syã, PTS. ° bhuñjantã - Ma; bhuñjanto - Syä. 
3 niraäkato - Simu 2. '° bhikkhunim - Ma. 

* samväsopi ca - Syã; samväso ca - PTS.  analiyam - Ma. 

” ekasseva ca ekato - Ma. '* madhum - Ma, PTS. 

° nïissajitvä yam deseti - Syã. 3 atho - Ma, PTS. 


7 eittasammohanam thanam - PTS. 


'* đadhim sayam - Ma, Syã, PTS. 
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TỘI PARA.JIKA, v.v...: 


1. Điều nào được gọi là Tội parãÿjika,` ngươi hãu lắng nghe điều ấu theo 
như lời giảng giải. Là kẻ đã bị chết, đã bị thua trận, uà đã bị té ngã, bởi uì 
đã bị khước từ ra khỏi Chánh Pháp, ngaụ cả uiệc đồng cộng trú ở nơi ấu 
cũng không còn, uì thế điều nàu được gọi như uậu. 


2. Điều nào đã được gọi là tội sanghadisesa,` ngươi hãu lắng nghe điều 
ấu theo như lời giảng giải. Chính hột chúng ban cho hình phạt pariuasa, 
đưa uề lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt rmnanatta, 0à giải cho khỏi 
tội, uì thế điều nàu được gọt như uậu. 


3. Điều nào đã được gọi là Tội aniuata,` ngươi hãu lắng nghe điều ấu 
theo như lời giảng giải. Antuadta là không chắc chắn, là điều học không 
được xác định, là một sự kiện nào đó trong ba, nên được gọt là 'antJafa.` 


4. Điều nào đã được gọi là Tội thullaccaua,° ngươi hãu lắng nghe điều 
ấu theo như lời giảng giải. Vị nào khai trình tội ở chân của u‡ khác, uà uị 
nào ght nhận điều ấu, do đó sự ut phạm được yên lặng, không còn gâu hạt 
cho u‡ ấu, uì thế điều nàu được gọi như uậu. 


5. Điều nào đã được gọt là Tội mssaggia,`ngươi hấu lắng nghe điều â ấu 
theo như lời giảng giải. Ở gia hột chúng, ở giữa nhóm, đến chỉ mỗi một Uù, 
sau khixả bỏ rồi sám hối, uì thế điều nàu được gọt như uậu,. 


6. Điều nào đã được gọi là tội pacữtiua,` ngươi hãu lắng nghe điều ấu 
theo như lời giảng giải. Vị đánh rơi thiện pháp, đối nghịch lại Thánh đạo, 
có sự Tê mờ của tâm, uì thế đu nàu được gọi như uậu. 


7. Điều nào đã được gọi là Tội pafidesamua,° ngươi hãu lắng nghe điều 
ấu theo như lời giảng giải. Vị tỳ khưu trong khi không là thân quuến, đối 
UỚt UẬt thực của ut mủ khó nhọc tới thành đạt, sau khi tự mình nhận lãnh 
rồi thọ thực, được gọt đáng chê trách.' 


8. Giữa những uị được mời, trong lúc đang thọ thực, nơi ấu có u‡ tỳ 
khưu nì hướng dân theo Ú thích, sau khi không ngăn cản, uị thọ thực ở đó, 
được gọt đáng chê trách.' 


9. Sau khi đi đến gia đình có tâm tín thành, ít của cải, nghèo, 0} (tù 
khưu), không bệnh, thọ thực ở nơi ấu, được gọt đáng chê trách.` 


10. Nếu là u¿ đang sống ở khu rừng, có sự kửnh hoàng, có sự nguụ hiểm, 
không báo cho btfết, rồt thọ thực ở nơi ấu, được gọt đáng chê trách.' 


11. Tỳ khưu mì, trong khi không là thân quuến, đốt uớt uật được người 
khác ra thích là bơ lỏng, đầu ăn, mật ong, đường múa, cá thịt, rồi luôn cả 
sữa tươi, uà sữa đông, u‡ tù khưu rủ yêu cầu uật ấu phạm tột đáng chê 
trách trong giáo pháp của đức Thiện Thệ. 


103 


Vinauaprtake Pariuarapalhi 2 Gathasangamikam 


12. Dukkatanti yam vuttam tam sunoh1 yatha katham,' 
aparaddham viraddhañca khalitam yañca dukkatam. 


13. Yam manusso kare papam avi va yadl va raho, 
dukkatanti pavedenti tenetam Tti vuccatl. 


14. Dubbhasitanti yam vuttam tam sunohi yatha katham,' 
dubbhasitam durabhattham sankilitthañca yam padam; 
vañca viññu garahanti tenetam ïti vuccati. 


15. Sekhiyanti yam vuttam tam sunohI yatha katham,' 
sekhassa sikkhamanassa uJ]umagganusarino. 


16. Adipetam' caranañca mukham samyamasamvwaro,? 
sikkha etadis1° natthi tenetam Iti vuccati. 


17. Channamativassati vivatam nativassaH, 
tasma channam vivaretha evam tam nativassat1. 


18. Gati miganam pavanam akaso pakkhinam gati, 
vibhavo gati dhammanam nibbanam arahato gati.° 


Gathäsanganikam nitthitam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Satta nagaresu pañfñattam? vipatti caturopI ca, 
bhikkhunam bhikkhuninañca sadharana asadharana; 
sasananugsahaya? gathasanganikam Idan t1. 


--ooOOO-- 
! ãdi cetam - Ma, Syã, PTS. * sat tỉ - Ma, Syã, PTS. 
° saññamasamvaro - Ma, Syã. ” paññattä - Ma, Syã. 
” etadisa - Sya. ° sasanam anugsahãäya - Ma, Syã, PTS. 
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^^. 


12. Điều nào đã được gọi là tội dukkata,` ngươi hãu lắng nghe điều ấu 
theo như lời giảng giải. Sự uiệc đã bị thua trận, đã bị thất bạt, uà đã bị lồi 
lâm là tội dukkata. 


13. Người làm điều ác ấu công khai hoặc là kín đáo, người ta tuuên bố 
là dukkata,°uì thế điều nàu được gọt như uậu. 


14. Điều nào đã được gọi là tội dubbhasửa,` ngươi hãu lắng nghe điều 
ấu theo như lời giảng giải. Câu nót nào là ác khẩu, được nói lên sát quấu, 
uà hoàn toàn bị ô nhiễm, uà điều nào các bậc trì thức chê trách, uì thế điều 
nàu được gọt như uậu. 


15. Điều nào đã được gọi là Tội sekhiua,` ngươi hãu lắng nghe điều ấu 
theo như lời giảng giát. (Đâu) là dành cho 0ì hữu học, đang còn học tập, 
đang tiến theo con đường thẳng tắp. 


16. Và sự thực hành nàu là uiệc trước tiên, đứng đầu, là sự kiểm soát, 
Uuà thu thúc, sự học tập như uầu là không có, uì thế điều nàu được gọt như 
UậU. 


17. Nước rnưa bị uăng lại ở uật đã được che đậu, không uấng lại ở uật 
đã được mở ra. Vì thế, hầu mở ra uật đã được che đậu, như uậu, ở uật ấu 
nutớc mưa không uăng lạt. 

18. Núi rừng là cảnh gưới của các loài thú uật, không gian là cảnh giới 
của các loài có cánh, biến hoại là cảnh giớt của các pháp (hữu uÙ, Nữ Bàn 
là cảnh giới của bậc A-la-hán. 

Dứt Sưu Tập về Các Bài Kệ. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Ở trong bảu thành phố, điều đã được quụ định uà bốn sự hư hỏng, các 
điều quụ định chung uà riêng của các tù khưu uà của các tỳ khưu 1m, 


chương “Sưu Tập Các Bài Kệ nàu nhằm nâng đỡ giáo pháp. 


-OOOOO-- 
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ADHIKARANABHEDO 


I.ẮCattari adhikaranam: vivadadhikaranam, anuvadadhikaranam, 
apattadhikaranam, kiccadhikaranam. Imanl cattari adhikaranan1. 


Imesam catunnam adhikarananam kati ukkota? Imesam catunnam 
adhikarananam  dasa ukkota: vivadadhikaranassa dve ukkofa, 
anuvadadhikaranassa cattaro ukkota, apattadhikaranassa tayo ukkotfa, 
kiccadhikaranassa eko ukkoto. Imesam catunnam adhikarananam Ime dasa 
ukkota. 


2a. Vivadadhikaranan ukkoteno kati samathe ukkotet? 
Anuvadadhikaranam ukkotento kati samathe ukkoteti? 
Apattadhikaranam ukkotento kati samathe ukkoteti? 
Kiccadhikaranam ukkotento kati samathe ukkoteti? 


Vivadadhikaranam ukkotento dve samathe ukkoteti. 
Anuvadadhikaranam ukkotento cattaro samathe ukkoteti. 
Apattadhikaranam ukkotento tayo samathe ukkotetI. 


Kiccadhikaranam ukkotento ekam samatham ukkotet1. 


3. Kati ukkota, katilhakarehi ukkotanam pasavatl, katihangehi 
samannagato puggalo adhikaranam ukkotetl, kati puggala adhikaranam 
ukkotento apattim apajJatI. 


Dvadasa ukkota, dasahakarehi ukkotanam pasavati. Catuhangehi 
samannagato pugsalo adhikaranam ukkoteti. Cattaro puggala adhikaranam 
ukkotento apattim apaJJantl. 


4. Katame dvadasa ukkota? Akatam kammam, dukkatam kammam, puna 
katabbam kammam, anihatam, dunnihatam, puna nïhanitabbam, 
avinicchitam,  duvinicchitam, puna vinicchitabbam, avupasantam, 
duvupasantam, puna upasametabbanti. Ime dvadasa ukkota. 


5. Katamehi dasahakarehi ukkotanam pasavati? Tattha JjJatakam 
adhikaranam ukkoteti, tattha Jatakam vũpasantam adhikaranam ukkotetl, 
antaramagse adhikaranam ukkoteti, antaramagge vupasantam adhikaranam 
ukkotet, tattha gatam adhikaranam ukkotetl, tattha gatam vupasantam 
adhikaranam ukkotetl, sativinayam ukkoteti, amulhavinayam ukkoteti, 
tassapapIyyasikam ukkoteti, tinavattharakam ukkoteti. Imehi dasahakarehi 
ukkotanam pasavati. 
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PHÂN TÍCH SỰ TRANH TỤNG: 


1. Bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Đây là bốn sự tranh tụng. 


Bốn sự tranh tụng này có bao nhiêu cách khơi dậy? - Bốn sự tranh tụng 
này có mười cách khơi dậy: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có hai cách 
khơi dậy, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách có bốn cách khơi dậy, sự 
tranh tụng liên quan đến tội có ba cách khơi dậy, và sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có một cách khơi dậy. Đây là mười cách khơi dậy của bốn sự 
tranh tụng này. 


2. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì (vị ấy) 
khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách thì (vị ấy) khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi 
dậy sự tranh tụng liên quan đến tội thì (vị ấy) khơi dậy bao nhiêu cách dàn 
xếp? Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì (vị ấy) 
khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? 


— Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì (vị ấy) khơi 
dậy hai cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách thì (vị ấy) khơi dậy bốn cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng 
liên quan đến tội thì (vị ấy) khơi dậy ba cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì (vị ấy) khơi dậy một cách dàn xếp. 


3. Có bao nhiêu sự khơi dậy? VỊ tạo ra sự khơi dậy với bao nhiêu biểu 
hiện? Người khơi dậy sự tranh tụng có bao nhiêu yếu tố? Bao nhiêu người vi 
phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng? 


- Có mười hai sự khơi dậy. VỊ tạo ra sự khơi dậy với mười biểu hiện. 
Người khơi dậy sự tranh tụng có bốn yếu tố. Bốn hạng người vi phạm tội 
trong khi khơi dậy sự tranh tụng. 


4. Mười hai sự khơi dậy là gì? - Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được thực hiện sai, hành sự cần được thực hiện lại, chưa được hoàn tất, đã 
được hoàn tất sai, cần được hoàn tất lại, chưa được quyết định, đã được 
quyết định sai, cần được quyết định lại, chưa được giải quyết, đã được giải 
quyết sai, cần được giải quyết lại. Đây là mười hai sự khơi dậy. 


5. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười biểu hiện gì? - VỊ khơi dậy sự tranh tụng 
tại chỗ đã sanh khởi, vị khơi dậy sự tranh tụng đã được giải quyết tại chỗ đã 
sanh khởi, vị khơi dậy sự tranh tụng (khi đang đi) nửa đoạn đường, vị khơi 
dậy sự tranh tụng đã được giải quyết (khi đang đi) nửa đoạn đường, vị khơi 
dậy sự tranh tụng khi đã đến nơi ấy, vị khơi dậy sự tranh tụng đã được giải 
quyết khi đã đến nơi ấy, vị khơi dậy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, vị khơi 
dậy hành xử Luật khi không điên cuồng, vị khơi dậy (hành xử Luật) theo tội 
của vị ấy, vị khơi dậy cách dùng cỏ che lấp. VỊ tạo ra sự khơi dậy với mười 
biểu hiện này. 
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6. Katamehi catuhangehi samannagato puggalo adhikaranam ukkoteti? 
Chandagatim gacchanto adhikaranam ukkoteti, dosagatm —pe— mohagatim 
—pe— bhayagatim gacchanto adhikaranam ukkotetl Imehi catuhangehi 
samannasato pugsalo adhikaranam ukkotetl. 


7. Katame cattaro puggala adhikaranam ukkotento apattim apajJjanH? 
Tadahupasampanno ukkoteti ukkotanakam pacittiyam, agantuko ukkoteti 
ukkotanakam pacitiyam, karako ukkotei ukkotanakam pacittiyam, 
chandadayako ukkotet ukkotanakam paclttiyam. Ime cattaro puggala 
adhikaranam ukkotento apattim apajJJanti. 


x*xxxx*% 


ADHIKARANANIDANADAYO 


1. Vivadadhikaranamn kimnidanam, kimsamudayam, kimJatikam, 
kimpabhavam, kimsambharam, kimsamutthanam? Anuvadadhikaranam 
kimnidanam, kimsamudayam, kimjatikam, kimpabhavam, kimsambharam, 
kimsamutthanam?  Apattadhikaranam, kimnidanam, kimsamudayam, 
kimJatikam, kimpabhavam, kimsambharam, kimsamutthanam? 
Kiccadhikaranam, kimnidanam, kimsamudayam, kimJatikam, kứmpabhavam, 
kimsambharam, kimsamutthanam? 


Vivadadhikaranam vivadanidanam, vivadasamudayam, vivadaJatikam, 


vivadappabhavam, vivadasambharam, vivadasamutthanam. 
Anuvadadhikaranam anuvadanidanam, anuvadasamudayam, 
anuvadajatikam, anuvadappabhavam, anuvadasambharam, 


anuvadasamutthanam. Apattadhikaranam äpattinidanam, äpattisamudayam, 
apattiJatkam, apattippabhavam, apattisambharam, apattisamutthanam. 
Kiccadhikaranam kiecanidanam,' kiceasamudayam, kiccaJatikam, 
kieeappabhavam, kiccasambharam, kiecasamutthanam. 


2. Vivadadhikaranaam kimnidanam, kimsamudayam, kimJatikam, 
kimpabhavam, kimsambharam, kimsamutthanam? Anuvadadhikaranam 


-_pe—- Apattadhikaraaam _—pe_- Kiccadhikaraaam kimnidanam, 
kimsamudayam, kimJatikam, kimpabhavam, kimsambharam, 
kimsamutthanam? 


' kiecayanidanam - Ma. 
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6. Vị khơi dậy sự tranh tụng có bốn yếu tố gì? - VỊ khơi dậy sự tranh tụng 
trong khi thiên vị vì ưa thích, —(như trên)— vì sân hận, —(như trên)— vì sĩ 
mê, vị khơi dậy sự tranh tụng trong khi thiên vị vì sợ hãi. VỊ khơi dậy sự tranh 
tụng có bốn yếu tố này. 


7. Bốn hạng người nào vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng? - Vị 
đã được tu lên bậc trên vào chính ngày ấy khơi dậy (sự tranh tụng) vi phạm 
tội pacfiua có liên quan đến việc khơi dậy; vị vãng lai khơi dậy vi phạm tội 
pacữtia có liên quan đến việc khơi dậy; vị là người chủ động khơi dậy vi 
phạm tội pacữtia có liên quan đến việc khơi dậy; vị trao ra sự tùy thuận 
khơi dậy vi phạm tội pacffiya có liên quan đến việc khơi dậy. Bốn hạng 
người này vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng. 


x*xxxx% 


SỰ MỞ ĐẦU, v.v... CỦA TRANH TỤNG: 


1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là sự 
sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là 
nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến tội có điều gì là sự mở đầu, có 
điều gì là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có 
điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là 
sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là 
nguồn sanh khởi? 


- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có tranh cãi là sự mở đầu, có tranh 
cãi là sự phát sanh, có tranh cãi là sự sanh lên, có tranh cãi là sự hiện khởi, có 
tranh cãi là sự cốt yếu, có tranh cãi là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách có khiển trách là sự mở đầu, có khiển trách là sự phát 
sanh, có khiển trách là sự sanh lên, có khiển trách là sự hiện khởi, có khiển 
trách là sự cốt yếu, có khiển trách là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên 
quan đến tội có tội vi phạm là sự mở đầu, có tội vi phạm là sự phát sanh, có 
tội vi phạm là sự sanh lên, có tội vi phạm là sự hiện khởi, có tội vi phạm là sự 
cốt yếu, có tội vi phạm là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ có nhiệm vụ là sự mở đầu, có nhiệm vụ là sự phát sanh, có nhiệm 
vụ là sự sanh lên, có nhiệm vụ là sự hiện khởi, có nhiệm vụ là sự cốt yếu, có 
nhiệm vụ là nguồn sanh khởi. 


2. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách —(như trên)— Sự tranh tụng liên quan đến tội —(như trên)— Sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự 
phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự 
cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? 
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Vivadadhikaranaam  hetunidanam, hetusamudayam, hetuJatikam, 
hetuppabhavam, hetusambharam, hetusamutthanam. Anuvadadhikaranam 


-pe—- Apattadhikaranaam _—pe_- Kiccadhikaranaan hetunidanam, 
hetusamudayam, hetuJatikam, hetuppabhavam, hetusambharam, 
hetusamutthanam. 


3. Vivadadhikaranam kimnidanam, kimsamudayam, kimjatikam, 
kimpabhavam, kimsambharam, kimsamutthanam? Anuvadadhikaranam 
-_pe—- Apattadhikaranaam _—pe_- Kiccadhikaraaam kimnidanam, 
kimsamudayam, kimJatikam, kimpabhavam, kimsambharam, 
kimsamutthanam? 


Vivadadhikaranam paccayanidanam, paccayasamudayam, 
paccayaJatikam, paccayappabhavam, paccayasambharam, 
paccayasamutthanam. Anuvadadhikaranam —pe— Apattadhikaranam —pe— 
Kiccadhikaranam paccayanidanam, paccayasamudayam, paccayaJatikam, 
paccayappabhavam, paccayasambharam, paccayasamutthanam. 


x*xxxx% 


ADHIKARANAMULADAYO 


1. Catunnam adhikarananam kati mulani, kati samutthana? Catunnam 
adhikarananam tettimsa mulanl, tettmsa samutthana. 


2a. Catunnamn  adhikaraaanam  katamani tetimsa mulani? 
Vivadadhikaranassa dvadasa mulanl, anuvadadhikaranassa cuddasa mulani, 
apattadhikaranassa cha mulani, kiccadhikaranassa ekam mulam sangho. 
Catunnam adhikarananam 1manl tettimsa mulãn1. 


3... Catunnam  adhikarananam  katame tetimsa samutthana? 
Vivadadhikaranassa attharasa bhedakaravatthuni samutthana, 
anuvadadhikaranassa catasso vipattiyo samutthana, apattadhikaranassa satta 
apatikkhandha' samutthana, kiccadhikaranassa cattari kammani 
samutthana. Catunnam adhikarananam 1me tettimsa samutthana. 


ADHIKARANAPACCAYAPATTI 
1. Vivadadhikaranam apattanapatti tí? Vivadadhikaranam na apattI. 


Kim pana vivadadhikaranapaccaya äpattim ãpajjeya tỉ? Ama, 
vivadadhikaranapaccaya apattim apaJJeyya. 


! sattapattikkhandha - Ma, PTS. 
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- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có nhân là sự mở đầu, có nhân là 
sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự 
cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách 
—(như trên)— Sự tranh tụng liên quan đến tội —(như trên)— Sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát sanh, có 
nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là 
nguồn sanh khởi. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách —(như trên)— Sự tranh tụng liên quan đến tội —(như trên)— Sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự 
phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự 
cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có duyên là sự mở đầu, có duyên 
là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là 
sự cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách —(như trên)— Sự tranh tụng liên quan đến tội —(như trên)— Sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát 
sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt 
yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. 


x*xxxx% 


ĐIỀU CĂN BẢN, v.v... CỦA TRANH TỤNG: 


1. Bốn sự tranh tụng có bao nhiêu điều căn bản, có bao nhiêu nguồn sanh 
khởi? - Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản, có ba mươi ba nguồn 
sanh khởi. 

2. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản gì? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi có mười hai điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách có mười bốn điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến tội có sáu 
điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có một điều căn bản là 
hội chúng. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản này. 

3. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba nguồn sanh khởi gì? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi có mười tám sự việc gây ra chia rẽ là nguồn sanh khởi, 
sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có bốn sự hư hỏng là nguồn sanh 
khởi, sự tranh tụng liên quan đến tội có bảy nhóm tội là nguồn sanh khởi, sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có bốn hành sự là nguồn sanh khởi. Bốn 
sự tranh tụng có ba mươi ba nguồn sanh khởi này. 


x*xxxx% 


TỘI VI PHẠM LÀ DUYÊN CỦA TRANH TỤNG: 


1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tội vi phạm hay không là tội vi 
phạm? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không? — 
Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


II 


Vinauaprtake Pariuarapali 2 Adhikaranabhedo 


Vivadadhikaranapaccaya kati apattiyo apaJJati? Vivadadhikaranapaccaya 
dve apattiyo apaJjali: upasampannam omasat apatti pacittyassa, 
anupasampannam omasati apatti dukkatassa. Vivadadhikaranapaccaya Ima 
dve apattiyo apaJJatI. 


2. Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattiyo bhaJanti, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam apattikkhandhanam 
kathi apattikkhandhehi sangahrta,' channam apattisamutthananam katihi 
samutthanehi samutthahanti,? kathi adhikaranehi katisu thanesu katrhi 
samathehi sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam ekam vipattim bhaJanti: acaravipattim. 
Catunnam adhikarananam apattadhikaranam, sattannam 
apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita: siya 
pacitiyapattikkhandhena siya  dukkatapatikkhandhena.  Channam 
apattisamutthananam thị samutthanehi samutthahanti' Ekena 
adhikaranena kiccadhikaranena, tisu thanesu: sanghamaJjhe ganamaJjhe 
puggalassa santike, thi samathehi sammanti: siya sammukhavinayena ca 
patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


3. Anuvadadhikaranam apattanapatti t? Anuvadadhikaranam na apattI. 


Kimpana anuvadadhikaranapaccaya ãpatim ãpajjeya tỉ? Ama, 
anuvadadhikaranapaccaya apattim apa]JJeyya. 


Anuvadadhikaranapaccaya kat apattiyo apajJai? Anuvadadhikarana- 
paccaya tisso apattiyo apajJJati: bhikkhum amulakena paraJikena dhammena 
anuddhamseldi  apati sanghadisesassa amulakena sanghadisesena 
anuddhamseti apatti pacittiyassa, amulakaya acaravipattiya anuddhamseti 
apatti dukkatassa. Anuvadadhikaranapaccaya Ima tisso apattiyo apaJJat. 


4. Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanH, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam apattikkhandhanam 
kathi apattikkhandhehi sangahita, channam apattisamutthananam katihi 
samutthanehi samutthahanti,!' kathi adhikaranehi katisu thanesu kathi 
samathehi sammanti? 


Ta apattiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhaJanti: siya s1lavipattim, 
siya acaravipattim. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam, sattannam 
apattikkhandhanam thi apattikkhandhehi sangahIta: siya 
sanghadisesapattikkhandhena  siya  pacittiyapattikkhandhena,  siya 
dukkatapattikkhandhena. Channam apattisamutthananam thi samutthanehi 
samutthahanti.' Ya ta apattiyo garuka ta apattiyo? ekena adhikaranena, 
kiccadhikaranena, ekamhi thane sanghamaJjJhe, dvihi samathehi sammanti:? 
sammukhavinayena ca, patlññatakaranena ca. Ya ta apattiyo lahuka, ta 
apattiyo ekena adhikaranena kiccadhikaranena, tisu thanesu: sanghamaJJhe 
ganamajjhe puggalassa santike, thí samathehi sammanti:  siya 
sammukhavinayena ca patiññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca 
tinavattharakena ca. 


' sangahitã - Ma, Syã, PTS; evam sabbattha.  ”yä sã äpattiyo garukã sã ãpattiyo - Syã, PTS. 
? samutthanti - Ma, PTS, evam sabbattha. * sammati - Syã, PTS. 
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Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? — 
Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: Xúc phạm vị 
đã tu lên bậc trên phạm tội pacữfia, xúc phạm người chưa tu lên bậc trên 
phạm tội dukkata. Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm 
hai tội này. 

2. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự 
tranh tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

- Các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là 
sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến tội 
trong bốn sự tranh tụng, vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm 
tội pacữtù/a, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội. Được được làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi: ở giữa hội chúng, ở giữa 
nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; với ba cách dàn xếp: có thể bằng 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tội hay không là tội vi phạm? 
- Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không? 
- Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm bao nhiêu tội? 
— Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba tội: Bôi nhọ 
vị tỳ khưu về tội para7ka không có nguyên cớ phạm tội sanghadisesa, bôi 
nhọ về tội sanghadisesa không có nguyên cớ phạm tội pacftu/a, bôi nhọ với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkata. Do duyên sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách vi phạm ba tội này. 

4. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự tranh 
tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

- Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp 
vào sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào ba nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghadisesa, có thể là nhóm tội 
pacữtia, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội. Các tội nào là nặng, các tội ấy được làm lắng dịu 
bằng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là 
ở giữa hội chúng, với hai cách dàn xếp là bằng hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Các tội nào là nhẹ, các tội ấy được 
làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; 
ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; 
với ba cách dàn xếp: có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 
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5. Apattadhikaranam ãäpattanapatti tỉ? Apattadhikaranam apatti.! 

Kimpana ãpattadhikaranapaccaya äpatim apajjeyya tỉ? Ama, 
apattadhikaranapaccaya apattim apa]JJeyya. 

Apattadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati? Apattadhikaranapaccaya 
catasso apatiyo apajjJaH: bhikkhun Janam parajikam dhammam” 
paticchadeti apatti paraJikassa, vematika paticchadeti apatti thullaccayassa, 
bhikkhu sanghadisesam paticchadeti apatti pacittiyassa, acaravipatim 
paticchadeti apatti dukkatassa apattadhikaranapaccaya Ima catasso apattiyo 
apaJJat. 


6. Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanH, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam apattikkhandhanam 
kathi apattikkhandhehi sangahita, channam apattisamutthananam katihi 
samutthanehi samutthahanti, kathi adhikaranehi katilsu thanesu katthi 
samatheh1 sammanti? 

Ta apattiyo catunnam vipattIinam dve vipattiyo bhaJanti: siya silavipattim, 
siya acaravipattim. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam, sattannam 
apattikkhandhanam catuh apattikkhandhehi sangahnta: siya 
paraJIkapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siya 
pacitiyapattikkhandhena siya  dukkatapatikkhandhena. Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato 
ca cIttato ca samutthahanti. Ya sa apatti anavasesa sa apatti na katamena 
adhikaranena na katamamhi thane na katamena samathena sammati. Yã ta 
apattiyo lahuka ta apattiyo ekena adhikaranena: kiccadhikaranena, tIsu 
thanesu: sanghamajjhe, ganamajjhe, puggalassa santike, thi samathehi 
sammantil: siya sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca, siya 
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


7. Kiccadhikaranam apattanapattI tï? Kiecadhikaranam nãpatH1. 

Kimpana kiccadhikaranapaccay3 apatim ãpajjeya ti? Ama, 
kiecadhikaranapaccaya apattim apa]JJeyya. 

Kiccadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati? Kiccadhikaranapaccaya 
pañca apattiyo apajJjal: ukkhitanuvatika bhikkhun yava tatyam 
samanubhasanaya nappatinissajJjati ñattiya dukkatam, dvihi kammavacahi 
thullaccaya, kammavacapariyosane apatti parajikassa, bhedakanuvattaka 
bhikkhu? yavataiyam samanubhasanaya nappatinissalJjani apatti 
sanghadisesassa papikaya dithya vyavataiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJjanti apatti pacittiyassa. Kiccadhikaranapaccaya Ima pañca 
apattiyo apaJJat1. 


8. Ta apattiyo catunnam vipatinam kati vipattiyo bhaJanti, catunnam 
adhikarananam katamam adhikaranam, sattannam apattikkhandhanam 
kathi apattikkhandhehi sangahita, channam apattisamutthananam katihi 
samutthanehi samutthahanti, kathi adhikaranehi katilsu thanesu katthi 
samatheh1 sammanti? 


' ãpattadhikaranam na ãpatti - Syã. 
ˆ bhikkhũ itisaddo PTS natthi. 3 pãrajikadhammam ajjhãpannam - Syã. 
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5. Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm hay không là tội vi phạm? 
- Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội không? - Có, có 
thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bao nhiêu tội? - Do 
duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu ni trong 
khi biết tội para/ika vẫn che giấu bị phạm tội para7/ika, có sự hoài nghỉ rồi 
che giấu phạm tội thullaccaua, vị tỳ khưu che giấu tội sanghadisesa phạm tội 
pacữtiua, che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkata. Do duyên sự 
tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bốn tội này. 


6. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự 
tranh tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

- Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp 
vào sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào bốn nhóm 
tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para7ika, có thể là nhóm tội 
thullaccaua, có thể là nhóm tội pacữtia, có thể là nhóm tội dukka‡a. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân 
do khẩu và do ý. Tội nào là không còn dư sót, tội ấy không được làm lắng dịu 
bằng sự tranh tụng nào, không ở nơi nào, không với cách dàn xếp nào. Các tội 
nào là nhẹ, các tội ấy được làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc 
trong sự hiện diện của một vị; với ba cách dàn xếp: có thể bằng hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bằng hành 
xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


7. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là tội vi phạm hay không là tội vi 
phạm? - Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là tội vi phạm. 

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không? — 
Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm bao nhiêu tội? — 
Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội: VỊ tỳ khưu 
ni xu hướng theo vị bị phạt án treo vẫn không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần 
thứ ba: do lời đề nghị phạm tội dukkata, do hai lời tuyên ngôn hành sự phạm 
các tội fhulÏaccaya, vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội para/ika; 
các vị tỳ khưu ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng) vẫn không dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba phạm tội sanghadisesa; các vị văn không dứt bỏ tà kiến ác 
với sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội pacữtu/a. Do duyên sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội này. 


8. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự tranh 
tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 
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Ta apatiyo catunnam vipatinam dve vipattiyo bhajanH: 
sya slavipatim siya acaravipatim. Catunnam  adhikarananam 
apattadhikaranam. Sattannam apattikkhandhanam pañcahi 
apattikkhandhehi sangahia: siya parajikapattikkhandhena,  siya 
sanghadisesapattikkhandhena, siya thullaccayapattikkhandhena, siya 
pacitiyapattikkhandhena, siya dukkatapattikkhandhena Channam 
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti: kayato ca vacato 
ca cittato ca samutthahanti. Ya sa apatti anavasesa, sa apatti na katamena 
adhikaranena na katamamhi thane na katamena samathena sammati. Ya sa 
apattIi garuka, sa apatti ekena adhikaranena kiccadhikaranena, ekamhi thane 
sanphamajjhe, dvihi samathehi sammati: sammukhavinnayena ca 
patlññatakaranena ca. Ya ta apattiyo lahuka, ta apattiyo ekena adhikaranena 
kiccadhikaranena, tisu thanesu: sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa 
santike, Hhi samathehi sammant: siya sammukhavinayena ca 
patlññatakaranena ca, siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


x*xxxx% 


ADHIKARANADHIPPAYO 


1. Vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam, hoti apattadhikaranam, 
hoti kiccadhikaranam? 


Vivadadhikaranaam na hot anuvadadhikaranam, na hoti 
apattadhikaranam, na hoti kiccadhikaranam. Apica vivadadhikaranapaccaya 
hot anuvadadhikaranam, hoti apattadhikaranam, hoti kiccadhikaranam. 
Yatha katham viya? Idha bhikkhu vivadanti dhammoti va adhammoti va 
—pe— dutthullapatH ti va, adutthullapatii ti va, yam tattha bhandanam 
kalaho viggaho vivado nanavado aññathavado vipaccayataya voharo 
medhagam, Idam vuccati vivadadhikaranam. Vivadadhikarane sangho 
vivadati vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam. 
Anuvadamano apattim apajjati apattadhikaranam. Taya apatiya sangho 
kammam karotl kiccadhikaranam. Evam vivadadhikaranapaccaya hoti 
anuvadadhikaranam, hoti apattadhikaranam, hoti kiceadhikaranam. 


2. Anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam, hoti kiccadhikaranam, 
hoti vivadadhikaranam? 


Anuvadadhikaranam na hoti apattadhikaranam, na hoti kiceadhikaranam, 
na hot vivadadhikaranam. ApI ca anuvadadhikaranapaccaya hoti 
apattadhikaranam, hoti kiccadhikaranam, hoti vivadadhikaranam. Yatha 
katham viya? 
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- Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là hư hỏng về giới, có thể là hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào năm nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội para/ika, có thể là nhóm tội 
sanghadisesa, có thể là nhóm tội thullaccaua, có thể là nhóm tội pacữfiua, có 
thể là nhóm tội dukka†a. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý. Tội nào là không còn dư 
sót, tội ấy không được làm lắng dịu với sự tranh tụng nào, không ở nơi nào, 
không bằng cách dàn xếp nào; tội nào là nặng, tội ấy được làm lắng dịu bằng 
một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là ở 
giữa hội chúng, với hai cách dàn xếp là bằng hành xử Luật với sự hiện diện và 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Các tội nào là nhẹ, các tội ấy được 
làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; 
ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; 
với ba cách dàn xếp: có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và 


cách dùng cỏ che lấp. 
xxxx% 


CHỦ Ý CỦA SỰ TRANH TỤNG: 


1. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, là sự tranh tụng liên quan đến tội, là sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, không là sự tranh tụng liên quan đến tội, không là sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách, có tranh tụng liên quan 
đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy là thế nào? — Ở đây, 
các tỳ khưu tranh cãi rằng: “Đây là Pháp,` hoặc “Đâu không phải là Pháp, 
—(như trên)— hoặc “Tội xấu xa, hoặc “Tội không xấu xa.` Ở đấy, việc nào là 
sự xung đột, gây gõ, tranh luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, 
sự nói lời khiêu khích, sự cãi vã, việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, hội chúng tranh 
cãi; là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị 
vi phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện 
hành sự; là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách, có tranh tụng 
liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là như thế. 


2. Có phải sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là sự tranh tụng liên 
quan đến tội, là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi? 

- Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không là sự tranh tụng liên 
quan đến tội, không là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, không là sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Như vậy là thế nào? 
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Idha bhikkhu bhikkhum anuvadanti silavipattiya va acaravipattya va 
ditthivipattiya va ajivavipattiya va, yo tattha anuvado anuvadana anullapana 
anubhanana anusampavankata abbhussahanata anubalappadanam, Idam 
vuccai anuvadadhikaranam. Anuvadadhikarane sangho vivadati 
vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam. 
Anuvadamano apattim apajjati apattadhikaranam. Taya apattya sangho 
kammam karoti kiccadhikaranam. Evam anuvadadhikaranapaccaya hoti 
apattadhikaranam, hoti kiccadhikaranam, hoti vivadadhikaranam. 


3. Apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam, hoti vivadadhikaranam, hoti 
anuvadadhikaranam? 


Apattadhikaranam na hoti kiccadhikaranam, na hoti vivadadhikaranam, 
na hot anuvadadhikaranam. Apl ca apattadhikaranapaccaya hoti 
kiccadhikaranam, hoti vivadadhikaranam, hoti anuvadadhikaranam. Yatha 
katham viya? Pañcapil apattikkhandha apattadhikaranam, sattapl 
apatikkhandha apattadhikaranam, Idam vuccat apattadhikaranam. 
Apattadhikarane sangho vivadati vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadati 
anuvadadhikaranam. Anuvadamano apattim apajJJai apattadhikaranam. 
Taya apatiya sangho kammam karoi kiccadhikaranam. Evam 
apattadhikaranapaccaya hoti kiccadhikaranam, hoti vivadadhikaranam, hoti 
anuvadadhikaranam. 


4. Kiecadhikaranam hoti vivadadhikaranam, hoti anuvadadhikaranam, 
hoti apattadhikaranam? 


Kiccadhikaranam na hot vivadadhikaranam, na hoti 
anuvadadhikaranam, na hotI apattadhikaranam. Ap ca 
kiccadhikaranapaccaya hoti vivadadhikaranam, hoti anuvadadhikaranam, 
hot apattadhikaranam. Yatha katham viya? Ya sanghassa kiccayata 
karamyata apalokanakammam  ñattikammam ñattidutiyakammam 
ñatticatutthakammam, Idam vuccat kiccadhikaranam. Kiccadhikarane 
sangho vivadati vivadadhikaranam. Vivadamano anuvadati 
anuvadadhikaranam. Anuvadamane apatim apalJjat apattadhikaranam. 
Taya apatiya sangho kammam karoi kiccadhikaranam. Evam 
kiccadhikaranapaccaya hoti vivadadhiranam, hoti anuvadadhikaranam, hoti 
apattadhikaranam. 
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— Ở đây, các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng vì giới, hoặc với sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng. Ở đấy, việc nào là sự khiển trách, xoi mói, buộc tội, chỉ 
trích, moi móc, xúi giục, khích động, việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. Trong tranh tụng liên quan đến khiến trách, hội chúng tranh 
cãi; là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi khiển trách, có vị 
vi phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện 
hành sự; là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi là như thế. 


3. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tội là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tội không là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, không là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không là sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan 
đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Như vậy là thế nào? — 
Năm nhóm tội là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội là tranh tụng liên 
quan đến tội; việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan đến tội. Trong tranh 
tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi; là có tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách; là có tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị phạm tội; là có tranh tụng liên 
quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành sự; là có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên 
quan đến khiển trách là như thế. 


4. Có phải sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, là sự tranh 
tụng liên quan đến tội? 

- Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không là sự 
tranh tụng liên quan đến tội. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiến trách, có tranh tụng liên quan đến tội. Như vậy là thế nào? - Việc gì cần 
phải hoàn thành, cần phải thực thi, là hành sự với lời công bố, là hành sự với 
lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, là hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư của hội chúng; việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. Trong tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, hội chúng tranh cãi; là 
có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách; 
là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị phạm 
tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành sự; 
là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội là như thế. 
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PUCCHAVISSA.J)JANAVARO 


1. Yattha sativinayo tattha sammukhavinayo, yattha sammukhavinayo 
tattha sativinayo, yattha amulhavinayo tattha sammukhavinayo, yattha 
sammukhavinayo tattha amulhavinayo, yattha patiññatakaranam tattha 
sammukhavinayo, yattha sammukhavinayo tattha patiññatakaranam, yattha 
yebhuyyasika tattha sammukhavmayo, yattha sammukhavinayo tattha 
yebhuyyasika, yattha tassapapiyyasika tattha sammukhavinayo, yattha 
sammukhavinayo tattha tassapapiyyasika, yattha tinavattharako tattha 
sammukhavinayo, yattha sammukhavinayo tattha tinavattharako. 


2. Yasmim samaye sammukhavinayena ca sativinayena ca adhikaranam 
vupasammatil vattha satvinnayo tatthha sammukhavimayo, yattha 
sammukhavinayo tattha sativinayo, na tattha amulhavinayo, na tattha 
patlññatakaranam, na tattha yebhuyyasika, na tattha tassapapiyyasika, na 
tattha tinavattharako. 


3. Yasmim samaye sammukhavinayena ca amulhavinayena ca —pe— 
Sammukhavinayena ca patiññatakaranena ca —pe— Sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca —pe— Sammukhavinayena ca tassapapiyyasikaya ca 
_pe—- Sammukhavmnayena ca tinavattharakena ca adhikaranam 
vupasammatil, yattha tinavattharako tattha sammukhavinayo, yattha 
sammukhavinayo tattha tinavattharako, na tattha sativinayo, na tattha 
amulhavinayo, na tattha patlññatakaranam, na tattha yebhuyyasika, na 
tattha tassapapiyyasika. 


xxxx*% 


SAMSATTHAVARO 


1. Sammukhavinayoti va sativinayoti va Iime dhamma samsattha udahu 
visamsattha, labbha ca panimesam dhammanam vinibbhujitva vinibbhujitva 
nanakaranam paññapetum? Sammukhavinayoti va amulhavinayoti va —pe— 
Sammukhavinayoti va patiññatakarananti va —pe— Sammukhavinayoti va 
yebhuyyasikati va —pe— Sammukhavinayoti va tassapapiyyasikati va —pe— 
Sammukhavinayoti va tinavattharakoti va Ime dhamma samsattha udahu 
visamsattha, labbha ca panimesam đhammanam vinibbhujitva vinibbhujitva 
nanakaranam paññapetum. 
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PHẦN VẤN ĐÁP: 


1. Ở đâu có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ở đó có hành xử Luật với sự 
hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có hành xử Luật 
bằng sự ghỉ nhớ? Ở đâu có hành xử Luật khi không điên cuồng, ở đó có hành 
xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có 
hành xử Luật khi không điên cuồng? Ở đâu có việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, ở đó có hành xử Luật với sự hiện điện? Ở đâu có hành xử Luật với 
sự hiện diện, ở đó có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? Ở đâu có 
thuận theo số đông, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện điện, ở đó có thuận theo số đông? Ở đâu có (hành xử Luật) 
theo tội của vị ấy, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, ở đó có (hành xử Luật) theo tội của vị ấy? Ở đâu có 
cách dùng cỏ che lấp, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành 
xử Luật với sự hiện diện, ở đó có cách dùng cỏ che lấp? 


2. T— Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết băng hành xử Luật 
với sự hiện diện và hành xử Luật bằng sự ghi nhớ: Ở đâu có hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, (nếu) ở đó có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, (thì) ở đó 
không có hành xử Luật khi không điên cuồng, ở đó không có việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, ở đó không có thuận theo số đông, ở đó không có 
(hành xử Luật) theo tội của vị ấy, ở đó không có cách dùng cỏ che lấp. 


3. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật khi không điên cuồng —(như trên)— bằng hành 
xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận —(như 
trên)— bằng hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông —(như 
trên)— bằng hành xử Luật với sự hiện diện và theo tội của vị ấy —(như trên)— 
bằng hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp: Ở đâu có cách 
dùng cỏ che lấp, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, (nếu) ở đó có cách dùng cỏ che lấp, (thì) ở đó không có 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ở đó không có hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ở đó không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, ở đó không có 
thuận theo số đông, ở đó không có (hành xử Luật) theo tội của vị ấy. 


xxxx*% 


PHẦN ĐƯỢC LIÊN KẾT: 


1. Hành xử Luật với sự hiện diện" hay là “hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,” 
các pháp này liên kết hay không liên kết? Có thể tách rời để chỉ rõ sự khác 
biệt của các pháp này? “Hành xử Luật với sự hiện diện" hay là “hành xử Luật 
khi không điên cuồng” —(như trên)— “Hành xử Luật với sự hiện diện" hay là 
“việc phán xử theo tội đã được thừa nhận" —(như trên)— “Hành xử Luật với sự 
hiện diện" hay là “thuận theo số đông” —(như trên)— “Hành xử Luật với sự 
hiện diện” hay là “theo tội của vị ấy` —(như trên)— “Hành xử Luật với sự hiện 
diện hay là “cách dùng cỏ che lấp,` các pháp này liên kết hay không liên kết? 
Có thể tách rời để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này? 
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2. Sammukhavinayoti va sativinayoti va ime đdhamma samsattha, no 
visamsattha. Na ca labbha Imesam dhammanam vinibbhujitva vinTibbhuJIitva 
nanakaranam paññapetum sammukhavinayoti va —pe— amulhavinayoti va 
—pe— sammukhavinayoti va patlññatakarananti va —Dpe— 
sammukhavinayot va yebhuyyasikati va —pe— sammukhavinayot va 
tassapapIyyasikati va —pe— sammukhavinayoti va tinavattharakoti va Ime 
dhamma samsattha, no visamsattha. Na ca labbha imesam dhammanam 


vinibbhujitva vinibbhujitva nanakaranam paññapetum. 
xxxx% 


SAMATHANIDANADAYO 


1. Sammukhavinayo kimnidano, kimsamudayo, kimJatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano? Sativinayo —pe— Amulhavinayo —pe— 
Patliñatakaranam —pe— Yebhuyyaska —pe— Tassapapiyyasika —pe— 
Tinavattharako kimnidano, kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano? 


Sammukhavnayo nidananidano, nidanasamudayo, nidanajatiko, 
nidanapabhavo, nidanasambharo, nidanasamutthano. Sativinayo —pe— 
Amulhavinayo —pe— Patiññatakaranam nidananidanam, 
nidanasamudayam, nidanajatkam, nidanapabhavam, nidanasambharam, 
nidanasamutthanam. Yebhuyyaska nidananidana, nidanasamudaya, 
nidanajatka,  nidanapabhava, nidanasambhara, nidanasamutthana. 
Tassapapiyyasika —pe— Tinavattharako nidananidano, nidanasamudayo, 
nidanaJatiko, nidanapabhavo, nidanasambharo, nidanasamutthano. 


2. Sammukhavinayo kimnidano, kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano? Sativnayo —pe— Amulhavinayo —pe— 
Patliñatakaranam —pe— Yebhuyyaska —pe— Tassapapiyyasilka —pe— 
Tinavattharako kimnidano, kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano? 


Sammukhavinayo hetunidano, hetusamudayo, hetuJatiko, hetupabhavo, 
hetusambharo, hetusamutthano. Sativinayo —pe— Amulhavinayo —pe— 
Patiãñatakaranam hetunidanam, hetusamudayam, hetuJatikam, 
hetupabhavam, hetusambharam, hetusamutthanam. Yebhuyyasika 
hetundana, hetusamudaya, hetujatika, hetupabhava, hetusambhara, 
hetusamutthana. Tassapapliyyaska —pe_— Tinavattharako hetunidano, 
hetusamudayo, hetuJatiko, hetupabhavo, hetusambharo, hetusamutthano. 


3. Sammukhavinayo kimnidano, kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano? Sativinayo —pe— Amulhavinayo —pe— 
Patliñatakaranam —pe— Yebhuyyaska —pe— Tassapapiyyasilka —pe— 
Tinavattharako kimnidano, kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano? 
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2. — “Hành xử Luật với sự hiện diện' hay là “hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,” 
các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không có thể tách rời 
để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này. “Hành xử Luật với sự hiện diện' hay là 
“hành xử Luật khi không điên cuồng” —nt— “Hành xử Luật với sự hiện diện” 
hay là “việc phán xử theo tội đã được thừa nhận —nt— “Hành xử Luật với sự 
hiện diện hay là “thuận theo số đông” —nt— “Hành xử Luật với sự hiện diện” 
hay là “theo tội của vị ấy —nt— “Hành xử Luật với sự hiện diện' hay là “cách 
dùng cỏ che lấp,` các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không 
có thể tách rời để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này. 

x*xxx*% 
SỰ MỞ ĐẦU, v.v... CỦA CÁCH DÀN XÍTP: 

1. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
số đông ... Theo tội của vị ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên 
khởi là sự phát sanh, có duyên khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện 
khởi, có duyên khởi là sự cốt yếu, có duyên khởi là nguồn sanh khởi. Hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi không điên cuồng ... Việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo số đông ... Theo tội của vị ấy ... 
Cách dùng cỏ che lấp có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên khởi là sự phát 
sanh, có duyên khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện khởi, có duyên 
khởi là sự cốt yếu, có duyên khởi là nguồn sanh khởi. 

2. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
số đông ... Theo tội của vị ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Hành xử Luật với sự hiện diện có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát 
sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có 
nhân là nguồn sanh khởi. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
số đông ... Theo tội của vị ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có nhân là sự mở đầu, có 
nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân 
là sự cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. 

3. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuồng ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo 
số đông ... Theo tội của vị ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 
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Sammukhavmnayo paccayanidano, paccayasamudayo, paccayaJatiko, 
paccayapabhavo, paccayasambharo, paccayasamutthano. Sativinayo —pe— 
Amulhavnayo —pe— Patlññatakaranam paccayanidanam, paccaya- 
samudayam,  paccayajatikam, paccayapabhavam, paccayasambharam, 
paccayasamutthanam. Yebhuyyaska paccayanidana, paccayasamudaya, 
paccayaJatka, paccayapabhava, paccayasambhara, paccayasamutthana. 
Tassapapiyyasikaä —pe— Tinavattharako paccayanidano, paccayasamudayo, 
paccayaJatiko, paccayapabhavo, paccayasambharo, paccayasamutthano. 


4. Sattannam samathanam kati mulanl, kati samutthana? Sattannam 
samathanam chabbIsa mulanli, chattimsa samutthana. 


Sattannam samathanam katamani chabbIsa mulani: sammukhavinayassa 
cattaril mulanil: sanghasanmmukhata, dhammasammukhata, vinaya- 
sammukhata, puggalasammukhata. Sativinayassa cattaril mulani: —pe— 
Amulhavinayassa cattariI mulanil: —pe— Patlññatakaranassa dve mulãni: yo 


ca det, yassa ca det. Yebhuyyasikaya cattari mulan: —pe— 
TassapapIyyasikyaya cattarI mulani —pe— Tinavattharakassa cattarI mulanI: 
sanghasammukhata, dhammasammukhata, vinayasammukhata, 


puggalasammukhata. Sattannam samathanam Imaml chabbIsa mulan1. 


Sattannam samathanam katame chattimsa samutthana? Sativinayassa 
kammassa kiriya, karanam, upagamanam, ajJjhupagamanam, adhivasana, 
apatikkosana. Amulhavinayassa kammassa —pe— Patlññatakaranassa 
kammassa —pe— Yebhuyyasikaya kammassa —pe— Tassa paplyyasikaya 
kammassa -_——pe_— Tinavattharakassa kammassa kirya, karanam, 
upagamanam, ajjhupagamanam, adhivasana, apatikkosana. Sattannam 
samathanam Ime chattimsa samutthana. 


x*xxxx*% 


SAMATHA NANATTHADAYO 


I. Sammukhavinayoti va sativinayot va Ime dhamma nanattha 
nanabyañJana, udahu ekattha byañJanameva nanam? SammukhavinayotI va 
amulhavinayoti va —pe— Sammukhavinayoti va patiññatakarananti va —pe— 
Sammukhavinayotil va yebhuyyasikali va —pe— SammukhavinayotL va 
tassapapIyyasikati va —pe— Sammukhavinayoti va tinavattharakoti va Ime 
dhamma nanattha nanabyañJana, udahu ekattha byañJanameva nanam? 

Sammukhavinayot va sativinayot va Ime dhamma nanattha ceva 
nanabyañJjana ca. Sammukhavinayoi va amulhavinayot va —pe— 
Sammukhavinayoti va patiññatakarananti va —pe— Sammukhavinayoti va 
yebhuyyasikati va —pe— Sammukhavinayoti va tassapapiyyasikati va —pe— 
Sammukhavinayoti va tinavattharakoti va Ime dhamma nanattha ceva 
nanabyañJana ca. 


124 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Phân Tích Sự Tranh Tụng 


- Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự 
phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự 
cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ —nt— 
Hành xử Luật khi không điên cuồng —nt— Việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận —nt— Thuận theo số đông —nt— Theo tội của vị ấy —nt— Cách 
dùng cỏ che lấp có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên là 
sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, có duyên là 
nguồn sanh khởi. 

4. Bảy cách dàn xếp có bao nhiêu điều căn bản? có bao nhiêu nguồn sanh 
khởi? - Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điều căn bản, có ba mươi sáu 
nguồn sanh khởi. 

Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điều căn bản gì? - Hành xử Luật với sự 
hiện diện có bốn điều căn bản: sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ có bốn điều căn bản: —nt— Hành xử Luật khi không điên cuồng có 
bốn điều căn bản: —nt— Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có hai điều 
căn bản: vị khai báo (tội) và khai báo đến vị nào. Thuận theo số đông có bốn 
điều căn bản: —nt— Theo tội của vị ấy có bốn điều căn bản: —nt— Cách dùng 
cỏ che lấp có bốn điều căn bản: sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Bảy cách dàn xếp có 
hai mươi sáu điều căn bản này. 

Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguồn sanh khởi gì? - Hành sự với hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ có sự thực hiện, có sự hành động, có sự đạt đến, có 
sự thỏa thuận, có sự chấp nhận, có sự không phản đối. Hành sự với hành xử 
Luật khi không điên cuồng —nt— Hành sự với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận —nt— Hành sự với thuận theo số đông —nt— Hành sự với (hành 
xử Luật) theo tội của vị ấy —nt— Hành sự với cách dùng cỏ che lấp có sự thực 
hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản 
đối. Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguồn sanh khởi này. 

xxxx%*%* 
SỰ KHÁC BIỆT, v.v... CỦA CÁCH DÀN XÍT: 

1. Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,” 
các pháp này khác về nội dung khác về hình thức, hay là có chung nội dung 
chỉ khác về hình thức tên gọi? “Hành xử Luật với sự hiện diện' hay là “hành xử 
Luật khi không điên cuồng” —nt— “Hành xử Luật với sự hiện diện' hay là “việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận" —nt— “Hành xử Luật với sự hiện diện” 
hay là “thuận theo số đông” —nt— “Hành xử Luật với sự hiện diện' hay là “theo 
tội của vị ấy` —nt— “Hành xử Luật với sự hiện diện hay là “cách dùng cỏ che 
lấp,` các pháp này khác về nội dung khác về hình thức, hay là có chung nội 
dung chỉ khác về hình thức tên gọi? 

— “Hành xử Luật với sự hiện diện hay là “hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,” 
các pháp này vừa khác về nội dung vừa khác về hình thức. “Hành xử Luật với 
sự hiện diện” hay là “hành xử Luật khi không điên cuồng” —nt— “Hành xử Luật 
với sự hiện diện hay là “việc phán xử theo tội đã được thừa nhận" —nt— 
“Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “thuận theo số đông” —nt— “Hành xử 
Luật với sự hiện diện hay là “theo tội của vị ấy` —nt— “Hành xử Luật với sự 
hiện diện' hay là “cách dùng cỏ che lấp,” các pháp này vừa khác về nội dung 
vừa khác về hình thức. 
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2. Vivado vivadadhikaranam, vivado no adhikaranam, adhikaranam no 
vivado, adhikaranañceva vivado ca? 


Siya vivado vivadadhikaranam, siya vivado no adhikaranam, siya 
adhikaranam no vivado, siya adhikaranañceva vivado ca. 


Tattha katamo vivado vivadadhikaranam? Idha bhikkhuũ vivadanti 
dhammoti va adhammoti va —pe— dut{thullapattiti va adutthullapattti va, 
yvam tattha bhandanam kalaho viggaho vivado nanavado aññathavado 
vipaccayata voharo medhagam, ayam vivado vivadadhikaranam. 


Tattha katamo vivado no adhikaranam? Matapl puttena vivadati, puttopl 
matara vivadatl, pitapI puttena vivadatl, puttopi pitara vivadatl, bhatapi 
bhatara vivadatl, bhatapI bhaginiya vivadati, bhaginIipi bhatara vivadatl, 
sahayopi sahayena vivadati, ayam vivado no adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaraaam no vivado? Anuvadadhikaranam 
apattadhikaranam kiccadhikaranam, idam adhikaranam no vivado. 


Tattha katamam adhikaranañceva vivado ca? Vivadadhikaranam 
adhikaranañceva vivado ca. 


3. Anuvado anuvadadhikaranam, anuvado no adhikaranam, adhikaranam 
no anuvado, adhikaranañceva anuvado ca? 


Siya anuvado anuvadadhikaranam, siya anuvado no adhikaranam, siya 
adhikaranam no anuvado, siya adhikaranañceva anuvado ca. 


Tattha katamo anuvado anuvadadhikaranam? Idha bhikkhu bhikkhum 
anuvadanti silavipattiya va acaravipattiya va ditthivipattiya va ajIvavipattiya 
va, yo tattha anuvado anuvadana anullapana anubhanana anusampavankata 
abbhussahanata anubalappadanam, ayam anuvado anuvadadhikaranam. 


Tattha katamo anuvado no adhikaranam? MatapIl puttam anuvadatl, 
puttopI mataram anuvadatl, pitapi puttam anuvadatl, puttopi pitaram 
anuvadatl, bhatapI bhataram anuvadatl, bhatapi bhaginm anuvadatl, 
bhaginipi bhataram anuvadati, sahayopI sahayam anuvadati, ayam anuvado 
no adhikaranam. 


Tatha katamam adhikaranaan no anuvado? Apattadhikaranam 
kiccadhikaranam vivadadhikaranam, Idam adhikaranam no anuvado. 


Tattha katamam adhikaranañceva anuvado ca? Anuvadadhikaranam 
adhikaranañceva anuvado ca. 


4. Apatti apattadhikaranam, äpatti no adhikaranam, adhikaranam no 
apatti, adhikaranañceva apattI ca? 
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2. Có phải sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh cãi 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự tranh cãi, vừa là sự tranh 
tụng vừa là sự tranh cãi? 

- Có thể sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có thể sự tranh 
cãi không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự tranh cãi, có thể 
vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 

Ở đây, sự tranh cãi nào là tranh tụng liên quan đến tranh cãi? —- Ở đây, các 
tỳ khưu tranh cãi rằng: “Đây là Pháp, hoặc “Đâu không phải là Pháp,` —(như 
trên)— “Tội xấu xa,` hoặc “Tội không xấu xa.` Ở đấy, việc nào là sự xung đột, 
gây gõ, tranh luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô 
lỗ, cãi vã; sự tranh cãi ấy là tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 

Ở đây, sự tranh cãi nào không là sự tranh tụng? —- Mẹ tranh cãi với con 
traI, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, anh em trai tranh cãi với chị em 
gái, chị em gái tranh cãi với anh em tral, bạn bè tranh cãi với bạn bè; sự tranh 
cãi này không là sự tranh tụng. 

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự tranh cãi? — Sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ; sự tranh tụng này không là sự tranh cãi. 

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 


3. Có phải sự khiển trách là tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự khiển 
trách không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự khiển trách, vừa là sự 
tranh tụng vừa là sự khiển trách? 

- Có thể sự khiển trách là tranh tụng liên quan đến khiển trách, có thể sự 
khiển trách không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự khiển 
trách, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách. 

Ở đây, sự khiển trách nào là tranh tụng liên quan đến khiển trách? — Ở 
đây, các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng vì giới, hoặc với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự hư hỏng 
về nuôi mạng. Ơ đấy, việc nào là sự khiển trách, xoi mói, buộc tội, chỉ trích, 
moi móc, xúi giục, khích động; sự khiển trách này là tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. 

Ở đây, sự khiển trách nào không là sự tranh tụng? —- Mẹ khiển trách con 
trai, con trai khiển trách mẹ, cha khiển trách con trai, con trai khiển trách 
cha, anh em trai khiển trách anh em trai, anh em trai khiển trách chị em gái, 
chị em gái khiến trách anh em trai, bạn bè khiển trách bạn bè; sự khiển trách 
này không là sự tranh tụng. 

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự khiển trách? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi; sự tranh tụng này không là sự khiến trách. 

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách? - Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách. 


4. Có phải sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, sự vi phạm tội 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, vừa là sự tranh 
tụng vừa là sự vi phạm tội? 
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Siya apatti apattadhikaranam, siya apati no adhikaranam, siya 
adhikaranam no apattli, siya adhikaranañceva apatti ca. 

Tattha katama apati apattadhikaranam? PañcapIl apattikkhandha 
apattadhikaranam, sattapIl apattikkhandha apattadhikaranam, ayam apatti 
apattadhikaranam. 

Tattha katama apatti no adhikaranam? Sotapatti samapatti, ayam apatti 
no adhikaranam. 


Tatha katamam adhikaranaam no apatti? Kiccadhikaranam, 
vivadadhikaranam, anuvadadhikaranam, Idam adhikaranam no apattI. 


Tatha katamam adhikaranañceva ãpati ca? Apattadhikaranam 
adhikaranañceva apattI ca. 


5. Kiccam kiccadhikaranam, kiccam no adhikaranam, adhikaranam no 
kiecam, adhikaranañceva kiccañca?' 

Siya kiccam kiccadhikaranam, siya kieccam no adhikaranam, siya 
adhikaranam no kiccam, siya adhikaranañceva kiccañca. 

Tattha katamam kiccam kiccadhikaranam? Yam sanghassa kiccayata 


karamyata apalokanakammam  ñattikammam ñattidutiyakammam 
ñattlcatutthakammam, Idam kiecam kiccadhikaranam. 


Tatha katamam kicam no adhikaraaam? Acariyakiccam 
upajjhayakiccam” samanupaJJhayakiceam samanacariyakiccam, Idam kiceam 
no adhikaranam. 


Tatha katamam adhikaraaam no kiceam? Vivadadhikaranam 
anuvadadhikaranam apattadhikaranam, idam adhikaranam no kiecam. 


Tatha katamam adhikaranañceva kiccañca? Kiccadhikaranam 
adhikaranañceva kiccañca t1. 


Adhikaranabhedo nitthito." 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1... Adhikaranam ukkota akara puggalena ca, 
nidana hetu paccaya mulam samutthanena ca. 
apatti hoti yattha ca samsattha nidanappabhava." 


2. Hetuppaccayamulani samutthanena byañJanam;° 
vivado adhikaranan tï bhedadhikarape Idan ti. 


--ooOOO-- 


! kiecañceva adhikaranañca - Syã. 
ˆ npajjhãyakiccam sakiccam - Simu 1, 2. * samsatthã nidãnena ca - Ma, Syã, PTS. 
3 ađhikaranabhedam nitthitam - Ma, Syã, PTS. ”byañjana - Ma, Syã, PTS. 
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- Có thể sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, có thể sự vi phạm 
tội không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, có 
thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội. 

Ở đây, sự vi phạm tội nào là tranh tụng liên quan đến tội? - Năm nhóm tội 
là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội cũng là tranh tụng liên quan 
đến tội; sự vi phạm tội này là tranh tụng liên quan đến tội. 

Ở đây, sự vi phạm (apaifÙD nào không là sự tranh tụng? — Sự t phạm vào 
dòng Thánh (sofa-aparrÙ và sự tự mình ”: phạm (sam-apdaffÙ; sự vi phạm 
(aparf) này không là sự tranh tụng (đây là nghệ thuật chơi chữ). 

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự vi phạm tội? - Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách; sự tranh tụng ấy không là sự vi phạm tội. 

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội? — Sự tranh tụng 
liên quan đến tội vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội. 


5. Có phải nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nhiệm vụ 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là nhiệm vụ, vừa là sự tranh tụng 
vừa là nhiệm vụ? 

- Có thể nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có thể nhiệm vụ 
không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là nhiệm vụ, có thể vừa là 
sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 

Ở đây, nhiệm vụ nào là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? - Ở đây, đối 
với hội chúng việc nào cần phải hoàn thành, cần phải thực thi, là hành sự với 
lời công bố, là hành sự với lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ 
hai, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư; nhiệm vụ này là sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ. 

Ở đây, nhiệm vụ nào không là sự tranh tụng? —- Nhiệm vụ của thầy dạy 
học, nhiệm vụ của thầy tế độ, nhiệm vụ của các vị có chung thầy tế độ, nhiệm 
vụ của các vị có chung thầy dạy học; nhiệm vụ này không là sự tranh tụng. 

Ở đây, sự tranh tụng nào không là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội; sự tranh tụng này không là nhiệm vụ. 

Ơ đầy, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 


Dứt Phân Tích Sự Tranh Tụng. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Tranh tụng, các sự khơi dậu, các biểu hiện, uà uớt cá nhân, sự mở đầu, 
nhân, duuên, điều căn bản, uà uớti nguồn sanh khởi, là có tột, 0uà nơi nào, 
được liên kết, duuên khởi, sự hiện khởi. 


2. Nhân, duuên, đu căn bản, uới nguồn sanh khởi, hình thức, “có phải 
sự tranh cất là sự tranh tụng, đều nàu là ở phần phân tích sự tranh tụng. 


--OOOOO-- 
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APARAGATHASANGANIKAM 


1... Codana kimatthaya sarana kissa karana, 
sangho kimatthaya matikammam pana kissa karana? 


2. Codana saranatthaya niggahatthaya sarana, 
sangho pariggahatthaya matkammam pana patiyekkam. 


3. Ma kho turito abhani ma kho candikkato bhanH, 
ma kho patigham Janayl sace anuvijJako tuvam. 


4. Ma kho sahasa abhami katham viggahikam anatthasamhitam, 
sutte vinaye anulome paññatte anulomike. 


5. Anuyogavattam nisamaya kusalena buddhimata katam, 
suvuttam sikkhapadanulomikam gatim na nasento samparayikam. 


6. HitesIl anuyuñJassu kalenatthupasamhitam, 
cuditassa ea eodakassa ca sahasa voharam mã padharehiI.' 


7... Codako aha apannoti cuditako aha anapannotli, 
ubho anukkhipanto patiññanusandhitena karaye. 


8. Patiñña laJJIsu kata” alaJJ]Isu evam' na vIJJati, 
bahumpi alaJJI bhaseyya vattanusandhitena' karaye. 


9. AlaJjI kidiso hoti patlñña yassa na ruhati, 
evañca" taham pucchami kidiso vuccati alaJJIpuggalo?° 


10. SañcIcca apattim apaJJati apattim pariguhati, 
agatigamanañca gacchati ediso vuccati alaJJipuggalo.° 


11. Saccam ahampi Janami ediso vuccat alaJJipuggalo,° 
aññañca taham pucchami kIidiso vuccati laJJ]ipuggalo?° 


12. SañcIcca apattim napaJJati apattim na pariguhatli, 
agatigamanam na gacchatI ediso vuccati laJJIpuggalo.? 


13. Saccam ahampi Janami ediso vueccati laJJIpuggalo,° 
aññañca taham pucchamI kidiso vuccati adhammacodako? 


' pađhãresi - Ma, Syã, PTS. ° etañca - Ma. 

° vuttã - Sya. ° alajjipuggalo - Ma. 

” etam - Syã. 7 vuccati iti saddo Syã natthi. 
* vuttanusandhitena - Syã, PTS, Simu. ° lajjïipuggalo - Ma. 
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SƯU TẬP KHÁC VỀ CÁC BÀI KỆ: 


1. Việc cáo tội nhằm mục đích gì? Nhớ lại là nguyên nhân của điều gì? 
Hột chúng nhằm rnục đích gì? Hơn nữa, hoạt động của trí óc là nguyên 
nhân của điều gì? 


2. — Việc cáo tội nhằm mục đích làm nhớ lại (tộÙ. Nhớ lại (tộÙ) nhằm 
mục đích kiềm chế“ Hội chúng nhắm mục đích phân xử. Hơn nữa, hoạt 
động của trí óc là cá biệt (từng 00). 


3. Nếu ngài là uị xét xử, ngài chớ có nói nhanh quá, chớ có nói thô lỗ, 
chớ làm nảu sanh cơn giận đữ. 


4. Ngài chớ nói một cách gấp gáp, lời nót gâu cãi uã không hiên hệ đến Ú 
nghĩa Uề giới bổn, UuŠ Luật, uề bộ Tập Yếu, uề các điều quụ định, uề bốn pháp 
dung hòa. 


5. Hấãu suụ xét Uề trách nhiệm uà phận sự đã được bậc giác ngộ thiết lập 
một cách khéo léo, đã được quụ định rõ ràng phù hợp theo các điều học, 
trong khi chớ có làm hủúu hoạt cảnh giới ngà ut lai. 


6. Người tầm cầu sự lợt ích hấu thực hành đúng thời, có hên quan đến 
mục đích. Chớ uột uã tin theo lời phát biểu của uị bị buộc tột uà của uị cáo 
tội. 


7. Vị cáo tột đã nói phạm tội, 0t bè buộc tột đã nót không phạm.` Trong 
khi bỏ qua cả hai, ngài nên tiến hành phù hợp uới điều được nhận bẩết. 


9. Sự hiểu biết được thực hiện ở những người khiêm tốn, ở những kẻ uô 
hêm sỉ không được biết đến như thế“ Kẻ uô êm sỉ cũng có thể nói nhiều, có 
thể làm phù hợp uớt điều đã nót. 


9. Hạng người 0uô hêm sỉ là hạng người thế nào mà đối uớt hạng người 
ấu sự hiểu biết không tiến triển. Và tôt hỏi ngài như uậu: Hạng như thế nào 
được gọi là người uô hêm sĩ? 


10. Kẻ cố Ú ut phạm tội, kẻ giấu diễn tột ut phạm, uà kẻ đi đường sai 


trát, hạng như thế ấu được gọt là người uô liêm sỉ. 

11. Tôi cũng biết sự thật, hạng như thế ấu được gọt là người uô êm sỉ. 
Và tôt hỏi ngài điều khác: Hạng như thế nào được gọt là người hêm sĩ? 

12. Vị không cố ý phạm tội, không giấu diễn tội u phạm, kẻ không đt sai 


^AZA⁄ 


đường, hạng như thế ấu được gọt là người lêm sỉ. 
13. Tôi cũng btết sự thật, hạng như thế ấu được gọt là người hêm sỉ. Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọt là u‡ cáo tột sai pháp? 
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Vinauaprtake Pariuarapali 2 Aparagathasangamikarn 


14. Akalena codeti abhutena pharusena anatthasamhitena, 


15. 


16. 


17. 


19. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


dosantaro codeti no mettacitto! ediso vuccati ađhammacodako. 


Saccam ahampi Janami ediso vuccati adhammacodako, 
aññañca taham pucchami kIidiso vuccati đhammacodako? 


Kalena codeti bhutena sanhena atthasamhitena, 
mettacitto! codeti no dosantaro ediso vuccati dhammacodako. 


Saccam ahampi JanamIi ediso vuccati đhammacodako, 
aññañca taham pucchami kIidiso vuccati balacodako? 


Pubbaparam na Janati pubbaparassa akovido, 
anusandhivacanapatham na Janati anusandhivacanapathassa akovido 
ediso vuccati balacodako. 


Saccam ahampi Janami ediso vuccati balacodako, 
aññañca taham pucchami kidiso vuccati panditacodako? 


Pubbaparam viJjanati° pubbaparassa kovido, 
anusandhivacanapatham Janäti anusandhivacanapathassa kovido? 
ediso vuccati pandgitacodako. 


Saccam ahampi Janami ediso vuccati panditacodako, 
aññañca taham pucchami codana kinti vuccati? 


Sllavipattiya codeti atho acaraditthiya, 
ajJIvenapi codeti codana tena vuccati.” 


Aparagathasanganikam nitthitam. 


--OOOOO-- 


1 mettäcitt° - Ma, evam sabbattha. 
 pubbãparampi jãnãti - Ma, Syä, PTS. Ỷ vuccati tỉ - Ma. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Sưu Tập Khác uề Các Bài Kệ 


14. Vị cáo tội không đúng thời, uới uiệc không thật, với lời thô lỗ, không 
hiên hệ rnục đích, có nội tâm sân hận, cáo tột thiếu tâm từ, u‡ như thế ấu 
được gọt là uị cáo tội sai pháp. 

15. Tôi cũng biết sự thật, u‡ như thế ấu được gọt là uị cáo tột sat pháp. 
Và tôt hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọt là uị cáo tội đúng pháp? 


16. Vị cáo tột đúng thời, uới uiệc thật, uới lời mềm mỏng, có liên hệ rnục 
đích, có nột tâm không sân hận, cáo tội uới tâm từ, uị cáo tột đúng pháp 
được nói đến như thế: 

17. Tôi cũng biết sự thật, uị cáo tội đúng pháp được nót đến như thế: Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọt là u† cáo tột ngu dốt? 


18. Vị không btết trước sau, không rành rẽ sau trước, không biết uề 
phương thức của lối trình bàu mạch lạc, không rành rế uŠ phương thức của 


^Z#A^⁄ 


lối trình bàu mạch, u† như thế ấu được gọt là uị cáo tột ngu dốt. 
19. Tôi cũng biết sự thật, ut như thế ấu được gọt là uị cáo tội ngu dốt. Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọt là u‡ cáo tột thông thái? 


2o. Vị biết uiệc trước sau, rành rế uiệc sau trước, hiểu biết uŠ phương 
thức của lốt trình bàu mạch lạc, rành rế uŠ phương thức của lối trình bàu 


A7 ^⁄Z 


mạch, 0t như thế ấu được gọt là uị cáo tột thông thái. 


^AZA^⁄Z 


21. Tôi cũng biết sự thật, u†ị như thế ấu được gọt là u‡ cáo tội thông thái. 
Và tôt hỏt ngài điều khác: Điều gì được gọt là sự cáo tội? 


22. Vị cáo tột uŠ sự hư hỏng uề giớt, rồi 0Š hạnh kứn, uà 0Š quan điểm, 


U‡ cáo tột UÊ cả uiệc nuối mạng, uới điều ấu được gọt là sự cáo tội. 
Dứt Sưu Tập Khác về Các Bài Kệ. 


--OOOOO-- 
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CODANAKANDO 
ANUVIJJAKASSA ANUYOGO 


1. Anuvijjakena codako pucchitabbo: “Yam kho tvam avuso Imam 
bhikkhum codesi, kimhi nam codesi, silavipattiya codesi, acaravipattiya 
codesi, ditthivipattiya codesI ˆti.' 


2. So ce evam vadeyya: “Silavipattiya va codemI, acaravipattiya va codemi, 
ditthivipattya va codemI ti. Šo evamassa vacaniyo: “Janasiˆ panayasma 


3. So ce evam vadeyya: “Janami kho aham avuso sllavipattim, Janami 
acaravipattim, Jjanami ditthivipattin tí. So evamassa vacaniyo: “Katama 
panavuso sllavipatti, katama acaravIpatti, katama ditthivipatHI ti. 


4. So ce evam vadeyya: “CattarIl paraJikani terasa sanghadisesa,? ayam 
silavipatti. Thullaeeayam pacittiyam patidesaniyam dukkatam dubbhasitam, 
ayam acaravipatti. Micchaditthi antaggahika ditthi, ayam ditthivipatH tI. So 
evamassa vacaniyo: “Yam kho tvam avuso Imam bhikkhum codesi, ditthena 
codesI, sutena eodesi, parIsankaya codesl 'ti.! 


5. So ce evam vadeyya: “Ditthena va codemi, sutena va codemi, 
parlsankaya va codemI tí. So evamassa vacaniyo: 'Yam kho tvam avuso 
Imam bhikkhum codesi, ditthena codesi, kinte dittham, kinti te dittham, 
kada te dittham, kattha te ditham, parajikam ajjhapajjanto dittho, 
sanghadisesam aJJjhapaJJanto dittho, thuÌlaceayam —pe— pacittiyam —pe— 
patidesanyam —pe— dukkatam —pe— dubbhasitam ajjhapajJanto dittho,? 
kattha ca tvam ahosi, kattha cayam bhikkhu ahosi, kiãca tvam karosl, 
kiãñcayam bhikkhu karotI t1? 


6. So ce evam vadeyya: “Na kho aham avuso Imam bhikkhum ditthena 
codemi, apil ca sutena codemI ti. So evamassa vacanIyo: “Yam kho tvam 
avuso Imam bhikkhum sutena codesl, kinte sutam, kinti te sutam, kada te 
sutam, kattha te sutam, parajikam aJjhapannoti sutam, sanghadisesam 
—pe— thullaecceayam _—pe_— pacltiyam —pe— patidesanyam —pe— 
dukkatam —pe— dubbhasitam aJjhapannoti sutam, bhikkhussa sutam, 
bhikkhuniya sutam, sikkhamanaya sutam, samanerassa sutam, samaneriya 
sutam, upasakassa sutam, upasikaya sutam, rajunam sutam, rajamaha- 
mattanam sutam, titthiyanam sutam, titthiyasavakanam sutan 't? 


' silavipattiyä vã codesi, äcãravipattiyä vã codesi, ditthivipattiyä vã codesi ti - Ma. 
° Jãnãti - Syã, PTS. 

3 cattäri ca pãrajikãni terasa ca sañghãdisesã - Ma. 

* đitthena vã codesi, sutena vã codesi, parisankaya vã codesi tỉ - Ma. 

” dubbhãsitam ajjhãpajjanto dittho - iti patho Syã potthake na dissate. 
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CHƯƠNG CÁO TỘI: 
SỰ THẤM VẤN CỦA VỊ XÉT XỬ: 


1. VỊ xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: “Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ 
khưu này, ngài cáo tội vị này về điều gì? Có phải ngài cáo tội với sự hư hỏng 
về giới, cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm, cáo tội với sự hư hỏng về quan 
điểm?” 

2. Nếu vị ấy nói như vầy: “Hoặc là tôi cáo tội với sự hư hỏng về giới, hoặc 
là cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là cáo tội với sự hư hỏng về 
quan điểm.' Vị ấy nên được nói như sau: “Vậy đại đức có biết sự hư hỏng về 
giới, có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, có biết sự hư hỏng về quan điểm 
không?” 

3. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm. Vị ấy nên được 
nói như sau: “Này đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về giới, điều gì là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?" 

4. Nếu vị ấy nói như vầy: “Bốn tội para/ika, mười ba tội sanghadisesa, đó 
là sự hư hỏng về giới. Tội fhullaccaua, tội pacửtù/a, tội patidesama, tội 
dukkata, tội dubbhasửa, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm. Vị ấy nên được nói như sau: “Này đại 
đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này, có phải ngài cáo tội do đã được thấy, 
cáo tội do đã được nghe, cáo tội do sự nghĩ ngờ?” 

5. Nếu vị ấy nói như vầy: “Hoặc là tôi cáo tội do đã được thấy, hoặc là cáo 
tội do đã được nghe, hoặc là cáo tội do sự nghỉ ngờ.' VỊ ấy nên được nói như 
sau: “Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do đã được thấy, ngài 
đã thấy gì, ngài đã thấy thế nào, ngài đã thấy khi nào, ngài đã thấy ở đâu? Có 
phải ngài đã thấy vị (ấy) đang phạm tội para/ika, đã thấy vị (ấy) đang phạm 
tội sanghadisesa? —(như trên)— tội íhullaccaya? —(như trên)— tội 
pactiiua? —(như trên)— tội paftdesanrya? —(như trên)— tội dukkata? Có 
phải đã thấy vị (ấy) đang phạm tội dubbhasửa? Và ngài đã ở đâu? Và vị tỳ 
khưu này đã ở đâu? Và ngài đã làm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì?” 

6. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi quả không cáo tội vị tỳ khưu 
này do đã được thấy, tuy nhiên tôi cáo tội do đã được nghe.' Vị ấy nên được 
nói như sau: “Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do đã được 
nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe thế nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã 
nghe ở đâu? Có phải đã nghe rằng: “VỊ (ấy) đã phạm tội para/ika”? —(như 
trên)— tội sanghadisesa” —(như trên)— tội thullaccaya” —(như trên)— tội 
pactfiua” —(như trên)— tội pafidesamma” —(như trên)— tội dukkata”? Cô 
phải đã nghe rằng: “VỊ (ấy) đã phạm tội dubbhasữa”) Có phải đã nghe từ vị tỳ 
khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, đã nghe từ cô ni tu tập sự, đã nghe từ vị sa di, 
đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ 
các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, đã nghe từ các ngoại 
đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 
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7. So ce evam vadeyya: “Na kho aham avuso Imam bhikkhum sutena 
codemi, api ca parisankaya codemI ti. So evamassa vacanryo: “Yam kho tvam 
avuso Imam bhikkhum parisankaya codesl kim parisankasl kinH 
parIsankasl, kada parisankasl, kattha parIsankasi, paraJikam aJjhapannoti 
parisankasl, sanghadisesam —pe— thullaecayam —pe— pacittyam —pe— 
patdesandyam _—pe_— dukkatan _—pe— dubbhastam  aJjhapannoti 
parlsankasl, bhikkhussa sutva parlsankasil bhikkhunya —pe— 
sikkhamanaya —pe— samanerassa —pe— samanerlya —pe— upasakassa 
—pe— upasikaya —pe_— raJũinam —pe— rajamahamattanam —pe— 
titthiyanam —pe— titthiyasavakanam sutva parIsankasI ˆtI. 


8. Dittham ditthena sameti ditthena samsandate dittham, 
dittham paticca na upeti asuddhaparisankito; 


~~—= 


so puggalo patiññaya karetabbo tenuposatho. 


9. Sutam sutena sameti sutena samsandate sutam, 
sutam paticca na upeti asuddhaparisankito; 
so puggalo patiññaya karetabbo tenuposatho. 


10. Mutam mutena sameti mutena samsandate mutam, 
mutam paticca na upeti asuddhaparisankito; 
so puggalo patiññaya karetabbo tenuposatho ti.' 


1l. Codanaya ko adi kim majjhe, kim pariyosanam? Codanaya 
okasakammam adl, kiriya maJJhe, samatho pariyosanam. 


12. Codanaya kati mulani, kati vatthunl, kati bhumiyo, katihakarehi 
codeti? Codanaya dve mulami, tini vatthuni, pañca bhumiyo, dvihakarehi 
codetl. 


13. Codanaya katamani dve mulani? Samulika va amulika va, codanaya 
1manl dve muÌlãn1. 


14. Codanaya katamanil tinại vatthuni? Ditthena sutena parisankaya, 
codanaya I1manli tim vatthũn1. 


15. Codanaya katama pañca bhumiyo? Kalena vakkhami no akalena, 
bhutena vakkhami no abhutena, sanhena vakkhamil no pharusena, 
atthasamhitena vakkhami no anatthasamhitena, mettacitto? vakkhami no 
dosantarotl, ecodanaya Ima pañca bhumiyo. 


16. Katamehi dvihakarehi codeti? Kayena va codetl, vacaya va code. 
Imehi dvihakarehi codeti. 


x*xxxx*% 


!tenuposatho - Ma, PTS.  mettäcitto - Ma, evam sabbattha. 
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7. Nếu vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi quả không cáo tội vị tỳ khưu 
này do đã được nghe, tuy nhiên tôi cáo tội do sự nghỉ ngờ.` Vị ấy nên được 
nói như sau: “Này đại đức, việc mà ngài cáo tội vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, 
ngài nghi ngờ gì, nghi ngờ như thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? 
Có phải ngài nghi ngờ rằng: “Vị (ấy) đã phạm tội para7ka*? —nt— tội 
sanghadisesa”? —nt— tội thullaccaua? —nt— tội pacữtia? —nt— tội 
paftdesamua”? —nt— tội dukkat†d” Có phải ngài nghỉ ngờ rằng: “VỊ (ấy) đã 
phạm tội dubbhasửa” Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu, 
—nt- từ vị tỳ khưu ni? —nt— từ cô ni tu tập sự? —nt— từ vị sa di? —nt— từ vị 
sa di ni? —nt— từ nam cư sĩ? —nt— từ nữ cư sĩ? —nt— từ các đức vua? —nt— 
từ các quan đại thần của đức vua? —nt— từ các ngoại đạo? Có phải ngài nghi 
ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 


8. Điều được thấu tương tợ uới điều đã được thấu, điều được thấu phù 
hợp uới đều đã được thấu, căn cứ uào điều đã được thấu rmmà không thừa 
nhận thì bị nghì ngờ là không thanh tịnh; uị ấu do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Uposatha uới uị ấu. 


9. Điều được nghe tương tợ uới điều đã được nghe, đều được nghe phù 
hợp uới điều đã được nghe, căn cứ uào điều đã được nghe mmnà không thừa 
nhận thì bị nghì ngờ là không thanh tịnh; uị ấu do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Uposatha uới uị ấu. 


1O. Điều được cảm nhận tương tợ uớt điều đã được cảm nhận, điều 
được cảm nhận phù hợp uới đều đã được cảm nhận, cắn cứ uào điều đã 
được cảm nhận mà không thừa nhận thì bị nghì ngờ là không thanh tình; 
Uỷ ấu do sự thừa nhận thì nên hành lễ Uposatha với uị ấu. 

11. Đối với sự cáo tội, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết 
cuộc? - Đối với sự cáo tội, hành động thỉnh ý là đầu tiên, sự tiến hành là ở 
giữa, sự dàn xếp là kết cuộc. 


12. Có bao nhiêu căn nguyên, có bao nhiêu sự việc, có bao nhiêu nền tảng 
của sự cáo tội? VỊ cáo tội với bao nhiêu biểu hiện? - Có hai căn nguyên, có ba 
sự việc, có năm nền tảng của sự cáo tội. Vị cáo tội với hai biểu hiện. 

13. Hai căn nguyên của sự cáo tội là gì? - Có nguyên cớ hoặc không có 
nguyên cớ. Đây là hai căn nguyên của sự cáo tội. 


14. Ba sự việc của sự cáo tội là gì? - Do đã được thấy, do đã được nghe, do 
sự nghĩ ngờ. Đây là ba sự việc của sự cáo tội. 

15. Năm nền tảng của sự cáo tội là gì? —- “Tôi sẽ nói đúng thời không phải 
không đúng thời; tôi sẽ nói với sự thật không phải với sự không thật; tôi sẽ 
nói mềm mỏng không thô lỗ; tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích không phải 
không liên hệ đến mục đích; tôi sẽ nói với tâm từ không phải với nội tâm có 
sân hận." Đây là năm nền tảng của sự cáo tội. 

16. VỊ cáo tội với hai biểu hiện gì? - Vị cáo tội bằng thân hoặc là cáo tội 
bằng khẩu. VỊ cáo tội với hai biểu hiện này. 


x*xxxx% 
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CODAKADIPATIPATTI 


I Codakena katham patipajjitabbam, cuditakena katham 
patipajjitabbam, sanghena katham patipajJjitabbam, anuvijjakena katham 
patipajJitabbam? 


Codakena katham patIpajjitabban ti? Codakena pañcasu dhammesu 
pattthaya paro codetabbo: “Kalena vakkhami no akalena, bhutena vakkhami 
no abhutena, sanhena vakkhami no pharusena, atthasamhitena vakkhami, 
no anatthasamhitena, mettacitto vakkham1 no dosantaro ˆti. Codakena evam 
patipajJjitabbam. 


Cuditakena katham patipajjitabban ti? Cuditakena dvisu dhammesu 
patipaJJjItabbam:' sacce ca akuppe ca. Cuditakena evam patipaJJItabbam. 


Sanghena katham patipaljJjitabban ti? Sanghena otinnanotinnam 
Janitabbam. Sanghena evam patipaJJitabbam.? 


AnuviJjakena katham patipajjitabban ti? Anuvijjakena yena dhammena 
yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam vũpasammati, tatha 
tam adhikaranam vupasametabbam. AnuvijJakena evam patIpajJitabbam. 


2. Uposatho kimatthaya pavarana kissa karana, 
parIivaso kimatthaya mulaya patikassana kissa karana, 
manattam kimatthaya abbhanam kissa karana. 


3. Uposatho samagsatthaya visuddhatthaya pavarana, 
parIvaso manattatthaya mulaya patikassana niggahatthaya; 
manattam abbhanatthaya visuddhatthaya abbhanam. 


4. Chanda dosa bhaya moha there ca parIibhasati, 
kayassa bheda duppañño khato upahatindriyo; 
nirayam gacchati dummedho na ca sikkhaya gãravo. 


5. Na camisam hi nissaya? na ca nissaya puggalam, 
ubho ete vIivaJJjetva yatha dhammo tathaã kare. 


x*xxxx% 


CODAKASSA ATTAJJHAPANAM 


1... Kodhano upanaähi ca, 
cando ca parIbhasako, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso eodako Jhapeti attanam. 


! patitthatabbam - Syã. ” na ca ãmisam nissãya - Ma, PTS; 
° patipajjitabban ti - PTS. na camisampi nissãya - Syã. 
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SỰ THỰC HÀNH CỦA VỊ CÁO TỘI, v.v...: 


1. VỊ cáo tội nên thực hành thế nào? Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? 
Hội chúng nên thực hành thế nào? VỊ xét xử nên thực hành thế nào? 


Vị cáo tội nên thực hành thế nào? — VỊ cáo tội nên cáo tội vị khác sau khi 
đã trú vào năm pháp: “Tôi sẽ nói đúng thời không phải không đúng thời; tôi 
sẽ nói với sự thật không phải với sự không thật; tôi sẽ nói mềm mỏng không 
thô lõ; tôi sẽ nói có liên hệ đến mục đích không phải không liên hệ đến mục 
đích; tôi sẽ nói với tâm từ không phải với nội tâm có sân hận." VỊ cáo tội nên 
thực hành như thế. 


Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? - VỊ bị buộc tội nên thực hành ở hai 
pháp: ở sự chân thật và ở sự không nổi giận. VỊ bị buộc tội nên thực hành 
như thế. 


Hội chúng nên thực hành thế nào? - Hội chúng nên biết điều gì đã được 
nói ra và chưa được nói ra. Hội chúng nên thực hành như thế. 


VỊ xét xử nên thực hành thế nào? - Sự tranh tụng ấy được giải quyết với 
Pháp nào, với Luật nào, với lời dạy nào của bậc Đạo Sư, vị xét xử nên giải 
quyết sự tranh tụng ấy theo như thế. Vị xét xử nên thực hành như thế. 


2. Lễ Uposatha uì mục đích gì? Lễ Pauarana có nguyên nhân là gì? Phạt 
pariiasa uì mục đích gì? Việc đưa uề lạt (hình phạt) ban đầu có nguuên 
nhân là gì? Hình phạt rmnanatta uì mục đích gì? Việc giải tột có nguuên nhân 
là gì? 


3. — Lễ Uposatha nhằm mruục đích hợp nhất. Lễ Pauarana nhằm mruục đích 
thanh tịnh. Hình phạt pariuasa nhằm mục đích hình phạt mãnatta. Việc 
đưa tề lại (hình phạt) ban đầu nhằm muục đích kềm chế“ Hình phạt mãnatta 
nhằm mục đích giải tội. Việc giải tội nhằm muục đích thanh tịnh. 


4. Vì a thích, uì sân hận, uì sợ hấu, uì sỉ mê, 0à giềm pha các uị trưởng 
lão, khi tan rã xác thân, kẻ trí tôi tự chôn lấu mình, có các giác quan bị hư 


hoạt, đi địa ngục, là kẻ khờ, uà không tôn kính học tập. 


5. Không mương tựa ngaụ cả uật chất uà không rufơng tựa người, sau 
khi đã buông bỏ cả hai điều nàu, nên thực hành đúng theo Pháp. 


x*xxxx% 


SỰ THIÊU ĐỐT CHÍNH MÌNH CỦA VỊ CÁO TỘI: 


1. Cáu kinh, uà có sự thù hằn, uà ác độc, uị giềm pha uu cáo là: 'Có tộÙ 
Uớt uiệc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấu tự thiêu đốt chính mình. 
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2. Upakannakam Jappati' Jnham pekkhati 
vitHharati kummaggam patisevatl, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl, 
tadIso eodako Jhapeti attanam. 


3. Akalena codeti abhutena 
pharusena anatthasamhitena, 
dosantaro codeti no mettacitto 
anapattiya apatfI tI ropetl, 
tadiso codako Jhapeti attanam. 


4... Dhammadhammam na Janati 
dhammadhammassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso codako Jhapeti attanam. 


5. Vinayavinayam na Janati 
vinayavinayassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso eodako Jhapeti attanam. 


6. Bhasitabhasitam na Janati 
bhasitabhasitassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso eodako Jhapeti attanam. 


7... Acinnanacinnam na jaãnäati 
acinnanacinnassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso eodako Jhapeti attanam. 


8. Paññattapaññattam na JanatI 
paññattapaññattassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso codako Jhapeti attanam. 


9. Apattanapattim na janäti 
apattanapattiya akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso codako Jhapeti attanam. 


10. Lahukagarukam na Janati 
lahukagarukassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso eodako Jhapeti attanam. 


11. SaVaSesanavasesam na JanatI 
Savasesanavasesassa akovido, 
Anapattiya apatfI tI ropetI; 
tadIso codako Jhapeti attanam. 


! lappeti - Sya. 
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^^ 


2. Nói thì thầm bên tai, soi mói điều hư hỏng, bỏ qua sự xét đoán, thực 
hành theo đường lối sat trắt, uu cáo là: 'Có tộỦ uớt uiệc không phạm tội, kẻ 
cáo tột như thế ấu tự thiêu đốt chính mình. 


3. Vị cáo tội không đúng thời, uới sự không thật, uới lời thô lỗ, không 
hiên hệ rnục đích, uới nột tâm sân hận, uị cáo tội không có tâm từ, uu cáo là: 
'Có tội uớt uiệc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấu tự thiêu đốt chính 
mình. 


4. Vị không biết đúng Pháp uà sai Pháp, không rành rế Uuề đúng Pháp uà 


sat Pháp, uu cáo là: “Có tộÙỦ uới uiệc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấu 
tự thiêu đốt chính rnình. 


5. Vị không biết đúng Luật uà sai Luật, không rành rẽ 0uề đúng Luật uà 


sat Luật, uu cáo là: 'Có tộÙ uới uiệc không phạm tột, kẻ cáo tột như thế ấu tự 
thiêu đốt chính mình. 


6. Vị không biết điều đã nót uà chưa nói, không rành rế 0Š điều đã nói uà 


chưa nói, 0u cáo là: “Có tội uớt uiệc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ấu 
tự thiêu đốt chính rnình. 


7. Vị không biết uề tập quán uà không phát tập quán, không rành rễ uề 
tập quán uà không phải tập quán, uu cáo là: 'Có tội uới uiệc không phạm 
tội, kẻ cáo tột như thế ấu tự thiêu đốt chính mình. 


8. Vị không biết điều đã được quụ định uà không được quụ định, là 
không rành rẽ uề điều đã được quụ định uà không được quụ định, uu cáo 
là: 'Có tộỦ uớt uiệc không phạm tột, kẻ cáo tột như thế ấu tự thiêu đốt chính 
mình. 


9. Vị không biết đu phạm tội uà không phạm tội, không rành rễ uê 
phạm tột uà không phạm tội, uu cáo là: “Có tội uớt uiệc không phạm tội, kẻ 
cáo tột như thế ấu tự thiêu đốt chính mình. 


10. Vị không biết uề tột nhẹ haqụ tội nặng, không rành rẽ uề tột nhẹ hau 


tội nặng, uu cáo là: 'Có tột uới uiệc không phạm tột, kẻ cáo tột như thế ấu tự 
thiêu đốt chính mình. 


11. Vị không biết uề tội còn dư sót hau không còn dư sót, không rành rẽ 
UỀ tột còn dự sót hau không còn dư sót, uu cáo là: 'Có tộÙ uớt uiệc không 
phạm tội, kẻ cáo tột như thế ấu tự thiêu đốt chính mình. 
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Vinauapitake Pariuarapal]i 2 Codanakando 


12. Dutthulladutthullam na Janati 
dut{thulladutthullassa akovido, 
anapattiya apatfI tI ropetI; 
tadIso codako Jhapeti attanam. 


13. Pubbaparam na JjanatI 
pubbaparassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso eodako Jhapeti attanam. 

14. Anusandhivacanapatham na Janati 
anusandhivacanapathassa akovido, 
anapattiya apatfI tỉ ropetl; 
tadIso codako Jhapeti attanan ti. 


Codanakando nitthito. 


xxxx% 


TASSUDDANAM 


Codana anuvijJja ca' adi mulenuposatho, 
gatI codanakandamhi sasanassa? patitthayan ti. 


--ooOOoo-- 


! anuvijjañca - Syã. 
° sasanam - Ma, Syã, PTS. ” patitthãpayanti - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Chương Cáo Tội 


12. Vị không biết uề tột xấu xa hau không xấu xa, không rành rẽ uề tội 
xấu xa hau không xấu xa, uu cáo là: “Có tộỦ uới uiệc không phạm tột, kẻ cáo 
tột như thế ấu tự thiêu đốt chính mình. 


13. VỊ không biết uiệc trước hoặc uiệc sau, không rành rẽ uề uiệc trước 
hoặc uiệc sau, uu cáo là: 'Có tội uớt uiệc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế 
ấu tự thiêu đốt chính mình. 


14. Vị không biết cách phát biểu mạch lạc, không rành rẽ uề cách phát 
biểu mạch lạc, uu cáo là: 'Có tộỦ uớt uiệc không phạm tội, kẻ cáo tột như thế 
ấu tự thiêu đốt chính mình. 


Dứt Chương Cáo Tội. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Việc cáo tội uà xét xử, uiệc đầu tiên, uới căn nguuên, lễ Uposatha, 
đường lốt ở chương Cáo Tội là sự duụ trì Giáo Pháp. 


--ooOOO-- 
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CULASANGAMO 
ANUVILJJAKASSA PATIPATTI 


1. Sangamavacarena bhikkhuna sangham upasankamante nIcacittena 
sangho upasankamitabbo raJoharanasamena cittena, asanakusalena 
bhavitabbam, nisaJJjakusalena there bhikkhu anupakhaJJantena nave bhikkhu 
asanena appatibahantena, yvathapatirupe asane nisiditabbam, 
ananakathikena bhavitabbam atiracchanakathikena, samam va đdhammo 
bhasitabbo paro va ajJhesitabbo, ariyo va tunhT1bhavo natimaññitabbo. 


2. Sanphena anumatena puggalena anuvijJJjakena anuvijjitukamena na 
upaJjhayo pucchitabbo, na acariyo pucchiabbo, na saddhivihariko 
pucchitabbo, na antevasiko pucchitabbo, na samanupajjhayako pucchitabbo, 
na samanacariyako pucchitabbo, na Jati pucchiabba, na namam 
pucchitabbam, na gottam pucchitabbam, na agamo pucchitabbo, na 
kulapadeso' pucchitabbo, na Jatbhumi pucchitabba. Tam kim karana?? 
Atrassa pemam va doso va. Peme va sati dose va? chandapli gaccheyya, dosapl 
gaccheyya, mohapli gaccheyya, bhayapi gaccheyya. 


3. Sanghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijJjitukamena 
sanghagarukena bhavitabbam no puggalagarukena, saddhammagarukena 
bhavtabbam no amisagarukena, atthavasikena bhaviabbam no 
parlsakappiyena,° kalena anuvijitabbam no akalena, bhutena anu- 
vijJitabbam no abhutena, sanhena anuvljjitabbam no pharusena, 
atthasamhitena anuvijjitabbam no anatthasamhitena, mettacittena 
anuvijjtabbam no dosantarena, na upakannakajappina bhavitabbam, na 
JiImham” pekkhitabbam, na akkhIi nikhanitabba,° na bhamuka ukkhipitabba,” 
na slsam ukkhipitabbam, na hatthavikaro katabbo, na hatthamudda 
dassetabba. 


4. Asanakusalena bhaviabbam nisajjakusalena° yugamattam 
pekkhantena attham anuvidhiyantena? sake asane nisiditabbam, na ca äsana 
vutthatabbam, na vitihatabbam, na kummaggo seviabbo na baha 
vikkhepakam"° bhanitabbam, aturiena bhavitabbam asahasikena," 
acandikkena'*? bhavitabbam vacanakkhamena, mettacittena bhavitabbam 
hitanukampina, karunikena bhavitabbam hitaparisakkina,° 
asamphappalapmna bhavitabbam pariyantabhania,  averavasikena 
bhavitabbam anasuruttena. 


! kulappadeso - Syä. 7 na bhamukam ukkhipitabbam - Ma, Syä, PTS. 
“ kim kãranã - Syä potthake “tam saddo na dissate. 
” peme vã sati dose vã sati - Syä. ® nïisajjakusalena - Ma, Syã; 
* parisakappikena - Ma; nisajjakusalena bhavitabbam - PTS. 
parisankappikena - Simu 1, 2. ° anuvidhiyantena - PTS. 
” Jivham - Simu 1, 2. '° na vacavikkhepakam - Syã. 
° na akkhi nikhanitabbam -Ma; 1! asahasikena bhavitabbam - PTS. 
na akkhi nikhanitabbam - Syã; 1“ acandikatena - Ma, Syä, PTS. 
na akkhim nikhanitabbam - PTS. 13 hitaparisankinã - Simu 1, 2. 
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XUNG ĐỘT (PHẦN PHỤ): 
SỰ THỰC HÀNH CỦA VỊ XÉT XỬ: 


1. Trong khi đi đến hội chúng, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột nên đi đến 
hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cấu uế, nên khéo 
léo về chỗ ngồi và khéo léo khi ngồi xuống, nên ngồi xuống ở chỗ ngồi thích 
hợp không chiếm chỗ của các tỳ khưu trưởng lão, không buộc các tỳ khưu 
mới tu phải nhường chỗ ngồi, không nên là người nói linh tỉnh, không nên là 
người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói Pháp hoặc là nên thỉnh 
cầu vị khác (nói Pháp), hoặc là không nên xem thường trạng thái im lặng 
thánh thiện. 


2. VỊ được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử không nên 
hỏi về thầy tế độ, không nên hỏi về thầy dạy học, không nên hỏi về người đệ 
tử, không nên hỏi về người học trò, không nên hỏi về vị đồng thầy tế độ, 
không nên hỏi về vị đồng thầy dạy học, không nên hỏi về sự xuất thân, không 
nên hỏi về tên, không nên hỏi về dòng họ, không nên hỏi về sự truyền thừa, 
không nên hỏi về trú quán của gia đình, không nên hỏi về nơi sanh ra. Việc 
ấy là vì lý do gì? - Trường hợp ấy có thể có sự thương hoặc là sự ghét. Khi có 
sự thương hoặc có sự ghét, thì có thể thiên vị vì ưa thích, có thể thiên vị vì sân 
hận, có thể thiên vị vì si mê, có thể thiên vị vì sợ hãi. 


3. VỊ được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử nên xem 
trọng hội chúng không nên xem trọng cá nhân, nên xem trọng Chánh Pháp 
không nên xem trọng tài vật, nên liên hệ đến mục đích, không nên thỏa hiệp 
với đám đông, nên xét xử đúng thời không phải sái thời, nên xét xử với sự 
thật không phải với sự không thật, nên xét xử với sự mềm mỏng không phải 
với sự thô lỗ, nên xét xử có liên hệ đến mục đích không phải không liên hệ 
mục đích, nên xét xử với tâm từ không phải với nội tâm có sân hận, không 
nên có sự nói thì thầm vào tai, không nên nhìn đảo quanh, mắt không nên 
nhìn soi mói, không nên nhướng mày, không nên ngửa đầu lên, không nên 
làm cử động bàn tay, không nên làm hiệu bằng bàn tay. 


4. Nên khéo léo về chỗ ngồi, nên khéo léo khi ngồi xuống. VỊ đang theo 
đuổi mục đích nên ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình trong khi nhìn (phía 
trước) khoảng cách của cây cày, và không nên từ chỗ ngồi đứng dậy, không 
nên bỏ qua xét đoán, không nên theo đuổi đường lối sai trái, không nên nói 
với sự quấy rối bằng cánh tay, không nên vội vã không hấp tấp, không nên tỏ 
vẻ nóng giận bằng sự trầm tĩnh trong lời nói, nên có tâm từ với lòng thương 
tưởng đến lợi ích, có nên có tâm bi chăm chú đến lợi ích, nên tránh nói điều 
phù phiếm với lời nói có giới hạn, nên là vị trú vào không oan trái không lòng 
oán giận. 
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Vinauaprtake Pariuarapali 2 Culasangamo 


Atta pariggahetabbo, paro pariggahetabbo, codako pariggahetabbo, 
cuditako pariggahetabbo, adhammacodako pariggahetabbo, 
adhammacuditako pariggahetabbo, dhammacodako pariggahetabbo, 
dhammacuditako pariggahetabbo, vuttam ahapentena avuttam 
appakasentena otinnani padavyañjanani sadhukam pariggahetva' paro 
patlpucchitva yatha patlññaya karetabbo, mando pahasetabbo,” bhmru 
assasetabbo,” cando nisedhetabbo, asuci vibhavetabbo uJjumaddavena, na 
chandagati gantabba,° na dosagati gantabba, na mohagati gantabba, na 
bhayagati gantabba, maJjhattena bhavitabbam đdhammesu ca puggalesu ca. 
Evañca pana anuvijjako anuvijjamano satthu ceva sasanakaro hotl, 
viññuũnam" sabrahmacarInam piyo ca hoti manapo ca garu ca bhavanIyo ca. 


5. Suttamn samsandanatthaya, opammam nidassanatthaya, attho 
viññapanatthaya, patipuccha thapanatthaya, okasakammam codanatthaya, 
codana saranatthaya, sarana Savacanryatthaya, Savacaniyam 
palibodhatthaya, palibodho vinicchayatthaya, vinicchayo santiranatthaya, 
santiranam°P thanathanagamanatthaya, thanathanagamanam 
dummankunam puggalanam niggahatthaya pesalanam bhikkhunam 
sampaggahatthaya, sangho sampariggahatthaya, sampariggaho 
sampaticchanatthaya, sampaticchanam anibbidatthaya, sanghena anumata 
puggala paccekatthayIno avisamvadatthayino.° 


6. Vinayo samvaratthaya, samvaro avippatisaratthaya, avippatisaro 
pamoJjatthaya, pamojjam pitatthaya, pIti passaddhatthaya, passaddhi 


sukhatthaya, sukham samadhatthaya, samadhi 
vathabhutañanadassanatthaya, yathabhutañanadassanam nibbidatthaya, 
nibbida viragatthaya, Virago vimuttatthaya, vimutti 
vimuttiñanadassanatthaya, vimuttiñanadassanam anupada 


parImibbanatthaya. Etadattha katha etadattha mantana etadattha upanisa 
etadattham sotavadhanam yadidam anupada cittassa vimokkho ti. 


1... Anuyogavattam nisamaya kusalena buddhimata katam, 
suvuttam sikkhapadanulomikam gatim na nasento samparayikam. 


2. Vatthum vipattim apattim nidanam akara-akovido, 
pubbaparam na Janati katakatam samena ca. 


' uggahetva - Sya, PTS. 

? mando hãsetabbo - Ma, PTS; vepo pahäsetabbo - Syã. ° viãññunañca - Ma. 

3 bhirũ assäsetabbo - Ma; bhiru assäsetabbo - Syã, PTS. ° santrranä - Syã. 

* na chandãgatim gantabbam ... na bhayägatim gantabbam - Ma, Syã, Simu. 

” pesalanam bhikkhũnam sampaggahatthäya, sañgho sampariggahasampaticchanatthaya, 
sanghena anumata puggala paccekatthayino avisamvadatthayino - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Xung Đột (Phần Phụ) 


Nên suy xét về bản thân, nên suy xét về người khác, nên suy xét về vị cáo 
tội, nên suy xét về vị bị buộc tội, nên suy xét về vị cáo tội sai pháp, nên suy 
xét về vị bị buộc tội sai pháp, nên suy xét về vị cáo tội đúng pháp, nên suy xét 
về vị bị buộc tội đúng pháp, không bỏ qua điều đã được nói, không gợi lên 
điều không được nói, nên khéo léo suy xét những chữ và câu được nói ra, sau 
khi hỏi lại vị kia rồi nên hành xử theo điều đã được biết. VỊ uể oải nên được 
khích lệ, vị sợ hãi nên được trấn tĩnh, vị giận dữ nên được răn đe, vị không 
trong sạch nên được làm minh bạch với sự thắng thắn và mềm mỏng, không 
nên thiên vị vì ưa thích, không nên thiên vị vì sân hận, không nên thiên vị vì 
s¡ mê, không nên thiên vị vì sợ hãi, nên duy trì sự công chính đối với các 
pháp và các hạng người. Và như vậy, vị xét xử trong khi xét xử vừa là vị thầy 
vừa là vị thực hành giáo pháp, là người được thương yêu, được quý mến, 
được kính trọng, và có uy tín đối với các bậc có sự hiểu biết và các vị đồng 
Phạm hạnh. 


5. Điều học nhằm mục đích là sự khẳng định, ví dụ nhằm mục đích là sự 
minh họa, ý nghĩa nhằm mục đích là sự giảng giải, câu hỏi nhằm mục đích là 
sự xác định, việc thỉnh ý nhằm mục đích là sự cáo tội, sự cáo tội nhằm mục 
đích là làm cho nhớ lại, sự làm cho nhớ lại nhằm mục đích là sự bảo ban, sự 
bảo ban nhằm mục đích là sự ngăn cản, sự ngăn cản nhằm mục đích là sự 
phán quyết, sự phán quyết nhằm mục đích là sự điều tra, sự điều tra nhằm 
mục đích là sự đạt đến việc có bằng cớ hay không có bằng cớ, việc có bằng cớ 
hay không có bằng cớ nhằm mục đích là sự kiềm chế những nhân vật ác xấu, 
nhằm mục đích là sự ủng hộ các tỳ khưu hiền thiện, hội chúng nhằm mục 
đích là sự đồng ý, sự đồng ý nhằm mục đích là sự tán thành, sự tán thành 
nhằm mục đích là sự không chán nản, các nhân vật được hội chúng thừa 
nhận là (những vị) có sự kiên trì, không có sự đối trá. 


6. Luật nhằm mục đích là sự thu thúc, sự thu thúc nhằm mục đích là sự 
không vi phạm, không vi phạm nhằm mục đích là sự khoan khoái, sự khoan 
khoái nhằm mục đích là hỷ, hỷ nhằm mục đích là tịnh, tịnh nhằm mục đích 
là lạc, lạc nhằm mục đích là định, định nhằm mục đích là sự thấy biết đúng 
theo bản thể, sự thấy biết đúng theo bản thể nhằm mục đích là sự nhờm 
gớm, sự nhờm gớm nhằm mục đích là sự ly tham, sự ly tham nhằm mục đích 
là sự giải thoát, sự giải thoát nhằm mục đích là sự thấy biết của giải thoát, sự 
thấy biết của giải thoát nhằm mục đích là Niết Bàn không còn chấp thủ. Lời 
giảng (về Luật) là mục đích của việc này, bàn bạc (về Luật) là mục đích của 
việc này, sự tuần tự diễn tiến là mục đích của việc này, sự lắng tai nghe là 
mục đích của việc này, tức là sự giải thoát của tâm do không còn chấp thủ. 


1. Hãu suụ xét Uề trách nhiệm uà phận sự đã được bậc giác ngộ thiết lập 
một cách khéo léo, đã được quụ định rõ ràng phù hợp theo các điều học, 


trong khi chớ có làm hủúu hoạt cảnh giới ngà ut lai. 
2. Là người không rành rế uề sự uiệc, UuềÊ sự hư hỏng, uề tội u† phạm, uề 


duyên khởi, uề sự biểu hiện, u† không biết uiệc trước rồi uiệc sau, 0à cũng 
thế uề uiệc đã làm hoặc chưa làm. 
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Vinauaprtake Pariuarapali 2 Culasangamo 


3. Kammam ca adhikaranam ca' samathe capli akovido, 
ratto duttho ca mu]ho ca bhaya moha ca gacchaH1. 


4. Na ca saññattikusaloˆ nijj]hattiya ca akovido, 
laddhapakkho ahiriko kanhakammo anadaro; 
sa ve tadisako bhikkhu appatIkkhotI vuccati. 


5. Vatthum vipattim apattim nidanam akarakovido, 
pubbaparam paJanati? katakatam samena ca. 


6. Kammam ca adhikaranam ca' samathe cap1 kovido, 
aratto aduttho amulho bhaya mohã na gacchaHl. 


7. Saññattiya° ca kusalo nIJJhattiya ca kovido, 
laddhapakkho hirimano sukkakammo sagaravo; 
sa ve tadisako bhikkhu sappatikkhoti vuccati ti. 


Culasangamo nỉitthito.° 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


NIcacittena puccheyya garusanghena pugsalo, 
suttam samsandanatthaya vinayanuggahena ca; 
uddanam cu]asangame ekuddesam° idam katan ti. 


--0oOOO-- 
! kamme ca adhikarane ca - Simu 1, 2. * baññattiyä - PTS. 
° paññattikusalo - PTS. ” cũ]asangamam nitthitam - Ma, Syã, PTS. 
3 pubbãparañca jãnãti - PTS. ° ekuddeso - Ma. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Xung Đột (Phần Phụ) 


3. Và cũng là người không rành rế Uuề hành sự, Uuề sự tranh tụng, uà luôn 
cả các sự dàn xếp, là u† b‡ át nhiễm, xấu xa, uà ngu dốt, uà thiên Uuị Uì sợ hãi, 
UÌ sỉ mê. 


4. Và là người không khéo léo uề uiệc thông tim, không rành rế uề uiệc 
dập tắt, đạt được bè phát, không hổ thẹn, có uiệc làm đen tốt, không có tôn 
trọng, hiển nhiên uị tỳ khưu như thế ấu gọt là không đáng trọng. 


5. Là người rành rẽ uŠ sự uiệc, Uề điều hư hỏng, uề tội ut phạm, uề 
duyên khởi, uŠ sự biểu hiện, uị thông hiểu uiệc trước rồt uiệc sau, 0à tương 
tợ uề uiệc đã làm hoặc chưa làm. 

6. Và còn là uị rành rế 0Š hành sự, uà sự tranh tụng, luôn cả các sự dàn 


xếp, không ái nhiễm, chẳng xấu xa, không mê mờ, không thiên uị uì sợ hãi, 
UÌ sỉ mê. 


7. Là người khéo léo uề uiệc thông tin, rành rẽ uề uiệc dập tắt, đạt được 
phe nhóm, biết hổ thẹn, có utệc làm trong sáng, có sự tôn kính, hiển nhiên uị 


^AZ A⁄Z „” 


tù khưu như thế ấu gọt là đáng kính trọng. 


Dứt Chương Xung Đột (Phân Phụ). 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

Với tâm nhún nhường nên hỏi, là người uới hột chúng có sự kính trọng, 
điều học nhằm mục đích là sự khẳng định uà nhằm nâng đỡ Luật, phần tóm 
lược ở chương Xung Đột (Phần Phụ) đã được làm thành phần đọc tụng 
nàu. 


--OOOOO-- 


149 


MAHASANGAMO 

1. Sangamavacarena bhikkhuna sanghe voharantena vatthu Janitabbam, 
vipattI Janitabba, apatti Janitabba, nidanam Janitabbam, akaro Janitabbo, 
pubbaparam Janitabbam, katakatam Janitabbam, kammam janitabbam, 
adhikaranam jJanitabbam, samatho janitabbo, na chandagati gantabba, na 
dosagat gantabba, na mohagat gantabba, na bhayagat gantabba, 
saññapanye thane saññapetabbam, nïijjhapaniye thane nïjjhapetabbam, 
pekkhanye thane pekkhitabbam, pasadanye thane pasadetabbam, 
laddhapakkhomhl t¡ parapakkho' navajanitabbo, “bahussutomhi 'ti 
appassuto navajanitabbo, “therataromhil tỉ navakataro navaJanitabbo, 
asampattam na vyaharitabbam,? sampattam dhammato vinayato na 
parihapetabbam, yena dhammena yena vinayena yena satthusasanena tam 
adhikaranam vupasammatl, tatha tam adhikaranam vupasametabbam. 


2. Vatthu Janitabbanti: atthaparajikanam" vatthu Janitabbam, tevIsati 
sanghadisesanam vatthu Janitabbam, dve aniyatanam vatthu Janitabbam, 
dve cattalisa nissagøiyanam vatthu Janitabbam, atthasitti satapacittiyanam 
vatthu jJanitabbam, dvadasapatidesanyanam  vatthu janitabbam, 
dukkatanam vatthu Janitabbam, dubbhasitam vatthu Janitabbam. 


3. Vipatti Janitabbat: silavipati Janitabba, acaravipati Janitabba, 
ditthivipatti Janitabba, ajivavipatti Janitabba. 


4. Apati janiabbat: parajikapati janitabba, sanghadisesapatti 
Janitabba, thullaccayapati  Janitabba, pacttiyapati  Janitabba, 
patdesaniyapati Janitabba dukkatapati Janitabba, dubbhasitapatti 
Janitabba. 


5. Nidanam janitabbanti: atthaparajikanam nidanam Jjanitabbam, 
tevIsatisanghadisesanam nidanam janitabbam, dve-aniyatanam nidanam 
Janitabbam, dvecattalisanissagsiyanam nidanam Janitabbam, 
atthasitisatapacitiyanam nidanam Janitabbam, dvadasa patidesaniyanam 
nidanam janitabbam, dukkatanam nidanam JjJanitabbam, dubbhasitanam 
nidanam janitabbam. 


6. Akaro janitabboti: sangho akãrato janitabbo, gano akãrato janitabbo, 
puggalo akarato Janitabbo, codako akarato Janitabbo, cuditako akarato 
Janitabbo. 


Sangho akarato Janitabbotl: “patibalo nu kho ayam sangho Imam 
adhikaranam vupasametum dhammena vinayena satthusasanena udahu no 
"H. Evam sangho akarato Janitabbo. 


! paro pakkho - Syã. ˆ na byãhãtabbam - Ma. 3 atthannam pãrãjikãnam - PTS. 
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XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH): 


1. Vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột trong khi phát biểu nơi hội chúng nên 
biết về sự việc, nên biết về sự hư hỏng, nên biết về tội vi phạm, nên biết về 
duyên khởi, nên biết về sự biểu hiện, nên biết điều trước và điều sau, nên biết 
việc đã được thực hiện và chưa được thực hiện, nên biết về hành sự, nên biết 
về sự tranh tụng, nên biết về sự dàn xếp, không nên thiên vị vì ưa thích, 
không nên thiên vị vì sân hận, không nên thiên vị vì sĩ mê, không nên thiên 
vị vì sợ hãi, nên làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ, nên dập tắt điều cần 
được dập tắt, nên xem xét điều cần được xem xét, nên tin tưởng vào điều 
đáng được tin tưởng, (nghĩ rằng): “Ta đã đạt được đồ chúng” không nên xem 
thường đồ chúng người khác, (nghĩ rằng): “Ta là người nghe nhiều' không 
nên xem thường vị nghe ít, (nghĩ rằng): “Ta là vị thâm niên hơn không nên 
xem thường vị mới tu sau, không nên nói về điều chưa được thành tựu, 
không nên bỏ qua điều đã được thành tựu đúng Pháp đúng Luật, sự tranh 
tụng ấy được giải quyết theo Pháp nào theo Luật nào theo lời dạy nào của bậc 
Đạo Sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy như thế. 

2. Nên biết uề sự uiệc: là nên biết về sự việc của tám điều para7ika, nên 
biết về sự việc của hai mươi ba điều sanghadisesa, nên biết về sự việc của hai 
điều anù/œfa, nên biết về sự việc của bốn mươi hai điều nỉssaggia, nên biết 
về sự việc của một trăm tám mươi tám điều pacffi/a, nên biết về sự việc của 
mười hai điều pafidesantua, nên biết về sự việc của các điều dukkafa, nên 
biết về sự việc của các điều dubbhasửa. 

3. Nên biết uề sự hư hỏng: là nên biết về sự hư hỏng về giới, nên biết về 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, nên biết về sự hư hỏng về quan điểm, nên biết về 
sự hư hỏng về nuôi mạng. 

4. Nên biết uề tội uì phạm: là nên biết về tội parajika, nên biết về tội 
sanghadisesa, nên biết về tội aniyata, nên biết về tội nissaggi/a, nên biết về 
tội pacftiua, nên biết về tội paftdesamra, nên biết về tội dukkafa, nên biết 
về tội dubbhastta. 

5. Nên biết uề duuên khởi: là nên biết về duyên khởi của tám điều 
para7ika, nên biết về duyên khởi của hai mươi ba điều sanghadisesa, nên 
biết về duyên khởi của hai điều aniyara, nên biết về duyên khởi của bốn 
mươi hai điều nissaggử/a, nên biết về duyên khởi của một trăm tám mươi 
tám điều pacửfiua, nên biết về duyên khởi của mười hai điều pafidesamua, 
nên biết về duyên khởi của các điều dukkafa, nên biết về duyên khởi của các 
điều dubbhasửa. 

6. Nên biết uề sự biểu hiện: là nên biết về hội chúng từ sự biểu hiện, nên 
biết về nhóm từ sự biểu hiện, nên biết về cá nhân từ sự biểu hiện, nên biết về 
vị cáo tội từ sự biểu hiện, nên biết về vị bị buộc tội từ sự biểu hiện. 

Nền biết uề hột chúng từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): “Hội chúng này có 
khả năng để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy 
của bậc Đạo Sư hay là không có (khả năng)?* Nên biết về hội chúng từ sự biểu 
hiện là như thế. 
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Vinauaprtake Pariuarapalhi 2 Mahasangamo 


Gano akarato jJamtabboH: “patbalo nu kho ayam gano Imam 
adhikaranam vupasametum dhammena vinayena satthusasanena udahu no 
"H. Evam gano akarato Janitabbo. 


Puggalo akarato JjJanitabboti: “patibalo nu kho ayam puggalo Imam 
adhikaranam vupasametum dhammena vinayena satthusasanena udahu no 
"H. Evam puggalo akarato Janitabbo. 


Codako akarato jJanitabbotil: “kaccei nu kho ayamayasma pañcasu 
dhammesu patitthaya param codeti udahu no ti. Evam codako akarato 
Janitabbo. 


Cuditako akarato Janitabbot: “kacei nu kho ayamayasma dvisu 
dhammesu patitthito sacce ca akuppe ca udahu no ti. Evam cuditako akarato 
Janitabbo. 


7. Pubbaparam janitabboti: “kaceil nu kho ayamayasma vatthuto va 
vatthum sankamatl, vipattito va vipattmm sankamatl, apattito va apattim 
sankamatl, avajanitva va patljanatl, patljanitva va avaJanatl, aññena va 
aññam paticaratl, udahu no ti. Evam pubbaparam JjJanitabbam. 


8. Katakatam Janitabbanti: methunadhammo Janitabbo, 
methunadhammassa anulomam  janitabbam, methunadhammassa 
pubbabhago Janitabbo. 


Methunadhammo Janitabboti: dvayamdvayasamapatti Janitabba. 


Methunadhammassa anulomam Janitabbanti: bhikkhu attano mukhena 
parassa angaJatam ganhatLi. 


Methunadhammassa pubbabhago Janitabboti: vannavannam' 
kayasamsagso dutthulla vaca attakamaparicariya vacanamanuppadanam.? 


9o. Kammam janitabbanti: solasa kammani janitabbanl cattäri 
apalokanakammami Janitabbaml, cattarl ñattikammani Janitabbanl, cattari 
ñattidutiyakammaanl Jjanitabbani, cattarI ñatticatutthakammanl JanitabbanI. 


1O. Adhikaranam Janitabbani: cattari adhikaranani Janitabbani, 
vivadadhikaranam  jJanitabbam, anuvadadhikaranam  Janitabbam, 
apattadhikaranam Janitabbam, kiccadhikaranam Janitabbam. 


1l. Samatho jJanitabboti: satta samatha Janitabba, sammukhavinayo 
Janitabbo, sativinayo Janitabbo, amulhavinayo Janitabbo, patiññatakaranam 
Jantabbam, yebhuyyaska Janitabba, tassa papiyyasika Janitabba, 
tinavattharako Janitabbo. 


' vannävanno - Ma, PTS; 3 vannamanuppadänam - Syã; 
vanno avanno - Syã. dhanamanuppadanam - PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Xung Đột (Phần Chính) 


Nền biết uề nhóm từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): Nhóm này có khả năng 
để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc 
Đạo Sư hay là không có (khả năng)? Nên biết về nhóm từ sự biểu hiện là như 
thế. 

Nền biết uề cá nhân từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): “Cá nhân này có khả 
năng để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của 
bậc Đạo Sư hay là không có (khả năng)?” Nên biết về cá nhân từ sự biểu hiện 
là như thế. 

Nên btết uề uị cáo tội từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): “Phải chăng đại đức 
này cáo tội vị khác sau khi đã an trú vào năm pháp hay là chưa (an trú)?” Nên 
biết về vị cáo tội từ sự biểu hiện là như thế. 

Nên biết uề ut bị buộc tột từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): “Phải chăng đại 
đức này đã được an trú ở hai pháp là ở sự chân thật và ở sự không nổi giận 
hay là chưa được (an trú)?” Nên biết về vị bị buộc tội từ sự biểu hiện là như 
thế. 


7. Nên biết điều trước uà điều sau: là (nghĩ rằng): “Phải chăng đại đức 
này tráo trở từ sự việc (này) sang sự việc (khác), hay là tráo trở từ sự hư hỏng 
(này) sang sự hư hỏng (khác), hay là tráo trở từ tội (này) sang tội (khác), hay 
là sau khi phủ nhận rồi thừa nhận, hay là sau khi thừa nhận rồi phủ nhận, 
hay là tránh né điều này bằng điều khác, hay là không có?” Nên biết điều 
trước và điều sau là như thế. 


8. Nên biết uiệc đã được thực hiện uà chưa được thực hiện: là nên biết 
về việc đôi lứa, nên biết về việc tương xứng đối với việc đôi lứa, nên biết phần 
việc xảy ra trước của việc đôi lứa. 

Nên biết uề uiệc đôi lứa: là nên biết về sự kết hợp chung lại của hai người. 

Nên biết uŠ uiệc tương xứng đối uớt uiệc đôi lứa: là vị tỳ khưu dùng 
miệng của mình ngậm lấy dương vật của vị khác. 

Nền biết phần uiệc xả ra trước của uiệc đôt lứa: là màu và không màu 
(của tỉnh dịch), sự xúc chạm cơ thể, sự nói lời dâm dật, sự hầu hạ tình dục 
cho bản thân, việc mai mối. 

9. Nên biết uề hành sự: là nên biết về mười sáu hành sự, nên biết về bốn 
hành sự với lời công bố, nên biết về bốn hành sự với lời đề nghị, nên biết về 
bốn hành sự có lời đề nghị đến Tần thứ nhì, nên biết về bốn hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ tư. 

10. Nên biết uề sự tranh tụng: là nên biết về bốn sự tranh tụng, nên biết 
về sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nên biết về sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách, nên biết về sự tranh tụng liên quan đến tội, nên biết về sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

11. Nên biết uề sự dàn xếp: là nên biết về bảy cách dàn xếp, nên biết về 
hành xử Luật với sự hiện diện, nên biết về hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nên 
biết về hành xử Luật khi không điên cuồng, nên biết về việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, nên biết về thuận theo số đông, nên biết về (hành xử 
Luật) theo tội của vị ấy, nên biết về cách dùng cỏ che lấp. 
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Vinauaprtake Pariuarapalhi 2 Mahasangamo 


12. Na chandagat gantabbati:' Chandagaim gacchanto katham 
chandagatm gacchati? Idhekacceo “ayam me upajjhayo vã acariyo va 
saddhivihariko va antevasiko va samanupajjhayako va samanacariyako va 
sandttho va sambhatto va ñatsalohto va tt tassanukampakaya 
tassanurakkhaya adhammam dhammoti dipeti, dhammam adhammoti 
dIpetl, avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, abhasitam 
alapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti, bhasitam 
lapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipeti, anacinnam 
tathagatena acinnam tathagatenati dipeti, acinnam tathagatena anacinnam 
tathagatenati dipeti, apaññattam tathagatena paññattam tathagatenati 
dIpetl, paññattam tathagatena apaññattam tathagatenati dipeti, anapattim 
apatiti dipeti apattim anapattiti dipeti, lahukam apattim garuka apattiti 
dIipeti, garukam apattim lahuka apattiti dipeti, savasesam apattim anavasesa 
apatiti dipeti, anavasesam apattim savasesa apatiti dipetIi, dutthullam 
apatim adutthulla apattiti dipeti, adutthullam apattim dutthulla apattiti 
dIpeti. Imehi attharasahi vatthuhi chandagatim gacchanto bahuJana-ahitaya 
patpanno hot bahujana-asukhaya bahuno Janassa anatthaya ahitaya 
dukkhaya devamanussanam. Imehi attharasahi vatthuhi chandagatim 
gacchanto khatam upahatam attanam pariharati, savaJJo ca hoti sanuvaJjo ca 
viññunam,? bahuñca apuññam pasavati Chandagatim gacchanto evam 
chandagatim gacchat. 


13. Na dosagati gantabbati: Dosagatim gacchanto katham dosagatim 
gacchati? Idhekacco “anattham me acar1 tỉ aghatam bandhati, “anattham me 
caratI ti apghatam bandhati, “anattham me carissatI ti aghatam bandhati, 
“'plyassa me manapassa anattham acarl, anattham caratl, anattham carissatI 
"H aghatam bandhatl, “appiyassa me amanapassa attham acarl, attham carati, 
attham carissatI ti aghatam bandhati. Imehi navahi aghatavatthuhi aghatito 
patighatto kuddho kodhabhibhuto adhammam dhammoti dipetl, 
dhammam adhammoti dIpeti, —pe— dutthullam apattim adutthulla apattiti 
dipeti, adutthullam apattiiti dutthulla apattiti dipeti Imehi attharasahi 
vatthuhi dosagatim gacchanto bahuJana-ahitaya patipanno hoti bahuJana- 
asukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam. 
Imehi attharasahi vatthuhi dosagatim gacchanto khatam upahatam attanam 
pariharatl, savaJJo ca hoti sanuvajJJjo ca viññunam, bahuñca apuññam 
pasavati. Dosagatim gacchanto evam dosagatim gacchati. 


! santabbanti - Simu 2. 
° sanuvajjo viññùũnam - PTS. ” aghãto patighato - Ma, Syã, PTS, Simu. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Xung Đột (Phần Chính) 


12. Không nên thiên uị uì ứa thích: Trong khi thiên vị vì ưa thích, vị thiên 
vị vì ưa thích như thế nào? — Ở đây, có vị (nghĩ rằng): “Đối với ta đây, (vị này) 
là thầy tế độ, hoặc là thầy dạy học, hoặc là đệ tử, hoặc là học trò, hoặc là đồng 
thây tế độ, hoặc là đồng thầy dạy học, hoặc là đồng quan điểm, hoặc là thân 
thiết, hoặc là thân quyến đồng huyết thống" rồi do lòng thương tưởng vị ấy, 
do sự bảo vệ vị ấy rồi tuyên bố phi Pháp là “Pháp,' tuyên bố Pháp là: “Phi 
Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,'` tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` tuyên bố điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã được 
giảng, đã được nót bởi đức Như Lai) tuyên bố điều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được giảng, không được nói bởi đức 
Như Lai) tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai) tuyên bố điều được thực hành bởi đức 
Như Lai là: “Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai) tuyên bố điều 
không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được quụ định bởi đức 
Như Lai, tuyên bố điều được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã không 
được quụ định bởi đức Như Lai) tuyên bố vô tội là: “Phạm tội) tuyên bố 
phạm tội là: “Vô rồi, tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nặng, tuyên bố tội nặng là: “Tội 
nhẹ,` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội không còn dư sót,` tuyên bố tội không 
còn dư sót là: “Tội còn dư sót,` tuyên bố tội xấu xa là: “Tội không xấu xa, 
tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` Với mười tám sự việc này, trong 
khi thiên vị vì ưa thích vị (ấy) đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, 
không vì an lạc của nhiều người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì 
sự khổ đau của nhiều người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự 
việc này, trong khi thiên vị vì ưa thích, vị (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, 
bị tổn hại, trở thành có tội, có sự chê trách của những người hiểu biết, và gây 
nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vị vì ưa thích, vị thiên vị vì ưa thích 
là như thế. 


13. Không nên thiên u‡ uì sân hận: Trong khi thiên vị vì sân hận, vị thiên 
vị vì sân hận như thế nào? — Ơ đây, có vị (nghĩ rằng): “Hắn đã gây cho ta điều 
không lợi ích' rồi kết oan trái, “Hắn đang gây cho ta điều không lợi ích rồi kết 
oan trái, “Hắn sẽ gây cho ta điều không lợi ích' rồi kết oan trái. (Nghĩ rằng): 
“Hắn đã gây điều không lợi ích, đang gây điều không lợi ích, sẽ gây điều 
không lợi ích cho người được ta thương yêu quý mến rồi kết oan trái. (Nghĩ 
rằng): “Hắn đã gây điều lợi ích, đang gây điều lợi ích, sẽ gây điều lợi ích cho 
người không được ta thương yêu quý mến rồi kết oan trái; do chín sự việc 
oan trái này, vị (ấy) trở nên thù hẳn, ác cảm, giận dữ, bị chế ngự bởi sự cáu 
kỉnh rồi tuyên bố phi Pháp là “Pháp, tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` —(như 
trên)— tuyên bố tội xấu xa là: “Tội không xấu xa,` tuyên bố tội không xấu xa 
là: “Tội xấu xa.` Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sân hận vị (ấy) 
đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều 
người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều 
người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên 
vị vì sân hận, vị (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có 
tội, có sự chê trách của những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô 
phước. Trong khi thiên vị vì sân hận, vị thiên vị vì sân hận là như thế. 
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14. Ña mohagati gantabbati: Mohagatim gacchanto katham mohagatim 
gacchati? Ratto ragavasena gacchati, duttho dosavasena gacchati, mu]ho 
mohavasena gacchatil, paramattho ditthivasena gacchati, mu]ho sammu]ho 
mohabhibhuto adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dIpetl, 
—pe— dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti, adutthullam apattim 
dutthulla apattiti dipeti. Imehi attharasahi vatthuhi mohagatim gacchanto 
bahujana-ahitaya patipanno hoti bahuJana-asukhaya bahuno janassa 
anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam. Imehi attharasahi vatthuhi 
mohagatim gacchanto khatam upahatam attanam parTharati, savaJJo ca hot, 
sanuvajjo ca viãñunam, bahuñca apuññam pasavati. Mohagatim gacchanto 
evam mohagatim gacchatl. 


15. Na bhayagati gantabbati: Bhayagatim gacchanto katham bhayagatim 
gacchati? Idhekacco “ayam visamanissito va gahananissito va balavanissito 
va kakkhalo pharuso JIvitantarayam va brahmacariyantarayam va karissatI ti 
tassa bhaya bhito adhammam dhammoti dipeti, dhammam adhammoti 
dIpetl, avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, abhasitam 
alapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti, bhasitam 
lapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipetl, anacinnam 
tathagatena acinnam tathagatenati dipeti, acinnam tathagatena anacinnam 
tathagatenati dipetil, apaññattam tathagatena paññattam tathagatenatIi 
dipeti, paññattam tathagatena apaññattam tathagatenati dipeti, anapattim 
apatiti đipeti apattim anapattiti dipeti, lahukam apattim garuka apattiti 
dIipeti, garukam apattim lahuka apattiti dipeti, savasesam apattim anavasesa 
apatiti dipetl, anavasesam apattim savasesa apatiti dipetIi, dutthullam 
apatim adutthulla apattiti dipetl, adutthullam apattim dutthulla apattiti 
dipeti. Imehi attharasahi vatthuhi bhayagatim gacchanto bahuJana-ahitaya 
patpanno hot bahujana-asukhaya bahuno Janassa anatthaya ahitaya 
dukkhaya devamanussanam. Imehi attharasahi vatthuhi bhayagatim 
gacchanto khatam upahatam attanam pariharati, savaJJo ca hoti sanuvaJjo ca 
viñãñunam, bahuñca apuññam pasavatl. Bhayagaim gacchanto evam 
bhayagatim gacchaH. 


16. Chanda dosa bhaya moha yo dhammam ativattati, 
nihryati tassa yaso kalapakkheva candima ti. 


156 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Xung Đột (Phần Chính) 


14. Không nên thiên uị uì sLrmnê: Trong khi thiên vị vì sĩ mê, vị thiên vị vì sĩ 
mê như thế nào? — VỊ bị ái nhiễm chịu sự sai khiến của ái dục; bị sân hận 
chịu sự sai khiến của sân hận; bị sĩ mê chịu sự sai khiến của sĩ mê; bị ô nhiễm 
chịu sự sai khiến của tà kiến, bị sỉ mê, bị sĩ mê hoàn toàn, bị chế ngự bởi sỉ 
mê rồi tuyên bố phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` —(như 
trên)— tuyên bố tội xấu xa là: “Tội không xấu xa,` tuyên bố tội không xấu xa 
là: “Tội xấu xa.` Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sĩ mê vị (ấy) 
đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều 
người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều 
người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên 
vị vì si mê vị (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có tội, có 
sự chê trách của những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô phước. 
Trong khi thiên vị vì sỉ mê, vị thiên vị vì sĩ mê là như thế. 


15. Không nên thiên uị uì sợ hãt Trong khi thiên vị vì sợ hãi, vị thiên vị vì 
sợ hãi như thế nào? — Ở đây, có vị (nghĩ rằng): “Người này hoặc là cậy vào sự 
bất công, hoặc là cậy vào sự nắm giữ, hoặc là cậy vào sức mạnh, (là người) 
tàn bạo, thô lỗ sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống hoặc là gây nguy hiểm cho 
Phạm hạnh,' do sự sợ hãi của điều ấy vị (ấy) bị hoảng sợ rồi tuyên bố phi 
Pháp là “Pháp, tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật, 
tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` tuyên bố điều đã không được giảng, không được 
nói bởi đức Như Lai là: “Ðiều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai 
tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không 
được giảng, không được nói bởi đức Như Lai) tuyên bố điều không được 
thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã được thực hành bởi đức Như Lai) 
tuyên bố điều được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được thực 
hành bởi đức Như Lai) tuyên bố điều không được quy định bởi đức Như Lai 
là: “Điều đã được quụ định bởi đức Như Lai) tuyên bố điều được quy định 
bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được quụ định bởi đức Như Lai) tuyên 
bố vô tội là: “Phạm tội,` tuyên bố phạm tội là: “Vô fội,' tuyên bố tội nhẹ là: “Tội 
nặng,` tuyên bố tội nặng là: “Tội nhẹ,` tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội không 
còn dư sót,` tuyên bố tội không còn dư sót là: “Tội còn dư sót,` tuyên bố tội 
xấu xa là: “Tội không xấu xa,` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` Với 
mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sợ hãi vị (ấy) đã thực hành không 
vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều người, vì sự không tấn 
hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều người, của chư thiên và 
nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sợ hãi, vị (ấy) làm 
cho bản thân bị chôn vùi, bị tốn hại, trở thành có tội, có sự chê trách của 
những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vị vì 
sợ hãi, vị thiên vị vì sợ hãi là như thế. 


16. Vì ta thích, uì sân hận, uì sợ hãi, uì sỉ mê, u‡ nào đốt nghịch Chánh 
Pháp, danh tiếng của uị ấu bị hủúu hoạt, uí như rnặt trăng uào lúc hạ huuền. 
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17. Katham na chandagatim gacchati? Adhammam adhammoti dipento 
na chandagatim gacchati, dhammam dhammoti dipento na chandagatim 
gacchatl, avinayam avinayoti đipento na chandagatim gacchatil, vinayam 
vinayoti dipento na chandagatim gacchati, abhasitam alapitam tathagatena 
abhastam alapitam tathagatenat dipento na chandagaim gacchatl, 
bhasitam lapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipento na 
chandagatm gacchati, anacinnam tathagatena anacinnam tathagatenati 
dipento na chandagaim gacchal, acinnam tathagatena acinnam 
tathagatenati dipento na chandagatim gacchatl, apaññattam tathagatena 
apaññattam tathagatenati dipento na chandagatim gacchatl, paññattam 
tathagatena paññattam tathagatenati dipento na chandagatimm gacchatl, 
anapattim anapatiti dipento na chandagatim gacchatl, apattim apatii 
dipento na chandagatim gacchati, lahukam apattim lahuka apattiti dipento 
na chandagatim gacchatl, garukam apattim garuka apattiti dipento na 
chandagatm gacchatl, savasesam apattiim savasesa apattilti dipento na 
chandagatim gacchati, anavasesam apattim anavasesa apattiiti đipento na 
chandagatim gacchati, dutthullam apatim dutthulla apattiti đipento na 
chandagatim gacchatl, adutthullam apattim adutthulla apattiti đipento na 
chandagatim gacchati. Evam na chandagatim gacchati. 


18. Katham na dosagatim gacchati? Adhammam adhammoti dipento na 
dosagatim gacchati, dhammam dhammoti dipento na dosagatim gacchatl, 
—pe— dutthullam apattim dutthulla apattiti dipento na dosagatim gacchatl, 
adutthullam apattim adutthulla apattiti đipento na dosagatim gacchatl. 
Evam na dosagatim gacchati. 


1o. Katham na mohagatim gacchati? Adhammam adhammoti dipento na 
mohagatim gacchati, dhammam dhammoti dipento na mohagatim gacchatl, 
—pe— dutthullam apattim dutthulla apattiti dipento na mohagatim gacchatl, 
adutthullam apattim adutthulla apattiti dipento na mohagatim gacchaL. 
Evam na mohagatim gacchati. 
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17. Thế nào là vị không thiên vị vì ưa thích? —- Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là “Phi Pháp' vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố Pháp 
là: “Pháp' vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phi Luật là: 
“Phi Luật vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố Luật là: “Luật 
vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã không được 
giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi 
tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã được 
giảng, đã được nói bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: “Ðiều không 
được thực hành bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã được thực 
hành bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được quụ 
định bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được quụ định bởi đức 
Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố vô tội là: “Vô 
tộở vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phạm tội là: “Phạm 
tộử vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nhẹ 
vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nặng là: “Tội nặng' vị 
(ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội còn 
dư sót vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội không còn dư 
sót là: “Tội không còn dư sót vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi 
tuyên bố tội xấu xa là: “Tội xấu xa' vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xd' vị (ấy) không thiên vị vì 
ưa thích. Vị không thiên vị vì ưa thích là như thế. 


18. Thế nào là vị không thiên vị vì sân hận? — Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là “Phi Pháp' vị (ấy) không thiên vị vì sân hận; trong khi tuyên bố Pháp 
là: “Pháp' vị (ấy) không thiên vị vì sân hận; —(như trên)— trong khi tuyên bố 
tội xấu xa là: “Tội xấu xđ' vị (ấy) không thiên vị vì sân hận; trong khi tuyên bố 
tội không xấu xa là: “Tội không xấu xd'` vị (ấy) không thiên vị vì sân hận. Vị 
không thiên vị vì sân hận là như thế. 


1o. Thế nào là vị không thiên vị vì sỉ mê? — Trong khi tuyên bố phi Pháp là 
“Phi Pháp ' vị (ấy) không thiên vị vì sỉ mê; trong khi tuyên bố Pháp là: “Pháp” 
vị (ấy) không thiên vị vì sĩ mê; —(như trên)— trong khi tuyên bố tội xấu xa là: 
“Tột xấu xd' vị (ấy) không thiên vị vì sĩ mê; trong khi tuyên bố tội không xấu 
xa là: “Tội không xấu xd' vị (ấy) không thiên vị vì sĩ mê. VỊ không thiên vị vì sỉ 
mê là như thế. 
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2o. Katham na bhayagatim gacchati? Adhammam adhammoti dipento na 
bhayagatim gacchati, dhammam dhammoti dipento na bhayagatim gacchati, 
avinayam avinayoti dipento na bhayagatim gacchatl, vinayam vinayotI 
dIpento na bhayagatim gacchati, abhasitam alapitam tathagatena abhasitam 
alapitam tathagatenati dipento na bhayagatim gacchati, bhasitam lapitam 
tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipento na bhayagatim gacchatH, 
anacinnam tathagatena anacinnam tathagatenati dipento na bhayagatim 
gacchatI, acinnam tathagatena acInnam tathagatenati đipento na bhayagatim 
gacchatl, apaññattam tathagatena apaññattam tathagatenati dipento na 
bhayagatim gacchatl, paññattam tathagatena paññattam tathagatenati 
dipento na bhayagatim gacchati, anapattim anapattiti dipento na bhayagatim 
gacchatIl, apattim apattiti đipento na bhayagatim gacchati, lahukam apattim 
lahuka apatiti dipento na bhayagatim gacchatl, garukam apattm garuka 
apattti dipento na bhayagatim gacchati, savasesam apattim savasesa apattIti 
dipento na bhayagatim gacchati, anavasesam apattim anavasesa apattIti 
dipento na bhayagatim gacchati, dutthullam apatim dutthulla apattiti 
dipento na bhayagatim gacchati, adutthullam apattim adutthulla apattiti 
dipento na bhayagatim gacchati. Evam na bhayagatim gacchat1. 


21. Chanda dosa bhaya moha yo dhammam nativattati, 
apuratI tassa yaso sukkapakkheva candima ti. 


22. Katham saññapaniye thane saññapeti? Adhammam adhammoti 
dipento saññapaniye thane saññapeti, dhammam dhammoti dipento 
saññapaniye thane saññapetl, —pe— dutthullam apattim dutthulla apattiti 
dipento saññapaniye thane saññapeti, adutthullam apattim adutthulla 
apatiti đipento saññapaniye thane saññapeti. Evam saññapaniye thane 
sañfapetl. 


23. Katham nịJjhapanye thane nmijjhapeti? Adhammam adhammoti 
dipento nịjjhapaniye thane nịjjhapetl, dhammam dhammotiL dipento 
niJjhapanriye thane nïjjhapetl, —pe— dutthullam apattim dutthulla apattiti 
dipento nịjjhapanrye thane njịjjhapeti, adutthullam apattim adutthulla 
apatiti dipento nijjhapaniye thane nịjJjhapetl. Evam nĩjjhapaniye thane 
nIJ)hapetL. 
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2o. Thế nào là vị không thiên vị vì sợ hãi? — Trong khi tuyên bố phi Pháp 
là “Phi Pháp' vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bố Pháp là: 
“Pháp' vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bố phi Luật là: “Phi 
Luật vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố Luật là: “Luật vị 
(ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được giảng, không được 
nót bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: “Điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên 
bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều không được thực 
hành bởi đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: “Điều đã được thực hành bởi 
đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã không được quụ định bởi 
đức Như La vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã 
được quy định bởi đức Như Lai là: “Điều đã được quụ định bởi đức Như Laử 
vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố vô tội là: “Vô tộở vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phạm tội là: “Phạm tộở vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nhẹ là: “Tội nhẹ vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nặng là: “Tội nặng' vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội còn dư sót là: “Tội còn dư 
sót vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội không còn dư sót 
là: “Tội không còn dư sót vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên 
bố tội xấu xa là: “Tội xấu xd' vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên 
bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xd' vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi. VỊ 
không thiên vị vì sợ hãi là như thế. 


21. Vì ra thích, uì sân hậm, uì sợ hãt, uì sLnê, Uu‡ không đốt nghịch Chánh 
Pháp, danh tiếng của uị ấu được bồi đắp tợ như mặt trăng ở uào thượng 
huuền (được tròn dần). 


22. Thế nào là vị làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ? — Trong khi 
tuyên bố phi Pháp là “Phi Pháp' vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được biết 
rõ; trong khi tuyên bố Pháp là: “Pháp' vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được 
biết rõ; —(như trên)— trong khi tuyên bố tội xấu xa là: “Tội xấu xad'` vị (ấy) 
làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ; trong khi tuyên bố tội không xấu xa 
là: “Tội không xấu xd' vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. VỊ làm 
cho biết rõ về điều cần được biết rõ là như thế. 


23. Thế nào là vị dập tắt điều cần được dập tắt? — Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là “Phi Pháp' vị (ấy) dập tắt điều cần được dập tắt; trong khi tuyên bố 
Pháp là: “Pháp' vị (ấy) dập tắt điều cần được dập tắt; —(như trên)— trong khi 
tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xd' vị (ấy) dập tắt điều cần được 
dập tắt; trong khi tuyên bố tội xấu xa là: “Tội xấu xa' vị (ấy) dập tắt điều cần 
được dập tắt. VỊ dập tắt điều cần được dập tắt là như thế. 
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24. Katham pekkhanrye thane pekkhati? Adhammam adhammoti dipento 
pekkhaniye thane pekkhati, dhammam dhammoti dipento —pe— dutthullam 
apatim dutthulla apatiti dipento —pe— adutthullam apattim adutthulla 
apatiti đipento —pe— Evam pekkhaniye thane pekkhati. 


25. Katham pasadaniye thane pasadeti? Adhammam adhammoti dipento 
pasadaniye thane pasadeti, dhammam dhammoti —pe— dutthullam apattim 
dutthulla apattiti —pe— adutthullam apattim adutthulla apattii —pe— Evam 
pasadaniye thane pasadet. 


26. Katham 'laddhapakkhomhi 'ti parapakkham avaJanati? Idhekacco 
laddhapakkho hoti laddhaparivaro pakkhava ñatima, “ayam aladdhapakkho 
aladdhaparivaro na pakkhava na ñatima ti tassa avajananto adhammam 
dhammoti dipeti, dhammam adhammoti dipeti, —pe— dutthullam apattim 
adutthulla apatiti dipeti, adutthullam apatim dutthulla apatiti dipeti. 
Evam “laddhapakkhomhi ti parapakkham avaJanati. 


27. Katham '“bahussutomhil tỉ appassutam avajanat? Idhekacco 
bahussuto hot sutadharo sutasannicayo, ayam appassuto appagamo 
appadharoti tassa avaJananto adhammam dhammoti dipeti, dhammam 
adhammoti dipetl, —pe— dutthullam apattim adutthulla apattti dipeti, 
adutthullam apattm dutthulla apatiti dipeti. Evam “bahussutomhi 'ti 
appassutam avajJanati. 


28. Katham “therataromhi ti navakataram avajanati? Idhekacco thero 
hot rattaññu cirapabbajlio, “ayam navako apaññato' appassuto? 
appakataññu, Imassa vacanam akatam bhavissati tassa avajananto 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipell, —pe— 
dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti, adutthullam apattim dutthulla 
apatt dIpeti. Evam “therataromhi ti navakataram avaJanatI. 


2o. Asampattam na vyaharitabbanti: anotnnam bharam na 
otaretabbam. 


3o. Sampattam dhammato vinayato na parilhapetabbanti: yamatthaya 
sangho sannipatito hot, tamattham dhammato vinayato na parihapetabbam. 


31. Yena dhammenati: bhutena vatthuna. 
Yena vinayenati: codetva saretva. 
Yena satthusasanenati: ñattisampadaya anusavanasampadaya. Yena 


dhammena yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam 
vuipasammati, tatha tam adhikaranam vupasametabban ti. 


x*xxxx% 


' appaññãto - Ma, Syä, PTS, Simu. 
° appassuto - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 3 bhãsam - Syã. 
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24. Thế nào là vị xem xét điều cần được xem xét? — Trong khi tuyên bố 
phi Pháp là “Phi Pháp' vị (ấy) xem xét điều cần được xem xét; trong khi tuyên 
bố Pháp là: “Pháp' —(như trên)—; trong khi tuyên bố tội xấu xa là: “Tội xấu 
xa` —(như trên)—; trong khi tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không xấu xa' 
—(như trên)—. Vị xem xét điều cần được xem xét là như thế. 

25. Thế nào là vị tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng? — Trong khi 
tuyên bố phi Pháp là “Phi Pháp' vị (ấy) tin tưởng vào điều đáng được tin 
tưởng: trong khi tuyên bố Pháp là: “Pháp —nt—; trong khi tuyên bố tội xấu 
xa là: “Tội xấu xa` —nt—; trong khi tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội không 
xấu xa` —nt—. VỊ tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng là như thế. 

26. Thế nào là vị (nghĩ rằng): “Ta đã đạt được đồ chúng" rồi xem thường 
đồ chúng người khác? — Ở đây, có vị đã đạt được đồ chúng, đã đạt được tùy 
tùng, là vị có đồ chúng, có người thân cận (nghĩ rằng): “Người này không đạt 
được đồ chúng, không đạt được tùy tùng, không là vị có đồ chúng, không là vị 
có người thân cận' trong khi xem thường người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là 
“Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` —(như trên)— tuyên bố tội xấu xa là: 
“Tột không xấu xa,` tuyên bố tội không xấu xa là: “Tội xấu xa.` VỊ (nghĩ rằng): 
“Ta đã đạt được đồ chúng' rồi xem thường đồ chúng người khác là như thế. 

27. Thế nào là vị (nghĩ rằng): “Ta là người nghe nhiều' rồi xem thường vị 
nghe ít? — Ở đây, có vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã 
nghe (nghĩ rằng): “Người này nghe ít, kế thừa ít, ghi nhớ ít trong khi xem 
thường người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi 
Pháp,` —(như trên)— tuyên bố tội xấu xa là: “Tội không xấu xa,` tuyên bố tội 
không xấu xa là: “Tội xấu xa.` VỊ (nghĩ rằng): “Ta là người nghe nhiều' rồi xem 
thường vị nghe ít là như thế. 

28. Thế nào là vị (nghĩ rằng): “Ta là vị thâm niên hơn' rồi xem thường vị 
mới tu sau? — Ở đây, có vị là trưởng lão, có kinh nghiệm, đã xuất gia lâu dài 
(nghĩ rằng): “Người này mới tu, thiểu trí, ít nghe, ít hiểu biết việc đã được 
làm, lời nói của người này sẽ không được thực hiện trong khi xem thường 
người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` —(như 
trên)— tuyên bố tội xấu xa là: “Tội không xấu xa,` tuyên bố tội không xấu xa 
là: “Tội xấu xa.` VỊ (nghĩ rằng): “Ta là vị thâm niên hơn' rồi xem thường vị 
mới tu sau là như thế. 

2o. Không nên nói uề điều chưa được thành tựu: là không nên đưa ra lời 
nói chưa được đưa ra. 

3o. Không nên bỏ qua điều đã được thành tựu đúng Pháp đúng Luật: là 
không nên bỏ qua sự việc đúng Pháp đúng Luật mà hội chúng đã được triệu 
tập lại vì sự việc ấy. 

31. Theo Pháp nào: là theo sự việc có thật. 

Theo Luật nào: là sau khi đã cáo tội, sau khi đã làm cho nhớ lại. 

Theo lời dạu nào của bậc Đạo Sư: là với sự đầy đủ của lời đề nghị, với sự 
đầy đủ của lời tuyên bố. Sự tranh tụng ấy được giải quyết theo Pháp nào theo 
Luật nào theo lời dạy nào của bậc Đạo Sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy 
như thế. 


x*xxxx% 
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ANUVIJJAKA ANUYOGO 


Anuvijjakena codako pucchitabboti: “Yam kho tvam avuso Imassa 
bhikkhuno pavaranam thapesi, kimhi nam thapesi, silavipattiya thapesl, 
acaravIipattiya thapesi, ditthivipattiya thapesl 't1? 


So ce evam vadeyya: “Silavipattiya va thapemI, acaravipattiya va thapemi, 
ditthivipattiya va thapemI  tI. 


So evamassa vacanyo: “Janat panayasma sllavipatim, Janati 
acaravipattim, Janati ditthivipattin ˆtí? 


So ce evam vadeyya: “Janami kho aham avuso silavipattim, Jjanami 
acaravipattim, Janami ditthivipattin ti. 


So evamassa vacaniyo: “Katama panavuso silavipatti, katama acaravipatHi, 
katama ditthivipattI t1? 


So ce evam vadeyya: “Cattari paraJikani terasa sanghadisesa, ayam 
silavipatti, thullaecayam pacittiyam patidesanyam dukkatam dubbhasitam, 
ayam acaravipatti. Micchaditthi antaggahika ditthi, ayam ditthivipattI ˆti. 


So evamassa vacaniyo: “Yam kho tvam avuso Imassa bhikkhuno 
pavaranam thapesi, ditthena thapesi, sutena thapesl, parisankaya thapesI ti? 


So ce evam vadeyya: “Ditthena va thapemi, sutena va thapemi, 
parisankaya va thapemi ti. 


So evamassa vacaniyo: “Yam kho tvam avuso Iimassa bhikkhuno ditthena 
pavaranam thapesi, kim te dittham, kinti te dittham, kada te dittham, kattha 
te dittham, paraJikam ajjhapaJjanto dittho, sanghadisesam - thullaccayam - 
pacittiyam - patidesaniyam - dukkatam - dubbhasitam ajjhapajJanto dittho, 
kattha ca tvam ahosl, kattha cayam bhikkhu ahosl, kiãca tvam karosli, 
kiñcayam bhikkhu karoti 't? 


So ce evam vadeyya: “Na kho aham avuso Imassa bhikkhuno ditthena 
pavaranam thapemI. Api ca sutena pavaranam thapemi ti. 


So evamassa vacaniyo: “Yam kho tvam avuso Imassa bhikkhuno sutena 
pavaranam thapesl, kim te sutam, kinti te sutam, kada te sutam, kattha te 
sutam, paraJikam aJJhapannoti sutam, sanghadisesam aJjhapannoti sutam, 
thullaeccayam - pacitiyam - patidesanyam - dukkatam - dubbhasitam 
aJjhapannoti sutam, bhikkhussa sutam, bhikkhuniya sutam, sikkhamanaya 
sutam, samanerassa sutam, samaneriya sutam, upasakassa sutam, upasikaya 
sutam, rajunam sutam, raJamahamattanam sutam, titthiyanam sutam, 
titthiyasavakanam sutan 'ti? 


So ce evam vadeyya: “Na kho aham avuso Imassa bhikkhuno sutena 
pavaranam thapemi, ap1 ca parisankaya pavaranam thapemI t1. 
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SỰ THẤM VẤN CỦA VỊ XÉT XỬ: 


Vị xét xử nên hỏi uị cáo tội rằng: “Này đại đức, việc ngài đình chỉ lễ 
Pauarana của vị tỳ khưu này, ngài đình chỉ vị ấy vì lý do gì, đình chỉ vì hư 
hỏng về giới, đình chỉ vì hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ vì hư hỏng về quan 
điểm?” 

Nếu vị ấy nói như vầy: “Hoặc là tôi đình chỉ vì hư hỏng về giới, hoặc là 
đình chỉ vì hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là đình chỉ vì hư hỏng về quan điểm.' 

Vị ấy nên được nói như sau: “Vậy ngài có biết sự hư hỏng về giới không, có 
biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư hỏng về quan điểm 
không?” 

Nếu vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm. 

Vị ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về 
giới, điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?” 

Nếu vị ấy nói như vầy: “Bốn tội para7/ika, mười ba tội sanghadisesa, đó là 
sự hư hỏng về giới. Tội tfhullaccqua, tội pacửfia, tội pafidesamua, tội 
dukkata, tội dubbhasửa, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm. 

VỊ ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pauarana của vị tỳ khưu này, có phải ngài đình chỉ do đã được thấy, đình chỉ 
do đã được nghe, đình chỉ do sự nghĩ ngờ?” 

Nếu vị ấy nói như vầy: “Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là đình 
chỉ do đã được nghe, hoặc là đình chỉ do sự nghĩ ngờ.' 

VỊ ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pauarana của vị tỳ khưu này do đã được thấy, ngài đã thấy gì, ngài đã thấy 
thế nào, ngài đã thấy khi nào, ngài đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị (ấy) 
đang phạm tội parajka? ... tội sanghadisesa? ... tội thullaccaua? ... tội 
pacữtùa? ... tội patidesanrud? ... tội dukkata? Có phải đã thấy vị (ấy) đang 
phạm tội dubbhasữa? Và ngài đã ở đầu? Và vị tỳ khưu này đã ở đâu? Và ngài 
đã làm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì?" 

Nếu vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pauarana 
của vị tỳ khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pauarana do đã 
được nghe. 

Vị ấy nên được nói như sau: “Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pauarana của vị tỳ khưu này do đã được nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe 
thế nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã nghe ở đâu? Có phải đã nghe rằng: “VỊ 
(ấy) đã phạm tội parajika'? Có phải đã nghe rằng: “Vị (ấy) đã phạm tội 
sanghadisesd'? ... tội thullaccaad”? ... tội pacftid”? ... tội pa[tdesamud”? ... 
tội dukka†a” Có phải đã nghe rằng: “Vị (ấy) đã phạm tội dubbhasta”? Có 
phải đã nghe từ vị tỳ khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, đã nghe từ cô ni tu tập 
sự, đã nghe từ vị sa di, đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ 
nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, 
đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 

Nếu vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pauarana 
của vị tỳ khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pauarana do sự 
nghi ngờ.” 
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So evamassa vacaniyo: “Yam kho tvam avuso Imassa bhikkhuno 
parisankaya pavaranam thapesl, kim parisankasi, kinti parisankasl, kada 
parlsankasl, kattha parisankasl' parajikam aJjhapannotL parlsankasl, 
sanghadisesam - thullaeceayam - pacittiyam - patidesaniyam - dukkatam - 
dubbhasitam ajjhapannot parisankasil bhikkhussa sutva parisankasl, 
bhikkhunya sutva parisankasl sikkhamanaya sutva parisankasl, 
Samanerassa sutva parisankasl, samanerlya sutva parIsankasl, upasakassa 
sutva parisankasl, upasikaya sutva parisankasl, raJunam sutva parisankasl, 
rajamahamattanam sutva parisankasl, titthyanam sutva parisankasl, 
titthiyasavakanam sutva parisankasl 't1? 


1... Dittham ditthena sameti ditthena samsandate dittham, 
dittham paticca na upeti asuddhaparisankito; 
so puggalo patiññaya katabba tena pavarana. 


2.. Sutam sutena sameti sutena samsandate sutam, 
sutam paticca na upeti asuddhaparisankito; 
so puggalo patiññaya katabba tena pavarana. 


3. Mutam mutena sameti mutena samsandate mutam, 
mutam patieca na upeti asuddhaparisankito; 
so puggalo patlññaya katabba tena pavarana ti. 


x*xxxx% 


PUCCHAVIBHAGO 


1. Kim te ditthanti katama puccha, kinti te ditthanti katama puccha, kada 
te đitthanti katama puccha, kattha te ditthanti katama puccha? 


2. Kim te dithanH: vatthupuccha, vipattipuccha, apattipuccha, 
aJjhacarapuccha. 


Vatthupucchat: atthannam parajikanam vatthupuccha, tevIisati 
sanghadisesanam vatthupuccha, dve aniyatanam vatthupuccha, dve-catta]isa 
nissagøiyanam vatthupuccha, atthasitisatapacitiyanam vatthupuccha, 
dvadasapatidesanyanam  vatthupuccha, dukkatanam  vatthupuccha, 
dubbhasitanam vatthupuccha. 


Vipati pucchat: silavipattipuccha, acaravipattipuccha, ditthivipatti- 
puccha, ajIvavipattipuccha. 


Apatl pucchat: parajikapattipuccha, sanghadisesapattipucchã, 


thullaccayapattipuccha, pacittiyapattipuccha,  patidesaniyapattipuccha, 
dukkatapattipuccha, dubbhasitapattipuccha. 


! kim te parisaikasi, kinti te parisañkasi, kadã te parisaikasi, kattha te parisaikasi - SImu 1, 
2. 
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Vị ấy nên được nói như sau: °Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pauarana của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, ngài nghi ngờ gì, nghi ngờ như 
thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải ngài nghỉ ngờ rằng: “VỊ 
(ấy) đã phạm tội para/ikd'? ... tội sanghadisesd? ... tội thullaccaud'? ... tội 
pacttùa'? ... tội paf{tdesamud”? ... tội dukkata”? Có phải ngài nghĩ ngờ rằng: 
“Vị (ấy) đã phạm tội dubbhasửa”? Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ 
khưu, nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni, nghĩ ngờ sau khi nghe từ cô ni 
tu tập sự, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di 
ni, nghi ngờ sau khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại 
thần của đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi 
nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 

1. Điều được thấu tương tợ uới điều đã được thấu, đu được thấu phù 
hợp uới điều đã được thấu, căn cứ uào điều đã được thấu mà không thừa 
nhận thì bị nghì ngờ là không thanh tịnh; uị ấu do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Pauarana uới uị ấu. 

2. Điều được nghe tương tợ uới điều đã được nghe, điều được nghe phù 
hợp uới điều đã được nghe, căn cứ uào điều đã được nghe mnà không thừa 
nhận thì bị nghì ngờ là không thanh tịnh; uị ấu do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Pauarana uới uị ấu. 

3. Điều được cảm nhận tương tợ uới điều đã được cảm nhận, điều được 
cảm nhận phù hợp uớt điều đã được cảm nhận, cắn cứ uào điều đã được 
cảm nhận mà không thừa nhận thì bị nghỉ ngờ là không thanh tịnh; uì ấu 
do sự thừa nhận thì nên hành lễ Pauarana uới uị ấu. 


PHÂN TÍCH VỀ CÂU HỎI: 


1. Ngài đã thấy gì?' là câu hỏi về điều gì? “Ngài đã thấy thế nào?” là câu 
hỏi về điều gì? “Ngài đã thấy khi nào?' là câu hỏi về điều gì? “Ngài đã thấy ở 
đâu?' là câu hỏi về điều gì? 

2. “Ngài đã thấu gì?: là cầu hỏi về sự việc, là câu hỏi về sự hư hỏng, là câu 
hỏi về tội vi phạm, là câu hỏi về sự vi phạm. 

Câu hỏi uề sự uiệc: là cầu hỏi về sự việc của tám điều para/tka, là cầu hỏi 
về sự việc của hai mươi ba điều sanghadisesa, là cầu hỏi về sự việc của hai 
điều ani/dfa, là cầu hỏi về sự việc của bốn mươi hai điều nissaggia, là cầu 
hỏi về sự việc của một trăm tám mươi tám điều pacữfu/a, là cầu hỏi về sự 
việc của mười hai điều pa‡idesamua, là cầu hỏi về sự việc của các điều 
dukkafa, là cầu hỏi về sự việc của các điều dubbhastfa. 

Câu hỏi Uề sự hư hỏng: là cầu hỏi về sự hư hỏng về giới, là câu hỏi về sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, là câu hỏi về sự hư hỏng về quan điểm, là câu hỏi về 
sự hư hỏng về nuôi mạng. 

Câu hỏi 0ề tội 0í phạm: là câu hỏi về tội parajika, là cầu hỏi về tội 
sanghadisesa, là cầu hỏi về tội thullaccaua, là câu hỏi về tội pacửti/a, là cầu 
hỏi về tội paiidesamuwa, là cầu hỏi về tội dukkafa, là cầu hỏi về tội 
dubbhasửa. 
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Ajjhacarapucchati: dvayam dvayasamapattipuccha. 


3. Kini te dithanti: lingapuccha, 1riyapathapuccha, akarapuccha, 
vippakarapueccha. 

Lingapucchati: digham va rassam va kanham va odatam va. 

Iriyapathapucchati: gacchantam va thitam va nisinnam va nipannam va. 

Akãrapucchati: gihTlinge va titthiyalinge vã pabbajitalinge va. 

Vippakarapucchati: gacchantam va thitam va nisinnam va nipannam va. 


4. Kada te dithant: kalapuccha, samayapuccha, divasapuccha, 
utupuccha. 

Kalapucchati: pubbanhakale va maJJhantikakale va sayanhakale va. 

Samayapucchat: pubbanhasamaye va majJjhantikasamaye va 
sayanhasamaye va. 

Divasapucchati: purebhattam va pacchabhattam va rattim va diva va kale 
va Jjunhe va. 

Utupucchati: hemante va gimhe vã vassane va. ' 


5. Kattha te dithanti: thanapuccha, bhumipuccha, okasapuccha, 
padesapuccha. 

Thanapucchati: bhumiya va pathaviya va dharanlya va Jagatiya va. 

Bhumipucchati: bhumiya va pathaviya va pabbate va pasane va pasade 
va. 

Okasapucchati: puratthime va okase pacchime va okase uttare va okase 
dakkhine va okase. 

Padesapucchati: puratthime va padese pacchime va padese uttare va 
padese dakkhine va padese'tI. 


Mahäsangamo nitthito. 
xxxx% 
TASSUDDANAM 


1. Vatthu nidanam akaro pubbaparam katakatam, 
kammadhikaranañceva samatho chandagami ca. 


2. Dosa moha bhaya ceva saññan1JJhapanena ca, 
pekkha pasade pakkhomhi suta theratarena ca. 


3. Asampattañca sampattam dhammena vinayena ca 
satthussa sasanenapI mahasangamañapana t1. 


--OOOOO-- 


' vasse vã - Ma, Syã, PTS. 
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Câu hỏi Uề sự ui phạm: là cầu hỏi về sự kết hợp chung lại của hai người. 

3. “Ngài đã thấu thế nào? là cầu hỏi về đặc điểm, là câu hỏi về tư thế, là 
câu hỏi về sự biểu hiện, là câu hỏi về sự thay đổi. 

Câu hỏi uề đặc điểm: là cao, hay là thấp, hay là đen, hay là trắng. 

Câu hỏi Uuề tư thế: là đang đi, hay đang đứng, hay đang ngồi, hay đang 
nằm. 

Câu hỏi uŠ sự biểu hiện: là hình tướng tại gia, hay là hình tướng ngoại 
đạo, hay là hình tướng xuất gia. 

Câu hỏi uề sự thau đổi: là đang ởi, hay đang đứng, hay đang ngồi, hay 
đang nằm. 

4. Ngài đã thấu khi nào?' là cầu hỏi về thời gian, là câu hỏi về thời điểm, 
là câu hỏi về ngày, là câu hỏi về mùa tiết. 

Câu hỏi uề thời gian: là vào lúc sáng sớm, hay là lúc nửa ngày, hay là lúc 
chiều tối. 

Câu hỏi Uuề thời điểm: là vào thời điểm sáng sớm, hay là thời điểm nửa 
ngày, hay là thời điểm chiều tối. 

Câu hỏi uŠ ngày: là trước bữa ăn, hay là sau bữa ăn, hay là ban đêm, hay 
là ban ngày, hay là nửa tháng sau, hay là nửa tháng trước. 

Câu hỏi uề rùa tiết: là trong mùa lạnh, hay là trong mùa nóng, hay là 
trong mùa mưa. 

5. “Ngài đã thấu ở đâu?: là cầu hỏi về nơi chốn, là câu hỏi về địa thế, là 
câu hỏi về không gian, là câu hỏi về khu vực. 

Câu hỏi uề nơi chốn: là trên nền đất, hay là trong lòng đất, hay là ở bề 
mặt trái đất, hay là ở trên đất liền. 

Câu hỏi uề địa thế: là ở trên đất bằng, hay là trong lòng đất, hay là trên 
sườn núi, hay là trên tảng đá, hay là trong tòa lâu đài. 

Câu hỏi Uuề không gian: là không gian phía đông, hay là không gian phía 
tây, hay là không gian phía bắc, hay là không gian phía nam. 

Câu hỏi uŠ khu uực: là khu vực phương đông, hay là khu vực phương tây, 
hay là khu vực phương bắc, hay là khu vực phương nam. 


Dứt Chương Xung Đột (Phân Chính). 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Sự Uiệc, duUên khởi, biểu hiện, uiệc trước uà sau, đã làm hoặc chưa 
làm, luôn cả hành sự, sự tranh tụng, sự dàn xếp, uà thiên u† uì a thích. 

2. Vì sân hận, uì sỉ mê, uà luôn cả uì sợ hãi, sự biết rõ, uà uới sự dập tắt, 
sự xem xét, được từ tưởng, “Ta đã có đồ chúng, đã nghe (nhiều), uà uới uị 
thâm miên hơn. 

3. Và chưa được thành tựu, đã thành tựu, theo Pháp, uà theo Luật, uà 
cả lời dạu của bậc Đạo Sư, là uiệc làm cho hiểu rõ 0uề chương Xung Đột 
(Phần Chính). 

--ooOOO-- 
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KATHINABHEDO 


Kassa kathinam' anatthatam, kassa kathinam atthatam, kinti kathinam 
anatthatam, kinti kathinam atthatam? 


Kassa kathinam anatthatanti? Dvinnam puggalanam anatthatam hoti 
kathmam: anattharakassa ca ananumodakassa ca. Imesam dvinnam 
puggalanam anatthatam hoti kathinam. 


Kassa kathinam atthatanti?2 Dvinnam puggalanam atthatam hotIl 
kathinam: attharakassa ea anumodakassa ca. Imesam dvinnam puggalanam 
atthatam hoti kathinam. 


Kmti kathimmam anatthatanti? Catuvisatya akarehi anatthatam hoti 
kathinam: na ullikhitamattena atthatam hoti kathinam, na dhovanamattena 
atthatam hoti kathinam, na cIvaravicaranamattena atthatam hoti kathinam, 
na chedanamattena atthatam hoti kathinam, na bandhanamattena atthatam 
hot kathinam, na ovattIkaranamattena? atthatam hot kathinam, na 
kandusakaranamattena? atthatam hoti kathinam, na dalhikaranamattena 
atthatam hoti kathinam, na anuvatakaranamattena atthatam hoti kathinam, 
na paribhandakaranamattena atthatam hoti kathinam, na ovatteyyakarana- 
mattenat atthatam hoti kathinam, na kambalamaddanamattena atthatam 
hoi kathnam, na nimittakatena atthatam hot kathinam, na 
parikathakatena atthatam hoti kathinam, na kukkukatena atthatam hoti 
kathimnam, na sannidhikatena atthatam hoti kathinam, na nissagglyena 
atthatam hoti kathinam, na akappakatena atthatam hoti kathinam, na 
aññatra sanghatiya atthatam hoti kathinam, na aññatra uttarasangena 
atthatam hoti kathinam, na aññatra antaravasakena atthatam hoti kathinam, 
na aññatra pañcakena va atirekapañcakena va tadaheva sañchinnena 
samandalikatena atthatam hoti kathinam, na aññatra puggalassa atthara 
atthatam hot kathinam, sammaceva atthatam hot kathimam tañce 
nIssimattho anumodatI, evampl anatthatam hoti kathinam. 


Nimittakammam nama: nimittam karoti Tmina dussena kathinam 
attharissamI ti. 


Parikatha nama: parlkatham karoti “Imaya parikathaya kathinadussam 
nibbattessamI "H. 


! kathinam - Ma, evam sabbattha. 
° ovattiyakaranamattena - Ma; 3 kandusakaranamattena - Ma. 
ovattikakaranamattena - Sya. * ovaddheyyakaranamattena - Ma. 
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PHÂN TÍCH KATHINA: 


Kathina không được thành tựu đến ai? Kathina được thành tựu đến ai? 
Thế nào là Ka‡hina không được thành tựu? Thế nào là Kat†hina được thành 
tựu? 


Kathiữa không được thành tựu đến ai? — Kathina không được thành tựu 
đến hai hạng người: Vị không làm cho thành tựu và vị không tùy hỷ. Kathina 
không được thành tựu đến hai hạng người này. 


Kathina được thành tựu đến ai — Kathina được thành tựu đến hai hạng 
người: VỊ làm cho thành tựu và vị tùy hỷ. Kafhina được thành tựu đến hai 
hạng người này. 


Thế nào là Kathima không được thành tựu? — Kathima không được thành 
tựu bởi hai mươi bốn lý do:' Ka†hina không được thành tựu ở giai đoạn đánh 
dấu (về chiều dài, chiều rộng). Ka†hina không được thành tựu ở giai đoạn 
giặt. Kafhina không được thành tựu ở giai đoạn tính toán về y năm điều, 
hoặc bảy điều, hoặc chín điều, v.v...). Kafhina không được thành tựu ở giai 
đoạn cắt (theo sự đã tính toán). Ka†hira không được thành tựu ở giai đoạn 
kết chỉ tạm. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường 
chỉ lược cho chắc. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn gắn miếng vải 
làm dấu. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn may chắc chắn. Kathina 
không được thành tựu ở giai đoạn may đường viền. Ka‡hima không được 
thành tựu ở giai đoạn kết lại phần giữa. Kathima không được thành tựu ở giai 
đoạn đắp thêm một lớp nữa. Kafhina không được thành tựu ở giai đoạn 
nhuộm. Kafhina không được thành tựu do đã làm dấu hiệu (gợi ý để thí chủ 
dâng). Kathia không được thành tựu do đã thực hiện lời nói vòng vo. 
Kathma không được thành tựu do đã được làm có tính cách tạm thời. 
Kathma không được thành tựu với sự tích trữ. Kathira không được thành 
tựu do sự phạm vào r?ssaggia. Kathima không được thành tựu với sự không 
làm thành được phép (tức là không làm dấu hoại y). Kathima không được 
thành tựu với y không phải là y hai lớp. Kafhima không được thành tựu với y 
không phải là thượng y. Kathina không được thành tựu với y không phải là y 
nội. Ka‡hinma không được thành tựu với y không phải là năm điều hay nhiều 
hơn năm điều, không được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathima 
không được thành tựu trừ phi do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kafhina đã 
được thành tựu đúng đắn nhưng vị tùy hỷ việc ấy đứng ngoài ranh giới. 
Kathina không được thành tựu là như thế. 


Hành động làm dấu hiệu nghĩa là vị làm dấu hiệu rằng: “Tôi sẽ làm thành 
tựu Kafhina với vải này.' 


Lời nót 0òng 0o nghĩa là vị thực hiện lời nói vòng vo (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
làm phát sanh vải Kafhina với lời nói vòng vo này." 


Xem Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VII, trang 113. 
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Kukkukatam nama: anadiyadanam vuccaLl. 
Sannidh1 nama: dve sannidhiyo: karanasannidhi ca, nicayasannidhi ca.' 


Nissaggiyam nama: karlyamane” arunam udriyati,” imehi catuvIsatiya 
akarehI anatthatam hoti kathinam. 


Kinti kathinam atthatanti? Sattarasahi akarehi atthatam hoti kathinam: 
ahatena atthatam hoti kathinam, ahatakappena atthatam hoti kathinam, 
pllotikaya atthatam hoti kathinam, pamsukulena atthatam hoti kathinam, 
papanikena atthatam hot kathinam, animittakatena atthatam hot 
kathmam, aparikathakatena atthatam hot kathinam, akukkukatena 
atthatam hot kathinam, asannidhikatena atthatam hot kathinam, 
anissagsiyena atthatam hot kathinam, kappakatena atthatam hoti 
kathinam, sanghatiya atthatam hoti kathinam, uttarasangena atthatam hoti 
kathmam, antaravasakena atthatam hot kathinam, pañcakena va 
atirekapañcakena va tadaheva sañchinnena samandalikatena atthatam hoti 
kathinam, puggalassa atthara atthatam hoti kathinam, samma ceva atthatam 
hoti kathinam tañce simattho anumodati, evampi atthatam hoti kathinam. 
Imehi sattarasahI akarehIi atthatam hoti kathinam. 


Saha kathinassa atthara kati dhamma Jayanti? Saha kathinassa atthara 
pannarasa dhamma Jayanti, attha matika dve ca palibodha, pañca anisamsa. 
Saha kathinassa atthara ime pannarasa dhamma Jayanti. 


x*xxxx% 


PUCCHAVISSAJJANAM 
Payogassa katame dhamma anantarapaccayena paccayo, 
Ssamanantarapaccayena paccayo, nIssayapaccayena paccayo, 
panIssayapaccayena paccayo, pureJatapaccayena paccayo, 
pacchaJatapaccayena paccayo, sahaJatapaccayena paccayo. 


Pubbakaranassa katame dhamma anantarapaccayena paccayo, —pe— 
Paccuddharassa katame dhamma —pe— Adhitthanassa katame dhamma — 
pe— Attharassa katame dhamma —pe— Matikanañca palibodhanañca 
katame dhamma —pe— Vatthussa katame dhamma anantarapaccayena 
paccayo, samanantarapaccayena paccayo, nỉissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo, pureJatapaccayena paccayo, 
pacchajatapaccayena paccayo, sahaJatapaccayena paccayo. 


! karanasannidhi vã nicayasannidhi vã - Ma. 
ˆ kariyamãne - Ma, PTS; kayiramãne - Syã. 3 utthahati - Ma, Simu. 2. 
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Đã được làm có tính cách tạm thời nghĩa là đề cập đến vật thí chưa được 
nhận lấy. 


Sự tích trữ nghĩa là có hai sự tích trữ: sự tích trữ do việc làm và sự tích trữ 
do thu gom. 


Sự phạm uào mssaggủ/a nghĩa là trong khi đang thực hiện thì hừng đông 
xuất hiện. Kathina không được thành tựu bởi hai mươi bốn lý do này. 


Thế nào là Kathina được thành tựu? — Kathima được thành tựu bởi mười 
bảy lý do:! Kafhina được thành tựu với vải mới. Kathima được thành tựu với 
vải được xem như mới. Kafhima được thành tựu với vải áo choàng cũ. 
Kathima được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Kafhina được thành tựu với 
vải được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Kathina được 
thành tựu do đã không làm dấu hiệu (gợi ý để thí chủ dâng). Ka‡hima được 
thành tựu do đã không thực hiện lời nói vòng vo. Ka‡hima được thành tựu do 
đã được làm không có tính cách tạm thời. Kafhima được thành tựu với sự 
không tích trữ. Kathina được thành tựu do không để qua đêm. Kafhina được 
thành tựu với sự làm thành được phép (tức là làm dấu hoại y). Ka‡hina được 
thành tựu với y hai lớp. Kathima được thành tựu với thượng y. Kathima được 
thành tựu với y nội. Kafhima được thành tựu với y là năm điều hay nhiều hơn 
năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathina được thành tựu 
do sự thành tựu của cá nhân. Và Kathina ấy còn được thành tựu một cách 
đúng đắn nếu vị tùy hỷ đứng ở trong ranh giới. Như thế là Ka‡hima được 
thành tựu. Kafhina được thành tựu bởi mười bảy lý do này. 


Bao nhiêu pháp được sanh lên từ sự thành tựu Kafhira? — Từ sự thành 
tựu Kathina, mười lăm pháp được sanh lên: tám tiêu đề, hai sự vướng bận, 
năm điều thuận lợi. Từ sự thành tựu Kafhna, mười lăm pháp này được sanh 


lên. 
xxxxx 


VẤN ĐÁP: 


Đối với sự tiến hành, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là 
duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên 
thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên? Đối với 
việc làm trước, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, —(như 
trên)— Đối với việc nguyện xả (y), các pháp nào —(như trên)— Đối với việc 
chú nguyện (y), các pháp nào —(như trên)— Đối với sự thành tựu (Kathima), 
các pháp nào —(như trên)— Đối với các tiêu đề và các điều vướng bận, các 
pháp nào —(như trên)— Đối với sự vật,? các pháp nào là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, 
là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên? 


Xem Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VII, trang 115. 
° Đối với sự vật của Kafhina, nghĩa là y hai lớp, hoặc thượng y, hoặc y nội (VĩnA. uï, 1369). 
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Pubbakaranam' DAyogassa anantarapaccayena paccayo, 
Samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Payogo pubbakaranassa purejatapaccayena 
paccayo. Pubbakaranam payogassa pacchajatapaccayena paccayo. Pannarasa 
dhamma sahaJatapaccayena paccayo. 


Paccuddharo pubbakaranassa anantarapaccayena paccayo, 
Samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
UDanIssayapaccayena paccayo. Pubbakaranam paccuddharassa 
pureJatapaccayena paccayo. Paccuddharo pubbakaranassa 


pacchajatapaccayena paccayo. Pannarasa đdhamma sahaJatapaccayena 
paccayo. 


Adhitthanam paccuddharassa anantarapaccayena paccayo, 
Samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
UDanIssayapaccayena paccayo. Paccuddharo adhitthanassa 
pureJatapaccayena paccayo. Adhitthanam paccuddharassa 


pacchajatapaccayena paccayo. Pannarasa đdhamma sahaJatapaccayena 
paccayo. 


Attharo adhitthanassa anantarapaccayena paccayo, 
Samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Adhitthanam attharassa pureJatapaccayena 
paccayo Attharo adhitthanassa pacchajatapaccayena paccayo. Pannarasa 
dhamma sahaJatapaccayena paccayo. 


Matka ca palibodha ca attharassa anantarapaccayena paccayo, 
Samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
Upanissayapaccayena paccayo. Attharo matikanañca palibodhanañca 
purejatapaccayena paccayo Matka ca palibodha ca attharassa 
pacchajatapaccayena paccayo. Pannarasa đdhamma sahaJatapaccayena 
paccayo. 


Asa ca anasa ca vatthussa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nIssayapaccayena paccayo, 
UPAnISSayapaccayena paccayo. Vatthu asanañca anasanañca 
purejatapaccayena paccayo. Asa ca anasa ca vatthussa pacchãjatapaccayena 
paccayo. Pannarasa dhamma sahaJatapaccayena paccayo. 


Pubbakaranam kimnidanam, kimsamudayam, kimJatikam, 
kimpabhavam, kimsambharam, kimsamutthanam. Paccuddharo kimnidano, 
kimsamudayo, kimJatiko, kimpabhavo, kimsambharo, kimsamutthano. 
Adhithanam kimnidanam, kimsamudayam, kimjatkam, kimpabhavam, 
kimsambharam, kimsamutthanam. Attharo kimnidano, kimsamudayo, 
kimJatiko, kmmpabhavo, kimmsambharo, kimsamutthano. 


! pubbakaranassa - Simu 2. 
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Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là 
duyên thông qua cận y duyên. Đối với việc làm trước, sự tiến hành là duyên 
thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên 
thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh 
duyên. 

Đối với việc làm trước, sự nguyện xả (y) là duyên thông qua vô gián 
duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự nguyện xả (y), việc làm 
trước là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với việc làm trước, sự nguyện 
xả (y) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông 
qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự nguyện xả (y), sự chú nguyện (y) là duyên thông qua vô gián 
duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự chú nguyện (y), sự nguyện 
xả (y) là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự nguyện xả (y), sự chú 
nguyện (y) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lắm pháp là duyên 
thông qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự chú nguyện (y), sự thành tựu (Ka£hina) là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự thành tựu (Ka‡hia), sự 
chú nguyện (y) là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự chú nguyện 
(y), sự thành tựu (Kathaa) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm 
pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự thành tựu (Kathina), các tiêu đề và các sự vướng bận là duyên 
thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên 
thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với các tiêu đề và 
các sự vướng bận, sự thành tựu (Kathina) là duyên thông qua tiền sanh 
duyên. Đối với sự thành tựu (Kathina), các tiêu đề và các sự vướng bận là 
duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng 
sanh duyên. 

Đối với sự vật, niềm mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với niềm mong mỏi và không 
mong mỏi, sự vật là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự vật, niềm 
mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười 
lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 

Việc làm trước có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là 
sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn 
sanh khởi? Sự nguyện xả (y) có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, 
điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là 
nguồn sanh khởi? Sự chú nguyện (y) có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự 
phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, 
điều gì là nguồn sanh khởi? Sự thành tựu (Kafhia) có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì 
là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 


175 


Vinauapitake Pariuarapali 2 Kathimabhedo 


Matka ca palbodha ca kimnidana, kimsamudaya, kimjatika, 
kimpabhava, kimsambhara, kimsamutthana. Asa ca anasa ca kimnidana, 
kimsamudaya, kimJatika, kimpabhava, kimsambhara, kim samutthana? 


Pubbakaranam payoganidanam, payogasamudayam, payogaJatikam, 
payogapabhavam, payogasambharam, payogasamutthanam. 


Paccuddharo pubbakarananidano, pubbakaranasamudayo, 
pubbakaranaJatiko, pubbakaranapabhavo, pubbakaranasambharo, 
pubbakaranasamutthano. 


Adhitthanam paccuddharanidanam, paccuddharasamudayam, 
paccuddharaJatkam, paccuddharapabhavam, paccuddharasambharam, 
paccuddharasamutthanam. 


Atthao adhitthananidano, adhitthasamudayo, adhitthanajatiko, 
adhitthanapabhavo, adhitthanasambharo, adhitthanasamutthano. 


Matika ca palibodha ca attharanidana, attharasamudaya, attharaJatika, 
attharapabhava, attharasambhara, attharasamutthana. 


Asa ca anasa ca vatthunidana, vatthusamudaya, vatthujatika, 
vatthupabhava, vatthusambhara, vatthusamutthana. 


Payogo kimnidano, kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano. Pubbakaranam —pe— Paccuddharo —pe— 
Adhitthanam —pe— Attharo —pe— Matika ca palibodha ca —pe— Vatthu — 
pe— Asã ca anasa ca kimnidana, kimsamudaya, kimjatikã, kimpabhava, 
kimsambhara, kimsamutthana? 


Payogo hetunidano, hetusamudayo, hetujatiko, hetupabhavo, 
hetusambharo, hetusamutthano. Pubbakaranam —pe— Pacceuddharo —pe— 
Adhitthanam —pe— Attharo —pe— Matika ca palibodha ca —pe— Vatthu — 
pe— Asa ca anasa ca hetu nidãnã, hetusamudaya, hetujatikã, hetupabhava, 
hetusambhara, hetusamutthana. 


Payogo kimnidano, kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavo, 
kimsambharo, kimsamutthano. Pubbakaranam —pe— Paccuddharo —pe— 
Adhitthanam —pe— Attharo —pe— Matika ca palibodha ca —pe— Vatthu — 
pe— Asã ca anasa ca kimnidana, kimsamudaya, kimjatikã, kimpabhava, 
kimsambhara, kimsamutthana? 
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Các tiêu đề và các sự vướng bận có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự 
mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, 
điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

— Việc làm trước có sự tiến hành là sự mở đầu, có sự tiến hành là sự phát 
sanh, có sự tiến hành là sự sanh lên, có sự tiến hành là sự hiện khởi, có sự 
tiến hành là sự cốt yếu, có sự tiến hành là nguồn sanh khởi. 

Sự nguyện xả (y) có việc làm trước là sự mở đầu, có việc làm trước là sự 
phát sanh, có việc làm trước là sự sanh lên, có việc làm trước là sự hiện khởi, 
có việc làm trước là sự cốt yếu, có việc làm trước là nguồn sanh khởi. 

Sự chú nguyện (y) có sự nguyện xả (y) là sự mở đầu, có sự nguyện xả (y) 
là sự phát sanh, có sự nguyện xả (y) là sự sanh lên, có sự nguyện xả (y) là sự 
hiện khởi, có sự nguyện xả (y) là sự cốt yếu, có sự nguyện xả (y) là nguồn 
sanh khởi. 

Sự thành tựu (Kathia) có sự chú nguyện (y) là sự mở đầu, có sự chú 
nguyện (y) là sự phát sanh, có sự chú nguyện (y) là sự sanh lên, có sự chú 
nguyện (y) là sự hiện khởi, có sự chú nguyện (y) là sự cốt yếu, có sự chú 
nguyện (y) là nguồn sanh khởi. 

Các tiêu đề và các sự vướng bận có sự thành tựu (Kathina) là sự mở đầu, 
có sự thành tựu (Kafhina) là sự phát sanh, có sự thành tựu (Kathaa) là sự 
sanh lên, có sự thành tựu (Kathima) là sự hiện khởi, có sự thành tựu 
(Kathia) là sự cốt yếu, có sự thành tựu (Ka‡hina) là nguồn sanh khởi. 

Niềm mong mỏi và không mong mỏi có sự vật (y) là sự mở đầu, có sự vật 
(y) là sự phát sanh, có sự vật (y) là sự sanh lên, có sự vật (y) là sự hiện khởi, 
có sự vật (y) là sự cốt yếu, có sự vật (y) là nguồn sanh khởi. 

Sự tiến hành có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự 
sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
khởi? Việc làm trước —nt— Sự nguyện xả (y) —nt— Sự chú nguyện (y) —nt— 
Sự thành tựu (Kathina) —nt— Các tiêu đề và các sự vướng bận —nt— Sự vật 
(y) —nt— Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đầu, điều 
gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự 
cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 

- Sự tiến hành có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát sanh, có nhân là 
sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn 
sanh khởi. Việc làm trước —nt— Sự nguyện xả (y) —nt— Sự chú nguyện (y) 
—nt— Sự thành tựu (Kathina) —nt— Các tiêu đề và các sự vướng bận —nt— 
Sự vật (y) —nt— Niềm mong mỏi và không mong mỏi có nhân là sự mở đầu, 
có nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có 
nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. 

Sự tiến hành có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự 
sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
khởi? Việc làm trước —nt— Sự nguyện xả (y) —nt— Sự chú nguyện (y) —nt— 
Sự thành tựu (Kathina) —nt— Các tiêu đề và các sự vướng bận —nt— Sự vật 
(y) —nt— Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đầu, điều 
gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự 
cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 
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Payogo paccayanidano, paccayasamudayo, paccayaJatiko, 
paccayapabhavo, paccayasambharo, paccayasamutthano. Pubbakaranam — 
pe— Paccuddharo —pe— Adhitthanam —pe— Attharo —pe— Matika ca 
palibodha ca —pe— Vatthu —pe— AÀsä ca anasã ca paccayanidana, 
paccayasamudaya, paccayaJatika, paccayapabhava, paccayasambhara, 
paccayasamutthana. 


SANÑGAHAVARO 


Pubbakaranam katHhi dhammehi sangahitam? Pubbakaranam sattahi 
dhammehi sangahitam: dhovanena, vicaranena, chedanena, bandhanena, 
sibbanena, raJanena, kappakaranena. Pubbakaranam Iimehi sattahi 
dhammehli sangahrtam. 


Paccuddharo kathi dhammehi sangahito? Paccuddharo th dhammehi 
sangahIto: sanghatiya uttarasangena antaravasakena. 


Adhitthanam katThi dhammehi sangahitam? Adhitthanam trhi dhammehi 
sangahitam: sanghatiya uttarasangena antaravasakena. 


Attharo kathi dhammehi sangahio? Attharo ekena dhammena 
sangahito: vacIbhedena. 


KaAathinassa kati mulani, kati vatthuni, kati bhumiyo? Kathinassa ekam 
mulam: sangho. Tini vatthuni: sanghatl, uttarasango, antaravasako. Cha 
bhumiyo: khomam, kappasikam, koseyyam, kambalam, sanam, bhangam. 


Kathmassa ko adi, kim majjham, kim pariyosanam? Kathinassa 
pubbakaranam ad, kiriya maJjham, attharo parIyosanam. 


Kathangehi samannagato puggalo abhabbo kathnam attharitum, 
kathangehi samannagato puggalo bhabbo kathnam attharitum? 
Atthahangehi samannagato puggalo abhabbo kathmam attharitum, 
atthahangehI samannägato puggalo bhabbo kathinam attharitum. 


Katamehi atthahangehi samannagato puggalo abhabbo kathinam 
attharitum? Pubbakaranam na Janati, paceuddharam na Janati, adhitthanam 
na Janati, attharam na Janati, matikam na janatl, palibodham na janatHl, 
uddharam na Janäti, anisamsam na janatI. Imehi atthahangehi samannagato 
puggalo abhabbo kathinam attharitum. 
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- Sự tiến hành có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên 
là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, có duyên là 
nguồn sanh khởi. Việc làm trước —(như trên)— Sự nguyện xả (y) —(như 
trên)— Sự chú nguyện (y) —(như trên)— Sự thành tựu (Kathima) —(như 
trên)— Các tiêu đề và các sự vướng bận —(như trên)— Sự vật (y) —(như 
trên)— Niềm mong mỏi và không mong mỏi có duyên là sự mở đầu, có duyên 
là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là 
sự cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. 


x*xxxx% 


PHẦN SỰ TỔNG HỢP: 


Việc làm trước được tổng hợp với bao nhiêu pháp? — Việc làm trước được 
tổng hợp với bảy pháp: với việc giặt, với việc tính toán, với việc cắt, với việc 
kết lại, với việc may, với việc nhuộm, với việc làm thành được phép. Việc làm 
trước được tổng hợp với bảy pháp này. 


Việc nguyện xả (y) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? — Việc nguyện xả 
(y) được tổng hợp với ba pháp: với y hai lớp, với thượng y, với y nội. 


Việc chú nguyện (y) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? —- Việc chú 
nguyện (y) được tổng hợp với ba pháp: với y hai lớp, với thượng y, với y nội. 


Việc thành tựu (Kafhia) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? — Việc 
thành tựu (Ka£hina) được tổng hợp với một pháp là với sự phát lên lời nói. 


Katha có bao nhiêu căn nguyên? có bao nhiêu sự vật? có bao nhiêu loại 
vật liệu? —- Kathima có một căn nguyên là hội chúng. Có ba sự vật là y hai lớp, 
thượng y, y nội. Có sáu loại vật liệu: sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gaI thô, 
chỉ bố. 


Đối với Kathina, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? — 
Đối với Kathina, việc làm trước là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự thành 
tựu là kết cuộc. 


Người có bao nhiêu yếu tố không thể thành tựu Ka(hina? Người có bao 
nhiêu yếu tố có thể thành tựu Kafhira? —- Người có tám yếu tố không thể 
thành tựu Kafhina. Người có tám yếu tố có thể thành tựu Kathina. 


Người có tám yếu tố gì không thể thành tựu Kathina? - VỊ không biết về 
việc làm trước, không biết về việc nguyện xả (y), không biết về việc chú 
nguyện (y), không biết về sự thành tựu (Ka‡hina), không biết về tiêu đề, 
không biết về sự vướng bận, không biết về sự hết hiệu lực, không biết về sự 
thuận lợi. Người có tám yếu tố này không thể thành tựu Kathina. 
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Katamehi atthahangehi samannagato puggalo bhabbo kathinam 
atthartum? Pubbakaranam janatl, paccuddharam janati, adhitthanam 
Janati, attharam Janati, matikam JanatI, palibodham Janati, uddharam Janati, 
anisamsam janati Imehi atthahangehi samannagato puggalo bhabbo 
kathinam attharitum. 


Katinnam' puggalanam kathinatthara na ruhanti, katinnam puggalanam 
kathimatthara ruhanti? Tinnam puggalanam kathinatthara na ruhanti, 
tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti. 


Katamesam tinnam puggalanam kathinatthara na ruhanti? NÑissimattho 
anumodatl, anumodanto na vacam bhindatl, vacam bhindanto na param 
viññapetI. Imesam tinnam puggalanam kathinatthara na ruhanti. 


Katamesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti? Simattho 
anumodatIl, anumodanto vacam bhindati, vacam bhindanto param viññapetl. 
Imesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti. 


Kat kathinatthara na ruhantl, kat kathinatthara ruhanti? Tayo 
kathinatthara na ruhanti, tayo kathinatthara ruhanti. 


Katame tayo kathinatthara na ruhanti? Vatthuvipannañceva hotl, 
kalavipannañea, karanavipannañeca. Ime tayo kathinatthara na ruhanHL. 


Katame tayo kathinatthara ruhant? Vatthusampannañceva hotl, 
kalasampannañca, karanasampannañca. Ime tayo kathinatthara ruhanHi. 


1 Kathnam jJanitabbam, kathinattharo jJanitabbo, kathinassa 
attharamaso JjJanitabbo, kathinassa attharavipatti Janitabba, kathinassa 
attharasampati jJaniabba, nimitakammam janitabbam, parikatha 
Jantabba, kukkukatam jJanitabbam, sannidhi janitabba, nissaggiyam 
Janitabbam. 


2. Kathinam Janitabbanti: tesaññeva dhammanam sangaho, samavayo, 
namam, namakammam, namadheyyam, nirutti, byañJanam, abhilapo, 
yadidam kathinanti. 


3. Kathinassa attharamaso Janitabbotl: vassanassa pacchimo maãso 
Janitabbo. 


4. Kathinassa attharavipatti Janitabbat: catuvisatiya akarehi kathinassa 
attharavipatti Janitabba. 


5. Kathinassa attharasampatti Janitabbati: sattarasahi akarehi kathinassa 
attharasampatti Janitabba. 


! katinam - Ma; katinam - Syã, PTS, Simu. 
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Người có tám yếu tố gì có thể thành tựu Ka‡hina? - VỊ biết về việc làm 
trước, biết về việc nguyện xả (y), biết về việc chú nguyện (y), biết về sự thành 
tựu (Kathina), biết về tiêu đề, biết về sự vướng bận, biết về sự hết hiệu lực, 
biết về sự thuận lợi. Người có tám yếu tố này có thể thành tựu Kathina. 


Sự thành tựu Ka(hina của những hạng người nào không có hiệu quả? Sự 
thành tựu Ka(hina của những hạng người nào có hiệu quả? — Sự thành tựu 
Kathia của ba hạng người không có hiệu quả. Sự thành tựu Kathina của ba 
hạng người có hiệu quả. 


Sự thành tựu Ka(hina của ba hạng người nào không có hiệu quả? - VỊ 
đứng ở ngoài ranh giới nói lời tùy hỷ. Trong khi nói lời tùy hỷ, vị không nói 
lên thành câu. Trong khi nói lên thành câu, vị không làm cho người khác hiểu 
được. Sự thành tựu Kafhina của ba hạng người này không có hiệu quả. 


Sự thành tựu Kafhina của ba hạng người nào có hiệu quả? — VỊ đứng ở 
trong ranh giới nói lời tùy hỷ. Trong khi nói lời tùy hý, vị nói lên thành câu. 
Trong khi nói lên thành câu, vị làm cho người khác hiểu được. Sự thành tựu 
Kathina của ba hạng người này có hiệu quả. 


Bao nhiêu sự thành tựu Kafhira không có hiệu lực? Bao nhiêu sự thành 
tựu Kathina có hiệu lực? — Ba sự thành tựu Kafhima không có hiệu lực. Ba sự 
thành tựu Kathina có hiệu lực. 


Thế nào là ba sự thành tựu Kathina không có hiệu lực? - Là hư hỏng về sự 
vật, hư hỏng về thời gian, và hư hỏng về việc làm. Đây là ba sự thành tựu 
Kathia không có hiệu lực. 


Thế nào là ba sự thành tựu Kathna có hiệu lực? - Là hoàn hảo về sự vật, 
hoàn hảo về thời gian, và hoàn hảo về việc làm. Đây là ba sự thành tựu 
Kathina có hiệu lực. 


1. Nên biết về Kathina. Nên biết về sự thành tựu Kathina. Nên biết về 
tháng của sự thành tựu Ka‡hina. Nên biết về điều hư hỏng của sự thành tựu 
Kathima. Nên biết về điều hoàn hảo của sự thành tựu Kafhina. Nên biết về 
hành động làm dấu hiệu. Nên biết về lời nói vòng vo. Nên biết về vật đã được 
làm có tính cách tạm thời. Nên biết về sự tích trữ. Nên biết về sự phạm vào 
niSsagg1a. 


2. Nên biết uề Kathia: Sự tổng hợp của chính các việc ấy, sự liên kết lại, 
tên gọi, hành động đặt tên, hệ thống tên gọi, sự giải nghĩa, đặc tính, sự diễn 
tả; điều ấy tức là “Kathina.' 


3. Nên biết uề tháng của sự thành tựu Kathina: là nên biết tháng cuối 
cùng của mùa mưa. 


4. Nên biết uê điều hư hỏng của sự thành tựu Kathina: là nên biết về 
điều hư hỏng của sự thành tựu Kathina với hai mươi bốn lý do. 


5. Nên biết uê đều hoàn hảo của sự thành tựu Kathia: là nên biết về 
điều hoàn hảo của sự thành tựu Kathina với mười bảy lý do. 
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6. Nimittakammam jJanitabbanti: nimittakammam karoti “Imina dussena 
kathinam attharissamI ti. 


7. Parikatha Janitabbati: parikatham karot '“Tmaya parikathaya 
kathinadussam n†bbattessamI ti. 


8. Kukkukatam Janitabbanti: anadiyadanam Janitabbam. 


9. Sannidhi Janitabbati: Dve sannidhiyo Janitabba: karanasannidhi ca 
nicayasannidhi ca.' 


10. Nissagsgiyam Janitabbanti: karIyamane” arunam udriyati. 


11. Kathinattharo JanitabbotI: sace sanghassa kathinadussam uppannam 
hoti sanghena katham patipaJJItabbam, attharakena katham patipaJJitabbam, 
anumodakena katham patipaJJItabbam? 


12. Sanghena ñattidutiyakammena kathinattharakassa bhikkhuno 
databbam. Tena kathinattharakena bhikkhuna tadaheva đhovitva vimaJJitva 
vicaretva chinditva sibbetva raJitva kappam katva kathinam attharitabbam. 
Sace sanphatya kathnam atthartukamo hotl poranaka sanghati 
paccuddharitabba, nava sanghati adhithatabba: “Imaya sanghatiya 
kathmam attharamI tI vaca bhinditabba. Sace uttarasangena kathinam 
atthartukamo hotl, poranako uttarasango paccuddharitabbo, navo 
uttarasango adhitthatabbo: “Imina uttarasangena kathinam attharamiI “ti 
vaca bhinditabba. Sace antaravasakena kathinam atthartukamo hotl, 
poranako antaravasako paccuddharitabbo, navo antaravasako 
adhithatabbo: “lmina antaravasakena kathnam attharamr tỉ vaca 
bhinditabba. 


13. Tena kathimnattharakena bhikkhuna sangham upasankamitva 
ekamsam uttarasangam karitva añjalim paggahetva evamassa vacanIyo: 
'Atthatam bhante sanghassa kathnam, dhammiko kathinattharo, 
anumodatha ti. Tehi anumodakehi bhikkhuhi ekamsam uttarasangam 
karitva añJalim paggahetva evamassa vacaniyo: “Atthatam avuso sanghassa 
kathinam, dhammiko kathinattharo, anumodama t1. 


14. Tena kathinattharakena bhikkhuna sambahule bhikkhu 
upasankamitva ekamsam uttarasangam kariva añjalm paggahetva 
evamassa vacaniyo: “Atthatam bhante sanghassa kathinam, đdhammiko 
kathinattharo, anumodatha ti. Tehi anumodakehi bhikkhuhi ekamsam 
uttarasangam karltva añjalim paggahetva evamassa vacanriyo: “Atthatam 
avuso sanghassa kathinam, dhammiko kathinattharo, anumodama t1. 


! karanasannidhi vã nicayasannidhi vã - Ma. 
ˆ kariyamãne - Ma, PTS; kayiramãne - Syã. 3 utthahati - Ma. 
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6. Nên biết uề hành động ra dấu hiệu: là vị làm dấu hiệu rằng: “Tôi sẽ làm 
thành tựu Ka(hina với vải này.” 


7. Nên biết uề sự giảng giải (rồi kêu gọÙ: là vị thực hiện sự giảng giải rồi 
kêu gọi: “Tôi sẽ làm phát sanh vải Kathina với bài thuyết giảng này.. 


8. Nên biết uề uật đã được làm có tính cách tạm thời: là nói đến vật thí 
chưa được nhận lấy. 


9. Nên biết uề sự tích trữ: là nên biết về hai sự tích trữ: sự tích trữ do việc 
làm và sự tích trữ do thu gom. 


10. Nên biết uê sự phạm uào mỉssaggta: là trong khi đang thực hiện thì 
hừng đông xuất hiện. 


11. Nên biết uề sự thành tựu Kathia: Nếu vải Kathima được phát sanh 
đến hội chúng, hội chúng nên thực hành như thế nào? Vị làm thành tựu 
(Kathia) nên thực hành như thế nào? Vị tùy hỷ nên thực hành như thế nào? 


12. - Hội chúng nên trao cho vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Kafhima bằng 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu 
Kathima ấy nên giặt, nên làm cho phẳng, nên tính toán, nên cắt, nên may, 
nên nhuộm, nên làm thành được phép (làm dấu y), nên làm thành tựu 
Kathina nội trong ngày hôm ấy. Nếu có ý định làm thành tựu Kathina với y 
hai lớp, nên nguyện xả y hai lớp cũ, nên chú nguyện y hai lớp mới, nên nói 
lên thành câu: “Tôi làm thành tựu Kathina với y hai lớp này.` Nếu có ý định 
làm thành tựu Kathina với thượng y, nên nguyện xả thượng y cũ, nên chú 
nguyện thượng y mới, nên nói lên thành câu: “Tôi làm thành tựu Kathina với 
thượng y này." Nếu có ý định làm thành tựu Kafhina với y nội, nên nguyện xả 
y nội cũ, nên chú nguyện y nội mới, nên nói lên thành câu: “Tôi làm thành 
tựu Kafhữna với y nội này.' 


13. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Ka‡hina ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, 
Kathma của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Ka(hina là đúng 
pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ.` Các vị tỳ khưu là các vị tùy hỷ ấy nên đắp 
thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch đại đức, 
Kathma của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kafhina là đúng 
pháp, chúng tôi xin tùy hỷ.' 


14. VỊ tỳ khưu là vị làm thành tựu Ka£hna ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, 
đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, 
Kathma của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Ka(hina là đúng 
pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ.` Các vị tỳ khưu là các vị tùy hỷ ấy nên đắp 
thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch đại đức, 
Kathma của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kafhina là đúng 
pháp, chúng tôi xin tùy hỷ.' 
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15. Tena kathinattharakena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva 
ekamsam uttarasangam karitva añjalim paggahetva evamassa vacanlyo: 
Atthatam avuso sanghassa kathinam, dhammiko kathinattharo, 
anumodatha ti. Tena anumodakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam 
karItva añJjalim paggahetva evamassa vacaniyo: “Atthatam avuso sanghassa 
kathinam, dhammiko kathinattharo, anumodamI t1. 


Sangho kathinam attharatIl, gano kathinam attharati, puggalo kathinam 
attharatIr ti? Na sangho kathinam attharatl, na gano kathinam attharatl, 
puggalo kathinam attharati.' Hañci na sangho kathinam attharati, na gano 
kathinam attharati, puggalo kathinam attharati: Sanghassa anatthatam hoti 
kathinam, ganassa anatthatam hoti kathinam, puggalassa atthatam hoti 
kathinam. 


Sangho patimokkham uddisatl, gano patmokkham uddisatl, 
puggalo patimokkham uddisati ti? Na sangho patimokkham uddisatIl, na 
gano patmokkham  uddisatl, puggalo paimokkham  uddisatLi. 
Hañci na sangho patimokkham uddisatl, na gano patimokkham uddisatl, 
puggalo patimokkham uddisati. Sanghassa anudittham hoti patimokkham, 
ganassa anudittham hot patmokkham, puggalassa udditham hoti 
patimokkham. Sanghassa samagsgiya ganassa samaggiya puggalassa uddesa 
sanghassa udditham hot patmokkham, ganassa udditham hoti 
patimokkham, puggalassa uddittham hoti patimokkham. 


Evameva na sangho kathinam attharatl, na gano kathinam attharatl, 
puggalo kathinam attharati, sanghassa anumodanaya ganassa anumodanaya 
puggalassa atthara sanghassa atthatam hoti kathinam, ganassa atthatam hoti 
kathinam, puggalassa atthatam hoti kathinan t1. 


1... Pakkamantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam chIJJati? 


2. Pakkamanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna, 
etañca taham vissajJJissam ceIvarapalibodho pathamam ch]JJatI; 
tassa saha bahisimagamana avasapalibodho chIJJati. 


3. Ñitthanantiko kathinuddharo vutto adieecabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam chIJJati? 


4. NHthanantiko kathinuddharo vutto adiceabandhuna, 
etañca taham vissajJJissam avasapalibodho pathamam chIJJatI; 
civare nitthite cIvarapalibodho ch1JJaH. 


5. Sannitthanantiko kathinuddharo vutto adieeabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam chIJJati? 


! attharati ti - Ma, Syã, PTS. 
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15. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Ka£hina ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, 
đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch đại đức, 
Kathma của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kafhina là đúng 
pháp, xin đại đức hãy tùy hÿ.' VỊ tỳ khưu là vị tùy hỷ ấy nên đắp thượng y một 
bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vây: “Bạch đại đức, Kathina của hội 
chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kafhina là đúng pháp, tôi xin tùy hỷ.' 


Có phải hội chúng làm thành tựu Kafhina? Có phải nhóm làm thành tựu 
Kathia? Có phải cá nhân làm thành tựu Kafhira? — Hội chúng không làm 
thành tựu Kafhina. Nhóm không làm thành tựu Kafhina. Cá nhân làm thành 
tựu Kathina. Nếu hội chúng không làm thành tựu Kathina, nhóm không làm 
thành tựu Ka(hina, cá nhân làm thành tựu Kathina, vậy có phải Kathima 
không được thành tựu cho hội chúng, không được thành tựu cho nhóm, được 
thành tựu cho cá nhân? 

Có phải hội chúng đọc tụng giới bốn Patimokkha? Có phải nhóm đọc 
tụng giới bổn Patinokkha? Có phải cá nhân đọc tụng giới bổn Patùnokkha? 
Hội chúng không đọc tụng giới bốn Pafùnokkha. Nhóm không đọc tụng giới 
bổn Patimokkha. Cá nhân đọc tụng giới bổn Patinokkha. Nếu hội chúng 
không đọc tụng giới bổn Pafùnokkha, nhóm không đọc tụng giới bổn 
Patùnokkha, cá nhân đọc tụng giới bổn Patùnokkha, vậy có phải giới bổn 
Patùnokkha không được đọc tụng cho hội chúng, giới bổn Patimokkha 
không được đọc tụng cho nhóm, giới bổn Patimokkha được đọc tụng cho cá 
nhân? Do sự đọc tụng của cá nhân ở hội chúng hợp nhất, ở nhóm hợp nhất, 
giới bổn Patinokkha được đọc tụng cho hội chúng, giới bốn Patinokkha 
được đọc tụng cho nhóm, giới bổn Pattnokkha được đọc tụng cho cá nhân. 


Tương tợ y như thế, hội chúng không làm thành tựu Kafhima, nhóm 
không làm thành tựu Kafhina, cá nhân làm thành tựu Kafhina. Do sự thành 
tựu (Kathina) của cá nhân, với sự tùy hỷ của hội chúng, với sự tùy hỷ của 
nhóm, Kafhina được thành tựu cho hội chúng, Kathina được thành tựu cho 
nhóm, Ka‡hina được thành tựu cho cá nhân. 

1. Hiệu lực của Kathia liên quan đến uị ra đi đã được nót đến bởi uị 
thân quuến của mặt trời, uà tôi hỏi ngài điều nàu: Sự uướng bận loạt nào 
bị cắt đứt trước tiên? 

2. Hiệu lực của Kathima liên quan đến uị ra đị đã được nót đến bởi uị 
thân quuến của mặt trời, uà tôi đáp ngài điều ấu: Sự uướng bận uề bị cắt 
đứt trước tiên, uới uiệc đi ra bên ngoài ranh giới của uị ấu thì sự uướng 
bận uê chô ngụ bị đứt. 

3. Hiệu lực của Kathima liên quan đến uiệc hoàn tất đã được nót đến bởi 
U‡ thân quuến của mặt trời, tôt hỏi ngài điều nàu: Sự uướng bận loạt nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

4. Hiệu lực của Kathina liên quan đến uiệc hoàn tất đã được nói đến bởi 
U‡ thân quuến của rnặt trời, uà tôi đáp ngài điều ấu: Sự uướng bận chỗ ngụ 
bị cắt đứt trước tiên, khi được hoàn tất thì sự uướng bận uề ụ bị đứt. 

5. Hiệu lực của Kathima do tự mình quuết định đã được nót đến bởi uị 
thân quuến của rnặt trời, tôt hỏi ngài điều nàu: Sự uướng bận loạt nào bị 
cắt đứt trước tiên? 
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6. Sannitthanantiko kathinuddharo vutto adieeabandhuna, 
etañca taham vIssaJJissam dve palibodha apubbam acarimam chIjJJanH. 


7... Nasanantiko kathinuddharo vutto adiecabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam chIJJati? 


8. Nasanantiko kathinuddharo vutto adiceabandhuna, 
etañca taham vissajJJissam avasapalibodho pathamam chIJJatI; 
cIvare natthe eTvarapalibodho chĩJJat1. 


9. Savanantiko kathinuddharo vutto adiceabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam ch]JJati? 


10. Savanantiko kathinuddharo vutto adieeabandhuna, 
etañca taham vissajJJissam ceIvarapalibodho pathamam ch]JJatI; 
tassa saha savanena avasapalibodho chiJJati. 


11. Asavacchediko kathinuddhãro vutto ädiccabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam chIJJati? 


12. Asavacchediko kathinuddhãro vutto ädiccabandhuna, 
etañca taham vissajJJissam avasapalibodho pathamam chIJJatI; 
clvarasaya upacchinnaya c1varapalibodho chĩJJau1. 


13. SImatikkantiko' kathinuddharo vutto adieeabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam chIJJati? 


14. SImatikkantiko' kathinuddharo vutto adieeabandhuna, 
etañca taham vissajJJissam cIvarapalibodho pathamam ch]JJatI; 
tassa bahisImagatassa? avasapalibodho chĩJJat1. 


15. Sahubbharo kathinuddharo vutto adiceabandhuna, 
etañca taham pucchamI katamo palibodho pathamam chIJJati? 


16. Sahubbharo kathinuddharo vutto adiceabandhuna, 
etañca taham vissaJJissam dve palibodha apubbam acarimam chiJJantï ti. 


17. Kati kathinuddhara sanghadhina, kati kathinuddhara puggaladhina, 
kati kathinuddhara neva sanghadhina na puggaladhina? Eko kathinuddharo 
sanghadhmo: antarubbharo. (Cattaro kathimnuddhara puggaladhma: 
pakkamanantiko nitthanantiko sannitthanantiko simatikkantiko. Cattaro 
kathinuddhara neva sanghadhina na puggaladhina: nasanantiko savanantiko 
asavacchediko sahubbharo. 


† simatikkamanantiko - Ma. ? tassa bahisime - Ma. 
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6. Hiệu lực của Kathima do tự mình quuết định đã được nót đến bởi uị 
thân quuến của mặt trời, uà tôi đáp ngài đều ấu: Cả hat điều uướng bận 
(đồng thời) bị cắt đứt không trước không sau. 

7. Hiệu lực của Kathima liên quan đến uiệc bị mất đã được nói đến bởi uị 
thân quuến của rnặt trời, tôt hỏi ngài điều nàu: Sự uướng bận loạt nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

9. Hiệu lực của Kathima hên quan đến uiệc bị mất đã được nói đến bởi uị 
thân quuến của mặt trời, uà tôi đáp ngài điều ấu: Sự uướng bận chỗ ngụ bị 
cắt đứt trước tiên, khi u bị mất trộm thì sự uướng bận tề ụ bị đứt. 

9. Hiệu lực của Kathina lên quan đến uiệc nghe tin đã được nót đến bởi 
U‡ thân quuến của mặt trời, tôt hỏi ngài điều nàu: Sự uướng bận loạt nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

1O. Hiệu lực của Kathina liên quan đến uiệc nghe từ đã được nót đến 
bởi uị thân quuến của mặt trời, uà tôi đáp ngài điều ấu: Sự Uướng bận uŠ u 
bị cắt đứt trước tiên, uới uiệc nghe tin của uị ấu thì sự uướng bận uề chỗ 
ngụ bị đứt. 

11. Hiệu lực của Kathina liên quan đến uiệc tan Uuỡ rưềm nong ước đã 
được nói đến bởi uị thân quuến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều nàu: Sự 
uướng bận loại nào bị cắt đứt trước tiên? 

12. Hiệu lực của Kathina liên quan đến uiệc tan 0uố niềm 1nong ước uì 
mong ước tan uỡ đã được nót đến bởi uị thân quuến của rnặt trời, uà tôi 
đáp ngài điều ấu: Sự uướng bận chỗ ngụ bị cắt đứt trước tiên, khi nỗi niềm 
mong Tnổi UỀ U bị đoạn lìa thì sự uướng bận uề ụ bị đứt. 

13. Hiệu lực của Kathima liên quan đến 0uị uượt qua ranh giới đã được 
nót đếm bởi u‡ thân quuến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều nàu: Sự uướng 
bận loại nào bị cắt đứt trước tiên? 

14. Hiệu lực của Kathima hiên quan đến 0ị uượt qua ranh giới đã được 
nót đến bởi uị thân quuến của mặt trời, uà tôi đáp ngài điều ấu: Sự uướng 
bận uề ụ bị cắt đứt trước tiên, đối uới uị đã đi ra bên ngoài uùng ranh giới 
thì sự uướng bận uề chô ngụ bị đứt. 

15. Hiệu lực của Kathina đồng thời hết hiệu lực đã được nót đến bởi uị 
thân quuến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều nàu: Sự uướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên? 

16. Hiệu lực của Kathima đồng thời hết hiệu lực đã được nót đến bởi uị 
thân quuến của mặt trời, uà tôi đáp ngài đều ấu: Cả hai đu uướng bận 
(đồng thời) bị cắt đứt không trước không sau. 

17. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Ka†hina phụ thuộc vào hội chúng? Bao 
nhiêu sự hết hiệu lực của Kafhina phụ thuộc vào cá nhân? Bao nhiêu sự hết 
hiệu lực của Kathira không phụ thuộc vào hội chúng cũng không phụ thuộc 
vào cá nhân? - Có một sự hết hiệu lực của Kathina phụ thuộc vào hội chúng 
là sự hết hiệu lực giữa chừng.' Có bốn sự hết hiệu lực của Ka†hra phụ thuộc 
vào cá nhân: liên quan đến việc ra đi, liên quan đến việc (y) đã được hoàn tất, 
liên quan đến việc tự mình quyết định, liên quan đến việc vượt qua ranh giới. 
Có 4 sự hết hiệu lực của Kathina không phụ thuộc vào hội chúng cũng không 
phụ thuộc vào cá nhân: liên quan đến việc (y) bị mất, liên quan đến việc nghe 
tin, liên quan đến sự tan vỡ niềm mong mỏi, sự đồng thời hết hiệu lực. 


Do tuyên ngôn thâu hồi Ka(hina. Xem điều học pacifiya 3o của tỳ khưu ni (ND). 


187 


Vinauapitake Pariuarapali 2 Kathimabhedo 


18. Kati kathinuddhara' antosimaya uddhariyanti,? kati kathinuddhara 
bahisimaya uddharryanti, kati kathinuddhara siya antosimaya uddharTiyanti, 
siya bahisimaya uddharTyanti? Dve kathinuddhara antosimaya uddharTyanti: 
antarubbharo sahubbharo. Tayo kathinuddhara bahisimaya uddhariyanti: 
pakkamanantiko savanantiko simatikkantiko. Cattaro kathinuddhara siya 
antosamaya uddhariyanil, siya bahismaya uddhariyanti: ni†thanantiko 
sannithanantiko savanantiko asavacchediko. 


19. Kati kathinuddhara ekuppada ekanirodha, kati kathinuddhara 
ekuppada nananirodha? Dve kathinuddhara ekuppada ekanirodha: 
antarubbharo sahubbharo. Avasesa kathinuddhara ekuppada nananirodha 
ti. 


Kathinabhedo' nitthito. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1. Kassa kinti pannarasa? dhamma nidanahetu ca, 
paccaya sangaha mula ad ca atthara puggala.° 


2. Bheda tinnam: tayo Janitabbam attharam uddesena ca, 
palibodhadhina” simaya uppadanirodhena ca ti. 


--0oOOO-- 
! kathinuddharã - Ma, evam sabbattha. 
“ uddhariyyanti - Ma, PTS; ” atthapuggalã - PTS; 
uddhariyanti - Sya, evam sabbattha. attharapuggala - Simu. 
3 kathinabhedo - Ma; °tinnam tayo - Ma. 
kathinabhedam - Syä. 7 palibodhädhina - Ma, Syã. 
* pannarasa - Ma, PTS. ® Darivaram nitthitam - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 2 Phân Tích Kathima 


18. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina bị hết hiệu lực ở trong ranh 
giới? Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kafhina bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? 
Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có thể bị hết hiệu lực ở trong ranh giới 
(hoặc) có thể bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? - Có hai sự hết hiệu lực của 
Kathina bị hết hiệu lực ở trong ranh giới: sự hết hiệu lực giữa chừng, sự hết 
hiệu lực đồng thời. Có ba sự hết hiệu lực của Ka£hina bị hết hiệu lực ở ngoài 
ranh giới: liên quan đến việc ra đi, liên quan đến việc nghe tin, liên quan đến 
việc vượt qua ranh giới. Có bốn sự hết hiệu lực của Ka‡hina có thể bị hết hiệu 
lực ở trong ranh giới (hoặc) có thể bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới: liên quan 
đến việc (y) đã được hoàn tất, liên quan đến việc tự mình quyết định, liên 
quan đến việc (y) bị mất, liên quan đến việc tan vỡ niềm mong mỏi. 


19. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Ka‡hna có sự sanh lên cùng một lúc có 
sự chấm dứt cùng một lúc? Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có sự sanh 
lên cùng một lúc, có sự chấm dứt không cùng lúc? —- Có hai sự hết hiệu lực 
của Kafhina có sự sanh lên cùng một lúc có sự chấm dứt cùng một lúc: sự hết 
hiệu lực giữa chừng, sự hết hiệu lực đồng thời. Các sự hết hiệu lực của 
Kathữna còn lại có sự sanh lên cùng một lúc, có sự chấm dứt không cùng lúc. 


Dứt Phân Tích Ka{htna. 


xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 

1. Đến ai, như thế nào, mười lắm, các pháp, uà sự mở đầu, nhân, duuên, 
sự tổng hợp, căn nguuên, sự khởi đầu, uà sự làm thành tựu, các hạng 
người. 

2. Sự phân tích, của ba hạng, ba loạt (không hiệu lực), nên biết, sự 
thành tựu, uà uới uiệc đọc tụng (giới bổn), sự uướng bận, sự phụ thuộc, 


(trong uà ngoà)) ranh giới, uới sự sanh lên uà sự chấm dứt. 


--OOOOO-- 
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UPALI PAÑCAKAM 
1. ANISSTTA VAGGO 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapmdikassa arame. Atha kho ayasma upali yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma upali bhagavantam etadavoca: 
“KaHhi nukho bhante angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam 
nanissitena vatthabban ti? 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna yavajivam nanissitena 
vatthabbam. Katamehi pañcah1? Uposatham na Janati, uposathakammam na 
Janati, patimokkham na Janati, patimokkhuddesam na Janati, inapañcavasso 
hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna yavajivam 
nanissitena vatthabbam. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna yavajvam anissitena 
vatthabbam. Katamehi pañcahi? Uposatham janatl, uposathakammam 
Janati, patimokkham Janati, patmokkhuddesam JjJanati, pañcavasso va hoti 
atirepañcavasso va. Imehi kho upall, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam. 


2. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna yavajvam 
nanisstena vatthabbam. Katamehi pañcahi? Pavaranam na janaHi, 
pavaranakammam na Janati, pattmokkham na JanatIl, pattmokkhuddesam na 
Janatl, unapañcavasso hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna yavajvam nãnissitena vatthabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna yavajvam aniIssitena 
vatthabbam. Katamehi pañcahi? Pavaranam Janati, pavaranakammam 
Janati, patimokkham Janati, patmokkhuddesam Janati, pañcavasso va hoti 
atirekapañcavasso va. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna yavajivam anissitena vatthabbam. 


3. AparehipI upall, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna yavajvam 
nanissitena vatthabbam. Katamehi pañcahi? Apattanapattim na jãanâäHi, 
lahukagarukam apattim na Janati, savasesanavasesam apattim na Janatl, 
dutthulladutthullam apattim na Janäati, inapañcavasso hotI. Imehi kho upäali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna yävajlvam nanissitena 
vatthabbam. 
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NHÓM NĂM VỀ UPALI: 
1 PHẨM KHÔNG NƯƠNG NHỜ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ấy, đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Upali đã nói với đức Thế Tôn điều này: - Bạch ngài, vị tỳ 
khưu có bao nhiêu yếu tố không được sống không nương nhờ cho đến trọn 
đời? 


- Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố không được sống không nương nhờ 
cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về lễ Uposatha, không 
biết về hành sự của lễ Uposatha, không biết về giới bổn Patinokkha, không 
biết về cách đọc tụng giới bổn Patinokkha, chưa đủ năm năm. Này Upali, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không nương nhờ cho đến trọn 
đời. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? VỊ biết về lễ Uposatha, biết về hành sự của lễ 
Dposoatha, biết về giới bổn Patinokkha, biết về cách đọc tụng giới bổn 
Patinokkha, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upali, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời. 


2. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được sống không 
nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về lễ 
Pauarana, không biết về hành sự của lễ Pauarana, không biết về giới bổn 
Patùnokkha, không biết về cách đọc tụng giới bổn Pafinokkha, chưa đủ năm 
năm. Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không nương 
nhờ cho đến trọn đời. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? VỊ biết về lễ Pauarana, biết về hành sự của lễ 
Pauarana, biết về giới bổn Patimokkha, biết về cách đọc tụng giới bổn 
Patinokkha, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upali, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời. 


3. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được sống không 
nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, chưa đủ 
năm năm. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không 
nương nhờ cho đến trọn đời. 
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Vinauaprtake Pariuarapali 2 Dpahpañcakam 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhunäa yavajvam anissitena 
vatthabbam. Katamehi pañcahi? Apattanapattim janati, lahukagarukam 
apatim jJanati, savasesanavasesam apattim Janati, dutthulladutthullam 
apattIm jJanatl, pañcavasso va hoti atirekapañcavasso va. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna yäavajIivam anissitena vatthabbam. 


4. KaHhi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo t1? 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, 
na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo. Katamehi pañcahi? Na 
patibalo hoti antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatuim vã 
upatthapetum va, uppannam anabhiratim vũpakasetum va, vupakasapetum 
va, uppannam kukkuccam đdhammato vinayato vinodetum va, vinodapetum 
va,' abhidhamme vinetum, abhivinaye vinetum. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, na nissayo 
databbo, na samanero upatthapetabbo. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, 
nissayo databbo, samanero upatthapetabbo. Katamehi pañcahi? Patibalo 
hoti antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatum vã upatthapetum 
va, uppannam anabhiratim vũpakasetum va, vupakasapetum va, uppannam 
kukkuccam đdhammato vinayato vinodetum va, vinodapetum va, 
abhidhamme vinetum, abhivinaye vinetum. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero 
upatthapetabbo. 


5. Aparehipil upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo. 
Katamehi pañcahi? Na patibalo hot antevasim va saddhiviharim va 
abhisamacarikaya? sikkhaya sikkhapetum, adibrahmacariyilkaya' sikkhaya 
vinetum, adhisile vinetum, adhicitte vinetum, adhipaññaya vinetum. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna na upasampadetabbam, 
na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, 
nissayo databbo, samanero upatthapetabbo. Katamehi pañcahi? Patibalo 
hoi antevasim va saddhiviharim va abhisamacarikayaT sikkhaya 
sikkhapetum, adibrahmacariylkaya? sikkhaya vinetum, adhisile vinetum, 
adhicitte vinetum, adhipaññaya vinetum. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna upasampadetabbam, nissayo databbo, samanero 
upatthapetabbo H1. 


' vinodäpetum vã - iti ime patha Ma potthake natthi. 
2 . —_ =1. - 3—r S--š. Jểybi=: 
abhisamacarikaya - Ma, Sya, PTS. adibrahmacariyikäya - Ma. 


192 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Nhóm Năm uề Upah 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? VỊ biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
biết tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa 
hay không xấu xa, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upali, vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời. 


4. — Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không được ban phép tu lên 
bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di 
phục vụ? 


- Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người 
chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, (không có khả năng) khuyên giải 
hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay học trò có sự không hoan hỷ đã 
sanh khởi, (không có khả năng) phân giải hoặc nhờ vị khác phân giải đúng 
theo Pháp khi đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh khởi, (không có khả 
năng) hướng dẫn Thắng Pháp và Thắng Luật.ll Này Upall, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này không được ban phép tu lên bậc trên, không được ban cho phép 
nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ. Với năm (yếu tố) gì? Là 
vị có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị 
bệnh, (có khả năng) khuyên giải hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay 
học trò có sự không hoan hỷ đã sanh khởi, (có khả năng) phân giải hoặc nhờ 
vị khác phân giải đúng theo Pháp khi đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh 
khởi, (có khả năng) hướng dẫn Thắng Pháp và Thắng Luật. Này Upali, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này được ban phép tu lên bậc trên, được ban cho phép 
nương nhờ, được để cho sa di phục vụ. 


5. Này Upall, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được ban phép tu 
lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di 
phục vụ. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không có khả năng để huấn luyện học trò 
hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự căn bản, (không có khả năng) để 
hướng dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của Phạm hạnh,PI] (không có khả 
năng) để hướng dãn về tăng thượng giới, (không có khả năng) để hướng dẫn 
về tăng thượng tâm, (không có khả năng) để hướng dẫn về tăng thượng tuệ.lc] 
Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ? Với năm (yếu tố) gì? Là 
vị có khả năng để huấn luyện học trò hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự 
căn bản, (có khả năng) để hướng dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của 
Phạm hạnh, (có khả năng) để hướng dẫn về tăng thượng giới, (có khả năng) 
để hướng dẫn về tăng thượng tâm, (có khả năng) để hướng dẫn về tăng 
thượng tuệ. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được ban phép tu lên 
bậc trên, được ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ. 


193 


Vinauaprtake Pariuarapali 2 Dpahpañcakam 


6. Katihi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabban tỉ? 


Pañcahupali, angehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. 
Katamehi pañcahi? Ala]JJI ca hoti, balo ca, apakatatto ca, micchaditthiko ca 
hot, ajrvavipanno ca. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatassa 
bhikkhuno kammam katabbam. 


7. AparehIpIl upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Adhisle silavppanno hotl, ajJjhacare 
acaravipanno hoti, atiditthiya ditthivipanno hotil, micchaditthiko ca hotl, 
aJ]Ivavipanno ca. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
kammam katabbam. 


8. AparehIpi upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Kaylkena davena samannagato hotl, 
vacasikena davena samannagatdo hotl kaylkavacasikena davena 
samannagato hoti, micchaditthiko ca hoti, aJ]Ivavipanno ca. Imehi kho upall, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. 


9. AparehIpiI upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Kayikena anacarena samannagato hotl, 
vacasikena anacarena samannagato hotl, kaylkavacasikena anacarena 
samannagato hoti, micchaditthiko ca hoti, ajIvavipanno ca. Imehi kho upall, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. 


10. AparehipI upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Kaylkena upaghatikena samannagato hotl, 
vacasikena upaghatikena samannagato hotl, kayikavacasikena upaghatikena 
samannagato hoti, micchaditthiko ca hoti, aJ]Ivavipanno ca. Imehi kho upall, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. 


11. AparehIpl upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? KayIkena micchajivena samannagato hotl, 
vacasikena micchajvena samannagato hoti, kayikavacasikena micchaãjivena 
samannagato hoti, micchaditthiko ca hoti, aJ]Ivavipanno ca. Imehi kho upall, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. 


12. AparehIpI upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Apattim ãpanno kammakato upasampädeti, 
nissayam detl, samaneram upatthapetl, bhikkhunovadakasammutim 
sadiyatl, sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno kammam katabbam. 
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6. - Bạch ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố? 


- Này Upaäli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, ngu đốt, không trong sạch, có tà kiến, và 
bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này. 


7. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng 
giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về quan 
điểm thuộc quan điểm cực đoan, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upaäli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


8. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự đùa giốn bằng thân, có sự đùa 
giốn bằng khẩu, có sự đùa giốn bằng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư hỏng 
về nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 


9. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có hành vi sai trái bằng thân, có hành vi 
sai trái bằng khẩu, có hành vi sai trái bằng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư 
hỏng về nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này. 


10. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự gây tổn hại bằng thân, có sự gây 
tốn hại bằng khẩu, có sự gây tổn hại bằng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư 
hỏng về nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này. 


11. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, có 
sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, có sự nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu, 
có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực 
hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


12. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự 
(vẫn) ban phép tu lên bậc trên, (vẫn) ban cho phép nương nhờ, (vẫn) để cho 
sa di phục vụ, (vãn) chấp nhận việc chỉ định giáo giới tỳ khưu ni, (vẫn) giáo 
giới tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này Upali, hành sự nên được thực hiện 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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13. AparehipI upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Yaya apattiya sanghena kammam katam hoti 
tam apattim apaJjati, aññam va tadisikam, tato va papItthataram, kammam 
garahati, kammike garahati. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatassa 
bhikkhuno kammam katabbam. 

14. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Buddhassa avannam bhasati, dhammassa 
avannam bhasatl, sanghassa avannam bhasatl, micchaditthiko ca hotli, 
aJIvavipanno ca. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
kammam katabban t1. 


Anissitavaggo pathamo. ' 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


1... Uposatham pavaranam apatti ca gilanakam, 
abhisamacaralaJjI ca adhisiladavena ca. 


2. Anacaram upaghati miccha apattimeva ca, 
yaya apattiya buddhassa pathamo vaggasangaho ti. 


--OooOOO-- 
2.NA PATIPPASAMBHANAVAGGO 


1. Katihi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno kammam na 
patippassambhetabban tỉ? 

Pañcahupali, angehi samannagatassa bhikkhuno kammam na 
patippassambhetabbam. Katamehi pañcahi? Apattim äpanno kammakato 
upasampadeti, nissayam deti, samaneram upatthapeti, bhikkhunovadaka- 
sammutim sadiyatl, sammatopIl bhikkhuniyo ovadati Imehi kho upali, 
pañcahangehi Ssamannagatassa bhikkhuno kammam na 
patippassambhetabbam. 

2. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
na patippassambhetabbam. Katamehi pañcahi? Yaya apattiya sanghena 
kammam katam hoti tam apattim apaJJjatl, aññam va tadisikam, tato va 
papitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam na patippassam- 
bhetabbam. 

3. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
na patippassambhetabbam. Katamehi pañcahi? Buddhassa avannam 
bhasatl, dhammassa avannam bhasati, sanghassa avannam bhasatl, 
micchaditthiko ca hotl, äjIvavipanno ca. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno kammam na patiIppassambhetabbam. 


' anissitavaggo nitthito pathamo - Ma. 
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13. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, là vị 
chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này Dpali, hành sự nên 
được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


14. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo 
Pháp, là vị chê bai Hội Chúng, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upaäli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Phẩm Không Nương Nhờ là thứ nhất. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Lễ Uposatha, lễ Pauarana, tội uì phạm, uà người bệnh, phần phận sự 
căn bản, 0à 0 uô liêm sỉ, tăng thượng giới, 0à uới sự chơi giốn. 


2. Sở hành sai trái, gâu tổn hạt, tà kiến, uà luôn cả tột 0ì phạm, uới tội uì 
phạm nào, (chê bat) đối uới đức Phật, phần tổng hợp uề phẩm thứ nhất. 


-OoOOO-- 
2. PHẨM KHÔNG THÂẦU HỒI: 


1. — Bạch ngài, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố? 


- Này Upali, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có nắm 
yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự (vẫn) 
ban phép tu lên bậc trên, (vẫn) ban cho phép nương nhờ, (vẫn) để cho sa di 
phục vụ, (vẫn) chấp nhận việc chỉ định giáo giới tỳ khưu ni, (vẫn) giáo giới tỳ 
khưu ni khi đã được chỉ định. Này Upali, hành sự không nên được thâu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này Upali, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng 
thực hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, 
là vị chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này Upali, hành sự 
không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này Upali, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai 
Giáo Pháp, là vị chê bai Hội Chúng, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. 
Này Upali, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 
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4. AparehipIl upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam 
na patippassambhetabbam. Katamehi pañcahi? Alajj ca hotl, balo ca, 
apakatatto ca, omaddakarako ca hoti, vattesu sikkhaya ca na paripurakar1. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno kammam na 
patippassambhetabban ti. 


5. Sangamavacarena bhante, bhikkhuna sangham upasankamantena kati 
dhamme aJjhattam upatthapetva sangho upasankamitabbo ti? 


Sangamavacarena upali, bhikkhuna sangham upasankamantena pañca 
dhamme aJjhattam upatthapetva sangho upasankamitabbo.' Katame pañca? 
Sangamavacarena upali, bhikkhuna sangham upasankamantena nIcacittena 
sangho upasankamitabbo raJoharanasamena cittena, asanakusalena 
bhavitabbam nisaJJjakusalena there bhikkhu anupakhaJJantena nave bhikkhu 
asanena appatibahantena tatharipe asane nisiditabbam, ananakathikena 
bhavitabbam atiracchanakathikena, samam va dhammo bhasitabbo paro va 
aJjjhestabbo aryo va tunhIibhavo natmaññitabbo, sace upall, sangho 
samagsgakaranryani kammanl karoti, tatra ce upali, bhikkhuno nakkhamati 
apI ditthavikammam katva upetabba samaggl. Tam kissa hetu? Maham 
sanghena nanatto assanti. Sangamavacarena upali, bhikkhuna sangham 
upasankamantena. Ime pañca dhamme ajjhattam upatthapetva sangho 
upasankamitabbo ti. 


6. Katilhi nu kho bhante, angehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto 
bahuJana-akanto ca hoti bahuJana-amanapo ca bahuJana-arucito ca tỉ? 


Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto bahuJana- 
akanto ca hoti, bahujana-amanapo ca bahuJana-arucito ca. Katamehi 
pañcahi? Dssitamanti ca hot, nissitaJapp1 ca hoti na ca bhasanusandhikusalo 
hoi, na vyathadhamme yathavinaye yathapatiya codeta hotl, na 
vathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto bahuJana-akanto ca 
hoti bahuJana-amanaäapo ca bahuJana-arucIto ca. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto 
bahuJanakanto ca hoti, bahujanamanapo ca bahuJanarucito ca. Katamehi 
pañcah? Na usstamani ca hoi, na nissitajappI ca hoti 
bhasanusandhikusalo hoti, yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta 
hoti, yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hoti. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto bahuJanakanto ca 
hoti bahuJanamanapo ca bahuJanarucito ca. 


! upasañkamitabbo tỉ - Sya. 
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4. Này Upali, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong 
sạch, là vị gây ra các sự xích mích, và không làm đầy đủ việc học tập trong các 
phận sự. Này Upali, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 


5. — Bạch ngài, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội 
chúng, nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi đi đến hội chúng? 


- Này Upaäli, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, 
nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rồi đi đến hội chúng. Năm (pháp) gì? Này 
Upali, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, nên đi 
đến hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cấu uế, nên 
khéo léo về chỗ ngồi và khéo léo khi ngồi xuống, nên ngồi xuống ở chỗ ngồi 
thích hợp không chiếm chỗ của các tỳ khưu trưởng lão, không buộc các tỳ 
khưu mới tu phải nhường chỗ ngồi, không nên là người nói linh tỉnh, không 
nên là người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói Pháp hoặc là nên 
thỉnh cầu vị khác (nói Pháp), hoặc là không nên xem thường trạng thái im 
lặng thánh thiện. Này Upali, nếu hội chúng thực hiện các hành sự cần được 
thực hiện với sự hợp nhất, này Upali, trong trường hợp ấy nếu vị tỳ khưu 
không đồng ý (điều gì) thì nên bày tỏ quan điểm và nên đạt đến sự hợp nhất. 
Điều ấy có nguyên nhân thế nào? (VỊ ấy nên nghĩ rằng): “Ta chớ nên khác 
biệt với hội chúng.` Này Upali, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi 
đến hội chúng, nên thiết lập ở nội tâm năm pháp này rồi đi đến hội chúng. 


6. - Bạch ngài, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có bao nhiêu 
yếu tố không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không 
được nhiều người hài lòng? 


- Này Upaäli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không được 
nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói khoa trương, là vị nói 
theo lời nói của người khác, không khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát 
biểu, là vị cáo tội không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị 
hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội. Này Ủpali, trong 
khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được nhiều 
người thích, không được nhiều người mến, không được nhiều người hài lòng. 


Này Upali, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị nói không khoa trương, là vị không nói theo lời nói của 
người khác, khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát biếu, là vị cáo tội theo 
Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử theo Pháp theo Luật đúng tội. Này 
Upaäli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. 
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7. Aparehipil upall, pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe 
voharanto bahuJana-akanto ca hoti, bahuJana-amanapo ca bahuJana-arucIto 
ca. Katamehi pañcahi? Ussadeta hoti, apasadeta hoti, adhammam ganhatj, 
dhammam patibahatl, samphañca bahum bhasati. Imehi kho upäli, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto bahuJana-akanto ca 
hoti bahuJana-amanapo ca bahuJana-arucIto ca. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto 
bahuJanakanto ca hoti, bahujanamanapo ca bahuJanarucito ca. Katamehi 
pañcahi? Na ussadeta ca hotl, na apasadeta hoti, đhammam ganhati, 
adhammam patibahati, samphañca na bahum bhasati Imehi kho upäli, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto bahuJanakanto ca 
hoti bahuJanamanaäapo ca bahuJanarucIto ca. 


8. Aparehipi upalil, pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe 
voharanto bahuJana-akanto ca hot, bahuJana-amanapo ca bahuJana-arucito 
ca. Katamehi pañcahi? Pasayhapavatta!' hoti, anokasakammam karetva 
pavatta? hotl, na yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hotl, na 
vathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hot, na yathaditthiya 
byakatta hoti. Imehi kho upall, pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe 
voharanto bahuJana-akanto ca hoti bahuJana-amanapo ca bahuJana-arucIto 
ca. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto 
bahuJanakanto ca hoti, bahujanamanapo ca bahuJanarucito ca. Katamehi 
pañcahi? Na pasayhapavatta' hoti, okasakammam karetva pavatta? hot, 
vathadhamme yathavinaye yathapatiya codeta hotl, yathadhamme 
vathavinaye yathapattiya kareta hoti, yathaditthiya byakatta hoti. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu sanghe voharanto bahuJanakanto 
ca hoti bahuJanamanapo ca bahuJanarucIto ca t1. 


9. Kati nu kho bhante, anisamsa vinayapariyattiya t1? 


Pañcime upalil, anisamsa vinayapariyattiya. Katame pañca? Attano 
silakkhandho sugutto hoti surakkhito, kukkuccapakatanam patisaranam 
hoH, visarado sanghamajjhe voharal, paccatthike sahadhammena 
sunigsahitam nigganhati, saddhammatthitiya patipanno hot1. Ime kho upäli, 
pañcanisamsa vInayapariyattiya tI. 


Na patippassambhanavagso dutiyo.? 


x*xxxx*% 


! Dasayhavattã - Syä. 
° vattä - Syä. 3 nappatippassambhanavaggo nitthito dutiyo - Ma. 
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7. Này Upali, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói tâng bốc, là 
vị làm mất niềm tin, là vị nắm giữ phi Pháp, là vị chối từ Pháp, và nói nhiều 
chuyện vớ vấn. Này Upali, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. 


Này Upaäli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không nói tâng bốc, là vị không làm mất niềm tin, là vị 
nắm giữ Pháp, là vị chối từ phi Pháp, và không nói nhiều chuyện vớ vấn. Này 
Upali, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. 


8. Này Upali, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói một cách thô 
lỗ, là vị nói khi chưa thỉnh ý, là vị cáo tội không theo Pháp không theo Luật 
không đúng tội, là vị hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng 
tội, là vị không trình bày theo kiến thức. Này Upaäli, trong khi phát biểu ở hội 
chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được nhiều người thích, không 
được nhiều người mến, không được nhiều người hài lòng. 


Này Upaäli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Không là vị nói một cách thô lõ, là vị nói sau khi đã thỉnh ý, 
là vị cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử theo Pháp theo Luật 
đúng tội, là vị trình bày theo kiến thức. Này Upali, trong khi phát biểu ở hội 
chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được nhiều người thích, được nhiều 
người mến, được nhiều người hài lòng. 


9. —- Bạch ngài, có bao nhiêu lợi ích trong sự tỉnh thông về Luật? 


- Này Upali, có năm lợi ích trong sự tỉnh thông về Luật. Thế nào là năm? 
Giới uẩn của bản thân khéo được gìn giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa 
của các vị thường hay có sự ăn năn, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự 
tin, là vị khuất phục những kẻ đối nghịch một cách khéo léo đúng theo Pháp, 
là vị thực hành vì sự tồn tại của Chánh Pháp. Này Upali, đây là năm lợi ích 
trong sự tỉnh thông về Luật. 


Phẩm Không Thâu Hồi là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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TASSUDDANAM 


Apanno yaya vannañca alajjl sangamena ca, 
ussIta ussadeta ca pasayhapariyattiya ti. 


PathamayamakapaññatHi. 


--OOOOO-- 


3. VOHARAVAGGO 


1. Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabban ti? 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam. 
Katamehi pañcahi? Apattim na jãnäti, äpattisamutthaãnam na janäti, apattiya 
pAayogam na Janatll, apattiya vupasamam na janatl, apatHiya na 
vinicchayakusalo hoti' Imehi kho upäali, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna sanghe na voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 
Katamehi pañcahi? Apattim jãnati, apattisamutthanam jãnäti, apattiyäa 
payogam jJanati, apattiya vũpasamam jJanati, apattiya vinicchayakusalo hoti. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe 
voharitabbam. 


2. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Adhikaranam na Janati, adhikarana- 
samutthanam na Janati, adhikaranassa payogam na Janati, adhikaranassa 
vũpasamam na Janati, adhikaranassa na vinicchayakusalo hoti.? Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 
Katamehi pañcahi? Adhikaranam Janati, adhikaranasamutthanam Janati, 
adhikaranassa payogam jJanatl adhikaranassa vũpasamam Janati, 
adhikaranassa vinicchayakusalo hot. Imehi kho upall, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 


3. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Pasayhapavatta? hoti, anokasakammam 
karetva pavatta? hoti, na yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hoti, 
na yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta hotl, na yathaditthiya 
byakatta hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
sanghe na voharitabbam. 


! na ãpattiyä vinicchayakusalo hoti - Syã. 3 pasayhavatta - Syä. 
ˆ na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti - Syã. * vattä - Syã. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Đã bị phạm tội, uới đều nào, uà sự khen ngợi, uị 0ô liêm sỉ, 0à UỚt sự 
xung đột, u† khoe khoang, uà tâng bốc, thô lô, uới sự tỉnh thông. 


Sự quy định từng đôi thứ nhất. 


--OOOOO-- 


3. PHẨM PHÁT BIỂU: 


1. —- Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không nên phát biểu ở hội 
chúng? 


- Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên phát biểu ở hội chúng. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội,' không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upäli, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


2. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, không biết 
về nguồn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, 
không biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán 
quyết về tranh tụng. Này Dpali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát 
biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh 
tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


3. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói một cách thô lõ, là vị nói khi chưa 
thỉnh ý, là vị cáo tội không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị 
hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị trình bày 
không theo quan điểm. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên 
phát biểu ở hội chúng. 


! Là không biết tội có sự tiến hành bằng thân hay bằng khẩu (VỉnA. uử, 1372). 
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Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 
Katamehi pañcahi? Na pasayhapavatta' hoti, okasakammam karetva pavattaˆ 
hoti, yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hotl, yathadhamme 
yvathavinaye yathapattiya kareta hoti, yathaditthiya byakatta hotIi. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 


4. AparehipI upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Apattanapattim na janati, lahukagarukam 
apattim na JanatI, savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam 
apattim na Janati, sappatikammam appatikammam apattim na Janati. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam 
Katamehi pañcahi? Apattanapattim janati, lahukagarukam äpattim janäti, 
Savasesanavasesam apattim Janati, dutthulladutthullam apattim Janati, 
sappatkammam appatikammam apatim JjJanati Imehi kho upäali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 


5. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Kammam na Janati, kammassa karanam 
na jJanatl, kammassa vatthum na Janati, kammassa vattam na janati, 
kammassa vupasamam na janati Imehi kho upall, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam 
Katamehi pañcahi? Kammam Janati, kammassa karanam janati, kammassa 
vatthum Janati, kammassa vattam Janati, kammassa vũpasamam janatl. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe 
voharitabbam. 


6. Aparehipl upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Vatthum na Janati, nidanam na Janäti, 
paññatim na jJanati, padapaccabhattham° na Janati, anusandhivacana- 
patham na Janati. Imehi kho upäli, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
sanghe na voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam 
Katamehi pañcahi? Vatthum janatl, nidanam janatl, paññattim JjJanati, 
padapaccabhattham Janati, anusandhipacanapatham Janati. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 


! Dasayhavattã - Syä. 
° vattä - Syä. 3 padapacchabhattham - Syä, PTS, evam sabbattha. 
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Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không nói một cách thô lõ, là vị nói sau khi đã thỉnh ý, là vị 
cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử theo Pháp theo Luật đúng 
tội, là vị trình bày theo kiến thức. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
nên phát biểu ở hội chúng. 


4. Này Upäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự phạm tội hay không 
phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không 
còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không biết tội có sự sửa 
chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay 
nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu 
xa, biết về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upali, vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


5. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về hành sự, không biết về sự 
thực hiện của hành sự, không biết về sự việc của hành sự, không biết về phận 
sự của hành sự, không biết về cách giải quyết hành sự. Này Upali, vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về hành sự, biết về sự thực hiện của hành sự, biết về sự 
việc của hành sự, biết về phận sự của hành sự, biết về cách giải quyết hành 
sự. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


6. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về 
duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong 
câu), không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upali, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 
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7. AparehIpIl upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitaabbam. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchati, dosagatim 
gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim gacchat, alaJJI ca hoti. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam 
Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchati, na dosagatimm gacchatl, na 
mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, laJJ]I ca hoti. Imehi kho upall, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 


8. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchati, dosagatim 
gacchati, mohagatim gacchatl, bhayagatim gacchati, akusalo ca hoti vinaye. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam 
Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchatil, na dosagatim gacchati, na 
mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, kusalo ca hoti vinaye. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 


9. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Ñattim na jãnäti, ñattiyä karanam na 
Janati, ñattiya anusavanam na Janatl, ñattiya samatham na Janäti, ñattiya 
vupasamam na janati. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna sanghe na voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam 
Katamehi pañcahi? Ñattim jãnäãt, ñattiyä karanam jãnãti, ñattiya 
anusavanam Janatl, ñattiya samatham jJanatl, ñattiya vupasamam JãnaLi. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe 
voharitabbam. 


10. AparehipI upall, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Suttam na janatil, suttanulomam na 
Janati, vinayam na JanatI, vinayanulomam na Janati, na ca thanathanakusalo 
hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 
Katamehi pañcahi? Suttam Janati, suttanulomam Janati, vinayam janaHi, 
vinayanulomam Janatl, thanathanakusalo ca hot Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam. 
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7. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị vô liêm sỉ. Này Upall, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị có liêm sỉ. Này Upall, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


8. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không khéo léo về Luật. Này Upaäli, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, là vị khéo léo về Luật. Này Upali, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


9. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về lời đề nghị, không biết về 
việc thực hiện lời đề nghị, không biết về lời tuyên bố của lời đề nghị, vị không 
biết cách dàn xếp của lời đề nghị, vị không biết cách giải quyết của lời đề 
nghị. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội 
chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về lời đề nghị, biết về việc thực hiện lời đề nghị, biết về 
lời tuyên bố của lời đề nghị, vị biết cách dàn xếp của lời đề nghị, vị biết cách 
giải quyết của lời đề nghị. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát 
biểu ở hội chúng. 


10. Này Upäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về giới bổn, không biết về 
điều phù hợp với giới bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp 
với Luật, vị không khéo léo về việc thành lập (tội) hay không thành lập (tội). 
Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập (tội) hay 
không thành lập (tội). Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu 
ở hội chúng. 
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11. AparehIpl upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe na 
voharitabbam. Katamehi pañcahi? Dhammam na Janati, đhammanulomam 
na Janall, vinayam na janal, vinayanulomam na Janall, na ca 
pubbaparakusalo hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna sanghe na voharitabbam. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabbam 
Katamehi pañcahi? Dhammam Janati, dhammanulomam Janati, vinayam 
Janati, vinayanulomam janati, pubbaparakusalo ca hoti. Imehi kho upäli, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna sanghe voharitabban ti. 


Vohäaravagso tatiyo.' 


xxxx% 


TASSUDDANAM 


Apatti ađhikaranam pasayhäpatti Jjanata,? 
kammam vatthum alajJï ca akusalo ca ñattiy8; 
suttam na Janati dhammam tatiyo vaggasangaho ti. 


--ooOOoo-- 
4. DITTHAVIKAMMAVAGGO 


1. Kati nu kho bhante, adhammika ditthavikamma tỉ? 


Pañcime upali, adhammika ditthavikamma. Katame pañca? Anapattiya 
dithimm avikaroti, adesanagaminiya apattiya ditthimm avikarotl, desitaya 
apattiya ditthim avikaroti, catuhi pañcahi ditthimm avikarotil, mano manasena 
ditthim avikaroti. Ime kho upali, pañca adhammika ditthavikamma.° 


Pañcime upali, dhammikã ditthavikamma. Katame pañca? Apattiyä 
dithimm avikaroti, desanagaminiya apattya ditthim avikarotl, adesitaya 
apattya ditthimm avikarotl, na catuhi pañcahi ditthim avikarotl, na mano 
manasena dithim avikaroi. Ime kho upali, pañca dhammika 
ditthavikamma. 


2. Aparepi upali, pañca adhammika ditthavikamma. Katame pañca? 
Nanasamvasakassa santike ditthimm avikaroti, nanasimaya thitassa santike 
ditthim avikarotl, apakatattassa santike ditthim avikarotl, catuhi pañcahi 
ditthim avIkarotl, mano manasena ditthim avIkaroti. Ime kho upall, pañca 
adhammika ditthavikamma. 


! voharavaggo nitthito tatiyo - Ma. 
°“ Jananä - Ma, Syã. 3 ditthavikamm)? - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 
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11. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết vê Pháp, không biết về điều 
phù hợp với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, 
vị không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, 
biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc trước và việc sau. Này 
Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


Phẩm Phát Biểu là thứ ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Tội uì phạm, sự tranh tụng, thô lỗ, uị biết uề tội uì phạm, hành sự, sự 
uiệc, 0uà U‡ Uô liêm sử, u‡ không khéo léo, uà uới lời đề nghị, uị không biết uề 
điều học, Giáo Pháp, phần tổng hợp uê phẩm thứ ba. 


--ooOOO-- 
4. PHẨM TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM: 
1. — Bạch ngài, có bao nhiêu sự trình bày quan điểm sai pháp? 


- Này Upali, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp. Thế nào là 
năm? VỊ trình bày quan điểm rằng không có sự vi phạm tội, vị trình bày quan 
điểm rằng sự phạm tội không đưa đến sám hối, vị trình bày quan điểm rằng 
tội đã được sám hối, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối chung) bởi bốn 
năm vị,” vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) bằng tác ý của tâm. Này 
Upali, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp. 


Này Upali, có năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. Thế nào là năm? 
Vị trình bày quan điểm rằng có sự vi phạm tội, vị trình bày quan điểm rằng 
sự phạm tội đưa đến sám hối, vị trình bày quan điểm rằng tội chưa được sám 
hối, vị trình bày quan điểm rằng không (sám hối chung) bởi bốn năm vị, vị 
trình bày quan điểm rằng không (sám hối) bằng tác ý của tâm. Này Upäli, 
đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. 


2. Này Upali, có năm sự trình bày quan điểm sai pháp khác nữa. Thế nào 
là năm? VỊ trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị 
không đồng cộng trú, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện 
diện của vị đứng không cùng ranh giới, vị trình bày quan điểm rằng (sám 
hối) trong sự hiện diện của vị không trong sạch, vị trình bày quan điểm rằng 
(sám hối chung) bởi bốn năm vị, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) bằng 
tác ý của tâm. Này Upali, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp. 
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PañedĂme upali, dhammika ditthavikamma. Katame pañca? 
Samanasamvwasakassa santike ditthimm avikarotl, samanasimaya thitassa 
santike ditthim avIkarotl, pakatattassa santike ditthimm avIkarotl, na catuhi 
pañcahi ditthimm avikarotl, na mano manasena ditthim avIikaroti. Ime kho 
upali, pañca dhammika ditthavikamma t1. 


3. Kati nu kho bhante, ađhammika patiggaha tỉ? 


Pañeme upali adhammika patiggaha. Katame pañca? Kayena 
diyamanam kayena apatiggahitam, kayena diyamanam kayapatibaddhena 
apatiggahiam, kayapatibaddhena diyamanam kayena apatiggahitam, 
kayapatibaddhena diyamanam kayapatibaddhena apatiggahitam, 
nissagsiyena diyamanam kayena va kayapatibaddhena va apatiggahitam. 
Ime kho upali, pañca adhammika patiggaha. 


Pañcime upali, dhammika patiggaha. Katame pañca? Kayena diyamanam 
kayena patiggahitam, kayena diyamanam kayapatibaddhena patiggahitam, 
kayapatibaddhena diyamanam kayena patiggahitam, kayapatibaddhena 
diyamanam kayapatibaddhena patiggahitam, nissagsiyena diyamanam 
kayena va kayapatibaddhena vã patiggahitam. Ime kho upali, pañca 
dhammika patiggaha ti. 


4. Kati nu kho bhante, anatiritta tï? 


Pañedme upall, anatiritta.  Katame pañca? Akappiyakatam hotl, 
apatiggahitakatam hotl, anuccaritakatam hotl, ahatthapase katam hot, 
alametam sabbanti avuttam hoti. Ime kho upali, pañca anatiritta. 


Pañedme upall atirrta Katame pañca? Kappiyakatam  hotl, 
patiggahitakatam hoti, uccaritakatam hoti, hatthapase katam hoti, alametam 
sabbanti vuttam hoti. Ime kho upali, pañca atiritta t1. 


5. Katihi nu kho bhante, akareh1 pavarana paññayati tí? 


Pañcahupali, akarehi pavarana paññayati. Katamehi pañcahi? Asanam 
paññayatl, bhojanam paññayati, hatthapase thito, abhiharati, patikkhepo 
paññayati. Imehi kho upali, pañcahakareh1 pavarana paññayatï ti. 


6. Kati nu kho bhante, ađhammika patiññatakarana tỉ? 

Pañcime upali, adhammika patlññatakarana. Katame pañca? Bhikkhu 
parajkam ajjhapanno hotl, parajikena codiyamane sanghadisesam 
aJjhapannoti patijanatl, tam sangho sanghadisesena karetl, adhammikam 
patññatakaranam. Bhikkhu parajkam aJjhapanno hotl parajJikena 
codiyamane paciIttyam —pe— patidesaniyam —pe— dukkatam aJJhapannoti 
pat1janati, tam sangho dukkatena kareti, adhammikam patiññatakaranam. 
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Này Upali, đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. Thế nào là 
năm? VỊ trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị đồng 
cộng trú, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị 
đứng chung ranh giới, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện 
diện của vị trong sạch, vị trình bày quan điểm rằng không (sám hối chung) 
bởi bốn năm vị, vị trình bày quan điểm rằng không (sám hối) bằng tác ý của 
tâm. Này Upali, đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. 

3. — Bạch ngài, có bao nhiêu sự thọ lãnh sai pháp? 

- Này Upali, đây là năm sự thọ lãnh sai pháp. Thế nào là năm? Vật được 
cho bằng thân không được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng thân 
không được thọ lãnh bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng vật gắn 
liền với thân không được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng vật gắn liền 
với thân không được thọ lãnh bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng 
sự buông ra không được thọ lãnh bằng thân hoặc bằng vật gắn liền với thân. 
Này Upali, đây là năm sự thọ lãnh sa1 pháp. 

Này Upali, đây là năm sự thọ lãnh đúng pháp. Thế nào là năm? Vật được 
cho bằng thân được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng thân được thọ 
lãnh bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng vật gắn liền với thân được 
thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng vật gắn liền với thân được thọ lãnh 
bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng sự buông ra được thọ lãnh 
bằng thân hoặc bằng vật gắn liền với thân. Này Upali, đây là năm sự thọ lãnh 
đúng pháp. 

4. — Bạch ngài, có bao nhiêu vật không phải là đồ thừa? 

- Này Upali, đây là năm vật không phải là đồ thừa. Thế nào là năm? Là 
vật chưa làm thành được phép, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng 
lên chưa được thực hiện, đã được thực hiện ngoài tầm tay, chưa được nói 
rằng: “Tất cả đây là đủ rồi.` Này Upali, đây là năm vật không phải là đồ thừa. 

Này Upali, đây là năm vật là đồ thừa. Thế nào là năm? Là vật đã làm 
thành được phép, việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực 
hiện, đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được nói rằng: “Tất cả đây là đủ 
rồi.` Này Upali, đây là năm vật là đồ thừa. 

5. — Bạch ngài, việc ngăn được nhận biết với bao nhiêu biểu hiện? 

- Này Upaäli, việc ngăn được nhận biết với năm biểu hiện. Với năm (biểu 
hiện) gì? Việc ăn được nhận biết, vật thực được nhận biết, đã đứng ở trong 
tầm tay, (thí chủ) dâng lên, việc từ chối được nhận biết. Này Upali, việc ngăn 
(vật thực) được nhận biết với năm biểu hiện này. 

6. - Bạch ngài, có bao nhiêu việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp? 

— Này Upali, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp. Thế nào là năm? VỊ tỳ khưu đã vi phạm tội paraÿika, trong khi bị buộc 
tội với tội parajika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội sanghadisesa; hội chúng 
tiến hành cho vị ấy với tội sanghadisesa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận sai pháp. VỊ tỳ khưu đã vi phạm tội para/ika, trong khi bị buộc tội 
với tội parajika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội pacửtù/a, —nt— tội 
pafidesamua, —nt— tội dukkofa; hội chúng tiến hành cho vị ấy với tội 
dukkafa là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp. 
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Bhikkhu sanghadisesam —pe— pacittiyam —pe— patidesaniyam —pe— 
dukkatam ajjhapanno hoti, dukkatena codiyamane parajikam aJJhapannoti 
patiJanati, tam sangho parajJikena kareti, ađdhammikam patiññatakaranam. 
Bhikkhu dukkatam aJjhapanno hoti, dukkatena codiyamane sanghadisesam 
—pe— pacittiyam —pe— patidesaniyam aJJhapannoti patiJanati, tam sangho 
patidesanryena karetl, adhammikam patiññatakaranam. Ime kho upäli, 
pañca adhammika patlññatakarana. 


Pañcime upali, dhammika patlññatakarana. Katame pañca? Bhikkhu 
parajikam ajJjhapanno hoti, parajJikena codiyamane parajikam aJJhapannoti 
patiJjanati. Tam sangho paraJikena kareti, dhammikam patlññatakaranam. 
Bhikkhu sanghadisesam —pe— pacitiyam —pe— patidesaniyam —pe— 
dukkatam ajJjhapanno hoti, dukkatena codiyamane dukkatam aJjhapannoti 
patljanati, tam sangho dukkatena kareti, dhammikam patilññatakaranam. 
Ime kho upali, pañca dhammika patiññatakarana ti. 


7. KaHhi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno 
okasakammam karapentassa nalam okasakammam katun tĩ? 


Pañcahupall, angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam 
karapentassa nalam okasakammam katum. Katamehi pañcahi? AlaJj ca hotl, 
balo ca apakatatto ca, cavanadhippayo vatta hotil, na vutthanadhippayo. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam 
karapentassa nalam okasakammam katum. 


Pañcahupall, angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam 
karapentassa alam okasakammam katum. Katamehi pañcahi? LaJjI ca hotl, 
pandito ca pakatatto ca, vutthanadhippayo vatta hotl, no cavanadhippayo. 
Imehi kho upall, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam 
karapentassa alam okasakammam katun ti. 


8. Katihi nukho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna saddhim 
vinayo na sakacchatabbo tỉ? 


Pañcahupal, angehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo na 
sakacchatabbo. Katamehi pañcahi? Vatthum na JjJanati, nidanam na Jjanatl, 
paññattim na Janati, padapaccabhattham na Janati, anusandhivacanapatham 
na jJanati Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
saddhim vinayo na sakacchatabbo. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo 
sakacchatabbo. Katamehi pañcahi? Vatthum Janati, nidanam JjJanati, 
paññãatim janatl, padapaccabhattham Janatlil, anusandhivacanapatham 
Janati. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim 
vinayo sakacchatabbo II. 
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VỊ tỳ khưu đã vi phạm tội sanghadisesa, —(như trên)— tội pacửtta, 
—(như trên)— tội pa‡tdesamua, — (như trên)— tội dukkat{a, trong khi bị buộc 
tội với tội dukkafa vị (ấy) thú nhận đã phạm tội parajika; hội chúng tiến 
hành cho vị ấy với tội parajika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp. VỊ tỳ khưu đã vi phạm tội dukkafa, trong khi bị buộc tội với tội 
dukkata vị (ấy) thú nhận đã phạm tội sanghadisesa, —(như trên)— tội 
pacữtia, —(như trên)— tội pa‡idesanrua; hội chúng tiến hành cho vị ấy với 
tội pa{idesamuwa là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp. Này 
Upali, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sa1 pháp. 


Này Upali, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng 
pháp. Thế nào là năm? VỊ tỳ khưu đã vi phạm tội para7ika, trong khi bị buộc 
tội với tội para7ika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội para/ika; hội chúng tiến 
hành cho vị ấy với tội para/ika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
đúng pháp. VỊ tỳ khưu đã vi phạm tội sanghadisesa, —(như trên)— tội 
pactfiua, —(như trên)— tội pafidesanra, —(như trên)— tội dukkafa, trong 
khi bị buộc tội với tội dukkafa vị (ấy) thú nhận đã phạm tội dukkatfa; hội 
chúng tiến hành cho vị ấy với tội dukkafa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận đúng pháp. Này Upali, đây là năm việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận đúng pháp. 


7. - Bạch ngài, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc 
tội) vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố? 


— Này Upali, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) 
vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt, 
là vị không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho 
thoát tội. Này Upali, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để 
buộc tội) vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upaäli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ 
khưu có năm yếu tố? Với năm (yếu tố) gì? Là vị có liêm sỉ, là vị thông thái, là 
vị trong sạch, là vị nói với ý định giúp cho thoát tội, là vị không có ý định loại 
trừ. Này Upali, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này. 


8. - Bạch ngài, không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có bao nhiêu 
yếu tố? 


- Này Upali, không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yếu tố. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong câu), không 
biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upali, không nên thảo 
luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

Này Upali, nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upali, nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yết tố này. 
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9. Katthi nu kho bhante, pañhapuccha ti?! 


Pañcma upali, pañhapuccha. Katama pañca? Mandattai momuhatta 
pañham pucchatl, papiccho Icchapakato pañham pucchatl, paribhava 
pañham pucchatIi, aññatukamo pañham pucchati, sace me pañham puttho 
sammadeva byakarissati Iccetam kusalam, no ce pañham puttho sammadeva 
byakarissatl, ahamassa sammadeva byakarissamI ti pañham pucchati. Ima 
kho upali, pañca pañhapuccha ti. 


10. Kati nu kho bhante, aññabyakarana tỉ? 


PañciIme upali, aññabyakarana. Katame pañca? Mandatta momuhatta 
aññam byakarotl, papiccho Icchapakato aññam byakaroi, ummada 
cittakkhepa aññam byakaroti, adhimanena aññam byakaroti, bhutam aññam 
byakaroti. Ime kho upall, pañca aññabyakarana ti. 


11. Kati nu kho bhante, visuddhiyo tỉ? 


PañcIma upali, visuddhiyo. Katama pañca? NÑiIdanam uddisitva avasesam 
sutena savetabbam, ayam pathama visuddhi. NÑidanam uddisitva cattari 
paraJikani uddisitva avasesam sutena savetabbam, ayam dutiya visuddhi. 
Nidanam uddisitva cattari paraJikani uddlisitva terasa sanghadisese uddisitva 
avasesam sutena savetabbam, ayam tatiya visuddhi. Nidanam uddisitva 
cattari parajikanil uddisitva terasa sanghadisese uddisitva dve aniyate 
uddisitva avasesam sutena savetabbam, ayam catuttha visuddhi, 
vitthareneva pañcamI. Ima kho upall, pañca visuddhiyo t1. 


12. Kati nu kho bhante, bhojana ti? 


Pañeme upali, bhojana. Katame pañca? Odano, kummaso, sattu, 
maccho, mamsam. Ime kho upali, pañca bhojana ti. 


DitthävTikammavaggo catuttho.? 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Ditthavikamma apare patIggaha anatiritta,° 
pavarana patiññatam okasam sakacchena ca; 


pañham aññabyakarana vIsuddh1 capl bhojana ti. 


--OOOOO-- 


' pañhãpucch? - Ma, evam sabbattha. 
ˆ ditthavikammavaggo nitthito catuttho - Ma. ” atirittã - Syi. 
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9. T— Bạch ngài, có bao nhiêu lối hỏi câu hỏi? 


- Này Upali, đây là năm lối hỏi câu hỏi. Thế nào là năm? Vị có bản tánh 
ngu khờ có bản tánh sỉ mê hỏi câu hỏi; vị có ước muốn xấu xa bị thúc giục 
bởi ước muốn rồi hỏi câu hỏi; vị hỏi câu hỏi do sự khinh khi; vị hỏi câu hỏi 
với ý muốn hiểu biết; vị hỏi câu hỏi (nghĩ rằng): “Nếu được ta hỏi câu hỏi vị 
(ấy) sẽ trả lời đúng đắn, như thế việc này là tốt đẹp, nếu được hỏi câu hỏi mà 
vị (ấy) không trả lời đúng đắn, ta sẽ trả lời đúng đắn cho vị ấy. Này Upali, 
đây là năm lối hỏi câu hỏi. 


10. - Bạch ngài, có bao nhiêu lối bày tỏ kiến thức? 


- Này Upali, đây là năm lối bày tỏ kiến thức. Thế nào là năm? VỊ có bản 
tánh ngu khờ có bản tánh sĩ mê bày tỏ kiến thức, vị có ước muốn xấu xa bị 
thúc giục bởi ước muốn rồi bày tỏ kiến thức, vị bày tỏ kiến thức do bị điên do 
bị mất trí, vị bày tỏ kiến thức với sự tự hào quá đáng, vị bày tỏ kiến thức thật 
có. Này Upali, đây là năm lối bày tỏ kiến thức. 


11. — Bạch ngài, có bao nhiêu cách làm cho trong sạch? 


- Này Upali, đây là năm cách làm cho trong sạch. Thế nào là năm? Sau 
khi đọc tụng phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được 
nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở 
đầu, sau khi đọc tụng bốn điều para/ika, nên thông báo phần còn lại bằng 
cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng 
phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều parajika, sau khi đọc tụng mười ba 
điều sanghadisesa, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây 
là cách làm cho trong sạch thứ ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi 
đọc tụng bốn điều para/ika, sau khi đọc tụng mười ba điều sanghadisesa, 
sau khi đọc tụng hai điều anủ/afa, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã 
được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ tư. (Đọc tụng) một cách đầy 
đủ là cách thứ năm. Này Upali, đây là năm cách làm cho trong sạch. 


12. — Bạch ngài, có bao nhiêu loại vật thực mềm? 


- Này Upali, đây là năm loại vật thực mềm. Thế nào là năm? Cơm, xúp, 
bánh, cá, thịt. Này Upali, đây là năm loại vật thực mềm. 


Phẩm Trình Bày Quan Điểm là thứ tư. 
x*xxx% 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Việc trình bàu quan điểm, những điều khác nữa, uiệc thọ lãnh, uật 
không phát là đồ thừa, uiệc ngắn, đã được thừa nhận, uiệc thỉnh Ú, uà uới 


sự thảo luận, câu hỏi, bàu tỏ kiến thức, sự trong sạch, uà cả uật thực nữa. 


--OOOOO-- 
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5. ATTADANA VAGGO 


1. Codakena bhante, bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
aJjhattam paccavekkhitva paro ecodetabbo ti? 


Codakenupali, bhikkhuna param codetukamena pañca dhamme 
aJjhattam paccavekkhitva paro codetabbo. Katame pañca? Codakenupäll, 
bhikkhuna param codetukamena evam paccavekkhitabbam: 
“Parisuddhakayasamacaro nu khomhi, parisuddhenamhi kayasamacarena 
samannagato acchiddena appatimamsena, samvijjai nu kho me eso 
dhammo udahu no ti? No ce upali, bhikkhu parIsuddhakayasamacaro hoti 
parisuddhena kayasamacarena samannagato acchiddena appatimamsena, 
tassa bhavanti vattaro: Tngha tava ayasma kaylkam sikkhassu ti Itissa 
bhavanti vattaro. 


Punacaparam upall, eodakena bhikkhuna param codetukamena evam 
paccavekkhitabbam: “ParisuddhavacIsamacaro nu khomhi, parIsuddhenamhi 
VacIsamacarena samannagato acchiddena appatinamsena, samvijJJati nu kho 
me eso dhammo udahu no tï? No ce upali, bhikkhu parIsuddhavacIsamacaro 
hot, parilsuddhena  vacIsamacarena samannagato acchiddena 
appatimamsena, tassa bhavanti vattaro: 'Tngha tava ayasma vacasikam 
sikkhassu ti ItIssa bhavanti vattaro. 


Punacaparam upall, eodakena bhikkhuna param codetukamena evam 
paccavekkhitabbam: “Mettam nu kho me citam paccupatthitam 
sabrahmaecarIsu anaghati, samvijJJati nu kho me eso dhammo udahu no tỉ? 
No ce upali, bhikkhuno mettam cittam paccupatthitam hoti sabrahmacarIsu 
anaphatl, tassa bhavanti vattaro: 'Ingha tava ayasma sabrahmacarIsu 
mettam cittam upatthapehI 'ti itissa bhavanti vattaro. 


Punacaparam upall, eodakena bhikkhuna param codetukamena evam 
paccavekkhitabbam: “Bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo, ye te 
dhamma adikalyana majjhe kalyana pariyosanakalyana sattha savyañJana 
kevalaparIpunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, tatharũpa me 
dhamma bahussuta honti dhata vacasa parleita manasanupekkhita ditthiya 
suppatividdha, samviJJati nu kho me eso dhammo udahu no 't? No ce upäli, 
bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ye te dhamma adikalyana 
majjhe kalyana pariyosanakalyana sattha savyañJana kevalaparIpunnam 
parilsuddham brahmacariyam abhivadanti, tatharupassa' đhamma na 
bahussuta hont dhatä vacasa paricta manasanupekkhra ditthiya 
suppatividdha, tassa bhavanti vattaro: 'Tñngha tava ayasma agamam 
parIyapunassu ti Itissa bhavanti vattaro. 


! tathãripassa - Ma, PTS. 
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5. PHẨM ĐÍCH THÂN KHI TỐ: 


1. - Bạch ngài, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên quán 
xét nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác? 


- Này Upaäli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên quán 
xét nội tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? Này 
Upaäli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên quán xét như vầy: 
“Ta có sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch 
không sai sót không lõi lầm không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không 
(được tìm thấy)? Này Upaäli, nếu vị tỳ khưu không có sở hành về thân trong 
sạch, không có sở hành về thân trong sạch không sai sót không lõi lầm, có 
những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên 
quan đến thân;' có những người nói với vị này như thế. 


Này Upaäli, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vị khác nên quán xét như vầy: “Ta có sở hành về khẩu trong sạch không? Ta 
có sở hành về khẩu trong sạch không sai sót không lõi lầm không? Pháp ấy 
được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?” Này Upali, nếu vị tỳ khưu 
không có sở hành về khẩu trong sạch, không có sở hành về khẩu trong sạch 
không sai sót không lõi lầm, có những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc 
đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu;' có những người nói với vị 
này như thế. 


Này Upaäli, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vị khác nên quán xét như vầy: “Tâm từ của ta tức là tâm không ác cảm đối với 
các vị đồng phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay 
không (được tìm thấy)?” Này Upali, nếu tâm từ của vị tỳ khưu là tâm không 
ác cảm đối với các vị đồng phạm hạnh không có hiện khởi, có những người 
nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức nên thể hiện tâm từ đến các vị đồng 
phạm hạnh; ' có những người nói với vị này như thế. 


Này Upaäli, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vị khác nên quán xét như vầy: “Ta có phải là vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã 
được nghe, tích lấy điều đã được nghe không? Những Pháp nào có sự tốt đẹp 
phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đầy đủ, các Pháp có hình thức tương tợ như thế có được ta nghe nhiều, ghi 
nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bằng ý, thâm nhập bằng kiến thức không? Pháp 
ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?ˆ Này Upali, nếu vị tỳ khưu 
không phải là vị nghe nhiều, ghi nhớ được điều đã nghe, tích lũy điều đã 
nghe. Những Pháp nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp 
phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các Pháp có hình thức tương tợ 
như thế không được vị ấy nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bằng ý, 
thâm nhập bằng kiến thức, có những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc 
đại đức nên học tập kinh điển;” có những người nói với vị này như thế. 


2ÀI Mi 


Vinauaprtake Pariuarapali 2 Dpahpañcakam 


Punacaparam upali, codakena bhikkhuna param codetukamena evam 
paccavekkhitabbam: “Ubhayani kho me patimokkhani vittharena svagatanl 
hont suvibhattani suppavatini suvinicchitani suttaso anuvyañjanaso, 
samvijjati nu kho me eso dhammo udahu no ti. Ño ce upali, bhikkhuno 
ubhayanl patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattan1l suppavattini 
suvimicchitani suttaso anubyañJanaso, 'Idam panavuso, kattha vuttam 
bhagavata tỉ ti puttho na sampadeti,' na saññayati.ˆ Tassa bhavanti vattaro: 
Ingha tava ayasma vinayam parlyapunassu ti itissa bhavanti vattaro. 
Codakenupali, bhikkhuna param codetukamena ime pañca dhamme 
aJjhattam paccavekkhitva paro ecodetabbo t1. 


2. Codakena bhante, bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
aJjhattam upatthapetva paro codetabbo tỉ? 


Codakenupali, bhikkhuna param codetukamena pañca dhamme 
aJjhattam upatthapetva paro codetabbo. Katame pañca? Kalena vakkhaml no 
akalena, bhũtena vakkhamI no abhutena, sanhena vakkhami no pharusena, 
atthasamhitena vakkhami no anatthasamhitena, mettacitto vakkhami no 
dosantaroti. Codakenupall, bhikkhuna param codetukamena ime pañca 
dhamme aJjhattam upatthapetva paro codetabbo ti. 


3. Codakena bhante, bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
aJjhattam manasikaritva paro codetabbo tỉ? 


Codakenupali, bhikkhuna param codetukamena pañca dhamme 
aJjjhattam manasikaritva paro codetabbo. Katame pañca? Karuññata, 
hitesita, anukampita,) apattivutthanata, vinayapurekkharata. Codakenupali, 
bhikkhuna param codetukamena Ime pañca dhamme ajJJhattam 
manasikaritva paro codetabbo t1. 


4. KaHhi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno 
okasakammam karapentassa nalam okasakammam katun ti? 


Pañcahupall, angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam 
karapentassa nalamn okasakammam katum. Katamehi pañcahi? 
Aparisuddhakayasamacaro hoH, aparisuddhavacIsamacaro hoH, 
aparisuddhajvo hoti, balo ca hoti abyatto, na patibalo anuyuñjJiyamano 
anuyogam datum. Imehi kho upal, pañcahangehi samannagatassa 
bhikkhuno okasakammam karapentassa nalam okasakammam katum. 


Pañcahupall, angehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam 
karapentassa alam okasakammam  katum. Katamehi pañcahi? 
Parisuddhakayasamaecaro hotI, parIsuddhavacIsamacaro hoti, parisuddhajivo 
hot, pandito hotI byatto, patibalo anuyuñJiyamano anuyogam datum. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno okasakammam 
karapentassa alam okasakammam katun ti. 


' sampäyati - Ma. 3 anukampatã - Ma, PTS. 
ˆ na saññãyati - iti saddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Này Upali, còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vị khác nên quán xét như vầy: “Đối với ta, hai bộ giới bổn Patinokkha có 
được truyền thừa với chỉ tiết, khéo được phân tích, khéo được áp dụng, khéo 
được xác định theo từng điều học hoặc theo từng từ ngữ không? Pháp ấy 
được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?” Này Upali, nếu đối với vị tỳ 
khưu hai bộ giới bổn Patữnokkha không được truyền thừa với chỉ tiết, không 
khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác định 
theo từng điều học hoặc theo từng từ ngữ, khi (vị ấy) được hỏi như vây: “Này 
đại đức, điều này đã được đức Thế Tôn nói ở đâu?” mà không đáp được, 
không hiểu được, có những người nói với vị ấy rằng: “Này, đến lúc đại đức 
nên học tập về Luật;` có những người nói với vị này như thế. Này Upali, vị tỳ 
khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên quán xét bản thân năm pháp 
này rồi mới nên cáo tội vị khác. 


2.T— Bạch ngài, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên thiết 
lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác? 


- Này Upaäli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên thiết lập 
ở nội tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? “Ta sẽ nói 
hợp thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; 
ta sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bằng cách thô lỗ; ta sẽ nói có liên hệ 
đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không 
phải với nội tâm có sân hận." Này Upali, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo 
tội vị khác nên thiết lập ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên cáo tội vị khác. 


3. — Bạch ngài, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác ý 
nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác? 


- Này Upaäli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác ý nội 
tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? Lòng bi mãn, sự 
tâm cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật. Này 
Upaäli, vị tỳ khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác ý nội tâm năm 
pháp ấy rồi mới nên cáo tội vị khác. 


4. — Bạch ngài, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc 
tội) vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố? 


— Này Upali, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) 
vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành về thân 
không được trong sạch, có sở hành vê khẩu không được trong sạch, có sự 
nuôi mạng không được trong sạch, (là vị) ngu dốt không kinh nghiệm, không 
có khả năng đối đáp lại trong khi bị thẩm vấn. Này Upali, việc thỉnh ý là 
không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ khưu có năm yếu tố. 


Này Upaäli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ 
khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành về thân được 
trong sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong 
sạch, (là vị) thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong khi bị 
thẩm vấn. Này Upali, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) 
vị tỳ khưu có năm yếu tố.` 
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5. Attadanam adatukamena bhante, bhikkhuna kathangehi' 
samannagatam attadanam adatabban tỉ? 


Attadanam adatukamenupali, bhikkhuna pañcahangehi samannagatamˆ 
attadanam adatabbam. Katamehi pañcahi?? Attadanam adatukamenupäli, 
bhikkhuna evam paccavekkhitabbam: “Yam kho aham Imam attadanam 
adatukamo, kalo nu kho imam attadanam adatum udahu no ti. Sace upäali, 
bhikkhu paccavekkhamano evam Janati: “Akalo Imam attadanam adatum, no 
kalo “ti. Ña tam upäli, attadanam adatabbam. 


Sace panupali, bhikkhu paccavekkhamano evam janati: “Kalo Imam 
attadanam adatum no akalo “HH. Tenupali bhikkhuna uttarimí 
paccavekkhitabbam: “Yam kho aham imam attadanam adatukamo, bhutam 
nu kho Imam attadanam udahu no tỉ? Sace panupali, bhikkhu 
paccavekkhamano evam Janati: “Abhutam Imam attadanam, no bhutan ti. 
Na tam upäali, attadanam adatabbam. 


Sace panupali, bhikkhu paccavekkhamano evam jJanati: 'Bhutam Idam 
attadanam no abhutan ti. Tenupali, bhikkhuna uttarim paccavekkhitabbam: 
“Yam kho aham imam attadanam adatukamo, atthasamhitam nu kho Imam 
attadanam udahu no 't? Sace panupali, bhikkhu paccavekkhamano evam 
Janati: “Anatthasamhitam idam attadanam no atthasamhitan ti. Ña tam 
upali, attadanam adatabbam. 


Sace panupali, bhikkhu paccavekkhamano evam Janati: “Atthasamhitam 
Idam attadanam no anatthasamhitan ti. Tenupali, bhikkhuna uttarmm 
paccavekkhitabbam: “Imam kho aham attadanam adiyamano labhissami 
sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato pakkhe udahu no ˆt? Sace 
upali, bhikkhu paccavekkhamano evam Janati: Imam kho aham attadanam 
adiyamano na labhissamI sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato vinayato 
pakkhe *ti. Na tam upali, attadanam adatabbam. 


Sace panupali, bhikkhu paccavekkhamano evam Janati: Tmam” kho aham 
attadanam adiyamano labhissami sanditthe sambhatte bhikkhu dhammato 
vinayato pakkhe ti. Tenupali, bhikkhuna uttarim paccavekkhitabbam: “Ima 
kho me attadanam adiyato bhavissati sanghassa tatonidanam bhandanam 
kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharajli sanghavavatthanam 
sanghananakaranam udahu no ti? Sace upali, bhikkhu paccavekkhamano 
evam jJanati: TImam kho me attadanam adiyato bhavissati sanghassa tato 
ndanam bhandanam kalaho viggaho vivado sanghabhedo sangharaji 
sanghavavatthanam sanghananakaranan ti Na tam upali, attadanam 
adatabbam. 


! katihangehi - Ma; kathi algehi - Syã. ” katame pañca - Ma, PTS. ”idam - Ma. 
° pañcañgasamannägatam - Ma,PTS. 'uttari-Ma. “ädãtabbam tam upäli - Sya. 
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5. - Bạch ngài, vị tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên 
áp dụng việc đích thân khởi tố khi có được bao nhiêu yếu tố? 

- Này Upaäli, vị tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố khi có năm yếu tố. Thế nào là năm? Này Upaäli, vị 
tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên quán xét như sau: 
“Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố này là đúng thời điểm để 
áp dụng việc đích thân khởi tố này hay không đúng (thời điểm)?” Này Upali, 
nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Sái thời điểm để áp 
dụng việc đích thân khởi tố này, không phải đúng thời điểm,” này Upali, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upaäli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Đúng 
thời điểm để áp dụng việc đích thân khởi tố này, không phải là sái thời điểm;` 
này Upaäli, vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: “Việc ta có ý muốn áp dụng 
việc đích thân khởi tố này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đúng đắn hay 
không (đúng đắn)?” Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: “Việc đích thân khởi tố này là sai trái, không đúng đắn;' này Upall, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Việc đích 
thân khởi tố này là đúng đắn, không phải sai trái;` này Upali, vị tỳ khưu ấy 
nên quán xét thêm rằng: “Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố 
này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đem sự lại lợi ích hay không (đem lại 
sự lợi ích)?* Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: 
“Việc đích thân khởi tố này là đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích;” này 
Upali, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Việc đích 
thân khởi tố này là đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích;” này 
Upaäli, vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: “Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết ở 
trong nhóm theo đúng Pháp theo đúng Luật hay sẽ không (đạt được)?” Này 
Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Trong khi áp 
dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong nhóm theo đúng Pháp theo đúng Luật;` này Upali, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 

Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luật;` này Upäli, vị 
tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: “Khi việc đích thân khởi tố này của ta 
được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự 
cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay 
sẽ không (xảy ra)?” Này Upali, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: “Khi việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên 
nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự 
tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại 
trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng:” này Upali, không nên 
áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 
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Sace panupali, bhikkhu paccavekkhamano evam janatIl: “Tmam kho me 
attadanam adiyato na bhavissati sanghassa tato ndanam bhandanam kalaho 
vipggaho vivado sanghabhedo sangharaj sanghavavatthanam 
sanghananakaranan “t1. Tam adatabbam upali° attadanam. Evam 
pañcangasamannagataam kho upali attadanam adinnam pacchapl 
avippatisarakaram bhavissatI t1. 


6. Katihi nu kho bhante, angehi samannagato bhikkhu adhikarana- 
Jatanam bhikkhunam bahupakaro hotI tỉ? 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu adhikaranajatanam 
bhikkhunam bahupakaro hot Katamehi pañcahi? Siava hoti 
patimokkhasamvarasamvuto viharati äcaragocarasampanno anumattesu 
vaJJjesu bhayadassavl samadaya sikkhati sikkhapadesu, bahussuto hoti 
sutadharo sutasannicayo ye te dhamma adikalyana majjhe kalyana 
pariyosanakalyana sattha savyañjana kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam abhivadanti tatharũpassa' dhamma bahussuta honti dhata? 
vacasa paricta manasanupekkhita ditthiya suppatividdha, ubhayani kho 
panassa patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattani suppavattini 
suvinicchitan1 suttaso anubyañJanaso, vinaye kho pana thito hoti asamhiro, 
patibalo hoti ubho attapaccatthike assasetum saññapetum nïijjhapetum 
pekkhetum pasadetum. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
bhikkhu adhikaranaJatanam bhikkhunam bahupakaro hoti. 


Aparehipi upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu adhikaranaJatanam 
bhikkhunam bahupakaro hoti. Katamehi pañcahi? Parisuddhakayasamacaro 
hotl, parilsuddhavacIsamacaro hotl, parisuddhajivo hoti, pandito hoti byatto, 
patibalo anuyuñJiyamano anuyogam datum. Imehi kho upall, pañcahangehi 
samannasato bhikkhu adhikaranaJatanam bhikkhunam bahupakaro hoi. 


Aparehipi upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu adhikaranaJatanam 
bhikkhunam bahupakaro hoti. Katamehi pañcah1? Vatthum Janati, nidanam 
Janatll, paññattim Janati, padapaccabhattham Jjanati, anusandhivacana- 
patham Janati Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu 
adhikaranaJatanam bhikkhunam bahupakaro hotï ti. 


7. Katihi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna nanuyuñJI- 
tabban ti? 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna nanuyuñjitabbam. 
Katamehi pañcahi? Suttam na Janati, suttanulomam na Janati, vinayam na 
Janati, vinayanulomam na janatl, na ca thanathanakusalo hot. Imehi kho 
upali, pañcahangehl samannagatena bhikkhuna nanuyuñjitabbam. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjitabbam. 
Katamehi pañcahi? Suttam Janati, suttanulomam Janati, vinayam janati, 
vinayanulomam Janatl, thanathanakusalo ca hot Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjJitabbam. 


! tathãripassa - Ma, PTS. ? đhãtã - Ma, PTS. 
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Này Upali nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Khi việc 
đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự 
chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, 
việc làm khác biệt trong hội chúng; này Upali, nên áp dụng việc đích thân 
khởi tố ấy. Này Upali, việc đích thân khởi tố đã được áp dụng có năm yếu tố 
như thế sẽ không đem lại sự ân hận ngay cả về sau này. 


6. — Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố là có nhiều ích lợi cho các tỳ 
khưu gây nên sự tranh tụng? 


- Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là có nhiều ích lợi cho các tỳ khưu 
gây nên sự tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có giới hạnh, sống thu thúc 
theo sự hạn chế của giới bổn Patinokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành 
xứ, thấy được sự nguy hiếm trong những tội lõi nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
theo các điều học; là vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã 
nghe, các Pháp nào là tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, 
thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết vê Phạm hạnh thanh 
tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các Pháp có hình thức như thế được (vị ấy) 
nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét bằng ý, thâm nhập bằng kiến 
thức; đối với vị ấy hai bộ giới bổn Patinokkha đã khéo được truyền thừa với 
chi tiết, khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được phán xét theo 
từng điều học, theo từng từ ngữ; vị ấy vững vàng về Luật không có bối rối; là 
vị có khả năng để làm cho cả hai phe đối địch của sự kiện phải tin tưởng, biết 
rõ, suy nghĩ lại, thấy được, (và) hoan hỷ. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này là có nhiều ích lợi cho các tỳ khưu gây nên sự tranh tụng. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là có nhiều ích lợi cho các tỳ 
khưu gây nên sự tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành về thân 
được trong sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được 
trong sạch, (là vị) thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong 
khi bị thẩm vấn. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là có nhiều ích lợi 
cho các tỳ khưu gây nên sự tranh tụng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là có nhiều ích lợi cho các tỳ 
khưu gây nên sự tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về 
duyên khởi, biết về điều quy định, biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này là có nhiều ích lợi cho các tỳ khưu gây nên sự tranh tụng. 


7.— Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố là không nên thẩm vấn? 


- Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là không nên thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không biết về giới bổn, không biết về điều phù hợp với giới 
bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị không khéo 
léo về việc thành lập (tội) hay không thành lập (tội). Này Upaäli, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này là không nên thẩm vấn. 

Này Upali, vị tỳ khưu có năm yết tố là có thể thẩm vấn. Với năm (yếu tố) 
gì? Là vị biết về giới bổn, biết vê điều phù hợp với giới bổn, biết về Luật, biết 
về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập (tội) hay không thành 
lập (tội). Này Upäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn. 
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8.  Aparehip upal, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
nanuyuñjJiabbam. Katamehi pañcah? Dhammam na  JjJanaHi, 
dhammanulomam na Janati, vinayam na Janatl, vinayanulomam na Janatli, 
na ca pubbaparakusalo hoti. Imehi kho upall, pañcahangehI samannagatena 
bhikkhuna nanuyuñjitabbam. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjitabbam. 
Katamehi pañcahi? Dhammam Janati, dhammanulomam janati, vinayam 
Janati, vinayanulomam janati, pubbaparakusalo ca hoti. Imehi kho upäali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjitabbam. 


9. Aparehipl upal, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
nanuyuñJitabbam. Katamehi pañcahi? Vatthum na Janati, nidanam na Janati, 
paññattim na Janati, padapaccabhattham na Janati, anusandhivacanapatham 
na Janatil Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
nanuyuñJitabbam. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjitabbam. 
Katamehi pañcahi? Vatthum janatl, nidanam janatl, paññattim Janati, 
padapaccabhattham Janati, anusandhivacanapatham Janati. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjitabbam. 


1O. Aparehipl upali pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
nanuyuñjitabbam. Katamehi pañcahi? Apattim na jJanati, 
apattisamutthanam na janati, apatiya payogam na janatl apattiya 
vuipasamam na Janati, na apattiya vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna nanuyuñJitabbam. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjitabbam. 
Katamehi pañcahi? Apattim jãnati, apattisamutthanam jãnäti, apattiyäa 
payogam jJanati, apattiya vũpasamam jJanati, apattiya vinicchayakusalo hoti. 
Imehi kho upali, pañcahangehI samannagatena bhikkhuna anuyuñjJitabbam. 


1l Aparehipl upal, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
nanuyuñjiabbam. Katamehi pañcahi?  Adhikaranam na  JjJãnaHi, 
adhikaranasamutthanam na janatl, adhikaranassa payogam na Janatl, 
adhikaranassa vupasamam na Janati, adhikaranassa na vinicchayakusalo! 
hoi. Imehi kho upal, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
nanuyuñjitabbam. 


Pañcahupall, angehi samannagatena bhikkhuna anuyuñjitabbam. 
Katamehi pañcahi? Adhikaranam Janati, adhikaranasamutthanam Janati, 
adhikaranassa payogam jJanatl, adhikaranassa vũpasamam Janati, 
adhikaranassa vinicchayakusalo hoti Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannasatena bhikkhuna anuyuñJitabbam. 


Attadänavagso pañcamo.” 


x*xxxx*% 


! na ađhikaranassa vinicchayakusalo - Sya. ” attadanavaggo nitthito pañcamo - Ma. 
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8. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về Pháp, không biết về điều phù hợp 
với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị không 
khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là 
không nên thẩm vấn. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, 
biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc trước và việc sau. Này 
Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn. 


9. Này Upäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong câu), không 
biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upali, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này là không nên thẩm vấn. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết vê phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn. 


10. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là 
không nên thẩm vẫn. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upäli, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này là có thể thấm vấn. 


11. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, không biết về nguồn 
sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, không 
biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyết về 
tranh tụng. Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không nên thẩm vấn. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh 
tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này là có thể thẩm vấn. 

Phẩm Đích Thân Khởi Tố là thứ năm. 


xxxx% 
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TASSUDDANAM 


Parisuddhañca kalena karuññena' okasena ca, 
attadanam adhikaranam aparehi ca vatthu eca;? 
suttam dhammam puna vatthu ca? apatti adhikaranena ca t1. 


-OOOOO-- 


6. DHUTANÑGA VAGGO 


1. Kati nu kho bhante araññaka ti? 

Pañedme upali, araññaka. Katame pañca? Mandatta momuhatta 
araññako hoti, papiccho I1cchapakato araññako hoti. Ummada cittakkhepa 
araññako hoti, vannitam° buddhehi buddhasavakehrti araññako hotl, ap1 ca 
applcchataññeva nissaya santutthiññeva nissaya sallekhaññeva nissaya 
pavivekaññeva nissaya Idamatthitaññeva nissaya araññako hoti. Ime kho 
upali, pañca araññaka t1. 


2-12. Kati nu kho bhante pindapatika ti? —pe— Kati nu kho bhante, 
pamsukulika tỉ? —pe— Kati nu kho bhante, rukkhamulika ti? —pe— Kati nu 
kho bhante, sosanika tỉ? —pe— Kati nu kho bhante, abbhokasika ti? —pe— 
Kati nu kho bhante, tecIvarika t1? —pe— Kati nu kho bhante, sapadanacarika 
tỉ? —pe— Kati nu kho bhante, nesaJjika t!? —pe— Kati nu kho bhante, 
vathasanthatika tỉ? —pe— Kati nu kho bhante, ekasanika tỉ? —pe— Kati nu 
kho bhante, khalupacchabhattika t1? —pe— 


13. Kati nu kho bhante pattapIndika t¡? 

Pañeme upali, pattapindika. Katame pañca? Mandatta momuhatta 
pattapndiko hoti, papiccho lIcchapakato pattapimdiko hot, ummada 
citakkhepa pattapindiko hotl, vannitam' buddhehi buddhasavakehi ti 
pattapindiko hoti. Api ca applcchataññeva nissaya santutthiññeva nissaya 
sallekhaññeva nissaya pavivekaññeva nissaya Idamatthitaññeva nissaya 
pattapIndiko hoti. Ime kho upall, pañca pattapIndika ti. 


Dhutangavaggo chattho.° 
xxxx% 
TASSUDDANAM 
Araññako pinda” pamsu rukkha susana pañcamam, 


abbho tecIvarañceva sapadana nesaJJIka; 
santhatekasanañceva khalupaccha? pattapindika H1. 


--ooOOO-- 
! kãruññam - Ma; kãruññe - Syã, PTS. ” vannito - Syã. 
° aparehipi vatthuñ ca - Ma, Syã, PTS. ° dhutañgavaggo nitthito chattho - Ma. 
3 vatthuñca - Ma, Syã, PTS. 7 pindi - Ma, Syä, PTS. 
* araññik° - Ma, evam sabbattha. ° khalupacchã - Ma, Syä, PTS. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Sự trong sạch, hợp thời, uới lòng bì mẫn, uà bằng sự thỉnh ú, sự đích 
thân khởi tố, sự tranh tụng, uà uớt các điều khác nữa, uà sự uiệc, giới bổn, 
Giáo Pháp, uà sự uiệc nữa, tội ui phạm, 0à Uuới sự tranh tụng. 

--ooOOoo-- 
6. PHẨM VỀ PHÁP GIŨ BỎ: 

1. — Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở rừng? 

- Này Upali, đây là năm hạng (hành pháp) ngụ ở rừng. Thế nào là năm? 
Hạng ngụ ở rừng có bản tánh ngu khờ, có bản tánh sĩ mê; hạng ngụ ở rừng 
có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn; hạng ngụ ở rừng do điên 
khùng, do mất trí; hạng ngụ ở rừng (nghĩ rằng): “Được chư Phật và chư Thinh 
Văn của đức Phật khen ngợi; và cũng có hạng ngụ ở rừng chính vì ham 
muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì 
lợi ích của điều này. Này Upali, đây là năm hạng (hành pháp) ngụ ở rừng. 

2 - 12. - Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) đi khất thực? —nt— 
Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) mặc y parmnsukula? —nt— Bạch 
ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở gốc cây? —nt— Bạch ngài, có bao 
nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở mộ địa? —nt— Bạch ngài, có bao nhiêu hạng 
(hành pháp) ngụ ở ngoài trời? —nt— Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành 
pháp) mặc ba y? —nt— Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) đi khất 
thực theo từng nhà? —nt— Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) oal 
nghi ngồi? —nt— Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ chỗ ở theo 
chỉ định? —nt— Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) một chỗ ngồi (khi 
thọ thực)? —nt— Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) không ăn vật 
thực dâng sau? —nt— 

13. — Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát? 

— Này Upali, đây là năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát. Thế 
nào là năm? Hạng thọ thực trong bình bát do bản tánh ngu khờ, do bản tánh 
sĩ mê; hạng thọ thực trong bình bát có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước 
muốn; hạng thọ thực trong bình bát do điên khùng, do mất trí; hạng thọ thực 
trong bình bát (nghĩ rằng): “Được chư Phật và chư Thinh Văn của đức Phật 
ngợi khen;' và cũng có hạng thọ thực trong bình bát chính vì ham muốn ít, 
chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích 
của điều này. Này Upaäli, đây là năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình 
bát. 

Phẩm vê Pháp Giã Bỏ là thứ sáu. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Vị ngụ ở rừng, khất thực,  pamnsukula, cội câu, mộ địa là thứ năm, 
ngoài trời, chỉ ba ụ, theo tuần tự, oat nghì ngồi, theo chỉ định, (thọ thực) 
một chỗ ngồi, không uật thực dâng sau, thọ thực trong bình bát. 


--OOOOO-- 
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;. MUSAVADA VAGGO 


1. Kati nu kho bhante musavada ti? 


Pañcime upall, musavada katame pañca? Atthi musavado paraJikagami, 
atthi musavado sanghadisesagami, atthi musavado thullaccayagamni, atthi 
musavado pacittiyagami, atthi musavado dukkatagamI. Ime kho upäli, pañca 
musavada ti. 


2. KaHhi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno 
sanghamaJjhe uposatham va pavarana va thapentassa “Alam bhikkhu mã 
bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, ma vivadan'ti omadditva sanghena 
uposatho va pavarana va katabba ti? 


Pañcahupall, angehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe 
uposatham va pavaranam va thapentassa “Alam bhikkhu ma bhandanam, mã 
kalaham, ma viggaham, ma vivadan tỉ omadditva sanghena uposatho va 
pavarana va katabba. Katamehi pañcahi? AlaJJi ca hotl, balo ca, apakatatto 
ca, cavanadhippayo vatta hotl, no vutthanadhippayo. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham vã 
pavaranam va thapentassa “Alam bhikkhu mã bhandanam, ma kalaham, mã 
vipgaham, va vivadan t1 omadditva sanghena uposatho va pavarana va 
katabba. 


Aparehipi upali, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno sanghamaJjhe 
uposatham vã pavaranam va thapentassa “Alam bhikkhu, ma bhandanam, 
ma kalaham, ma vigsaham, ma vivadan tï omadditva sanghena uposatho va 
pavarana va katabba. Katamehi pañcahi? Aparisuddhakayasamacaro hot. 
aparisuddhavacIlsamacaro hotl, aparisuddhajvo hotl, balo hot avyatto, 
bhandanakarako hoti kalahakarako. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno sanghamajjhe uposatham va pavaranam va 
thapentassa “Alam bhikkhu ma bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, mã 
vivadan tỉ omadditva sanghena uposatho va pavarana va katabba ti. 


3. Katihi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na 
databbo tỉ? 


Pañcahupali, angehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databbo. 
Katamehi pañcahi? Apattanapattim na JjJanati, lahukagarukam apattim na 
Janati, savasesanavasesam apattim na Janati, dutthulladutthullam apattim na 
Janati, sappatlkammam appatlkammam apattim na janati. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databbo. 
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;. PHẨM NÓI DỐI: 
1. — Bạch ngài, có bao nhiêu loại nói dối? 


- Này Upäli, đây là năm loại nói dối. Thế nào là năm? Có loại nói dối đưa 
đến tội parajika, có loại nói dối đưa đến tội sanghadisesa, có loại nói dối đưa 
đến tội thullaccqua, có loại nói dối đưa đến tội pacữtù/a, có loại nói dối đưa 
đến tội dukkata. Này Upali, đây là năm loại nói dối. 


2. - Bạch ngài, đối với vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố đang đình chỉ lễ 
Dposatha hoặc lề Pauarana ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: 
“Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pauarana? 


- Này Upali, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố đang đình chỉ lề Uposatha 
hoặc lễ Pauarana ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: “Này tỳ 
khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh 
cãi” rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pauarana. Với năm (yếu tố) gì? Là 
vị vô liêm sỉ, ngu đốt, không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không 
với ý định giúp cho thoát tội. Này Upali, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
đang đình chỉ lề Uposatha hoặc lễ Pauarana ở giữa hội chúng thì hội chúng 
nên áp chế rằng: “Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi 
cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi rồi nên tiến hành lễ posatha hoặc lễ 
Pauarana. 


Này Upali, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa đang đình chỉ lễ 
Dposatha hoặc lễ Pauarana ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: 
“Này tỳ khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pauarana. Với năm (yếu 
tố) gì? Là vị có sở hành về thân không được trong sạch, có sở hành về khẩu 
không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, ngu dốt 
không kinh nghiệm, là vị gây nên các sự xung đột (và) gây nên các sự cãi cọ. 
Này Upali, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này đang đình chỉ lễ Uposatha 
hoặc lễ Pauarana ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: “Này tỳ 
khưu, thôi đi. Chớ có (gây nên) sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh 
cãi rồi nên tiến hành lễ Uposatfha hoặc lễ Pauarana. 


3. — Bạch ngài, việc thẩm vấn không nên giao cho vị tỳ khưu có bao nhiêu 
yếu tố? 


- Này Upali, việc thẩm vấn không nên giao cho vị tỳ khưu có năm yếu tố. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị 
không biết tội nhẹ hay nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư 
sót, vị không biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị không biết tội có sự sửa 
chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upali, việc thẩm vấn không nên giao cho 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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Pañcahupali, angehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo databbo. 
Katamehi pañcahi? Apattanapattim janati, lahukagarukam äpattim jãnäti, 
Savasesanavasesam apattim Janati, dutthulladutthullam apattim Janati, 
sappatkammam appatkammam apatim Janati Imehi kho upäali, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo databbo ti. 


4. Katrhi nu kho bhante akarehi bhikkhu apattim apaJJatI ti? 

Pañcahupali, akarehi bhikkhu apattim apajjat. Katamehi pañcahi? 
Alajjta aññanata, kukkuccapakatata, akappliye kapplyasaññita kapplye 
akapplyasaññita. Imehi kho upali, pañcahakarehi bhikkhu apattim apa]JJati. 


Aparehipi upali, pañcahakarehi bhikkhu apattim apajjati. Katamehi 
pañcahi? Adassanena, assavanena, payuttakata,' tathasaññl, satisammosa. 
Imehi kho upali, pañcahakarehi bhikkhu apattim apaJJatI ti. 


5. Kati nu kho bhante, vera tï? 

Pañcime upali, vera. Katame pañca? Panatipato, adinnadanam, kamesu 
micchacaro, musavado, suramerayamajJjapamadatthanam. Ime kho upali, 
pañca vera t1. 


6. Kati nu kho bhante, veramaniyo t1? 

Pañcma upali, veramaniyo. Katama pañca? Panatipata veramaini, 
adinnadana veramanl, kamesu micchacara veramanI, musavada veramann, 
suramerayamaJJapamadatthana veraman. Ima kho upali, pañca veramaniyo 
ti. 


7. Kati nu kho bhante, byasananI tỉ? 

Pañcimani upảl, byasanani. Katamani pañca? Ñãtibyasanam, 
bhogabyasanam, rogabyasanam, silabyasanam, ditthibyasanam. Imani kho 
upali, pañcabyasananl t1. 


8. Kati nu kho bhante, sampada tỉ? ' 

Pañcima upali, sampada. Katama pañca? Ñatisampada, bhogasampada, 
arogyasampada, silasampada, ditthisampada. Ima kho upali, pañca sampada 
ti. 

Musävädavagso sattamo.? 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Musavado ca omaddä? apare! anuyogo ca apatHI,° 


apare” vera veramar1° byasana sampada ceva 
sattamo vaggasangaho II. 


--ooOOO-- 
! Dasuttakatä - Ma, PTS; pasuttatä - Syä. * aparehi - Ma, Syä, PTS. 
° musäväadavaggo nitthito sattamo - Ma. ” apattiñca - Ma, Syã, PTS. 
”omadởdi - Ma, Syä, PTS. ° veramanTpi ca - Ma, Syã, PTS. 
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Này Upali, việc thẩm vấn nên được giao cho vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ 
hay nặng, vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay 
không xấu xa, vị biết về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này 
Upaäli, việc thẩm vấn nên được giao cho vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

4. — Bạch ngài, vị tỳ khưu vi phạm tội với bao nhiêu biểu hiện? 

- Này Upali, vị tỳ khưu vi phạm tội với năm biểu hiện. Với năm (biểu 
hiện) gì? Do sự vô liêm sỉ, do sự không biết, do sự thường xuyên sai phạm, 
tưởng rằng được phép trong việc không được phép, tưởng rằng không được 
phép trong việc được phép. Này Upali, vị tỳ khưu vi phạm tội với năm biểu 
hiện này. 

Này Upali, vị tỳ khưu vi phạm tội với năm biểu hiện khác nữa. Với năm 
(biểu hiện) gì? Do sự không thấy, do sự không nghe, do sự bị ràng buộc, 
(Tầm) tưởng là như vậy, có sự lẫn lộn về niệm. Này Upali, vị tỳ khưu vi phạm 
tội với năm biểu hiện này. 

5. — Bạch ngài, có bao nhiêu điều tội lõi? 

- Này Upali, đây là năm điều tội lõi. Thế nào là năm? Giết hại mạng sống, 
việc lấy vật không được cho, việc làm sai trái trong các dục, nói dối, trường 
hợp dễ duôi đối với chất say chất lên men và rượu mạnh. Này Upali, đây là 
năm điều tội lỗi. 

6. — Bạch ngài, có bao nhiêu sự kiêng cữ? 

- Này Upali, đây là năm sự kiêng cữ. Thế nào là năm? Sự kiêng cữ việc 
giết hại mạng sống, sự kiêng cữ việc lấy vật không được cho, sự kiêng cữ việc 
làm sai trái trong các dục, sự kiêng cữ việc nói đối, sự kiêng cữ trường hợp dễ 
duôi đối với chất say chất lên men và rượu mạnh. Này Upali, đây là năm sự 
kiêng cữ. 

7. — Bạch ngài, có bao nhiêu sự suy sụp? 

- Này Upali, đây là năm sự suy sụp. Thế nào là năm? Sự suy sụp về thân 
quyến, sự suy sụp về của cải, sự suy sụp vì bệnh hoạn, sự suy sụp về giới, sự 
suy sụp về kiến thức. Này Upali, đây là năm sự suy sụp. 

8. - Bạch ngài, có bao nhiêu sự thành tựu? 

- Này Upaäli, đây là năm sự thành tựu. Thế nào là năm? Sự thành tựu về 
thân quyến, sự thành tựu về của cải, sự thành tựu về không bệnh, sự thành 
tựu về giới, sự thành tựu về kiến thức. Này Upali, đây là năm sự thành tựu. 


Phẩm Nói Dối là thứ bảy. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
Nói dối, uà sự áp chẽ, các điều khác, sự thẩm uấn, uà tội ut phạm, các 
điều khác, tột lỗi, sự kiêng cữ, sự suụ sụp, uà luôn cả sự thành tựu, phần 


tổng hợp uŠ phẩm thứ bảu. 


--OOOOO-- 
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8. BHIKKHUNOVADA VAGGO 


IẮÔKaHhi nu kho bhante, angehi samannagatassa bhikkhuno 
bhikkhunisangheneva kammam katabban t1? 


Pañcahupali, angehi samannagatassa bhikkhuno bhikkhunisangheneva 
kammam katabbam, avandiyo so bhikkhu bhikkhunisanghena. Katamehi 
pañcahi? Vivaritva kayam bhikkhunInam dasseti, urum dasseti, angaJjatam 
dasseti, ubho amsakute dasseti, obhasati gihï sampayoJeti. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno bhikkhunIsangheneva kammam 
katabbam, avandliyo so bhikkhu bhikkhunisanghena. 


Aparehpl upal, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
bhikkhunisangheneva kammam katabbam, avandiyo so bhikkhu 
bhikkhunisanghena. Katamehi pañcahi Bhikkhunnam  alabhaya 
parIsakkati, bhikkhuninam anatthaya parisakkati, bhikkhunIinam avasaya 
parIsakkati, bhikkhuniyo akkosati paribhasati, bhikkhu bhikkhunThi bhedeti. 
Imehi kho upal, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
bhikkhunrsangheneva kammam katabbam, avandiyo so bhikkhu 
bhikkhunrsanghena. 


Aparehpl upal, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
bhikkhunisangheneva kammam katabbam, avandiyo so bhikkhu 
bhikkhunisanghena. Katamehi pañcahi Bhikkhunnam  alabhaya 
parisakkati, bhikkhuninam anatthaya parisakkati, bhikkhunInam avasaya 
parisakkall, bhikkhunyo akkosati paribhasai, bhikkhu bhikkhunihi 
sampayojeti. Imehi kho upall, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
bhikkhunrsangheneva kammam katabbam, avandiyo so bhikkhu 
bhikkhunIsanghena ti. 


2. Katthi nu kho bhante, angehi samannagataya bhikkhuniya kammam 
katabban tỉ? 


Pañcahupali, angehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam. 
Katamehi pañcahi? Vivaritva kayam bhikkhunam dassetl, urum dassetli, 
angaJatam dasseti, ubho amsakute dassetl, obhasati gih1 sampayoJeti. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam. 


Aparehipl upali, pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi Bhikkhunam alabhaya parisakkatl, 
bhikkhunam anatthaya parisakkal, bhikkhunam avasaya parisakkatl, 
bhikkhu akkosati paribhasatl, bhikkhuniyo bhikkhuhi bhedetIi. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam. 


Aparehipl upali, pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam 
katabbam. Katamehi pañcahi? Bhikkhunam alabhaya parisakkati, bhikkhu- 
nam anatthaya parlsakkati, bhikkhunam avasaya parisakkatl, bhikkhu 
akkosati parlbhasati, bhikkhuniyo bhikkhuhi sampayoJeti. Imehi kho upall, 
pañcahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabban ti. 
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8. PHẨM GIÁO GIỚI TỲ KHƯU NI: 


1. - Bạch ngài, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực hiện hành sự đối 
với vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố? 

- Này Upali, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố, đích thân hội chúng tỳ 
khưu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị 
tỳ khưu ấy. Với năm (yếu tố) gì? VỊ cởi ra rồi cho các tỳ khưu ni thấy thân thể, 
cho thấy đùi, cho thấy chỗ kín, cho thấy cả hai vai, nói chuyện và cấu kết với 
người tại gia. Này Upali, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này, đích thân hội 
chúng tỳ khưu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên 
đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. 

Này Upaäli, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa, đích thân hội chúng 
tỳ khưu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ 
vị tỳ khưu ấy. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không 
được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được lợi ích, là vị ra 
sức làm cho các tỳ khưu ni không được chỗ ở, là vị mắng nhiếc gièm pha các 
tỳ khưu nị, là vị chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu ni. Này Upali, đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực hiện hành 
sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. 

Này Upaäli, đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa, đích thân hội chúng 
tỳ khưu ni nên thực hiện hành sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ 
vị tỳ khưu ấy. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không 
được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các tỳ khưu ni không được lợi ích, là vị ra 
sức làm cho các tỳ khưu ni không được chỗ ở, là vị mắng nhiếc gièm pha các 
tỳ khưu nị, là vị cấu kết các tỳ khưu với các tỳ khưu ni. Này Upali, đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này, đích thân hội chúng tỳ khưu ni nên thực hiện hành 
sự là hội chúng tỳ khưu ni không nên đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. 


2. - Bạch ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu ni có bao 
nhiêu yếu tố? 

- Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu ni có năm yếu 
tố. Với năm (yếu tố) gì? —- VỊ ni cởi ra rồi cho các tỳ khưu thấy thân thể, cho 
thấy đùi, cho thấy chỗ kín, cho thấy hai vai, nói chuyện và cấu kết với người 
tại gia. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu ni có năm 
yếu tố này. 

Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu ni có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không 
được lợi lộc, là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi ích, là vị ni ra 
sức làm cho các tỳ khưu không được chỗ ở, là vị ni mắng nhiếc gièm pha các 
tỳ khưu, là vị ni chia rẽ các tỳ khưu ni với các tỳ khưu. Này Upali, hành sự 
nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu ni có năm yếu tố này. 

Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu ni có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không 
được lợi lộc, là vị ni ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi ích, là vị mi ra 
sức làm cho các tỳ khưu không được chỗ ở, là vị ni mắng nhiếc gièm pha các 
tỳ khưu, là vị ni cấu kết các tỳ khưu ni với các tỳ khưu. Này Upali, hành sự 
nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu ni có năm yếu tố này. 
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3. KaHhi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna 
bhikkhuninam ovado na thapetabbo tỉ? 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na 
thapetabbo. Katamehi pañcahi? Alajji ca hoti, balo ca, apakatatto ca, 
cavanadhippayo vatta hot, no vutthanadhippayo. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhunnam ovado na 
thapetabbo. 


Aparehipl upali, pañcahangehI samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam 
ovado na thapetabbo. Katamehi pañcahi? Aparisuddhakayasamacaro hotl, 
aparisuddhavacIsamacaro hotl, aparisuddhajivo hotl, balo hoti avyatto, na 
patibalo anuyuñj]iyamano anuyogam datum. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagatena bhikkhuna bhikkhunInam ovado na thapetabbo. 


Aparehipl upali, pañcahangehI samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam 
ovado na thapetabbo. Katamehi pañcahi? Kayikena anacarena samannagato 
hotl, vacasikena anacarena samannagato hotl, kayikavacasikena anacarena 
samannagato hoti, bhikkhunnam akkosakaparibhasako hoti, bhikkhunThi 
saddhim samsattho viharati ananulomikena samsaggena. Imehi kho upäli, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhunnam ovado na 
thapetabbo. 


Aparehipl upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam 
ovado na thapetabbo. Katamehi pañcahi? AlaJJI ca hot, balo ca, apakatatto 
ca, bhandanakarako ca hoti kalahakarako, sikkhaya na paripurakarI. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na 
thapetabbo ti. 


4. KaHhi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna 
bhikkhunInam ovado na gahetabbo ti? 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na 
gahetabbo. Katamehi pañcahi? Kaylkena anacarena samannagato hotl, 
vacasikena anacarena samannagato hotl, kaylkavacasikena anacarena 
samannagato hoti, bhikkhunnam akkosakaparibhasako hoti, bhikkhunThi 
saddhim samsattho viharati ananulomikena samsaggena. Imehi kho upäli, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhunnam ovado na 
gahetabbo. 


Aparehipl upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam 
ovado na gahetabbo. Katamehi pañcahi? AlaJJI ca hoti, balo ca, apakatatto ca, 
gamiko va hoti, gilano va. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena 
bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabbo t1. 
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3. — Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khưu ni? 


— Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên đình chỉ sự giáo giới của 
các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt, và không 
trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho thoát tội. 
Này Ủpali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên đình chỉ sự giáo giới của 
các tỳ khưu n1. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành về thân không 
được trong sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng 
không được trong sạch, là vị ngu dốt không kinh nghiệm, không có khả năng 
đối đáp lại trong khi bị thẩm vấn. Này Upaäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên đình chỉ sự giáo giới của các tỳ khưu n1. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành sai trái về thân, 
là vị có sở hành sai trái về khẩu, là vị có sở hành sai trái về thân và khẩu, là vị 
mắng nhiếc gièm pha các tỳ khưu ni, là vị sống thân cận với các tỳ khưu ni 
với sự chung đụng không thích hợp. Này Upäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên đình chỉ sự giáo giới của các tỳ khưu n1. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên đình chỉ sự giáo 
giới của các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt, 
không trong sạch, là vị thường gây ra các sự xung đột và gây ra các sự cãi vã, 
là vị không làm đầy đủ việc học tập. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên đình chỉ sự giáo giới của các tỳ khưu n1. 


4. — Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các tỳ khưu ni? 


- Này Upäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên nhận lãnh việc giáo 
giới các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sở hành sai trái về thân, là vị 
có sở hành sai trái về khẩu, là vị có sở hành sai trái về thân và khẩu, là vị 
mắng nhiếc gièm pha các tỳ khưu ni, là vị sống thân cận với các tỳ khưu ni 
với sự chung đụng không thích hợp. Này Upäli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu n1. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các tỳ khưu ni. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt, 
không trong sạch, là vị ra đi, hoặc là vị bị bệnh. Này Upal, vị tỳ khưu có nắm 
yếu tố này không nên nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu ni. 


ZSI) 
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5. Katihi nu kho bhante, angehi samannagatena bhikkhuna saddhim na 
sakacchitabbo ti? 


Pañcahupal, angehi samannagatena bhikkhuna saddhm na 
sakacchitabbo. Katamehi pañcahi? Na asekkhena silakkhandhena 
samannasato hoti, na asekkhena samadhikkhandhena samannagato hot, na 
asekkhena paññakkhandhena samannagato hot, na asekkhena 
vimuttikkhandhena samannagato hotl, na asekkhena 
vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato hoti Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim na sakacchitabbo. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna saddhim sakacchitabbo. 
Katamehil pañcahi? Asekkhena silakkhandhena samannagato hotl, 
asekkhena samadhikkhandhena -_—pe_— paññakkhandhena —pe— 
vimuttikkhandhena —pe— vimuttiñanadassanakkhandhena samannagato 
hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim 
sakacchitabbo. 


AparehipI upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim na 
sakacchitabbo. Katamehi pañcahi? Na atthapatisambhidappatto hotl, na 
dhammapatisambhidappatto hotl, na niruttipatisambhidappatto hotl, na 
patibhanapatisambhidappatto hot, na  yathavimuttam cittam 
paccavekkhati.' Imehi kho upali, pañcahangehi samannagatena bhikkhuna 
saddhim na sakacchitabbo. 


Pañcahupali, angehi samannagatena bhikkhuna saddhim sakacchitabbo. 
Katamehi pañcahi? Atthapatisambhidappatto hoti, dhamma- 
patisambhidappatto hoH, niruttipatisambhidappatto hoH, 
patibhanapatisambhidappatto hotl, yathavimuttam cittam paccavekkhati.' 
Imehi kho upali pañcahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim 
sakacchitabbo ti. 


Bhikkhunovädavaggo atthamo.? 
TASSUDDANAM 
BhikkhuniTheva katabbam aparehi tatha duve, 


bhikkhuninam tayo kamma na thapetabba? duve duka; 
na gahetabba? dve vutta sakacchasu ca dve duka ti. 


--ooOOO-- 
! paccavekkhita - Ma. ”thapetabbo - Syã, PTS. 
ˆ bhikkhunovädavaggo nitthito atthamo - Ma; * dve - Ma, Syã, PTS. 
bhikkhuni-ovadavagso atthamo - Sya, PTS. ” gahetabbo - Syã, PTS. 
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5. — Bạch ngài, không nên thảo luận với vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố? 


- Này Upali, không nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không thành tựu vô học giới uẩn, là vị không thành tựu vô 
học định uẩn, là vị không thành tựu vô học tuệ uẩn, là vị không thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, là vị không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này 
Upali, không nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) 
gì? Là vị thành tựu vô học giới uẩn, —(như trên)— vô học định uẩn, —(như 
trên)— tuệ uẩn, —(như trên)— giải thoát uẩn, là vị thành tựu vô học giải 
thoát tri kiến uẩn. Này Upali, nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, không nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị không thành 
đạt sự phân tích về Pháp, là vị không thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị 
không thành đạt sự phân tích về diễn giải, là vị không quán xét tâm theo sự 
giải thoát. Này Upali, không nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, nên thảo luận với vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) 
gì? Là vị thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị thành đạt sự phân tích về 
Pháp, là vị thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị thành đạt sự phân tích về 
diễn giải, là vị quán xét tâm theo sự giải thoát. Này Upali, nên thảo luận với 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Phẩm Giáo Giới Tỳ Khưu Ni là thứ tám. 
x*xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


(Hành sự) nên được thực hiện bởi chính các tù khưu nì, uới các phần 
khác, tương tợ như thế có hai, ba hành sự của các tù khưu nù không nên 
đình chỉ, có hai nhóm hai, không nên nhận lãnh, hai đu đã được đề cập 


đến, uà có hat nhóm hat trong các uiệc thảo luận. 


--OOOOO-- 
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9o. UBBAHIKA VAGGO 


1. Katthi nu kho bhante, angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo ti? 


Pañcahupall angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Na atthakusalo hoti, na dhammakusalo 
hot, na niruttikusalo hoti, na byañJanakusalo hoti, na pubbaparakusalo hoti. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. 


Pañcahupali, angehIi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Atthakusalo hoti, dhammakusalo hoti, niruttikusalo hot, 
byañJanakusalo hoti, pubbaparakusalo hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 


2. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Kodhano hoti kodhabhibhuto, makkhi 
hoti makkhabhibhuto, palasi hoti palasabhibhuto, I1ssukI hoti 1ssabhibhuto, 
sanditthiparamasl hoti adhanagahi duppatinissagøl. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo. 


Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammanmitabbo. 
Katamehi pañcahi? Na kodhano hoti na kodhabhibhuto, na makkhi hoti na 
makkhabhibhuto, na palasl hoti na palasabhibhuto, na issukI hoti na 
I1ssabhibhuto, asanditthiparamasi hoti adhanagahi suppatinissaggI. Imehi 
kho Upal, pañcahangehi samannagato bhikkhu  ubbahikaya 
sammannritabbo. 


3. AparehipI upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Kuppati, byapajJJati, patitthiyati, kopam 
Janeti, akkhamo' hoti apadakkhinaggahI anusasanim.? Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo. 


Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Na kuppatl, na byapaJJatl, na patitthiyati, na kopam 
Janet, khamo hoti padakkhinagsahil anusasanim.? Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 


† akhamo - Ma. ? anusäsanI - Ma. 
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9o. PHẨM ĐẠI BIẾU: 


1. - Bạch ngài, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố? 


- Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không khéo léo về ý nghĩa, là vị không khéo léo 
về Pháp, là vị không khéo léo về ngôn từ, là vị không khéo léo về từ vựng, là vị 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upali, không nên chỉ định theo 
lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị khéo léo về ý nghĩa, là vị khéo léo về Pháp, là vị khéo 
léo về ngôn từ, là vị khéo léo về từ vựng, là vị khéo léo về việc trước và việc 
sau. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biếu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị cáu kỉnh (và) bị chế ngự bởi cáu kỉnh; 
là vị đạo đức giả (và) bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị dối trá (và) bị chế ngự 
bởi dối trá; là vị đố ky (và) bị chế ngự bởi đố ky; là vị chấp thủ một cách lộ 
liễu, ương ngạnh, khó buông bỏ. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại 
biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không cáu kinh (và) không bị chế ngự bởi cáu kỉnh; là 
vị không đạo đức giả (và) không bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị không đối 
trá (và) không bị chế ngự bởi dối trá; là vị không đố ky (và) không bị chế ngự 
bởi đố ky; là vị không chấp thủ một cách lộ liễu, không ương ngạnh, dễ 
buông bỏ. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 


3. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nóng nảy, hiểm độc, chống đối, tạo 
nên sự nóng giận, là vị không nhẫn nại không nghiêm chỉnh tiếp nhận sự 
giáo huấn. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không nóng nảy, không hiểm độc, không chống đối, 
không tạo nên sự nóng giận, là vị nhẫn nại nghiêm chỉnh tiếp nhận sự giáo 
huấn. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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4. Aparehipl upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Pasareta hoi no  sareta, 
anokasakammam karetva pavatta' hot, na yathadhamme yathavinaye 
yvathapattiya codeta hotl, na yathadhamme yathavinaye yathapattiya kareta 
hot, na yathadithiya byakatta hot Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo. 


Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Sareta hoti no pasareta, okasakammam karetva pavatta' 
hoti, yathadhamme yathavinaye yathapattiya codeta hotl, yathadhamme 
vathavinaye yathapattiya kareta hot, yathaditthiya byakatta hoti. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 


5. Aparehipi upall, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchati, dosagatim 
gacchatil, mohagatim gacchati, bhayagatim gacchati, alaJJI ca hoti. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na sammannitabbo. 


Pañcahupali, angehIi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchati, na dosagatim gacchatl, na 
mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchatl, lajJj]I ca hoti. Imehi kho upäli, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 


6. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchatl, dosagatim 
gacchati, mohagatim gacchatl, bhayagatim gacchati, akusalo ca hoti vinaye. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya na 
sammannitabbo. 


Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchati, na dosagatim gacchatl, na 
mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, kusalo ca hoti vinaye. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo. 


7. Kathi nu kho bhante, angehi samannagato bhikkhu balotveva 
sankham gacchatl ti?? 


Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchaL. 
Katamehi pañcahi? Suttam na Janati, suttanulomam na Janati, vinayam na 
Janati, vinayanulomam na janatl, na ca thanathanakusalo hoti. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchati. 


! vattã - Sya. ° gacchati - Syã. 
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4. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vọng động không ghi nhớ, là vị phát 
ngôn khi chưa thỉnh ý, là vị cáo tội không theo Pháp không theo Luật không 
đúng tội, là vị hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là 
vị không trình bày theo kiến thức. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại 
biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ráng ghi nhớ không vọng động, là vị phát 
ngôn khi đã thỉnh ý, là vị cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử 
theo Pháp theo Luật đúng tội, là vị trình bày theo kiến thức. Này Upali, nên 
chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


5. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân 
hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị vô liêm sỉ. Này Upali, không 
nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị có liêm sỉ. 
Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


6. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân 
hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị không khéo léo về Luật. Này 
Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì sỉ mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị khéo léo về 
Luật. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


7. — Bạch ngài, vị tỳ khưu bị xem là “ngu dốt có bao nhiêu yếu tố? 


- Này Upali, vị tỳ khưu bị xem là “ngu đốt có năm yếu tố. Với năm (yếu 
tố) gì? Là vị không biết về giới bổn, không biết về điều phù hợp với giới bổn, 
không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị không khéo léo 
về việc thành lập (tội) hay không thành lập (tội). Này Upali, vị tỳ khưu bị xem 
là “ngu dốt có năm yếu tố này. 
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Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham 
gacchati. Katamehi pañcahi? Suttam Janati, suttanulomam janati, vinayam 
Janati, vinayanulomam Janati, thanathanakusalo ca hoti. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati. 


8. AparehIipi upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva 
sankham gacchai. Katamehi pañcahi? Dhammam na janaHl, 
dhammanulomam na Janati, vinayam na JanatIl, vinayanulomam na Janatli, 
na ca pubbaparakusalo hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
bhikkhu balotveva sankham gacchati. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham 
gacchatl. Katamehi pañcahi? Dhammam Janati, dhammanulomam JanaHi, 
vinayam janatI, vinayanulomam Janati, pubbaparakusalo ca hoti. Imehi kho 
upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchati. 


9. AparehIipi upalil, pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva 
sankham gacchati. Katamehi pañcahi? Vatthum na Janati, nidanam na Janatl, 
paññattim na Janati, padapaccabhattham na Janati, anusandhivacanapatham 
na Janati. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva 
sankham gacchati. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham 
gacchatil. Katamehi pañcahi? Vatthum JjJanati, nidanam Janati, paññattim 
Janati, padapaccabhattham Janati, anusandhivacanapatham jJanati. Imehi 
kho upall, pañcahangehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham 
gacchat. 


1O. Aparehipl upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva 
saakham  gacchati. Katamehi pañcah? Apatim na janati, 
apattisamutthanam na jJanati, apatiya payogam na janatl apattiya 
vuipasamam na Janati, apattiya vinicchayakusalo na hoti.! Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva sankham gacchat. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham 
gacchati. Katamehi pañcahi? Apattim janäti, ãpattisamutthanam jãnäti, 
apatiya payogam jJanall, apatiya vupasamam Jjanatll apattya 
vinIcchayakusalo hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu 
panditotveva sankham gacchati. 


1l. AparehIpil upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva 
sankham gacchatl. Katamehi pañcahi? Adhikaraaam na janaHi, 
adhikaranasamutthanam na Janatl, adhikaranassa payogam na Jjanati, 
adhikaranassa vũpasamam na jJanatl, adhikaranassa vinicchayakusalo na 
hot. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu balotveva 
sankham gacchati. 


! apattiyä na vinicchayakusalo hoti - Ma, PTS; na ãpattiyä vinicchayakusalo hoti - Syã. 
° ađhikaranassa na vinicchayakusalo hoti - Ma, PTS; na adhikaranassa vinicchayakusalo hoti 
- Syva. 
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Này Upaäli, vị tỳ khưu được xem là thông thái có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bốn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập (tội) hay 
không thành lập (tội). Này Upäli, vị tỳ khưu được xem là “thông thái có năm 
yếu tố này. 


8. Này Upali, vị tỳ khưu bị xem là “ngu đốt” có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về giới bổn, không biết về điều phù hợp với 
giới bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, là vị 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upäli, vị tỳ khưu bị xem là “ngu 
dốt có năm yếu tố này. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu được xem là “thông thái có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, là vị khéo léo về việc trước và việc sau. 
Này Dpäli, vị tỳ khưu được xem là “thông thái” có năm yếu tố này. 


9. Này Upali, vị tỳ khưu bị xem là “ngu dốt” có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, không 
biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong câu), không biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upali, vị tỳ khưu bị xem là “ngu 
dốt có năm yếu tố này. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu được xem là “thông thái có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upali, vị tỳ khưu được xem là “thông thái” có năm yếu tố này. 


10. Này Upall, vị tỳ khưu bị xem là “ngu đốt có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, không 
biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không khéo léo 
trong việc phán quyết tội. Này Upali, vị tỳ khưu bị xem là “ngu dốt' có năm 
yếu tố này. 


Này Upaäli, vị tỳ khưu được xem là “thông thái có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về ngưồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upäli, 
vị tỳ khưu được xem là “thông thái có năm yếu tố này. 


11. Này Upali, vị tỳ khưu bị xem là “ngu dốt có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, không biết về nguồn sanh 
khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, không biết về 
cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyết về tranh 
tụng. Này Upali, vị tỳ khưu bị xem là “ngu đốt có năm yếu tố này. 
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Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu panditotveva sankham 
gacchati. Katamehi pañcahi? Adhikaranam Janati, adhikaranasamutthanam 
Janati, adhikaranassa payogam Janati, adhikaranassa vupasamam Janatl, 
adhikaranassa vinicchayakusalo hot. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagato bhikkhu panditotveva sankham gacchaH. 


Ubbahikävaggo navamo.' 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Na atthakusalo ceva kodhano kuppat ca yo, 
pasareta chandagat1' na kusalo tatheva ca. 


Suttam dhammañca vatthuñca apattim° adhikaranam, 
dve dve pakasita sabbe kanhasukka? vijanatha ti. 


--ooOOoo-- 
10. ADHIKARANAVUŨPASAMA VAGGO 


I. KaHhi nu kho bhante angehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametun t1? 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam 
vũpasametum. Katamehi pañcahi? Apattim na janäti, apattisamutthaãnam na 
Janati, apattiya payogam na JanatI, apattiya vupasamam na Janatl, apattiya 
na vinicchayakusalo” hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
bhikkhu nalam adhikaranam vũpasametum. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vũpasametum. Katamehi pañcahi? Apattim janäti, äpattisamutthanam 
Janatll, apattya payogam Janatl, apattya vupasamam Janatl, apattiya 
vinIcchayakusalo hoti. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu 
alam adhikaranam vuũpasametum. 


2. Aparehipl upall, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametum. Katamehi pañcahi? Adhikaranam na jJanati, 
adhikaranasamutthanam na janatl, adhikaranassa payogam na Janatl, 
adhikaranassa vũpasamam na Janati, adhikaranassa na vinicchayakusalo? 
hoi. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vũpasametum. 


! ubbahikavaggo nitthito navamo - Ma, PTS; ” apatti - Syã, PTS. 


ubbahikavaggo navamo - Syã. ° kanhasukkam - Ma, Syä, PTS. 
° anatthakusalo - PTS. 7 na ãpattiyäã vinicchayakusalo - Syã. 
” kuppati - PTS. * chandãgatim - Ma. “na adhikaranassa viniechayakusalo - Syã. 
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Này Upali, vị tỳ khưu được xem là thông thái có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh 
tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị tỳ khưu được xem 
là “thông thái có năm yếu tố này. 


Phẩm Đại Biểu là thứ chín. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Và luôn cả u† không thiện xảo uề Ú nghĩa, là u‡ (thường) cáu kỉnh, có sự 
giận dữ, là u† uọng động, b‡ chỉ phối bởi ưa thích, uà u† không thiện xảo là 
tương tợ như thế. 


Về gưới bổn, uà 0uề Pháp, uŠ sự uiệc, Uề tột 0u phạm, 0à 0Š sự tranh tụng, 
hat phần cho rnốt cặp, tất cả đã được giảng giảu, hãu hiểu rõ phần tốt uà 
phần sáng. 


-OOOOO-- 


10. PHẨM GIẢI QUYẾT TRANH TỤNG: 


1. - Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố là không xứng đáng để giải 
quyết tranh tụng? 


- Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là không xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về tội, không biết vê nguồn 
sanh tội, không biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, 
không khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự 
tiến hành của tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết 
tội. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 


2. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, 
không biết về nguồn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành 
tranh tụng, không biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong 
việc phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là 
không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 
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Pañcahupal, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. Katamehi pañcahi? Adhikaranam Janat, 
adhikaranasamutthanam janatl, adhikaranasa payogam  janaHl, 
adhikaranassa vuũpasamam Janatl, adhikaranassa vinicchayakusalo ho. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. 


3. Aparehipl upal, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vũpasametum. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchatl, 
dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim gacchati, ala]JI ca hot. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam adhikaranam 
vupasametum. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchatl, na dosagatim 
gacchati, na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchatl, laJJI ca hoti. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. 


4. Aparehipl upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametum. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchatl, 
dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim gacchati, appassuto ca 
hoi. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametum. 


Pañcahupal, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchati, na dosagatim 
gacchati, na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, bahussuto ca hoti. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. 


5. Aparehipi upall, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametum. Katamehi pañcahi? Vatthum na JjanaHi, 
nidanam na janatl, paññattim na Janati, padapaccabhattham na Jãnati, 
anusandhivacanapatham na jJanatl. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagato bhikkhu nalam adhikaranam vũpasametum. 


Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. Katamehi pañcahi? Vatthum jJanatl, nidanam JanaH, 
paññatim janatl, padapaccabhattham Janati, anusandhivacanapatham 
Janat. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu alam 
adhikaranam vũpasametum. 


6. Aparehipl upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametum. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchatl, 
dosagatim gacchatl, mohagatim gacchati, bhayagatim gacchatI, akusalo ca 
hoti vinaye. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametum. 
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Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh 
khởi của tranh tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết 
tranh tụng, khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upäli, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


3. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị vô liêm sỉ. Này Upali, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị có liêm sỉ. 
Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 


4. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị nghe ít. Này Upall, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị nghe nhiều. 
Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 


5. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không 
biết về duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ 
(trong câu), không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upali, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về 
điều quy định, biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết vê phương thức của lối 
trình bày mạch lạc. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. 


6. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị 
vì sân hận, thiên vị vì sỉ mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị không khéo léo về Luật. 
Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng. 
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Pañcahupali, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchati, na dosagatim 
gacchatl, na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchatil, kusalo ca hoti 
vinaye. Imehi kho upali pañcahangehi samannagato bhikkhu alam 
adhikaranam vupasametum. 


7. AparehipI upali, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vupasametum. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchatl, 
dosagaim  gacchatl, mohagaim gacchail, bhayagaim gacchatl, 
puggalagaruko hoti no sanghagaruko. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannasato bhikkhu nalam adhikaranam vũpasametum. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchatl, na dosagatim 
gacchatl, na mohagatim gacchatl, na bhayagatim gacchati, sanghagaruko 
hoi no puggalagaruko. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
bhikkhu alam adhikaranam vupasametum. 


8. Aparehipl upall, pañcahangehi samannagato bhikkhu nalam 
adhikaranam vuũpasametum. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchatl, 
dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim gacchati, amisagaruko 
hoti no saddhammagaruko. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
bhikkhu nalam adhikaranam vũpasametum. 


Pañcahupall, angehi samannagato bhikkhu alam adhikaranam 
vupasametum. Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchatl, na dosagatim 
gacchal, na mohagatim gacchal, na bhayagaim  gacchatl, 
saddhammagaruko hoti no amisagaruko. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagato bhikkhu alam adhikaranam vuũpasametum. 


9. Katihi nu kho bhante akarehi sangho bhI1JJjati tỉ? 


Pañcahupali, akarehi sangho bhijjat. Katamehi pañcahi? Kammena, 
uddesena, voharanto, anusavanena, salakagahena. Imehi kho upali, 
pañcahakarehi sangho bhIJJati ti. 


1O. SangharaJi sangharajiti' bhante vuccatl. Kittavata nu kho bhante 
sangharajJi hoti no ca sanghabhedo? Kittavataä ca pana sangharajJi ceva hoti 
sanghabhedo ca tï? 


Paññattetam upall, maya agantukanam bhikkhũnam agantukavattam, 
evam supaññattena kho upali, maya sikkhapade agantuka bhikkhU 
agantukavatte na vattanH, evampi kho upali, sangharaji hot no ca 
sanghabhedo. Paññattetam upali, maya avaskanam bhikkhunam 
avasikavattam. Evam supaññatte kho upall, maya sikkhapade avasika 
bhikkhu avasikavatte na vattanti, evampli kho upall, sangharajJi hoti no ca 
sanghabhedo. 


! sangharajti - Sya. 


248 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Nhóm Năm uềŠ Upah 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì sỉ mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị khéo léo về 
Luật. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng. 


7. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị tôn trọng cá nhân không 
tôn trọng hội chúng. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không xứng 
đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ hãi, là vị tôn trọng hội 
chúng không tôn trọng cá nhân. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


8. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị 
vì sân hận, thiên vị vì sĩ mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị tôn trọng tài vật không 
tôn trọng Chánh Pháp. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, là vị tôn trọng 
Chánh Pháp không tôn trọng tài vật. Này Upali, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


9. - Bạch ngài, hội chúng bị chia rẽ với bao nhiêu biểu hiện? 


- Này Upali, hội chúng bị chia rẽ với năm biểu hiện. Với năm (biểu hiện) 
gì? Do hành sự, do sự đọc tụng (giới bổn), trong khi phát biểu, do lời tuyên 
bố, do cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, hội chúng bị chia rẽ với 
năm biểu hiện này. 


10. — Bạch ngài, có điều nói rằng: “Sự bất đồng trong hội chúng, sự bất 
đồng trong hội chúng." Bạch ngài, cho đến như thế nào được gọi là sự bất 
đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng? Cho đến như thế 
nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng? 


- Này Upali, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu vãng lai là phận sự 
của vị vãng lai. Này Upali, khi điều học đã khéo được quy định bởi ta như 
thế, các tỳ khưu vãng lai không thực hành các phận sự của vị vãng lai; này 
Upali, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ 
hội chúng. Này Upaäli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu thường trú là 
phận sự của vị thường trú. Này Upali, khi điều học đã khéo được quy định 
bởi ta như thế, các tỳ khưu thường trú không thực hành các phận sự của vị 
thường trú; này Upali, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà 
không là sự chia rẽ hội chúng. 
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Paññattetam upali maya bhikkhunam bhattagge bhattaggavattam 
vathabuddham yatharattam yatha patrũpam aggasanam aggodakam 
aggapIndam. Evam supaññatte kho upali, maya sikkhapade nava bhikkhU 
bhattagge theranam bhikkhunam asanam patibahanti. Evampl kho upali, 
sangharaji hoti no ca sanghabhedo. Paññattetam upali, maya bhikkhunam 
senasane senasanavattam yathabuddham yatharattam yathapatirupam, 
evam supaññatte kho upali, maya sikkhapade nava bhikkhu theranam 
bhikkhunam asanam patibahanti. Evampli kho upali, sangharaJi hoti no ca 
sanghabhedo. Paññattetam upali, maya bhikkhunam antosimaya ekam 
uposatham ekam pavaranam ekam sanghakammam ekam kammakammam. 
Evam supaññatte kho upali, maya sikkhapade tattheva antosimaya 
avenilbhavam' karltva ganam bandhitva aveni-uposatham  karonti 
avenipavaranam karontl, avenisanghakammam karonii, avenlkamma- 
kammanl karonti. Evam kho upali, sangharaJI ceva hoti sanghabhedo ca ti. 


Adhikaranavũpasamavagsgo dasamo.ˆ 


xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Apattim? adhikaranam chandã appassutena ca, 
vatthuñeca akusalo ca puggalo amisena ca; 
bhïjJjati sangharaji ca sanghabhedo tatheva ca t1. 


--ooOoOo-- 
11. SANÑGHABHEDAKA VAGGO 


1. Katihi nu kho bhante angehi samannagato sanghabhedako apaylko 
neraylko kappattho atekiccho tỉ? 


Pañcahupall, angehi samannagato sanghabhedako apaylko neraylko 
kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu adhammam 
dhammoti dipeti, dhammam adhammoti dipetl, avinayam vinayoti dipetl, 
vinayam avinayoti dipeti, vinidhaya ditthimm kammena. Imehi kho upali, 
pañcahangehi samannagato sanghabhedako apayiko neraylko kappattho 
atekIlccho. 


2. AparehipI upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dIpeti, vinayam avinayoti dIpeti, vinidhaya ditthim uddesena. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko neraylko 
kappattho atekiccho. 


! aveni - Ma, evam sabattha. 
ˆ ađhikaranavũpasamavaggo nitthito dasamo - Ma, PTS. ở apatti - Syã, PTS. 
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Này Upali, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở trong nhà ăn là 
phận sự ở nhà ăn: chỗ ngồi hạng nhất, nước uống hạng nhất, thức ăn hạng 
nhất tùy theo thâm niên, tùy theo (số lượng) đêm, tùy theo sự chính đáng. 
Này Upali, khi điều học đã khéo được quy định bởi ta như thế, các tỳ khưu 
mới tu chiếm chỗ ngồi của các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà ăn; này Upali, 
như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. Này Upali, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở trong chỗ trú 
ngụ là phận sự đối với chỗ trú ngụ: tùy theo thâm niên, tùy theo (số lượng) 
đêm, tùy theo sự chính đáng. Này Upali, khi điều học đã khéo được quy định 
bởi ta như thế, các tỳ khưu mới tu chiếm chỗ trú ngụ của các tỳ khưu trưởng 
lão; này Upali, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự 
chia rẽ hội chúng. Này Upali, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở 
trong ranh giới là chung lễ posatha, chung lễ Pauarana, chung hành sự của 
hội chúng, chung hành sự có tính tiếp diễn. Này Upali, khi điều học đã khéo 
được quy định bởi ta như thế, ngay tại nơi ấy ở trong ranh giới, sau khi tách 
riêng rẽ, sau khi kết thành nhóm, rồi thực hiện lễ Uposatha riêng rẽ, thực 
hiện lễ Pauarana riêng rẽ, thực hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ, thực 
hiện hành sự có tính tiếp diễn riêng rế; này Upali, như thế cũng là sự bất 
đồng trong hội chúng mà không là sự chia rế hội chúng. 


Phẩm Giải Quyết Tranh Tụng là thứ mười. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Tột ut phạm, sự tranh tụng, 0ì ta thích, uà uới U† nghe ít, sự uiệc, 0à Uị 
không khéo léo, cá nhân, uà bằng tàt uật, bị chỉa rẽ, sự bất đồng hội chúng, 
Uuà sự chỉa rế hột chúng là tương tợ như thế. 


--ooOOO-- 


11. PHẨM KẺ CHIA RẾ HỘI CHÚNG: 


1. - Bạch ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ phải chịu sự 
bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được? 

- Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ phải chịu sự bất 
hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
(yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp, ` tuyên bố 
Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,” tuyên bố Luật là: “Phi Luật, 
đã che giấu quan điểm bằng hành sự. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm 
yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, 
không thể khác được. 

2. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp,` 
tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: 
“Phi Luật,` đã che giấu quan điểm bằng sự đọc tụng (giới bổn). Này Upali, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa 
ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 
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3. AparehipiI upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dipeti, vinayam avinayoti dIpeti, vinidhaya ditthim voharanto. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko neraylko 
kappattho atekiccho. 


4. AparehIpI upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipeti, vinidhaya ditthimm anusavanena. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apayIko 
nerayiko kappattho atekiccho. 


5. Aparehipi upali, pañcahangehi samannäagato sanghabhedako apaylko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dipeti, vinayam avinayoti dipeti, vinidhaya ditthim salakagahena. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apayIko 
nerayiko kappattho atekiccho. 


6. AparehipI upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dipeti, vinayam avinayoti dipeti, vinidhaya khantim kammena — 
pe-vinidhaya khantim uddesena —pe—-vinidhaya khantim voharanto. 
vindhaya khantim anusavanena —pe—vinidhaya khantim salakagahena. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apayIko 
nerayiko kappattho atekiecho. 


7. AparehIpIl upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apayIko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dIpeti, vinayam avinayoti dipeti, vinidhaya ruemm kammena —pe— 
vindhaya rucim uddesena —pe— vinidhaya rucim voharanto —pe— 
vinidhaya rucim anusavanena —pe— vinidhaya rucim salakagahena. Imehi 
kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko neraylko 
kappattho atekiccho. 
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3. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp,` 
tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp, tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: 
“Phi Luật,` đã che giấu quan điểm trong khi phát biểu. Này Upali, kẻ chia rẽ 
hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, 
bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 


4. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp, 
tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp, tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: 
“Pht Luật,` đã che giấu quan điểm bằng lời tuyên bố. Này Upali, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị 
đọa trọn kiếp, không thể khác được. 


5. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp,) 
tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp, tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: 
“Phi Luật,` đã che giấu quan điểm bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này 
Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, 
sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 


6. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp, 
tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp, tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: 
“Phi Luật,` đã che giấu điều mong mỏi bằng hành sự. —(như trên)— đã che 
giấu điều mong mỏi bằng sự đọc tụng (giới bổn). —(như trên)— đã che giấu 
điều mong mỏi trong khi phát biểu. —(như trên)— đã che giấu điều mong 
mỏi bằng lời tuyên bố. —(như trên)— đã che giấu điều mong mỏi bằng cách 
phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này 
là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được. 


7. Này Upali, kẻ chia rế hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp,` 
tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: 
“Phi Luật,` đã che giấu điều khao khát bằng hành sự. —(như trên)— đã che 
giấu điều khao khát bằng sự đọc tụng (giới bổn). —(như trên)— đã che giấu 
điều khao khát trong khi phát biểu. —(như trên)— đã che giấu điều khao khát 
bằng lời tuyên bố. —(như trên)— đã che giấu điều khao khát bằng cách phân 
phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ 
phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác 
được. 
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8. AparehIpI upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apaylko 
nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dipeti, vinayam avinayoti dipeti, vinidhaya saññam kammena —pe— 
vindhaya saññam uddesena —pe— vinidhaya saññam voharanto —pe— 
vindhaya saññam anusavanena —pe— vinidhaya saññam salakagahena. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako apayIko 
nerayiko kappattho atekiccho tI. 


Sanghabhedakavaggo ekadasamo.' 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Vinidhaya ditthimm kammena uddesena? voharena' ca, 
anusavanena' salakena pañcete ditthinissita; 
khanti ruci ca sañña ca” tayo te pañcadha naya t1. 


--OOOOO-- 


12. DUTTYA SANÑGHABHEDAKAVAGGO 


1. Katihi nu kho bhante angehi samannagato sanghabhedako na apaylko 
na nerayiko na kappattho na atekiccho ti? 


Pañcahupall, angehi samannagato sanghabhedako na apaylko na 
nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, bhikkhu 
adhammam dhammoti dipetl, dhammam adhammoti dipetl, avinayam 
vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, avinidhaya ditthimm kammena. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na apaylko na 
nerayIko na kappattho na ateklccho. 


2. Aparehipi upall, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apayIko na nerayIko na kappattho na atekiccho. Katameh1 pañcahi? Idhupali, 
bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, đdhammam adhammotiL dipetl, 
avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, avinidhaya ditthim 
uddesena. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apaylIko na neraylko na kappattho na atekiccho. 


3. Aparehipi upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apayIko na nerayIko na kappattho na atekiccho. Katameh1 pañcahi? Idhupali, 
bhikkhu adhammam dhammoti dipet, đdhammam adhammotiL dipetl, 
avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, avinidhaya ditthim 
voharanto. Imehi kho upall, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apaylko na neraylko na kappattho na atekiccho. 


! sanghabhedakavaggo nitthito ekadasamo - Ma, PTS. 
? uddese - Ma. * anussavane - Ma, Syä, PTS. 
 voharena - Ma, Sya, PTS. ” khantim rueim ca saññañca - Ma. 
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8. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp, 
tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: 
“Phi Luật,` đã che giấu ý tưởng bằng hành sự. —nt— đã che giấu ý tưởng bằng 
sự đọc tụng (giới bổn). —nt— đã che giấu ý tưởng trong khi phát biểu. —nt— 
đã che giấu ý tưởng bằng lời tuyên bố. —nt— đã che giấu ý tưởng bằng cách 
phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này 
là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được. 

Phẩm Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng là thứ mười một. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, uới sự đọc tụng, uà bằng lời 
phát biểu, uới lời tuyên bố, bằng thẻ, năm cách nàu phụ thuộc uào quan 
điểm, điều mong mỏi, sự khao khát, 0à Ú tưởng, ba phương hướng ấu là có 
năm phần. 

--ooOOO-- 


12. PHẨM THỨ NHÌ VỀ KẺ CHIA RẾ HỘI CHÚNG: 


1. - Bạch ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ không phải 
chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi 
khác được? 

- Này Upaäli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ không phải chịu sự 
bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác 
được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 
“Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố 
Luật là: “Phi Luật,` đã không che giấu quan điểm bằng hành sự. Này Upali, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, 
không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 

2. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp, tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,” tuyên bố phi Luật là: “Luật,” 
tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` đã không che giấu quan điểm bằng sự đọc tụng 
(giới bổn). Này Upali, kẻ chia rế hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. 

3. Này Upali, kẻ chia rế hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,) 
tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` đã không che giấu quan điểm trong khi phát 
biểu. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu 
sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi 
khác được. 
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4. AparehipI upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apayIko na nerayIko na kappattho na atekiccho. Katameh1 pañcahi? Idhupali, 
bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, dhammam adhammoti dipetl, 
avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipeti, avinidhaya ditthim 
anusavanena. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako 
na apayIko na nerayIko na kappattho na atekiccho. 


5. Aparehipi upall, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apaylko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, 
bhikkhu adhammam dhammoti dipet, dhammam adhammoti dđipeti, 
avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, avinidhaya ditthim 
salakagahena. Imehi kho upall, pañcahangehi samannagato sanghabhedako 
na apayIko na nerayIko na kappattho na atekiccho. 


6. Aparehipi upall, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apayIko na nerayIko na kappattho na atekiecho. Katameh1l pañcahi? Idhupali, 
bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, dhammam adhammotiL dipetl, 
avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipeti, avinidhaya khantim 
kammena —pe— avinidhaya khantimm uddesena —pe— avinidhaya khantim 
voharanto —pe— avinidhaya khantim anusavanena —pe— avinidhaya 
khantim salakagahena. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
sanghabhedako na apAyiko na nerayIko na kappattho na atekiccho. 


7. AparehIpI upali, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apaylko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhupali, 
bhikkhu adhammam dhammoti dipet, dhammam adhammotiL dipetl, 
avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, avinidhaya rueim 
kammena —pe— avinidhaya rucim uddesena —pe— avinidhaya rucim 
voharanto —pe— avinidhaya ruciIm anusavanena —pe— avinidhaya rucim 
salakagahena. Imehi kho upall, pañcahangehi samannagato sanghabhedako 
na apayIko na nerayIko na kappattho na atekiccho. 


8. AparehIipI upall, pañcahangehi samannagato sanghabhedako na 
apayIko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pañcah1? 
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4. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,) 
tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` đã không che giấu quan điểm bằng lời tuyên bố. 
Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự 
bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác 
được. 


5. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,) 
tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` đã không che giấu quan điểm bằng cách phân 
phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ 
không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn 
kiếp, có thể đổi khác được. 


6. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,” 
tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` đã không che giấu điều mong mỏi bằng hành sự. 
—(như trên)— đã không che giấu điều mong mỏi bằng sự đọc tụng (giới bổn). 
—(như trên)— đã không che giấu điều mong mỏi trong khi phát biểu. —nt— 
đã không che giấu điều mong mỏi bằng lời tuyên bố. —nt— đã không che 
giấu điều mong mỏi bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia 
rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không 
sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 


7. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upali, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp,` tuyên bố Pháp là: “Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,) 
tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` đã không che giấu điều khao khát bằng hành sự. 
—(như trên)— đã không che giấu điều khao khát bằng sự đọc tụng (giới bổn). 
—(như trên)— đã không che giấu điều khao khát trong khi phát biếu. —nt— 
đã không che giấu điều khao khát bằng lời tuyên bố. —nt— đã không che giấu 
điều khao khát bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào 
địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 


8. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? 
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Idhupali, bhikkhu adhammam dhammoti dipeti, dhammam adhammoti 
dipetil, avinayam vinayoti dipetl, vinayam avinayoti dipetl, avinidhaya 
saññam kammena —pe— avinidhaya saññam uddesena —pe— avinidhaya 
saññam voharanto —pe— avinidhaya saññam anusavanena —pe— 
avmidhaya saññam salakagahena. Imehi kho upali, pañcahangehi 
samannagato sanghabhedako na apaylko na neraylko na kappattho na 
atekiccho t1. 


Dutiyasanghabhedakavagsgo dvädasamo. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Avinidhaya ditthim kammena uddesena' voharena” ca, 
anusavanena? salakena pañcete ditthinissita. 


Khanti rucl ca sañña ca! tayo te pañcadha naya,° 
hetthime kanhapakkhamhi samavIsavidh1° yatha; 
tatheva sukkapakkhamhi samavisati Janatha ti. 


-ooOOO-- 
13. AVASIKA VAGGO 


1. KaHhi nu kho bhante angehi samannagato avasiko bhikkhu 
yathabhatam nikkhitto evam niraye t1? 

Pañcahupali, angehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam 
nikkhitto evam niraye. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchati, [PTS 2o4] 
dosagatim gacchati, mohagatim gacchati, bhayagatim gacchati, sanghikam 
puggalikaparibhogena paribhuñjJat. Imehi kho upali pañcahangehi 
samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam niraye. 

2. Pañcahupali, angehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam 
nikkhitto evam sagge. Katamehi pañcahi? Na chandagatimm gacchati, na 
dosagatmm gacchatl, na mohagatim gacchatl na bhayagatim gacchatl, 
sanghikam na puggalikaparibhogena paribhuñjJati Imehi kho upäli, 
pañcahangehi samannagato avasiko bhikkhu yathabhatam nikkhitto evam 
Sagse t1. 

3. Kati nu kho bhante adhammika vinayabyakarana tỉ? Pañcime upali, 
adhammika vinayabyakarana. Katame pañca? Idhupali, bhikkhu adhammam 
dhammotl parinameti, đdhammam adhammotiL parinametl, avinayam 
vinayotI parinameti, vIinayam avInayoti parinameti, apaññattam paññapetl, 
paññatam samucchindat. Ime kho upali, pañca adhammika 
vinayabyakarana. 


uddese - Ma. * khantim rucim ca saññañca - Ma. 
° voharena - Ma, Sya, PTS. ” nayã tỉ - Sya, PTS. 
” anussãvane - Ma, Syã, PTS. ° samavisati vidhI - Ma, Syã, PTS. 
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Này Upaäli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp, ` tuyên bố Pháp là: 
“Phi Pháp,` tuyên bố phi Luật là: “Luật,` tuyên bố Luật là: “Phi Luật,` đã không 
che giấu ý tưởng bằng hành sự. —nt— đã không che giấu ý tưởng bằng sự đọc 
tụng (giới bổn). —nt— đã không che giấu ý tưởng trong khi phát biểu. —nt— 
đã không che giấu ý tưởng bằng lời tuyên bố. —nt— đã không che giấu ý 
tưởng bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có 
năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được. 


Phẩm thứ nhì về Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng là thứ mười hai. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, uới sự đọc tụng, uà bằng lời 
phát biểu, uớt lời tuyên bố, bằng thẻ, nắm cách nàu phụ thuộc 0uào quan 
điểm. 


Còn điều rmnong mỏi, sự khao khát, uà Ú tưởng, ba đường hướng ấu là có 
năm phầm. Giống như hat mươi phương thức tương đương nàu ở phầm tối 
bên dưới, tương tợ như thế ấu hãu hiểu rõ uề hat murơi sự tương đương ở 
phần sáng. 

--ooÖOoO-- 


13. PHẨM VỊ THƯỜNG TRÚ: 


1. — Bạch ngài, vị tỳ khưu thường trú có bao nhiêu yếu tố bị đọa vào địa 
ngục như thế tương ứng với việc đã làm? 


- Này Upali, vị tỳ khưu thường trú có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như 
thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, 
thiên vị vì sân hận, thiên vị vì sỉ mê, thiên vị vì sợ hãi, vị sử dụng vật thuộc về 
hội chúng như là vật dụng thuộc về cá nhân. Này Upaäli, vị tỳ khưu thường trú 
có năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm. 


2. Này Upali, vị tỳ khưu thường trú có năm yếu tố được sanh vào cõi trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị 
vì sợ hãi, vị không sử dụng vật thuộc về hội chúng như là vật dụng thuộc về 
cá nhân. Này Upali, vị tỳ khưu thường trú có năm yếu tố này được sanh vào 
cối trời như thế tương ứng với việc đã làm. 


3. — Bạch ngài, có bao nhiêu cách giải thích Luật sai Pháp? - Này Upaäli, 
đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. Thế nào là năm? Này Upali, ở đây 
vị tỳ khưu thuyết phục rằng phi Pháp là “Pháp,` thuyết phục rằng Pháp là: 
“Phi Pháp, thuyết phục rằng phi Luật là: “Luật,` thuyết phục rằng Luật là: 
“Phi Luật,` vị quy định điều chưa được quy định và hủy bỏ điều đã được quy 
định. Này Dpaäli, đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. 
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4. Pañcime upali, dhammika vinayabyakarana. Katame pañca? Idhupali, 
bhikkhu adhammam adhammotiL parinametli, dhammam dhammoti 
parinametI, avinayam avinayoti parinametI, vinayam vInayoti parInametl, 
apaññattam na paññapetl, paññattam na samucchindati. Ime kho upäali, 
pañca dhammika vinayabyakarana tI. 

5. KaHhi nu kho bhante angehi samannagato bhattuddesako 
yathabhatam nikkhitto evam niraye ti? 

Pañcahupali, angehi samannagato bhattuddesako yathabhatam nikkhitto 
evam niraye. KatamehI pañcahi? Chandagatim gacchati, dosagatim gacchatl, 
mohagatim gacchati, bhayagatim gacchati, udditthanuddittham na Janäti. 
Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato bhattuddesako yathabhatam 
nikkhitto evam niraye. 

6. Pañcahupall angehi samannagato bhattuddesako yathabhatam 
nikkhitto evam sagge. Katamehi pañcahi? Na chandagatim gacchati, na 
dosagatmm gacchatl, na mohagatim gacchatl, na bhayagatim gacchatl, 
udditthanuddittham Janati. Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
bhattuddesako yathabhatam nikkhitto evam sagøge ti. 

7. Katihi nu kho bhante angehi samannagato senasanapaññapako —pe— 
bhandagarlko ——pe— cIvarapatlggahako —pe— cIvarabhajako —pe— 
yagubhajako —pe— phalabhajako —pe— khajjabhajako —pe— 
appamattakavissaJJako —pe— satlyagahapako —pe— pattagahapako —pe— 
aramikapesako —pe— samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam niraye 
tư? 

Pañcahupall, angehi samannagato samanerapesako yathabhatam 
nikkhitto evam nirayel. Katamehi pañcahi? Chandagatim gacchatl, 
dosagaim  gacchatl, mohagaim gacchatl, bhayagaim gacchatl, 
pesitapesitam na janati Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam niraye. 

8. Pañcahupali, angehi samannagato samanerapesako yathabhatam 
nikkhitto evam sagge. Katamehi pañcahi? Na chandagatimm gacchatl, na 
dosagatm gacchatl, na mohagatim gacchatl, na bhayagatim gacchatl, 
pesitapesitam jJanatl Imehi kho upali, pañcahangehi samannagato 
samanerapesako yathabhatam nikkhitto evam sagøe ti. 


Aväsikavaggo terasamo.' 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Avasika byakarana? bhattuddesasenasanan? ca, 
bhandacIvaragaho ca cIvarassa ca bhaJako. 
Yagu phalam khaJJakañca appasatiyagahako, 
pattaaramika? ceva samanerena pesako ti. 


--ooOOO-- 
' aväsikavaggo nitthito terasamo - Ma, PTS. 3 bhattasenäsanäni - Ma, Syã. 
° avasikabyakarana - Ma, Syã, PTS. * patto ãramiko - Ma; pattäaramikã - Syã. 
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4. Này Upali, đây là năm cách giải thích Luật đúng Pháp. Thế nào là năm? 
Này Upali, ở đây vị tỳ khưu thuyết phục rằng phi Pháp là “Phi Pháp,` thuyết 
phục rằng Pháp là: “Pháp, thuyết phục rằng phi Luật là: “Phi Luật,` thuyết 
phục rằng Luật là: “Luật,` vị không quy định điều chưa được quy định và 
không hủy bỏ điều đã được quy định. Này Upali, đây là năm cách giải thích 
Luật đúng Pháp. 

5. — Bạch ngài, vị sắp xếp bữa ăn có bao nhiêu yếu tố bị đọa vào địa ngục 
như thế tương ứng với việc đã làm? 

- Này Upali, vị sắp xếp bữa ăn có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như thế 
tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, 
thiên vị vì sân hận, thiên vị vì sĩ mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không biết (bữa 
ăn) đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. Này Upali, vị sắp xếp bữa ăn có 
năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm. 

6. Này Upali, vị sắp xếp bữa ăn có năm yếu tố được sanh vào cối trời như 
thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa 
thích, không thiên vị vì sân hận, không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ 
hãi, là vị biết (bữa ăn) đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. Này Upali, vị 
sắp xếp bữa ăn có năm yếu tố này được sanh vào cối trời như thế tương ứng 
với việc đã làm. 

7. Này Upali, vị phân bố chỗ trú ngụ —(như trên)— vị giữ kho đồ 
đạc— (như trên)— vị tiếp nhận y —(như trên)— vị phân chia y —(như trên)— 
vị phân chia cháo —(như trên)— vị phân chia trái cây —(như trên)— vị phân 
chia thức ăn khô —(như trên)— vị phân chia vật linh tỉnh —(như trên)— vị 
tiếp nhận y khoác ngoài, —(như trên)— vị tiếp nhận bình bát, —(như trên)— 
vị quản trị các người phụ việc chùa, —(như trên)— vị quản trị các sa di có bao 
nhiêu yếu tố bị đọa vào địa ngục tương ứng với việc đã làm như thế? 

Này Upaäli, vị quản trị các sa di có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như thế 
tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, 
thiên vị vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không biết điều 
cần quản trị và điều không cần quản trị. Này Upali, vị quản trị các sa di có 
năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm. 

8. Này Upaäli, vị quản trị các sa di có năm yếu tố được sanh vào cối trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị 
vì sợ hãi, là vị biết điều cần quản trị và điều không cần quản trị. Này Upäli, vị 
quản trị các sa đi có năm yếu tố này được sanh vào cối trời như thế tương 
ứng với việc đã làm. 

Phẩm VỊ Thường Trú là thứ mười ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Vị (tù khưu) thường trú, các điều giải thích, sắp xếp bữa ăn, uà chỗ ngụ, 
đồ đạc, uiệc tiếp nhận , uà u† phân chỉa ụ. 

Cháo, trát câu, uật thực khô, uà uật lình tỉnh, uị tiếp nhận tấm choàng, 
bình bát, uà luôn cả người phụ uiệc chùa, uới sa dù, 0à U† quản trị. 


--ooOOO-- 
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14. KATHINATTHARA VAGGO 


1. Kati nu kho bhante anisamsa kathinatthare tỉ? 


Pañcime upali, anisamsa kathinatthare. Katame pañca? Anamantacaro, 
asamadanacaro, ganabhojanam, yavadatthacvaram, yo ca tattha 
cđvaruppado so tesam bhavissatl. Ime kho upali pañca anisamsa 
kathinatthare t1. 


2. Kati nu kho bhante adInava mutthassatissa asampajanassa niddam 
okkamato tỉ? 


Pañeme upall adimnava mu{thassatissa asampajJanassa niddam 
okkamato. Katame pañca? Dukkham supati, dukkham patibuJJhati, papakam 
supInam passati, devata na rakkhanti, asuci muccati. Ime kho upali, pañca 
adInava mut{thassatissa asampaJanassa niddam okkamato. 


Pañcme upali, anisamsa upatthitasatissa sampaJanassa niddam 
okkamato. Katame pañca? Sukham supati, sukham patibuJJhatI, na papakam 
supinam passatl, devata rakkhanti, asuci na muccati. Ime kho upäli, 
pañcanisamsa upatthitasatissa sampaJanassa niddam okkamato ti. 


3. KatIi nu kho bhante avandiya t1? 


Pañcme upali, avandiya. Katame pañca? Antaragharam pavittho 
avandiyo, racchagato avandiyo, otamasiko avandiyo, asamannaharanto 
avandlyo, sutto avandiyo. Ime kho upali, pañca avandiya. 


4. Aparepl upali, pañca avandiya. Katame pañca? Yagupane avandiyo, 
bhattagge avandiyo, ekavatto avandiyo, aññavihio avandiyo, naggo 
avandliyo. Ime kho upali, pañca avandiya. 


5. Aparepl upall, pañca avandiya. Katame pañca? Khadanto avandiyo, 
bhuñjanto avandiyo, uccaram karonto avandiyo, passavam karonto 
avandiyo, ukkhittako avandiyo. Ime kho upali, pañca avandiya. 


6. Aparepl upali, pañca avandiya. Katame pañca? Pure upasampannena 
paccha upasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nanasamvasako 
buddhataro adhammavadl avandiyo, matugamo avandiyo, pandako 
avandiyo. Ime kho upali, pañca avandiya. 
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14. PHẨM THÀNH TỰU KATHINA: 


1.— Bạch ngài, có bao nhiêu điều thuận lợi trong việc thành tựu Kafhina? 


- Này Upali, đây là năm điều thuận lợi trong việc thành tựu Kathina. Thế 
nào là năm? Việc ra đi không phải báo, việc ra đi không mang theo (đủ cả ba 
y), sự thọ thực thành nhóm, (sử dụng được nhiều) y theo như nhu cầu, sự 
phát sanh về y tại nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Này Upali, đây là năm điều thuận 
lợi trong việc thành tựu Kathina. 


2. — Bạch ngài, có bao nhiêu điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không 
có sự giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ? 


- Này Upali, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không có 
sự giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? VỊ (ấy) ngủ khổ sở, thức 
dậy khổ sở, thấy mộng điều ác xấu, chư thiên không hộ trì, tỉnh dịch bị xuất 
ra. Này Upali, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. 

Này Upali, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? VỊ (ấy) ngủ an lạc, thức dậy an 
lạc, không thấy mộng điều ác xấu, chư thiên hộ trì, tỉnh dịch không bị xuất 
ra. Này Upali, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. 

3. — Bạch ngài, có bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ? 


- Này Upaäli, đây là năm hạng người không nên được đảnh lễ. Thế nào là 
năm? VỊ đã đi vào trong xóm nhà không nên được đảnh lề, vị đi ở đường lộ 
không nên được đảnh lễ, vị ở trong bóng tối không nên được đảnh lễ, vị 
không chú ý đến (sự đảnh lễ) không nên được đảnh lễ, vị đã ngủ không nên 
được đảnh lễ. Này Upali, năm hạng người này không nên được đảnh lẽ. 


4. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Khi húp cháo không nên được đảnh lễ, ở trong nhà ăn 
không nên được đảnh lễ, vị tách riêng một mình (do oán giận) không nên 
được đảnh lễ, vị chú ý vào việc khác không nên được đảnh lẽ, vị lốõa thể không 
nên được đảnh lễ. Này Upali, năm hạng người này không nên được đảnh lề. 


5. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? VỊ đang nhai (vật thực cứng) không nên được đảnh lễ, vị 
đang ăn (vật thực mềm) không nên được đảnh lễ, vị đang đại tiện không nên 
được đảnh lễ, vị đang tiểu tiện không nên được đảnh lễ, vị bị án treo không 
nên được đảnh lễ. Này Upali, nắm hạng người này không nên được đảnh lề. 


6. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lẽ. 
Thế nào là năm? VỊ tu lên bậc trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên 
bậc trên trước, vị chưa tu lên bậc trên không nên được đảnh lễ, vị không 
đồng cộng trú thâm niên hơn nói sai Pháp không nên được đảnh lễ, người nữ 
không nên được đánh lễ, người vô căn không nên được đảnh lễ. Này Upali, 
năm hạng người này không nên được đảnh lề. 


263 


Vinauaprtake Pariuarapali 2 Dpahpañcakam 


7. Aparepl upali, pañca avandiya. Katame pañca? Parivasiko avandiyo, 
mulaya patikassanaraho avandiyo, manattaraho avandiyo, manattacar 
avandiyo, abbhanaraho avandiyo. Ime kho upali, pañca avandlya ti. 


8. Kati nu kho bhante vandiya ti? 


Pañcime upali, vandiya. Katame pañca? Paccha upasampannena pure 
upasampanno vandiyo, nanasamvasako buddhataro dhammavadi vandiyo, 
acariyo vandiyo, upajJjhayo vandiyo, sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya tathagato araham 
sammasambuddho vandiyo. Ime kho upali, pañca vandiya t1. 


9. Navakatarena bhante bhikkhuna buddhatarassa bhikkhuno pade 
vandantena kati dhamme aJJhattam upatthapetva pada vanditabba t1? 


Navakatarenupalil bhikkhuna buddhatarasa bhikkhuno pade 
vandantena pañca dhamme ajjhattam upatthapetva pada vanditabba. 
Katame pañca? Navakatarenupali, bhikkhuna buddhatarassa bhikkhuno 
pade vandantena ekamsam uttarasangam karitva añJalimpaggahetva ubhohi 
panitalehi padanI parIsambahantena pemañca garavañca upatthapetva pada 
vanditabba. Navakatarenupali, bhikkhuna buddhatarassa bhikkhuno pade 
vandantena ime pañca dhamme aJjhattam upatthapetva pada vanditabba ti. 

Kathinattharavaggo cuddasamo.' 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


Kathinatthara nidda ca antara yagu khadane,? 
pure ca parIvas1? ca vandiya“ vanditabbakan t1. 


Upaäalipañcakam nitthitam. 


xxxx*% 


TESAM VAGGANAM UDDANAM 


Anissitena kammañca voharavikammena'" ca, 
codana ca dhutanga ca musa bhikkhunimeva ca. 


Ubbahikadhikaranam bhedaka pañcama pure, 
avasika kathinañca cuddasa° suppakasika t1. 


--OOOOO-- 


! kathinattharavaggo nitthito cuddasamo - Ma, PTS. 

° antarayaägukhädane - Syã, PTS. 

3 pãriväsi - Ma, Syã, PTS. ” voharavikammena - Ma, Syã, PTS. 
* vandiyo - Ma, PTS; vandeyyo - Syã. ° cuddasa - Ma, Syä, PTS. 
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7. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Vị thực hành hình phạt parioasa không nên được đảnh lẽ, 
vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu không nên được đảnh lễ, vị 
xứng đáng hình phạt manaifa không nên được đánh lẽ, vị thực hành hình 
phạt mmanafta không nên được đảnh lễ, vị xứng đáng sự giải tội không nên 
được đảnh lễ. Này Upali, năm hạng người này không nên được đảnh lẽ. 


8. - Bạch ngài, có bao nhiêu hạng người nên được đảnh lẽ? 


- Này Upali, đây là năm hạng người nên được đảnh lễ. Thế nào là năm? 
VỊ tu lên bậc trên trước nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau, vị không 
đồng cộng trú thâm niên hơn nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, thầy dạy học 
nên được đảnh lễ, thầy tế độ nên được đảnh lễ, trong thế gian tính luôn cối 
chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư thiên, và loài người, đức Như Lai bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác 
nên được đảnh lễ. Này Upali, nắm hạng người này nên được đảnh lẽ. 

9. — Bạch ngài, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đánh lễ ở chân của vị tỳ 
khưu thâm niên hơn nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên 
đảnh lễ ở hai chân? 

— Này Upali, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở chân của vị tỳ khưu 
thâm niên hơn nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rồi mới nên đảnh lễ ở hai 
chân. Thế nào là năm? Này Upali, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở 
chân của vị tỳ khưu thâm niên hơn nên đắp thượng y một bên vai, chắp tay 
lên, chà xát khắp hai chân với hai lòng bàn tay, sau khi an trú với sự quý mến 
và kính trọng, rồi mới nên đảnh lễ ở hai chân. Này Upali, vị tỳ khưu mới tu 
sau trong khi đảnh lễ ở chân của vị tỳ khưu thâm niên hơn nên thiết lập ở nội 
tâm năm pháp này rồi mới nên đánh lễ ở hai chân. 

Phẩm Thành Tựu Ka{hina là thứ mười bốn. 


x*xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Sự thành tựu Kathina, uà giấc ngủ, khoảng gita (đường), (húp) cháo, 
khi (đang) nhat, uị tu trước, 0u thực hành parioasa, uị đáng được đánh lễ, 
hiện quan đến uiệc nên đảnh lễ. 


Dứt Nhóm Năm vê Upäli. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY: 
Không nương nhờ, uà hành sự, lời phát biểu, uà uới sự trình bàu, sự 
cáo tội, uà các pháp giñ bỏ, dối trá, uà luôn cả tù khưu Tt. 
Đại biểu, sự tranh tụng, kẻ chỉa rẽ (hột chúng), điều thứ năm ở trước, uị 
thường trú, uà lề Kathima, mười bốn phần đã khéo được giải thích. 


--OOOOO-- 
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SAMUTTHANAM 


Atthapatti acittako apaJJati sacittako vutthatI, atthapatti sacittako apajJJati 
acittako vutthati, atthapatti acittako apajJJjati acittako vutthatli, atthapatti 
sacIttako apaJJati sacittako vutthati, atthapatti kusalacitto apaJJati kusalacitto 
vutthati, atthapatti kusalacitto apajjatl, akusalacitto vutthati, atthapatti 
kusalacitto apaJJati abyakatacitto vutthatl, atthapatti akusalacitto apaJJatI 
kusalacitto vutthat, atthapatti akusalacitto apaJjati akusalacitto vutthati, 
atthapati akusalaetto apajjai abyakatactto vutthal, atthapatt 
abyakatacitto apajJati kusalacitto vutthatIl, atthapatti abyakatacitto apajJati 
akusalacitto vutthati, atthapatti abyakatacitto apaJJati abyakatacitto vutthau. 


Pathamam parajikam katHhi samutthanehi samutthati? Pathamam 
parajikam ekena samutthanena samutthati: kayato ca cittato ca samutthati 
na vacato. 


Dutiyam parajikam kathi samutthanehi samutthati? Dutiyam parajikam 
thi samutthanehi samutthati: siya kayato ca cIttato ca samutthati na vacato, 
siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato 
ca samutthaLi. 


Tatiyam parajikam katihi samutthanehi samutthati? Tatiyam paraJikam 
thi samutthanehI samutthati: siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, 
siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cIittato 
ca samutthaLi. 


Catuttham paraJikam kaHhi samutthanehi samutthai? Catuttham 
paraJIkam thi samutthanehi samutthati: siya kayato ca cittato ca samutthatI 
na vacato, siya vacato ca cIttato ca samutthati na kayato, siya kayato ca 
vacato ca cittato ca samutthati. 


Cattaro pärajJikã nitthita. 
xxxx% 


1. Upakkamitva asuc1mm mocentassa sanghadiseso kathi samutthanehi 
samutthai? Upakkamitva asucm mocentassa sanghadiseso ekena 
samutthanena samutthati: kayato ca cIttato ca samutthati na vacato. 
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Có loại tội vị vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức.l2l Có loại tội vị 
vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức.IPl Có loại tội vị vi phạm không 
có ý thức, thoát tội không có ý thức. Có loại tội vị vi phạm có ý thức, thoát tội 
có ý thức. Có loại tội vị vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện.tcl Có 
loại tội vị vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm bất thiện.l4l Có loại tội vị vi 
phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm vô ký.el Có loại tội vị vi phạm với tâm 
bất thiện, thoát tội với tâm thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, 
thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, thoát tội 
với tâm vô ký. Có loại tội vị vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm thiện. 
Có loại tội vị vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị 
vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm vô ký. 


Tội paraj/ika thứ nhất sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
para7ika thứ nhất sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do 
ý, không do khẩu. 


Tội para7ika thứ nhì sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
para7ika thứ nhì sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


Tội para/ika thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
paraƒika thứ ba sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do 
ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


Tội para7/ika thứ tư sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
paraq7ika thứ tư sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do 
ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


Dứt bốn tội pargÿika. 
xxxx% 


1. Tội sanghadisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tỉnh dịch sanh lên với 
bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra 
tỉnh dịch sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 
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2. Matugamena saddhim kayasamsaggam samapajjantassa sanghadiseso 
kathi samutthanehi samutthati? Matugamena saddhim kayasamsaggam 
samapaJJantassa sanghadiseso ekena samutthanena samutthati: kayato ca 
cittato ca samutthati na vacato. 


3. Matugamam dutthullahi vacahi obhasantassa sanghadiseso katihi 
samutthanehi samutthati? Matugamam dutthullahi vacahi obhasantassa 
sanghadiseso thi samutthanehi samutthati: siya kayato ca cñitato ca 
samutthati na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato, siya 
kayato ca vacato ca cittato ca samu{thatI. 


4. Matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasantassa 
sanghadiseso kaHhi samutthanehi samutthat? Matugamassa santike 
attakamaparicariyaya vannam bhasantassa sanghadiseso thi samutthanehi 
samutthatIl: —pe— 


5. Sañcarlitam samapalJjantassa sanghadiseso kathi samutthanehi 
samutthati? Sañcarittam samapaJJantassa sanghadiseso chahI samutthanehi 
samutthat: siya kayato samutthati na vacato na cittato, siya vacato 
samutthati na kayato na cittato, siya kayato ca vacato ca samutthati na 
cittato, siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato, siya vacato ca cIttato ca 
samutthati na kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthat. 


6. Saññacikaya kutim karapentassa sanghadiseso katlhi samutthanehi 
samutthai? Saññacikaya kutlm karapentassa sanghadiseso chahi 
samutthanehi samutthatil: —pe— 


7. Mahallakam viharam karapentassa sanghadiseso katihi samutthanehi 
samutthai? Mahallakam viharam karapentassa sanghadiseso chahi 
samutthanehi samutthatI: —pe— 


8. Bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamsentassa 
sanghadiseso kaHhi samutthanehi samutthati? Bhikkhum amulakena 
paraJIikena dhammena anuddhamsentassa sanghadiseso thi samutthanehi 
samutthatIl: —pe— 


9. Bhikkhum aññabhagiyassa adhikaranassa kiñci desam lesamattam 
upadaya paraJikena dhammena anuddhamsentassa sanghadiseso katihi 
samutthanehi samutthati? Bhikkhum aññabhagiyassa adhikaranassa kiñcI 
desam lesamattam upadaya parajikena dhammena anuddhamsentassa 
sanghadiseso thi samutthaneh1 samutthatIl: —pe— 
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2. Tội sanghadisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị thực hiện 
việc xúc chạm thân thể với người nữ sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu. 


3. Tội sanghadisesa đến vị nói với người nữ bằng những lời dâm dật sanh 
lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị nói với người 
nữ bằng những lời dâm dật sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


4. Tội sanghadisesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong 
sự hiện diện của người nữ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
sanghadisesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện 
diện của người người nữ sanh lên với ba nguồn sanh tội: —(như trên)— 


5. Tội sanghadisesa đến vị tiến hành việc mai mối sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị tiến hành việc mai mối sanh lên 
với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; 
có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân 
và do khấu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có 
thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. 


6. Tội sanghadisesa đến vị bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị bảo xây 
dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) sanh lên với sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


7. Tội sanghadisesa đến vị bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên 
với sáu ngưồn sanh tội: —(như trên)— 


8. Tội sanghadisesa đến vị bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika không có 
nguyên cớ sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị 
bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika không có nguyên cớ sanh lên với ba nguồn 
sanh tội: —(như trên)— 


9. Tội sanghadisesa đến vị nắm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc 
về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para/ka 
sanh lên với bao nhiêu ngưồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị nắm lấy sự 
kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi 
bôi nhọ vị tỳ khưu về tội para7ika sanh lên với ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 
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1O. Sanghabhedakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJjantassa sanghadiseso kathi samutthanehi samutthati? 
Sanghabhedakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJantassa sanghadiseso ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthaui. 


11. Bhedakanuvattakanam bhikkhunam yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJjantassa sanghadiseso kathi samutthanehi samutthati? 
Bhedakanuvattakanam  bhikkhunam  yävatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJantanam sanghadiseso ekena samutthanena samutthati: 
kayato ca vacato ca cittato ca samu{thatI. 


12. Dubbacassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatimissaJJjantassa sanghadiseso kaHhi samutthanehi samutthat? 
Dubbacassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 


nappatinissaJJantassa sanghadiseso ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cIttato ca samutthaLi. 


13. Kuladusakassa bhikkhuno yavataliyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJjantassa sanghadiseso kathi samutthanehi samutthati? 
kuladusakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJantassa sanghadiseso ekena samutthanena samutthati: kayato 
ca vacato ca cittato ca samutthaui. 


Terasasanghadisesa nitthita. 


x*xxxx% 


Anadariyam patieca udake uccaram va passavam va khelam va 
karontassa dukkatam katthi samutthanehi samutthati? Anadariyam paticca 
udake uccaram va passavam va khelam va karontassa dukkatam ekena 
samutthanena samutthati: kayato ca cIttato ca samutthati na vacato. 


Sekhiyäã nitthitã. 


x*xxxx% 


1. Cattaro parajJika kati samutthanehi samutthahanti? Cattaro parajika 
thi samutthanehi samutthahanti: siya kayato ca cittato ca samutthahanti na 
vacato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato, siya kayato ca 
vacato ca cittato ca samutthahanti. 


2. Terasa sanghadisesa katlhi samutthanehi samutthahanti? Terasa 
sanghadisesa chahi samutthanehi samutthahanti: siya kayato samutthahanti 
na vacato na cittato, siya vacato samutthahanti na kayato na cittato, siya 
kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato, siya kayato ca cittato ca 
samutthahanti na väcato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato, 
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahantii. 
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10. Tội sanghadisesa đến vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến Tần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn 
sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 

11. Tội sanghadisesa đến các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh 
lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? —- Tội sanghadisesa đến các vị tỳ khưu là 
những kẻ xu hướng theo việc chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, 
do khẩu, và do ý. 

12. Tội sanghadisesa đến vị tỳ khưu khó dạy không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
sanghadrisesa đến vị tỳ khưu khó dạy không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến 
lần thứ ba sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và 
do ý. 

13. Tội sanghadisesa đến vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu 
nguồn sanh tội? - Tội sanghadisesa đến vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các 
gia đình không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


Dứt mười ba tội sanghadisesa. 


x*xxxx*% 


—(như trên)— 


Tội dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Tội 
dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. 


Dứt các tội sekhiua. 


x*xxxx% 


1. Bốn tội parajika sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Bốn tội 
parqƒ7ika sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. 

2. Mười ba tội sanghadisesa sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? — 
Mười ba tội sanghadisesa sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khấu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên 
do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
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3. Dve aniyata kathi samutthanehi samutthahanti? Dve aniyata thi 
samutthanehi samutthahanti: siya kayato ca cittato ca samutthahanti na 
vacato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato, siya kayato ca 
vacato ca cittato ca samutthahanti. 


4. Timsa niIssagsiya pacittiya kathi samutthaneh1 samutthahanti? Timsa 
nissagøiya pacitiya chahi samutthanehi samutthahanH: siya kayato 
samutthahanti na vacato na cittato, siya vacato samutthahanti na kayato na 
cittato, siya kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato, siya kayato ca 
cittato ca samutthahanti na vacato, siya vacato ca cIttato ca samutthahanti na 
kayato, siya kayato ca vacato ca cittato ca samu{thahant. 


5. Dvenavuti pacittiya kathi samutthanehi samutthahanti? Dvenavuti 
pacitiya chahi samutthanehi samutthahanti: siya kayato samutthahanti na 
vacato na cittato, siya vacato samutthahanti na käyato na cittato, siya kayato 
ca vacato ca samutthahanti na cittato, siya kayato ca cittato ca samutthahanti 
na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato, siya kayato ca 
vacato ca cittato ca samutthahanti. 


6. Cattaro patidesaniya kathi samutthanehi samutthahanti? Cattaro 
patidesanrya catuhI samutthanehi samutthahanti: siya kayato samu{thahanti 
na vacato na cittato, siya kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato, siya 
kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato, siya kayato ca vacato ca cittato 
ca samutthahanti. 


7. Pañcasattati sekhiya katlhi samutthanehi samutthahanti? Pañcasattati 
sekhwya th samutthanehi samutthahanti: siya kayato ca cittato ca 
samutthahanti na vacato, siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato, 
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti ti. 


Samutthänam nitthitam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Acittakusalañceva' samutthanañca sabbatha, 
yvatha dhammena ñayena samutthanam vIiJanatha ti. 


--OOOOO-- 


! aeittakusalä ceva - Ma, Syã; acittakusalo ceva - PTS. 
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3. Hai tội anù/afa sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Hai tội 
aniù/ata sanh lên với ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. 


4. Ba mươi tội nissaggi/a pactffiua sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh 
tội? —- Ba mươi tội nissaggiù/a pacữfia sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


5. Chín mươi hai tội pacfftiya sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? — 
Chín mươi hai tội pacữti/a sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên 
do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên 
do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


6. Bốn tội paftdesanrua sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Bốn tội 
paftdesamua sanh lên với bốn nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, 
không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. 

7. Bảy mươi lăm tội sekhi/a sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? - Bảy 
mươi lăm tội sekhi/a sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có 
thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 


Dứt Chương Ngưồn Sanh Khởi. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


Vô Ú thức, uà luôn cả (tâm) thiện, uà nguồn sanh khởi trong mọi trường 
hợp, hãu biết rõ 0Š nguồn sanh khởi theo đúng Pháp có phương thức. 


--OOOOO-- 
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DUTTIYAGATHASANGANIKAM 


1... Katapattiyo kayika kati vacasika kata, 
chadentassa kati apattiyo katIi samsaggapaccaya. 


2. Cha apattiyo kay1ka cha vacasika kata, 
chadentassa tisso apattiyo pañca samsaggapaccaya. 


3. Arunugge kati apattiyo kati yavatatiyaka, 
katettha atthavatthuka katihi sabbasangaho. 


4. Arunugøse tisso apattiyo duve' yavatatiyaka, 
ekettha atthavatthuka ekena sabbasangaho. 


5. Vinayassa kati mulanI yani buddhena paññatta, 
vinayagaruka kati vutta dutthullachadana kati. 


6. Vinayassa dve mulani yanIi buddhena paññatta, 
vinayagaruka dve vutta dve dutthullachadana. 


7... Gamantare kati apattiyo kati nadIparapaccaya, 
kati mamsesu thullaceayam kati mamsesu dukkatam. 


8. Gamantare catasso apattiyo catasso nadIparapaccaya, 
ekamamse thullaeeayam nava mamsesu dukkatam. 


9. Kati vacasika rattim kati vacasika diva, 
dadamanassa kati apattiyo patIgganhantassa kittaka. 


10. Dve vacasika rattim dve vacasika diva, 
dadamanassa tisso apattiyo cattaro ca patIggahe. 


11. Kati desanagaminiyo kati sappatIikamma kata, 
katettha appatikamma vutta buddhenadiccabandhuna. 


12. Pañcadesanagaminiyo cha sappatilkamma kata, 
ekettha appatIlkamma vutta buddhenadiccabandhuna. 


13. Vinayagaruka kati vutta kayavacasikanl ca, 
kati vikale dhaññaraso” kati ñatticatutthena sammuiti. 


14. Vinayagaruka dve vutta kayavacasikanl ca, 
eko vikale dhaññaraso eka ñatticatutthena sammutl. 


! đve - Ma, Syã, PTS. ° dhaññarasã - Sya, PTS. 
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SƯU TẬP VỀ CÁC BÀI KỆ - PHẦN HAI:! 


1. Bao nhiêu tội đã được làm do thân? Bao nhiêu đã được làm do khẩu? 
Bao nhiêu tột của u† đang che giấu? Bao nhiêu là do duuên xúc chạm? 


2.T— Sáu loại tội do thân. Sáu đã được làm do khẩu.l Ba tội của u‡ đang 
che giấu.Ibl Năm là do duyên xúc chạm.I°Ì 


3. Vào lúc rạng đông bao nhiêu tội? Bao nhiêu là đến lần thứ ba? Ở đâu 
bao nhiêu tột liên quan đến tám uiệc? Sự tổng hợp uề tất cả là uớt bao 
nhiêu? 

4. — Vào lúc rạng đông ba loại tội.Idl Hai tội đến lần thứ ba.Iel Ở đâu có 
một loạt liên quan đến tám uiệc.El Sự tổng hợp uề tất cả là uới một điều. sl 


5. Đối uớt Luật, có bao nhiêu căn nguuUên đã được quụ định bởi đức 
Phật? Tột nghiêm trọng ở Luật đã được nót đến là bao nhiêu? Sự che giấu 
UỀ tột phạm xấu xa có bao nhiêu? 


6. — Đối uới Luật, có hai cắn nguuênlh] đã được quụ định bởi đức Phật. 
Luật. Hai loạt tột nghiêm trọng ở Luật đã được nót đến.hÌ Hai sự che giấu 
UỀ tội phạm xấu xa.DÌ 

7. Bao nhiêu tột ở trong làng? Bao nhiêu do duyên uượt sông? Bao nhiêu 
tội thullaccaua uề các loạt thịt? Bao nhiêu tội dukka†a uề các loạt thự? 


8. — Bốn loạt tột trong làng.KÌ Bốn loạt do duyên uượt sông.H Tội 
thullaccaua uề một loạt thử. Tội dukkata uề chín loạt thịt.ImÌ 


9. Ban đêm, bao nhiêu tột có liên quan đến khẩu? Ban ngà bao nhiêu 
tội có liên quan đến khẩu? Trong khi cho có bao nhiêu loạt tội? Bao nhiêu 
trong khithọ nhận? 


10. — Ban đêm, có hai tột hên quan đến khẩu. Ban ngàu có hai tột hên 
quan đến khẩu.!9] Trong khicho có ba tột.ÍPÌ Và bốn tộtuề uiệc thọ nhận.Lal 

11. Có bao nhiêu tội đưa đến uiệc sắm hốt? Bao nhiêu tột đã làm có sự 
sửa chữa được? Ở đâu, bao nhiêu tội không có sự sửa chữa đã được nói lên 
bởi đức Phật, u‡ thân quuến mặt trời? 


^Z 


12. — Có năm loại tột đưa đến uiệc sắm hối.hÌ Sáu loạt tội đã làm có sự 
sửa chữa được. Ì Ở đâu, một loại tội không có sự sửa chữa đã được nói lên 
bởi đức Phật, u‡ thân quuến của mặt trời. 

13. Bao nhiêu loạt tội nặng của Luật đã được nót đến có liên quan đến 
thân uà khẩu? Bao nhiêu tội lúc sát thời có uị của lúa gạo? Bao nhiều sự 
thỏa thuận uới sự thông báo đến lần thứ tư? 

14. — Có hai loạt tội nặng của Luật đã được nót đến có liên quan đến 
thân uà khẩu. Một tột lúc sát thời có uị của lúa gạo. Một sự thỏa thuận uới 
(hành sự ) có lời đề nghị đến lần thứ tư.ll 


! Các câu trả lời ở Chánh Tạng chỉ được ghi ngắn gọn nên cần phải xem lời giải thích của 
ngài Buddhaghosa. Nguồn trích dẫn cho các lời giải thích của Ngài được cung cấp một phần 
do I. B. Horner, dịch giả bản Anh ngữ, còn một phần là sự đóng góp của người dịch. 
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15. ParaJIka kayIka kati kati samvasabhumiyo, ' 
katinnam” ratticchedo paññatta dvangula katl. 


16. Parajika kayIka dve dve samvasabhumiyo,' 
dvinnañea ratticchedo paññatta dvangula duve. 


17. Katattanam vadhitvana katlhi sangho bhIJJJatl, 
katettha pathamapattikam ñattiya karana kati. 


18. Dve attanam vadhitvana dvrhI sangho bhïjJJatI, 
dvettha pathamapattika ñattiya karana duve. 

19. Panatipate kati apattiyo vaca paraJIka katl, 
obhasana kati vutta sañcarittena va katl. 


2O. Panatipate tisso apattiyo vaca parajJIka tayo, 
obhasana tayo vutta sañcarittena va tayo. 


21. Kati puggala na upasampadetabba kati kammanam sangaha, 
nasikata kati vutta katinnam” ekavaclka. 


22. Tayo puggala na upasampadetabba tayo kammanam sangaha, 
nasikat8) tayo vutta tiqnannam ekavacika. 


23. Adinnadane kati apattiyo kati methunapaccaya, 
chindantassa kati apattiyo kati chadditapaccaya. 


24. Adinnadane tisso apattiyo catasso methunapaccaya, 
chindantassa tIsso apattiyo pañca chadditapaccaya. 


25. Bhikkhunovadakavaggasmim pacittiyena dukkata, 
katettha navaka vutta katinnam” crvarena ca. 


26. Bhikkhunovadakavaggasmim pacittiyena dukkata,“ 
kata caturettha navaka vutta dvinnam cIvarena ca. 


27. Bhikkhuninañca akkhata patidesaniya katl, 
bhuñJantamakadhaññena pacittiyena dukkata kati. 


28. Bhikkhuninañca akkhata attha patidesaniya kata, 
bhuñJantamakadhaññena pacittiyena dukkata kata. 


' samväasakabhimiyo - Ma, Syä. * pãcittiyena dukkatä katä - Ma, Syä, PTS. 
ˆ katinam - Ma; katinam - Syã, PTS, Simu, evam sabbattha. ” nãsitakã - Ma, Syä, PTS. 
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15. Tội para7tka liên quan đến thân là bao nhiêu? Có bao nhiêu nên tảng 
của uiệc đồng cộng trú? Sự đứt đêm là của bao nhiêu hạng? Về uiệc hai 
lóng tau, đã được quụ định là bao nhiêu? 


16. — Tội para7ika hên quan đến thân có hat điều.!+l Và có hai nên tảng 
của uiệc đồng cộng trú.IPÌ Và sự đứt đêm là của hai hạng.!°Ì Về uiệc hai lóng 
tau, có hat điều đã được quụ định.t4 


17. Sau khi đánh chính mình bao nhiêu tội? Hội chúng bị chỉa rẽ bởi bao 
nhiêu cách? Ở đâu có bao nhiêu tột 0u phạm ngau tức thời? Bao nhiêu do 
nguyên nhân của lời đề nghị? 


18. — Sau khi đánh chính mình hai tội.Ì Hội chúng bị chỉa rế bởi hai 
cách.I Ở đâu có hai loại tội uì phạm ngau tức thời. Hai loại do nguyên 
nhân của lời đề nghị. 

109. Trong uiệc giết hạt mạng sống bao nhiêu tội? Vì lời nót có bao nhiêu 
tội para7ika? Do uiệc nót lời (thô tục) bao nhiêu tội được nói đến? Hoặc do 
uiệc mat mối là bao nhiêu? 


2O. — Trong uiệc giết hạt mạng sống ba tội. Vì lời nói 0ì phạm ba tội 
parqjika.thl Do uiệc nót lời (thô tục) ba tội được đề cập đến. Hoặc do uiệc 
mat mối là ba tội. 

21. Có bao nhiêu hạng người không được tu bậc trên? Các hành sự có 
bao nhiêu phần tổng hợp lạt Bao nhiêu kẻ bị trục xuất được nói đến? Một 
tuuên ngôn cho bao nhiêu người? 


22. — Có ba hạng người không được tu bậc trên. Các hành sự có ba phần 
tổng hợp lạtD1 Ba kẻ bị trục xuất được nói đến.l*Ì Một tuyên ngôn cho ba 
người. 


23. Về uiệc lấu uật không được cho có bao nhiêu tội? Bao nhiêu do duuên 
uiệc đôi lứa? Bao nhiêu tội trong khi chặt đứt? Bao nhiêu do duyên đã 
quăng bỏ? 

24. Về uiệc lấu uật không được cho có ba tội. Bốn do duuên uiệc đôi lứa. 
Ba tội trong khi chặt đứt. Năm do duyên đã quặng bỏ.ImÌ 

25. Ở phần giáo giới tù khưu nỉ có các tội dukka†a uà pacữtiua? Nơi đâu 
có bao nhiêu nhónn chín được nói đến? Và uới của bao nhiêu hạng? 

26. Ở phần giáo giới tù khưu nỉ có các tội dukkata uà pacitiua. Nơi đâu 
có bốn nhóm chín được nót đến.InÌ Và uới của hat hạng. 

27. Và đốt uới các tù khưu ri bao nhiêu tột paf{tdesanrua được nói đến? 
Có bao nhiêu tội dukkata uới tội pacửtù/a uì thóc lúa chưa xqụ trong lúc 
đang thọ thực? 

28. Và đốt uới các tù khưu mì có tám tột pa[tdesarua đã bị 0ì phạm 
được nói đến. Tột dukko{a uớt tội pactfiua đã bị ut phạm uì thóc lúa chưa 
xqU trong lúc đang thọ thực.I°l 
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2o. Gacchantassa kati apattiyo thitassa vapl kittaka,' 
nissinnassa kati apattiyo nipannassapl kittaka.' 


3o. Gacchantassa catasso apattiyo thitassa vapl tattika,? 
nisinnassa catasso apattiyo nipannassapi tattika.? 


31. Kati pacittyani sabbani nanavatthukani, 
apubbam acarimam apa]JJeyya ekato. 


32. Pañca pacittiyan1 sabbanI1 nanavatthukanI, 
apubbam acarimam apa]JJeyya ekato. 


33. Kati pacIttiyanmi sabbanI nanavatthukani, 
apubbam acarimam apa]JJeyya ekato. 


34. Nava pacittiyan1 sabbani nana vatthukani, 
apubbam acarimam apa]JJeyya ekato. 


35. Kati pacIttiyani sabbani nana vatthukani, 
kati vacaya deseyya vutta adieeabandhuna. 


36. Pañca pacittiyan1 sabbanI1 nanavatthukanI, 
ekavacaya deseyya vutta adiceabandhuna. 


37. Kati pacIttiyani sabbanI nana vatthukani, 
kati vacaya deseyya vutta adieeabandhuna. 


38. Nava pacittiyanI sabban1i nanavatthukani, 
ekavacaya deseyya vutta adiceabandhuna. 


3o. Kati pacittiyanI sabbanI nanavatthukani, 
kiñca? kittetva deseyya vutta adiceabandhuna. 


40. Pañca pacittiyani sabbanI nanavatthukani, 
vatthum kittetva deseyya vutta adieeabandhuna. 


41. Kati pacittiyanI sabbanI nanavatthukani, 
kiñca° kittetva deseyya vutta adIceabandhuna. 


42. Nava pacittiyanI sabban1 nanavatthukani, 
vatthum kittetva deseyya vutta adieeabandhuna. 


! kittikã - PTS. ? tattakã - Ma, Syã. Ỷ kiñci - PTS. 
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2o. Đối uớt u† đang đt có bao nhiêu tội? Hoặc ngaụ cả đối uới 0uị đang 
đứng có bao nhiêu? Đối uới uị đã ngồi xuống có bao nhiêu tội? Ngaụ cả đốt 
UỚớt Ut đã năm xuống có bao nhiêu? 


3O. Đối uới uị đang đi có bốn loạt tội. Hoặc ngaụ cả đối uới uị đang 
đứng cũng có bấu nhiêu. Đối uới uị đã ngồi xuống có bốn loại tội. Ngaụ cả 
đốt uớt uị đã nắm xuống cũng có bấu nhiêu. 


31. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có thể uì phạm bao nhiêu tội 
pacttiua đồng một lượt không trước không sau? 


32. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có thể ut phạm năm tội pacữti/a 
đồng một lượt không trước không sau. 


33. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có thể ut phạm bao nhiêu tội 
pacttiua đồng một lượt không trước không sau? 


34. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có thể ut phạm chín tội pacữti/a 
đồng một lượt không trước không sau.!Ì 


35. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có bao nhiêu tội pacữtùJa? Có thể 
sám hối tội uớt bao nhiêu lời nói, đã được đề cập đến bởi uị thân quuến của 
mặt trời 


36. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có năm tội pacữti/a. Có thể sắm 
hốt tột chỉ uớt một lời nói, đã được đê cập đến bởi uị thân quuến của mặt 
trời. 


37. Tất cả các sự utệc đều khác nhau, có bao nhiêu tội pactttùJa? Có thể 
sám hối tột uớt bao nhiều lời nói, đã được đề cập đến bởi uị thân quuến của 
mặt trời 


38. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có chín tội pacfữtù/a. Có thể sắm 
hốt tột chỉ uớt một lời nói, đã được đê cập đến bởi uị thân quuến của mặt 
trời. 


3o. Tất cả các sự uiệc đêu khác nhau, có bao nhiêu tội pacitiua? Và sau 
kht báo điều gì thì có thể sắm hối tột, đã được đề cập đến bởi uị thân quuến 
của mặt trời? 


4O. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có năm tội pacfữtù/a. Sau khi báo 
sự uiệc thì có thể sám hối tội, đã được đề cập đến bởi ut thân quuến của mặt 
trời. 

41. Tất cả các sự utệc đều khác nhau, có bao nhiêu tột paciữtia? Và sau 
khi báo điều gì thì có thể sắm hối tột, đã được đề cập đến bởi uị thân quuến 
của mặt trời? 

42. Tất cả các sự uiệc đều khác nhau, có chín tội pacttfiua. Sau khi báo 


sự uiệc thì có thể sắm hối tội, đã được đề cập đến bởi ut thân quuến của mặt 
trời. 
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43. Yavatatiyaka' kati apattiyo kati voharapaccaya, 
khadantassa kati apattiyo kati bhoJanapaccaya. 


44. Yavatatiyaka' tisso apattiyo cha voharapaccaya, 
khadantassa tisso apattiyo pañca bhojanapaccaya. 


45. Sabba yavatatiyaka kati thanan1 gacchanti, 
katinnañceva” apattiyo katinnam? adhikaranena ca. 


46. Sabba yavatatiyaka pañca thanani gacchanHi, 
pañcannañceva apatti pañcannam adhikaranena ca. 


47. Katinnam' vinicchayo hoti katinnam” vũpasamena ca, 
katinnañeceva? anapatti katrh1? thanehi sobhati. 


48. Pañcannam vinicchayo hoti pañcannam vupasamena ca, 
pañcannañceva anapatti trhi thaneh1 sobhati. 

49. Kati kayIka rattim kati kaylka diva, 
niJ)hayantassa! kati apatti kati pindapatapaccaya. 


5O. Dve kayIka rattim dve kay1ka diva, 
niJ)hayantassa eka apatti eka pindapatapaccaya. 


51. Katanisamse sampassam paresam saddhaya desaye,” 
ukkhittaka kati vutta kati sammapavattana.° 


52. Atthanisamse sampassam paresam saddhaya desaye,” 
ukkhittaka tayo vutta te cattarlsa sammavattana. 


53. Kati thane musavado kati paramanti vuccati, 
katIi patidesaniya katinnam? desanaya ca. 


54. Pañca thane musavado cuddasa paramanti vuccati, 
dvadasa patidesaniya catunnam desanaya ca. 


55. Katangiko musavado kati uposathanganl, 
kati duteyyanganl kati titthiyavattana. 


56. Atthangiko musavado attha uposathangani, 
attha duteyyanganl attha titthiyavattana. 


! vavatatiyake - Ma, Syã, PTS. 


ˆ katinañceva, katinam - Ma; * nïjhantassa - Sya, PTS. 
katinañceva, katinam - Sya, PTS. ” deseyya - PTS. 
3 katihi - Ma. ° sammävattana - Ma, PTS. 
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43. Bao nhiêu loạt tột 0u phạm cho đến lần thứ ba? Bao nhiêu do duyên 
phát biểu? Bao nhiêu loạt tội trong khi nhai? Bao nhiêu do dujên uật thực? 


44. Ba loại tột u phạm cho đến lần thứ ba.!2Ì Sáu loạt do duyên phát 
btểu.!P] Ba loạt tột trong khinhat.tcÌ Năm tột do duUên uật thực. !31 


45. Tất cả các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến bao nhiêu trường 
hợp tột Và là tột của chính bao nhiêu hạng người Và do sự tranh tụng 
của bao nhiêu hạng người? 


46. Tất cả các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm trường hợp 
tội.!el Và là tột của chính nắm hạng người. Và do sự tranh tụng của nắm 
hạng. 


47. Công uiệc xét xử (tội) là của bao nhiêu hạng người? Và uiệc giải 
quuết là của bao nhiêu hạng người? Sự không uì phạm tột của chính bao 
nhiều hạng người? Vị chót sáng uớt bao nhiều trường hợp? 


48. Công uiệc xét xử (tộU là của năm hạng người. Và uiệc giải quuết là 
của năm hạng. Sự không ut phạm tội của chính năm hạng. Vì chói sáng uới 
ba trường hợp.lsì 


49. Bao nhiêu 0Š ban đêm có lên quan đến thân? Bao nhiêu uŠ ban ngàu 
có liên quan đến thân? Đối uớt u‡ đang nhìn chăm chú có bao nhiêu tội? Bao 
nhiều do duyên đồ ăn khất thực? 


5O. Hai loạt uề ban đêm có liên quan đến thân. Hai loạt uŠ ban ngàu có 
hiên quan đến thân.lhl Đối uới u‡ đang nhìn chăm chú có một tội. Một tột do 
duyên đồ ăn khất thực.hÌ 


51. Ïrong khithấu được bao nhiêu điều lợt ích rồt sám hối uì nm từn kẻ 
khác? Các ut bị phạt án treo đã được nót đến bao nhiêu loại? Bao nhiêu sự 
thực hành đúng đắn? 


52. Trong khi thấu được tám điều lợt ích rồi sám hốt uì mm từ kẻ 
khác.Ikl Các u‡ bị phạt án treo đã được nói đến ba loạt.H Bốn mươi ba uiệc 
ấu là các sự thực hành đúng đẳn.Im] 


53. Nót dối trong bao nhiêu trường hợp? Bao nhiêu được gọt là tốt đa”? 
Bao nhiêu tột patftdesantua?2 Và do sự thú tột là của bao nhiêu? 


54. Nót dối trong năm trường hợp.hì Mười bốn được gọi là Tốt đa. 1ol 
Mười hat tột paftdesamua.Ipl Và do sự thú tột là của bốn hạng.lal 


55. Nói dối bao nhiêu chỉ phần? Bao nhiêu uiệc của lễ Uposatha? Bao 
nhiêu uếnu tố của uị sứ giả? Bao nhiêu sở hành của ngoại đạo? 


56. Nói dối tám chỉ phần. Tám uiệc của lễ Uposatha. Tám uếu tố của uị 
sứ giả.hrì Tám lối hành xử của ngoại đạo.SÌ 
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57. Kati vacika upasampada katinnam paccutthatabbam, 
katinnam asanam databbam bhikkhunovadako kathI. 


58. Attha vacika upasampada atthannam paccutthatabbam, 
atthannam asanam databbam bhikkhunovadako atthahiI. 


5o. Katinnam chejJjam hoti katinnam thullaceayam, 
katinnañceva anapatti sabbesam ekavatthuka. 


6o. Ekassa cheJJjam hoti catunnam thullaccayam, 
catunnañceva anapatti sabbesam ekavatthuka. 


61. Kati aghatavatthuni katrhi sangho bhIJJatl, 
katettha pathamapattika ñattiya karana kati. 


62. Nava aghatavatthuni navahI sangho bhIïjJJat, 
navettha pathamapattika ñattiya karana nava. 


63. Kati puggala nabhivadetabba añJali samicena ca, 
katinnam dukkatam hoti kati cIvaradharana. 


64. Dasa puggala nabhivadetabba añJaÌi samIcena ca, 
dasannam dukkatam hoti dasa crvaradharana. 


ó5. Katinnam vassam vutthanam databbam idha cI1varam, 
katinnam sante databbam katinnañceva na databbam. 


66. Pañcannam vassam vutthanam databbam I1dha cTvaram, 
sattannam sante databbam solasannam na databbam. 


67. Kati satam ratti satam apattiyo' chadayItvana, 
kati rattiyo vasitvana mucceyya parIvasIko. 


68. Dasasatam ratti satam apattiyo' chadayitvana, 
dasa rattiyo vasitvana mucceyya parIvasIko. 


6o. Kati kammadosa vutta buddhenadiccabandhuna, 
campayam vinayavatthusmim sabbe adhammika? kati. 


7O. Dvadasa kammadosa vutta buddhenadiccabandhuna, 
campayam vinayavatthusmim sabbevadhammika› kata. 


! apattim - Syã. ˆ sabbeva adhammikã - Ma, PTS. 3 sabbe ađhammikã - Syä. 
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57. Việc tu lên bậc trên có bao nhiêu lời đọc? Nên đứng dậu đối uới bao 
nhiêu hạng người? Nên nhường chỗ ngồi cho bao nhiêu hạng người? Vị 
giáo giới tù khưu n+uới bao nhiêu (uến tố)? 


58. Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc.!aÌ Nên đứng dậu đối uới tám hạng 
người. Nên nhường chồ ngồi cho tắm hạng người.P] Vị giáo giới tù khưu mì 
Uới tắm (uếu tố).kcl 


59. Dự tính chia rế là của bao nhiêu u†? Tột thullaccaua dành cho bao 
nhiêu u‡? Và không phạm tột đối uớt cả thảu bao nhiêu 0uị? Có phải tất cả có 
chung một sự uiệc? 


6o. Sự chia rế là của một 0u†. Tội thullaccaua dành cho bốn uị. Và không 
phạm tội đối uới cả thảu bốn uị. Tất cả có chung một sự uiệc.I3] 


61. Bao nhiêu sự uiệc gâu nóng giận? Hội chúng bị chia rẽ bởi số lượng 
bao nhiêu? Ở đâu bao nhiêu u‡ phạm tội tức thời Bao nhiêu do tác động 
của lời đề nghị? 


62. Chín sự uiệc gâu nóng giận. Hột chúng bị chỉa rế bởi chín uị tù khưu. 
ỞƠ đâu có chín u‡ phạm tột tức thời. Chín uiệc do tác động của lời đề nghị. 


63. Bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tau uà ưới 
hành động thích hợp? Tội dukkata là của bao nhiêu người? Cất gữf ụ bao 
nhiều ngà? 


64. Mười hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tay uà uới hành 
động thích hợp.!el Tội dukkafa đốt uớt murười hạng ngườt.FÍÌ Cất giữ mười 
ngày. 


65. Ở đâu ụ nên dâng đến bao nhiêu uị đã trải qua mùa mmura? Nên dâng 
trong sự hiện diện của bao nhiêu u†2 Không nên dâng đến bao nhiêu U‡? 


66. Ở đâu ụ nên dâng đến năm uị đã trải qua mùa mura.lsl Nên dâng 
trong sự hiện diện đốt uớt bdự uị.thÌ Không nên dâng đến mười sáu uị.hÌ 


67. Sau khi che giấu bao nhiêu trăm tột trong thời gian một trăm đêm, 
U¿ hành pariuasa có thể được tự do sau khingụ được bao nhiêu đêm? 


68. Sau khi che giấu một ngàn tột trong thời gian mnột trăm đêm, uị 
hành pariuasa có thể được tự do sau khi ngụ được mười đêm.DÌ 


6o. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nót đến bởi đức Phật, uị 
thân quuến của mặt trời? Trong sự utệc uŠ Luật ở Campa, tất cả các uiệc 
sai pháp là bao nhiêu? 


7O. Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, uị 


thân quuến của rnặt trời.lRÌ Trong sự uiệc 0Š Luật ở Campa toàn bộ tất cả 
các uiệc đã làm đều sai pháp. 
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71. Kati kammasampattiyo vutta buddhenadiccabandhuna, 
campayam vinayavatthusmim sabbeva dhammika kati. 


72. Catasso kammasampattiyo vutta buddhenadiccabandhuna, 
campayam vIinayavatthusmim sabbeva dhammika kata. 


73. Kati kammani vuttani buddhenadiccabandhuna, 
cha campayam vinayavatthusmim dhammika adhammika kaH. 


74. Cha kammanl vuttani buddhenadiccabandhuna, 
campayam vinayavatthusmim ekettha dhammika kata; 
pañca adhammika vutta buddhenadiccabandhuna. 


75. Kati kammanli vuttani buddhenadiccabandhuna, 
campayam vIinayavatthusmim dhammika adhammika kati. 


76. Cattar1 kammanl vuttani buddhenadiccabandhuna, 
campayam vinayavatthusmim ekettha dhammika kata; 
tayo adhammika vutta buddhenadiccabandhuna. 


77. Yam desita' anantajinena tadina 
apattikkhandhanl vivekadassina, 
katettha sammanti vina samathehi 
pucchami tam bruhi vibhangakovida. 


78. Yam desita' anantaJinena tadina, 
apattikkhandhani vivekadassina; 
ekettha sammati vina samathehi, 
etam te akkhami vibhangakovida. 


7o. Kati apayIka vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patiJanantassa visayan1? sunoma te. 


8o. Cha unadiyaddhasata vutta buddhenadiccabandhuna, 
apaylka nerayIka kappattha sanghabhedaka; 
vinayam patijanantassa visayan1 sunoh1 me. 


81. Kati napayika vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patlJanantassa visayan1 sunoma te. 


! đesitam - Ma, Syä. ° vinayäni - Ma. 
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71. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nót đến bởi đức Phật, 
U‡ thân quuến của mặt trời Trong sự uiệc UuÊ Luật ở Camjpd tất cả các uiệc 
đúng pháp là bao nhiêu? 


72. Bốn sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật,!] uị 
thân quuến của mặt trời. Trong sự uiệc UuÊ Luật ở Camipa tất cả các uiệc đã 
làm đều đúng pháp. 


73. Có bao nhiêu loại hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quyến của mặt trời? Trong sự uiệc uề Luật ở Camjpa, các uiệc đúng pháp, 
sai pháp là bao nhiêu? 


74. Có sáu loại hành sựthì đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến 
của rnặt trời. Trong sự uiệc UuÊ Luật ở Campa, nơi ấu một uiệc đã làm đúng 
pháp, năm uiệc sai pháp đã được nót đến bởi đức Phật, u‡ thân quuến của 
mặt trời. 


75. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân quuến 
của rnặt trời? Trong sự uiệc UÊ Luật ở Camjpa các uiệc đúng pháp, sai pháp 
là bao nhiêu? 


76. Bốn hành sự đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến của mặt 
trời. Trong sự utệc UuÊ Luật ở Camjpa, nơi ấu một uiệc đã làm đúng pháp, ba 
uiệc sai pháp đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến của mặt trời. 


77. Các nhóm tội 0ì phạm đã được giảng bởi đấng Chiến Thắng uô biên 
như thế ấu, bậc thấu được sự thoát lụ, ở đâu bao nhiêu tội được làm lắng 
địu không uới các sự dàn xếp? Hốt uị rành rẽ Uề phân tích, tôi hỏi ngài điều 
ấu, xm hãu trả lời. 


78. Các nhóm tội ui phạm đã được giảng bởi đấng Chiến Thắng uô biên 
như thế ấu, bậc thấu được sự thoát lụ, ở đâu một tội được lắng dịu không 


^Z 


Uới các sự đàn xếp?tcÌ Hốt uị rành rế Uuề phân tích, tôt trả lời ngài điều nàu. 
709. Bao nhiêu kẻ chịu khổ đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến 


của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị đang giải 
thích uề Luật. 


8o. Một trăm bốn mmrơi bốn kẻ chịu khổ địa ngục tồn tại tròn một kiếp, 
là các u‡ chỉa rế hột chúng, đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân quuến của 
mặt trờiLdl Hãu làng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải thích uề 
Luật. 


81. Bao nhiêu uị không phải chịu khổ đã được nói đến bởi đức Phật, uị 


thân quuến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị 
đang giải thích uề Luật. 
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82. 


83. 


94. 


S5. 


96. 


S7. 


88. 


8o. 


90. 


O1. 


02. 


93. 


94. 


95. 


Attharasa napayIka vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijanantassa visayan1' sunohI me. 


Kati atthaka vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam pat†lJanantassa visayan1 sunoma te. 


Attharasatthaka vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati kammanl vuttani buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patlJanantassa vIsayan1 sunoma te. 


Solasa kammanl vuttani buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patiJanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati kammadosa vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patiJanantassa visayan1 sunoma te. 


Dvadasa kammadosa vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patiJanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati kammasampattiyo vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patiJanantassa visayan1 sunoma te. 


Catasso kammasampattiyo vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijanantassa visayanI sunoh1 me. 


Kati kammanl vuttani buddhenadiecabandhuna, 
vinayam patlJanantassa vIsayan1 sunoma te. 


Cha kammanl vuttani buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patiJanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati kammanl vuttani buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patIJanantassa visayan1 sunoma te. 


Cattari kammanl vuttani buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati parajika vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patlJanantassa visayan1 sunoma te. 


' vinayäni - Ma, evamuparipi. 
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82. Mười tám uị không phải chịu khổ, đã được nói đến bởi đức Phật, uị 
thân quuến của rnặt trời. Hãu lăng nghe các luận điểm của tôi, là u†ị đang 
giải thích uề Luật. 

83. Có bao nhiêu nhórmn tám đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời Chúng tôi lắng nghe các luận đưn của ngài, là uị đang 
giải thích Uề Luật. 

94. Có mười tắm nhóm tám đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quyến của mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải 
thích Uuề Luật. 

85. Có bao nhiêu hành sự đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận đổ của ngài, là u‡ đang giải 
thích Uuề Luật. 

86. Có mười sáu hành sự' đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân quuến 
của mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là u†ị đang giải thích uề 
Luật. 

87. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, uị 
thân quuến của rmặt trời? Chúng tôi lăng nghe các luận điểm của ngài, là uị 
đang giải thích uề Luật. 

88. Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, uị 
thân quuến của mặt trời. Hãu lằng nghe các luận điểm của tôi, là u†ị đang 
giải thích uề Luật. 

8o. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, 
U‡ thân quuến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là 
U‡ đang giải thích uề Luật. 

9o. Bốn sự thành tựu của hành sự đã được nót đến bởi đức Phật, uị 
thân quuến của rnặt trời. Hãu lăng nghe các luận điểm của tôi, là u†ị đang 
giải thích uề Luật. 

o1. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân quuến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận đổ của ngài, là u‡ đang giải 
thích Uuề Luật. 

o2. Có sáu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân quuến của 
mặt trời. Hãu lãng nghe các luận điểm của tôi, là u¿ đang giải thích uề Luật. 

93. Có bao nhiêu hành sự đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận đổ của ngài, là u‡ đang giải 
thích Uuề Luật. 

94. Có bốn hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, u‡ thân quuến của 
mặt trời. Hãu lãng nghe các luận điểm của tôi, là u¿ đang giải thích uề Luật. 

95. Bao nhiêu tội paraJtka đã được nói đến bởi đức Phật, u† thân quuến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận đổ của ngài, là u‡ đang giải 
thích uề Luật. 


! Xem phần “nên biết về mười sáu hành sự” ở trang 153 (ND). 
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96. 


97. 


o8. 


99. 


Attha parajika vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati sanghadisesa vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patlJanantassa visayan1 sunoma te. 


TevIsa sanghadisesa vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati aniyata vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patlJanantassa visayan1 sunoma te. 


100. Dve aniyata vutta buddhenadiecabandhuna, 


11. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


vinayam patIjanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati nissagsiya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patIJanantassa visayan1 sunoma te. 


Dve cattarisa nissagsya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patIjanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati pacittiya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patiJanantassa visayan1 sunoma te. 


AtthasI satam pacittiya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patIjanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati patidesaniya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patIJanantassa visayan1 sunoma te. 


Dvadasa patidesaniya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patljanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Kati sekhiya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patIJanantassa visayan1 sunoma te. 


Pañcasattati sekhiya vutta buddhenadiccabandhuna, 
vinayam patijanantassa visayan1 sunoh1 me. 


Yava supucchitam taya yava' suvIjjitam maya, 
pucchaya vissaJJjanaya va natthi kiñc1 ayuttikan t1. 


Dutiyagathäsanganikam nitthitam. 


--OOOOO-- 


! tava - Syã. 
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96. Tám tột para7tka đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân quuến của 
mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải thích uề Luật. 

97. Bao nhiêu tội sanghadisesa đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị đang 
giải thích uề Luật. 

o8. Hai mươi Da tột sanghadisesa đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải 
thích Uuề Luật. 

9o. Bao nhiêu tội aniuata đã được nót đến bởi đức Phật, u‡ thân quuến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị đang giải 
thích Uuề Luật. 

10O. Hai tội aniuata đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến của 
mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải thích uề Luật. 

1O1. Bao nhiêu tội rrssaggia đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị đang 
giải thích uề Luật. 

102. Bốn mươi hat tội nissaggùJa đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải 
thích Uuề Luật. 

103. Bao nhiêu tội pactfiua đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân quuến 
của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị đang giải 
thích Uuề Luật. 

104. Một trăm tám mươi tám tột pacttija đã được nót đến bởi đức 
Phật, uị thân quuến của mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị 
đang giải thích uề Luật. 

105. Bao nhiêu tội pafidesaniua đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị đang 
giải thích uề Luật. 

106. Mười hat tột pattdesama đã được nói đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải 
thích Uuề Luật. 

1O7. Bao nhiêu điều sekhiuua đã được nót đến bởi đức Phật, uị thân 
quuến của mặt trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là uị đang 
giải thích uề Luật. 

108. Bdu mươi lắm điều sekhia đã được nói đến bởi đức Phật, u‡ thân 
quuến của mặt trời. Hãu lắng nghe các luận điểm của tôi, là uị đang giải 
thích Uuề Luật. 

109. Khi nào còn được hỏi khéo léo bởi ngài thì sẽ còn được giải đáp rõ 
ràng bởi tôi. Do uiệc hỏi uà đáp không có gì không rõ. 


Dứt Sưu Tập về Các Bài Kệ (Phần Hai). 


--OOOOO-- 
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SEDAMOCANAGATHA 


1... Asamvaso bhikkhuhi ca bhikkhunhi ca' 
sambhogo ekacco tahim na labbhati, 
aVvIppavasena anapattI; 
pañha mesa kusalehi cintita. 


2. AvissaJJIyam”avebhangiyam" 
pañca vutta mahesina, 
VissaJJentassa parIbhuñJantassa anapatH; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


3. Dasa puggale na vadami ekadasa vIvajJjiya, 
buddham' vandantassa apattI; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


4. Na ukkhittako na ca pana parIvasiko,° 
na sanghabhinno na ca pana pakkhasankanto. 
samanasamvasabhumiya thito 
kathannu sikkhaya asadharano siya; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


5. Upeti dhammam paripucchamano 
kusalam atthupasamhitam,° 
na jIvati na mato na nibbuto 
tam puggalam katamam vadanti buddha; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


6. Ubbhakkhake na vadami adho nabhim” vivaJJiya, 
methunadhammapaccaya katham paraJIko siy8; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


7... Bhikkhu saññacikaya kutim karoti 
adesitavatthukam pamanatikkanta,° 
sarambham aparikkamanam anapattl; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


8. Bhikkhu saññacikaya kutim karoti 
desitavatthukam pamanika,° 
anarambham saparikkamanam apattl; 
pañha mesa kusalehi cintita. 


' bhikkhnhi bhikkhunhhi ca ” pãrivãsiko - Ma, Syã, PTS. 

° avissajjitam - Syã; ° atthupasamhitam - Syã, PTS. 
avissajjikam - Simu 1. 7 ađho näbhi - PTS. 

3 avebhagikam - Simu 1. ° pamãnätikkantam - Ma, Syã, PTS. 

* vuddham - Ma, Syã, PTS. ” pamãnikam - Ma, Syã, PTS. 
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CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT MÔ HÔI:: 


1. Vị không đồng cộng trú uới các tỳ khưu uà các tỳ khưu nù, không đạt 
được một uiệc thọ hưởng chung nào đó ở nơi uị ấu, sao không bị phạm tội 
do uiệc không xa lìa?lal Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


2. Không nên phân tán, không được phân chia, năm uật đã được nói 
đến bởi uị Đại Ấn Sĩ. Sao không phạm tội trong lúc phân chỉa uà trong lúc 
thọ dụng?IPl Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


3. Tôi không đề cập đến mười hạng cá nhân, hạng thứ mười một cũng 
cần phải tách ra?ttÌ Tại sao lại phạm tột khi đảnh lẽ uị lớn?Idl Câu hỏi nàu 
đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


4. Vị không bị án treo, uà cũng không phải là u¿ hành parioasa, không bị 
chia rế hột chúng, uà cũng không thaụ đổi phe nhóm, là uị tôn tại trên nền 
tảng, cùng chung đồng cộng trú, uì sao lại có sự riêng biệt UÊ uiệc học 
tập?!el Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các u‡ thiện xảo. 


5. Vị đi đến Pháp tốt đẹp, có hiên hệ mục đích, trong khi đang được hỏi, 
không sống, không phải đã chết, không phải đã Nt Bàn, chư Phật nói uề 
nhân uật ấu thế nào? Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


6. Tôi không đề cập đến phần trên của xương đòn, bỏ qua phần dưới 
rốn, do duyên uiệc đôt lứa uì sao lại phạm tột para7tka?lsÌ Câu hỏi nàu đã 
được nghĩ ra bởi các u‡ thiện xảo. 


7. VỊ tỳ khưu tự uêu cầu rồi xâu dựng cốc liêu, nên đất chưa được xác 
định, uượt quá kích thước, ở chỗ có sự nguụ hiểm, không khoảng trống 
trải, không phạm tộiPh] Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


8. Vị tỳ khưu tự yêu cầu rồi xâu dựng cốc liêu, nền đất được xác định, 
theo kích thước, không có sự nguụ hiểm, có khoảng trống trẻđi, lạt phạm 
tội?H1 Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


¬ 


phần trích dẫn nhờ vào công lao của dịch giả I. B. Horner. Tuy nhiên, có một số câu hỏi vẫn 
còn chưa xác định được ý nghĩa (ND). 
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9. Na kaylkam kañcI' payogamacare 
na capl vacaya pare bhaneyya, 
apaJJeyya garukam chejJJjavatthum; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


10. Na kaylIkam vacasikañca kiñci 
manasaplI santo na kareyya papam, 
so nasito kiñci” sunasito bhave; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 


11. Analapanto manuJena kenacl 
vaca giram no ca pare bhaneyya, 
apajJeyya vacasikam na kayIkã;° 
pañha mesa kusalehi cIntita. 


12. Sikkhapada buddhavarena vannita 
sanghadisesa caturo bhaveyyum 
apajJeyya ekappayogena sabbe; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


13. Ubho ekato upasampanna 
ubhinnam hatthato cIvaram patigganheyya, 
Siya apattiyo nang; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 


14. Caturo Jana samvidhaya 
garubhandam avaharum,° 
tayo parajika eko na paraJIko; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 


15. Itthi ca abbhantare siya 
bhikkhu ca bahiddha siya, 
chiddam tasmim ghare natthi 
methunadhammapaccaya 
katham paraJIko siy8; 
pañha mesa kusalehi cintita. 


16. Telam madhum phanïtañcapi sappIm 
samam gahetvana nikkhipeyya 
avitivatte sattahe, 
satI paccaye parIbhuñJantassa apattI; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 


17. Nissaggiyena apatti 
suddhakena päcittiyam, 
apajJjantassa ekato; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 


! kiñci - Ma, Syã, PTS. ” kãyikam - Ma, Syã, PTS. 
“ kinti - Ma, Syã, PTS. * avaharum - Syã. 
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9. Vị không làm hành động gì có hiên quan đến thân uà cũng không nói 
Uề những người khác bằng lời nót lạt ut phạm tội nặng có nền tảng bị cắt 
rờt?al Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


10. Người tốt không làm điều gì ác có liên quan đến thân, khẩu, luôn cả 
Ú, 0ì sao u‡ ấu lạt bị trục xuất, còn bị trục xuất hoàn toàn?IPì Câu hỏi nàu đã 
được nghĩ ra bởi các u‡ thiện xảo. 


11. Không chuuện trò uới bất cứ người nào bằng lời, uà không nói câu 
nào uớt những người khác lạt có thể phạm tột liên quan đến khẩu, không 
hiên quan đến thân?tcl Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


12. Các điều học được đức Phật uị cao quý ca ngợi, có bốn điều 
sanghadisesa, có thể phạm tất cả chỉ do một hành động?t3] Câu hỏi nàu đã 
được nghĩ ra bởi các u‡ thiện xảo. 


13. Cđ hat (uị ni) đã được tu lên bậc trên từ một hội chúng, uị thọ nhận ụ 
từ tau của cả hai, các tột ut phạm có thể khác nhau?IeÌ Câu hỏi nàu đã được 
nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


14. Bốn người sau khi hẹn hò trước đã lấu trộm trọng uật, ba uị phạm 
parqƒika, còn một u‡ không phạm parajJika?f Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra 
bởi các uị thiện xảo. 


15. Người nữ ở bên trong, uà uị tù khưu là ở bên ngoài, không có lỗ 
hồng ở ngôt nhà, uì sao lạt uL phạm tột pargJtka do duUên uiệc đôt lứa?IsÌ 
Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


16. Dầu ăn, mật ong, uà cả đường, bơ lỏng, sau khitự mình thọ lãnh rồi 
để riêng, khi bảu ngàu chưa trải qua đốt uớt uị thọ dụng khi có duuên cớ lại 
có tội?thl Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


17. Tột nissaggiua, tội pacttiUa thuần túu là cùng một lần cho u† đang uỉ 
phạm?] Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


203 
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18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


25, 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


Bhikkhu siya vIsatiya samagata 

kammam kareyyum samagsasaññino, 

bhikkhu siya dvadasayojane thito 

kammañca tam kupeyya vaggapaccaya; 

pañha mesa kusalehi cintita. 
Padavrtharamattena vacaya bhanItena ca, 
sabbaml garukanml sappatikammanl, 

catusatthI apattiyo apajJJeyya ekato; 

pañha mesa kusalehi cIntita. 

Nivattho antaravasakena, 

digunam sanghatiparuto' 

sabbanml tanI nissaggIyan1 honti; 

pañha mesa kusalehi cIntita. 

Na capl ñatti na ca kammavaca 

na cehI bhikkhuti Jino avoca 

Saranagamanampi na tassa atthi, 
upasampanno? upasampada cassa akuppa; 
pañha mesa kusalehi cintita. 

Itthim hane na mãtaram purisañca na pitaram,? 
haneyya anarlyam mando tena canantaram phuse, 
pañha mesa kusalehi cintita. 

Itthim hane ca mataram purisañca pitaram hane, 
mataram pitaram hantva na tenanantaram phuse; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 

AcodayTtva asarayltva 

asammukhrbhutassa kareyya kammam, 

katañca kammam sukatam bhaveyya 

karako ca sangho anapattiko siy8; 

pañha mesa kusaleh1 cintita. 

CodayTtva sarayltva 

sammukhrbhutassa kareyya kammam 

katañca kammam akatam bhaveyya 

karako ca sangho sapattiko siy; 

pañha mesa kusalehi cIntita. 

Chindantassa apatti chindantassa anapatti, 
chadentassa apatti chadentassa anapattl; 

pañha mesa kusalehi cintita. 

Saccam bhananto garukam musa ca lahu bhasato, 
musa bhananto garukam saccañca lahu bhasato; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 

Adhitthitam rajanaya rattam 

kappakatampi santam, 

paribhuñJantassa apattI; 

pañha mesa kusalehi cIntita. 


! sanghãtim pãruto - Ma, Syä, PTS. 
“ upasampanno - iti saddo Ma, Syã, PTS potthakesu natthi. 
” na pitaram hane - Ma, Syã, PTS. 
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18. Hai mươi uị tù khưu tụ hội làm hành sự tưởng rằng có hợp nhất, có 
U‡ tỳ khưu đứng xa mười hai do-tuần làm hỏng hành sự ấu uì lú do phe 
nhónm?!2Ì Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


10. Và uới u‡ đã nói lên bằng lời, đầu chỉ truyền đạt giữa khoảng cách 
của bước châm, có thể ut phạm cùng một lượt sáu rnwươi bốn tội, tất cả đều 
là tột nặng có sự sửa chữa được?IPÌ Câu hỏt nàu đã được nghĩ ra bởi các uị 
thiện xảo. 


2o. Vị đã quấn uào uới nội, đã trùm lên  sanghat{t hat lớp, tất cả các 
ấu là phạm tột nissaggiu/a?ttl Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện 
xảo. 


21. Không có lời đề nghị, cũng không có tuuên ngôn hành sự, uà đấng 
Chiến Thắng đã không nói: 'Hãu đến, nàu tù khưu, ' uị ấu cũng chẳng có sự 
đi đến nương tựa (Tam Quụ), mà đã được tu lên bậc trên, uà sự tu lên bậc 
trên là bền uững cho ut ấu?tđ\ Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị† thiện 
xảo. 


22. Giết người nữ không phải là mẹ, uà (giết) người nam không phải là 
cha, kẻ ngu giết người không phải là uị Thánh, uà do điều ấu phạm uào 
nghiệp uô gián?Ie) Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


23. Và giết người nữ là mẹ, uà giết người nam là cha, sau khi giết cả 


cha lẫn mẹ, do điều ấu lại không phạm nghiệp uô gián? Câu hỏi nàu đã 
được nghĩ ra bởi các u‡ thiện xảo. 


24. Sau khi không cáo tội, sau khi không nhắc nhở, rồi thực hiện hành 
sự đến uị không hiện diện. Hành sự đã được thực hiện, đã được thực hiện 
hoàn hảo mà uị tiến hành uà hột chúng là không phạm tột?!sÌ Câu hỏi nàu 
đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


25. Sau khi đã cáo tội, sau khi đã nhắc nhở, rồi thực hiện hành sự đến uị 
đang hiện diện, uà hành sự đã được thực hiện lạt trở thành chưa được thực 
hiện, u† tiến hành uà hột chúng là phạm tội?th] Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra 
bởi các uị thiện xảo. 


26. Vị chặt đứt phạm tội, u† chặt đứt không phạm tội, uị che đậu phạm 
tội, u‡ che đậu không phạm tội! Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị 
thiện xảo. 

27. Trong khi nót sự thật lạt tội nặng, uà đối uới 0ị nói lời dốt trá là tội 
nhẹ, trong khi nót lời dốt trá là tội nặng, uà đốt uới uị nót sự thật lạt tội 


nhẹ?b] Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các u‡ thiện xảo. 


28. Vật đã được chú nguuện để dùng riêng, đã được nhuộm bằng thuốc 
nhuộm, là uật đã được làm thành đúng phép, đốt uớt uị sử dụng lạt có 
tội?ItÌ Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 
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2o. Atthangate suriye bhikkhu mamsami khadati 
na ummattako na ca pana khittacitto, 
na cap1 so vedanatto' bhaveyya 
na cassa hoti apattI, 
so ca dhammo sugatena desito; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 

30. Na rattacitto na ca pana theyyacitto 
na cap1 so Daram maranaya cetayl, 
salakam dentassa hoti chej]jam 
patigganhantassa thullaccayam; 
pañha mesa kusalehi cintita. 

31. Na cap1 araññakam sasankasammatam 
na capl sanghena sammuti dinna, 
na cassa kathinam atthatam tattheva 
civaram nikkhipitva gaccheyya addhayoJjanam 
tattheva” arunam uggacchantassa anapatHi; 
pañha mesa kusalehi cintita. 

32. Kayikanl na vacasikanI 
sabbanI nanavatthukanl, 
apubbam acarimam apa]JJeyya ekato; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 

33. Vacasikanl na kayIkanl 
sabbanI nanavatthukanl, 
apubbam acarimam apaJJeyya ekato; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 

34. Tissitthiyo methunam tam na seve 
tayo purise tayo ca? anariyapandake, 
na cacare methunam byañJanasmim 
chejJam siya methunadhammapaccaya; 
pañha mesa kusalehi cintita. 

35. Mataram cIvaram yace no ca sanghassa! parinatam, 
tenassa” hoti apattI anapattI ca ñatake; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 

36. Kuddho aradhako hoti kuddho hoti garahiyo; 
atha ko nama so dhammo yena kuddho pasamsiyo; 
pañha mesa kusalehi cintita. 

37. Tuttho aradhako hoti tuttho hoti garahiyo, 
atha ko nama so dhammo yena tuttho garahiyo; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 

38. Sanghadisesam thullaccayam 
pacittiyam patidesanIyam, 
dukkatam apaJJeyya ekato; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


! vedanätfto - Ma. * saghe - Ma, Simu 2; 
°“ tasseva - Syã, PTS. no samghassa - PTS; 
”tayo - Ma, casaddo na dissate. no ce saighassa - SImu 1. ”kenassa - Ma, Syä, PTS. 
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2o. Khi mặt trời đã lặn, uị tù khưu nhat các miếng thịt, không phải là uị 
bị điền, uà cũng không có tâm bị rối loạn, uị ấu cũng không bị thọ khổ hành 
hạ, tuụ nhiên uị ấu không có tội, uà điều ấu đã được đức Thiện Thệ giảng 
giảr.lAÌ Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


3o. Không có tâm nhiễm dục, hơn nữa không có ú trộm cắp, uà uị ấu 
cũng đã không nghĩ đến uiệc giết hạt người khác, đối uớt uị trao thẻ thì bị 
cắt đứt, đối uới uị nhận lấu (thẻ) thì tội thullaceaua?®1 Câu hỏi nàu đã được 
nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


31. Và cũng không phải là chỗ ở rừng được xác định có nguụ hiểm, cũng 
không có sự đồng ú đã được hột chúng ban cho, uà Kathima của uị ấu đã 
không được thành tựu ở ngaụ chỗ ấu, (uị ấu) sau khi xa lìa ụ rồi đi nửa do- 
tuần, khi rạng đông đã đến ở ngaụ tại nơi ấu, uẫn không phạm tội.Ì Câu 
hỏt nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


32. Có hên quan đến thân, không liên quan đến khẩu, tất cả có sự uiệc 
khác biệt, có thểui phạm chung rnột lượt không trước không sau?t3] Câu hỏi 
nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


33. Có hên quan đến khẩu, không liên quan đến thân, tất cả có sự uiệc 
khác biệt, có thể ui phạm chung một lượt không trước không sau?leÌ Câu hỏi 
nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


34. Không thực hiện uiệc đôt lứa ấu nơi ba hạng người nữ, nơi ba hạng 
người nam, 0à nơi ba hạng không phát Thánh hay là kẻ uô căn, uà không 
hành uiệc đôi lứa ở người lưỡng căn, sao lại bị cắt đứt do duyên uiệc đôi 
lứa? Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


35. Vị xm cho rnẹ, uà không phải là được dành riêng dâng đến hội 
chúng, do điều ấu uị ấu phạm tội, uà không tột (nếu xin) ở thân quuến?IsÌ 
Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


36. B¿ giận dữ lạt hàt lòng, bị giận dữ là đáng chê bai. Vậu điều ấu có 
tên là gì khiến nổi giận lạt nên cười, ?IhÌ Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi 
các uị thiện xảo. 


37. Được hoan hủ rồi hài lòng, hoan hủ là đáng chê bai. uậu điều ấu có 
tên là gì khiến hoan hủ lại đáng chê bai? Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi 
các uị thiện xảo. 


38. Vị phạm chung một lượt tội sanghadisesa, tột thullaccaua, tội 
pacttiua, tột pat{tdesantua, uà tội dukkat†a?EI Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra 
bởi các uị thiện xảo. 


22. 


Vinauaprtake Pariuarapalhi 2 Sedamocanagatha 


3o. Ubho parIpunnavisativassa 
ubhinnam ekupaJJhayo, 
ekacariyo eka kammavaca 
eko upasampanno eko anupasampanno; 
pañha mesa kusaleh1 cintita. 


4o. Akappakatam napl rajanaya rattam 
tena nivattho yena kamam vaJeyya, 
na cassa hoti apatti 
so ca dhammo sugatena desito; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 

41. Na deti na patiganhati patiggaho tena na viJJat1, 
apaJJati garukam na lahukam tañca paribhogapaccayã; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 

42. Na detIi na patiganhati patiggaho tena na vIJJat1, 
apaJJati lahukam na garukam tañca paribhogapaccayã; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 

43. Apajjati garukam sãvasesam 
chadeti anadariyam paticca, 
na bhikkhunI no ca phuseyya vajJjam; 
pañha mesa kusalehi cIntita. 


Sedamocanagatha nmitthita. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


1... Asamvaso avissaJji dasa ca anukkhittako, 
upeti dhammam ubbhakkhakam' tato saññacika duve.? 


2. Na kaylkañca garukam kaylkam subhasitam,? 
analapanto sikkha ca ubho ca caturo Jana. 


3. Itthi telañca nissaggi bhikkhu ca padavItiyo, 
nivattho ca na ca paññatti na mataram pitaram hane. 


4. Acodayitva codayItva chindantam saccameva ca, 
adhitthitañcatthangate na rattam na caraññakam. 
5. Kay1ka vacasika ca! tissitthi capI mataram, 
kuddho araddhako tu{tho sanghadisesa” ca ubho. 
6. Akappakatam na deti na detapaJJate° garum, 


°~~— 


--ooOOO-- 
! ubbhakkham - Syã. 
° ca dve - Ma, Syä, PTS. * kayikavacasikã - PTS. ° na detapajjatl - Ma; 
” na kãyikam sunäsitam - Syä.  ”sanghadisesaka - Sya. na đet äpajjati - PTS. 
na kãyikam na vãcasikam - Ma, PTS, Simu; 7 viãññnhi vibhãcita - Ma, Simu 2. 
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3o. Cả hat đều tròn đủ hat mươi tuổi, cả hai có chung 0ị thầu tế độ, 
chung thầu giáo thọ, chung tuuên ngôn hành sự, một uị được tu lên bậc 
trên, một u†‡ không được tu lên bậc trên?!aÌ Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi 
các uị thiện xảo. 


4o. Chưa làm thành được phép, cũng chưa được nhuộm uớt thuốc 
nhuộm, được quấn uào uới 1 ấu rồi có thể đã theo Ú thích, không tội cho uị 


ấu, uà điệu ấu đã được đức Thiện Thệ giảng giải. Câu hỏi nàu đã được 
nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


41. Không cho, không thọ nhận, utệc thọ nhận uì thế không được biết 
đến. Và do duuên thọ dụng uật ấu uì phạm tột nặng không phát nhẹ?IcÌ Câu 
hỏi nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


42. Không cho, không thọ nhận, uiệc thọ nhận uì thế không được biết 
đến. Và do duuên thọ dụng uật ấu uì phạm tột nhẹ không nặng?!4l Câu hỏi 
nàu đã được nghĩ ra bởi các uị thiện xảo. 


43. Viphạm tột nặng còn dư sót rồi che giấu bởi uì không tôn trọng, tÙ 
khưu ri không phạm uà không đưa đến tội?eÌ Câu hỏi nàu đã được nghĩ ra 
bởi các uị thiện xảo. 

Dứt Các Bài Kệ Làm Xuất Mô Hôi. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 


1. Sự không đồng cộng trú, không được phân tán, mười (hạng), 0à uị 
không bị án treo, u‡ đi đến uới Pháp, phầm trên của xương đòn, sau đó hai 
điều tự mình yêu cầu. 

2. Và không hiên quan đến thân, tội nặng, liên quan đến thân, được khéo 
giảng, trong khi không nói, uà điều học, cả hai, 0à bốn uị. 

3. Người nữ, uà đầu ăn, tột missaggu/a, uà các u‡ tù khưu, uớt khoảng 
cách bước dài, uà đã quấn ụ, uà không điều quụ định, không giết rmnẹ cha. 


4. Sau khi không cáo tội, sau khi đã cáo tội, trong khi chặt đứt, uà luôn 
cả sự thật, uà đã được chú nguuện, khi mặt trời đã lặn, không có tâm 
nhiềm dục, uà không phải chỗ ở rừng. 


5. Liên quan đến thân uà hiên quan đến khẩu, ba người nữ, uà luôn cả 
người mnẹ, giận đữ, hài lòng, được hoan hủ, tội sanghadisesa, uà cả hat. 

6. Chưa làm thành được phép, u‡ không cho, u† không cho, u‡ phạm tội 
nặng, những bài kệ làm xuất rnồ hồi, là những câu hỏi, đã được giải rõ nhờ 
các bậc trí. 


--OOOOO-- 


299 


PAÑCAVAGGO 


1. KAMMAVAGGO 


1. Cattaril kammani: apalokanakammam, ñattikammam, ñattidutiya- 
kammam, ñatticatutthakammam. Imani cattari kammani katthakarehi 
vipajjanti? Imani cattariI kammani pañcahakarehi vipaJJanti: vatthuto va, 
ñattito va, anusavanato va, siImato va, DarIsato va. 


2. Katham vatthuto kammanl vIpaJJanti? Sammukhakaranyam kammam 
asammukha karot vatthuvipannam adhammakammam. Patipuccha 
karaniyam kammam apatipuccha karotI vatthuvipannam 
adhammakammam. Patiññaya karamyam kammam apatlññaya karoti 
vatthuvipannam adhammakammam. Sativinayarahassa amulhavinayam deti 
vatthuvipannam adhammakammam. Amulhavinayarahassa 
tassapapryyasikakammam karoti vatthuvipannam adhammakammam. 
Tassapapiyyasikakammarahassa taJJaniyakammam karoti vatthuvipannam 
adhammakammam. TaJjanyakammarahassa niyassakammam karoti 
vatthuvipannam adhammakammam. NÑiyassakammarahassa 
pabbajanyakammam  karot vatthuvipannam adhammakammam. 
PabbaJaniyakammarahassa patisaramyakammam karoti vatthuvipannam 
adhammakammam. Patisaramyakammarahassa ukkhepaniyakammam 
karoti vatthuvipannam adhammakammam. Ukkhepaniyakammarahassa 
parivasam deti vatthuvipannam adhammakammam. Parivasaraham mulaya 
patikassati vatthuvipannam adhammakammam. Mulaya patikassanarahassa 
manattam deti vatthuvipannam adhammakammam. Manattaraham abbheti 
vatthuvipannaam  adhammakammam. Abbhanaraham upasampadeti 
vatthuvipannaam adhammakammam. Anuposathe uposatham karotli 
vatthuvipannam adhammakammam. Apavaranaya pavareti vatthuvipannam 
adhammakammam. Evam vatthuto kammanl vIpa]Jantl. 


3. Katham ñattito kammami vipaJJjanti? Pañcahakarehi ñattito kammani 
vipaJJanti: vatthum na paramasatl, sangham na paramasati, puggalam na 
paramasatl, ñatim na paramasatl, paccha ñatim thapeti.' Imehi 
pañcahakareh1 ñattito kammanl vipaJJanti. 


4. Katham anusavanato kammanl vipajJJanti? Pañcahakarehi anusavanato 
kammanl vipajjantH: vatthum na paramasatl, sangham na paramasatl, 
puggalam na paramasatl savanan hapel, akale saveti2 Imehi 
pañcahakarehi anusavanato kammanl vIpaJJanti. 


' pacchã vã ñattim thapeti - Ma, Syã, PTS. ° akale vã säveti - Ma, Syã, PTS. 
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NĂM PHẨM: 
1. PHẨM HÀNH SỰ: 


1. Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Bốn 
loại hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? - Bốn loại hành sự này 
bị hư hỏng vì năm biểu hiện: hoặc là vì sự việc, hoặc là vì lời đề nghị, hoặc là 
vì lời tuyên bố, hoặc là vì ranh giới, hoặc là vì tập thể. 

2. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? - Hành sự nên được thực 
hiện với sự có mặt mà thực hiện theo lối vắng mặt thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Hành sự nên được thực hiện với sự thẩm vấn mà thực hiện 
không có sự thẩm vấn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Hành sự 
nên được thực hiện với sự thú nhận mà thực hiện không có sự thú nhận thì bị 
hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng đến vị xứng đáng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối 
với vị xứng đáng cách hành xử Luật khi không điên cuồng thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự khiển trách đối với vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực 
hiện hành sự chỉ dạy đối với vị xứng đáng hành sự khiển trách thì bị hư hỏng 
vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị xứng 
đáng hành sự chỉ dạy thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện 
hành sự hòa giải đối với vị xứng đáng hành sự xua đuổi thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện hành sự án treo đối với vị xứng đáng 
hành sự hòa giải thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho hình 
phạt pariuasa đến vị xứng đáng hành sự án treo thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt 
pariuasa thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Ban cho hình phạt 
mandaita đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu thì bị hư hỏng 
vì sự việc, là hành sự sai pháp. Giải tội vị xứng đáng hình phạt manarfa thì bị 
hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên vị xứng đáng sự 
giải tội thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực hiện lễ posatha 
không vào ngày Ứposatha thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Thực 
hiện lễ Pauarana không vào ngày Pauarana thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành 
sự sai pháp. Như vậy là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc. 

3. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời đề nghị với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không đề cập đến lời đề nghị, 
xác định lời đề nghị sau. Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị với năm biểu 
hiện này. 

4. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố? —- Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, bỏ bớt phần tuyên bố, tuyên 
bố không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu 
hiện này. 
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5. Katham simato kammani vipajjanti? Ekadasahi akarehi simato 
kammanl vipajJJjanti: atkhuddakam simam sammannati, atimahatim simam 
sammannatl, khandanimittam simam sammannati, chayanimitta simam 
sammannatl, animittam simam sammannatl, bahisime thio sImam 
sammannatl, nadiya simam sammannatl, samudde simam sammannati, 
Jatassare sImam sammannati, siImaya simam sambhindatil, simaya simam 
aJJhottharati. Imehi ekadasahi akarehi siImato kammanl vIpajJanti. 


6. Katham parisato kammani vipaJJanti? Dvadasahi akarehi parisato 
kammanl  vipajjanH: catuvaggakarane kamme yavatka bhikkhu 
kammappatta te anagata honti, chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhrbhuta patikkosanti, catuvaggakarane kamme yavatika bhikkhu 
kammapatta te agata honti, chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhrbhuta patikkosanti, catuvaggakarane kamme yavatika bhikkhU 
kammappatta te agata honti, chandarahanam chando ahato hotl, 
sammukhibhuta patikkosani, pañcavaggakarane kamme —pe— 
dasavagsakarane kamme —pe— vIsativaggakarane kamme yavatika bhikkhU 
kammappatta te anagata honti, chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhribhuta patikkosanti, visativaggakarane kamme yavatika bhikkhU 
kammapatta te agata honti chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhribhuta patikkosanti, visativaggakarane kamme yavatika bhikkhU 
kammappatta te agata honti, chandarahanam chando ahato hotl, 
sammukhribhuta patikkosanti. Imehi dvadasahi akarehi parisato kammani 
VIpaJJanHI. 


7. Catuvagsakarane kamme cattaro bhikkhu pakatatta kammappatta, 
avasesa pakatatta chandaraha, yassa sangho kammam karoti so neva 
kammappatto napIi chandaraho, apI ca kammaraho. Pañcavaggakarane 
kamme pañca bhikkhu pakatatta kammappatta, avasesa pakatatta 
chandaraha, yassa sangho kammam karoti so neva kammappatto naãpl 
chandaraho api ca kammaraho, dasavaggakarane kamme dasa bhikkhU 
pakatatta kammappatta, avasesa pakatatta chandaraha, yassa sangho 
kammam karoti so neva kammappatto nap1 chandaraho ap1I ea kammaraho, 
visativaggakarane kamme visati bhikkhu pakatatta kammappatta, avasesa 
pakatatta chandaraha, yassa sangho kammam karoti so neva kammappatto 
nap1 chandaraho, apI ca kammaraho. 
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5. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện: Thỏa thuận ranh giới quá nhỏ, 
thỏa thuận ranh giới quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc bị gián đoạn, 
thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận ranh giới không 
có điểm mốc, thỏa thuận ranh giới khi đứng ở ngoài ranh giới, thỏa thuận 
ranh giới ở sông, thỏa thuận ranh giới ở biển, thỏa thuận ranh giới ở hồ 
nước, gối ranh giới (mới) lên ranh giới (cũ), trùm ranh giới (mới) lên ranh 
giới (cũ). Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện. 


6. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thể? —- Các hành sự bị hư hỏng 
vì tập thể với mười hai biểu hiện: Ơ hành sự là công việc của nhóm bốn vị, 
toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy 
thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện 
diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu 
thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng 
sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là 
công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các 
vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem 
đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, 
—(như trên)— ở hành sự là công việc của nhóm mười vị, —(như trên)— ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối 
với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy 
thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc 
của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy 
đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, 
các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn 
bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối. Các 
hành sự bị hư hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện này. 


7. Ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, bốn vị tỳ khưu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
Ơ hành sự là công việc của nhóm năm vị, năm vị tỳ khưu trong sạch là thiết 
yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội 
chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự 
và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ơ 
hành sự là công việc của nhóm mười vị, mười vị tỳ khưu trong sạch là thiết 
yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội 
chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự 
và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ơ 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, hai mươi vị tỳ khưu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
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8. Cattaril kammani: apalokanakammam, ñattkammam, ñattidutiya- 
kammam, ñatticatutthakammam. Imani cattari kammani katihakarehi 
vipaJJant? Imani cattari kammanil pañcahakarehi vipajjanti: vatthuto va 
ñattito va anusavanato va siImato va parIsato va. 


9. Katham vatthuto kammani vipajjanti? Pandakam upasampadeL. 
Vatthuvipannam adhammakammam. Theyyasamvasakam upasampadeti 
vatthuvipannam adhammakammam. Titthiyapakkantakam upasampadeti 
vatthuvpannam  adhammakammam. Tiracchanagatam upasampadeti 
vatthuvpannam  adhammakammam. Matughatakam upasampadeti 
vatthuvpannaam adhammakammam. Piughatakam upasampadeti 
vatthuvipannam adhammakammam. Arahantaghatakam upasampadeti 
vatthuvpannam adhammakammam. Bhikkhunidusakam upasampadeti 
vatthuvpannam  adhammakammam. Sanghabhedakam  upasampadeti 
vatthuvpannam  adhammakammam. Lohiuppadakam  upasampadeti 
vatthuvipannam adhammakammam. UbhatobyañJanakam upasampadeti 
vatthuvipannam adhammakammam. Ủnavisativassam puggalam 
upasampadeti vatthuvjpannan adhammakammam. Evam  vatthuto 
kammanl vIpaJJantl. 


10. Katham ñattito kammanl vipaJJanti? Pañcahakarehi ñattito kammani 
vipaJJanti: vatthum na paramasatl, sangham na paramasati, puggalam na 
paramasatl, ñatim na paramasatl paccha va ñatim thapeti Imehi 
pañcahakarehi ñattito kammanlI vipaJJanti. 


1lỔÖ Katham anusavanao kamman vipajJanti? Pañcahakarehi 
anusavanato kammani vipajjanti: vatthum na paramasatl, sangham na 
paramasatI, puggalam na paramasati, savanam hapeti, akale va saveti. Imehi 
pañcahakarehi anusavanato kammanl vIpaJJanti. 


12. Katham simato kammani vipaJJanti? Ekadasahi akarehi simato 
kammaml vipaJjanti: atkhuddakam simam sammannati, atimahatim simam 
sammannati, khandanimittam simam sammannati, chayanimittam siImam 
sammannatl, animittam simam sammannatl, bahisme thio simam 
sammannati, nadiya simam sammannati, samudde simam sammannati, 
Jatassare sImam sammannati, simaya siImam sambhindatil, simaya simam 
aJJhottharati. Imehi ekadasahi akarehI siImato kammanlI vIpajJJanti. 
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8. Bốn loại hành sự: hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 
Bốn loại hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? - Bốn loại hành sự 
này bị hư hỏng với năm biểu hiện: hoặc là vì sự việc, hoặc là vì lời đề nghị, 
hoặc là vì lời tuyên bố, hoặc là vì ranh giới, hoặc là vì tập thể. 


o. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? —- Cho tu lên bậc trên kẻ 
vô căn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu) thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho 
tu lên bậc trên kẻ đã chuyển sang ngoại đạo thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành 
sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên loài thú thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết mẹ thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết cha thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự 
sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết A-la-hán thì bị hư hỏng vì sự việc, là 
hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ chia rẽ hội chúng 
thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ làm (đức 
Phật) chảy máu thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên bậc 
trên kẻ lưỡng căn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai pháp. Cho tu lên 
bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
pháp. Như vậy là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc. 


10. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời đề nghị với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không đề cập đến lời đề nghị, 
hoặc là xác định lời đề nghị sau. Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị với 
năm biểu hiện này. 


11. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì lời tuyên bố với năm biểu hiện: Không đề cập đến sự việc, không đề 
cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, bỏ bớt phần tuyên bố, hoặc là 
tuyên bố không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố với năm 
biểu hiện này. 


12. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện: Thỏa thuận ranh giới quá nhỏ, 
thỏa thuận ranh giới quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc bị gián đoạn, 
thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận ranh giới không 
điểm mốc, thỏa thuận ranh giới trong khi đứng ở ngoài ranh giới, thỏa thuận 
ranh giới ở dòng sông, thỏa thuận ranh giới ở biển cả, thỏa thuận ranh giới ở 
hồ nước, gối ranh giới (mới) lên ranh giới (cũ), trùm ranh giới (mới) lên ranh 
giới (cũ). Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện này. 
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13. Katham parisato kammanl vipajjanti? Dvadasahakarehi parisato 
kammanl  vipajjani: catuvaggakarane kamme yavatka bhikkhu 
kammappatta te anagata honti, chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhrbhuta patikkosanti, catuvaggakarane kamme yavatika bhikkhu 
kammapatta te agata honti chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhrbhuta patikkosanti, catuvaggakarane kamme yavatika bhikkhu 
kammappata te agata honti, chandarahanam chando ahato hotl, 
sammukhibhuta patikkosani, pañcavaggakarane kamme —pe— 
dasavaggakarane kamme —pe— vIsativaggakarane kamme yavatika bhikkhu 
kammappatta te anagata honti, chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhibhuta patikkosanti, vIsativaggakarane kamme yavatika bhikkhu 
kammapattä3 te agata honti, chandarahanam chando anahato hotl, 
sammukhibhuta patikkosanti, vIsativaggakarane kamme yavatika bhikkhu 
kammappata te agata honti, chandarahanam chando ahato hotl, 
sammukhrbhuta patikkosanti. Imehi dvadasahakarehi parisato kammani 
VIpajJJanHI. 


14. Apalokanakammam kati thanani gacchati, ñattikammam kati thanani 
gacchatl, ñattidutiyakammam kati thanani gacchati, ñatticatutthakammam 
kati thanani gacchat? Apalokanakammam pañca thanani gacchatl, 
ñattikammam nava thanani gacchatl, ñattidutiyakammam satta thananl 
gacchati, ñatticatutthakammam satta thananI1 gacchaHi. 


15. Apalokanakammam katamani pañca thanani gacchati? Osaranam 
nissaranam, bhandukammam, brahmadandam, kammalakkhanaññeva 
pañcamam. Apalokanakammam Imanl pañca thanan1 gacchati. 


16. Ñattikammam katamani nava thãnãni gacchati? Osaranam, 
nissaranam, uposatham, pavaranam, sammutl danam, patiggaham, 
paccukkaddhanam, kammalakkhanaññeva navamam. Ñattikammam imaãni 
nava thananl gacchatl. 


17. Ñattidutiyakammam katamani satta thãnãni gacchati? Osaranam, 
nIssaranam, sammu, danam, uddharanam, desanam, 
kammalakkhanaññeva sattamam. Nattidutiyakammam Imanl satta thanani 
gacchat. 


18. Ñatticatutthakammam katamani satta thãnãni gacchati? Osaranam, 
nissaranam, sammutl, danam, niggaham, samanubhasanam, kamma- 
lakkhanaññeva sattamam. Ñatticatutthakammam imãni satta thãnãni 
gacchat. 
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13. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thể? - Các hành sự bị hư 
hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện: Ơ hành sự là công việc của nhóm bốn 
vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy 
thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện 
diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu 
thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng 
sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là 
công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các 
vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem 
đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, 
—(như trên)— ở hành sự là công việc của nhóm mười vị, —(như trên)— ở 
hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối 
với hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy 
thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc 
của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy 
đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, 
các vị hiện diện phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị, toàn 
bộ các tỳ khưu thiết yếu đối với hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các 
vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối. Các 
hành sự bị hư hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện này. 


14. Hành sự với lời công bố hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự với 
lời đề nghị hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần 
thứ nhì hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư 
hành xử bao nhiêu trường hợp? - Hành sự với lời công bố hành xử năm 
trường hợp. Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường hợp. Hành sự có lời 
đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp. Hành sự có lời đề nghị đến 
lần thứ tư hành xử bảy trường hợp. 


15. Hành sự với lời công bố hành xử năm trường hợp nào? - Sự nhận vào, 
sự đuổi đi,l hành sự cạo tóc, hình phạt Phạm Thiên (Phạm Đàn), và hành sự 
có sự khác biệt về tướng trạng là thứ năm.Pl Hành sự với lời công bố hành xử 
năm trường hợp này. 


16. Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường hợp nào? - Sự nhận 
vào,lel sự mời ra,Idl lễ Uposatha,lel lễ Pauarana, sự đồng ý, sự cho lại,lsÌ sự 
ghi nhận (tội),Il việc dời lui (ngày lễ Pauarana), và hành sự có sự khác biệt 
về tướng trạng là thứ chín.HI Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường 
hợp này. 


17. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp nào? — 
Sự nhận vào, sự mời ra,D! sự đồng ý,*l sự ban cho,HH sự thâu hồi (Kathina), sự 
xác định (nền đất),Im] và hành sự có sự khác biệt vê tướng trạng là thứ bảy.Iml 
Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp này. 


18. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp nào? — 
Sự nhận vào, sự mời ra, sự đồng ý, sự ban cho, sự kêm chế, sự nhắc nhở, và 
hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là thứ bảy.!°! Hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp này. 
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19. Catuvaggakarane kamme cattaro bhikkhu pakatatta kammappatta 
avasesa pakatatta chandaraha. Yassa sangho kammam karotl, so neva 
kammappatto napIi chandaraho, apI ca kammaraho. Pañcavaggakarane 
kamme —pe— Dasavagsakarane kamme dasa bhikkhu pakatatta 
kammappatta avasesa pakatatta chandaraha. Yassa sangho kammam karoti, 
so neva kammappato napi chandaraho, apiI ca kammaraho. 
Visativagsakarane kamme visati bhikkhu pakatatta kammappattä avasesa 
pakatatta chandaraha. Yassa sangho kammam karoti, so neva kammappatto 
nap1 chandaraho, apI ca kammaraho. 


Kammavaggo pathamo.' 


xxxx% 


2. ATTHAVASAVAGGO 


IỒẦDve atthavase paticca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: sanghasutthutaya, sanghaphasutaya. Ime dve atthavase paticca 
tathagatena savakanam sikkhapadam paññattam. 


2. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññãatam: dummankunam  puggalanam  niggahaya, pesalanam 
bhikkhunam phasuviharaya. Ime dve atthavase paticca tathagatena 
savakanam sikkhapadam paññattam. 


3. Dve atthavase patlcca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: ditthadhammikanam asavanam samvaraya, samparayIkanam 
asavanam patighataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
sikkhapadam paññattam. 


4. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: ditthadhammikanam veranam samvaraya, samparayIkanam 
veranam patighataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
sikkhapadam paññattam. 


5. Dve atthavase patlcca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: ditthadhammikanam vajjanam samvaraya, samparayIkanam 
vaJJanam patighataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
sikkhapadam paññattam. 


6. Dve atthavase paticcea tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: ditthadhammikanam bhayanam samvaraya, samparayIkanam 
bhayanam patighataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
sikkhapadam paññattam. 


7 Dve atthavase patlcca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: ditthadhammikanam akusalanam dhammanam samvaraya, 
samparayIkanam akusalanam dhammanam patighataya. Ime dve atthavase 
paticca tathagatena savakanam sikkhapadam paññattam. 


' kammavagso nitthito pathamo - Ma, Syã, PTS. 
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1o. Ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, bốn vị tỳ khưu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
Ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, —(như trên)— Ở hành sự là công 
việc của nhóm mười vị, mười vị tỳ khưu trong sạch là thiết yếu đối với hành 
sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực hiện 
hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự và cũng không 
xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ở hành sự là công 
việc của nhóm hai mươi vị, hai mươi vị tỳ khưu trong sạch là thiết yếu đối với 
hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực 
hiện hành sự cho vị nào, vị ấy là không thiết yếu đối với hành sự và cũng 
không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 


Phẩm Hành Sự là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. PHẨM ĐIỀU LỢI ÍCH: 


1. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng. Đấng Như Lai quy 
định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


2. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền 
thiện. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


3. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm trừ diệt các lậu hoặc trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này. 

4. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhằm trừ diệt các sự oán hận trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này. 

5. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các lõi lầm trong hiện tại, nhằm trừ diệt các lõi lầm trong tương 
lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

6. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhằm trừ diệt các sự sợ hãi trong 
tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích 
này. 

7. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
ngăn ngừa các pháp bất thiện trong hiện tại, nhằm trừ diệt các pháp bất thiện 
trong tương lai. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi 
ích này. 
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8. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: gihinam anukampaya, paplcchanam pakkhupacchedaya. Ime 
dve atthavase patIcca tathagatena savakanam sikkhapadam paññattam. 


9. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: appasannanam pasadaya, pasannanam  bhiyyobhavaya. 
Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam sikkhapadam paññattam. 


1O. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam sikkhapadam 
paññattam: saddhammatthitiya, vinayanugsahaya. Ime dve atthavase 
paticca tathagatena savakanam sikkhapadam paññattam. 


Atthavasavaggo dutiyo.' 


x*xxxx% 


3. PAÑÑATTAVAGGO 


IẮỒẦDvwe atthavase patlcca tathagatena savakanam patimokkham 
paññattam —pe— patimokkhuddeso paññatto —pe— patimokkhatthapanam 
paññattam —pe— pavarana paññatta —pe— pavaranatthapanam paññattam 
—pe— taJJanyakammam paññattam —pe— niyassakammam paññattam — 
pe—- pabbajanyakamnmam paññatam —pe— patisaramyakammam 
paññattam —pe— ukkhepaniyakammam paññattam —pe— parivasadanam 
paññattam —pe— mulaya patlkassana paññattã —pe— manattadanam 
paññattam —pe— abbhanam paññattam —pe— osaraniyam paññattam — 
pe— 'nissaranyam paññattam —pe— upasampada paññattä —pe— 
apalokanakammam paññattam —pe— ñattikammam paññattam —pe— 
ñattidutiyakammam paññattam —pe— ñatticatutthakammam paññattam — 


pe—. 
Paññattavagso tatiyo.ˆ 


x*xxxx% 


4. PAÑÑATTE 
PAÑÑATTA VAGGO 


1Ắ Apaññatte pañfñatam —pe— Paññatte anupafññattam —pe— 
Sammukhavinayo paññatto —pe— Sativinayo paññatto —pe— Amulhavinayo 
paññato ——pe— Patlññatakaranam paññatam —pe— Yebhuyyasika 
paññattaä —pe— Tassapapiyyasika paññatta —pe— Tinavattharako paññatto 
sanghasutthutaya, sanghaphasutaya. Ime dve atthavase paticca tathagatena 
savakanam tinavattharako paññatto. 


' atthavasavaggo nitthito dutiyo - Ma, Syã, PTS. 
° paññattavaggo nitthito tatiyo - Ma, Syä, PTS. 
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8. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: vì 
lòng thương tưởng hàng tại gia, nhằm tách rời các nhóm của những kẻ ác 
xấu. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

o. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: nhằm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích này. 

10. Đấng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, nhằm sự hỗ trợ Luật. Đấng Như Lai quy 
định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


Phẩm Điều Lợi Ích là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH: 


1. Giới bổn Patùnokkha được quy định cho các đệ tử bởi đức Như Lai vì 
hai điều lợi ích: —(như trên)— Sự đọc tụng giới bổn Pafinokkha được quy 
định —-nt— Sự đầnh chỉ giới bổn Patinokkha được quy định —nt— Lễ 
Pauarana được quy định —nt— Sự đình chỉ lễ Pauarana được quy định 
—nt— Hành sự khiển trách được quy định —nt— Hành sự chỉ dạy được quy 
định —nt— Hành sự xua đuổi được quy định —nt— Hành sự hòa giải được 
quy định —nt— Hành sự án treo được quy định —nt— Sự ban cho hình phạt 
pariuasa được quy định —nt— Sự đưa về lại (hình phạt) ban đầu được quy 
định —nt— Sự ban cho hình phạt mmanafta được quy định —nt— Sự giải tội 
được quy định —nt— Sự nhận vào được quy định —nt— Sự đuổi đi được quy 
định —nt— Sự tu lên bậc trên được quy định —nt— Hành sự với lời công bố 
được quy định —nt— Hành sự với lời đề nghị được quy định —nt— Hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ nhì được quy định —nt— Hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư được quy định —(như trên)—. 


Phẩm Đã Được Quy Định là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH 
VỀ ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH: 


1. Điều đã được quy định về điều chưa được quy định —(như trên)— Điều 
đã được quy định thêm ở điều đã được quy định —nt— Cách hành xử Luật 
với sự hiện diện đã được quy định —nt— Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
đã được quy định —nt— Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được 
quy định —nt— Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đã được quy định 
—nt— Thuận theo số đông đã được quy định —nt— Theo tội của vị ấy đã 
được quy định —(như trên)— Cách dùng cỏ che lấp đã được quy định nhằm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng. Cách dùng cỏ che 
lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 
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2. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako 
paññatto: dummankunam pugsalanam niggahaya, pesalanam bhikkhũnam 
phasuviharaya. Ime dve atthavase patlcca tathagatena savakanam 
tinavattharako paññatto. 


3. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako 
paññatto: dithidhammikanam aäsavanam samvwaraya, samparayIkanam 
asavanam patighataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
tinavattharako paññatto. 


4. Dve atthavase patlcca tathagatena savakanam tinavattharako 
paññatto: ditthidhammikanam veranam samvaraya, samparayIlkanam 
veranam patighataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
tinavattharako paññatto. 


5. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako paññatto: 
ditthidhammikanam vajjanam samvaraya, samparaylkanam vajjanam 
patghataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
tinavattharako paññatto. 


6. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako 
paññatto: ditthidhammikanam bhayanam samvaraya, samparayIkanam 
bhayanam patighataya. Ime dve atthavase paticca tathagatena savakanam 
tinavattharako paññatto. 


7. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako paññatto: 
ditthidhammikanam akusalanam dhammanam samvaraya, samparayikanam 
akusalanam đdhammanam patighataya. Ime dve atthavase paticca 
tathagatena savakanam tinavattharako paññatto. 


8. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako 
paññatto: gihnam anukampaya, papIcchanam pakkhupacchedaya. Ime dve 
atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako paññatto. 


9. Dve atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako 
paññatto: appasannam pasadaya, pasannanam bhiyyobhavaya. Ime dve 
atthavase paticca tathagatena savakanam tinavattharako paññatto. 

1O. Dve atthavase patlcca tathagatena savakanam tinavattharako 
paññatto: saddhammatthitiya, vinayanuggahaya. Ime dve atthavase paticca 
tathagatena savakanam tinavattharako paññatto ti. 


Apaññatte paññattavaggo catuttho.' 


x*xxxx% 


! apaññatte paññattavaggo nitthito catuttho - Ma; 
paññattavaggo nitthito catuttho - Sya, PTS. 
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2. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú 
của các tỳ khưu hiền thiện. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


3. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm trừ diệt 
các lậu hoặc trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


4. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhằm trừ diệt 
các sự oán hận trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai 
quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


5. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các lõi lầm trong hiện tại, nhằm trừ diệt các 
lõi lầm trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


6. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhằm trừ diệt 
các sự sợ hãi trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


7. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm ngăn ngừa các pháp bất thiện trong hiện tại, nhằm trừ 
diệt các pháp bất thiện trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng 
Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


8. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: vì lòng thương tưởng hàng tại gia, nhằm tách rời các nhóm 
của những kẻ ác xấu. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


9. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Cách dùng cỏ che lấp đã 
được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


10. Cách dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, nhằm sự hỗ trợ Luật. Cách 
dùng cỏ che lấp đã được đấng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi 
ích này. 

Phẩm Đã Được Quy Định vê Điêu Chưa Được Quy Định là thứ tư. 
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5. NAVASANÑGAHAVAGGO 


IẮỒÔNava sangaha: vatthusangaho, vipattisangaho, apattisangaho, 
nidanasangaho, puggalasangaho, khandhasangaho, samutthanasangaho, 
adhikaranasangaho, samathasangaho tI.' 


2. Adhikarane samuppanne sace ubho attapaccatthika? agacchanti, 
ubhinnampI vatthum? arocapetabbam. Ubhinnampi vatthum arocapetva 
ubhinnampl1 patiñña sotabba, ubhinnampi patilññam sutva ubhopl vattabba: 
amhakam Imasmim adhikaranavipasamena“ ubhopl tuttha bhavissatha tị,° 
sace ahamsu: “Ubhopi tuttha bhavissama tỉ sanghena tam adhikaranam 
sampaticchiabbam.° Sace alaJjussanna hot parisa ubbahikaya 
vupasametabbam. Sace balussanna hoti parisa, vinayadharo pariyesitabbo. 
Yena dhammena yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam 
vupasametl, tatha tam adhikaranam vupasametabbam. 


Vatthu janitabbam. Gottam janitabbam. Namam jãnitabbam. Apatti 
Janitabbam. 


3. Methunadhammo ti vatthu ceva gottañca. Parajikan tỉ namañceva 
apafHI ca. 


4. Adinnadanan tĩ vatthu ceva gottañca. ParaJikan tỉ namañceva apattI ca. 


5. Manussaviggaho ti vatthu ceva gottañca. ParaJikan tỉ namañceva apatti 
ca. 


6. Uttarimanussadhammo tí vatthu ceva gottañca. Parajikan tỉ 
namafñceva apatfI ca. 


7. Sukkavisatthi ti vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso ti namañceva 
apattI ca. 


8. Kayasamsaggo tỉ vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso ti namañceva 
apafHI ca. 


9. Dutthulla vaca tỉ vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso tỉ namañceva 
apattI ca. 


10. Attakaman tỉ vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso tỉ namañceva apatti 
ca. 


11. SañcarIttan ti vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso tỉ namañceva apatti 
ca. 


12. Saññacikaya kutim karapanan ti vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso tỉ 
namañceva apatfI ca. 


13. Mahallakam viharam karapanan tỉ vatthu ceva gottañca. 
Sanghadiseso ti namañceva apattI ca. 


! samathasangaho - Syã. * ađhikarane vũpasamite - Ma, Syã, PTS. 
° atthapaccatthikã - Ma, Syã. ” bhavissathäpi - Syã. 
” vatthu - Ma, PTS. ° paticchitabbam - Syã, PTS. 


314 


Tạng Luật - Tập Yếu 2 Năm Phẩm 


5s. PHẨM CHÍN CÁCH TỔNG HỢP: 


1. Chín cách tổng hợp: tổng hợp theo sự việc, tổng hợp theo sự hư hỏng, 
tổng hợp theo tội, tổng hợp theo duyên khởi, tổng hợp theo nhân sự, tổng 
hợp theo nhóm, tổng hợp theo nguồn sanh tội, tổng hợp theo sự tranh tụng, 
tổng hợp theo sự dàn xếp. 


2. Khi sự tranh tụng sanh khởi, nếu cả hai phe đối địch của sự kiện đều đi 
đến, sự việc nên được cho công bố đến cả hai bên; sau khi sự việc đã được 
cho công bố đến cả hai bên, sự thừa nhận của cả hai bên nên được lắng nghe; 
sau khi đã lắng nghe sự thừa nhận của cả hai bên, cả hai bên nên được nói 
rằng: “Khi sự tranh tụng này của chúng ta được giải quyết, cả hai bên sẽ được 
hoan hỷ.'` Nếu cả hai bên nói rằng: “Chúng tôi sẽ hoan hỷ,' hội chúng nên 
gánh vác sự tranh tụng ấy. Nếu tập thể là có đông kẻ vô liêm sỉ, nên giải 
quyết bằng đại biểu. Nếu tập thể là có đông kẻ ngu dốt, nên tìm kiếm vị nắm 
vững về Luật. Sự tranh tụng ấy được giải quyết bằng Pháp nào bằng Luật nào 
bằng lời dạy nào của bậc Đạo Sư, thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết 
theo như thế ấy. 

Cần hiếu biết về sự việc. Cần hiểu biết về thể loại. Cần hiểu biết về tên gọi. 
Cần hiểu biết về tội vi phạm. 

3. “Việc đôi lứa' vừa là sự việc vừa là thể loại. “Para/ika'` vừa là tên gọi vừa 
là tội vi phạm. 

4. Lấy vật không được cho' vừa là sự việc vừa là thể loại. “Para/ika' vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 

5. Mạng sống con người vừa là sự việc vừa là thể loại. “Para7ikd` vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 

6. Pháp Thượng nhân vừa là sự việc vừa là thể loại. “Parajika' vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm. 

7. 'Sự xuất ra tỉnh dịch" vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesa` vừa 
là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

8. “Sự xúc chạm cơ thể vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesa'` vừa 
là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

9. “Lời nói thô tục” vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesd' vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm. 

1o. “Tình dục cho bản thân vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesd' 
vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

11. 'Sự mai mốt” vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesd' vừa là tên 
gọi vừa là tội vi phạm. 

12. 'Việc cho xây dựng cốc liêu do tự mình yêu cầu (vật liệu) vừa là sự việc 
vừa là thể loại. “Sanghadisesd'` vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

13. “Việc cho xây dựng trú xá lớn vừa là sự việc vừa là thể loại. 
“Sanghadisesd' vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 
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14. Bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamsanan ti 
vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso tỉ namañceva apattI ca. 

15. Bhikkhum aññabhagiyassa adhikaranassa kiãcidesam lesamattam 
upadaya parajikena dhammena anuddhamsanan ti vatthu ceva gottañca. 
Sanghadiseso tỉ namañca apattI ca. 

16. Sanghabhedakassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJanan ti vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso t¡ namañca apatti 
ca. 

17. Bhedakanuvattakanam bhikkhunam yävatatyam samanubhasanaya 
nappatinissaJJan ti vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso ti namañceva apatti 
ca. 

18. Dubbacassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya nappati- 
nissajJanan ti vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso ti namañceva apatti ca. 

1o. Kuladusakassa bhikkhuno yavatatyam samanubhasanaya nappatI- 
nissajJan tI vatthu ceva gottañca. Sanghadiseso t¡ namañceva apatti ca. 


2o. Anadarlyam patieca udake uccaram va passavam va khelam va 
karanan tỉ vatthu ceva gottañca. Dukkatan ti namañceva apatti ca t1. 


Navasangahavagso pañcamo.' 


x*xxxx% 


VAGGAPAÑCAKASSUDDANAM 


1... Apalokanam ñatti ca” dutiyam catutthena ca, 
vatthu ñatti anusavanam” siImaparIsameva ca. 

2.. Sammukha patipuccha ca patlñña vinayaraho, 
vatthu sangham puggalañca* ñattim na paccha ñatti ca.? 

3... Vatthum sangham puggalañca“ savanam akalena ca,° 
atikhuddaka” mahanta ca khanda chaya nimittaka. 

4. BahinadI samudde ca Jatassare ca bhindati. 
aJjhottharati simaya catu pañca ca vaggika.° 

5. Dasa visativaggo ca anahata ca ahat{a, 
kammappatta chandaraha kammaraha ca puggala. 

6. Apalokanam pañca thanam ñattI ca navathanika, 
ñattidutiyam satta thanam catuttha sattathanika. 

7.. Su†thu phasu dummankunarnn” pesala capl1 asava. 
veram vajJJa bhayañceva'° akusalañca gih1inam ca." 


! navasangahavaggo nitthito pañcamo - Ma, Syã, PTS. ”atikhuddã - Sya. 

ˆ apalokana-ñatti ca - PTS. ° catu pañcavaggikã - Sya, PTS. 

” anussãävanam - Ma, Syã, PTS. ° sutthu phãsu ca dummanku - Ma; 

* vatthu saäghapuggalañca - Ma, Syä, PTS. sutthu phãsu ca duimmankunam - PTS. 

” ñattim pacchã ñattim thape - Syã; '9 veravajjabhayañceva - Ma, Syã, PTS. 
ñattinam pacchã ñatti ca - PTS. '! akusalam gihInañca - Ma, PTS; 

° savanam ca akãlikam - Syã. akusalañca gihinam - Sya. 
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14. Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội parajika không có nguyên cớ” vừa là sự 
việc vừa là thể loại. “Sanghadisesd' vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

15. “Việc bôi nhọ tỳ khưu về tội para7ika sau khi nắm lấy sự kiện nào đó 
chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt vừa là sự việc 
vừa là thể loại. “Sanghadisesd' vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

16. “Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu là 
người chia rẽ hội chúng” vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesd'` vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 

17. “Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của các vị tỳ khưu 
là những người ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng} vừa là sự việc vừa là thể loại. 
“Sanghadisesd' vừa là tên gọi vừa là tội vi phạm. 

18. “Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó 
dạy' vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesd'` vừa là tên gọi vừa là tội vi 
phạm. 

19. “Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu là kẻ 
làm hư hỏng các gia đình vừa là sự việc vừa là thể loại. “Sanghadisesd'` vừa là 
tên gọi vừa là tội vi phạm. 


—(như trên)— 


2o. “Việc đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng” vừa là sự việc vừa là thể loại. “2ukka†d'` vừa là tên gọi vừa là 
tội vi phạm. 


Phẩm Chín Cách Tổng Hợp là thứ năm. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC NHÓM NĂM PHẨM: 


1. Lời công bố, uà lời đề nghị, thứ nhì, uà đến lần thứ tư, sự uiệc, lời đê 
nghị, lời tuuên bố, ranh giới, uà luôn cả tập thể nữa. 

2. Hiện diện, uà sự thẩm uấn, sự thú nhận, u‡ xứng đáng uề Luật, sự 
uiệc, hột chúng, uà cá nhân, (thiếu) lời đề nghị, uà lời đề nghị sau. 

3. Sự uiệc, hột chúng, uà nhân sự, sự tuyên bố, uà sát thời, quá nhỏ, 0à 
lớn rộng, bị gián đoạn, bóng râm, các điểm mốc. 

4. Ở bên ngoài, dòng sông, uà ở biển, ở hồ nước, uà gối lên, trùm lên 
ranh giới (cũ), các nhóm bốn 0uà năm. 

5. Mười, uà nhóm hai mươi, không được đem lạt, uà đã được đem lạt, 
các u† thiết uếu uới hành sự, các 0 xứng đáng gởi tùu thuận, 0à các U† xứng 
đáng hành sự. 

6. Lời công bố có nắm trường hợp, lời đề nghị có chín trường hợp, lời 
đề nghị đến tần thứ hat có bảu trường hợp, đến lần thứ tư có bảu trường 
hợp. 

7. Sự tốt đẹp, sự an lạc, đối uới các kẻ ác xấu, các uị hiền thiện, uà luôn 
cả các lậu hoặc, sự oán hận, lỗi lầm, uà luôn cả sự sợ hãi, điều bất thiện, uà 
đốt uớt hàng tạt gia. 
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Vinauaprtake Pariuarapalhi 2 Pañcauaggo 


8. Papiccha appasannanam pasanna dhammatthapana, 
vinayanuggaha ceva patimokkhuddesena ca. 


9. Patimokkhañca thapana ca' pavaranañca thapanam, 
taJJaniya niyassañca pabbaJapatisaran1.ˆ 


10. Ukkhepana parivasam mulam manatta abbhanam,? 
OSaranam nissaranam tatheva upasampada. 


11. Apalokana ñatti ca? dutiyañca catutthakam, 
apaññattenupaññattam sammukhavinayo sat1. 


12. Amulhapatiyebhuyya papIyya"tinavattharakam, 
vatthu? vipatti apatti ndanam puggalena ca. 


13. Khandha ceva samutthana adhikaranameva ca, 
samatha sangaha ceva nama” apattika tatha ti. 


PARIVARAPATII NITTHITA. 
xxxx% 
1... Pubbacarlyamaggañca pucchitva ca tahim tahim, 
dIpanamo mahapañño sutadhar? vieakkhano. 


2. Imam vittharasankhepan? saJ]hamaggena maJJhime, 
cintayItva likhapesi sissakanam sukhavaham. 


3. ParIivaranti yam vuttam sabbam vatthum salakkhanam, 
attham atthena saddhamme dhammam dhammena paññatte. 


4. Sasanam parivaresl Jambudipam 'va säagaro, 
parivaram aJananto kuto dhammavinicchayam. 


5. Vipatti vatthu paññatti anupaññatti puggalo, 
ekato ubhato ceva lokapannatti vaJJato. 


6. Yassa Janati vimati parivarena chiJJatI, 
cakkavatti mahasene migamaJjheva kesar1.'° 
7. Ravi ramsiparikkhinno" cando taragane'° yatha, 


brahma brahmaparisaya ganamajjhe va nayako; 
evam saddhammavinayo parIvarena sobhati ti. 


--ooOOO-- 
' patimokkhañca thapanä - Ma, Syã, PTS. ” nãmã - Syã. 
° ta]janikã - Simu 1, 2; pabbãjaniyapatisaranl - Ma. ° sutadharo - Syã, PTS. 
3 mãnattabbhanakam - Syä. ° vitthãram sankhepam - Simu 2. 
* apalokanam ñatti ca - Syä. '° kesari - Sya, PTS. 
” päpiya - Ma, Syã.  ramsiparikinno - Syã, PTS. 
° vatthum - Syã. '“ tãragane - Sya, PTS. 
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8. Có tước muốn ác xấu, đối uớt những người không riềm tim, đã từn 
tưởng, uiệc duụ trì Chánh Pháp, uà luôn cả sự hồ trợ Luật, uà uới uiệc đọc 
tụng giới bổn Patinokkha. 


9. Và uề sự đình chỉ giới bổn Patùnokkha, sự đình chỉ lễ Pauãrang, 
(hành sự ) khiển trách, uà chỉ dạu, xua đuổi, uà hòa giải. 


10. Ấn treo, uà hình phạt pariuasa, từ ban đầu, hình phạt mãngtffa, uiệc 
giỏi tội, uiệc nhận uào, uiệc đuổi đủ, tương tợ như thế là uiệc tu lên bậc 
trên. 


11. Sự công bố, uà lời đề nghị, uà lần thứ nhì, lần thứ tư, điều chưa được 
quụ định, điều được quụ định thêm, cách hành xử Luật uới sự hiện diện, sự 
ghi nhớ. 


12. Khi không điên cuồng, được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội, 
cách dùng cỏ che lấp. sự uiệc, điều hư hỏng, tột 0 phạm, duuên khởi, 0à uới 
nhân sự. 


13. Và luôn cả các nhóm (tộL), các nguồn sanh khởi, uà luôn cả sự tranh 
tụng nữa, các sự dàn xếp, uà luôn cả sự tổng hợp, tên uà tột uì phạm là 
tương tợ. 


TẬP YẾU ĐƯỢC CHẤM DỨPT. 


xxxx% 


1. Sau khi hỏi đường lốt của các uị thầu tiền bối ờ nơi nàu nơi khác, bậc 
có đạt trí tuệ tên là Dipa, uị ghỉ nhớ điều đã nghe, có tầm nhìn bao quát. 

2. Sau khi suụ nghĩ rồi đã cho ghù lạt bộ sách nàu một cách chỉ tiết uà 
tóm tắt, đem lại nềm an lạc cho các u‡ học trò uới đường lối học tập uề 
Trung Đạo. 


AZ. 2 


3. Tập ấu được gọt là “Tập Yếu, uớt tất cả các sự uiệc, cùng uới điểm đặc 
biệt, có Ú nghĩa theo ý nghĩa ở Chánh Pháp, có giáo lú theo giáo lú ở đều 
quụ định. 

4. Vị ấu đã bao tràm lời giáo huấn, như là biển cả bao quanh xứ Jambu- 
dhpa, trong khi không hiểu được bộ Tập Yếu, làm sao xác định pháp? 


5. Điều hư hỏng, sự uiệc, điều quụ định, điều quụ định thêm, nhân uật, 
một (hội chúng), uà luôn cả hai phát, uiệc quụ định uì thế gian, do lôi lầm. 

6. Đối uớt u‡ nào có hoài nghỉ sanh khởi, thì được đứt bỏ nhờ Tập Yến, 
là uị Chuuến Luân Vương ở đoàn quân uĩ đạt, uí như con sư tử giữa bầu 
thú rừng. 

7. Là mặt trời tỏa ánh hào quang, giống như mnặt trắng ở nơi chòm sao, 
là u‡ Phạm Thiên nơi tập thể Phạm Thiên, tợ như 0uị lãnh đạo ở giữa tập 
thể; cũng uậu Chánh Pháp uà Luật chói sáng nhờ bộ Tập Yếu. 


--OOOOO-- 
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PARIVARAPATI - TẬP YẾU 
DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


PHẦN PHỤ CHÚ: 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- Patinokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parajika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tắng-già-phạt- 
thi-sa. 

- Anidta: tội bất định. 

- Nissaggiua pacửtia: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pactfiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Patidesamuu: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-n1, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-n], giới hối quá. 

- Sekhiuua dhamnmma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 


học. 
- Adhikarana dhamma: pháp điệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 
- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 
- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 
- Dubbhasta: tội ác khẩu. 
- Pariuasa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 
- Manatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 
- Abbhana: phục vị. 
- Dposatha: lễ Bố Tát. 
- Pauarana: lễ Tự Tứ. 
TRANG 3: 


- [la] Khandakapuccha: có ý nghĩa là “các câu hỏi về bộ Khandhaka,` tức là 
các câu hỏi về bộ Hợp Phần gồm có Đại Phẩm và Tiểu Phẩm (ND). 

- [b] Hai loại tội: Ngài Buddhaghosa giải thích là tội pacửtfia 65 về việc cho 
tu lên bậc trên người chưa đủ 2o tuổi, thầy tế độ phạm tội pacửti/a, các vị 
còn lại phạm tội dukkafa (VừnA. uïi, 1318). 

- [e] Ba loại tội: là tội thullaccaua cho các vị có dự tính chia rẽ rồi tiến hành 
lề Uposatha, tội pacửfia trong việc thực hiện lễ Uposatha với vị bị án treo, 
và tội dukkafa trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 


321 


Tập Yếu 2 - Phần Phụ Chú 


- [d] Tức là tội dukkafa (Sđd.). 

- [e] Ba loại tội: là tội thullaccayua đến các vị có dự tính chia rẽ rồi tiến hành 
lề Pauarana, tội pacffti/a trong việc thực hiện lễ Pauarana với vị bị án treo, 
và tội dukka{a trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- LÍ] Ba loại tội: là tội thullaccaua về việc sờ mó bộ phận sinh dục bò cái tơ do 
tâm khởi dục, tội pacửti/a 61 trong việc dìm nước các con bò cái tơ và giết 
chết, và tội dukkafa trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- [g] Ba loại tội: là tội thullaccaua về việc mổ xẻ ở xung quanh chỗ kín hai 
lóng tay, tội pacửfia 33 về việc thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã 
được thỉnh mời của một nơi khác, và tội dukkata trong nhiều trường hợp 
khác (Sđd.). 

- Lh] Tội thullaccaua về việc mặc biểu tượng của ngoại đạo là (che thân bằng) 
da linh dương, tội nissaggi/a pacữti/a thứ nhất trong việc sử dụng y phụ 
trội, và tội dukkata trong nhiều trường hợp khác (Sđ4d.). 


TRANG g: 

- [a] Một loại tội là tội dukkata (Sđd.). 

- [b] Hai loại tội: là tội pacữti/a 7o về vị đã trao sự thỏa thuận rồi lại phê 
phán hành sự đúng pháp, và tội dukka‡a ở những chỗ khác (Sđd.). 

- Le] Ba loại tội: là tội thullaccaua đối với vị cắt đi dương vật của bản thân, tội 
pacfftia 37 về việc nhai lại, và tội dukka‡a ở nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- [d] Ba loại tội: là tội fhullaccaya về việc phân tán các trọng vật của hội 
chúng, tội pacữtù/a 17 về việc lôi kéo ra khỏi trú xá của hội chúng, và tội 
dukkata ở nhiều trường hợp khác (Sđd.). 

- [e] Hai loại tội: là tội thullaccaua đối với các vị xu hướng theo kẻ chia rẽ hội 
chúng, và tội pacfftia 32 về vật thực dâng chung nhóm (Sđd.). 

- [fl Tức là Vattakkhandhakam - chương Phận Sự, số VIII của Cullauagga - 
Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o6 (ND). 


TRANG 9: 

- [a] Các pháp tạo nên tội: là sáu nguồn sanh tội theo ba cửa thân, khẩu, và ý 
(VimmA. uũ, 1319). 

- [b] Các Pháp không tạo nên tội: là bảy pháp dàn xếp sự tranh tụng (Sđ4d.). 

- [e] Tội nặng: Nếu không tính đến tội para7ka thì tội sanghadisesa là tội 
nặng, và năm tội còn lại là tội nhẹ (Sđd.). 

- [d] Tội không còn dư sót: là nhóm tội para/ka. Tội còn dư sót: là sáu nhóm 
tội còn lại (Sđd.). 

- [e] Tội xấu xa: là nhóm tội para/ika và sanghadisesa. Tội không xấu xa: là 
năm nhóm tội còn lại (Sđd.). 

- [f] Vi phạm bất cứ tội nào với sự cố ý là chướng ngại cho cối trời và là 
chướng ngại cho sự giải thoát. Còn vi phạm tội vì không biết cũng đáng chê 
trách nhưng không là chướng ngại cho cối trời và sự giải thoát (Sđd.). 

- [g] Điều quy định do sự chê trách: Từ sauajapaññarti được ngài 
Buddhaghosa giải thích là lokauaya, tức là sự chê trách của thế gian (Sđd.); 
vì thế từ saua7apaffiatii được ghi nghĩa Việt như thế. 

- [hị Tội được sanh lên do làm: nghĩa là trong khi làm thì phạm tội, ví dụ tội 
para7tka. Tội được sanh lên do không làm: ví dụ như tội không chú nguyện y 
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mới. Tội được sanh lên do làm và không làm: ví dụ như tội bảo xây dựng cốc 
liêu (Sđd.). 

- Hi] Ngài Buddhaghosa trích dẫn lời giải thích của bộ chú giải Kurundli rằng: 
Tội vi phạm đầu tiên (pubbaparf) là tội phạm trước hết. Tội vi phạm đến sau 
(aparapør£) là tội phạm thêm trong thời kỳ xứng đáng hình phạt mangafta. 
Tội kế tiếp của các tội vi phạm đầu tiên (pubbatnam antaraparff) là tội 
phạm thêm trong thời kỳ đang thực hành hình phạt parioasa. Tội kế tiếp của 
các tội vi phạm đến sau (aparapattnam anfaraporf) là tội phạm thêm 
trong thời kỳ đang thực hành hình phạt rmmanarta (Sđd. 1319-1320). 

- LJ] Tội đã sám hối được tính đến: nghĩa là tội nào đã được sám hối với ý 
định: “Sau khi buông bỏ gánh nặng, ta sẽ không vi phạm nữa,' (Sđd. 1320). 

- [k] Tội đã sám hối không được tính đến: nghĩa là tội nào đã được sám hối 
vẫn không buông bỏ gánh nặng bởi vì tâm không trong sạch, vẫn còn có sự 
gắng sức. Chính tội này dầu đã được sám hối nhưng không được tính là đã 
sám hối. Là tội para/ika của tỳ khưu ni ở vào sự việc thứ tám (Sđd.). 

- [I] Tội là lõi trầm trọng và tội là lõi không trâm trọng được ngài 
Buddhaghosa giải thích là tội nặng và tội nhẹ như phần ở trên (Sđ4d.). 


TRANG 13: 

- [a] Tội vi phạm của vị đã đạt sự thành tựu và tội vi phạm của vị chưa đạt sự 
thành tựu: Ví dụ như hai tội về việc tuyên bố pháp thượng nhân của vị có 
thực chứng và của vị không có thực chứng (Sđd. 1321). 

- [b] Tội vi phạm liên quan đến Chánh Pháp: Như tội dạy đọc Pháp theo từng 
câu, v.v... (Sđd.). 

- [e] Tội vi phạm liên quan đến vật dụng của người khác: Ví dụ như tội vi 
phạm do việc trải ra giường ghế của hội chúng ở ngoài trời đến khi ra đi 
không thu dọn, v.v... (Sđd.). 

- [đ] Nói lời dâm dật với người nữ đầu là sự thật bị vi phạm tội nặng, nói về 
pháp thượng nhân có chứng đắc đến người chưa tu lên bậc trên là nói sự thật 
vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 

- [e] Khoác lác về pháp thượng nhân không chứng đắc là nói láo vi phạm tội 
nặng, nói dối cố tình là nói láo vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 

- [f] Liên quan đến phận sự của vị tỳ khưu xuất hành và vãng lai lúc ra đi 
hoặc lúc đi đến tu viện (Sđd.). 

- [g] Tội vi phạm trong khi áp dụng: Ví dụ như vị tỳ khưu n1 áp dụng việc làm 
sạch sẽ bằng nước sâu quá hai lóng tay. Tội vi phạm trong khi không áp 
dụng: Ví dụ như vị tỳ khưu không áp dụng cách làm dấu y mới (Sđd.). 

- [hị Tội vi phạm trong khi thọ trì: Ví dụ như thọ trì pháp cầm nín của ngoại 
đạo. Còn tội vi phạm trong khi không thọ trì: Ví dụ như vị bị hình phạt lại 
không thực hành các phận sự (Sđd. 1322). 


TRANG 15: 

- [a] Tội vi phạm trong khi cắt đút: Ví dụ như việc vị tỳ khưu cắt đứt dương 
vật. Còn tội vi phạm trong khi không cắt đứt: Ví dụ như không cắt tóc và 
móng tay chân (Sđ4.). 

- [b| Tội vi phạm trong khi che đậy: Ví dụ như che đậy tội lỗi. Còn tội vi 
phạm trong khi không che đậy: Ví dụ như vị tỳ khưu bị mất y không dùng cỏ 
hoặc lá cây che lại rồi đi (Sđd.). 
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- [c] Xem Miahauagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương X, trang 335. 

- [d] Người không thành tựu về thân thể: như là người vô căn, người lưỡng 
căn, loài thú. Còn người đã làm sai trái trong hành động: như là kẻ trộm 
tướng mạo sa-môn, kẻ giết cha, kẻ giết mẹ, v.v... (Sđd. 1323). 


TRANG 2g: 

- [a] Ví dụ như trường hợp vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
“Ta được mười năm" hoặc “Ta hơn mười năm, rồi bảo tập thể phục vụ, vị 
được mười năm (thâm niên) phạm tội, vị kém mười năm (thâm niên) không 
phạm; đây là loại thứ nhất. Trường hợp vị tỳ khưu mới tu hoặc trung niên 
(nghĩ rằng): “Ta là thông thái có kinh nghiệm rồi bảo tập thể phục vụ, vị kém 
mười năm (thâm niên) phạm tội, vị mười năm (thâm niên) không phạm; đây 
là loại thứ nhì. Còn các tội khác thì vị mười năm (thâm niên) hoặc kém mười 
năm (thâm niên) đều phạm, là loại thứ ba (VinA. uử, 13258). 

- [b] Giải nghĩa tương tợ như trên với trường hợp sống nương nhờ (Sđd.). 

- [c] Trường hợp có tâm thiện ví dụ như vị tỳ khưu dạy người chưa tu lên bậc 
trên đọc Pháp theo từng câu hoặc thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu 
câu. Trường hợp có tâm bất thiện như là tội cố gắng làm xuất ra tỉnh dịch, tội 
xúc chạm với người nữ. Trường hợp có tâm vô ký là nói về việc phạm tội của 
các bậc Thánh A-la-hán, ví dụ như việc ngài Anuruddha ngụ chung nhà với 
người nữ (Sđd.). 

- [d] Có thọ lạc như là trường hợp vị tỳ khưu thực hiện việc đôi lứa. Có thọ 
khổ như trường hợp vị tỳ khưu sân hận bất bình rồi bôi nhọ vị tỳ khưu khác 
với tội para/ika. Có thọ không khổ không lạc là khi phạm tội với tâm quân 
bình (Sảđ4.). 

- [e] Ba cách phân phát thẻ: Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, 
chương IV, các trang 413-415. 

- [f] Chỉ có tám Trọng Pháp của tỳ khưu ni là sự quy định khi (sự việc) chưa 
xảy ra (VữA. uũ, 1302). 

- [g] Tội vi phạm vào hạ huyền không vi phạm vào thượng huyền: Ví dụ như 
không vào mùa (an cư) mưa, thì phạm tội vào ngày 16 thuộc hạ huyền. Tội vi 
phạm vào thượng huyền không vi phạm vào hạ huyền: Như là không thực 
hiện lễ Pauarana vào ngày cuối của mùa (an cư) thời kỳ đầu là phạm tội vào 
ngày 15, thuộc thượng huyền. Tội vi phạm vào hạ huyền luôn cả vào thượng 
huyền: là đề cập đến các tội khác. Phần được phép và không được phép kế 
tiếp được giải thích tương tợ (Sđd. 1328). 

- [h] Việc không chú nguyện để dùng chung y tắm mưa sau bốn tháng mùa 
mưa là loại tội vi phạm trong mùa lạnh. Tìm kiếm y tắm mưa trong mùa 
nắng lúc chưa đến thời kỳ là tội vi phạm trong mùa nóng. Có y tắm mưa vẫn 
tắm lõa thể là loại tội vi phạm trong mùa mưa (Sổd. 1325-1326). 

- [i] Vấn đề này và vấn đề kế tiếp được ngài Buddhaghosa giải thích có liên 
quan đến việc hành lễ Uposatha và Pauarana của hội chúng, của nhóm, và 
của cá nhân (Sđd. 1326). 


TRANG 27: 

- [a] Ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: Ngày kế ngày rằm của tháng 
Asalha (tương đương ngày 16 tháng sáu âm lịch, tức là ngày đầu tiên của 
mùa an cư mùa mưa đợt đầu) là thời điểm trước nên phân phối, một tháng 
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kế sau ngày rằm của tháng Asajha là thời điểm sau nên phân phối, một ngày 
sau lễ Pauarana cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian nên 
phân phối (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương VI, trang 198). 

- [b] Loại tội vị bị bệnh vi phạm vị không bệnh không vi phạm: Ví dụ như 
trường hợp vị tỳ khưu bị bệnh cần loại được phẩm này lại yêu cầu loại khác. 
Loại tội vị không bệnh vi phạm vị bị bệnh không vi phạm: là trường hợp vị 
không bị bệnh yêu cầu dược phẩm. Loại tội vị bị bệnh luôn cả vị không bệnh 
vi phạm: là các tội còn lại (VĩnA. uữ, 1326). 

- [e] Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương IX, các trang 
437-453. 

- [d] Ba hình phạt pariuasa và ba hình phạt mmanafta xem ở Sđd., chương II. 
Hình phạt manafta nửa tháng là dành riêng cho tỳ khưu ni. Xem 
Bhikkhumuibhanga - Phân Tích Giới Tù Khưu NỈ, TTPV 03, chương TT, 
trang o1. 

- [e] Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương TT, trang 167. 

- [f] Tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài: Ví dụ như tội 
chen vào chỗ ngụ có vị tỳ khưu khác đã đến trước rồi nằm xuống. Tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong: ví dụ như việc trải ra glường 
ghế của hội chúng ở ngoài trời rồi ra đi không thu dọn. Tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài là các tội còn lại (VimA. uử, 1326). 

- [g] Ngài Buddhaghosa giải thích ba vấn đề này có liên quan đến các phận sự 
của vị vãng lai là loại thứ nhất, vị xuất hành là loại thứ nhì, và các phận sự 
còn lại là loại thứ ba (Sđd. 1326-1327). Xem các phận sự ở Cullauagga — Tiểu 
Phẩm tập 2, TTPV o7, chương VINH. 


TRANG 37: 

- [a] Có tội vi phạm do lời nói của bản thân là phạm tội do khẩu, thoát tội do 
lời nói của bản thân là do việc sám hối, có tội vi phạm do lời nói của người 
khác là tội có tuyên ngôn nhắc nhở, thoát tội do lời nói của người khác là 
thoát tội do tuyên ngôn hành sự trong việc giải tội sanghadisesa (VừA. 0ï, 
1328-1329). 

- [b] Thoát khỏi tội do thân là cách dùng cỏ che lấp của pháp dàn xếp tranh 
tụng (Sđd. 1329). 

- [c] Có tội vi phạm vô ý thức là vị vi phạm tội không có sự liên quan của tâm, 
thoát tội có ý thức là vị thoát khỏi tội có sự liên quan của tâm, có tội vi phạm 
có ý thức là vị vi phạm tội có sự liên quan của tâm, thoát tội vô ý thức là cách 
dùng cỏ che lấp (Sđd.). 


TRANG 39: 

- [a† Tội trong lúc sám hối thì vi phạm: Liên quan việc các tỳ khưu phạm tội 
giống nhau, ví dụ tội pacffiua, như vậy trong lúc sám hối tội pacữti/a thì vi 
phạm tội dukkafa, trong lúc vi phạm tội dukkafa thì thoát khỏi tội pacữta, 
trong lúc thoát khỏi tội pactu/a thì vi phạm tội dukkafa (Sđd.). 

- [b] Có tội vi phạm do hành sự: ví dụ như việc không chịu từ bỏ tà kiến ác 
với sự nhắc nhở của hội chúng, thoát tội không do hành sự: như trong lúc 
sám hối. Có tội vi phạm không do hành sự: như việc làm xuất ra tỉnh dịch, 
thoát tội do hành sự như việc thực hành hành phạt pariuasa, v.v... (Sđd.). 
Phần còn lại nên được giải thích tương tợ. 
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- [e] Xem điều học pacữtia thứ nhất về việc cố tình nói dối (Pacữfiuapali 
Bhikkhuuibhanga - Phân Tích Giớt Tù Khưu tập 2, TTPV 02, trang 5). 

- [d] Bốn loại vật dụng: Vật dụng của bản thân là loại thứ nhất, vật dụng của 
hội chúng là loại thứ nhì, vật dụng dùng ở bảo tháp là loại thứ ba, vật dụng 
của hàng tại gia là loại thứ tư (VinA. uữ, 1329-1330). 

- [e] Ơ đây là với sự hiện diện hoặc với sự vắng mặt của hội chúng. Được giải 
thích tương tợ phần [b] ở trên (Sđd. 1330). 

- [f] Được giải thích tương tợ phần [c| của trang 37 về tội vi phạm vô ý thức 
và có ý thức (Sđd.). 

- [g] Là sự thay đổi giới tính của vị tỳ khưu hoặc vị tỳ khưu ni. Ngủ chung chỗ 
trú ngụ là tội được đề cập đến (Sđd.). 


TRANG 41: 

- [a] Thoát khỏi tội do sự xuất hiện của phái tính: Khi thay đổi giới tính, 
những tội thuộc loại quy định riêng đã vi phạm thì được thoát tội (Sđd.). 

- [b] Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương TT, trang 189. 

- [c| Được ghi lại nghĩa Việt theo Chú Giải: 'caffaro sarmmukkamsdti catfdaro 
mahapadesd` (VinA. uữ, 1330). Xem chỉ tiết về bốn pháp dung hòa ở 
Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VI, trang 107. 

- [d] Xem thêm điều học pacửtia 4o về tắm xỉa răng (Pacửtiyapali 
Bhikkhuuibhanga - Phân Tích Giới Tù Khưu tập 2, TTPV 02, trang 251); và 
bốn loại vật dơ có tính quan trọng (Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV O5, 
chương VI, trang 17). 

- [e] Xem Mahaquagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương IX, trang 247. 

- [g] Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, trang 377. 


TRANG 43: 

- [a] Các tội do không thực hành phận sự của vị vãng lai là phần thứ nhất, các 
tội do không thực hành phận sự của vị thường trú là phần thứ nhì, các tội do 
không thực hành các phận sự khác, các tội được quy định riêng cho một hội 
chúng thì vị vãng lai luôn cả vị thường trú đều không vi phạm (VinA. 0ï, 
1331). Nhóm bốn kế tiếp được giải thích tương tợ. 

- [b] Có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm: Ví dụ 
như bốn tội para7ika có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi 
phạm. Có sự khác biệt về tội vi phạm không có sự khác biệt về sự việc: Ví dụ 
như việc xúc chạm cơ thể, tỳ khưu phạm sanghadisesa còn tỳ khưu ni phạm 
parajtka; hoặc việc nhai tỏi, tỳ khưu phạm dukkafa, còn tỳ khưu ni phạm 
pacfftiua. Có sự khác biệt về sự việc và có sự khác biệt về tội vi phạm: là khi 
so sánh các nhóm tội này với nhóm tội khác. Không có sự khác biệt về sự việc 
và không có sự khác biệt về tội vi phạm: là các tội quy định chung cho các tỳ 
khưu và các tỳ khưu ni (Sđd.). Nhóm bốn kế tiếp về “có sự giống nhau và 
không có sự giống nhaư' nên được giải thích tương tợ. 

- [c] Có tội thầy tế độ vi phạm đệ tử không (vi phạm): là phận sự của thầy tế 
độ. Có tội đệ tử vi phạm thầy tế độ không (vi phạm) là phận sự của đệ tử. Có 
tội thầy tế độ luôn cả đệ tử đều vi phạm là các phận sự còn lại. Có tội thầy tế 
độ và đệ tử đều không vi phạm là các tội được quy định riêng cho một hội 
chúng, còn hội chúng kia không vi phạm. Nhóm bốn kế tiếp về thầy dạy học 
và học trò nên được giải thích tương tợ (Sđd. 1331-1332). 
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- [d] Xem chỉ tiết ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV o4, chương TII, các 
trang 373-379. 

- [e] Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Trong khi tự tay lấy đi (bước đi) một 
bước hoặc hơn một bước vi phạm tội nặng, trong khi ra lệnh vị khác với lời 
chỉ thị rằng: “Hãy mang đi chưa tới một bước vi phạm tội nhẹ. Ba phần còn 
lại nên được hiểu theo phương thức này” (VĩinA. uữ, 1332). 

- [fl Về người xứng đáng và không xứng đáng về việc đảnh lễ và việc đứng 
dậy: Trường hợp vị đang thọ thực trong nhà ăn không thể đứng dậy đối với vị 
thâm niên hơn là trường hợp thứ nhất, vị mới tu đối với vị thâm niên hơn 
đang thực hành pariuasa là trường hợp thứ nhì, vị mới tu đối với vị thâm 
niên hơn là trường hợp thứ ba, và ngược lại là trường hợp thứ tư. Nhóm bốn 
kế được giải thích tương tợ (Sđd.). 


TRANG 45: 

- [a] Tội vi phạm lúc đúng thời không (vi phạm) lúc sái thời: là sau khi đã 
ngăn vật thực rồi lại thọ dụng thêm. Tội vi phạm lúc sái thời không (vi phạm) 
lúc đúng thời: là thọ dụng vật thực sái thời. Tội vi phạm lúc đúng thời luôn cả 
lúc sái thời: là các tội còn lại. Tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả lúc sái 
thời: là trường hợp thứ tư liên quan đến các điều đã được quy định riêng cho 
một hội chúng (Sđd.). 

- [b] Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không được phép lúc sái thời: như 
là vật thực thọ lãnh trước bữa ăn. Thức uống là vật được phép thọ lãnh vào 
lúc sái thời và không được phép lúc đúng thời khi đã để qua ngày hôm sau. 
Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời như là vật dùng 
trong bảy ngày hoặc vật dùng đến suốt đời. Vật thọ lãnh không được phép 
lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời ví dụ như loại thịt không được phép (Sđ4d.). 
- [e] Tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không (vi phạm) ở trung tâm: 
như việc kết ranh giới ở trên biển. Tội vi phạm trong các quốc độ ở trung tâm 
không (vi phạm) ở biên địa: ví dụ như cho tu lên bậc trên với nhóm năm vị, 
tắm rửa thường xuyên, đồ trải lót bằng da thú, dép có nhiều lớp, v.v... (Xem 
Mahauagga — Đạt Phẩm tập 1, TTPV o4, chương V, các trang 513-515). Tội 
vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm: là các tội còn lại. 
Tội không vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm là các tội 
quy định riêng cho một hội chúng, hội chúng kia dầu có thực hiện cũng 
không vi phạm (VĩnA. uữ, 1332-1333). Nhóm bốn kế tiếp được giải thích 
tương tợ. 

- [d] Tội vi phạm ở làng không (vi phạm) ở rừng: là các điều học sekhia. Tội 
vi phạm ở rừng không (vi phạm) ở làng: như vị tỳ khưu ni đang chờ đợi trời 
sáng. Tội vi phạm ở làng luôn cả ở rừng: như tội nói dối, v.v... Tội không vi 
phạm ở làng luôn cả ở rừng: là các tội quy định riêng cho một hội chúng, hội 
chúng kia không phạm (Sđd. 1333). 

- [e] Bốn nhiệm vụ đầu tiên là đề cập đến các nhiệm vụ trong ngày Uposatha 
hoặc Pauarana như quét dọn, đèn, nước, chỗ ngồi; hoặc bốn nhiệm vụ đầu 
tiên khác là việc đem lại sự tùy thuận và bày tỏ sự trong sạch, tính đếm mùa 
tiết, tính đếm số lượng tỳ khưu, và việc giáo giới (Sđd.). 

- [f] Bốn thời điểm thích hợp là: vào ngày lễ Uposatha, các vị tỳ khưu với số 
lượng cần thiết cho hành sự đã đến, các vị không phạm đồng tội, các nhân 
vật phạm tội không hiện diện (Sđd.). 
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- [g] Là các tội pacữfiua 16, 42, 77, 78 vì có cầu “etadeua paccaam karữua 
anañfiam pactfiuarm nghĩa là: “Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không 
điều nào khác thì phạm tội pacữtiu/a ` (Sđd.). 

- [h] Bốn sự đồng ý của các tỳ khưu: là đề cập đến việc không phạm các tội 
nissaggi/a pacửtùJa 2, 14, 29 và tội pacữti/a 9 do đã có được sự đồng ý của 
hội chúng tỳ khưu (Sđd.). 


TRANG 47: 

- Có tội vị bị bệnh vi phạm: là trường hợp vị bị bệnh cần loại dược phẩm này 
lại yêu cầu loại khác. Có tội vị không bị bệnh vi phạm: là trường hợp vị không 
bị bệnh yêu cầu dược phẩm. Có tội vị bị bệnh luôn cả vị không bị bệnh đều vi 
phạm: ví dụ như tội nói dối, v.v... Có tội vị bị bệnh và cả vị không bị bệnh đều 
không vi phạm: là các tội quy định riêng cho một hội chúng (Sđd.). 


TRANG 49: 

- [a] Năm nghiệp vô gián: là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm (đức 
Phật) chảy máu, và chia rẽ hội chúng (ND). 

- [b] Năm hạng người được xác định: là năm hạng người đã thực hiện năm 
nghiệp vô gián ở trên (Sđd. 1334). 

- [e] Năm tội vi phạm liên quan đến sự cắt bớt: là năm tội pacữtiua 87, 8o, 
9o, 91, 92 liên quan đến việc cắt bớt vật làm quá kích thước là chân giường, 
tọa cụ, y đắp ghẻ, y tắm mưa, và y có kích thước y của đức Thiện Thệ (Sđd.). 

- [d] VỊ vi phạm tội với năm biểu hiện: là vị vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản 
chất xấu xa, lầm tưởng là được phép trong điều không được phép, lầm tưởng 
là không được phép trong điều được phép (Sđd.). 

- [e] Năm loại tội vi phạm do duyên nói dối: là tội para7ika, thullaccaua, 
dukkaf{a, sanghadisesa, và pacttia (Sđad.). 

- [g] Năm việc được phép đối với vị tỳ khưu hành pháp (đầu đà) khất thực: 
“Đi không phải xin phép” là không phải báo cho vị tỳ khưu hiện diện khi đi 
đến các gia đình trước hay sau bữa ăn, hai điều *vật thực dâng chung nhóm” 
và “vật thực thỉnh sau' là không phải phạm tội đối với hai điều học pacữti/a 
32 và 33 của tỳ khưu, về “không phải xác định là không phải bận tâm xác 
định trường hợp được phép trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm, 
“không phải chuyển nhượng bữa ăn' là không phải thực hiện việc ấy khi nhận 
phần vật thực thỉnh sau (Sđd.). 


TRANG 51: 

- [a] Năm loại dầu ăn được thấy ở điều học pacữtia 39 (PacửtiJapa]i 
Bhikkhuuibhanga - Phân Tích Giớt Tù Khưu tập 2, TTPV 02, trang 247). 

- [b] Năm loại mỡ thú: Xem Mahaquagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV O5, 
chương VI, trang 7. 

- [e] Năm trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy tế độ: Xem Mahauagga — 
Đạt Phẩm tập 1, TTPV o4, chương I, trang 157. 

- [d] Câu chuyện lấy trộm theo lối tráo thăm được thấy ở điều parajka thứ 
nhì ở phần các câu chuyện dẫn giải (Para/ikapa]i - Phân Tích Giới Tù Khưu 
tập 1, TTPV O1, trang 131). 

- [e] Năm hạng cướp lớn: Xem điều para/ika thứ tư về khoe khoang pháp 
thượng nhân (Sđd. 197-199). 
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- [fl Năm vật không được phân tán: Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương VỊ, các trang 203-205. 

- [g] Năm vật không được phân chia: (Sđd. 2o7-2o9). 

- [h] Năm loại hội chúng: Hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm năm vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị 
(Mahauagga — Đạt Phẩm tập 2, TTPV o5, chương IX, trang 258). 

- [ï] Năm cách đọc tụng giới bổn Patinokkha: Gồm bốn cách đọc tóm tắt và 
cách đọc tụng chi tiết là cách thứ năm (Mahauagga — Đạt Phẩm tập 1, TTPV 
O4, chương II, trang 271). 

- LJ] Việc tu lên bậc trên ở các xứ vùng biên giới: (Sđd., chương V, trang 513). 
- [k] Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu Kathina: Xem Mahquagga — Đại 
Phẩm tập 2, TTPV o5s, chương VII, trang 111. 


TRANG 55: 

- la] Nhóm năm về sự tranh tụng: Sự tranh tụng tức là bốn sự tranh tụng. 
Nguồn sanh khởi của sự tranh tụng có 33: sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi có 12, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có 14, sự tranh tụng liên 
quan đến tội có ó, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có 1. Nhân sanh 
sự tranh tụng là nguồn sanh khởi sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi sanh lên nương vào 18 sự việc làm chia rẽ hội chúng, sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách sanh lên do bốn điều hư hỏng, sự tranh tụng liên 
quan đến tội sanh lên do bảy nhóm tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ sanh lên với bốn hành sự của hội chúng. Không biết sự đoạn diệt của sự 
tranh tụng: là không xác định được quan điểm theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư. Không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của sự 
tranh tụng là không biết các sự tranh tụng được giải quyết bằng các cách dàn 
xếp nào (VinA. uïi, 1338). 

- [b] Không biết về sự việc: là không biết về sự việc của tội parajika, của tội 
sanghadisesa, ... của bảy nhóm tội. Không biết về duyên khởi: là không biết 
các tội đã được quy định ở đâu. Không biết về sự quy định: là không biết sự 
quy định ban đầu của mỗi điều học. Không biết về sự quy định thêm: là 
không biết sự quy định thêm về sau. Không biết về phương thức của lối trình 
bày mạch lạc: là không biết sự việc theo phương thức liên hệ đến lời nói và 
liên hệ đến sự xác định (Sđ4d.). 


TRANG 61: 

- [la] Năm loại mầm giống: Đã được thấy ở điều học pacữti/a 11 của tỳ khưu 
(Pacitiuapalt Bhikkhuutbhanga - Phân Tích Giới Tù Khưu tập 2, TTPV 02, 
trang 109). 

- [b] Năm cách làm thành được phép đối với Sa-môn: Xem CulÏauagga — 
Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương V, trang 15. 

- [e] Năm cách làm cho trong sạch: tương tợ với năm cách đọc tụng giới bổn 
Patinokkha (Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV o4, chương TT, trang 271). 


TRANG 65: 


- [a] Ba nhóm sáu này đã được trình bày chi tiết ở Pariuara - Tập Yếu tập 1, 
TTPV 08, trang 317. 
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- [b] Sáu sự thực hành đúng đắn: Ngài Buddhaghosa đề cập đến sáu điều học 
có câu 'ayam tattha samncỦ với ý nghĩa là: “Đây là điều đúng đắn trong 
trường hợp ấy, tức là nói đến các điều học sanghadisesa 13, missaggù/a 
pacfti/a 10, 22, pacttta 34, 71, 84 (VữnA. uũ, 1339). 

- [e] Gồm năm điều học pacữtia của tỳ khưu đã được trình bày ở phần 
Nhóm Năm liên quan đến việc cắt bớt vật làm quá kích thước là chân giường, 
tọa cụ, y đắp ghẻ, y tắm mưa, y có kích thước y của đức Thiện Thệ, thêm vào 
điều học pacffiua của tỳ khưu ni về việc may y choàng tắm quá kích thước là 
sáu (Sđd.). 

- [d] Sáu biểu hiện là: vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản chất xấu xa, lầm tưởng 
là được phép trong điều không: được phép, lầm tưởng là không được phép 
trong điều được phép, lầm lẫn về sự ghỉ nhớ (Sđd. 1339- -1340). 

- [e] Sáu điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải thích 
trước đây ở trang 63 thêm vào điều thứ sáu là “Lễ posatha là phần trách 
nhiệm của vị ấy (Sđd. 1340). 

- [f] Sáu điều tối đa: Ngài Buddhaghosa nói về các điều học có từ 'paramarn' 
(tối đa) như là dasahaparamam, mnasaparama1m, santaruftaraparamarn, 
v.v... và nêu rõ trong hai bộ giới bổn có tất cả là 14 giới. Sáu giới đầu lập 
thành một nhóm sáu, sáu giới kế tiếp là nhóm sáu thứ nhì, còn hai điều học 
thì sau khi bớt đi một điều học của mỗi một nhóm rồi thêm vào một điều học 
để lập thành hai nhóm sáu khác nữa (Sđd.). 

- [g] Có thể xa la (một trong) ba y sáu đêm: Câu này được trích dẫn từ điều 
nissaggiù/a pacffti/a 2o về vị tỳ khưu có thể để y ở trong làng tối đa là sáu 
đêm khi ngụ ở trong khu rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng (ND). 

- Lh] Sáu loại y được đức Phật cho phép: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông 
vải, loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố 
(Mahauagga — Đạt Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VITII, trang 181). 

- [i] Sáu loại thuốc nhuộm được đức Phật cho phép: thuốc nhuộm làm từ rễ 
cây, thuốc nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc nhuộm từ lá 
cây, thuốc nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây (Sđd. 189). 

- Lj] Sáu loại hành sự: gồm có hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự 
xua đuổi, hành sự hòa giải, thứ năm là hành sự án treo vì không nhìn nhận 
tội và hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi được gom thành một, và 
thứ sáu là hành sự án treo vì không chịu từ bỏ tà kiến ác (VĩinA. uữ, 1340). 

- [k] Sáu nguyên nhân tranh cãi: đã được trình bày chi tiết ở Pariuara - Tập 
Yếu tập 1, TTPV 08, trang 319. 

- [I] Sáu nguyên nhân khiển trách: đã được trình bày chỉ tiết ở Pariuara - 
Tập Yếu tập 1, TTPV 08, trang 321. 

- [m] Chiều dài sáu gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: đã được trích 
dẫn từ điều học pacfti/a o1 về chiều dài y tắm mưa của các tỳ khưu (ND). 

- [n] Chiều rộng sáu gang tay: đã được trích dẫn từ điều học pacữtù/a o2 về 
chiều rộng của y đức Thiện Thệ (ND). 

- [o] Sáu trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy dạy học: Xem Mahquagga — 
Đại Phẩm tập 1, TTPV o4, chương T, trang 157. 

- [p] Sáu điều quy định thêm trong việc tắm được ghi lại ở điều học pacữtiù/a 
57 của tỳ khưu: “Một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng và tháng đầu tiên của 
mùa mưa như vậy là hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời o1 bức, 
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trường hợp bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, 
trường hợp mưa gió” (VĩnA. uử, 1340). 

- [q] Sáu trường hợp cầm lấy và sáu trường hợp mang theo: Hai nhóm sáu 
này được đề cập chỉ tiết ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương 
VII, các trang 119 và 121. 


TRANG 69: 

- [a] Bảy sự thực hành đúng đắn: gồm nhóm sáu đã được trình bày ở trên và 
thêm vào câu “ayam tattha samucủ thứ bảy được thấy ở phần tổng kết giới 
sanghadisesa của tỳ khưu n1 (VừiA. uïi, 1340). 

- [b] Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng Pháp và đúng 
Pháp: Xem Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, các trang 
359-361. 

- [e] Không phạm tội để đi với việc cần phải làm trong bảy ngày liên quan 
đến bảy hạng người: là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa đi ni, mẹ, 
và cha. Xem Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV o4, chương II, trang 369. 

- [d] Bảy điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải thích 
trước đây ở trang 63 thêm vào hai chỉ tiết: lễ posatha và lễ Pauarana là 
phần trách nhiệm của vị ấy (VinA. uïi, 1341). 

- [e] Xem điều học n?ssaggia pacữti/a 2o (ND). 

- [Í] Bảy loại hành sự: là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua 
đuổi, hành sự hòa giải, hành sự án treo vì không nhìn nhận tội, hành sự án 
treo trong việc không sửa chữa lỗi, và thứ bảy là hành sự án treo vì không 
chịu từ bỏ tà kiến ác (ND). 

- [g] Bảy loại hạt chưa xay: là lúa gạo sali, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu, 
hạt kudrusaka (bắp?) được đề cập ở điều pacữtù/a 7 của tỳ khưu ni (ND). 

- [h] Chiều rộng là bảy (gang) ở bên trong: Được trích dẫn từ điều học 
sanghadisesa 6 về việc xây dựng cốc liêu của tỳ khưu (ND). 

- [i] Bảy điều quy định thêm về bữa ăn dâng theo nhóm: Xem điều học 
pacữtia 32 của tỳ khưu (ND). 

- [j] Sau khi thọ lãnh các loại dược phẩm, nên được thọ dụng với sự cất giữ 
tối đa là bảy ngày: Xem điều n?ssaggi/a pacửtiù/a 23 của tỳ khưu. 

- [k] Bảy trường hợp cầm lấy và bảy trường hợp mang theo: Hai nhóm bảy 
này được đề cập chỉ tiết ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương 
VII, các trang 115-119. 

- LI] Tội của vị tỳ khưu không cần phải được nhìn nhận: Nhóm bảy này và hai 
nhóm bảy kế được đề cập chỉ tiết ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV O5, 
chương IX, các trang 267-271. 


TRANG 75: 

- [a] Vị nhận thức được tám điều lợi ích không nên phạt án treo vị tỳ khưu ấy 
trong việc không nhìn nhận tội: được đề cập ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 
2, TTPV 05, chương X, các trang 329-331. 

- [b] Vị nhận thức được tám điều lợi ích nên sám hối tội ấy vì niềm tin của 
các vị khác: Xem Sđd. các trang 331-333. 

- [e] Tám tội vi phạm khi được nhắc nhở cho đến lần thứ ba: là các tội 
sanghadisesa 10, 11, 12, 13 của tỳ khưu và 7, 8, 9, 10 của tỳ khưu mi (VừnA. 
Uũ, 1341). 
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- [d] Vị làm hư hỏng các gia đình với tám biểu hiện: là với bông hoa, hoặc với 
trái cây, hoặc với bột tắm, hoặc với đất sét, hoặc với gõ chà răng, hoặc với tre, 
hoặc bằng cách thức chữa bệnh, hoặc bằng cách đi bộ đưa tin (Sđd.). Xem 
điều học sanghadisesa 13 của tỳ khưu. 

- [e] Tám tiêu đề về việc phát sanh y: (Thí chủ) dâng trong ranh giới, dâng 
theo sự thỏa thuận, dâng theo sự thông báo về vật thực, dâng đến hội chúng, 
dâng đến cả hai hội chúng (tỳ khưu và tỳ khưu ni), dâng đến hội chúng đã 
sống qua mùa (an cư) mưa, dâng sau khi đã thông báo, dâng đến cá nhân 
(Mahauagga — Đạt Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VITII, trang 233). 

- [f] Tám tiêu đề về việc hết hiệu lực của Kafhina: Do sự ra đi, do y được hoàn 
tất, do tự mình dứt khoát, do bị mất, do nghe được tin, do sự tan vỡ của niềm 
mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một lúc (Sđd., 
chương VII, trang 115). 

- [g] Tám loại thức uống: nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối 
không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, nước dâu (Sđd., chương 
VI, trang 97) 

- [h] Devadatta bị ám ảnh bởi tám điều không đúng Chánh Pháp: là lợi lộc, 
không lợi lộc, danh vọng, không danh vọng, sự trọng vọng, sự không trọng 
vọng, ước muốn xấu xa, bạn bè xấu xa (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
O7, chương VII, trang 315). 

- [i] Tám Trọng Pháp của tỳ khưu nỉ: Xem chỉ tiết ở Sđd., chương X, các 
trang 473-475. 

- H] Lời nói dối có tám chi phần: Xem chỉ tiết ở điều học pacữfia thứ nhất 
của tỳ khưu. 

- [k] Tám chi phần của người sứ giả: là người lắng nghe, là người làm cho (kẻ 
khác) lắng nghe, là người hướng dãn, là người hiểu rộng, là người có sự nhận 
thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là người rành rẽ về việc có 
lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên các sự tranh cãi 
(Sđd., chương VII, trang 313). 

- LI] Tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả: Xem chỉ tiết ở Sđd., chương IX, 
các trang 427-431. 

- [m] Tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này: Xem chỉ tiết ở 
Sđd., chương IX, các trang 431-435. 

- n] Tám vật không phải là đồ thừa và tám vật là đồ thừa: được đề cập ở điều 
học pacữfi/a 35 của tỳ khưu, phần định nghĩa từ. 

- [o] Khi rạng đông vào ngày thứ tám thì phạm vào m0ssaggiya: liên quan đến 
điều học nissaggử/a pactfi/a 23 về năm loại dược phẩm. 

- [p] Điều học parajika thứ tám của tỳ khưu ni đề cập đến tám hành động 
của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng đối với người nam là sự nắm lấy cánh tay 
(của người nam), sự nắm lại lấy chéo áo choàng, đứng chung, trò chuyện, đi 
đến nơi hẹn hò, thích thú sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che 
khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích xúc chạm cơ thể. VỊ tỳ khưu ni làm đủ 
tám hành động này phạm paraÿ/ika, nên bị trục xuất. 

- [q] Sự tu lên bậc trên có tám lời thông báo: Đề cập đến sự tu lên bậc trên 
của tỳ khưu ni ở cả hai hội chúng tỳ khưu ni và tỳ khưu. 

- [r] Chỗ ngồi nên dành cho tám (vị ni thâm niên): Được đề cập ở Sđd., 
chương X, trang 521. 
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- [s] Vị nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều ước muốn: Vị này là nữ cư sĩ Visakha 
(ViA. uũ, 1342). Bà đã thỉnh cầu đức Phật để dâng vải choàng (tắm) mưa 
đến hội chúng, dâng thức ăn dành cho vị đi đến, dâng thức ăn dành cho vị ra 
đi, dâng thức ăn dành cho vị bị bệnh, dâng thức ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh, dâng dược phẩm dành cho vị bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải 
choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời (Mahauagga — Đại Phẩm 
tập 2, TTPV o5, chương VIII, các trang 199-201). 

- [t] Tám yếu tố của vị tỳ khưu nên được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu nï: 
được đề cập chỉ tiết ở điều học pacrftia 21 của tỳ khưu. 

- [u] Tám điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải 
thích trước đây ở trang 63 thêm vào ba chi tiết là: “lễ Uposatha, lễ Pauarana, 
và hành sự của hội chúng là phần trách nhiệm của vị ấy” (VĩnA. uïi, 1342). 

- [v] Vị tỳ khưu đã được thực hiện hành sự theo tội của vị ấy nên thực hành 
nghiêm chỉnh trong tám pháp: không nên đình chỉ lề posatha, (hoặc) 
không nên đình chỉ lễ Pauarana của vị tỳ khưu trong sạch, không nên sai 
bảo, không nên cáo tội, không nên bảo tránh lối đi, không nên quở trách, 
không nên nhắc nhở (vị tỳ khưu trong sạch), không nên tạo bè phái với các tỳ 
khưu (Sđd.). 


TRANG 77: 

- [a] Chín sự việc gây nóng giận và chín cách đối trị sự nóng giận được đề cập 
đến ở Dighanikaua - Kinh Trường Bộ III, Sangirtisuttam - Kinh Phúng 
Tụng;: và ở Anguttaranmtkaua - Kinh Tăng Chỉ LH, Pháp 9 chỉ. 

- [b] Chín sự việc đã được rèn luyện: sự hạn chế, kêm chế, tự chế, chặt đứt sự 
tiếp nối với chín sự việc gây nóng giận (VinA. uử, 1342). 

- [c] Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm: là chín tội 
sanghadisesa từ 1 đến o của tỳ khưu. 

- [d] Hội chúng bị chia rẽ với chín (vị tỳ khưu): là câu trả lời của đức Phật cho 
đại đức Upali về việc chia rẽ hội chúng (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV o7, chương VII, trang 321) 

- [e] Chín vật thực hảo hạng: đã được đề cập đến ở điều học pacữửti/a 39 của 
tỳ khưu là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, và 
sữa đông. 

- [f] Chín cách đọc tụng giới bổn: tức là năm cách áp dụng cho tỳ khưu và bốn 
cách áp dụng cho tỳ khưu ni (ND). 

- [g] Chín pháp là gốc của tham ái: Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: 
“Tầm cầu do duyên tham ái, đạt được do duyên tìm cầu, quyết định do duyên 
đạt được, tham dục do duyên quyết định, vướng mắc do duyên tham dục, 
nắm giữ do duyên vướng mắc, bỏn xẻn do duyên nắm giữ, bảo vệ do duyên 
bỏn xẻn, do duyên bảo vệ có các sự tranh chấp bằng cách cầm gậy, cầm kiếm, 
cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, nói ác độc, nói dối (VừuA. uïi, 1342-1343). Xem 
Dighamtkaua - Kinh Trường Bộ II; Mahamtdanasuttam - Kinh Đại Duyên. 

- Lh] Chín cách ngã mạn: là so sánh hơn, bằng, và thua theo chín cách. 

- [i] Chín loại y được chú nguyện để dùng riêng: là ba y, và sáu loại y khác 
nữa là vải choàng tắm mưa, vật lót ngồi, tấm trải nằm, y đắp ghẻ, khăn lau 
mặt, miếng vải phụ tùng (Mahqauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương 
VIII, trang 209). 
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- [j] Chín loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được chú 
nguyện để dùng riêng vào thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện để 
dùng chung (VinA. uũ, 1343). 

- [k| Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: Câu này được 
trích dẫn từ điều học pacữfiua o2 về chiều dài y của đức Thiện Thệ (ND). 

- [I] Chín sự bố thí sai pháp: Ngài Buddhaghosa giải thích là: Vật đã được 
khẳng định là dâng cho hội chúng, lại thuyết phục dâng cho hội chúng khác 
hoặc bảo tháp, hoặc cá nhân; vật đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, 
lại thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc cá nhân; vật đã 
được khẳng định là dâng cho cá nhân, lại thuyết phục dâng cho cá nhân 
khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo tháp' (Sđd.). Vấn đề này được đề cập ở điều 
học pacữfiua 82 của tỳ khưu. Chín sự thọ lãnh sai pháp và chín sự thọ dụng 
sai pháp là có liên quan đến chín sự bố thí sai pháp này. 

- Ba sự bố thí đúng pháp: là dâng đến hội chúng vật được dành cho hội 
chúng, dâng đến bảo tháp vật được dành cho bảo tháp, dâng đến cá nhân vật 
được dành cho cá nhân. Về sự thọ lãnh và thọ dụng đúng pháp là sự thọ lãnh 
và sự thọ dụng của các vật này (Sđd.). 

- [m]| Chín nhận thức sai pháp và chín nhận thức đúng pháp: được đề cập ở 
Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, các trang 333-337. 

- [n] Hai nhóm chín về hành sự sai pháp và hai nhóm chín về hành sự đúng 
pháp: được đề cập ở điều pacffiua 21 của tỳ khưu (VinA. uïi, 1343). 

- [o] Mười tà kiến căn bản: là không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có 
tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có 
những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình 
chứng tri giác ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại (Dighanikaya - Kinh 
Trường Bộ I, Samaffiaphalasuttam - Kinh Sa-rmmôn Quả, lời dịch của H.T. 
Minh Châu). 

- [p] Mười chánh kiến căn bản: được hiểu đối nghịch lại (VĩnA. ui, 1343). 

- [q] Mười hữu biên kiến: (Có phải) thế giới là vĩnh viễn? (Có phải) thế giới là 
không vĩnh viễn? (Có phải) thế giới là hữu biên? (Có phải) thế giới là vô 
biên? (Có phải) mạng sống và thân thể là chung? (Có phải) mạng sống và 
thân thể là khác biệt? Như Lai còn tồn tại sau khi chết? Như Lai không còn 
tồn tại sau khi chết? Như Lai còn và không còn tồn tại sau chết? Như Lai 
không phải còn tồn tại và cũng không phải không tồn tại sau khi chết? 
(Anguttaranikqua - Kinh Tăng Chỉ, pháp 1o chỉ, phẩm Upall). 

- [rJ Mười sự sai trái: là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, ... tà trí, tà giải thoát. Mười 
sự chân chánh có ý nghĩa đối nghịch lại (VĩnA. ui, 1343). 

- [s] Mười đường lối của nghiệp bất thiện: Thân có ba nghiệp: sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, khẩu có bốn, ý có ba. Mười đường lối của nghiệp thiện có ý 
nghĩa đối nghịch lại. 

- [t] Mười cách phân phát thẻ sai pháp và mười cách phân phát thẻ đúng 
pháp được đề cập ở Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, 
trang 363. 

- [u] Mười điều học của các sa di: được đề cập ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 
1, TTPV o4, chương I, trang 209. 

- [v] Vị sa di có mười yếu tố nên bị trục xuất: được đề cập ở Sđd., trang 213. 
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TRANG 61: 

- [la] Mười điều lợi ích về việc quy định điều học: Xem ở điều học Para7ika 
thứ nhất, Para7ikapdli- Phân Tích Giới Tù Khưu, TTPV O1, trang 49. 

- [b] Mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua: Xem ở 
điều học pacữti/a 83 của tỳ khưu. 

- Le] Mười vật bố thí: cơm, nước, vải, xe cộ, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ 
nằm, chõ trú ngụ, đèn (VĩinA. ử, 1344). 

- [d] Mười loại báu vật: là ngọc trai, ngọc ma-nI, ngọc bích, vỏ sò, đá quý, san 
hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương IX, trang 431). 

- [e] Mười loại vải parmnsukula: loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị 
chuột gặm, bị mối nhấm, bị lửa cháy, loại bị bò nhai, bị dê nhai, y nơi bảo 
tháp, loại thuộc về lễ đăng quang (của đức vua), vải dành cho tôi tớ (VinA. 
uữ, 1344). Mười loại vải parnsukula này đã được trình bày cũng trong tập này 
Ở trang 51. 

- [fl] Mười loại y: gồm có chín loại y đã được kể ở phần nhóm chín thêm vào 
vải choàng tắm hay áo lót của tỳ khưu ni là mười (VínA. uữ, 1344). 

- [g] Y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày: Xem điều học missaggù/a 
pactfiua thứ nhất của tỳ khưu. 

- Lh] Mười loại tỉnh dịch: Xem điều học sanghadisesa thứ nhất của tỳ khưu. 

- [i] Mười hạng người nữ và mười hạng vợ: Xem điều học sanghadisesa 5 của 
tỳ khưu. 

- [j] Mười sự việc được công bố ở thành Vesali: Được phép cất giữ muối trong 
ống sừng, được phép ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào 
làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép hành Uposatha riêng rẽ, được phép 
hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo tập quán, được phép 
uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, được 
phép sử dụng tọa cụ không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc 
(Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương XIT). 

- [k] Mười hạng người không nên đảnh lễ: Được đề cập ở Sởđd., chương VI, 
trang 179. 

- [I] Mười sự việc của sự mắng nhiếc: Được đề cập ở điều học pacửti/a 2 của 
tỳ khưu. 

- [m] VỊ tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu hiện: Được đề cập ở điều học 
pacfti/a 3 của tỳ khưu. 

- [n] Mười loại sàng tọa: giường ghế, gối, nệm, tấm lót nền, vải phủ giường 
ghế, thảm trải nền, tấm da thú, tấm lót ngồi, thảm cỏ, thảm lá (VĩínA. 0ử, 
1344). 

- [|o] Họ đã yêu cầu mười điều ước muốn: là tám điều ước muốn do bà 
Visakha thỉnh cầu, một điều do đức vua Suddhodana yêu cầu về việc xuất gia 
phải có phép của cha mẹ, và một do thầy thuốc JIvaka xin đức Phật cho phép 
các tỳ khưu được phép nhận y của gia chủ cúng dường (Sđd.). 

- [p] Mười điều lợi ích của cháo: Xem Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV 
O5, chương VỊ, trang 45. 

- [q] Mười loại thịt không được phép: là thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt 
chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói (Sđd., các trang 
39-43). 
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- [r] Ở điều này và điều kế, có sự lầm lãn vì tỳ khưu ni phải là 'mười hai năm” 
thâm niên mới có thể tiếp độ đệ tử, còn trường hợp “mười năm là dành cho 
tỳ khưu (ND). 


TRANG 8a: 

- [a] Mười một hạng người trên là: kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), 
kẻ bỏ theo ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ, kẻ giết cha, kẻ giết A-la-hán, kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni, kẻ chia rẽ hội chúng, kẻ làm (đức Phật) chảy máu, kẻ 
lưỡng căn, xem ở Mĩahauagga — Đạt Phẩm tập 1, TTPV o4, chương I, các 
trang 213-221. 

- [b] Mười một loại giày không được phép: là mười loại g1ày làm bằng vật quý 
giá: làm bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc ma-nl, bằng đá quý, bằng pha-lê, 
bằng đồng đỏ, bằng thủy tỉnh, bằng thiếc, bằng chì, bằng đồng thau, và loại 
giày làm bằng gỗ là mười một (VữniA. ưïi, 1344). 

- [e] Mười một loại bình bát không được phép: là loại bình bát bằng đồng đỏ 
hay bằng gỗ và mười loại bình bát làm bằng vật quý giá (Sđd.). 

- [d] Mười một loại y không được phép: y toàn màu xanh, y toàn màu vàng, y 
toàn màu đỏ (máu), y toàn màu tím, y toàn màu đen, y toàn màu đỏ tía, y 
toàn màu hồng, y không cắt đường viền, y có đường viền rộng, y có đường 
viền vẽ bông hoa, y có đường viền vẽ hình rắn hổ mang (Mahauagga — Đại 
Phẩm: tập 2, TTPV o5, chương VIII, trang 225). 

- [e] Mười một tội vi phạm (khi được nhắc nhở) cho đến lần thứ ba: là tội 
parqjika 3 của tỳ khưu ni, 8 tội sanghadisesa, tội pacữtia 68 về tỳ khưu 
Arittha, và tội pacrftia 36 của tỳ khưu ni Candakali (VữiA. uï, 1344). 

- [fl Mười một pháp chướng ngại của tỳ khưu ni cần được hỏi: “Cô không 
phải là người không có hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm 
khuyết hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người không có kinh 
nguyệt? Cô không phải là người bị băng huyết? Cô không phải là người 
thường xuyên mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không 
phải là người bị dị căn? Cô không phải là người nữ vô căn? Cô không phải là 
người lại đực? Cô không phải là người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không 
phải là người nữ lưỡng căn?” (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương X, trang 513). 

- [g] Mười một loại y được chú nguyện để dùng riêng là: ba y, y tắm mưa, tọa 
cụ, ngọa cụ, y đắp ghẻ, khăn lau mặt, y phụ thuộc, vải choàng tắm và áo lót 
của tỳ khưu ni (VữA. uũi, 1343). 

- [h] Mười một loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được 
chú nguyện để dùng riêng trong thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện 
để dùng chung (Sđd.). 

- [I] Mười một loại hột nút được phép: là các hột nút được làm bằng xương, 
làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gõ, 
làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò, làm 
bằng chỉ sợi (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương V, trang 93). 

- LJ] Mười một loại đất không được phép và mười một loại đất được phép: 
Ngài Buddhaghosa giải thích là được đề cập ở điều học pacửti/a 10 (VA. 
ưïi, 1345); tuy nhiên ở đây chỉ có hai loại đất được nêu ra là: đất màu mỡ và 
đất không màu mỡ. 
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- [k] Mười một trường hợp đình chỉ việc nương nhờ: là năm đối với thầy tế 
độ, sáu đối với thầy dạy học (Sđ4d.). 

- [] Mười một hạng người không nên đảnh lễ: Thêm vị lốa thể là mười một. 
Mười hạng đã được trình bày ở nhóm mười (Sđd.). 

- [Im] Họ đã yêu cầu mười một điều ước muốn: Ngài Buddhaghosa giảng rằng 
điều ước muốn thứ mười một là của bà Mahapajapati GotamI yêu cầu việc 
các tỳ khưu và tỳ khưu ni thực hành phận sự thích hợp là sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp tính theo thâm niên (Cullauagga 
— Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương X, trang 479); nhưng điều này đã bị 
đức Phật từ chối (VĩinA. uïi, 1348). 

- [n] Mười một sự sai trái của ranh giới: Được trình bày không liên tục ở 
phần thực hiện ranh giới bắt đầu với việc ấn định ranh giới quá nhỏ, v.v... 
(Mahauagga — Đạt Phẩm tập 1, TTPV o4, chương TT, trang 263). 


TRANG 161: 

- Hư hỏng về sự vật: là y chưa được làm thành được phép (tức là chưa làm 
dấu y); hư hỏng về thời gian: là các thí chủ dâng y ngày hôm nay và hội 
chúng để đến ngày hôm sau mới giao cho vị tỳ khưu để làm thành tựu 
Kathina; hư hỏng về việc làm: là đã được cắt vào ngày hôm ấy nhưng chưa 
được làm xong (VĩnA. 0ï, 1370). 


TRANG 193: 

- [a] Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa: Hướng dẫn về Thắng Pháp là 
có khả năng hướng dẫn về sự phân biệt Danh Sắc, và hướng dẫn về Thắng 
Luật là hướng dẫn về toàn bộ Tạng Luật (VữiA. 0, o0). 

- [b] Các điều học thuộc về phận sự căn bản tức là nói đến các phận sự trong 
bộ Luật Khandhaka — Hợp Phần gồm có Đại Phẩm và Tiểu Phẩm, còn các 
điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh là các điều học đã được quy định 
ở hai giới bổn (Sđd.). 

- [e] Adhistla: Tăng thượng giới là giới bốn Patinokkha. Adhicữta: Tăng 
thượng tâm là sự tu tập các loại định hợp thế. Adhipañña: Tăng thượng tuệ 
là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế (Sđd.). 


TRANG 20090: 

- Trình bày quan điểm bởi bốn năm vị: cafuht pañcahi dữtht tỉ yathäa catuhi 
pañcahi ditthi avikata hoti, evam avikaroti. cattaro pañca Jana ekato apattim 
desenti tï attho (VinA. uữ, 1375) = 'quan điểm bởi bốn năm uỷ: quan điểm đã 
được trình bày bởi bốn năm vị như thế nào thì vị ấy trình bày như vậy; nghĩa 
là bốn năm vị sám hối tội chung một lượt. 


TRANG 267: 

- [a] Vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức: Vi phạm không có sự cố ý 
gọi là vi phạm không có ý thức, còn trong khi sám hối là thoát tội có ý thức 
(VmA. uũ, 1380). 

- [b] Vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức: Vĩ phạm có ý thức là có sự 
cố ý trong khi vi phạm, còn thoát tội không có ý thức là thoát tội do cách 
dùng cỏ che lấp (Sđd.). 
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- [e] Vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện: VỊ nghĩ rằng: “Ta sẽ bố 
thí Pháp' rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu là vi 
phạm tội với tâm thiện. Rồi trong lúc sám hối có tâm hướng thượng nghĩ 
rằng: “Ta đang hành theo lời đức Phật dạy' là thoát tội với tâm thiện (Sđd.). 

- [d] Thoát tội với tâm bất thiện: là có trạng thái bực bội khi sám hối (Sđd.). 

- [e] Thoát tội với tâm vô ký: Trường hợp sám hối trong khi bị ngái ngủ là 
thoát tội với tâm vô ký (Sđd.). 

- [f] Vi phạm với tâm vô ký: ví dụ như trường hợp bị ngái ngủ rồi vi phạm 
việc nằm chung chỗ ngụ với người nữ (Sđd.). 


TRANG 275: 

- [a] Tội vi phạm do thân: là tội sanh lên với nguồn sanh tội thứ tư là do thân 
và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm do khẩu: là tội sanh lên với nguồn sanh 
tội thứ năm là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân (Sđd.). Xem chỉ tiết ở 
Pariuara - Tập Yếu tập 1, TTPV 08, trang 331. 

- [b] Ba loại tội của vị đang che giấu: là tội para7ika thứ nhì đến vị tỳ khưu nỉ 
che giấu tội lõi (của tỳ khưu ni khác), tội pacffiua 64 đến vị tỳ khưu che giấu 
tội xấu xa (của tỳ khưu khác), và tội dukka†a đến vị che giấu tội xấu xa của 
bản thân (VínA. uii, 1380). 

- [e] Năm tội do duyên xúc chạm: là tội parajika thứ nhất của tỳ khưu ni, về 
phần của tỳ khưu là tội sanghadisesa thứ nhì do việc xúc chạm thân thể, tội 
thullaccaua do việc thần chạm vào vật được gắn liền với thân, tội dukka†a do 
vật được ném ra chạm vào vật được gắn liền với thân, và tội pacữti/a 52 do 
việc thọt lét bằng ngón tay (VinA. uữ, 1380-1382). 

- [d] Rạng đông ba loại tội: là các tội nissaggi/a pacữtia do cất giữ các loại 
vật dụng vượt quá 1 đêm, 6 đêm, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, tội sanghadisesa 3 
cho tỳ khưu ni cư ngụ riêng rẽ qua đêm, và tội dukka‡a do che giấu tội (VừA. 
Uũ, 1381). 

- Le] Hai tội đến lần thứ ba: là loại tội vi phạm do việc không dứt bỏ khi được 
nhắc nhở đến lần thứ ba áp dụng cho hai hạng tỳ khưu và tỳ khưu ni nên 
được tính là hai (Sđd.). 

- [f] Một loại liên quan đến tám việc: là tội para7ika thứ tư đến vị tỳ khưu nỉ 
làm đầy đủ tám sự việc (Sđd.). 

- Ig] Sự tổng hợp về tất cả là với một điều: Phần mở đầu của việc đọc tụng 
giới bốn Pafinokkha có đoạn: “assa sử/a apaffi, so quikareuud` nghĩa là 
“nếu vị nào có phạm tội, vị ấy nên bày tỏ'` (Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, 
TTPV o4, chương II, trang 251). Với một lời đọc tụng này là sự tổng hợp về 
tất cả các điều học và toàn bộ giới bổn Patữnokkha (VinA. 0ï, 1381). 

- Lh] Đối với Luật, có hai căn nguyên: là thân và khẩu (Sđ4d.). 

- [I] Hai loại tội nghiêm trọng: là tội para7tka và tội sanghadisesa (Sdd.). 

- Ù] Tội phạm xấu xa có hai sự che giấu: VỊ tỳ khưu ni che giấu tội para7ika 
của vị tỳ khưu ni khác thì phạm tội para7ika thứ nhì, vị tỳ khưu che giấu tội 
sanghadisesa của vỊ tỳ khưu khác thì phạm tội pacữfia 64 (Sđd.). 

- [k| Bốn loại tội trong làng: Tỳ khưu hẹn với tỳ khưu nỉ hoặc với người nữ đi 
đường xa phạm dukkafa, khi bước vào vùng phụ cận của ngôi làng khác thì 
phạm tội pacữfia (xem điều học pacrftiya 27, 67), vị tỳ khưu ni đi vào làng 
một mình có liên quan đến hai tội là tội thullaccaua và tội sanghadisesa 
(xem điều học sanghadisesa 3 của tỳ khưu nï). 
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- [] Bốn loại tội do duyên vượt sông: Tỳ khưu hẹn với tỳ khưu ni đi chung 
thuyền phạm dukkafa (điều pacửtù/a 28), rồi lên chung thuyền thì phạm tội 
pactfia, vị tỳ khưu ni vượt sang sông một mình có liên quan đến hai tội là 
thullaccaa và tội sanghadisesa (điều sanghadisesa 3 của tỳ khưu n]). 

- [m] Tội liên quan đến mười loại thịt: Tội thullaccaua đến vị thọ dụng thịt 
người, tội dukka†a đối với vị thọ dụng chín loại thịt không được phép còn lại 
(Mahauagga — Đạt Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VI, trang 39-43). 

- [n] Ban đêm, có hai tội liên quan đến khẩu: VỊ tỳ khưu ni đứng chuyện trò 
với người nam trong bóng tối không đèn trong khoảng cách của tầm tay thì 
phạm tội pacữfiua 11, trường hợp ở ngoài tâm tay thì phạm tội dukka†a 
(VmA. uũ, 1381-1382). 

- [o] Ban ngày có hai tội liên quan đến khẩu: Vào ban ngày vị tỳ khưu ni đứng 
chuyện trò với người nam ở chỗ được che khuất trong khoảng cách của tầm 
tay thì phạm tội pacữfia 12, ngoài tâm tay phạm tội dukkafa (Sđd. 1382). 

- [p] Trong khi cho có ba tội: Vị tỳ khưu cho thuốc độc và đã hại chết người 
thì phạm tội para7ika, hại chết dạ-xoa và phi nhân thì phạm tội thullaccaua, 
hại chết thú vật thì phạm tội pacữti/a (xem điều học para/ika thứ ba của tỳ 
khưu), hoặc cho y đến tỳ khưu ni thì phạm tội pacữfia 25 (Sđd.). 

- [q| Bốn tội về việc thọ nhận: Vị tỳ khưu chạm vào tay và tóc của người nữ 
phạm tội sanghadisesa thứ nhì, đưa dương vật vào miệng có sự đụng chạm 
phạm tội para/ika thứ nhất, thọ lãnh y từ tay của vị tỳ khưu ni không phải là 
thân quyến phạm tội missaggi/a pacửti/a 5, vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng 
thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng (nhưng chưa thọ 
dụng) phạm tội £hullaccaya (xem tội sanghadisesa 5 của tỳ khưu n]). 

- [r] Năm loại tội đưa đến việc sám hối: là các loại tội nhẹ (Sđd.). 

- [s] Sáu loại tội có sự sửa chữa: là các tội còn lại sau khi trừ ra tội para/ika là 
loại tội không có sự sửa chữa (Sđd.). 

- [t] Một tội lúc sái thời có vị của lúa gạo: Là cháo chua có bỏ muối vào lúc sái 
thời (Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VI, trang 25). 

- [u] Một sự thỏa thuận với hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư: là hành sự 
chỉ định vị tỳ khưu làm vị giáo giới tỳ khưu ni (xem điều học pacfffia 21 của 
tỳ khưu). 


TRANG 277: 

- [a] Tội parajika liên quan đến thân có hai: là tội parajika về việc đôi lứa 
của tỳ khưu và tội para/ika về việc xúc chạm thân thể của tỳ khưu ni (VừiA. 
uữ, 1382). 

- [b] Hai nền tảng của việc đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc không 
đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo vị ấy 
(Mahauagga — Đạt Phẩm tập 2, TTPV o5, chương X, trang 335). 

- [c] Sự đứt đêm là của hai hạng: là vị thực hành hành phạt pariuasa và vị 
thực hành hành phạt mmanarta (VữA. ui, 1382). 

- [d] Về việc hai lóng tay có hai điều: là tội pacửti/a 5 về việc tỳ khưu ni làm 
sạch sẽ bằng nước sâu quá hai lóng tay và tội dukkafa về việc tỳ khưu để tóc 
đài (Sđd.). 

- Le] Sau khi đánh chính mình hai tội: VỊ tỳ khưu ni tự đánh đấm chính mình 
rồi khóc lóc phạm tội pacửtia 2o, tự đánh đấm chính mình mà không khóc 
phạm tội dukkata (Sảd.). 
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- [fl Hội chúng bị chia rẽ bởi hai cách: là chia rẽ bằng cách thực hiện hành sự 
hoặc là bằng cách phân phát thẻ biểu quyết (Sđd.). 

- [g] Hai loại tội vi phạm ngay tức thời: là được phân theo tỳ khưu và tỳ khưu 
n1 (Sđd. 1383). 

- [h] Vì lời nói vi phạm ba tội paraÿika: nói đến tội parajika 2, 3, 4 của tỳ 
khưu nỉ là: che giấu tội, xu hướng theo vị bị phạt án treo, và liên quan tám sự 
việc. Tuy nhiên, Chú Giải Kurundli nói đến việc trộm cắp có sự bàn bạc, giết 
người, và khoe pháp thượng nhân (Sđd.). 

- [I] Do lời nói ba tội được đề cập: Do việc nói lời thô tục, vị tỳ khưu có thể vi 
phạm ba tội là tội sanghadisesa, thullaccqua, và tội dukkata; xem điều học 
sanghadisesa 3 của tỳ khưu. Cũng với ba tội trên ở điều học sanghadisesa 5 
của tỳ khưu về việc làm mai mối (Sđd.). 

- [J] Các hành sự có ba phần gộp chung lại: là việc tiến hành tuyên ngôn hành 
sự gồm ba phần: phần đầu với lời đề nghị, phần giữa với phần thông báo, và 
phần cuối là câu kết luận (Sđd.). 

- [k] Ba kẻ bị trục xuất được nói đến: là tỳ khưu ni Mettiya (xem phần duyên 
khởi ở điều học sanghadisesa 8 của tỳ khưu), kẻ vô căn được xuất gia ở nơi 
các tỳ khưu rồi đã làm điều nhơ nhớp (Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV 
O4, chương I, trang 213), và sa di Kantaka được nói đến ở điều học pacữửtù/a 
7O của tỳ khưu (VinA. uữ, 1384). 

- [] Một tuyên ngôn cho ba người: là có thể tiến hành tuyên ngôn tu lên bậc 
trên cho hai hoặc ba vị một lượt (Sđad.). 

- [Im] Năm do duyên đã quăng bỏ: Do việc đổ bỏ thuốc độc và đã hại chết 
người, hoặc dạ-xoa, hoặc loài thú phạm tội para/tka, hoặc tội thullaccaua, 
hoặc tội pactiua (xem điều parajika thứ ba của tỳ khưu), làm xuất ra tỉnh 
dịch liên quan tội sanghadisesa thứ nhất, và việc đổ bỏ chất thải do tiêu tiểu 
lên cỏ xanh phạm tội dukkata ở phần sekhù/a (Sđd.). 

- [n] Bốn nhóm chín được nói đến: là hai nhóm chín về hành sự sai pháp và 
đúng pháp ở điều học pacửti/a 21 của tỳ khưu (Sđd.). 

- [o] Các vị thọ thực thóc lúa chưa xay đã vi phạm hai loại tội dukka{fa và 
pactfiua được đề cập đến ở điều học pacữtia 7 của tỳ khưu ni (Sđd.). 


TRANG 279: 

- [a] Vi phạm năm tội pacữti/a đồng một lượt: VỊ tỳ khưu sau khi thọ lãnh 
năm loại dược phẩm rồi trộn chung vào trong vật chứa khác nhau hoặc trong 
cùng một vật chứa rồi để quá bảy ngày. Vị ấy phạm năm tội nissaggù/a 
pacftiua khác sự vật đồng một lúc, không thể phân biệt tội nào trước tội nào 
sau (Sđd. 1383). 

- [b] Vi phạm chín tội pacữtù/a đồng một lượt: VỊ tỳ khưu không bị bệnh sau 
khi yêu cầu chín loại vật thực hảo hạng trộn chung lại với nhau rồi thọ thực 
phạm chín tội pacữfiua 39 (Sđd.). 


TRANG 281: 

- [a] Ba loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba: là ba loại tội được thành lập khi 
đã được hội chúng nhắc nhở đến lần thứ ba gồm có: tội para7ika 3 cho vị tỳ 
khưu ni xu hướng theo tỳ khưu tà kiến, tội sanghadisesa 11 đến vị tỳ khưu 
ủng hộ việc chia rẽ hội chúng, tội pacữtia 68 đến vị tỳ khưu không dứt bỏ tà 
kiến (Sđd.). 
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- [b] Sáu loại tội vi phạm do duyên phát biếu: nói về sáu trường hợp hư hỏng 
vì nguyên nhân nuôi mạng đã được đề cập trước đây ở trang o7: Vì lý do nuôi 
mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi 
ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng, 
tội para7ika. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị thực hành 
việc mai mối, tội sanghadisesa. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi 
mạng, vị nói rằng: “VỊ (tỳ khưu) nào sống trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu 
ấy là bậc A-la-hán,' tội thullaccaua. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi 
mạng, vị tỳ khưu yêu cầu vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ 
thực, tội pacffia. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị tỳ khưu 
ni yêu cầu vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực, tội 
paf{idesamua. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị không bị 
bệnh yêu cầu xúp hoặc cơm vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực, tội dukka‡a 
(Sđd. 1385-1386). 

- [c] Ba loại tội trong khi nhai: trong trường hợp nhai thịt người thì phạm tội 
thullaccaua, nhai chín loại thịt không được phép còn lại phạm tội dukkafa, 
tỳ khưu ni nhai tỏi phạm tội pacữtù/a (Sđd. 1386). 

- [d] Năm tội do duyên vật thực: ba loại tội trên thêm vào tội sanghadisesa 
đến vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người 
nam nhiễm dục vọng rồi thọ thực, và tội pa£idesamrua đến vị tỳ khưu ni yêu 
cầu vật thực hảo hạng rồi thọ dụng; tổng cộng là năm loại tội (Sđd.). 

- [e] Các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm trưởng hợp tội: là tội 
dukkqta, tội thulÏaccaua, tội parajika được nói đến ở điều para7ika 3 của tỳ 
khưu ni về việc xu hướng theo vị tỳ khưu bị án treo, thêm vào tội 
sanghadisesa 10 về chia rẽ hội chúng và tội pacữfi/a 68 về việc không chịu 
dứt bỏ tà kiến ác của tỳ khưu (Sđd.). 

- [f] Tội của chính năm hạng người: tức là năm hạng người đồng đạo gồm có 
tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di n1 (Sđd.). 

- [g] Vị chói sáng với ba trường hợp: là nói đến ba nơi là ở giữa hội chúng, ở 
nhóm, và trong sự hiện diện của cá nhân (Sđd. 1387). 

- Lh] Hai loại tội về ban đêm có liên quan đến thân và hai loại về ban ngày có 
liên quan đến thân: xem cước chú [n] và [o] của trang 275. 

- [| Đối với vị đang nhìn chăm chú có một tội: vị tỳ khưu ni nhìn chăm chú 
vào vật biểu tượng nam tánh phạm tội dukkafa (Cullauagga — Tiểu Phẩm 
tập 2, TTPV o7, chương X, trang 509). 

- [] Một tội do duyên đồ ăn khất thực: là nhìn vào mặt nữ thí chủ trong khi 
thọ lãnh vật thực phạm tội dukkafa (Sđd., chương VIII, trang 357). 

- [k] Trong khi thấy được tám điều lợi ích rồi sám hối vì niềm tin kẻ khác: Về 
điều này, ngài Buddhaghosa giải thích là ở Kosambakakkhandhakam (VinA. 
ưï, 1387). Tuy nhiên, ở chương Kosambi có đề cập đến tám điều nhưng 
không xác định rõ là tám điều lợi ích (Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, TTPV 
O5, chương X, các trang 331-333). 

- [I] Các vị bị phạt án treo đã được nói đến ba loại: là ba loại hành phạt án 
treo trong việc không nhìn nhận tội, trong việc không sửa chữa lỗi, và trong 
việc không chịu từ bỏ tà kiến ác (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, 
chương I, các trang 87, 109, 129). 

- [m] Bốn mươi ba sự thực hành đúng đắn: là bốn mươi ba phận sự của vị tỳ 
khưu thực thi hành sự án treo (Sđd., chương I, trang 99). 
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- [n] Nói dối trong năm trường hợp: là nói dối có thể đưa đến việc vi phạm 
năm tội là para/ka, sanghadisesa, thullaccaua, pactfiJa và dukkata (VừuA. 
Uủ, 1387). 

- [o] Mười bốn được gọi là “tối đa”: là các điều học có từ 'paramam như là 
dasahaparamam, rm„asaparamarn, sanfaruftaraparamam, v.v... tổng cộng 
trong hai bộ giới bổn có tất cả là 14 điều học (Sđd.). 

- [p] Mười hai tội paftdesamua: nghĩa là thuộc về tỳ khưu có bốn điều học 
paf{idesamua, còn tỳ khưu ni có tám (Sđ4.). 

- Lq] Sự thú tội là của bốn hạng: là sự sám hối của những người do Devadatta 
sai đi đến giết đức Thế Tôn (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương VII, trang 281), của người đàn bà đã quyến rũ ngài Anuruddha ở 
phần duyên khởi của điều pacữti/a 7, của Vaddha Licchavi bị hành phạt úp 
ngược bình bát (Sđd., chương V, trang 63), và việc sám hối của các vị tỳ khưu 
đến đại đức Kassapagotta ở làng Vasabha (Mahauagga — Đại Phẩm tập 2, 
TTPV o5, chương IX, trang 243). 

- [r] Tám yếu tố của vị sứ giả: xem chú thích [k] của trang 75. 

- [s] Tám lối hành xử của ngoại đạo: Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV 
O4, chương I, trang 175). 


TRANG 283: 

- [a] Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc: là việc tu lên bậc trên của tỳ khưu ni 
ở hai hội chúng (VimA. uữ, 1388). 

- [b] Nên đứng dậy đối với tám hạng người, nên nhường chỗ ngồi cho tám 
hạng người: Hai điều này áp dụng cho tỳ khưu ni ở trong nhà ăn (Sđ4d.). 

- [e] Vị giáo giới tỳ khưu ni với tám yếu tố: là nên chỉ định vị tỳ khưu có tám 
chi phần làm vị giáo giới tỳ khưu ni (Sđd.). Xem chỉ tiết ở điều học pacữfiua 
21 của tỳ khưu. 

- [d] Câu kệ này có liên quan đến việc chia rẽ hội chúng: là nói đến trường 
hợp chia rẽ hội chúng có liên quan đến chín vị: Một vị là vị phân phát thẻ 
như trường hợp của Devadatta, bốn vị phạm trọng tội là các vị xu hướng theo 
như là vị Kokalika, v.v..., bốn vị nói đúng Pháp thì vô tội, việc chia rẽ hội 
chúng là một sự việc có liên quan đến tất cả (Sđd.). 

- [e] Mười hạng người không nên được đảnh lễ: được đề cập ở Cullauagga — 
Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương VI, trang 179. 

- [f] Tội dukkata đối với mười hạng người: là tội dukkafa đối với vị thực hiện 
các hành động chắp tay, đảnh lẽ, v.v... đối với mười hạng người trên (VừiA. 
uũ, 1388). 

- [g] Ở đây y nên dâng đến năm vị đã trải qua mùa mưa: là nên dâng trong sự 
hiện diện của năm vị đã trải qua mùa (an cư) mưa là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô 
nl tu tập sự, sa đi, và sa di ni (Sđd.). 

- Lh] Nên dâng trong sự hiện diện đối với bảy vị: là nên dâng đến vị nhận 
giùm thích hợp đối với trường hợp bảy vị là vị đi xa, vị bị điên, vị có tâm bị 
rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, và ba vị bị ba loại án treo (Sđd.). 

- [ï] Không nên dâng đến mười sáu vị: là mười sáu vị được đề cập ở Chương 
Y Phục (Mahauagga — Đạt Phẩm tập 2, TTPV os, chương VIII, trang 227) 
bắt đầu là kẻ vô căn, v.v... (VĩinA. uïi, 1388). 

- LJ] Sau khi che giấu một ngàn tội trong thời gian một trăm đêm, vị hành 
pariuasa có thể được tự do sau khi ngụ được mười đêm: Trong trường hợp vị 
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tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa nhưng mỗi một tội chỉ che giấu mười 
ngày nên chỉ chịu hành phạt parriuasa là mười ngày đêm (Sđd. 1389). 

- [k] Mười hai sự hư hỏng của hành sự: Bốn loại hành sự (hành sự với lời 
công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ tư) được thực hành sai trái theo ba cách (sai 
Pháp theo phe nhóm, sai Pháp có sự hợp nhất, đúng Pháp theo phe nhóm), 
tổng cộng lại là mười hai (Sđd.). 


TRANG 285: 

- [a] Bốn sự thành tựu của hành sự: là bốn loại hành sự trên được thực hành 
đúng Pháp có sự hợp nhất (Sđd.). 

- [b] Sáu loại hành sự là: Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng 
Pháp (Sđd.). 

- [e] Ở đây một tội được láng dịu không có các sự dàn xếp: là nhóm tội 
para7tka (Sdd. 1390). 

- [d] Một trăm bốn mươi bốn kẻ chịu khổ địa ngục: là những trường hợp của 
vị tỳ khưu với mười tám cách tuyên bố sai trái phân theo tám tình huống 
(Sđd. 13oo). Xem tám tình huống ở Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
O7, chương VII, các trang 325-331. 


TRANG 291: 

- [a] Câu kệ 1: có liên quan đến đứa bé trai được người mẹ là tỳ khưu ni mang 
thai rồi sanh ra và nuôi dưỡng ở ni viện (Sđd., chương X, trang 533). Không 
đồng cộng trú' là không có sự cộng trú chung về các việc như là lễ Uposatha, 
lề Pauarana, v.v... Không đạt được một việc thọ hưởng chung nào đó ở nơi 
vị ấy nghĩa là không đạt được sự thọ hưởng chung không được phép (với các 
tỳ khưu n]), tuy nhiên lại được phép làm với chính người mẹ ruột, và “không 
bị phạm tội do việc không xa rời nghĩa là không phạm tội trong việc ngụ 
chung nhà (VinA. uii, 1391). 

- [b] Câu kệ 2: Năm trọng vật thuộc về hội chúng không được phân tán và 
không được phân chia (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương VI, 
các trang 203-209). Trường hợp không phạm tội đề cập đến vị tỳ khưu ni là 
người mẹ của đứa bé trai do việc cô ta phải nuôi dưỡng đứa bé trai cho đến 
khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết (VữnA. ”ử, 1391). 

- [e] Câu kệ 3: Đề cập đến mười hạng người không nên đảnh lễ: vị tu lên bực 
trên sau, vị chưa tu lên bậc trên, vị thâm niên hơn thuộc nhóm khác nói sai 
Pháp, phụ nữ, người vô căn, vị bị hành phạt paribasa, vị xứng đáng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu, vị xứng đáng hành phạt rmmanafta, vị thực hành 
hành phạt rmmandarfa, vị chưa được giải tội (Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương VI, trang 179). Hạng thứ mười một là vị tỳ khưu lõa thể 
(VimA. ii, 1391). 

- [d] Tại sao lại phạm tội khi đảnh lễ vị lớn?: Ngài Buddhaghosa không giải 
thích câu này. Có thể là nói đến vị thâm niên nói sai pháp ở mười hạng người 
không nên đảnh lễ (ND). 

- [e] Câu kệ 4: Nói đến vị tỳ khưu trước đây làm nghề thợ cạo (Mahauagga — 
Đại Phẩm tập 2, TTPV o5, chương VI, trang 103). Do vị này không được 
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phép thực hành việc cạo tóc, còn các vị khác vẫn được; vì thế có sự riêng biệt 
về việc học tập (VĩnA. 0u, 1391). 

- [f] Câu kệ 5: Câu hỏi này nói đến hình tượng đức Phật (Sđd.). 

- [g] Câu kệ 6: là thực hiện việc đôi lứa qua đường miệng với hạng phi nhân 
không có đầu, các con mắt và miệng thì ở trên ngực (Sđd.). Hạng này thấy 
được đề cập ở câu chuyện dẫn giải 51 của điều para7ika thứ tư. 

- Lh] Câu kệ 7: VỊ tỳ khưu tự yêu cầu rồi thực hiện cốc liêu lợp bằng cỏ thì 
không phạm tội (Sđd.). 

- [ï] Câu kệ 8: Vị làm cốc liêu toàn bằng đất sét (Sđd.); việc này đức Phật 
không cho phép. Xem câu chuyện của đại đức Dhaniya con trai người thợ 
gốm ở phần duyên khởi của điều para7ika 2. 


TRANG 2983: 

- [a] Câu kệ o: Vị tỳ khưu ni che giấu tội para/ika của vị tỳ khưu ni khác 
phạm tội para7ika (Sđd.). 

- [b] Câu kệ 1o: Đề cập đến mười một hạng người không thể tu lên bậc trên 
như người vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), v.v... (Sđd.). Xem chỉ tiết ở 
MMahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV o4, chương L, các trang 213-221. 

- [e] Câu kệ 11: Liên quan đến phần mở đầu của giới bổn Patùnokkha có 
đoạn: “... vị tỳ khưu nào nhớ ra mà không bày tỏ tội đã có thì vị ấy cố tình nói 
dối... (VinA. uử, 1391). Xem chỉ tiết ở Mahauagga — Đại Phẩm tập 1, TTPV 
O4, chương II, trang 251. 

- [d] Câu kệ 12: Liên quan đến bốn việc làm của vị tỳ khưu ni ở điều 
sanghadisesa 3: Vào rạng sáng, vị tỳ khưu ni rời khỏi nhóm sang sông đi vào 
làng, khi đã sang ngày mới vị ni ấy phạm bốn tội sanghadisesa là đi vào làng 
một mình, đi sang bờ sông bên kia một mình, trong đêm trú ngụ riêng một 
mình, một mình tách rời ra khỏi nhóm (VinA. uử, 1392). 

- [e] Câu kệ 13: VỊ tỳ khưu ni thọ nhận y từ tay vị tỳ khưu ni chỉ được tu ở hội 
chúng tỳ khưu phạm pacữti/a (các vị tỳ khưu ni này gồm có 5oo vị tỳ khưu 
ni dòng Sakya được tu lên bậc trên sau bà MahapaJapati Gotam]), từ tay vị tỳ 
khưu ni chỉ được tu ở hội chúng tỳ khưu ni phạm dukkatfa (Sđd.). 

- [f] Câu kệ 14: Vị thầy dạy học và ba học trò đã trộm vật giá trị sáu mmasaka. 
Vị thầy tự tay lấy trộm 3 rmasaka, còn 3 mmasaka kia là do sự ra lệnh, nên tội 
vi phạm là thulÏaccaa; còn mỗi người học trò trộm một masaka, nhưng liên 
quan đến việc ra lệnh là 5 mmasaka nên đã phạm tội para/ika. Chỉ tiết được 
đề cập ở điều para/ika thứ nhì về trộm cắp (Sđd.). 

- [g] Câu kệ 15: Đây là câu hỏi về vật bao bọc được làm bằng vải, được đề cập 
có liên quan đến việc đã được che phủ lại (Sđd.). 

- [h] Câu kệ 16: Câu kệ này được đề cập có liên quan đến việc biến đổi hiện 
tướng (Sđd.). 

- [i] Câu kệ 17: Đối với vật đã được khằng định là dâng cho hội chúng, vị 
thuyết phục dâng cho bản thân mình và dâng cho vị khác nữa nên phạm luôn 
cả hai tội là tội nissaggiua và tội pacữti/a thuần túy (Sđd.). 


TRANG 295: 


- [a] Câu kệ 18: Liên quan đến gamasrma ở các thành phố rộng 12 do-tuần 
như thành Baranasil, v.v... (Sđd.). 
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- [b] Câu kệ 1o: Liên quan đến việc làm mai mối. Bởi vì lời nói của vị ấy đem 
lại sự trả lời của sáu mươi bốn người nữ (VinA. tỉ, 558-559). 

- [e] Câu kệ 2o: Liên quan đến việc bảo vị tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt y cũ. Trường hợp vị tỳ khưu đang mặc ba y và bị phân chim quạ 
hoặc bị lấm bùn nên bảo vị tỳ khưu ni không phải là thân quyến dùng nước 
rửa sạch. Các y ấy bị phạm vào nissaggiua vì đã được mặc ở trên thân của vị 
tỳ khưu (VinA. uữ, 1392). 

- [d] Câu kệ 21: Nói đến sự tu lên bậc trên của bà MahapaJapati GotamI (Sđd. 
1392-1393). Bà đã trở thành tỳ khưu ni do chấp nhận tám Trọng Pháp 
(Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV o7, chương X, trang 473). 

- [e] Câu kệ 22: Có liên quan đến việc biến đối hiện tướng: Người cha biến 
đổi thành đàn bà (giết người nữ không phải là mẹ) và người mẹ biến đổi 
thành đàn ông (giết người nam không phải là cha); giết người không phải là 
vị Thánh (người nữ hay người nam ấy không phải là bậc Thánh), nên giết 
chết một trong hai người thì phạm vào tội vô gián (VĩnA. uiữ, 1393). 

- [f] Câu kệ 23: Trường hợp cha và mẹ là loài thú nên sau khi giết họ cũng 
không phạm vào tội vô gián (Sđd.). 

- [g] Câu kệ 24: Nói đến việc vị ni tu lên bậc trên thông qua người đại diện 
(Sđd.) Xem câu chuyện của kỹ nữ Addhakasl ở Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 
2, TTPV 07, chương X, các trang 527-531. 

- Lh] Câu kệ 25: Nói đến việc tu lên bậc trên của các hạng người: vô căn, v.v... 
(VmA. uũ, 1393) 

- [I] Câu kệ 26: VỊ chặt đứt cây gõ theo lối trộm cắp phạm tội para7ika, vị 
chặt đứt dây leo, cỏ phạm tội pacữiia, vị cắt đứt dương vật phạm tội 
thullaccaua. VỊ cắt tóc và móng tay không phạm tội. VỊ che đậy tội vị khác 
phạm tội, vị che đậy mái nhà không phạm tội (Sởđd.). 

- [j] Câu kệ 27: Nói sự thật đề cập đến các bộ phận kín của người nữ vi phạm 
tội nặng, nói dối cố tình vi phạm tội nhẹ. Nói dối về pháp thượng nhân không 
thực chứng vi phạm tội nặng, nói sự thật về pháp thượng nhân có thực chứng 
vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 

- [k] Câu kệ 28: Liên quan đến việc sử dụng y đã bị phạm vào rssaggi/a mà 
chưa được sám hối (Sđd.). 


TRANG 297: 

- [a] Câu kệ 2o: VỊ có tật nhai lại như trâu bò (Sđd.). Xem câu chuyện về vị tỳ 
khưu nọ có tật nhai lại thức ăn ở Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương V, trang 83). 

- [b] Câu kệ 3o: VỊ tỳ khưu xu hướng theo kẻ chia rẽ hội chúng và nhận lấy 
thẻ thì phạm vào tội thullaccaa (ViữnA. uữ, 1393). 

- [e] Câu kệ 31: đề cập đến chỗ trú ngụ là cội cây của một gia đình tương tợ 
như loại cây đa to lớn có thể đến một hoặc hai do tuần (Sđd.). 

- [d] Câu kệ 32: Liên quan đến việc nắm ngón tay hoặc tóc của nhiều người 
nữ cùng một lúc (Sđd.). 

- [e] Câu kệ 33: Liên quan đến việc nói lời thô tục đến nhiều người nữ, ví dụ: 
“Tất cả các cô đều là người bị dị căn ...' 

- [f] Câu kệ 34: Liên quan đến điều para7ika của tỳ khưu ni có liên quan đến 
tám sự việc (Sđd. 1394). 
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- [g] Câu kệ 35: Liên quan đến vị xin y choàng tắm mưa ngoài thời hạn cho 
phép (Sđd.). 

- [h] Câu kệ 36 & 37: Hai câu kệ này liên quan đến ba sự thực hành của du sĩ 
ngoại đạo (Xem thêm chỉ tiết ở Sđd.). 

- [i] Câu kệ 38: VỊ tỳ khưu ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ lãnh vật thực 
từ tay người nam nhiễm dục vọng, trộn lẫn với thịt người, tỏi, thức ăn hảo 
hạng, và các loại thịt không được phép rồi nuốt vào thì phạm chung một lượt 
năm tội đã được đề cập (Sđd.). 


TRANG 299: 

- [a] Câu kệ 3o: Nói đến vị sa di không được thành tựu việc tu lên bậc trên là 
vị có thần thông ngồi hổng lên khỏi mặt đất đầu chỉ là khoảng cách của sợi 
tóc (Sđd.). 

- [b] Câu kệ 4o: Liên quan đến vị tỳ khưu có y bị cướp đoạt (Sđd.). 

- [c] Câu kệ 41: Liên quan đến điều sanghadisesa 6 về vị tỳ khưu ni xúi giục 
vị tỳ khưu ni khác thọ nhận vật thực từ tay người đàn ông nhiễm dục vọng. 
Bản thân vị ni xúi giục “không cho, không thọ nhận, và “việc thọ nhận vì thế 
không được biết đến vì vị thọ nhận là vị tỳ khưu ni khác. Khi vị này thọ dụng 
thì vị ni xúi giục phạm tội sanghadisesa (Sđd. 1394-1398). 

- [d] Câu kệ 42: Liên quan đến việc phạm tội dukkafa của vị tỳ khưu nỉ trên 
trong việc xúi giục vị tỳ khưu ni khác thọ nhận nước và tắm xỉa răng từ tay 
người nam nhiễm dục vọng (Sđd. 1398). 

- [e] Câu kệ 43: Vị tỳ khưu ni vi phạm sanghadisesa đầu có che giấu hay 
không che giấu không phạm thêm tội mới và chỉ phải chịu hành phạt 
mmanaita nửa tháng (Sđd.). 


TRANG 307: 

- [a] Sự đuổi đi: Ngài Buddhaghosa đề cập đến trường hợp “đuổi đỉ sa di 
Kantaka trong phần câu chuyện ở điều pacữfiua 7o. Hiện nay, việc đuổi đi 
được áp dụng cho vị sa di chê bai đức Phật, chê bai Giáo Pháp, chê bai Hội 
Chúng, tuyên bố về điều không được phép là được phép, v.v... (Sđd. 1402- 
1403) 

- [b] Hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài Buddhaghosa giải thích 
rằng hành sự của các tỳ khưu ni đối với vị tỳ khưu có những hành động 
khiếm nhã như rảy nước, cởi ra cho thấy thân thể, cho thấy đùi, v.v... là loại 
hành sự này (Sđd. 1404-1409). 

- [e] Hành sự với lời đề nghị - sự nhận vào: là trường hợp vị tỳ khưu acari/a 
sau khi giảng giải về các pháp chướng ngại trong hành sự tu lên bậc trên cho 
giới tử rồi gọi người ấy đi vào trong hội chúng để cầu xin hội chúng sự tu lên 
bậc trên: “Suưngfu mme bhanfe sangho, ttthannamo tithannammassa qUasmafo 
upasampadapekkho, anusitho so rmmnaua. adL sanghassa pattakallam, 
ttthannamo agaccheuudti, agacchahttÙ uattabbo' (Sẩd. 14oo). Xem chỉ tiết 
ở Mahaquagga — Đại Phẩm: tập 1, TTPV o4, chương I, trang 235. 

- [d] Hành sự với lời đề nghị - sự mời ra: là trong khi đang phán xét sự tranh 
tụng bằng lối đại biểu, các vị tỳ khưu dùng lời thông báo để mời ra vị tỳ khưu 
là Pháp sư nhưng kiến thức của chính vị ấy không được truyền thừa, không 
biết sự phân tích về giới bổn, v.v... (VinA. 0ï, 1410). Xem chỉ tiết ở 
Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, trang 407. 
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- [e] Hành sự với lời đề nghị - lễ Uposatha: nói đến tuyên ngôn đọc ở lễ 
Dposatha: “Sunafu me bhante sangho, gjuposatho pannaraso. Yadi 
sanghassa paftakallamn, sangho uposatham kareuua rfỉ` Tương tợ cho 
trường hợp lễ Pauarana (ViữnA. Uuữi, 1410). 

- [f] Hành sự với lời đề nghị - sự đồng ý: là trường hợp thỉnh cầu sự đồng ý 
của hội chúng để hỏi và đáp về Luật trong ngày lễ posatha, v.v... (Sđd.) 

- [g] Hành sự với lời đề nghị - sự ban cho: là hành sự với tuyên ngôn cho lại y 
trong trường hợp sám hối tội nissaggi/a pacttiua (Sđd.). 

- [h] Hành sự với lời đề nghị - sự ghi nhận tội: là trường hợp vị tỳ khưu đại 
diện hội chúng để ghi nhận tội cho vị tỳ khưu đã phạm tội sám hối trước hội 
chúng (Sđd.). 

- [ïi] Hành sự với lời đề nghị - ở hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài 
Buddhaghosa đề cập đến trường hợp sám hối tội bằng cách dùng cỏ che lấp, 
có tuyên ngôn của hành sự như sau: “... ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm 
trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ (Sđd. 1411) Xem chỉ tiết ở 
Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, trang 373. 

- [J] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự nhận vào và sự mời ra: đề cập 
đến trường hợp úp ngược và mở ra bình bát đối với Vaddha Licchavi (VinA. 
ưï, 1411) Xem chỉ tiết ở Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, 
các trang 59-67. 

- [k] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự đồng ý: nói về các trường 
hợp như sau: sự đồng ý về ranh giới không phạm tội vì xa lìa ba y, sự đồng ý 
về ngọa cụ, sự đồng ý về vị phân phối chỗ trú ngụ, v.v... (VĩnA. Uuïi, 1411). 

- LH] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự ban cho: nói đến trường hợp 
hành sự giao y Kathina hoặc trao quyền thừa kế y của vị đã chết (Sđd.). 

- [Im] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự xác định (nền đất): Liên 
quan đến điều sanghadisesa 6 và 7 của tỳ khưu về việc xây dựng cốc liêu và 
trú xá lớn (Sđd.). 

- [In] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - ở hành sự có sự khác biệt về 
tướng trạng: Ngài Buddhaghosa nói về sự dàn xếp bằng cách dùng cỏ che lấp 
có tuyên ngôn hành sự chung cho hội chúng sau khi hai vị tỳ khưu đại diện 
cho hai phe đã sám hối tội của phe mình (Sđd. 1412). Xem chỉ tiết ở 
Cullauagga — Tiểu Phẩm tập 1, TTPV o6, chương IV, trang 375. 

- [o] Ngài Buddhaghosa đề cập đến bảy loại hành sự bắt đầu là sự rời ra ở 
các loại hành sự như là hành sự khiển trách, v.v..., sự nhận uào ở trường hợp 
thâu hồi hành sự của các loại hành sự trên, sự đồng ý là sự đồng ý về việc 
giáo giới tỳ khưu n1, sự ban cho là ban cho hành phạt pariuasa và hành phạt 
mãngtta, sự kêềm chế là việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, sự nhắc nhở là 
các trường hợp nhắc nhở đến lần thứ ba được đề cập trong một số điều học, 
và hành sự có sự khác biệt 0uề tướng trạng là nói về hành sự tu lên bậc trên 
và hành sự giải tội (VĩnA. uử, 1412). 
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GATHADIPADASDCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PATI: 


Trang 
A 
Akappakatam napï 
raJanaya rattam 2o8 
Akalena codeti abhutena 132, 14O 
Acodayitva asarayitva 294 
Atthangate suriye 296 
Atthangiko musavado 28o 
Attha patidesanriya 10O 
Attha paraJika vutta 288 
Attha vacika upasampada 282 
Atthasatam dhammasatam 9O 
Atthanisamse sampassam 28o 
Attharasa napayika vutta 286 
Attharasatthaka vutta 286 
Atthasiti satam pAcittiya 
vutta 288 
Attheva parajika ye 10O 
Adinnadane kati apattiyo 276 
Adinnadane tisso apattiyo 276 
Adhikarananl cattari 10O 
Adhitthitam rajanaya rattam 296 
Analapanto manujena kenacil 292 
Aniyata ca dve honti 94 
Aniyatoti yam vuttam 102 
Anuyogavattam nisamaya 130, 146 
Anusandhivacanapatham 
na JanatI 142 
AvissajJIyam avebhangiyam 2090 


A 
Arunugse kati apattiyo 
Arunugse tIsso apattiyo 
Alajj kidiso hoti 
Asamvaso bhikkhnhi ca 


bhikkhunhhi ca 


A 
Acinnanäcinnam na jãnãti 
Adipetam caranañca 


Apajjati garukam sãvasesam 


Apattanäapattim na jãnati 


Asäavacchediko kathinuddhãro 


1 
Itthi ca abbhantare siya 
Itthimm hane na mataram 


U 
pakannakam jappatI 


c 


c 


peti dhammam 


Uposatho kimatthaya 
Uposatho samaggatthaya 
Ubbhakkhake na vadami 
Ubho ekato upasampanna 
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JImham pekkhati 


parIpucchamano 


Ubho paripunnavisativassa 


Trang 


274 
274 
130 


200 


14O 
104 
2o8 
14O 
186 


202 
294 


14O 


200 
138 
138 
200 
2092 
2o8 
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kE 
Ekatimsa ye garuka 
Ekamsam cTvaram katva 
Ekassa cheJ]Jjam hoti 
Ekadasa yavatatiyaka 


K 
Katangiko musavado 
Katattanam vadhitvana 
Katamesu sattasu nagaresu 
Katänisamse sampassam 
Katapattiyo kay1ka 
Kati atthaka vutta 
Kati aniyata vutta 
Kati aghatavatthuni 
Kati apayIka vutta 


Kati kammadosa vutta 282, 


Kati kammasampattiyo 


vutta 28A, 
Kati kammaãni vuttani 284, 


Kati kayTka rattim 

Kati kosambiyam paññatta 

Kati chedanakani 

Kati thane musavado 

Kati desanagaminiyo 

Kati napayIka vutta 

Kati nissaggiya vutta 

Katinnam chejjam hoti 

Katinnam vassam vutthanam 

Katinnam vinicchayo hoti 

Kati pacittiyanl sabbani 

KatIi pacittiya vutta 

Kati patidesaniya vutta 

Kati parajJika vutta 

Kati puggala na 
upasampadetabba 

Kati puggala nabhivadetabba 

Kati bhikkhusammutiyo 

Kati vacasika rattim 

Kati vacika upasampada 


96 
92 
282 
96 


28o 
276 

92 
28o 
274 
286 
288 
282 
284 
286 


286 
286 
28o 

92 

o8 
28o 
274 
284 
288 
282 
282 
28o 
278 
288 
288 
286 


276 
282 

o8 
274 
282 


K 
Kati vesaliyam paññatta 92 
Kati sanghadisesa vutta 288 
Kati satam ratti satam 282 
Kati sekhiya vutta 28 
Kammam ca adhikaranam ca 148 
Kaãy¡kan! na vacasikani 206 
Kalena codeti bhutena 132 
Kuddho aradhako hoti 2o8 
Kodhano upanahiI ca 138 

G 
Gacchantassa kati apattiyo 278 
Gacchantassa catasso apattiyo 278 
GatI miganam pavanam 104 
Garukalahukañcapi 96 
Gamantare kati apattiyo 274 
Gamantare catasso apattiyo 274 

C 
Catasso kammasampattiyo 

vutta 286 
Catasso bhikkhusammutiyo 98 
Catasso sampattiyo vutta 284 
Caturo jana samvidhaya 292 
Cattari kammanivuttan 284, 286 
CIivaram datva vosasanti 94 
Codako aha apannoti 130 
Codana kimatthaya 130 
Codana saranatthaya 130 
Codaylitva sarayltva 294 

CH 

Cha apattiyo kayIka 274 
Cha alaviyam paññatta 92 
Cha una tini satani 94 
Cha ũnadiyaddhasata vutta 284 
Cha kammanl vuttani 284, 286 
Cha cattalsa bhikkhunam 98, 1oo 
Cha chedanakani 98 
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CH 
Chanda dosa bhaya moha 138, 
156, 16O 
Channamativassati 104 
Cha sanghadisesa 10O 
Chindantassa apatti 294 
T 
Tayo puggala na 
upasampadetabba 276 
Tissitthiyo methunam 
tam na seve 296 
Tìm satan1 cattari 98 
Tuttho aradhako hoti 2o8 
Telam madhum phanïtañcapi 
sappim 202 
TevIsati sanghadisesa 10O 
TevIsa sanghadisesa vutta 288 
TH 
Thullaccayanti yam vuttam 102 
D 
Dasa puggala nabhivadetabba 282 
Dasa puggale na vadami 290 
Dasayeva ca garayha 94 
Dasa vesaliyam paññatta 92 
Dasasatam ratti satam 282 
Dittham ditthena sameti 136, 166 
Dukkatam dubbhasitam 96 
Dukkatanti yam vuttam 104 
Dutthulladutthullam najanat 142 
Dubbhasitanti yam vuttam 104 
Dvadasa kammadosa vuttä 282, 286 
Dvadasa patidesanTya vutta 288 
DvavIsati khuddaka 10O 
DvIsu vinayesu paññatta 92 
Dve attanam vadhitvana 276 
Dve aniyata vutta 288 
Dve uposatha dve pavarana 100 


D 
Dve kaylIka rattim 
Dve garayha tayo sekkha 
Dve cattarIsa nissaggIya vutta 
Dve pica bheda antaravasakam 
Dve vacasika rattim 


DH 
Dhammadhammam na janati 


N 

Na ukkhittako na ca pana 

parIvasiko 
Na kayikam kañci 
pAayogamacare 
Na kayikam vacasikañca kiñci 
Na ca saññattikusalo 
Na capi araññakam 
sasankasammatam 
Na capi ñatti na ca kammavaca 
Na camisam hi nissaya 
Na deti na patiganhati 
Na rattacitto na ca pana 
theyyacitto 
Nava aghatavatthuni 


Nava pacittiyanI sabbani 
Nasanantiko kathinuddharo 
Nitthanantiko kathinuddharo 
NÑimantanasu bhuñjantam 
Nivattho antaravasakena 
NÑissaggIyanti yam vuttam 
NÑIssaggiyena apattI 


P 
Pakkamantiko kathinuddharo 
Pañca thane musavado 
Pañcadesanagaminiyo 
Pañcannam vassam vutthanam 
Pañcannam vinicchayo 
Pañca pacittiyani sabbani 
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28o 
94 
288 
94 
274 


14O 


2090 


202 
292 
148 


296 
294 
138 
2o8 


296 
282 
278 
186 
184 
102 
294 
102 
292 


184 
28o 
274 
282 
28o 
278 
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P 
Pañca sattati sekhiya 100 
Pañcasattati sekhiya vutta 288 
Paññattapaññattam najanatl  14O 
Patiñña lajJisu kata 130 
Padavitiharamattena 294 
PacIttiyanti yam vuttam 102 
Patidesanryanti yam vuttam 102 
Panatipate kati apattiyo 276 
Panatipate tIsso apattiyo 276 
Parajikanti yam vuttam 102 
Parajikam sanghadiseso 96 
Parajika kayIka kati kati 276 
Parajika kayIka dve 276 
Parajikani attha 98 
Parajikani cattari 94, 98, 10O 
Pubbaparam na Janati 132, 142 
Pubbaparam vijanati 132 

BH 

Bhaddako te „mmaggo 92 
Bhasitabhasitam na Janati 14O 
BhikkhunI aññatika santa 102 
Bhikkhuninañca akkhata 276 
Bhikkhunovadakavaggasmm 276 

Bhikkhu saññacikaya 
kutim karoti 200 

Bhikkhu siya visatiya 
samagata 294 
Bhutam paramparabhattam 92 

M 
Ma kho turito abhani 130 
Ma kho sahasa abhani 130 
Mataram cIvaram yace 296 
Mutam mutena sameti 136, 166 


Y 


Yam tam apucchimha akittayIno 96 


Yam desita anantajinena tadina 284 


Y 
Yam manusso kare papam 104 
Yavatatiyaka kati apattiyo 28o 
Yavatatiyaka tisso apattiyo 28o 
Yava supucchitam taya 288 
Ye alaviya paññatta 94 
Ye kosambiyam paññatta 94 
Ye ca bhaggesu paññatta 94 
Ye ca sakkesu paññatta 94 
Ye rajagahe paññatta 94 
Ye vesaliyam paññatta 92 
Ye savatthiyam paññatta 94 
Yo ce araññe viharanto 102 

L 
Lahukagarukam na Janati 14O 

V 

Vatthum vipattim 

apatim 146, 148 
Vacasikani na kayikanl 206 
Vinayagaruka kati vutta 274 
Vinayagaruka dve vutta 274 
Vinayassa kati mulani 274 
Vinayassa dve mulani 274 
VinayavInayam na Janati 140 
ViparTtaditthim ganhanti 96 
Visam dve satani 98 
Vesaliyam rajagahe 92 

S 
Sanghadisesam thullaccayam 298 
Sanghadisesoti yam vuttam 102 
Saccam ahampi janami 130, 132 
Saccam bhananto garukam 294 
SañcIcca apattim apaJJatI 130 
Safñcicca apattim napajJJatI 130 
Saññattiya ca kusalo 148 

Satam attharasa ceva 
khuddakani 10O 


Ki} 
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S 

Satam timsa ca bhikkhunnam 10O 
Satam sattati cattari 10O 
Satam sattati chacceva 98, 100 
Saddhacittam kulam gantva 102 
Sannitthanantiko 

kathimuddharo 184, 186 
Sabba yavatatiyaka 28o 
Savanantiko kathinuddharo 186 
Sahubbharo kathinuddharo 186 
Sadharanasadharanam 96 
Savasesanavasesam na Janati 14O 


S 
Sikkhapada buddhavarena 
vannita 292 
Simatikkantiko kathinuddharo 186 
S1lavipattiya codeti 132 
Sutam sutena sameti 136,166 
SucI araññako ceva 94 
Sekhiyanti yam vuttam 104 
Solasa kammanl vuttani 286 
H 
HitesI anuyuñJassu 130 


--OOOOO-- 


353 


354 


VINAYAPITAKE 


PARIVARAPATI - TẬP YẾU 
DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


x*xxxx% 


SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Anathapindika 
Arittha 


Alavi 


Itthiya 


Upali 


Trang 

A 
180 
96 

.` 
92, 94 

1 
O6 

U 
100, 196, 208, 


216, 226, 228, 230, 238 


Kosambi 


Khema 


Candakal 
Campa 
Campeyyakam 


Channa 


K 
92, 94 
KH 
O6 
C 
96 
284 
04 
CH 
1Ó, 18, 74, 168 


Chabbaggiya 


dJetavana 


'Tissa 
Tissadatta 


Thullananda 


Dasa 

DIgha 

DIgha sumana 
Deva 
Devadatta 


Dhaniya 
Dhammapalita 
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Trang 
CH 
24; 
26, 48, 
62, 92, 194, 
200, 220, 222, 24O 


jJ 
190 


O6 
O6 


TH 
282, 
284, 286 


O6 
O6 
O6 
O6 
1Ó, 54, 56 


DH 
O8, 162 
O6 
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N 
Nanda 
Naga 
P 
Paduma 
Punabbasuka 
Pupphanama 
PH 
Phussadeva 
B 
Buddharakkhita 
Bellatthisisa 
BbH 
Bhagga 


84 
O6 


O6 
18, 
16O 
O6 


O6 


O6 
58 


92 


M 
Mahanaga 
Mahasiva 
Mahinda 
Mettiya 
Mogsgaliputta 

R 
Rajagaha 

V 
Vesali 

S 
Sakka 
Savatthi 

H 
Hatthaka (sakyaputta) 
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O6 
O6 
O6 
16, 46, 168 
O6 


92, 94 


8o, o2 


92, 94 
92, 94, 190 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
Akappliyani 52, 82 
Akiriyato o8 
Akuppadhammo 48 
Akuppa 294 
Akusalakammapatha 76 
Akovido 132, 
14O, 142, 
14Ó, 148 
Akkosavatthuni 8o 
Agatigamanam/ani 44, 130 
Agarava 64 
AngaJatam 152, 232 
Angahmo 14, 5O 
Ajakhayitam 5O 
AJananto apaJJatI 38 
Ajjhacarapuccha 166 
Ajjhacare 30, 64, 194 
Aññabyakarana 214 
Atthaparajikanam 150 
Attha lokadhamma 74 
Atthanisamsa vinayadhare 74 
AtthasIti satapacittiyanam 100, 
150, 288 
Atiditthiya 30, 
64, 194 
Atrrittam/a 74, 210 


Trang 
A 

Attakamaparicariya 152, 268 
Attadanam 220, 222, 226 
Atthakusalo 238 
Atthavasikena 144 
Attharavipatti 180 
Attharasampatti 180 
Attharo 174, 176 178 
Attho 146 
Athullavajja apatti o8 
Adutthulla apatti o8 
Adesanagaminl apatti o8 
Adesitavatthukam 290 
AddhanahInno 14, 5O 
Adhammacuditako 10, 146 
Adhammacodako 1O, 
130, 132, 146 
Adhammadritthi 48 
Adhammika patiggaha 76 
Adhammikani dãnani 76 

Adhammakani 
patmokkhatthapanani 18, 
26, 46, 62, 
6ó, 68, 744, 76 
Adhammika paribhoga 76 
AdhikaranaJatanam 22220) 
Adhikaranasangaho 314 
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Adhikaranam 54. 
62, 78, 106, 

108, 112, 114, 120, 

126, 128, 138, ..., 25O, 314 


Adhikaranam ukkoteti 108 
Adhikaranani 4O, 10O, 106, 152 
Adhicitte 102 
Adhiccapattiko puggalo 10 
Adhitthanam 48, 
174, 176, 178, 180 

Adhipaññaya 102 
Adhisile 30, 
64, 192, 194 

AnaññapacIttiyan 44, 98 
Anadhitthanam 48 
Anantajinena 284 
Anantaraylka apatti o8 
Anavasesa apatti o8 
Anasuruttena 144 
Anadariyani 18 
Anadikaro puggalo 10 
Ananakathikena 144 
AnapattI o8, 
22, 42, ...2094, 2096 

Anapattikara dhamma o8 
Anamantacaro 48, 6o, 262 
Anasitako 10 
Analhiyam 102 
Aniyata 10, 
94, 98, 

10O, 272, 288 

Aniyata apatti 10 
Aniyato puggalo 10 
Anukkhittako 10, 208 
Anuññata 24 
Anupakhajjantena 144, 108 
Anupaññatti/Iyo o8, 
24, 64, 66, 68, 318 

Anupasampanna 82 


A 
Anuyogavattam 130, 146 
Anuyogo/am 32, 
36, 46, 48, 
218, 222, 228, 230, 234 
Anulomam 152 
Anuvadadhikaranam 4O, 
1OÓ, 108, 110, 
112, 116, 118, 126, 128, 152 
AnuviJjako/ena 130, 
134, 138, 
144, 146, 162 
Anusandhivacanapatham 54, 
78, 132, 
142, 204, 212, 
222, 224, 242, 246 
Anusavanam 316 
Anusavanato 300, 304 
Anusavanasampadaya 162 
Antaggahika ditthi 76, 
134, 162 
Antarubbharo 186, 188 
Antevasiko 42, 144, 154 
Antevasim 66, 102 
Anto apajJjati 26, 44 
Antosimaya 26, 
44, 188, 250 
Apakatatto 30, 
32, 194, 
108, 212, 228, 234 
Apaticchannaparivaso 18, 26, 4O 
Aparakusalo 54. 78 
Aparapatti o8 
AparIlkkamanam 290 
AparIpuro 14, BO 
Apalokanakammam 14, 
4O, 118, 128, 
300, 304, 306, 310 
Apasadeta 20O 
Appatikammam apattim o8, 228 
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A 
Appatibahantena 144, 108 
Appatto 16 
Appadharo 16O 
AppamattakavissaJjako 260 
Appassuto 72, 
15O, 16O, 162, 246 
Appagamo 16O 
Abhabbapattiko 10 
Abhinhapattiko puggalo 10 
Abhidhamme 66, 102 
Abhivadanaraho 42. 44 
Abhivinaye 66, 102 
Abbhanam/assa 84, 
138, 310, 318 
Abbhanaraham 300 
Abbhussahanata 118, 126 
Amulhavinayo/am/assa 26, 
84, 8ó, 
106, 120, 122, 
124, 152, 30O, 310 
Araññe apaJJati 44 
Ariyavohara 38 
Ariyo va tunhI1bhavo 144, 108 
Arunugse 12, 274 
Arunugge kati apattiyo 274 
Alajn 30, 
32, 46, 48, 130, 


194, 106, 108, 202, 206, 208, 
212, 228, 234, 246 


Alajjissa 14, 1Ó 
Avandiyo/a So, 

82, 232, 262, 264 
Avahara 5O 
Avikappana 48 
AvIppatIsaro 146 
Avippavasasammutiya 84, 86 
Avisamvadatthayino 146 
AvissaJJIyam/ani 50, 290 
Avebhangiyani 5O 


A 
Asaddhamma g2) 
Asamanasamvasako 10 
Asampattam 15O, 162 
Asadharanapaññatti o8, 24 
AsucI/Im 146, 262, 266 
Asuddhaparisankito 136, 166 
Asekkhena silakkhandhena 64, 236 
Ahatena 172 
Amsakute 232 
.\ 
Akãrapucchã 166 
Akãro 150, 168 
Agantuko 42, 108 
Agamam 216 
Agalhaya 28 
Aghätavatthini 76, 282 
Acariyaparamparä 54, 78 
Acariyo 42, 48, 
144, 154, 264 
Acaravipatti/im/iya 4O, 9Ó, 
112, 114, 116, 
118, 126, 134, 15O, 162 
Ajivavipatti/iyä 4O, 
96, 118, 
126, 15O, 166 
Ajvahetu 96 
Adikaro puggalo 10 
Adiecabandhuna 184, 
186, 278 
Adibrahmacariyikãaya 66, 102 
Anantarikani 48 
Apattadhikaranam 4O, 
1OÓ, 108, 110, 
112, 114, 116, 118, 
126, 128, 152 
Apatti/im 02, O4, 
O6, O8, 10, 12, 


14, 1Ó, ..., 316, 318 
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A U 
Apattikaradhamma o8 Ukkota 106, 128 
Apattikkhandhä/äni/änam 14, Ukkhittako/a 10, 

48, 62, 262, 28o, 290 

68, 72, 100, Ukkhepanryakammam/assa 28, 

110, 112, 114, 116, 84, 8ó, 30O, 310 

118, 128, 284 Uttarimanussadhammam 96 

Apattinanattata 42 Utupuccha 168 
Apattipuccha 166 Uddalanakam 98 
Apattibahulo 28 Uddesam 92, o8, 100 
Apattisangaho 314 Uddhãranam 306 
Apattisandassana 44 Utthapanasammuti So 
Apattisahagata 42 UpakannakaJappina 144 
Apattisamutthãnam/ä 64, Upakannakam 14O 
104, 112, 114, Upaghatika/ena 1Ó, 3O,. 104 

116, 202, 224, 242, 244 Upajjhayo 42, 
Abhicetasikãnam 68, 5O, 144, 154, 264 
7O, 72 Upatthitasatissa 262 

Abhisamacarikäya 66, 102 Upanisã 146 
Abhisekikam 5O Upasampadakammassa 84, 86 
Amakadhañña/ãni 68, 72 Upasampadam 02 
Amisagaruko 248 Uposathakammam 56, 
Araññako 56, 94, 226 58, 84, 190 
Aramikapesako 26O Uposathangani 74, 280, 282 
Avasapalibodho 184, 186 Uposatham 02, 30, 
Avasikavattam 248 56, 58, 62, 190, 
Aväasiko 42, 258 106, 228, 250, 300, 306 
Avenisaäghakammam 250 Uposatha 1.02, 
Asanakusalena 144, 198 32, 36, 74, 1OO 
Asanaraho 44 Uposatho 30, 
Asavä/änam 2O, 32, 138, 228 
68, 70, 72, Ubbahika 8o, 

88, oo, 308, 312, 316 238, 240, 314 

Asã 174, Ubbhakkhakam/e 2oo, 2o8 
176, 178 Ubhato paññatti o8, 24 

AÄsavacchediko, 186, 188 Ummaggo 92 
Ullikhitamattena 170 

1 Ussankitaparisankito 48 
Ingha 92, 216, 218 Ussadeta 200, 202 
Iriyapathapuccha 166 Ussitamanti 108 
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U K 

Ủnadasavasso 24 Kammadosa 14, 282, 286 

Kammalakkhanam 306 

E Kammavatthuni 14 

Ekato paññatti o8, 24 Kammasampattiyo 14, 

Ekamsam cIvaram katva 92 284, 286 

Ekacariyo 2o8 Kammam O6, 

Ekadasa pathaviyo 82 30, 48, 52, 

Ekavatto 262 106, 116, 118, 15O, 

EkupaJjhayo 2o8 152, 104, 106, 108, 204, 

232, 294, 300, 302, 308 

O Kammike 196 

Okasakammam TA Karanadukkatako 14, 5O 

136, 146, 20O, Karaqasampannam 180 

204, 212, 218, 24O Kalapuccha 168 

Okasapuccha 168 Kalasampannam 180 

Otamasiko 262 Kale kappati 44 

Otinnam 138 Kale apajJati 22, 44 

Opammam 146 Kiccadhikaranam/Aa/ena/assa 4O, 

Obhasana 276 10Ó, 108, 110, 112, 

Oramattakena 34 114, 116, 118, 126, 128, 152 

OvattIkaranamattena 170 Kiriyato o8 

Ovado 94, 234 Kiriyakiriyato o8 

Osarana/am 16, 22, 306, 318 Kukkukatam 172, 180, 182 

Kukkuccapakata/anam 200, 230 

K Kummaggo/am 14O, 144 

Kathinakam 02 Kuladusako 28 

Kathinattharo/am/a /e 5O, Kulapadeso 144 

170, 180, Kulũpake 6o, 62 

182, 184, 262 Kusalacitto 24, 266 

Kathinuddharo 184, 186 Kusalehi 200, 

Kandusakaranamattena 170 202, ..., 208 

Kanhakammo 148 Kovido 148 

KatacIvaram 68 Kosambakam O4 
Katinnam 180, 
276, 28o, 282 

Katha 146 Khajjabhajako 260 

Kappiyani 52 Khandhasangaho 314 

Kambalamaddanamattena 170 Khittacitto 296 

Kammakkhandhakam O4 Khuddakavatthukam O4 
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C 
Ganabhojanam/e 18, Civarabhajako 260 
48, 68, 72, 94, 262 CIivaravicaranamattena 170 
Gano 24, CIivarani 16, 64, 76, 82 
15O, 152, 184 Cuditakena 138 
Gano apa]JatI 24 Cuditako puggalo 10 
Ganthika 82 Cetovimuttim 68, 7o, 72 
Gatapatiyagatam 5O Codako/a/ena/assa 1O, 
Gamiko 42, 48, 234 130, 134, 138, 14O, 
Gamiyacittam 52 142, 146, 15O, 152, 162, 216, 218 
Garukam apattim 12, Codako puggalo 10 
42, 66, 68, Codana 1Ó, 4O, 44, 146 
7O, 72, 154, 156, 158 Codanaya dve mulani 136 
Garuka apatti o8 Codeta 108, 
Gahapatikam 16 200, 202, 204, 24O 
Game apajJjatI 44 
Garayhapatta 102 CH 
Giraggacariya 94 Cha anuvadamulani 64 
Giram 292 Cha kammani 64 
Gilano apaJJati 26, 46 Cha cIvarani 64 
GihIgataya 8o Cha nahane anupaññattiyo 64 
GihIpatisaññutta 10 Chandagati/Im 44; 
Gulhako 24 46, 108, 146, 
Gokhayitam 5O 15O, 154, 156, 158, 
206, 240, 246, 248, 258, 260 
Cha paramanl 64 
Candikkato 130 Chabbisa mulani 124 
Catasso codana 4O, 44 Cha vivadamulani 64 
Catasso bhikkhusammutiyo 44, o8 Cha saranyadhamma 64 
Catuvagsgakarane 302, Chadana 26 
306, 308 Chejjavatthum 202 
Cattari kammani 4O, Chejjam 282, 2o6 
100, 110, 30O, 304 Chedanaka apattiyo 48, 64 
Cattaro kathinuddhara 186, 188 Chedanakani o8 
Cattaro paccaya 42 
Cammasaññuttam 02 J 
Catuddasiko/a 14, Jatassare 302, 304, 316 
32,34 Jananto apaJJati 38 
Civarapatiggahako 260 Jimham 14O 
Civarapalibodho 184, 186 Junhe apaJJati 24 
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N TH 
Ñattikammam 14, Thullakumärigocaro 48 
4O, 118, 128, Thullaceayam 134, 
300, 304, 3OÓ, 310 136, 162, 164, 282 
Ñatticatutthakammam 14, Thullaccaya/am 14, 9Ó, 114 
4O, 118, 128, ThullavaJja apatti o8 
300, 304, 306, 310 ThupacIvaram 50 
Ñattito 300, 304 
Ñattidutiyakammam 14 D 
4O, 118, 128, Dandasikka sammutiya 34 
300, 304, 306, 310 Dasa atthavase 8o, 88 
Ñattim 54, 78, 206, 300, 304 Dasa itthiyo 8o 
Ñatisalohito 154 Dasa civaradhãranä 8o, 282 
Dasa bhariyayo 8o 
TH Dasa mamsa akappiya 8o 
Thapanam O4, 10 Dasavaggakarane 302, 
306, 308 
đì Dasavagso bhikkhusangho 8o 
TaJJaniyakammam/assa 28, Dasavasso 24, 64, 66 
84, 8ó, 300, 310 Dasa sukkani 8o 
Tadingha 96 DasanIsamsa yaguya So 
Tassapapiyyasika/aya 74, 84, Dal|hikaranamattena 170 
120, 122, 124, 3OO, 310 Danam 172, 306 
Tinavattharako/am/ena/assa 84, Dittham 134, 
86, 100, 106, 136, 164 
112, 114, 11Ó, 120, Ditthavikamma/am 108, 
122, 124, 152, 310, 312, 318 208. 210 
Tirtthiyavattana 28o Ditthigatam 66 
Tipumayam 16 Ditthivipatti/im/iya 4O, 
Tisso chadana 26 96, 118, 126, 
Tisso paññattiyo 24 134, 150, 162, 166 
Tisso paticchadiyo 26 Divasapuccha 168 
Tisso padaghamsaniyo 34 Dukkatam 76, 
Tisso paduka 34 114, 134, 13Ó, 
Tisso sammutiyo 34 162, 164, 210, 212, 270 
Tini codanavatthuni 24 Dukkata 14 
Tin vivatani 26 Dukkatanam 15O, 166 
Tettimsa mulani 110 Dutthullam 96, 142 
Tettimsa samutthana 110 Dutthullam apattim 154, 
TevIsatisanghadisesanam 150, 166 156, 158, 1ÓO, 162 
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D 
Dutthulladutthullam 54, 56, 
58, 78, 190, 
1092, 204, 228, 230 
Dutthulla apatti o8 
Dutthulla vaca 152 
Duppañño 72,138 
Duppativinodaya 52 
Dubbhasitam 96, 
134, 136, 
15O, 162, 164 
Dubbhasita/anam 14, 
22, 166 
Duteyyangani 74, 282 
Desanam 306 
DesanagaminIyo 50, 274 
Desanagamml apattI o8 
Desita gananupaga o8 
Dosantaro/ena 132, 
136, 138, 144, 218 
Dosagati/Im 44. 
46, 108, 146, 


150, 154, 158, 20Ó, 
240, 246, 248, 258, 260 


Dve atthavase 308, 310, 312 
Dve anadariyani 18 
Dve aniyatanam 166 
Dve cattalisa nissaggiyanam 166 
Dve cIvaranI 16 
Dwe patta 16 
Dve paribhoga 18 
Dwve lonani 18 
Dve vinaya 18 
Dve venayika 18 
DH 
Dhaññaraso 274 
Dhammakusalo 238 
Dhammacuditako 10, 146 
Dhammacodako 10, 132, 146 


DH 
Dhammato 66, 
15O, 162, 102, 220 
Dhammaditthi 48 
Dhammam 6o, 
154, 20O, 
208, 224, 242 
Dhammanulomam 208, 
224, 242 
Dhammika paribhoga 76 
Dhammika saññattiyo 76 
Dhammena 4O, 52, 


76, 112, 138, 15O, 
152, 162, 178, 268, 314, 316 


N 
Na gihIpatisaññutta 10 
Nava aghatavatthũni 76, 282 
Navakataro 15O 
Nava cIvarani 76 
Nava tanhamulaka 76 
Nava mamsehi dukkatam 76 
Nava sangaha 314 
Navahi sangho bhïjjatI 76, 282 
Nanavatthukani 278, 2o6 
Nana samvasaka bhumiyo 14 
Nana samvasako/am/assa 14, 
208, 262, 264 
Nasanantiko 186 
Nasitako 10 
Niggaham 306 
Nijjhapanrye thane 150, 16O 
Nitthanantiko 184, 
186, 188 
Nidanasangaho 314 
NÑidanam 54. 
6o, 78, 146, 


148, 150, 168, 204, 212, 
214, 220, 222, 224, 242, 246, 318 
Nibbida 146 
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N 
Nimittakammam 170, 180, 182 
Niyata 48 
Niyata apattI 10 
Niyato puggalo 10 
NÑiyassakammam/assa 28, 
84, 8ó, 3OO, 310 
Niruttikusalo 238 
NisajJjakusalena 144, 108 
NÑIssaggiyam 68, 
74, 82, 
172, 180, 182 
NÑissaggiya/am 94, 
o8, 1oO, 
272, 288, 294 
Nissayapatippassaddhiyo 5O, 
64, 82 
NÑIssayam 30; 
194, 106 
NÑIssayo 16, 32, 64, 66, 80, 102 
NÑissarana/am 16, 
22, 306, 318 
NÑIssItaJappI 108 
Nicacittena 144, 108 
No saññavimokkha 12 
P 
Pakasita 244 
Pakkamanantiko 184, 
186, 188 
Pakkhasankanto 50, 29O 
Paccantimesu Janapadesu 44 
Paccukkaddhanam 306 
Paccutthanaraho 42 
Paccuddharo 174, 176, 178 
Paccekatthane 32 
PaccekatthayIno 146 
Paccekabuddha 16 
Pañca adInava 6o, 262 
Pañca apattiyo 48, 114 


P 
Pañca araññaka 56, 226 
Pañca kammanl 48, 5O 
Pañca telani 50 
Pañca danan] apuññani 52 
Pañca pamsukulani 5O 
Pañca pindapatika 56 
Pañca bIjani 6O 
Pañca byasanani 50 
Pañcavaggakarane 302, 
306, 308 
Pañca vasani 5O 
Pañca visuddhiyo 6o, 62, 214 
Pañca sañgha 50 
Pañcasatikam O6 
Pañca sampada 5O, 230 
Paññatti/1iyo/m o8, 
24, 4O, 54, 
78, 204, 212, 
222, 224, 242, 246 
Paññakkhandhena 64, 236 
Paññavimuttim 68, 7o, 72 
Pañhapuccha 214 
Patikkhepa 1Ó, 24 
Patikkosa 16 
Patiggaha/am 16, 
76, 210, 3O6 
Patiggahitaparibhoga 4O 
Patiggahitam 44, 210 
Paticchannaparivaso 18, 2Ó, 4O 
Paticchadiyo 26 
Patiãññä/äya 1Ó, 
52, 76, 78, 


130, 146, 3OO, 314 
Patiññatakarana/am/ena/assa/e 68, 
112, 114, 116, 120, 

122, 124, 152, 210, 212, 310 


Patiññaya karamryam 300 
Patipuccha 146, 3OO 
Patipuccha karanTyam 300 
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P 
Patibuddho apajjati 36 
Patisambhida 236 
Patisaranyakammam/assa 28, 
84, 8ó, 3OO, 310 
Pathamapattikam/a 76, 
276, 282 
PamtabhoJanani 76, Q6 
Pandakagocaro 48 
Panditacodako 132 
Pandito 24, 52, ; 54, 56, 78, 
212, 218, 222, 242, 244 
Pannarasiko 14, 32 
Pattakalla/am 44. 48 
Pattagahapako 260 
Patta 16, 82 
Padakkhinaggah 238 
Padapaccabhattham 204, 
212, 222, 
224, 242, 246 
Padesapaññatti o8, 24 
Padesapuccha 168 
Pabbajaniyakammam/assa 28, 
84, 8ó, 3OO, 310 
Parapakkho 150 
Parapuggalapatisaññutta 12 
Paramani 64, 
68, 74, 76, 8o, 82 
Paramparabhojanam 48 
Parammukha apajJatI 38 
Parikatha 170, 
180, 182 
Parikathakatena 170 
Parikkhara 38 
Paripuro no yacatI 14 
Paribhandakaranamattena 170 
Pariyadinnacitto 34: 74 
Parivasadanassa 84 
Parivaso/am/a 18, 


26, 4O, 138, 30O 


P 
Parisakappiyena 144 
Parisato 300, 
302, 304, 306 
Parisadusana 40 
Parisasobhana 40 
Palibodho/a/am 14Ó, 
172, 174, 
176, 178, 180, 184 
Pavanam 104 
Pavaranam 02, 3O, 
58, 162, 164, 
1090, 228, 250, 306 
Pavarana/am 14, 
34, 62, 138, 210 
Pavaranakammassa 84 
Pasayhapavatta 200, 
202, 204 
Pasareta 24O 
Pasutto apaJJatI 36 
Passaddhi 146 
Pamsukulika/am 16, 56, 226 
Pamsukulena 172 
Pacitapindam 94 
Pacittiyam 96, 
108, 134, 
136, 162, 164, 
210, 212, 202, 206 
Pacittiya 14, 272 
Patidesanriya/am/ena/anam 14, 
74. 184. 
136, 15O, 162, 
164, 210, 212, 272 
Patimokkham 56, 
58, 184, 190, 310 
Patimokkhatthapanani 18, 
26, 46, 
68, 74, 76, 8O 
Patimokkhuddeso/a/am 5O, 


56, 58, 76, 190, 310 
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Paduka 34, 82 
Papanikena 172 
Papiccho 56, 
96, 214, 226 
PamoJJjam 146 
Parajikam 114, 
134, 13Ó, 
1644, 210, 212, 266 
Parajikagaml 228 
Parajika/ani/anam 14, 
38, 60, 74, 
134, 162, 166, 214, 27O 
Parivasikam O4 
Pilotikaya 172 
Puggalagaruko 248 
Puggalasangaho 314 
Puggalikaparibhogena 258 
Puggalo apajjat 24 
PuthuJjana 1Ó 
Pubbakaranam 174, 
176, 178, 18O 
Pubbakicca 44 
Pubbakusalo 54, 78 
Pubbapatti o8 
Pubbaparam 132, 
142, 146, 148, 15O, 152 
Pubbaparakusalo 208, 
224, 238, 242 
Pubbenivasam 7O, 72 
Pekkhanrye thane 150, 1O 
Pesalo bhikkhu 46 
Pesuñfñam 18, 8O 
PH 
PhalabhaJako 260 
B 
Bahi apaJJati 26, 44 
Bahi siImaya 26, 44, 188 


B 
Bahussuto 64, 
68, 70, 72, 
15O, 16O, 216, 222, 246 
Balacodako 132 
Balo/assa 14, 


16, 24, 28, 30, 32, 
52, 54. 56, 76, 78, 194, 
108, 212, 218, 228, 234, 242 


Buddho/a/assa/ehi 1Ó, 
30, 56, 

100, 196, 226 

Byañjanakusalo 238 
Brahmacariyam 68, 216, 222 
Brahmadandam 34, 


6o, 68, 216, 222, 306 


BH 
Bhandagariko 260 
Bhandukammam 306 
Bhattaggavattam 250 
Bhattuddesako 260 
Bhandanam 30, 
116, 126, 
220, 222, 228 
Bhabbapattiko 10 
Bhabbo 178, 180 
Bhayagati/im 44. 
46, 108, 146, 


15O, 156, 158, 206, 
24o, 246, 248, 258, 260 


Bhasanusandhikusalo 108 
Bhikkhunikhandhakam O6 
Bhikkhunigocaro 48 


Bhikkhunovadakasammutim/1ya 
84, 86, 194, 196 


Bhumipuccha 168 
Bhedanakam 98 
Bhesajjam 02 
Bhojanam/a 210, 214 
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M 
Majjhimesu Janapadesu 44 
Matikammam 130 
Mantana 146 
Mando 146, 294 
Mahacora 50 
Mahavikatani 4O 
Mahaviharo 94 
Matika 74 
172, 174, 176, 178 
Manattam/a/an1 18, 
26, 40, 30O 
Manattadanam/aya/assa 84, 310 
Manattaraho/am 264, 300 
Micchatta 76 
Micchaditthiko 104, 106 
Mutthassatissa 262 
Mutam 136 
Musavado 42, 
74, 228, 230 
Mulaya patikassana/aya 84, 
138, 310 
Methunadhammo/assa 152, 314 
Medhagam 116, 126 
Mohaparuta 96 
Mohagati/Im 44, 
46, 108, 146, 


15O, 156, 158, 206, 
240, 246, 248, 258, 260 


Y 
Yathabhutañanadassanam 146 
Yagu bhaJako 260 
Yavakalikam 4O 
Yavajvikam 40 
Yavatatiyaka/e 5O, 74, 82, 

96, 274, 280 
Yugamattam 144 
Yebhuyyasika/aya 120, 122, 


124, 152, 154, 310 


R 
Racchagato 262 
RaJanaya 294, 
2o8 
Rajoharanasamena 144, 108 
Ratticchedo/a 18, 
22, 26, 40, 276 


Rũipiyachaddakasammutiya 84, 86 


L 
LajJ]1/1no/1ssa/1su 16, 
130, 206, 
212, 24O, 246 
Lajjipuggalo 130 
Laddhasamapattikassa 10 
Lahukam apattim 12, 
42, 66, 68, 
7O, 72, 154, 156, 158 
Lahuka apatti o8 
Lingapatubhavena 38, 4O 
Lingapuccha 166 
V 
Vaggakammam 40 
Vacanakkhamena 144 
Vatthabbam 14, 
56, 58, 
100, 192 
Vatthu/um/unäa/ussa 14, 
16, 26, 54, 


74, 78, 84, 86, 150, 
162, 172, 174, 204, 212, 222, 


224, 242, 246, 300, 304, 314, 316 


Vatthunanattata 42 
Vatthupuccha 166 
Vatthuvipanno/am 14, 

5O, 180, 

300, 304 
Vatthusangaho 314 
Vatthusandassana 44 
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Varanl z4: 
8o, 82 

Vassacchedassa 42 
VassupanayIka/am O2, 18 
Vacika upasampada 282 
Vikappana 18 
Vikale apaJJati 22, 44 
Vikale kappatI 44 
Vikkhepakam 144 
Viggahikam 130 
Vidhavagocaro 48 
Vinayato 150, 
162, 102, 22O 

Vinayadharo 52, 
54, 56, 

68, 7o, 72, 7Ó, 

78, 314 

Vinayapariyattiya 20O 
Vinayabyakarana 258 
Vinayavatthusmim 282, 284 
Vinayo 32, 
146, 212 

Vinayam 154, 
206, 218, 

222, 242, 250 

Vinayena 138, 
15O, 152, 314 

Vinayanuggahaya 88, 
90, 310, 312 

Vinayanulomam 206, 
208, 222, 

224, 240, 242 

Vinicchayakusalo 56, 
78, 202, 

224, 242, 244. 246 

Vinicchayo 146 
VinItavatthuni 48, 
64, 68, 76 

Vipaccayata voharo 126 


V 

Vipatt 112, 14Ó, 
15O, 152, 1Ó, 318 
Vipattipuccha 166 
Vipattiyo 4O, 
110, 112, 11⁄4, 116 
Vipattisangaho 314 
VippakatacIvaram 64 
Vippakarapuccha 166 
Vibbhanto 5O 
Vibhangakovida 284 
Vibhavo 104 
Vimutii/1ya 82, 146 
Vimuttikkhandhe/ena 64, 236 

Vimuttiñanadassanakkhandhe/ena 
64, 236 
Vimuttiñanadassanam 146 
Virago 146 
Vivatako 24 
Vivatani 26 
Vivadadhikaranam/assa/e 4O, 
1OÓ, 108, 110, 
116, 118, 126, 128, 152 
Vivekadassina 284 
Visarado 62, 20O 
Visuddhi/iyo 6O, 
62, 214 
Vitha 82 
Vitihatabbam 144 
VIisativaggakarane 302, 
306, 308 
Vupakasetum 66, 102 
Vedanatto 296 
Vera/anam 230, 
308, 312 
VesIyagocaro 48 
Vosasati/antI 94, 102 
Voharanto/ena 15O, 
108, 200, 248, 
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S 

SakannaJappo 24 
Sanghagaruko 248 
Sanghabhedako 25O, 
254. 254. 256, 258 
Sanghabhedo/am O4, 
220, 222, 248, 250 
Sanghasammuti 32 
Sangham bhindati 46 
Sanghadiseso/am/a 14, 
134, 266, 270 
Sangho apajjati 24 
Saññattikusalo 148 
Saññapaniye thane 150, 16O 
Saññavimokkha 12 
SativInayo/am/ena/assa S4, 
8ó, 106, 120, 
122, 124, 152, 154, 310 
Satta apattikkhandha 14, 
22, 68, 110, 
112, 114, 118, 128 
Sattasatikam O6 

Sattahangehi samannagato 
vinayadharo 68, 7o, 72 
Sattahakalikam 40 
Satthusasanena 138, 
15O, 152, 162, 314 
Saddhammagaruko 248 
Saddhammapatisaññutta 12 
Saddhivihariko 42, 
144, 154 
Saddhiviharim 66, 102 
Santrranam 146 
Santhatasammutiya 84, 86 
SanditthiparamasI 238 
Sandittho 154 
Sannidhi 172, 
180, 182, 184 
Sannidhikarakam 68 
Saparikkharapatisaññutta 12 


S 
Sappatikammam 204, 
228, 230, 274 
Sappatikamma apatti o8 
SabrahmacarInam/1su 146, 216 
Samaggakammam 40 
Samathasangaho 314 
Samatham/anam O4, 
10Ó, 124, 206 
Samanubhasanam 306 
Samayapuccha 168 
Đamacaram O4 
Samadhikkhandhena 64, 236 
Samanasamvasakabhumiyo 14 
Samanasamvasako 10 
Samanacariyako 144, 154 
Samanupajjhayako 144, 154 
Samukkatthapadanam O2, O4, O6 
Samuccayam O4 
Samutthanasangaho 314 
Samuddaphenako 34 
Samodhanaparivaso 18, 4O 
Sampada 50, 230 
Samparayikam 130, 146 
Sambhatto 154 
SammaJJaniya 52 
Sammatta 76 
Sammukha apajJati 38 
Sammukhakaranmyam 300 
Sammukhavinayo/ena/assa 112, 
114, 116, 120, 
122, 124, 152, 154, 310 
Sammuti/1yo 34. 3Ó, 
274, 206, 306 
Salakagaha 24, 76 
Salakagahena 14, 
248, 252, 
254. 256, 258 
Sallekha 18, 22 
SavacanTyam 32, 146 
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S 
Savanantiko 186, 188 
Sahubbharo 186, 188 
Sañcicca 1Ó, 
22,130 
amvaro 146 
Samvasapatikkhepo 44 
Satiyagahapakasammutiya 84, 86 
Satiyagahapako 26O 
Sadharanapaññatti o8, 24 
Samaggl 84, 108 
Samanerapesako 26O 
Samanero 32, 
64, 66, 8o, 102 
Samanero nasetabbo 76 
SamIcipatikkhepo 44 
SamIciyo 64, 
68, o8 
SamIicena 282 
Samukkamsa 40 
Sarana 16, 
130, 146 
Sarambham 290 
SavaJJapaññatti o8 
SavasesapattI o8 
Sasanakaro 146 
Sikkasammutiya 84 
Sikkhamana 164 
136, 164 
Sikkhapadam 8o, 
88, 3o8, 310 


S 
imato 300, 
392, 304 
SImatikkantiko 186, 188 
Simadosa 82 
Silakkhandhena 64, 236 
Silavipatti/Im/1ya 4O, 
9Ó, 112, 
114, 116, 118, 126, 
132, 134, 15O, 162, 166 
S1samayam 16 
Sukkakammo 148 
Sukhavedanasamangl 24 
Sugatavidatthiya 64, 76 
Sutadharo 68, 
160, 216, 222 
Sutam 134, 
136, 1644, 166 
Suttam 94, 
146, 148, 206, 
208, 222, 226, 240, 242, 244 
Suttanulomam 206, 
222, 240, 242 
Suddhantaparivaso 18, 
26, 4O 
Sekhiya 272 
Senasanagaha 26 
Senasanapaññapako 260 
Senasanam/anI/e 04, 
8o, 25O 
Sotavadhanam 146 


--OOOOO-- 


371 


372 


sáx=>~ 


CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) 
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2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập oo 
® PARIVARAPAI,I o2 & TẬP YẾU o2 ® 


Công Đức Bảo Trợ lọ 
- Phật tử Chùa Kỳ Viên, Washing D.C. w) 

và Thích Ca Thiền Viện, CA \ 

Nhóm Phật tử Philadelphia ộ 


(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
- Gia đình Phật tử Missouri: 1 
- Đoàn Phật tử hành hương SrI Lanka l§ 
- Phật tử Hà Nội l 
- Phật tử Đà Nẵng 
- Phật tử Sài Gòn 


Công Đức Hỗ Trợ 


Sư Cô Hạnh Bửu 
Sư Cô Trí Thục 
Sư Cô Từ Tâm & Ộ 
Phật tử Diệu Kiều 
Tu Nữ Lê Thị Tích Pd. Tâm An 
Gia đình Tu Nữ Khema & Tu Nữ Vira 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


<xX>><à-<=>2 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập oo 
® PARIVARAPAI,I o2 & TẬP YẾU o2 ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Đại Đức Pháp Nhiên - Giảng đường Siêu Lý 
Đại Đức Amaro (Thiện Hiền) 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gđ. Phật tử Hoàng thị Lựu & Đặng Xuân Phong 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Đinh thị Lan Hương 
Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 


Công Đức Hỗ Trợ 


Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd. Diệu Thư) 
Đông y sĩ Kiệt (hồi hướng đến mẹ) Ộ 
Phật tử Nguyễn thị Thái Chầu 
Ông Nguyễn đức Vui 
Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MISSOURI: 


Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long,, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham 


PHẬT TỬ HÀ NỘI 


Tiến Sĩ Nguyễn Đức Minh Pd. Đức Tuệ, Phật tử Thanh Tâm, Phật tử 
Đĩnh thị Lan Hương, Gia tộc họ Đĩnh Thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, 
Hoa Lư, Ninh Bình, Sinh Viên Phạm Ngọc Duyên, Sinh Viên Nguyễn 
Việt Anh, Phật tử Trần Lê Thương Pd. Diệu Tịnh, Cô Hồng & Cái Hiền, 
Cô Hoa Phật tử Chùa Linh Thông Hà Nội, Một cô Phật tử Chùa Phật 
Tích Ninh Bình. 


PHẬT TỬ ĐÀ NĂNG 


Tu nữ Viên Thành (cô Thương), Tu Nữ Liễu Như, Tu nữ Minh Giới, 
Anh em Phạm Duy & Phạm Hoàng Khang, Gđ. Phật tử Dương thị 
Minh Đức và con Nguyễn văn Đại, Gđ. Bà Trần thị Khứu, Gđ. Phật tử 
Trương thị Đoạt, Phật tử Bà Hồ thị Mười, Ông Nguyễn đức Vui, Phật 
tử Nhật Huy, Nguyệt Ánh (Từ Nhãn), Khôi Nguyên (Pañño), Phật tử 
Nguyễn Hà Huyền Vị, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử Hoàng thị 
Lựu & Đặng Xuân Phong, và các con Phật tử Đặng Hoàng Phú + Đặng 
thị Hoàng Ngân, Phật tử Nguyễn thị Thái Châu, Đông y sĩ Kiệt (hồi 
hướng đến mẹ Nguyễn thị Thi Pd. Thiện Duyên hưởng thọ 73 tuổi), 
Gđ. Đông Y Sĩ Lê Thị Ngọc Trâm, Công Ty Khai Toàn Đà Nẵng, Phật tử 
Trần Thị Quý, Phật tử Đặng Thị Điểu, Phật tử Trân Thị Tươi, Phật tử 
Lê thị Lan Danh Pd. Giới Hương, Gđ. Phật tử Hồ Thanh Thời, Gä. 
Phật tử Hoàng Thanh Nam, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gởđ. Phật tử 
Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt, Một Phật tử ẩn 
danh, Gđ. Phật tử Trần Thị Yến, Phật tử Hựu Huyền. 
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PHẬT TỬ SÀI GÒN 


Phật tử Minh Chi Khôi (Gđ. Bé Khôi), Gđ. Phật tử Hồ Trọng Danh, Gia 
đình Chú Tư Thọ, Cô Nguyễn thị Sâm, Gia đình Nguyễn Kim và các 
con cháu, Phật tử Liều Vân, Phật tử Ngyuyễn thị Mão Pd. Diệu Đài, 
Phật tử Diệu Tri, Phật tử Trương Đình Nhân, Phật tử Trương Đình 
Nguyên, Gđ. Phật tử Trương thị Tuyết Anh & Nguyễn Quang Huy, Gả. 
Phật tử Hồ thị Diễm Thy, Gđ. Phật tử Thân thị Như Thúy, Thân quyến 
của Tu Nữ Lê Thị Tích, Pd. Tâm An, Phật tử Nguyễn Thanh Thúy, 
Nhóm Phật tử Cô Giang,- Phú Nhuận, Nhóm Phật tử Vườn Chuối, 
Phường 4, Quận 3. 


PHẬT TỬ CHÙA SIÊU LÝ - PHÚ ĐỊNH 


Gđ. Mến Văn Cúc, Hồ thị H, Cô Diệu Đức, Gđ. Cô Mai Lan, Gả. 
Nguyễn Như Hạ, em Nguyễn Như Quỳnh, Gởđ. Lê Ngọc Bích (hồi 
hướng đến ông Lê Hương), Tu Nữ Tịnh Không, Phật tử Trương thị 
Hòa, Phật tử Đặng thị Lài, Gđ. Cô Hòa, Phật tử Mã Sanh Đức, Phật tử 
Thiên Ngọc Bình, Phật tử Lê thị Kim Loan, Phật tử Bảo Ngọc, Cô Lài, 
Cô Quang Chánh, Một Phật tử ẩn danh, Gđ. Nguyễn thị Phước, Phật tử 
Lê Bích Ngọc, Phật tử Nguyễn thị Ngọc Yên, Gđ. Nguyên Tuệ, Phật tử 
Lư Ngọc Trân, Phật tử Nguyễn thị Thanh Xuân Pd. Thiện Hiền, Gđ. Lê 
thị Hồng Hoa, Phật tử Lê Hoàng Thắng, Gđ. Nguyễn thị Xuân Mai, Cù 
Khác Tuấn, Cù Nguyễn Phúc Thịnh, Phật tử Thanh Trang, Phật tử 
Chiến Phúc, Phật tử Mai Hoàng Dũng, Gđ. Trần Thanh Quang, Phật tử 
Trân Thị Thanh Phượng, Phật tử Bùi Võ Bích Uyên, Phật tử Mã Thị 
Hến, Gđ. Hoàng thị Tình, Thái Muối, Phật tử Nguyễn thị Hương 
Duyên, Lưu Phương Thảo, Gđ. Bà Hà Thị Cư, Gđ. Lê thị Bích Tuyết, Bà 
Phan thị Liêm, Pd. Nguyên Nghĩa, Nguyễn Trương Công Thành, Gđ. 
Bùi thị Nguyệt, Phật tử Trần Thị Nhan, Cô Thúy, Gđ. Lâm thị Sang, 
Gđ. Kim Soultana, Gởđ. Phật tử Phạm thị Trúc, Gởđ. Phật tử Phạm 
Thanh Triều, Gđ. Anh chị em của hương linh Nguyễn thị Lý, Một Phật 
tử ẩn danh, Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ tám - tháng o4 năm 2010 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa 

Giác Lâm Giác Lâm (Lansdowne, PA) 
Gđ. Nguyễn Hữu Phước 

Gđ. Nguyễn Huỳnh Hoa 

Gđ. Nguyễn Thanh Trung 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Trinh 

Gởđ. Trần Thị Bủi 

Gởđ. Trần Thị Huỳnh Phương 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

Nguyễn Thị Bích Sơn 

Nguyễn Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa 
Nguyễn Thị Quyên Pd. Diệu Phúc 
Nguyễn Thị Sáng Pd. Diệu Phương 
Nguyễn thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên 
Đoàn Văn Hiểu Pd. Thiện Phúc 

Đoàn Hiểu Junior Pd. Minh Hạnh 
Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 
Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 
Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 
Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gđ. Đặng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 
Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 
Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Gởđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Ngô Chao 

Gđ. Trần Phương 

Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 

Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 
La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Gđ. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 

Gởđ. La Quốc Hùng Pd. Đức Tâm 

Gởđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 

Gởđ. La Mỹ Phương Pd. Diệu Ngọc 


Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 
Gđ. La Quốc Minh Pd. Huệ Minh 
La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Gởđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 
Lê Minh Đức Pd. Đức Phước 

Lê Tấn Pd. Đức Tấn 

Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như 
Gởđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 
Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 
Gđ. Cung Ngọc Thanh 

Trần Thành 

Gởđ. Nguyễn Kim Loan 

Ly Trần 

Chu Trần 

Tưởng Thanh Kiệt 

Lý Thi Dót 

Phạm Thị Bé 

Tưởng SoI Na 

Lâm Hoàng Đức 

Tưởng Soi Chân 

Lâm Cát Mi 

Lâm Bảo NI 

Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Tâm Thiện 

Phật tử Diệu Nhã 

Phật tử Diệu Thảo 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Hiếu Thuận 

Phật tử Chân Lạc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Phước 

Phật tử Diệu Trí 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Hương (Hà) 

Phật tử Chơn Thanh 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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